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Phần I
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO


	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 946/QĐ-ĐHTT ngày 06 tháng 9 năm 2024 của Hiệu trưởng trường Đại học Tân Trào)
Tên chương trình:	 Sư phạm Khoa học tự nhiên (Natural Science Education)
Trình độ đào tạo: 	Đại học
Ngành đào tạo: 	Sư phạm Khoa học tự nhiên 
Mã số:	7140247
1. Mục tiêu đào tạo (kí hiệu MT)
- Mục tiêu chung
Đào tạo cử nhân Sư phạm Khoa học Tự nhiên (KHTN) có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe; có kiến thức chuyên sâu về khoa học tự nhiên (Vật ký, Hóa học và Sinh học) và kĩ năng thực hành nghề nghiệp; đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục ở bậc Trung học cơ sở (THCS), có ý thức phục vụ nhân dân.
- Mục tiêu cụ thể
MT 1. Có kiến thức về lý luận chính trị, quốc phòng, an ninh, ngoại ngữ và công nghệ thông tin.
MT 2. Có kiến thức lí thuyết và thực tế chuyên sâu về lĩnh vực KHTN (Vật lý, Hóa học và Sinh học) để làm việc ở trường phổ thông và các cơ sở giáo dục.
MT 3. Có kĩ năng thực hành nghề nghiệp để tổ chức và đánh giá các hoạt động giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
MT 4. Có kĩ năng giao tiếp để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực giáo dục phổ thông.
MT 5. Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, tự chịu trách nhiệm, năng động và sáng tạo, thích nghi với môi trường làm việc, có ý thức phục vụ nhân dân.
2. Chuẩn đầu ra ngành đào tạo (kí hiệu CĐR)
Sau khi tốt nghiệp ngành Đại học Sư phạm Khoa học tự nhiên, người học phải đạt được các yêu cầu sau:


1

	Mã CĐR
	Nội dung CĐR

	CĐR 1

	Vận dụng những kiến thức về lý luận chính trị, quốc phòng – an ninh, giáo dục thể chất để thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

	CĐR 2
	Vận dụng hiệu quả kiến thức về KHTN, KHXH để nâng cao trình độ, nghiên cứu khoa học và học tập suốt đời.

	CĐR 3
	Vận dụng kiến thức liên môn về Vật lý, Hóa học và Sinh học để thực hiện giảng dạy và tổ chức hoạt động giáo dục ở trường phổ thông.

	CĐR 4
	Vận dụng kiến thức khoa học giáo dục để tổ chức, quản lí, điều hành và đánh giá các hoạt động chuyên môn trong trường phổ thông.

	Về kỹ năng

	Kỹ năng cứng

	CĐR 5
	Đánh giá việc lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động dạy học ở phổ thông.

	CĐR 6
	Thực hiện thành thạo các kỹ năng thực hành trong dạy học và nghiên cứu.

	CĐR 7
	Phân tích được các vấn đề nảy sinh trong quá trình xây dựng và triển khai kế hoạch dạy học, giáo dục để xác định phương án giải quyết phù hợp.

	Kỹ năng mềm

	
CĐR 8
	Thực hiện giao tiếp sư phạm để truyền đạt nội dung chuyên môn với đồng nghiệp; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng về giáo dục phổ thông với học sinh và phụ huynh.

	CĐR 9
	Thực hiện kỹ năng phản biện, sáng tạo, tìm kiếm cơ hội khởi nghiệp và dẫn dắt người khác khởi nghiệp.

	
CĐR 10
	Sử dụng tin học và ngoại ngữ trong các hoạt động chuyên môn thông thường; đạt tối thiểu trình độ công nghệ thông tin cơ bản được quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT, trình độ tiếng Anh bậc 3 theo Khung năng lực ngoại 6 bậc của Việt Nam (hoặc tương dương).

	Về thái độ, năng lực tự chủ, chịu trách nhiệm

	
CĐR 11
	Tổ chức việc hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; làm việc độc lập, làm việc nhóm trong điều kiện thay đổi, chịu trách nhiệm đối với nhóm về các vấn đề cần giải quyết.

	
CĐR 12
	Lập kế hoạch phân công, quản lí các nguồn lực, tự định hướng để đưa ra và bảo vệ kết luận chuyên môn nhằm cải thiện hiệu quả các hoạt động liên quan đến lĩnh vực giáo dục.


3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp
Giáo viên giảng dạy môn khoa học tự nhiên ở trường trung học cơ sở; đảm nhận các công việc trong ngành giáo dục; cán bộ nghiên cứu ở các cơ sở giáo dục, cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ liên quan đến khoa học tự nhiên.
4. Khả năng phát triển và nâng cao trình độ
Có khả năng tự học, tự nghiên cứu về các lĩnh vực Khoa học tự nhiên và các lĩnh vực khác có liên quan.
Có thể học lên trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Vật lí, Hóa học, Sinh học và Quản lí giáo dục hoặc các chuyên ngành gần.
5. Ma trận chuẩn đầu ra chương trình đào tạo
	Các học phần trong CTĐT
	Chuẩn đầu ra

	Mã HP
	Học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Thái độ, năng lực tự chủ

	
	
	
	Cứng
	Mềm
	

	
	
	CĐR
1
	CĐR
2
	CĐR
3
	CĐR
4
	CĐR
5
	CĐR
6
	CĐR
7
	CĐR
8
	CĐR
9
	CĐR
10
	CĐR
11
	CĐR
12

	A. Kiến thức giáo dục đại cương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I. Lý luận chính trị
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LL2.1.040.3
	Triết học Mác Lênin
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LL2.1.041.2
	Kinh tế Chính trị Mác Lênin
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LL2.1.042.2
	Chủ nghĩa XHKH
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LL2.1.043.2
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LL2.1.044.2
	Lịch sử  ĐCSVN
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LL2.1.007.2
	Pháp luật đại cương
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. Ngoại ngữ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NN2.1.001.3
	Tiếng Anh 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	

	NN2.1.002.3
	Tiếng Anh 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	

	NN2.1.003.3
	Tiếng Anh 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	

	III. Tin học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TN2.1.501.2
	Tin học đại cương
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV. Khoa học xã hội
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LL2.1.005.2
	Quản lý hành chính nhà nước và quản lí ngành giáo dục đào tạo
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	TL2.1.016.2
	Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V. Khoa học tự nhiên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VI. Giáo dục thể chất (GDTC)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Học phần bắt buộc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TC2.1.001.2
	Giáo dục thể chất 1 (Bơi lội)
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Học phần tự chọn 1: Giáo dục thể chất 2 (Chọn 1 trong 8 học phần)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TC2.1.002.3
	GD Thể chất 2 (Bóng đá 1)
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TC2.1.003.3
	GD Thể chất 2 (Bóng bàn 1)
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TC2.1.004.3
	GD Thể chất 2 (Bóng chuyền 1)
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TC2.1.005.3
	GD Thể chất 2 (Cầu lông 1)
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TC2.1.006.3
	GD Thể chất 2 (Võ thuật 1)
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TC2.1.007.3
	GD Thể chất 2 (Điền kinh 1)
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TC2.1.018.3
	GD Thể chất 2 (Bóng rổ 1)
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TC2.1.020.3
	GD Thể chất 2 (Bơi lội 1)
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Học phần tự chọn 2: GD Thể chất 3 (Chọn 1 trong 8 học phần)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TC2.1.008.2
	GD Thể chất 3 (Bóng đá 2)
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TC2.1.009.2
	GD Thể chất 3 (Bóng bàn 2)
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TC2.1.010.2
	GD Thể chất 3 (Bóng chuyền 2)
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TC2.1.011.2
	GD Thể chất 3 (Cầu lông 2)
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TC2.1.012.2
	GD Thể chất 3 (Võ thuật 2)
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TC2.1.013.2
	GD Thể chất 3 (Điền kinh 2)
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TC2.1.019.2
	GD Thể chất 3 (Bóng rổ 2)
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TC2.1.021.2
	GD Thể chất 3 (Bơi lội 2)
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VII. Giáo dục Quốc phòng – An ninh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TC2.1.014.3
	GDQP - An ninh 1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TC2.1.015.2
	GDQP - An ninh 2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TC2.1.016.2
	GDQP - An ninh 3
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TC2.1.017.2
	GDQP – An ninh 4
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I. Kiến thức cơ sở ngành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bắt buộc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TL2.1.205.4
	Tâm lý học
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TL2.1.208.4
	Giáo dục học
	
	
	
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	

	TL2.1.008.2
	Giao tiếp sư phạm
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	

	TN2.1.191.3
	Toán cao cấp 
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TN2.1.192.3
	Xác suất thống kê
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. Kiến thức ngành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bắt buộc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TN2.1.270.3
	Cơ học
	
	
	3
	
	
	
	2
	
	
	1
	
	

	TN2.1.271.2
	Dao động cơ học và sóng âm
	
	
	
	3
	
	
	
	
	2
	
	
	1

	TN2.1.287.2
	Nhiệt học và năng lượng
	
	
	2
	
	
	
	2
	
	
	1
	
	

	TN2.1.288.2
	Điện và từ
	
	
	3
	
	
	
	2
	
	
	1
	
	

	TN2.1.289.2
	Quang học 
	
	
	3
	
	
	
	2
	
	
	1
	
	

	TN2.1.272.2
	Thực hành vật lý đại cương
	
	
	
	
	
	3
	
	
	2
	
	2
	

	TN2.1.290.2
	Trái đất và bầu trời
	
	
	
	3
	
	
	
	
	2
	
	1
	

	TN2.1.363.2
	Hóa Đại cương 1
	
	
	3
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	

	TN2.1.364.2
	Hóa Đại cương 2
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	
	
	1
	

	TN2.1.365.3
	Hóa vô cơ 
	
	
	3
	
	
	2
	
	
	
	
	1
	

	TN2.1.354.3
	Hóa học hữu cơ
	
	
	3
	
	
	2
	
	
	
	
	1
	

	TN2.1.366.3
	Thực hành Hóa học
	
	
	3
	
	
	2
	
	
	1
	
	
	

	TN2.1.367.2
	Hóa học môi trường
	
	
	3
	
	
	2
	
	
	
	
	
	1

	TN2.1.469.2
	Sinh học đại cương
	
	
	3
	
	3
	
	
	
	
	2
	
	

	TN2.1.470.3
	Thực vật học
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	2
	

	[bookmark: _heading=h.30j0zll]TN2.1.471.3
	Động vật học 
	
	
	3
	
	
	
	2
	
	
	
	2
	

	TN2.1.472.3
	Di truyền và Tiến hoá 
	
	3
	
	
	
	
	2
	2
	
	
	1
	

	TN2.1.473.2
	Con người và sức khoẻ 
	
	
	3
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	TN2.1.476.2
	Sinh học cơ thể
	
	
	3
	
	1
	
	
	
	
	
	2
	

	TN2.1.474.2
	Sinh thái học và bảo vệ môi trường
	
	
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	1
	

	TN2.1.475.2
	Thực tập nghiên cứu thiên nhiên
	
	
	
	3
	
	
	3
	
	1
	
	1
	

	Tự chọn 1 – 4 TC (chọn 2 học phần trong số các học phần sau)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TN2.1.275.2
	Lịch sử vật lý
	
	
	
	3
	
	
	
	
	2
	
	
	1

	TN2.1.273.2
	Vật lý nguyên tử và hạt nhân
	
	
	
	3
	
	
	
	
	2
	
	
	1

	TN2.1.361.2
	Danh pháp hợp chất hữu cơ
	
	3
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	1

	TN2.1.369.2
	Hóa phân tích
	
	
	3
	
	
	2
	
	
	
	
	1
	

	TN2.1.420.2
	Công nghệ sinh học
	
	
	3
	
	
	2
	
	
	
	
	
	1

	TN2.1.449.2
	Sinh học và phát triển bền vững 
	
	
	3
	
	
	2
	3
	
	
	
	
	

	TN2.1.425.2
	Tập tính học động vật
	
	
	
	3
	2
	
	
	
	
	
	1
	

	TN2.1.461.2
	Đa dạng thế giới sống 
	
	
	3
	
	
	
	
	2
	
	
	1
	

	III. Kiến thức chuyên ngành, liên ngành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bắt buộc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NN2.1.028.3
	Tiếng Anh chuyên ngành
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	3
	2
	

	TN2.1.276.2
	Lý sinh
	
	
	2
	1
	
	
	
	2
	
	
	
	

	TN2.1.510.2
	Ứng dụng công nghệ trong dạy học KHTN
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	

	TN2.1.277.3
	Lí luận dạy học KHTN
	
	
	3
	
	
	
	
	2
	
	
	
	2

	TN2.1.279.3
	PPDH các chủ đề trong môn KHTN
	
	
	3
	
	
	
	
	2
	
	
	
	2

	TN2.1.278.3
	Rèn luyện nghiệp vụ dạy học KHTN
	
	
	3
	
	
	
	
	2
	
	
	
	2

	TN2.1.291.2
	Giải bài tập KHTN 1
	
	
	3
	
	
	
	
	1
	
	2
	
	

	TN2.1.369.2
	Giải bài tập KHTN 2
	
	
	3
	
	
	
	
	2
	
	1
	
	

	TN2.1.481.2
	Giải bài tập KHTN 3
	
	
	3
	
	
	
	
	2
	
	1
	
	

	Tự chọn 2 - 4TC (chọn 2 học phần trong số các học phần sau)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TN2.1.280.2
	Phương trình toán lý
	
	3
	
	
	
	2
	
	
	
	
	1
	

	TN2.1.281.2
	Vật lý thống kê
	
	3
	
	
	
	2
	
	
	
	
	1
	

	TN2.1.451.2
	Vi sinh vật học
	
	
	3
	
	2
	
	
	
	
	
	
	1

	TN2.1.464.2
	Hóa sinh học
	
	
	3
	
	
	
	
	2
	
	
	2
	

	TN2.1.359.2
	Hóa nông học
	
	
	3
	
	
	
	1
	
	
	
	
	1

	TN2.1.292.2
	Năng lượng và biến đổi khí hậu
	
	
	3
	
	2
	
	
	
	
	
	
	1

	TN2.1.482.2
	Dạy học STEM ở trường THCS
	
	
	3
	
	
	
	
	2
	
	
	
	2

	TN2.1.483.2
	Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học KHTN
	
	
	
	
	
	
	3
	2
	
	
	
	

	TN2.1.484.2
	Đánh giá năng lực, phẩm chất của học sinh trong dạy học Khoa học tự nhiên
	
	
	3
	
	
	
	
	2
	
	
	
	2

	IV. Thực tập
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TN2.1.010.4
	Thực tập 1
	
	
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	
	3

	TN2.1.011.4
	Thực tập 2
	
	
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	
	3

	V. Khóa luận tốt nghiệp/Học phần thay thế   khóa luận tốt nghiệp (Chọn 6 tín chỉ trong các học phần sau)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TN2.1.282.2
	Công nghệ nano
	
	3
	
	
	
	2
	
	
	
	1
	
	

	TN2.1.420.2
	Kỹ năng thực hành sinh học
	
	
	3
	
	1
	
	
	
	
	
	
	1

	TN2.1.283.2
	Điện tử học
	
	
	3
	
	
	
	2
	
	
	
	1
	

	TN2.1.368.2
	Hoá học xanh
	
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	1

	TN2.1.474.2
	Những vấn đề sinh học hiện đại
	
	2
	
	
	
	
	
	1
	
	
	1
	

	TN2.1.478.2
	Dạy học tích hợp phát triển năng lực trong dạy học KHTN
	
	
	3
	
	
	
	
	2
	
	
	
	2

	TN2.1.284.6
	Khóa luận tốt nghiệp
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	3

	Tổng số tín chỉ toàn khóa: 137 tín chỉ (Không tính Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng – An ninh)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp  ởmức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo


6. Thời gian đào tạo: 4 năm
7. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 137 tín chỉ (không kể GDTC và GD QP- AN), trong đó:
- Kiến thức giáo dục đại cương: 28 tín chỉ;
- Kiến thức cơ sở ngành: 16 tín chỉ;
- Kiến thức ngành: 53 tín chỉ;
- Kiến thức chuyên ngành, liên ngành: 26 tín chỉ;
- Thực tập: 8 tín chỉ;
- Khóa luận tốt nghiệp hoặc các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp: 6 tín chỉ.
8. Chuẩn đầu vào:
- Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương, đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo đề án tuyển sinh hàng năm của Nhà trường.
- Phương thức tuyển sinh: theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
9. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:
Theo Quyết định số 997/QĐ-ĐHTTr ngày 20/09/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học.
10. Thang điểm:
Theo Quyết định số 997/QĐ-ĐHTTr ngày 20/09/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học.
11. Nội dung chương trình:
	STT
	Mã học phần
	Tên học phần


	Số tín chỉ
	
	Số giờ tín chỉ
	Học phần tiên quyết

	
	
	
	
	Lí thuyết
	Bài tập, kiểm tra
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn, khóa luận tốt nghiệp
	

	A. Kiến thức giáo dục đại cương
	28
	
	
	
	
	

	I. Lý luận chính trị
	13
	
	
	
	
	

	1
	LL2.1.040.3
	Triết học Mác Lênin
	3
	43
	2
	
	
	

	2
	LL2.1.041.2
	Kinh tế Chính trị Mác Lênin
	2
	25
	5
	
	
	LL2.1.040.3

	3
	LL2.1.042.2
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	2
	29
	1
	
	
	LL2.1.041.2

	4
	LL2.1.043.2
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	25
	5
	
	
	LL2.1.042.2

	5
	LL2.1.044.2
	Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
	2
	20
	10
	
	
	LL2.1.043.2

	6
	LL2.1.007.2
	Pháp luật đại cương
	2
	29
	1
	
	
	

	II. Ngoại ngữ
	9
	
	
	
	
	

	7
	NN2.1.001.3
	Tiếng Anh 1
	3
	21
	24
	
	
	

	8
	NN2.1.002.3
	Tiếng Anh 2
	3
	21
	24
	
	
	NN2.1.001.3

	9
	NN2.1.003.3
	Tiếng Anh 3
	3
	21
	24
	
	
	NN2.1.002.3

	III. Tin học
	2
	
	
	
	
	

	10
	TN2.1.501.2
	Tin học đại cương
	2
	15
	15
	
	
	

	IV. Khoa học xã hội
	4
	
	
	
	
	

	11
	LL2.1.005.2
	Quản lý hành chính nhà nước và quản lí ngành giáo dục đào tạo
	2
	15
	15
	
	
	LL2.1.040.3

	12
	TL2.1.016.2
	Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục
	2
	14
	16
	
	
	

	V. Khoa học Tự nhiên
	0
	
	
	
	
	

	VI. Giáo dục thể chất và quốc phòng – An ninh
	16
	
	
	
	
	

	1. Giáo dục thể chất
	7
	
	
	
	
	

	Học phần bắt buộc
	2
	
	
	
	
	

	13
	TC2.1.001.2
	Giáo dục thể chất 1 (Bơi lội)
	2
	
	01
	29
	
	

	Học phần tự chọn 1: GD Thể chất 2
(Chọn 1 trong 8 học phần)
	
	
	
	
	

	14
	TC2.1.002.3
	GD Thể chất 2 (Bóng đá 1)
	3
	4
	1
	40
	
	TC2.1.001.2

	15
	TC2.1.003.3
	GD Thể chất 2 (Bóng bàn 1)
	3
	3
	1
	41
	
	TC2.1.001.2

	16
	TC2.1.004.3
	GD Thể chất 2 (Bóng chuyền 1)
	3
	3
	2
	40
	
	TC2.1.001.2

	17
	TC2.1.005.3
	GD Thể chất 2 (Cầu lông 1)
	3
	3
	1
	41
	
	TC2.1.001.2

	18
	TC2.1.006.3
	GD Thể chất 2 (Võ thuật 1)
	3
	2
	1
	42
	
	TC2.1.001.2

	19
	TC2.1.007.3
	GD Thể chất 2 (Điền kinh 1)
	3
	3
	2
	40
	
	TC2.1.001.2

	20
	TC2.1.018.3
	GD Thể chất 2 (Bóng rổ 1)
	3
	3
	1
	41
	
	TC2.1.001.2

	21
	TC2.1.020.3
	GD Thể chất 2 (Bơi lội 1)
	3
	4
	1
	40
	
	TC2.1.001.2

	Học phần tự chọn 2: GD Thể chất 3 
(Chọn 1 trong 8 học phần)
	
	
	
	
	

	22
	TC2.1.008.2
	GD Thể chất 3 (Bóng đá 2)
	2
	
	1
	29
	
	GD Thể chất 2

	23
	TC2.1.009.2
	GD Thể chất 3 (Bóng bàn 2)
	2
	
	1
	29
	
	GD Thể chất 2

	24
	TC2.1.010.2
	GD Thể chất 3 (Bóng chuyền 2)
	2
	
	1
	29
	
	GD Thể chất 2

	25
	TC2.1.011.2
	GD Thể chất 3 (Cầu lông 2)
	2
	
	1
	29
	
	GD Thể chất 2

	26
	TC2.1.012.2
	GD Thể chất 3 (Võ thuật 2)
	2
	2
	1
	27
	
	GD Thể chất 2

	27
	TC2.1.013.2
	GD Thể chất 3 (Điền kinh 2)
	2
	2
	1
	27
	
	GD Thể chất 2

	28
	TC2.1.019.2
	GD Thể chất 3 (Bóng rổ 2)
	2
	
	1
	29
	
	GD Thể chất 2

	29
	TC2.1.021.2
	GD Thể chất 3 (Bơi lội 2)
	2
	
	1
	29
	
	GD Thchất 2

	VII. Giáo dục Quốc phòng – An ninh
	9
	
	
	
	
	

	30
	TC2.1.014.3
	GDQP - An ninh 1
	3
	37
	8
	
	
	

	31
	TC2.1.015.2
	GDQP - An ninh 2
	2
	30
	
	
	
	

	32
	TC2.1.016.2
	GDQP - An ninh 3
	2
	14
	1
	15
	
	

	33
	TC2.1.017.2
	GDQP – An ninh 4
	2
	4
	
	56
	
	

	B. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
	113
	
	
	
	
	

	I. Kiến thức cơ sở ngành
	16
	
	
	
	
	

	34
	TL2.1.205.4
	Tâm lý học
	4
	28
	32
	
	
	

	35
	TL2.1.208.4
	Giáo dục học
	4
	28
	32
	
	
	

	36
	TL2.1.008.2
	Giao tiếp sư phạm
	2
	14
	16
	
	
	

	37
	TN2.1.191.3
	Toán cao cấp cho KHTN
	3
	22
	23
	
	
	

	38
	TN2.1.192.3
	Xác suất thống kê
	3
	22
	23
	
	
	TN2.1.162.3

	II. Kiến thức ngành
	53
	
	
	
	
	

	1. Các học phần bắt buộc
	49
	
	
	
	
	

	39
	TN2.1.270.3
	Cơ học
	3
	23
	22
	
	
	

	40
	TN2.1.271.2
	Dao động cơ học và sóng âm
	2
	20
	10
	
	
	TN2.1.270.2

	41
	TN2.1.287.2
	Nhiệt học và năng lượng
	2
	19
	11
	
	
	TN2.1.271.2

	42
	TN2.1.288.2
	Điện và từ
	2
	19
	11
	
	
	TN2.1.287.2

	43
	TN2.1.289.2
	Quang học 
	2
	17
	13
	
	
	TN2.1.271.2

	44
	TN2.1.272.2
	Thực hành vật lý đại cương
	2
	4
	
	52
	
	TN2.1.288.2; TN2.1.289.2

	45
	TN2.1.290.2
	Trái đất và bầu trời
	2
	18
	12
	
	
	

	46
	TN2.1.363.2
	Hóa Đại cương 1
	2
	15
	15
	
	
	

	47
	TN2.1.364.2
	Hóa Đại cương 2
	2
	15
	15
	
	
	TN2.1.363.2

	48
	TN2.1.365.3
	Hóa vô cơ 
	3
	22
	23
	
	
	TN2.1.364.2

	49
	TN2.1.354.3
	Hóa học hữu cơ
	3
	25
	20
	
	
	TN2.1.364.2

	50
	TN2.1.366.3
	Thực hành Hóa học
	3
	6
	
	78
	
	[bookmark: _Hlk181024215]TN2.1.354.3; TN2.1.365.2

	51
	TN2.1.367.2
	Hóa học môi trường
	2
	15
	15
	
	
	TN2.1.365.3; TN2.1.354.3

	52
	TN2.1.469.2
	Sinh học đại cương
	2
	17
	11
	1
	
	

	53
	TN2.1.470.3
	Thực vật học
	3
	18
	4
	8
	
	[bookmark: _Hlk181024238]TN2.1.469.2

	54
	TN2.1.471.3
	Động vật học 
	3
	37
	8
	
	
	TN2.1.469.2

	55
	TN2.1.472.3
	Di truyền và Tiến hoá 
	3
	33
	2
	10
	
	TN2.1.469.2

	56
	TN2.1.473.2
	Con người và sức khoẻ 
	2
	15
	5
	20
	
	TN2.1.469.2

	57
	TN2.1.476.2
	Sinh học cơ thể
	2
	27
	3
	
	
	TN2.1.469.2

	58
	TN2.1.474.2
	Sinh thái học và bảo vệ môi trường
	2
	20
	1
	
	9
	TN2.1.471.3

	59
	TN2.1.475.2
	[bookmark: _Hlk181024940]Thực tập nghiên cứu thiên nhiên
	2
	2
	
	
	28
	TN2.1.474.2

	2. Học phần Tự chọn 1: 4 Tín chỉ Chọn trong các học phần sau)
	4
	
	
	
	
	

	60
	TN2.1.275.2
	Lịch sử vật lý
	2
	18
	12
	
	
	

	61
	TN2.1.273.2
	Vật lý nguyên tử và hạt nhân
	2
	18
	12
	
	
	TN2.1.287.2

	62
	TN2.1.361.2
	Danh pháp hợp chất hữu cơ
	2
	15
	15
	
	
	TN2.1.354.3

	63
	TN2.1.369.2
	Hóa phân tích
	2
	15
	15
	
	
	TN2.1.365.3

	64
	TN2.1.420.2
	Công nghệ sinh học
	2
	20
	5
	1
	
	TN2.1.469.2

	65
	TN2.1.449.2
	Sinh học và phát triển bền vững 
	2
	25
	4
	
	
	TN2.1.474.2

	66
	TN2.1.425.2
	Tập tính học động vật
	2
	19
	11
	
	
	TN2.1.471.3

	67
	TN2.1.461.2
	Đa dạng thế giới sống 
	2
	18
	2
	4
	24
	[bookmark: _Hlk181057692]TN2.1.469.2

	III. Kiến thức chuyên ngành
	26
	
	
	
	
	

	1. Các học phần bắt buộc
	22
	
	
	
	
	

	68
	NN2.1.028.3
	Tiếng Anh chuyên ngành
	3
	22
	23
	
	
	NN2.1.003.3

	69
	TN2.1.276.2
	Lý sinh
	2
	15
	15
	
	
	TN2.1.289.2

	70
	TN2.1.510.2
	Ứng dụng công nghệ trong dạy học KHTN
	2
	2
	15
	15
	
	TN2.1.501.2

	71
	TN2.1.277.3
	Lí luận dạy học KHTN
	3
	26
	19
	
	
	TN2.1.354.3
TN2.1.471.3

	72
	TN2.1.279.3
	PPDH các chủ đề trong môn KHTN
	3
	24
	21
	
	
	TN2.1.277.3

	73
	TN2.1.278.3
	Rèn luyện nghiệp vụ dạy học KHTN
	3
	23
	2
	40
	
	TN2.1.277.3

	74
	TN2.1.291.2
	Giải bài tập KHTN 1
	2
	13
	17
	
	
	TN2.1.289.2

	75
	TN2.1.369.2
	Giải bài tập KHTN 2
	2
	11
	19
	
	
	TN2.1.354.3

	76
	TN2.1.481.2
	Giải bài tập KHTN 3
	2
	11
	19
	
	
	TN2.1.469.3

	2. Tự chọn 2 – 4TC (chọn 4 tín chỉ trong số các họch phần sau)
	4
	
	
	
	
	

	77
	TN2.1.280.2
	Phương trình toán lý
	2
	18
	12
	
	
	[bookmark: _Hlk181057863]TN2.1.191.3

	78
	TN2.1.281.2
	Vật lý thống kê
	2
	20
	10
	
	
	[bookmark: _Hlk181057873]TN2.1.192.3

	79
	TN2.1.451.2
	Vi sinh vật học
	2
	17
	1
	20
	6
	TN2.1.469.2

	80
	TN2.1.464.2
	Hóa sinh học
	2
	15
	13
	4
	
	TN2.1.354.3

	81
	TN2.1.359.2
	Hóa nông học
	2
	15
	13
	4
	
	TN2.1.365.3
TN2.1.354.2

	82
	TN2.1.292.2
	[bookmark: _Hlk181057919]Năng lượng và biến đổi khí hậu
	2
	18
	12
	
	
	[bookmark: _Hlk181057958]TN2.1.273.2

	83
	TN2.1.482.2
	[bookmark: _Hlk181058044]Giáo dục STEM ở trường THCS
	2
	17
	7
	6
	
	[bookmark: _Hlk181058074]TN2.1.277.3 TN2.1.279.3

	84
	TN2.1.483.2
	[bookmark: _Hlk181058168]Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học KHTN
	2
	17
	9
	4
	
	TN2.1.277.3 TN2.1.279.3

	85
	TN2.1.484.2
	[bookmark: _Hlk181058252]Đánh giá năng lực, phẩm chất của học sinh trong dạy học Khoa học tự nhiên
	2
	19
	11
	
	
	TN2.1.277.3 TN2.1.279.3

	IV. Thực tập
	8
	
	
	
	
	

	86
	TN2.1.010.4
	Thực tập 1
	4
	
	
	
	200
	TN2.1.277.3

	87
	TN2.1.002.4
	Thực tập  2
	4
	
	
	
	200
	TN2.1.278.3

	V. Khóa luận tốt nghiệp/ Học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp
	6
	
	
	
	
	

	88
	TN2.1.282.2
	Công nghệ nano
	2
	29
	1
	
	
	

	89
	TN2.1.420.2
	Kỹ năng thực hành sinh học
	2
	
	1
	58
	
	TN2.1.471.3

	90
	TN2.1.283.2
	Điện tử học
	2
	21
	9
	
	
	TN2.1.288.2

	91
	TN2.1.368.2
	[bookmark: _Hlk181058589]Hoá học xanh
	2
	24
	6
	
	
	TN2.1.354.3

	92
	TN2.1.474.2
	[bookmark: _Hlk181058623]Những vấn đề sinh học hiện đại
	2
	20
	10
	
	
	TN2.1.469.2

	93
	TN2.1.478.2
	[bookmark: _Hlk181058769]Dạy học tích hợp phát triển năng lực trong dạy học KHTN
	2
	22
	20
	10
	
	TN2.1.277.3 TN2.1.279.3

	94
	TN2.1.284.6
	Khóa luận tốt nghiệp
	6
	
	
	
	415
	

	Tổng số tín chỉ toàn khóa (không tính Giáo dục thể chất, Quốc phòng – An ninh):
	137
	
	
	
	
	


12. Kế hoạch giảng dạy (dự kiến)
	Số TT
	Mã học phần
	Tên học phần
	Điều kiện tiên quyết
	Số TC
	Học kỳ

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	LL2.1.040.3
	Triết	học	Mác Lênin
	
	3
	3
	
	
	
	
	
	
	

	2
	TL2.1.205.4
	Tâm lý học
	
	4
	4
	
	
	
	
	
	
	

	3
	TN2.1.501.2
	Tin học đại cương
	
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	4
	NN2.1.001.3
	Tiếng Anh 1
	
	3
	3
	
	
	
	
	
	
	

	5
	TN2.1.191.3
	Toán cao cấp 
	
	3
	3
	
	
	
	
	
	
	

	6
	TN2.1.469.2
	Sinh học đại cương
	
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	7
	TC2.1.001.2
	Giáo dục thể chất 1 (Bơi lội)
	
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	8
	LL2.1.041.2
	Kinh tế Chính trị  Mác Lênin
	
LL2.1.040.3
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	

	9
	NN2.1.002.3
	Tiếng Anh 2
	NN2.1.001.3
	3
	
	3
	
	
	
	
	
	

	10
	TL2.1.016.2
	PP nghiên cứu khoa học giáo dục
	
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	

	11
	TN2.1.192.3
	Xác suất thống kê
	TN2.1.191.3
	3
	
	3
	
	
	
	
	
	

	12
	TN2.1.270.3
	Cơ học
	
	3
	
	3
	
	
	
	
	
	

	13
	TN2.1.470.3
	Thực vật học
	TN2.1.469.2
	3
	
	3
	
	
	
	
	
	

	14
	TN2.1.363.2
	Hóa Đại cương 1
	
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	

	Học phần tự chọn GDTC (Chọn 1 
trong 8  học phần sau) (GD Thể chất 2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	TC2.1.002.3
	GD	Thể	chất	2 (Bóng đá 1)
	
TC2.1.001.2
	3
	
	3*
	
	
	
	
	
	

	16
	TC2.1.003.3
	GD	Thể	chất	2 (Bóng bàn 1)
	
TC2.1.001.2
	3
	
	3*
	
	
	
	
	
	

	17
	TC2.1.004.3
	GD	Thể	chất	2 (Bóng chuyền 1)
	
TC2.1.001.2
	3
	
	3*
	
	
	
	
	
	

	18
	TC2.1.005.3
	GD Thể chất 2 (Cầu lông 1)
	
TC2.1.001.2
	3
	
	3*
	
	
	
	
	
	

	19
	TC2.1.006.3
	GD Thể chất 2 (Võ thuật 1)
	
TC2.1.001.2
	3
	
	3*
	
	
	
	
	
	

	20
	TC2.1.007.3
	GD	Thể	chất	2 (Điền kinh 1)
	
TC2.1.001.2
	3
	
	3*
	
	
	
	
	
	

	21
	TC2.1.018.3
	GD	Thể	chất	2 (Bóng rổ 1)
	
TC2.1.001.2
	3
	
	3*
	
	
	
	
	
	

	22
	TC2.1.020.3
	GD Thể chất 2 (Bơi lội 1)
	TC2.1.001.2
	3
	
	3*
	
	
	
	
	
	

	23
	LL2.1.042.2
	Chủ nghĩa xã hội  khoa học
	LL2.1.041.2
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	

	24
	NN2.1.003.3
	Tiếng Anh 3
	NN2.1.002.3
	3
	
	
	3
	
	
	
	
	

	25
	TL2.1.208.4
	Giáo dục học
	
	4
	
	
	4
	
	
	
	
	

	26
	TN2.1.364.2
	Hóa Đại cương 2
	TN2.1.363.2
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	

	27
	TN2.1.287.2
	Nhiệt học và năng lượng
	TN2.1.271.2
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	

	28
	TN2.1.271.2
	Dao động cơ học và sóng âm
	TN2.1.270.2
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	

	29
	TN2.1.471.3
	Động vật học 
	TN2.1.469.2
	3
	
	
	3
	
	
	
	
	

	Học phần tự chọn GDTC (Chọn 1
trong 8  học phần sau) (GD Thể chất 3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	TC2.1.008.2
	GD	Thể	chất	3 (Bóng đá 2)
	GD Thể chất 2
	2
	
	
	2*
	
	
	
	
	

	31
	TC2.1.009.2
	GD	Thể	chất	3 (Bóng bàn 2)
	GD Thể chất 2
	2
	
	
	2*
	
	
	
	
	

	32
	TC2.1.010.2
	GD	Thể	chất	3 (Bóng chuyền 2)
	GD Thể chất 2
	2
	
	
	2*
	
	
	
	
	

	33
	TC2.1.011.2
	GD Thể chất 3 (Cầu lông 2)
	GD Thể chất 2
	2
	
	
	2*
	
	
	
	
	

	34
	TC2.1.012.2
	GD Thể chất 3 (Võ thuật 2)
	GD Thể chất 2
	2
	
	
	2*
	
	
	
	
	

	35
	TC2.1.013.2
	GD	Thể	chất	3 (Điền kinh 2)
	GD Thể chất 2
	2
	
	
	2*
	
	
	
	
	

	36
	TC2.1.019.2
	GD	Thể	chất	3 (Bóng rổ 2)
	GD Thể chất 2
	2
	
	
	2*
	
	
	
	
	

	37
	TC2.1.021.2
	GD	Thể	chất	3 (Bơi lội 2)
	GD Thể chất 2
	2
	
	
	2*
	
	
	
	
	

	38
	LL2.1.043.2
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	LL2.1.042.2
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	

	39
	LL2.1.005.2
	Quản lý NCNN và QL ngành GDĐT
	LL2.1.040.3
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	

	40
	TN2.1.366.3
	Hóa vô cơ 
	TN2.1.351.3
	3
	
	
	
	3
	
	
	
	

	41
	TN2.1.469.3
	Di truyền học – Tiến hoá
	TN2.1.470.3
TN2.1.471.3
	3
	
	
	
	3
	
	
	
	

	42
	TN2.1.470.2
	Con người và sức khoẻ
	TN2.1.469.2
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	

	43
	TN2.1.288.2
	Điện và từ
	TN2.1.287.2
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	

	44
	TN2.1.289.2
	Quang học 
	TN2.1.271.2
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	

	45
	TC2.1.014.3
	GDQP - An ninh 1
	
	3
	
	
	
	3
	
	
	
	

	46
	TC2.1.015.2
	GDQP - An ninh 2
	
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	

	47
	TC2.1.016.2
	GDQP - An ninh 3
	
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	

	48
	TC2.1.017.2
	GDQP – An ninh 4
	
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	

	49
	LL2.1.044.2
	Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
	
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	

	50
	TL2.1.008.2
	Giao tiếp sư phạm
	
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	

	51
	TN2.1.277.3
	Lí	luận	dạy	học KHTN
	TN2.1.366.3
TN2.1.471.3
	3
	
	
	
	
	3
	
	
	

	52
	TN2.1.354.3
	Hóa hữu cơ
	TN2.1.352.3
	3
	
	
	
	
	3
	
	
	

	53
	TN2.1.366.3
	Thực hành Hoá học
	TN2.1.351.3
TN2.1.365.3
	3
	
	
	
	
	3
	
	
	

	54
	TN2.1.471.2
	Sinh thái học và bảo vệ môi trường
	TN2.1.471.3
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	

	55
	TN2.1.290.2
	Trái đất và bầu trời
	
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	

	56
	LL2.1.007.2
	Pháp luật đại cương
	
	2
	
	
	
	
	
	2
	
	

	57
	TN2.1.244.2
	Ứng dụng công nghệ hiện đại trong dạy học KHTN
	TN2.1.277.2
	2
	
	
	
	
	
	2
	
	

	58
	TN2.1.272.2
	Thực hành vật lý đại cương
	TN2.1.288.2; TN2.1.289.2
	2
	
	
	
	
	
	2
	
	

	59
	TN2.1.279.3
	PPDH các chủ đề trong môn KHTN
	TN2.1.277.3
	3
	
	
	
	
	
	3
	
	

	60
	TN2.1.278.3
	Rèn luyện nghiệp vụ dạy học KHTN
	TN2.1.277.3
	3
	
	
	
	
	
	3
	
	

	61
	TN2.1.291.2
	Giải bài tập KHTN 1
	TN2.1.289.2
	2
	
	
	
	
	
	2
	
	

	62
	TN2.1.010.4
	Thực tập 1
	TN2.1.277.3
	4
	
	
	
	
	
	4
	
	

	63
	TN2.1.473.2
	Thực tập nghiên cứu thiên nhiên
	TN2.1.474.3
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	

	64
	TN2.1.369.2
	Giải bài tập KHTN 2
	TN2.1.354.3
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	

	65
	TN2.1.479.2
	Giải bài tập KHTN 3
	TN2.1.469.3
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	

	66
	TN2.1.367.2
	Hóa học môi trường
	TN2.1.366.3; TN2.1.354.3
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	

	67
	TN2.1.468.2
	Sinh học cơ thể
	
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	

	Học phần Tự chọn 1: 2 Tín chỉ Chọn trong các học phần sau)
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	

	68
	TN2.1.275.2
	Lịch sử vật lý
	
	2
	
	
	
	
	
	
	2*
	

	69
	TN2.1.273.2
	Vật lý nguyên tử và hạt nhân
	TN2.1.287.2
	2
	
	
	
	
	
	
	2*
	

	70
	TN2.1.361.2
	Danh pháp hợp chất hữu cơ
	TN2.1.354.3
	2
	
	
	
	
	
	
	2*
	

	71
	TN2.1.369.2
	Hóa phân tích
	TN2.1.366.3
	2
	
	
	
	
	
	
	2*
	

	72
	TN2.1.420.2
	Công nghệ sinh học
	TN2.1.469.2
	2
	
	
	
	
	
	
	2*
	

	73
	TN2.1.449.2
	Sinh học và phát triển bền vững 
	TN2.1.474.2
	2
	
	
	
	
	
	
	2*
	

	74
	TN2.1.425.2
	Tập tính học động vật
	TN2.1.471.3
	2
	
	
	
	
	
	
	2*
	

	75
	TN2.1.461.2
	Đa dạng thế giới sống 
	
	2
	
	
	
	
	
	
	2*
	

	Học phần tự chọn 2: 2 Tín chỉ (Chọn 2 trong  các học phần sau)
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	

	76
	TN2.1.280.2
	Phương trình toán lý
	TN2.1.191.3
	2*
	
	
	
	
	
	
	2*
	

	77
	TN2.1.281.2
	Vật lý thống kê
	TN2.1.192.3
	2*
	
	
	
	
	
	
	2*
	

	78
	TN2.1.451.2
	Vi sinh vật học
	
	2*
	
	
	
	
	
	
	2*
	

	79
	TN2.1.464.2
	Hóa sinh học
	
	2*
	
	
	
	
	
	
	2*
	

	80
	TN2.1.359.2
	Hóa nông học
	TN2.1.366.3; TN2.1.354.3
	2*
	
	
	
	
	
	
	2*
	

	81
	TN2.1.289.2
	Năng lượng và biến đổi khí hậu
	
	2*
	
	
	
	
	
	
	2*
	

	82
	TN2.1.475.2
	Giáo dục STEM dạy học Khoa học tự nhiên
	TN2.1.277.3 TN2.1.279.3
	2*
	
	
	
	
	
	
	2*
	

	83
	TN2.1.476.2
	Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học KHTN
	TN2.1.277.3 TN2.1.279.3
	2*
	
	
	
	
	
	
	2*
	

	84
	TN2.1.484.2
	Đánh giá năng lực, phẩm chất của học sinh trong dạy học Khoa học tự nhiên
	TN2.1.277.3 TN2.1.279.3
	2*
	
	
	
	
	
	
	2*
	

	85
	NN2.1.028.3
	Tiếng Anh chuyên ngành
	NN2.1.003.3
	3
	
	
	
	
	
	
	
	3

	86
	TN2.1.276.2
	Lý sinh
	TN2.1.354.2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2

	87
	TN2.1.002.4
	Thực tập  2
	TN2.1.278.3
	4
	
	
	
	
	
	
	
	4

	Khóa luận tốt nghiệp/Học phần thay thế KLTN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6

	88
	TN2.1.282.2
	Công nghệ nano
	TN2.1.280.2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2*

	89
	TN2.1.420.2
	Kỹ năng thực hành sinh học
	TN2.1.471.3
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2*

	90
	TN2.1.283.2
	Điện tử học
	TN2.1.288.2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2*

	91
	TN2.1.368.2
	Hoá học xanh
	TN2.1.354.3
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2*

	92
	TN2.1.474.2
	Những vấn đề Sinh học hiện đại
	TN2.1.469.2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2*

	93
	TN2.1.478.2
	Dạy học tích hợp phát triển năng lực trong dạy học KHTN
	TN2.1.277.3 TN2.1.279.3
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2*

	94
	TN2.1.284.6
	Khóa luận tốt nghiệp
	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng (không tính Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng - An ninh)
	137
	17
	18
	18
	16
	17
	18
	18
	15
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13. Bản đồ chương trình dạy học
BẢN ĐỒ CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC CHUYÊN NGÀNH SƯ PHẠM KHOA HỌC TỰ NHIÊN
GDTC 1
TC2.1.001.1
Giáo dục Thể chất 2 (3TC)
(tự chọn 1)
Giáo dục QPAN

Giáo dục Thể chất 3
(tự chọn 2)




Học phần tự chọn 1 (2 TC)
Pháp luật đại cương
LL2.1.007.2
Tư tưởng Hồ Chí Minh
LL2.1.043.2
Kinh tế chính trị Mác-Lênin
LL2.1.041.2
Triết học Mác-Lênin
LL2.1.040.3
Chủ nghĩa xã hội khoa học
LL2.1.042.2




Sinh học cơ thể
TN2.1.468.2
Ứng dụng công nghệ hiện đại trong dạy học KHTN
TN2.1.244.2

Con người và sức khoẻ TN2.1.470.2
Động vật học
TN2.1.471.3
Sinh thái học bảo vệ môi trường
TN2.1.471.2
Thực vật học
TN2.1.470.3
Sinh học đại cương
TN2.1.469.2



Thực tập nghiên cứu thiên nhiên
TN2.1.473.2
PPDH các chủ đề trong môn KHTN TN2.1.279.3

Hóa hữu cơ
TN2.1.354.3
Di truyền học – Tiến hoá TN2.1.469.3
Hoá học đại cương 2
TN2.1.364.2
Hoá học đại cương 1
TN2.1.363.2
Tin học đại cương
TN2.1.501.2



Lý sinh
TN2.1.276.2

Hóa học môi trường
TN2.1.367.2
Rèn luyện nghiệp vụ dạy học KHTN
TN2.1.278.3
Thực hành Hoá học
TN2.1.366.3
Hóa vô cơ
TN2.1.366.3

Tiếng anh 3
NN2.1.003.3
Tiếng anh 2
NN2.1.002.3
Tiếng anh 1
NN2.1.001.3



Tiếng Anh chuyên ngành
NN2.1.028.3
Tâm lí học
TL2.1.205.4
Giải bài tập KHTN 2
TN2.1.369.2
Giải bài tập KHTN 1
TN2.1.291.2
Giao tiếp sư phạm TL2.1.008.2
PP nghiên cứu khoa học giáo dục
TL2.1.016.2
Giáo dục học
TL2.1.208.4
Quản lý NCNN và QL ngành GDĐT
LL2.1.005.2




Thực tập 2
XH2.1.086.4
Giải bài tập KHTN 3
TN2.1.479.2
Lí	luận dạy học KHTN
TN2.1.277.3
Thực hành vật lý đại cương
TN2.1.272.2
Xác suất và thống kê
TN2.1.192.3
Nhiệt học và năng lượng
TN2.1.287.2

Quang học
TN2.1.289.2

Toán cao cấp TN2..1.1.91.3


Thực tập 1
TN2.1.001.3
Điện và từ
TN2.1.288.2
Trái đất và bầu trời
TN2.1.290.2
Dao động cơ học và sóng âm
TN2.1.271.2
Cơ học
TN2.1.270.3

KLTN/HPTT 6 TC
Học phần tự chọn 2 (2 TC)
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Ghi chú: Các học phần ở gốc mũi tên là học phần điều kiện tiên quyết của học phần đầu mũi tên chỉ vào

14. Mô tả nội dung các học phần
14.1.  Triết học Mác - Lênin: 3 TC
Điều kiện tiên quyết: Không
Học phần gồm 3 chương: Chương 1 trình bày những nét khái quát nhất về triết học, triết học Mác-Lênin và vai trò của triết học Mác-Lênin trong đời sống xã hội; Chương 2 trình bày những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng, gồm những vấn đề vật chất và ý thức; phép biện chứng duy vật; lý luận nhận thức của chủ nghĩa duy vật biện chứng; Chương 3 trình bày những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử, gồm vấn đề hình thái kinh tế xã hội; giai cấp và dân tộc; nhà nước và cách mạng xã hội; ý thức xã hội; triết học về con người.
14.2.  Kinh tế chính trị Mác - Lênin: 2 TC
Điều kiện tiên quyết: Triết học Mác – Lênin (LL2.1.040.3).
Học phần bao gồm các nội dung cơ bản về Kinh tế chính trị Mác – Lê nin như: Hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường; sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; cạnh tranh và độc quyền; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.
14.3. Chủ nghĩa xã hội khoa học: 2 TC
Điều kiện tiên quyết: Kinh tế chính trị Mác – Lênin (LL2.1.041.2).
Học phần bao gồm các nội dung cơ bản về Chủ nghĩa xã hội khoa học như: sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân, liên minh giai cấp, cách mạng xã hội chủ nghĩa, những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội để từ đó người học có lý luận, phương pháp luận đánh giá được thực tiễn chủ nghĩa xã hội trên thế giới và trong nước.
14.4. Tư tưởng Hồ Chí Minh: 2 TC
Điều kiện tiên quyết: Chủ nghĩa xã hội khoa học (LL2.1.042.2).
Học phần bao gồm các nội dung cơ bản: Khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển Tư tưởng Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam và nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá, đạo đức, con người.
14.5.  Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam: 2 TC 
Điều kiện tiên quyết: Tư tưởng Hồ Chí Minh (LL2.1.043.2).
Học phần bao gồm những nội dung cơ bản về đối tượng, mục đích, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu, học tập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và những kiến thức cơ bản, cốt lõi, hệ thống về sự ra đời của Đảng (1920-1930), quá trình Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền (1930- 1945), lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1945-1975), lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới (1975-2018). Qua đó khẳng định các thành tựu, nêu lên các hạn chế, tổng kết những kinh nghiệm về sự lãnh đạo cách mạng của Đảng.
14.6. Pháp luật đại cương: 2 TC
Điều kiện tiên quyết: Không.
Học phần gồm những kiến thức cơ bản về nhà nước, pháp luật, nhà nước và pháp luật nước CHXHCN Việt Nam; pháp luật dân sự và pháp luật tố tụng dân sự; pháp luật lao động, pháp luật hình sự và pháp luật tố tụng hình sự; pháp luật hành chính và pháp luật tố tụng hành chính; pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
14.7. Tiếng Anh 1: 3 TC
Điều kiện tiên quyết: Không.
Học phần gồm các kiến thức cơ bản về thì qúa khứ đơn, hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn, trạng từ tần xuất; cấu trúc Be going to, mẫu câu hỏi, động từ khuyết thiếu can/ have to/ must và các chủ đề: Kỳ nghỉ và ngày cuối tuần, thông tin cá nhân, thời gian rảnh rỗi, người bạn thân nhất; công việc; sở thích cá nhân, kế hoạch trong tương lai, hỏi và trả lời qua điện thoại, thảo luận và đưa ra lời khuyên cho người học ngôn ngữ, nói về năng khiếu và quy tắc trong trường học, mô tả về khả năng của bản thân bằng Tiếng Anh.
14.8. Tiếng Anh 2: 3 TC
Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh 1 (NN2.1.001.3).
Học phần gồm các kiến thức cơ bản về thì hiện tại hoàn thành, quá khứ đơn, thói quen trong quá khứ, các mệnh đề quan hệ; Mô tả, nêu ý kiến về giao thông, du lịch, sức khỏe, thực phẩm và tiền tệ bằng Tiếng Anh.
14.9. Tiếng Anh 3: 3 TC
Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh 2 (NN2.1.002.3).
Học phần tập trung phát triển khả năng nghe, nói, đọc, viết về các chủ đề thường gặp như tự nhiên, xã hội, công nghệ và giải trí; nâng cao khả năng mô tả, thảo luận, và đưa ra các quan điểm cá nhân về các vấn đề thường gặp trong cuộc sống.
14.10. Tin học đại cương: 2 TC
Điều kiện tiên quyết: Không.
Học phần này bao gồm các kiến thức cơ bản về máy tính, phần mềm ứng dụng Microsoft Office (biết tạo và xử lý văn bản bằng phần mềm MS Word, tạo và xử lý bảng tính MS Excel, thiết kế trang trình diễn với phần mềm PowerPoint) và mạng máy tính, Internet.
14.11. Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục đào tạo: 2 TC
Điều kiện tiên quyết: LL2.1.040.3
Học phần bao gồm các nội dung cơ bản về Nhà nước CHXHCN Việt Nam, quản lý hành chính nhà nước, đường lối quan điểm của Đảng và nhà nước về giáo dục và đào tạo, luật Giáo dục và các điều lệ, quy chế trong hoạt động giáo dục, thực tiễn giáo dục địa phương, giúp người học hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của nhà giáo trong tương lai.
14.12. Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục: 2 TC
Điều kiện tiên quyết: Không
Học phần gồm kiến thức cơ sở phương pháp luận nghiên cứu khoa học giáo dục; Các phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục; các giai đoạn thực hiện một công trình nghiên cứu khoa học giáo dục; các giai đoạn thực hiện một công trình nghiên cứu khoa học giáo dục.
14.13. Giáo dục thể chất và Quốc phòng – An ninh: 16 TC
14.13.1. Giáo dục thể chất 1 – Bơi lội
Điều kiện tiên quyết: Không.
Học phần giúp người học phát triển thể chất, cung cấp những kiến thức, kĩ năng cơ bản về bơi lội, phòng chống đuối nước; cách thức tổ chức, phương pháp luyện tập; hình thành phẩm chất đạo đức, ý thức giúp đỡ bạn bè.
14.13.2. Giáo dục thể chất 2 - Bóng chuyền 1
Điều kiện tiên quyết: TC2.1.001.2
Học phần giúp người học phát triển thể chất, cung cấp những kiến thức, kĩ năng cơ bản về môn bóng chuyền, cách thức tổ chức, phương pháp luyện tập; hình thành phẩm chất đạo đức, ý thức giúp đỡ bạn bè.
14.13.3. Giáo dục thể chất 2 – Bơi lội 1
Điều kiện tiên quyết: TC2.1.001.2
Học phần giúp người học phát triển thể chất, cung cấp những kiến thức, kĩ năng cơ bản về bơi lội, phòng chống đuối nước; cách thức tổ chức, phương pháp luyện tập; hình thành phẩm chất đạo đức, ý thức giúp đỡ bạn bè.
14.13.4. Giáo dục thể chất 2 - Bóng rổ 1
Điều kiện tiên quyết: TC2.1.001.2
Học phần giúp người học phát triển thể chất, cung cấp những kiến thức, kĩ năng cơ bản về môn bóng rổ, cách thức tổ chức, phương pháp luyện tập; hình thành phẩm chất đạo đức, ý thức giúp đỡ bạn bè.
14.13.5. Giáo dục thể chất 2 – Điền kinh 1
Điều kiện tiên quyết: TC2.1.001.2
Học phần giúp người học phát triển thể chất, cung cấp những kiến thức, kĩ năng cơ bản về môn điền kinh, cách thức tổ chức, phương pháp luyện tập; hình thành phẩm chất đạo đức, ý thức giúp đỡ bạn bè.
14.13.6. Giáo dục thể chất 2 – Võ thuật 1
Điều kiện tiên quyết: TC2.1.001.2
Học phần giúp người học phát triển thể chất, cung cấp những kiến thức, kĩ năng cơ bản về môn võ Vovinam, phòng chống chấn thương và tự vệ trong cuộc sống; cách thức tổ chức, phương pháp luyện tập; hình thành phẩm chất đạo đức, ý thức giúp đỡ bạn bè.
14.13.7. Giáo dục thể chất 2 - Bóng bàn 1
Điều kiện tiên quyết: TC2.1.001.2
Học phần giúp người học phát triển thể chất, cung cấp những kiến thức, kĩ năng cơ bản môn bóng bàn; cách thức tổ chức, phương pháp luyện tập; hình thành phẩm chất đạo đức, ý thức giúp đỡ bạn bè.
14.13.8. Giáo dục thể chất 2 - Bóng đá 1
Điều kiện tiên quyết: TC2.1.001.2
Học phần giúp người học phát triển thể chất, cung cấp những kiến thức, kĩ năng cơ bản về bóng đá; một số điểm luật, cách thức tổ chức, phương pháp luyện tập; hình thành phẩm chất đạo đức, ý thức giúp đỡ bạn bè.
14.13.9. Giáo dục thể chất 2 – Cầu lông 1
Điều kiện tiên quyết: TC2.1.001.2
Học phần giúp người học phát triển thể chất, cung cấp những kiến thức, kĩ năng cơ bản về môn cầu lông; cách thức tổ chức, phương pháp luyện tập; hình thành phẩm chất đạo đức, ý thức giúp đỡ bạn bè.
14.13.10. Giáo dục thể chất 3 – Bơi lội 2
Điều kiện tiên quyết: Giáo dục thể chất 2.
Học phần giúp người học phát triển thể chất, cung cấp những kiến thức, kĩ năng cơ bản về bơi lội, phòng chống đuối nước; cách thức tổ chức, phương pháp luyện tập; hình thành phẩm chất đạo đức, ý thức giúp đỡ bạn bè.
14.13.11. Giáo dục thể chất 3 – Bóng chuyền 2
Điều kiện tiên quyết: Giáo dục thể chất 2.
Học phần giúp người học phát triển thể chất, cung cấp những kiến thức, kĩ năng cơ bản về môn bóng chuyền, cách thức tổ chức, phương pháp luyện tập; hình thành phẩm chất đạo đức, ý thức giúp đỡ bạn bè.
14.13.12. Giáo dục thể chất 3 – Bóng rổ 2
Điều kiện tiên quyết: Giáo dục thể chất 2.
Học phần giúp người học phát triển thể chất, cung cấp những kiến thức, kĩ năng cơ bản về môn bóng rổ, cách thức tổ chức, phương pháp luyện tập; hình thành phẩm chất đạo đức, ý thức giúp đỡ bạn bè.
14.13.13. Giáo dục thể chất 3 – Điền kinh 2
Điều kiện tiên quyết: Giáo dục thể chất 2.
Học phần giúp người học phát triển thể chất, cung cấp những kiến thức, kĩ năng cơ bản về môn điền kinh, cách thức tổ chức, phương pháp luyện tập; hình thành phẩm chất đạo đức, ý thức giúp đỡ bạn bè.
14.13.14. Giáo dục thể chất 3 – Võ thuật 2
Điều kiện tiên quyết: Giáo dục thể chất 2.
Học phần giúp người học phát triển thể chất, cung cấp những kiến thức, kĩ năng cơ bản về môn võ Vovinam, phòng tránh chấn thương và tự vệ trong cuộc sống; cách thức tổ chức, phương pháp luyện tập; hình thành phẩm chất đạo đức, ý thức giúp đỡ bạn bè.
14.13.15. Giáo dục thể chất 3 – Bóng bàn 2
Điều kiện tiên quyết: Giáo dục thể chất 2.
Học phần giúp người học phát triển thể chất, cung cấp những kiến thức, kĩ năng cơ bản môn bóng bàn; cách thức tổ chức, phương pháp luyện tập; hình thành phẩm chất đạo đức, ý thức giúp đỡ bạn bè.
14.13.16. Giáo dục thể chất 3 – Bóng đá 2
Điều kiện tiên quyết: Giáo dục thể chất 2.
Học phần giúp người học phát triển thể chất, cung cấp những kiến thức, kĩ năng cơ bản về bóng đá; bài tập phối hợp, cách thức tổ chức, phương pháp luyện tập; hình thành phẩm chất đạo đức, ý thức giúp đỡ bạn bè.
14.13.17. Giáo dục thể chất 3 – Cầu lông 2
Điều kiện tiên quyết: Giáo dục thể chất 2.
Học phần giúp người học phát triển thể chất, cung cấp những kiến thức, kĩ năng cơ bản về môn cầu lông; cách thức tổ chức, phương pháp luyện tập; hình thành phẩm chất đạo đức, ý thức giúp đỡ bạn bè.
14.13.18. Giáo dục quốc phòng – An ninh 1
Điều kiện tiên quyết: Không
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về chủ trương, đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và công tác quốc phòng an ninh trong tình hình mới; hình thành phẩm chất đạo đức, yêu chủ nghĩa xã hội, nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần đoàn kết.
14.13.19. Giáo dục quốc phòng – An ninh 2
Điều kiện tiên quyết: Không
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về công tác phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam, những quy định của pháp luật về một số vấn đề xã hội.
14.13.20. Giáo dục quốc phòng – An ninh 3
Điều kiện tiên quyết: Không
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức về các quy định nền nếp, nội vụ, điều lệnh; lịch sử, truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam; Nội dung, bản chất của một số kỹ năng cơ bản trong chiến đấu. Hình thành kỹ năng quân sự chung, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ đối với Tổ quốc.
14.13.21. Giáo dục quốc phòng – An ninh 4
Điều kiện tiên quyết: Không
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức về tính năng, cấu tạo, nguyên lý sử dụng, bảo quản một số loại vũ khí bộ binh thông thường; Nguyên lý kỹ thuật chiến đấu cá nhân; Các quy định khi thực hiện một số nhiệm vụ trong quân độ. Sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.
14.14. Tâm lý học: 4 TC
Điều kiện tiên quyết: Không.
Học phần này bao gồm các nội dung cơ bản về: Tâm lý học đại cương; Tâm lý học lứa tuổi học sinh THCS, THPT và Tâm lý học sư phạm.
14.15. Giáo dục học: 4 TC
Điều kiện tiên quyết: Không.
Học phần này bao gồm các nội dung cơ bản về giáo dục học như những vấn đề chung về giáo dục học, lý luận dạy học và lý luận giáo dục.
14.16. Giao tiếp sư phạm: 2 TC
Điều kiện tiên quyết: Không.
Học phần bao gồm những nội dung cơ bản về khái niệm, nội dung, nguyên tắc, các phong cách giao tiếp, giao tiếp sư phạm và phát triển năng lực giao tiếp sư phạm.
14.17. Toán cao cấp: 3 TC
Điều kiện tiên quyết: Không.
Học phần này bao gồm các kiến thức về : Ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính, phép tính vi phân của hàm số nhiều biến số, phép tính tích phân của hàm số.
14.18. Xác suất thống kê: 3 TC
Điều kiện tiên quyết: Không
Học phần này bao gồm kiến thức cơ bản nhất về: Xác suất, Biến ngẫu nhiên, Mẫu ngẫu nhiên, một số bài toán thường gặp về thống kê.
14.19. Cơ học: 3 TC
Điều kiện tiên quyết: TN2.1.162.3
Học cung cấp các kiến thức về tốc độ, vận tốc, gia tốc, phương trình chuyển động, lực và một số loại lực trong cơ học, động lượng, momen lực; khối lượng riêng, áp suất; cơ học chất lưu.
14.20. Dao động cơ học và sóng âm: 2 TC
Điều kiện tiên quyết: TN2.1.270.3
Học cung cấp các kiến thức về dao động cơ học, sóng cơ học, sóng âm; các đặc trưng và sự lan truyền của sóng âm trong các môi trường.
14.21. Nhiệt học và năng lượng: 3 TC
Điều kiện tiên quyết: TN2.1.270.3
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức về nhiệt học bao gồm các khái niệm, định luật, định lý về cấu trúc vật chất và chuyển động của phân tử trong vật chất, các quá trình nhiệt động học và sự chuyển pha; năng lượng cơ học, các dạng năng lượng và chuyển hóa.
14.22. Điện và từ: 2 TC
Điều kiện tiên quyết: TN2.1.271.2
Học phần được tích hợp gồm các nội dung như sau: Điện trường trong chân không, vật dẫn điện; Điện trường trong chất điện môi; Dòng điện không đổi và dòng điện trong các môi trường; Từ trường trong chân không; Chuyển động của điện tích trong điện trường và từ trường; Từ trường trong môi trường vật chất (từ môi); Cảm ứng điện từ;  Điện từ trường – Thuyết Maxwell. Các chương này lần lượt cung cấp cho người học kiến thức chuyên sâu về điện từ trường và ứng dụng. Tùy theo từng chương sau các tiết lý thuyết có tiết bài tập trên lớp để củng cố, có phần lý thuyết, bài tập cho sinh viên tự học, tự nghiên cứu.
14.23. Quang học: 2 TC
Điều kiện tiên quyết: TN2.1.271.2
Nội dung môn học bao gồm kiến thức về tính chất sóng và tính chất hạt của ánh sáng. Cụ thể: Thuyết điện từ ánh sáng, sự giao thoa, nhiễu xạ và phân cực ánh sáng, sự tán sắc, hấp thụ và tán xạ ánh sáng, một số tính chất của ánh sáng truyền trong môi trường vật chất, lý thuyết về bức xạ nhiệt, lý thuyết photon, hiện tượng quang điện, quang hình học; ngoài ra còn có kiến thức cập nhật về quang học như laze, lithography, sợi quang, cáp quang, quang học phi tuyến.
14.24. Thực hành Vật lý đại cương: 2 TC
Điều kiện tiên quyết: TN2.1.288.2; TN2.1.289.2
Nội dung học phần thí nghiệm thực hành vật lí đại cương đại cương gồm: Các bài thực hành về Cơ học; Vật lý phân tử và nhiệt học; Dao động và sóng; Điện học; Quang học.
14.25. Trái đất và bầu trời: 2 TC
Điều kiện tiên quyết: Không
Học phần này bao gồm những nội dung cơ bản về: Hệ mặt trời trong vũ trụ, tổng quan về Trái Đất, thiên cầu - nhật động - thời gian, lượng giác cầu và ứng dụng, vật lý các thiên thể trong hệ mặt trời, các sao, Thiên hà – Vũ trụ học.
14.26. [bookmark: _Hlk177595758]Hóa đại cương 1: 2 TC   
	Điều kiện tiên quyết: Không.
	Học phần gồm các kiến thức về một số vấn đề Hóa học hạt nhân; Mối liên hệ giữa bảng hệ thống tuần hoàn với cấu tạo nguyên tử; phân tử và liên kết hoá học; thuyết liên kết hoá trị (VB); thuyết obitan phân tử (MO);
14.27. Hóa đại cương 2: 2 TC
Điều kiện tiên quyết: TN2.1.363.2
Học phần gồm các kiến thức về các quy luật điều khiển các quá trình hoá học: nhiệt động học hoá học, động hoá học, điện hoá học; Đại cương về nhiệt động học dung dịch; Các khái niệm cơ bản về tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học cùng các yếu tố ảnh hưởng đến chúng; Những kiến thức về phản ứng oxi hóa khử, thế điện cực, pin điện, sự điện phân và ăn mòn kim loại.
14.28. Hóa vô cơ: 3TC
Điều kiện tiên quyết: TN2.1.364.2
Học phần gồm các kiến thức về cấu tạo, thành phần và tính chất của các nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn và các hợp chất của chúng. Giới thiệu một số phương pháp điều chế trong phòng thí nghiệm, trong sản xuất công nghiệp của một số đơn chất và hợp chất quan trọng, điển hình.
14.29. Hóa hữu cơ: 3 TC
Điều kiện tiên quyết: TN2.1.364.2
Học phần bao gồm các khái niệm về cấu trúc và liên kết trong phân tử hợp chất hữu cơ. Các phần chính của học phần là các chương về các lớp chất hữu cơ như hydrocarbon (alkan, alken, alkyn và aren), dẫn xuất haloalkan, các hợp chất chứa nhóm chức (như alcohol/phenol; aldehyd/keton; acid carboxylic và dẫn xuất; amin), các hợp chất tạp chức (carbohydrate, amino acid, peptid/protein, lipid. Trong mỗi lớp hợp chất có đề cập đến tính chất hoá học và điều chế của chúng. Một số cơ chế của các phản ứng hoá học hữu cơ quan trọng đã được mô tả
14.30. Thực hành Hoá học: 3 TC  
Điều kiện tiên quyết: TN2.1.365.3; TN2.1.354.3
Phần thực hành bao gồm các bài: thực hành cơ bản về các quy tắc làm việc, một số kỹ thuật cơ bản và kỹ năng thực hành với thí nghiệm lượng nhỏ trong phòng thí nghiệm. Thực nghiệm điều chế, tính chất của các chất vô cơ kim loại, phi kim, các chất hữu cơ và các hợp chất của chúng. Tổng hợp một số chất vô cơ, hữu cơ thông dụng.  
14.31.  Sinh đại cương: 2 TC
Điều kiện tiên quyết: Không
Học phần gồm những kiến thức cơ bản và hiện đại về cấu trúc, chức năng của tế bào, các quá trình hoạt động của tế bào và nghiên cứu ứng dụng về tế bào trong các lĩnh vực y học, dược học, nông - lâm - ngư nghiệp, công nghệ sinh học.
14.32. Thực vật học: 3 TC 
Điều kiện tiên quyết: TN2.1.469.2.
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản hình thái giải phẫu, cơ chế sinh lý và sơ bộ phân loại học thực vật làm cơ sở để tổ chức dạy học các kiến thức có liên quan trong dạy học môn Khoa học tự nhiên ở trường THCS. 
14.33. Động vật học: 3 TC
Điều kiện tiên quyết: Không
Học phần gồm các kiến thức về cơ bản về cấu tạo và hoạt động sinh lý của các hệ cơ quan trong các ngành động vật. Phân loại, nguồn gốc tiến hóa của các ngành động vật. Đặc điểm sống và ý nghĩa thực tiễn của chúng trong tự nhiên và đời sống con người.
14.34. Di truyền và Tiến hoá: 3 TC
Điều kiện tiên quyết: TN2.1.470.3; TN2.1.471.3
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Di truyền và tiến hóa: cơ sở vật chất và các cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử, tế bào; Mã di truyền -Mối liên hệ giữa ADN, ARN và prôtêin; các qui luật di truyền và biến dị; các cơ chế tái tổ hợp di truyền ở sinh vật; những kiến thức cơ bản về di truyền học người, di truyền học quần thể; ứng dụng của Di truyền học trong thực tiễn chọn giống.
14.35. Con người và sưc khoẻ: 2 TC
Điều kiện tiên quyết: TN2.1.471.3
Học phần bao gồm những kiến thức về cấu tạo và hoạt động sinh lý của các hệ cơ quan chính trong cơ thể làm cơ sở cho công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục sức khỏe của bản thân, gia đình.
14.36. Sinh thái học và bảo vệ môi trường: 2TC
Điều kiện tiên quyết: TN2.1.471.3
Học phần gồm các kiến thức cơ bản về ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái tới sinh vật, sinh thái học quần thể, quần xã, hệ sinh thái, đấu tranh sinh học và việc bảo tồn tính đa dạng về các hệ sinh thái tự nhiên, phát triển và khai thác bền vững tài nguyên sinh vật và môi trường tự nhiên.
14.37. Thực tập nghiên cứu thiên nhiên: 2TC
Điều kiện tiên quyết: TN2.1.474.2
Học phần gồm nội dung đi thực tế thiên nhiên để củng cố kiến thức về thực vật học, động vật học, sinh thái học, đa dạng sinh học. Sinh viên làm quen với quan sát thiên nhiên, hiểu biết các quy luật Sinh thái, ham thích nghiên cứu, thu thập xử lý các mẫu vật để sử dụng cho giảng dạy. Phát triển các kỹ năng quan sát, điều tra khảo sát, các phương pháp làm việc ngoài thực địa, có ý thức trong việc bảo vệ môi trường và bảo vệ đa dạng sinh học.   
14.38. Lịch sử Vật lý : 2 TC*
Điều kiện tiên quyết: Không
[bookmark: _Hlk172389547]Học phần bao gồm các nội dung cơ bản về quy luật cơ bản của sự phát triển vật lí học; các quy luật nội tại của sự phát triển đó. Môn học trình bày lịch sử vật lí học cổ điển (trọng tâm); lịch sử vật lí học hiện đại cho tới thế kỷ XX; Tóm tắt sự phát triển vật lý học trong giai đoạn gần đây nhất.
14.39. Vật lý nguyên tử và hạt nhân: 2 TC*
Điều kiện tiên quyết: TN2.1.287.2
Học phần bao gồm các nội dung cơ bản về Cấu trúc nguyên tử theo thuyết cổ điển, phương trình Schorodinger cho nguyên tử hiđrô và các ion tương tự, nguyên tử nhiều electron, bảng tuần hoàn Menđeleev, cấu trúc phân tử; Các tính chất cơ bản của hạt nhân bền và lực  hạt nhân, các mẫu hạt nhân, sự biến đổi phóng xạ của các hạt nhân, tương tác của các  hạt  và bức xạ với vật chất, phản ứng hạt nhân, tương tác nơtrôn với  hạt nhân, sự phân chia và tổng hợp vật chất.
14.40. Danh pháp hữu cơ: 2 TC*
Điều kiện tiên quyết: TN2.1.354.3
Học phần gồm các kiến thức về danh pháp hợp chất hữu cơ; danh pháp hiđrocacbon, các ion và gốc tự do; danh pháp các dẫn xuất của hiđrocacbon.
14.41. Hóa học môi trường: 2 TC*
Điều kiện tiên quyết: TN2.1.354.3; TN2.1.365.3
Học phần gồm các kiến thức về hóa học môi trường: môi trường khí quyển; thạch quyển; thuỷ quyển; sự ô nhiễm môi trường; độc chất hoá học; công nghệ môi trường; giáo dục môi trường trong nhà trường.
14.42. Hoá phân tích: 2 TC*
Điều kiện tiên quyết: TN2.1.354.3
Học phần trang bị các kiến thức về lý thuyết cân bằng ion: Các định luật cơ bản của hoá học áp dụng cho hệ chất điện li; cân bằng axit - bazơ; Cân bằng tạo phức trong dung dịch; Cân bằng oxihóa - khử; Cân bằng trong dung dịch chứa hợp chất ít tan; Cân bằng phân bố chất tan giữa hai pha không trộn lẫn; 
14.43. Công nghệ sinh học: 2 TC*
Điều kiện tiên quyết: TN2.1.470.3
Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức và ứng dụng cơ bản trong sinh học phân tử,  khoa học và ứng dụng của công nghệ vi sinh trong sản xuất insulin, vacin, trong chế biến thực phẩm, sản xuất acid hữu cơ, thuốc trừ sâu vi sinh và bảo vệ môi trường, các kiến thức về công nghệ sinh học người và động vật, trong phần này chủ yếu đề cập đến các nội dung như: công nghệ gen động vật, tế bào gốc,… Trên cơ sở kiến thức của môn học, học viên nắm được một số quy trình sản xuất các sản phẩm có nguồn gốc trong tự nhiên nhờ các tác nhân sinh học.
14.44. Sinh học và phát triển bền vững: 2 TC*
 Điều kiện tiên quyết: TN2.1.474.2
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức về đa dạng sinh học, sinh thái học, môi trường, bảo tồn và phát triển bền vững. Từ những nguyên lý cơ bản, các mối quan hệ về sinh thái học được áp dụng để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn để bảo vệ môi trường và phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên. Các kiến thức về ứng dụng sinh học trong phát triển bền vững được thể hiện qua việc xây dựng các kiến thức về đạo đức môi trường, sinh thái nhân văn, kinh tế tri thức, nông nghiệp bền vững.
14.45. Tập tính học động vật: 2 TC*
Điều kiện tiên quyết: TN2.1.471.3
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tập tính, các giác quan và vai trò của hệ thần kinh trong tiếp xúc của động vật với ngoại cảnh bằng các tập tính cụ thể. Đồng thời, giải thích cơ chế và sự phát triển của tập tính, ứng dụng nghiên cứu của tập tính học động vật vào trong sản xuất và đời sống.
14.46. Đa dạng thế giới sống: 2TC*
Điều kiện tiên quyết: TN2.1.464.2
Học phần bao gồm khái niệm về đa dạng sinh học, các loại đa dạng sinh học, đa dạng sinh học trên thế giới và ở Việt Nam. Những tác động ảnh hưởng đến đa dạng sinh học và giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học trên thế giới và ở Việt Nam.
14.47.  Sinh học cơ thể: 2 TC*
Điều kiện tiên quyết: TN2.1.465.3
Học phần bao gồm những kiến thức về động vật và thực vật; sự trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật; tính cảm ứng của cơ thể sinh vật; sinh trưởng và phát triển của sinh vật; sự sinh sản của sinh vật.
14.48. Tiếng Anh chuyên ngành: 3 TC
Điều kiện tiên quyết: NN2.1.003.3
Học phần cung cấp kiến thức về ngôn ngữ chuyên ngành vật lý, hóa học và sinh học, và các chiến lược tư duy phản biện cần thiết cho chuyên môn và công việc.
14.49. Lý sinh: 2 TC
Điều kiện tiên quyết: TN2.1.289.2
Học phần trang bị cho người học những kiến thức và kĩ năng cơ bản về sự biến đổi năng lượng trên cơ thể sống; sự vận chuyển chất trong cơ thể; hiện tượng điện sinh học; quang sinh học; âm và siêu âm; phóng xạ sinh học; các ứng dụng chính của các yếu tố vật lí lên cơ thể sống phục vụ mục đích bảo vệ môi trường và cơ thể.
14.50. Ứng dụng công nghệ trong dạy học KHTN: 2TC
Điều kiện tiên quyết: TN2.1.501.2
Giải thích được xu hướng, tác động của công nghệ thông tin (CNTT) trong Giáo dục và Đào tạo; phân tích được cơ sở lí luận của việc ứng dụng công nghệ thông tin (UDCNTT) trong dạy học KHTN ở THCS; vận dụng, khai thác được một số phần mềm công cụ và phần mềm giáo dục để xây dựng các hoạt động dạy học, các kịch bản và thiết kế được bài dạy có ứng dụng CNTT trong dạy học.
14.51. Lý luận dạy học KHTN: 3 TC
Điều kiện tiên quyết: TN2.1.354.3; TN2.1.471.3
 Học phần trang bị những kiến thức cơ bản về lí luận dạy học và phương pháp giảng dạy bộ môn KHTN ở trường phổ thông, những nhiệm vụ cơ bản của dạy học vật lý, hóa học và sinh học ở trường phổ thông, cách lập kế hoạch dạy học các bài KHTN, nội dung và phương pháp dạy học trong năm học, từng chương và từng bài cụ thể.
14.52. PPDH các chủ đề trong môn KHTN: 3 TC
Điều kiện tiên quyết: TN2.1.277.3
Học phần gồm các kiến thức về phương pháp dạy học môn Khoa học tự nhiên; Hướng dẫn dạy học các chủ đề Vật sống, Chất và sự biến đổi của chất, Năng lượng và sự biến đổi và Trái đất và bầu trời.
14.53. Rèn luyện nghiệp vụ dạy học KHTN: 3 TC
Điều kiện tiên quyết: TN2.1.277.3
 Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức về phương pháp và hình thức tổ chức dạy học các phân môn vật lý, hóa học và sinh học trong nôn KHTN ở trường THCS cùng với việc dạy các kiến thức liên môn KHTN. Rèn luyện các kỹ năng của một giáo sinh như: thiết kế bài giảng, kỹ năng giảng dạy…
14.54. Giải bài tập KHTN 1:2TC
Điều kiện tiên quyết: TN2.1.289.2
Học phần hướng dẫn người học nghiên cứu về nội dung và phương pháp giải bài tập các dạng bài tập KHTN, trọng tâm là bài tập vật lý và hóa học. Tóm tắt được nội dung bài tập cơ bản của từng chương, hướng dẫn học sinh giải được các bài tập KHTN thuộc chương trình THCS.
14.55. Giải bài tập KHTN 2: 2TC
Điều kiện tiên quyết: TN2.1.289.2 
Học phần gồm các kiến thức về ý nghĩa, tác dụng của bài tập trong dạy học Khoa học ở trường THCS. Các phương pháp giải toán hóa học ở trường phổ thông. Cách xây dựng bài tập hóa học mới và sử dụng bài tập trong dạy học Khoa học tự nhiên.
14.56. Giải bài tập KHTN 3: 2TC
Điều kiện tiên quyết: TN2.1.289.2 
Học phần hướng dẫn người học nghiên cứu về nội dung và phương pháp giải bài tập các dạng bài tập KHTN, trọng tâm là bài tập Sinh học. Tóm  tắt được nội dung bài tập cơ bản của từng chương, hướng dẫn học sinh giải được các bài tập KHTN thuộc chương trình THCS.     
14.57. Phương trình toán lí: 2TC*
Điều kiện tiên quyết: TN2.1.291.3
Học phần bao gồm các nội dung chính sau: Các khái niệm bổ trợ về trường vô hướng và trường véc tơ; Phương trình sóng một chiều, dao động của màng, truyền nhiệt và phương trình Laplace. Tùy theo từng chương sau các tiết lý thuyết có tiết bài tập trên lớp để củng cố, có phần lý thuyết, bài tập cho sinh viên tự học, tự nghiên cứu.
14.58. Vật lý thống kê: 2TC*
Điều kiện tiên quyết: TN2.1.292.3
Nội dung học phần vật lý thống kê gồm: Trạng thái nhiệt động, quá trình thay đổi trạng thái, định lý Liouville, ma trận mật độ. Phương trình chuyển động của ma trận mật độ, Trọng số thống kê – Entropi – Nhiệt độ, vật lý thống kê và nhiệt động học, phân bố Gibbs, phân bố Maxwell – Boltzmann. Phân bố Fermi – Dirac. Phân bố Bose – Einstein, Quá trình không cân bằng theo lý thuyết cổ điển, quá trình không cân bằng theo lý thuyết lượng tử, phương pháp toán tử sinh hạt và hủy hạt
14.59. Vi sinh vật học: 2 TC*
Điều kiện tiên quyết: TN2.1.470.3
Học phần gồm các kiến thức về về hình thái, cấu tạo tế bào, sinh trưởng, sự trao đổi chất và hoạt động sinh lý rất đa dạng của vi sinh vật. Một số ứng dụng trong chăn nuôi, trồng trọt, công nghiệp thực phẩm, sản xuất nguyên liệu, công nghiệp dược phẩm.
14.60. Hóa sinh học: 2TC*
Điều kiện tiên quyết: TN2.1.354.2
Học phần gồm các kiến thức về : Cấu tạo, thành phần hoá học, tính chất lý hóa và quá trình trao đổi của các chất trong tế bào và cơ thể sống như: Protein, Axit nucleic, Xacarit, Lypit, Vitamin, Enzim, Hoocmon.
14.61. Hóa nông học: 2TC*
Điều kiện tiên quyết: TN2.1.354.2; TN2.1.365.3
Học phần gồm các kiến thức về đất phân bón và các loại hoá được dùng trong nông nghiệp gồm: thành phần hoá học, sự chuyển hoá các chất dinh dưỡng trong đất và cách bảo quản, sử dụng chúng.
14.62.  Năng lượng biến đổi khí hậu: 2 TC*
Điều kiện tiên quyết: TN2.1.273.2
Học phần cung cấp cho người học những hiểu biết cơ bản nhất về khí hậu và biến đổi khí hậu, sơ lược lịch sử của biến đổi khí hậu, các hiệp định quốc tế về biến đổi khí hậu. Học phần cũng trang bị cho người học các kỹ năng nhằm xác định và phân tích các tác động của biến đổi khí hậu đối với hoạt động con người từ đó xác định và chọn lựa các giải pháp chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu hiện nay. Ngoài ra, những thông tin về tác động của biến đổi khí hậu ở Việt Nam và các chiến lược thích ứng được áp dụng cũng sẽ được nghiên cứu trong học phần này.
14.63. Giáo dục STEM ở trường THCS: 2 TC* 
Điều kiện tiên quyết: TN2.1.277.3 TN2.1.279.3
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức về dạy học STEM và dạy học STEM hợp trong dạy học môn Khoa học tự nhiên, thiết kế và tổ chức dạy học một số chủ đề STEM trong dạy học môn Khoa học tự nhiên ở trường THCS nhằm phát triển năng lực cho người học.
14.64. Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học KHTN: 2 TC*
Điều kiện tiên quyết: TN2.1.277.3, TN2.1.279.3.
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức về hoạt động trải nghiệm trong dạy học nói chung và dạy học Khoa học tự nhiên ở trường THCS nói riêng, đồng thời rèn luyện cho sinh viên các kĩ năng cơ bản để thiết kế kế hoạch và tổ chức được các hoạt động trải nghiệm trong dạy học Khoa học tự nhiên ở trường THCS.
14.65. Đánh giá năng lực, phẩm chất của học sinh trong dạy học KHTN: 2 TC*
Điều kiện tiên quyết: TN2.1.277.3, TN2.1.279.3.
Học phần cung cấp cho sinh viên cơ sở lý luận về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh; Sinh viên vận dụng kiến thức đã học để xây dựng câu hỏi và thiết kế đề kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh trong dạy học Khoa học tự nhiên ở trường THCS theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất; Biết cách xây dựng tiêu chí để đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh; Biết cách phân tích và đánh giá câu hỏi, đề kiểm tra trong dạy học Khoa học tự nhiên ở trường THCS đảm bảo công tâm, nghiêm minh, không thiên vị, bình đẳng.
14.66. Thực tập 1: 4 TC
Điều kiện tiên quyết: Không.
Học phần gồm các kiến thức và kĩ năng cơ bản về tìm hiểu thực tế giáo dục địa phương và ở trường phổ thông; thực hành công tác chủ nhiệm lớp và các hoạt động giáo dục; thực hành giảng dạy và các hoạt động chuyên môn khác; viết báo cáo rút kinh nghiệm và thực hiện bài tập về Tâm lí- Giáo dục để nhận thức, tích lũy và bổ sung các kỹ năng dạy học cho bản thân.
14.67. Thực tập 2: 4 TC
Điều kiện tiên quyết: TN2.1.001.4.
Học phần gồm các kiến thức và kĩ năng cơ bản về tìm hiểu thực tế giáo dục địa phương và ở trường phổ thông; thực hành công tác chủ nhiệm lớp và các hoạt động giáo dục; thực hành giảng dạy và các hoạt động chuyên môn khác; viết báo cáo rút kinh nghiệm để nhận thức, tích lũy và bổ sung các kỹ năng dạy học cho bản thân.
14.68. Công nghệ nano: 2TC (Học phần thay thế tốt nghiệp)
Điều kiện tiên quyết: 
Học phần này gồm các nội dung cơ bản về tổng quan về vật lý nano, công nghệ nano; phương pháp nghiên cứu, phương pháp và công nghệ chế tạo các hệ nano; Tính chất truyền dẫn trong các hệ nano, Điện tử nano, Quang nano và các ứng dụng của vật liệu, thiết bị nano.
14.69. Kỹ năng thực hành sinh học: 2TC (Học phần thay thế tốt nghiệp)
Điều kiện tiên quyết: TN2.1.471.2
Học phần gồm các bài thực hành về hình thái giải phẫu, phân loại, quá trình sinh trưởng, sinh sản, trao đổi chất, phát sinh hình thái, bệnh học thực vật, và tiến hóa thực vật. cấu tạo và hoạt động sinh lý của các hệ cơ quan trong các ngành động vật. Phân loại, nguồn gốc tiến hóa của các ngành động vật. Đặc điểm sống và ý nghĩa thực tiễn của chúng trong tự nhiên và đời sống con người.
14.70. Điện tử học: 2TC (Học phần thay thế tốt nghiệp)
Điều kiện tiên quyết: TN2.1.285.3
Nội dung chương trình bao gồm: khái niệm cơ bản nhất về chất bán dẫn làm nòng cốt để sinh viên nắm bắt được kiến thức của các chương sau; các dụng cụ b án dẫn chỉ có một tiếp giáp, các dụng cụ bán dẫn có hai tiếp giáp, các dụng cụ bándẫn có nhiều tiếp giáp và cuối cùng là các dụng cụ quang bán dẫn; khái niệ vi mạch va ứng dụng. Mỗi chương sau các tiết lý thuyết có tiết bài tậpthực hành trên lớp để củng cố, có phần lý thuyết, bài tập thực hành cho sinh viên tự học, tự nghiên cứu.
14.71. Hoá học xanh: 2TC (Học phần thay thế tốt nghiệp)
Điều kiện tiên quyết: TN2.1.354.3
Học phần gồm các kiến thức về các nguyên tắc cơ bản của Hóa học xanh; đánh giá ảnh hưởng hóa học; nguồn nguyên liệu xanh; xúc tác xanh..
14.72. Những vấn đề sinh học hiện đại: 2TC (Học phần thay thế tốt nghiệp)
Điều kiện tiên quyết: TN2.1.469.2
Học phần Một số vấn đề sinh học hiện đại trang bị các kiến thức chung nhất về những thành tựu của sinh học hiện nay, các định hướng nghiên cứu và ứng dụng trong tương lai như: Những ứng dụng trong tương lai của cây trồng chuyển gen, vấn đề cải tiến chất lượng và dinh dưỡng thực phẩm; Công nghệ xử lý ô nhiễm sinh học và phương pháp tiếp cận xanh, bền vững để khôi phục ô nhiễm môi trường; Công nghệ enzyme và ứng dụng; Sinh học tế bào gốc và các ứng dụng trong tương lai; Sinh học tổng hợp, hướng phát triển và ứng dụng.
14.73. Dạy học tích hợp phát triển năng lực trong dạy học KHTN: 2TC (Học phần thay thế tốt nghiệp)
Điều kiện tiên quyết: TN2.1.277.3; TN2.1.279.3
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức về dạy học tích hợp và dạy học tích hợp trong dạy học môn Khoa học tự nhiên, thiết kế và tổ chức dạy học một số chủ đề tích hợp dạy học môn Khoa học tự nhiên ở trường THCS nhằm phát triển năng lực cho người học.
15. Hướng dẫn thực hiện chương trình
15.1. Quy định chung
· Căn cứ thực hiện chương trình: Luật Giáo dục 2019 số 43/2019/QH14, ngày 14/6/2019; Quyết định số 1982/QĐ-TTg, ngày 18/102016 Quyết định phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam; Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22/6/2021 quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; Quy chế đào tạo Đại học của trường Đại học Tân Trào ban hành kèm theo Quyết định số 667/QĐ- ĐHTTr, ngày25/8/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào. Chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của một số trường đại học trong nước hiện đang đào tạo ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên.
· Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên được thiết kế theo hướng phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của người học, tích hợp chuyên môn và nghiệp vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho người học sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhiệm tốt những công việc phù hợp với chuyên ngành được đào tạo;
· Khi thực hiện nội dung chương trình, các phòng, khoa, trung tâm, bộ môn phải thực hiện đúng theo chương trình đào tạo và đề cương chi tiết học phần đã được duyệt. Nếu có những nội dung cần thay đổi, phải đề nghị Ban Giám hiệu duyệt trước khi thực hiện.
· Các khoa, trung tâm, bộ môn xây dựng đủ đề cương bài giảng, ngân hàng dữ liệu để tạo điều kiện cho tất cả các học phần tổ chức giảng dạy theo hướng tích cực hóa các hoạt động,đặc biệt là hướng dẫn người học tự học, tự nghiên cứu tài liệu; cần phải đảm bảo các điều kiện tối thiểu về tài liệu, giáo trình, thiết bị dạy học; tăng cường hoạt động tự nghiên cứu, tăng cường hình thức giao nhiệm vụ cho người học và tổ chức học tập, hoạt động theo nhóm.
· Kế hoạch đào tạo và phân công giảng viên lên lớp phải được bố trí hợp lí về chuyên môn của từng đơn vị và phải được Ban Giám hiệu duyệt trước khi thực hiện.
· Toàn bộ chương trình được thực hiện trong 4 năm, mỗi năm học được chia thành 2 học kì, mỗi học kì là 15 tuần; có thể tổ chức học tập thêm trong kì nghỉ hè nếu xét thấy cần thiết.
· Quy định thực hiện các học phần:
+ Các học phần lí thuyết học tại lớp: không quá 30 tiết/ tuần, được chia thành các phần: lí thuyết, bài tập, thảo luận, kiểm tra, thực hành môn học.
+ Học phần thực tập: thời gian không quá 40 giờ/ tuần.
+ Mỗi tiết học là 50 phút
15.2. Hướng dẫn lựa chọn các hoạt động dạy học và phương pháp dạy học
Giảng viên lựa chọn các hoạt động dạy học và phương pháp dạy học phù hợp giúp người học chủ động tiếp thu, lĩnh hội kiến thức nhằm đạt được chuẩn đầu ra của học phần trong các phương pháp dạy học thể hiện ở đề cương chi tiết học phần (thuyết trình, tổ chức thảo luận, thực hành thí nghiệm; hướng dẫn sinh viên tự học, đọc tài liệu...), làm bài tập hoặc vận dụng các phương pháp khác theo đặc thù của học phần phát huy tính tích cực của người học, chủ động tiếp thu, lĩnh hội kiến thức, kĩ năng nhằm đạt được mục tiêu và chuẩn đầu ra của học phần; thúc đẩy việc rèn luyện các kỹ năng cứng, kỹ năng mềm, hoạt động tự học, tự nghiên cứu nhằm hướng đến việc nâng cao khả năng học tập suốt đời cho người học.
15.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần
Theo Điều 14-22, Chương III, Quy chế đào tạo Đại học của trường Đại học Tân Trào ban hành kèm theo Quyết định số 997/QĐ-ĐHTTr, ngày 20/09/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào; Quy định tổ chức thi kết thúc học phần ban hành kèm theo Quyết định số 2209/QĐ-ĐHTT   ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào;
15.4. Hướng dẫn xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp 
Thực hiện theo chương II - Quyết định số 997/QĐ-ĐHTTr ngày 20/09/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học.
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Phần II
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	KHOA CT và TLGD
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Tâm lý học
Mã học phần: TL2.1.205.4
1. Thông tin về học phần:
- Số tín chỉ: 04
- Loại học phần: Bắt buộc
- Điều kiện tiên quyết: Không
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập
+ Học lý thuyết trên lớp: 28 giờ
+ Bài tập trên lớp: 29 giờ
+ Kiểm tra trên lớp: 03 giờ
+ Tự học, tự nghiên cứu: 140 giờ
- Đơn vị phụ trách học phần: Bộ môn TLGD
2. Thông tin về giảng viên
	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	TS. Mã Ngọc Thể
	0868.736.889
	mangocthe@gmail.com

	2
	ThS. Hà Thị Nguyệt
	0987356345
	hanguyetdhtt@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần
- Mục tiêu chung: Học xong học phần, người học có khả năng tổng hợp và phân tích được các kiến thức cơ bản về tâm lý học đại cương, tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm, từ đó có kỹ năng phù hợp, thái độ tích cực sau khi nghiên cứu và luyện tập thực hành môn học.
- Mục tiêu cụ thể:
Mt 1: Phân tích được những nội dung cơ bản về khoa học tâm lý, đặc điểm tâm lý lứa tuổi học sinh THCS và THPT, tâm lý học dạy học, giáo dục và nhân cách của người giáo viên ở trường phổ thông.
Mt 2: Có kỹ năng phân tích, đánh giá nội dung lý thuyết, giải quyết các bài tập và tình huống giả định, tình huống thực tế liên quan đến tâm lý học, tâm lý học dạy học dạy học, tâm lý học giáo dục ở trường phổ thông. 
Mt 3: Chủ động xây dựng kế hoạch học tập môn học phù hợp với năng lực của bản thân, tích cực rèn luyện và phát triển nhân cách người giáo viên ở trường phổ thông.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:
0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo
	Mã HP
	Tên HP
	Đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của CTĐT

	TL2.1.205.4

	Tâm lý học
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	

	
	
	
	
	
	
	
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)
	Mục tiêu của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần 
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt 1

	Ch1. Phân tích được những nội dung cơ bản về khoa học tâm lý, về hoạt động, giao tiếp và sự hình thành, phát triển tâm lý, hoạt động nhận thức, tình cảm, ý chí, trí nhớ, nhân cách và sự hình thành, phát triển nhân cách
	CĐR 2

	
	Ch2. Phân tích được những vấn đề chung của Tâm lý học lứa tuổi, đặc điểm phát triển tâm lý học sinh THCS, THPT. 
	

	
	Ch3. Sử dụng được những nội dung cơ bản về tâm lý học dạy học, tâm lý học giáo dục và nhân cách của người giáo viên.
	

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt 2
	Ch4. Thực hiện các bài tập, tình huống giả định, tình huống thực tế liên quan đến tâm lý học dạy học, tâm lý học giáo dục. 
	CĐR 2

	Kĩ năng mềm

	
	Ch5. Sử dụng và giải quyết các vấn đề cơ bản, các tình huống về sự hình thành và phát triển tâm lý lứa tuổi học sinh
	CĐR 2

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt 3
	Ch6: Thực hiện kế hoạch học tập để giải quyết các bài tập, tình huống lên quan đến sự hình thành và.phát triển tâm lý, nhân cách.
	CĐR 2

	
	Ch7: Xây dựng kế hoạch rèn luyện và phát triển nhân cách người giáo viên một cách chủ động, tích cực.
	



6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần
1 = Đóng góp ở mức độ nhớ.  2 = Đóng góp ở mức độ hiểu; 3 = Đóng góp ở mức độ áp dụng; 4 = Đóng góp ở mức độ phân tích; 5 = Đóng góp ở mức độ đánh giá; 6 = Đóng góp ở mức độ sáng tạo (Theo thang đo nhận thức Bloom)
	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	
	
	

	
	
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	Ch7
	

	Chương 1. Tâm lý học là một khoa học
	1.1. Đối tượng, nhiệm vụ của tâm lí học
	1
	
	
	
	
	
	
	Thuyết trình, nêu vấn đề

	
	1.2 Bản chất, chức năng, phân loại các hiện tượng tâm lý
	3
	
	
	
	
	2
	
	Vấn đáp, nêu vấn đề

	
	1.3 Phương pháp nghiên cứu tâm lý
	2
	
	
	
	
	
	
	Thuyết trình, nêu vấn đề

	Chương 2:  Hoạt động, giao tiếp và sự hình thành, phát triển tâm lý, ý thức
	2.1. Hoạt động 
	2
	
	
	
	
	
	
	Nêu vấn đề, vấn đáp

	
	2.2. Giao tiếp
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.3. Vai trò của hoạt động và giao tiếp
	2
	
	
	
	
	
	
	Thảo luận nhóm

	
	2.4 Sự hình thành và phát triển tâm lý
	2
	
	
	
	
	2
	
	Thuyết trình, nêu vấn đề

	
	2.5 Sự hình thành và phát triển ý thức
	2
	
	
	
	
	
	
	

	Chương 3. Hoạt động nhận thức
	3.1. Nhận thức cảm tính 
	4
	
	
	
	
	
	
	Thảo luận nhóm, vấn đáp, nêu vấn đề

	
	3.2. Nhận thức lí tính 
	4
	
	
	
	
	
	
	

	Chương 4 : Tình cảm và ý chí
	4.1. Tình cảm 
	4
	
	
	
	
	
	
	Thuyết trình, thảo luận nhóm

	
	4.2. Ý chí
	2
	
	
	
	
	
	
	

	Chương 5 : Trí nhớ
	5.1 Khái niệm trí nhớ
	2
	
	
	
	
	
	
	Thuyết trình, nêu vấn đề, vấn đáp

	
	5.2 Các quá trình cơ bản của trí nhớ
	2
	
	
	
	
	
	
	

	Chương 6: Nhân cách và sự hình thành, phát triển nhân cách
	6.1. Khái niệm chung về nhân cách
	2
	
	
	
	
	
	
	Thuyết trình, nêu vấn đề, vấn đáp

	
	6.2. Các thuộc tính tâm lý của nhân cách
	3
	
	
	
	
	
	
	Thảo luận nhóm, vấn đáp, nêu vấn đề

	
	6.3. Các yếu tố chi phối sự hình thành và phát triển nhân cách.
	4
	
	
	
	
	2
	
	

	Chương 7. Lý luận về sự phát triển tâm lý trẻ em
	7.1. Khái niệm trẻ em và sự phát triển tâm lý trẻ em
	2
	2
	
	
	
	
	
	Thuyết trình, nêu vấn đề

	
	7.2 Sự phân chia các giai đoạn phát triển tâm lý trẻ em
	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	7.3 Quy luật chung của sự phát triển tâm lý trẻ em
	
	3
	
	
	2
	
	
	Thảo luận nhóm, vấn đáp, nêu vấn đề

	Chương 8: Tâm lý học lứa tuổi học sinh THCS
	8.1. Vị trí, ý nghĩa của giai đoạn phát triển tâm lý lứa tuổi học sinh THCS
	
	2
	
	
	
	
	
	Thuyết trình, nêu vấn đề

	
	8.2. Những điều kiện phát triển tâm lý lứa tuổi học sinh THCS
	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	8.3. Hoạt động giao tiếp của học sinh THCS
	
	3
	
	
	2
	
	
	Thảo luận nhóm, vấn đáp, nêu vấn đề

	
	8.4. Những đặc điểm phát triển tâm lý và nhân cách  học sinh THCS
	
	2
	
	
	2
	
	
	

	Chương 9: Tâm lý học lứa tuổi học sinh trung học phổ thông
	9.1.Những yếu tố ảnh hưởng tới sự phát triển tâm lý của lứa tuổi học sinh THPT
	
	3
	
	
	2
	
	
	Thuyết trình, nêu vấn đề

	
	9.2. Những đặc điểm nhân cách chủ yếu của học sinh THPT
	
	3
	
	
	2
	
	
	Thảo luận nhóm, vấn đáp, nêu vấn đề

	
	9.3. Các hoạt động cơ bản của học sinh THPT
	
	3
	
	
	2
	
	
	

	
	9.4. Một số vấn đề giáo dục lứa tuổi học sinh THPT
	
	3
	
	
	2
	
	
	

	Chương 10: Một số vấn đề Tâm lý học dạy học và Tâm lý học giáo dục
	10.1. Hoạt động dạy
	
	
	2
	2
	
	
	
	Thảo luận nhóm, vấn đáp, nêu vấn đề

	
	10.2. Hoạt động học
	
	
	2
	2
	
	
	
	

	
	10.3. Sự hình thành khái niệm, kỹ năng, kỹ xảo học tập
	
	
	3
	2
	
	
	
	Thuyết trình, nêu vấn đề

	
	10.4. Đạo đức và hành vi đạo đức 
	
	
	2
	2
	
	
	
	Thảo luận nhóm, vấn đáp, nêu vấn đề

	
	10.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc giáo dục đạo đức cho học sinh
	
	
	2
	2
	
	
	
	

	Chương 11: Nhân cách của người giáo viên
	11.1. Đặc điểm lao động sư phạm của người giáo viên
	
	
	2
	
	
	
	2
	Thuyết trình, nêu vấn đề

	
	11.2. Cấu trúc nhân cách của người giáo viên 
	
	
	3
	
	
	
	2
	Thảo luận nhóm, vấn đáp, nêu vấn đề

	
	11.3. Các con đường hình thành nhân cách của người giáo viên 
	
	
	3
	
	
	
	2
	


7. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần này bao gồm các nội dung cơ bản về tâm lý học đại cương; tâm lý học lứa tuổi học sinh THCS, tâm lý học lứa tuổi học sinh THPT và tâm lý học sư phạm.
8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu đối với sinh viên
	Thời gian, địa điểm
	Ghi chú

	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	
	Chương 1. Tâm lý học là một khoa học 
	
	
	
	

	Lý thuyết
	1.1. Đối tượng, nhiệm vụ của tâm lí học.
1.2 Bản chất, chức năng, phân loại các hiện tượng tâm lý
1.3 Phương pháp nghiên cứu tâm lý 
	2


	Đọc học liệu 1 trang 11-36; tham khảo học liệu 3
	Trên lớp
	

	Bài tập
	Các bài tập tương ứng của chương 1 trong các học liệu và bài tập của GV
	1
	Vận dụng lí thuyết làm bài tập
	Trên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để làm các bài tập.
	7
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Ở nhà
	

	
	Chương 2:  Hoạt động, giao tiếp và sự hình thành, phát triển tâm lý, ý thức
	
	
	
	

	Lý thuyết
	2.1. Hoạt động 
2.2. Giao tiếp
2.3. Vai trò của hoạt động và giao tiếp
2.4 Sự hình thành và phát triển tâm lý
2.5 Sự hình thành và phát triển ý thức
	3
	Đọc học liệu 1 từ trang 48-96; tham khảo học liệu 3
	
	

	Bài tập
	Các bài tập tương ứng của chương 2 trong các học liệu và bài tập của GV
	3
	Vận dụng lí thuyết làm bài tập
	Trên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để làm các bài tập.
	14
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Ở nhà
	

	
	Chương 3: Hoạt động nhận thức
	
	
	
	

	Lý thuyết
	3.1. Nhận thức cảm tính 
3.1.1 Cảm giác
3.1.2 Tri giác
3.2. Nhận thức lí tính 
3.2.1 Tư duy
3.2.2 Tưởng tượng
	3
	Đọc học liệu 1 từ trang 97-145; tham khảo học liệu 3
	
	

	Bài tập
	Các bài tập tương ứng của chương 3 trong các học liệu và bài tập của GV
	3
	Vận dụng lí thuyết làm bài tập
	Trên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để làm các bài tập.
	14
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Ở nhà
	

	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	
	Chương 4: Tình cảm và ý chí
	
	
	
	

	Lý thuyết
	4.1. Tình cảm 
4.2. Ý chí
	2
	Đọc học liệu 1 từ trang 172-208; tham khảo học liệu 3
	
	

	Bài tập
	Các bài tập tương ứng của chương 4 trong các học liệu và bài tập của GV
	3
	Vận dụng lí thuyết làm bài tập
	Trên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để làm các bài tập.
	12
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Ở nhà
	

	
	Chương 5: Trí nhớ
	
	
	
	

	Lý thuyết
	5.1 Khái niệm trí nhớ
5.2 Các quá trình cơ bản của trí nhớ
	1
	Đọc học liệu 1 từ trang 153-171; tham khảo học liệu 3
	
	

	Bài tập
	Các bài tập tương ứng của chương 5 trong các học liệu và bài tập của GV
	2
	Vận dụng lí thuyết làm bài tập
	Trên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để làm các bài tập.
	7
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Ở nhà
	

	
	Chương 6: Nhân cách và sự hình thành, phát triển nhân cách
	
	
	
	

	Lý thuyết
	6.1. Khái niệm chung về nhân cách
6.2. Các thuộc tính tâm lý của nhân cách 
6.3. Các yếu tố chi phối sự hình thành và phát triển nhân cách.
	3
	Đọc học liệu 1 từ trang 209-270; tham khảo học liệu 3
	
	

	Bài tập
	Các bài tập tương ứng của chương 6 trong các học liệu và bài tập của GV
	3
	Vận dụng lí thuyết làm bài tập
	Trên lớp
	

	Kiểm tra
	Kiểm tra giữa kì: nội dung tín chỉ 1&2
	1
	Bài kiểm tra
	Trên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để làm các bài tập.
	16
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Ở nhà
	

	Tín chỉ 3
	
	
	
	

	
	Chương 7. Lý luận về sự phát triển tâm lý trẻ em
	
	
	
	

	Lý thuyết
	7.1. Khái niệm trẻ em và sự phát triển tâm lý trẻ em  
7.2 Sự phân chia các giai đoạn phát triển tâm lý trẻ em
7.3 Quy luật chung của sự phát triển tâm lý trẻ em 
	1


	Đọc học liệu 2 trang 73-91; tham khảo học liệu 3 
	Trên lớp
	

	Bài tập
	Các bài tập tương ứng của chương 7 trong các học liệu và bài tập của GV
	2
	Vận dụng lí thuyết làm bài tập
	Trên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để làm các bài tập.
	7
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Ở nhà
	

	
	Chương 8: Tâm lý học lứa tuổi học sinh THCS
	
	
	
	

	Lý thuyết
	8.1. Vị trí, ý nghĩa của giai đoạn phát triển tâm lý lứa tuổi học sinh THCS
8.2. Những điều kiện phát triển tâm lý lứa tuổi học sinh THCS
8.3. Hoạt động giao tiếp của học sinh THCS
8.4. Những đặc điểm phát triển tâm lý và nhân cách  học sinh THCS
	3
	Đọc học liệu 2 trang 99-155; tham khảo học liệu 3
	
	

	Bài tập
	Bài tập tương ứng trong học liệu 
	3
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải quyết  bài tập
	Trên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	14
	Trả lời các câu hỏi và bài tập cuối chương, tìm tòi sưu tầm các tư liệu minh họa nội dung bài học, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 9: Tâm lý học lứa tuổi học sinh trung học phổ thông
	
	
	
	

	
	9.1.Những yếu tố ảnh hưởng tới sự phát triển tâm lý của lứa tuổi học sinh THPT
9.2. Những đặc điểm nhân cách chủ yếu của học sinh THPT
9.3. Các hoạt động cơ bản của học sinh THPT
9.4. Một số vấn đề giáo dục lứa tuổi học sinh THPT
	3
	Đọc học liệ 2; tham khảo học liệu 3
	
	

	Bài tập
	Bài tập tương ứng trong học liệu 
	2
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải quyết  bài tập
	Trên lớp
	

	Kiểm tra
	Kiểm tra: nội dung tín chỉ 3
	1
	Bài kiểm tra
	Trên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	14
	Trả lời các câu hỏi và bài tập cuối chương, tìm tòi sưu tầm các tư liệu minh họa nội dung bài học, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	Tín chỉ 4
	
	
	
	

	
	Chương 10: Một số vấn đề Tâm lý học dạy học và Tâm lý học giáo dục
	
	
	
	

	Lý thuyết
	10.1. Hoạt động dạy
10.2. Hoạt động học 
10.3. Sự hình thành khái niệm, kỹ năng, kỹ xảo học tập
10.4. Đạo đức và hành vi đạo đức 
10.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc giáo dục đạo đức cho học sinh
	4
	Đọc học liệu 2 trang 187-235; tham khảo học liệu 3
	Trên lớp
	

	Bài tập
	Các bài tập tương ứng của chương 9 trong các học liệu và bài tập của GV
	4
	Vận dụng lí thuyết làm bài tập
	Trên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để làm các bài tập.
	19
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Ở nhà
	

	
	Chương 11: Nhân cách của người giáo viên
	
	
	
	

	Lý thuyết
	11.1. Đặc điểm lao động sư phạm của người giáo viên 
11.2. Cấu trúc nhân cách của người giáo viên
11.3. Các con đường hình thành nhân cách của người giáo viên 
	3
	Đọc học liệu 2 trang 236-266; tham khảo học liệu 3
	
	

	Bài tập
	Bài tập tương ứng trong các học liệu và bài tập của GV
	3
	Vận dụng lí thuyết làm bài tập
	Trên lớp
	

	Kiểm tra
	Kiểm tra: nội dung tín chỉ 4
	1
	Bài kiểm tra
	Trên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập
	16
	Trả lời các câu hỏi và bài tập cuối chương, liên hệ thực tế và chỉ ra những vấn đề cần giải đáp
	Thư viện, ở nhà
	


9. Tài liệu học tập
9.1. Tài liệu bắt buộc 
[1] Nguyễn Quang Uẩn, Nguyễn Văn Luỹ, Đinh Văn Vang (2021), Giáo trình Tâm lý học đại cương, NXB ĐHQG, Hà Nội.
[2] Dương Thị Diệu Hoa (chủ biên) (2019), Tâm lí học phát triển, NXB ĐHSP, Hà Nội.
[3] Nguyễn Thị Tứ (Chủ biên) (2023), Tâm lí học giáo dục, Nxb ĐHSP, TP. HCM
9.2. Tài liệu tham khảo
[4] Nguyễn Xuân Thức (chủ biên), Giáo trình Tâm lý học đại cương, NXB ĐHQG, Hà Nội 2013
[5] Lê Văn Hồng (chủ biên) (2012), Lê Ngọc Lan, Nguyễn Văn Thàng, Tâm lí học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm, NXB ĐHQG, Hà Nội.
[6] Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên), Tâm lí học, Tài liệu đào tạo giáo viên Tiểu học trình độ Cao đẳng và Đại học sư phạm, dự án phát triển giáo viên Tiểu học, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội 2007.
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể
	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn, khoá luận tốt nghiệp
	

	1
	3
	
	1
	
	
	9

	2
	2
	
	2
	
	
	9

	3
	3
	
	1
	
	
	9

	4
	1
	
	3
	
	
	9

	5
	1
	
	3
	
	
	9

	6
	2
	
	2
	
	
	9

	7
	2
	
	2
	
	
	10

	8
	
	1
	3
	
	
	9

	9
	2
	
	2
	
	
	9

	10
	2
	
	2
	
	
	9

	11
	3
	
	1
	
	
	10

	12
	1
	1
	2
	
	
	10

	13
	3
	
	1
	
	
	10

	14
	1
	
	3
	
	
	9

	15
	2
	1
	1
	
	
	10

	Tổng cộng
	28
	3
	29
	
	
	140


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên 
11.1. Thang điểm đánh giá: 
Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.
11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm
	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR
của HP
	Điểm
tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập
	10%
	Thái độ tham dự (2%)
Trong đó:
- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)
- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)
- Có chú ý, ít tham gia (1%)
- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch6 đến Ch7
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)
Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%
Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	Ch1 đến Ch7
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra
	30%
	Theo đáp án, thang điểm của giảng viên, có sáng tạo
Số lượng: 03 bài
	Ch1 đến Ch7
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Thi tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 đến Ch7
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi 
	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm 3 câu:
+ Câu 1 (4 điểm): Thuộc tín chỉ 1-2
+ Câu 2 (3 điểm): Thuộc tín chỉ 3
+ Câu 3 (3 điểm): Thuộc tín chỉ 4
- Cấp độ nhận thức: 50% áp dụng; 50% phân tích
	120 phút


						Tuyên Quang, ngày   tháng   năm 2024       
	TRƯỞNG KHOA 



TS. Hà Mỹ Hạnh
	HIỆU TRƯỞNG





	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	KHOA CT và TLGD
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Giáo dục học
Mã học phần: TL2.1.208.4
1. Thông tin về học phần:
- Số tín chỉ: 04
- Loại học phần: Bắt buộc
- Điều kiện tiên quyết: Không
- Tiết tín chỉ đối với các hoạt động học tập
+ Học lý thuyết trên lớp: 28 tiết
+ Bài tập trên lớp: 29 tiết
+ Kiểm tra trên lớp: 03 giờ
+ Tự học, tự nghiên cứu: 140 giờ
- Đơn vị phụ trách học phần: Khoa Tâm lý – Giáo dục & CTXH.
2. Thông tin về giảng viên
	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	TS. Hà Mỹ Hạnh
	0936.565.522
	hamyhanhedu@gmail.com

	2
	TS. Đoàn Thị Cúc
	0979251987
	doancuc1987@gmail.com

	3
	ThS. Chu Thị Mỹ Nga
	0976.951.788
	chumynga82@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần
- Mục tiêu chung: Người học phân tích được các nội dung cơ bản về giáo dục học, lý luận dạy học và lý luận giáo dục, vận dụng lý thuyết vào giải quyết các tình huống giáo dục thực tiễn và tôn trọng các nguyên lý, nguyên tắc và các phương pháp giáo dục trong hoạt động dạy học, giáo dục ở nhà trường.
- Mục tiêu cụ thể:
Mt1: Phân tích được các nội dung cơ bản về nguyên tắc, nội dung, phương pháp của quá trình dạy học và quá trình giáo dục ở trường phổ thông.
Mt2: Áp dụng được lý luận về giáo dục học, lý luận dạy học và giáo dục vào giải quyết các bài tập, các tình huống lý thuyết liên quan đến công tác dạy học, giáo dục học sinh đảm bảo thực hiện các nguyên tắc và phương pháp hợp lý, có hiệu quả
Mt3: Tôn trọng nguyên lý, nguyên tắc và các phương pháp giáo dục trong hoạt động dạy học, giáo dục ở trường phổ thông.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:
0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo
	Mã HP
	Tên HP
	Đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của CTĐT

	TL2.1.208.4
	Giáo dục học
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	
	2
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	

	
	
	2
	
	
	
	
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)
	Mục tiêu của HP
	CĐR của HP
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt 1

	Ch1: Phân tích được nguồn gốc, tính chất và chức năng của giáo dục, vai trò của giáo dục đối với sự phát triển nhân cách, đồng thời hệ thống hóa được về mục đích, nguyên lý giáo dục và hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam.
	CĐR 4,7

	
	Ch2: Phân tích được bản chất, nhiệm vụ, động lực và logic của quá trình dạy học, các nguyên tắc, nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học.
	

	
	Ch3: Phân tích được bản chất, đặc điểm, động lực và logic của quá trình giáo dục, hệ thống các nguyên tắc giáo dục, nội dung, các phương pháp và các môi trường giáo dục.
	

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt 2
	Ch4: Giải quyết được các bài tập tình huống về dạy học và giáo dục có sự linh hoạt về phương pháp, tuân thủ các nguyên tắc dạy học và giáo dục ở trường phổ thông
	CĐR 4,7

	Kĩ năng mềm

	Mt2
	Ch5: Kỹ năng tư duy, phân tích, thảo luận và giải quyết các vấn đề cơ bản, các tình huống dạy học và giáo dục ở trường phổ thông
	CĐR 4,7

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt3
	Ch6: Chủ động giải quyết tốt các tình huống nảy sinh trong giáo dục và dạy học
	CĐR 4,7

	
	Ch7: Tự điều chỉnh để tổ chức các hoạt động giáo dục và dạy học hiệu quả.
	


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần
1 = Đóng góp ở mức độ nhớ.  2 = Đóng góp ở mức độ hiểu; 3 = Đóng góp ở mức độ áp dụng; 4 = Đóng góp ở mức độ phân tích; 5 = Đóng góp ở mức độ đánh giá; 6 = Đóng góp ở mức độ sáng tạo (Theo thang đo nhận thức Bloom)
	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	
	
	

	
	
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	Ch7
	

	Chương 1: Những vấn đề chung về giáo dục học
	Nguồn gốc, tính chất, chức năng của giáo dục
	2
	
	
	
	
	
	
	Thuyết trình, nêu vấn đề

	
	Một số khái niệm cơ bản
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Đối tượng, nhiệm vụ, cấu trúc của giáo dục học
	2
	
	
	
	
	2
	
	

	
	Giáo dục và sự phát triển nhân cách
	2
	
	
	
	2
	
	
	Nêu vấn đề, thảo luận nhóm

	
	Mục đích, nguyên lý giáo dục
	2
	
	
	
	
	2
	
	Vấn đáp, nêu vấn đề

	
	Hệ thống giáo dục quốc dân
	2
	
	
	
	
	2
	
	Thuyết trình

	Chương 2: Lý luận dạy học 
	Quá trình dạy học
	
	3
	
	
	3
	
	
	Thuyết trình, nêu vấn đề

	
	Nguyên tắc dạy học
	
	4
	
	4
	
	
	
	Nêu vấn đề, thảo luận nhóm, vấn đáp

	
	Nội dung dạy học
	
	4
	
	
	4
	
	
	

	
	Phương pháp dạy học
	
	4
	
	4
	
	
	
	

	
	Hình thức tổ chức dạy học
	
	3
	
	
	
	
	2
	

	Chương 3: Lý luận giáo dục 
	Quá trình giáo dục
	
	
	2
	
	2
	
	
	Huyết trình, vấn đáp, nêu vấn đề

	
	Nguyên tắc giáo dục
	
	
	4
	4
	
	
	
	Nêu vấn đề, thảo luận nhóm, vấn đáp

	
	Nội dung giáo dục
	
	
	4
	
	2
	
	
	

	
	Phương pháp giáo dục
	
	
	4
	4
	
	
	
	

	
	Môi trường giáo dục
	
	
	3
	
	
	
	2
	Vấn đáp, nêu vấn đề


7. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần này bao gồm các nội dung cơ bản về giáo dục học như những vấn đề chung về giáo dục học, lý luận dạy học và lý luận giáo dục ở trường phổ thông.
8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu
đối với
sinh viên
	Thời gian,
địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	
	Chương 1: Những vấn đề chung về giáo dục học
	
	
	
	

	Lý thuyết

	1.1. Nguồn gốc, tính chất, chức năng của giáo dục
1.1.1. Nguồn gốc của giáo dục
1.1.2. Tính chất của giáo dục
1.1.3. Chức năng của giáo dục
1.2. Một số khái niệm cơ bản 
1.2.1. Giáo dục (nghĩa rộng và nghĩa hẹp)
1.2.2. Dạy học
1.2.3. Đào tạo
1.3. Đối tượng, nhiệm vụ, cấu trúc của giáo dục học
1.3.1. Đối tượng của giáo dục học
1.3.2. Nhiệm vụ của giáo dục học
1.3.3. Cấu trúc của giáo dục học
1.4. Giáo dục và sự phát triển nhân cách
1.4.1. Nhân cách và sự phát triển nhân cách
1.4.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách
1.5. Mục đích, nguyên lý giáo dục
1.5.1. Mục đích và mục tiêu giáo dục
1.5.2. Nguyên lý giáo dục
1.6. Hệ thống giáo dục quốc dân
1.6.1. Khái niệm hệ thống giáo dục quốc dân.
1.6.2. Hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam hiện nay.
	
6

	- Chuẩn bị trước tài liệu.
- Tìm hiểu các nội dung tương ứng trong học liệu
	Trên lớp
	

	Bài tập
	Bài tập tương ứng của chương 1 trong các học liệu; theo yêu cầu của GV
	8
	Nắm vững lý thuyết vận dụng làm bài tập
	Trên
lớp
	

	Kiểm tra
	Nội dung thuộc tín chỉ 1
	1
	
	Trên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để làm các bài tập.
	
35
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Ở nhà, thư viện
	

	
	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	
	Chương 2. Lý luận dạy học 
	
	
	
	

	Lý thuyết
	2.1. Quá trình dạy học
2.1.1. Khái niệm quá trình dạy học
2.1.2. Bản chất quá trình dạy học
2.1.3. Nhiệm vụ dạy học 
2.1.4. Động lực và logic quá trình dạy học 
2.2. Nguyên tắc dạy học 
2.2.1. Khái niệm nguyên tắc dạy học
2.2.2. Hệ thống các nguyên tắc dạy học 
2.3. Nội dung dạy học
2.3.1. Khái niệm nội dung dạy học
2.3.2. Nguyên tắc xây dựng nội dung dạy học 
2.3.3. Kế hoạch dạy học, chương trình môn học, sách giáo khoa và các tài liệu dạy học khác 
	

7
	- Chuẩn bị trước tài liệu.
- Tìm hiểu các nội dung tương ứng trong tài liệu
	Trên lớp
	

	Bài tập
	Làm bài tập trong các học liệu hoặc theo yêu cầu của giảng viên
	7
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải bài tập
	Lớp học
	

	Kiểm tra
	Nội dung thuộc tín chỉ 2
	1
	
	Trên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập
	35
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Tín chỉ 3
	15
	
	
	

	
	Chương 2. Lý luận dạy học (Tiếp theo)
	
	
	
	

	Lý thuyết
	2.4. Phương pháp dạy học 
2.4.1. Khái niệm phương pháp dạy học
2.4.2. Hệ thống các phương pháp dạy học
2.5. Hình thức tổ chức dạy học
2.5.1. Khái niệm hình thức tổ chức dạy học
2.5.2. Các hình thức tổ chức dạy học
	4
	
	
	

	Bài tập
	Làm bài tập trong các học liệu hoặc theo yêu cầu của giảng viên
	3
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải bài tập
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập
	16
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 3. Lý luận giáo dục
	
	
	
	

	Lý thuyết
	3.1. Quá trình giáo dục
3.1.1. Khái niệm quá trình giáo dục
3.1.2. Bản chất và đặc điểm quá trình giáo dục
3.1.3. Động lực và logic quá trình giáo dục
3.2. Nguyên tắc giáo dục
3.2.1. Khái niệm nguyên tắc giáo dục
3.2.2. Các nguyên tắc giáo dục 
	4
	- Chuẩn bị trước tài liệu.
- Tìm hiểu các nội dung tương ứng trong tài liệu
	Trên lớp
	

	Bài tập
	Làm bài tập trong các học liệu hoặc theo yêu cầu của giảng viên
	4
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải bài tập
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập
	19
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Tín chỉ 4
	
	
	
	

	
	Chương 3. Lý luận giáo dục
Tiểu học (tiếp)
	
	
	
	

	Lý thuyết
	3.3.  Nội dung giáo dục
3.2.1. Giáo dục đạo đức
3.3.2. Giáo dục lao động
3.3.3. Giáo dục thể chất
3.3.4. Giáo dục thẩm mỹ
3.3.5. Những nội dung giáo dục khác 
3.4. Phương pháp giáo dục 3.4.1. Khái niệm phương pháp giáo dục
3.4.2. Các phương pháp giáo dục 
3.5. Môi trường giáo dục 
3.5.1. Giáo dục gia đình
3.5.2. Giáo dục nhà trường
3.5.3. Giáo dục xã hội
3.5.4. Nội dung, biện pháp phối hợp nhà trường – gia đình – xã hội trong giáo dục học sinh
	7
	- Chuẩn bị trước tài liệu.
- Tìm hiểu các nội dung tương ứng trong tài liệu
	
	

	Bài tập
	Bài tập tương ứng trong học liệu; tham khảo các bài tập tương ứng của  học liệu 
	7
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải bài tập, thảo luận
	Lớp học
	

	Kiểm tra
	Nội dung thuộc tín chỉ 3, 4
	1
	
	Trên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập
	35
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	



9. Tài liệu học tập
9.1. Tài liệu bắt buộc 
[1] Phan Thị Hồng Vinh và nhóm tác giả (2019), Giáo trình Giáo dục học (tập 1-2), NXb Đại học Sư phạm.
9.2. Tài liệu tham khảo
[2] Trần Thị Tuyết Oanh (2013) (chủ biên), Phạm Khắc Chương, Phạm Viết Vượng, Nguyễn Văn Diện, Lê Tràng Định, Giáo trình Giáo dục học tập 1,2, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội.
[3] Phạm Viết Vượng (2018), Giáo dục học, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội.
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể
	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (Giờ)

	
	Lý thuyết 
	kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn, khoá luận tốt nghiệp
	

	1
	4
	
	
	
	
	9

	2
	2
	
	2
	
	
	9

	3
	
	
	4
	
	
	10

	4
	2
	1
	1
	
	
	9

	5
	4
	
	
	
	
	9

	6
	2
	
	2
	
	
	9

	7
	
	
	4
	
	
	10

	8
	2
	1
	1
	
	
	9

	9
	2
	
	2
	
	
	9

	10
	3
	
	1
	
	
	9

	11
	1
	
	3
	
	
	9

	12
	2
	
	2
	
	
	9

	13
	4
	
	
	
	
	10

	14
	
	
	4
	
	
	10

	15
	
	1
	3
	
	
	10

	Tổng cộng
	28
	3
	29
	0
	0
	140


11.  Đánh giá kết quả học tập của sinh viên 
11.1. Thang điểm đánh giá: 
Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.
11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm
	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR
của HP
	Điểm
tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)
Trong đó:
- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)
- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)
- Có chú ý, ít tham gia (1%)
- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch6 đến Ch7
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)
Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%
Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	Ch1 đến Ch7
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra
	30%
	Theo đáp án, thang điểm của giảng viên
Số lượng: 03 bài
	Ch1 đến Ch7
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	4
	Thi tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 đến Ch7
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi 
	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm 3 câu:
+ Câu 1 (4 điểm): Thuộc tín chỉ 1-2
+ Câu 2 (3 điểm): Thuộc tín chỉ 3
+ Câu 3 (3 điểm): Thuộc tín chỉ 4
- Cấp độ nhận thức: 50% áp dụng; 50% phân tích
	120 phút


						
Tuyên Quang, ngày   tháng   năm 2024       
	TRƯỞNG KHOA 



TS. Hà Mỹ Hạnh
	HIỆU TRƯỞNG






TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              
  KHOA CT và TLGD                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Giao tiếp sư phạm
Mã học phần: TL2.1.008.2
1. Thông tin về học phần
- Số tín chỉ: 02
- Loại học phần: Bắt buộc
- Điều kiện tiên quyết: không
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập
+ Học lý thuyết trên lớp: 14 giờ
+ Bài tập trên lớp: 15 giờ
+ Kiểm tra trên lớp: 01 giờ
+ Tự học, tự nghiên cứu: 70 giờ
- Đơn vị phụ trách học phần: Bộ môn TLGD
2. Thông tin về giảng viên
	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	TS. Hà Mỹ Hạnh
	0394565522
	hamyhanhdhtt@gmail.com   

	2
	TS. Đoàn Thị Cúc
	0979251987
	doancuc1987@gmail.com   

	3
	Ths. Hà Thị Nguyệt
	0987356345
	hanguyetdhtt@gmail.com



3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)
Mục tiêu chung:
 Vận dụng kiến thức về giao tiếp sư phạm trong giáo dục tiểu học để xử lí các tình huống sư phạm có hiệu quả, đảm bảo nguyên tắc giáo dục và vì sự phát triển của học sinh.
Mục tiêu cụ thể:
Mt 1: Khái quát được những vấn đề lí luận cơ bản về giao tiếp sư phạm và hệ thống lí thuyết của việc hình thành năng lực giao tiếp sư phạm 
Mt 2: Phân tích được hệ thống các năng lực sư phạm cần có của người giáo viên ở trường phổ thông.
Mt 3: Vận dụng kiến thức, liên hệ thực tiễn để giải quyết có hiệu quả các tình huống sư phạm thường gặp.
Mt 4: Có kỹ năng giao tiếp, hợp tác, làm việc theo nhóm, phân tích xử lí tình huống, giải quyết vấn đề, kỹ năng tư duy phản biện, thuyết trình, thuyết phục…
Mt 5: Yêu thích môn học, tích cực, chủ động trong học tập và rèn luyện. Khéo léo, tự tin trong giao tiếp sư phạm. Yêu nghề, mến trẻ, mong muốn gắn bó với môi trường giáo dục ở trường phổ thông. Tích cực tự học, tự nghiên cứu, có trách nhiệm nghề nghiệp và mong muốn phát triển, hoàn thiện bản thân trong hoạt động nghề.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:
0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 
	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	TL2.1.008.2
	Giao tiếp sư phạm
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	3
	
	
	
	



5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)
	Mục tiêu của HP
	CĐR của HP
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt 1

	Ch1: Xác định được bản chất của khái niệm giao tiếp sư phạm, những phương diện đa dạng của giao tiếp sư phạm cũng như các yếu tố chi phối đến quá trình giao tiếp sư phạm, hiểu rõ các nguyên tắc giao tiếp sư phạm
	CĐR 8

	Mt 2
	Ch2: Mô tả, diễn giải được những kỹ năng năng lực được phát triển trong quá trình giao tiếp sự phạm: năng lực nhận thức, năng lực làm chủ bản thân, năng lực điều khiển... và một số tình huống ứng dụng các năng lực, kỹ năng giao tiếp sư phạm.
	CĐR 8

	Kỹ năng

	Kỹ năng cứng

	Mt 3
	Ch3: Xây dựng được một số tình huống sư phạm thường gặp ở trường phổ thông
	CĐR 8

	Mt 3
	Ch4: Vận dụng kiến thức để giải quyết hiệu quả các tình huống sư phạm thường gặp, đảm bảo các yêu cầu, nguyên tắc giao tiếp sư phạm.
	CĐR 8

	Kỹ năng mềm

	Mt 4
	Ch5: Kỹ năng làm việc hợp tác, giao tiếp khéo léo, ứng xử tình huống, xây dựng và giải quyết vấn đề...
	CĐR 8

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

	Mt 5
	Ch6: Thực hiện các hoạt động giao tiếp sư phạm tích cực, ứng xử khéo léo.
	CĐR 8

	Mt 5
	Ch7: Tham gia xây dựng môi trường sư phạm thân thiện, lành mạnh, tích cực. 
	CĐR 8



6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần
1 = Đóng góp ở mức độ nhớ.  2 = Đóng góp ở mức độ hiểu; 3 = Đóng góp ở mức độ áp dụng; 4 = Đóng góp ở mức độ phân tích; 5 = Đóng góp ở mức độ đánh giá; 6 = Đóng góp ở mức độ sáng tạo (Theo thang đo nhận thức Bloom)
	Nội dung học phần
	Chuẩn đầu ra
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Kiến thức

	Kiến thức
	Kỹ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	

	
	
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	Ch7
	

	Chương 1: Những vấn đề chung về giao tiếp sư phạm
	1.1 Khái niệm giao tiếp và giao tiếp sư phạm
	1
	
	
	
	
	
	
	Thuyết trình, nêu vấn đề

	
	1.2 Những phương diện của giao tiếp sư phạm
	2
	
	
	
	
	
	2
	Vấn đáp, nêu vấn đề

	
	1.3 Những yếu tố chi phối giao tiếp sư phạm
	2
	
	
	
	
	
	2
	Thảo luận, vấn đáp

	Chương 2: Phát triển năng lực giao tiếp sư phạm

	2.1 Phát triển năng lực nhận thức trong giao tiếp sư phạm
	
	4
	
	
	
	3
	
	Thảo luận nhóm, vấn đáp, thuyết trình, dạy học tình huống

	
	2.2 Phát triển năng lực làm chủ bản thân trong giao tiếp sư phạm
	
	4
	
	
	
	3
	
	

	
	2.3 Phát triển năng lực điều khiển quá trình giao tiếp sư phạm
	
	4
	
	
	
	3
	
	

	
	2.4 Phát triển các kĩ năng giao tiếp sư phạm
	
	5
	
	5
	
	
	
	

	
	2.5 Ứng dụng giải quyết các tình huống sư phạm
	
	6
	
	
	6
	
	
	Thực hành, dạy học tình huống

	
	2.6 Những tình huống giao tiếp sư phạm thường gặp
	
	5
	6
	
	
	
	
	Thực hành, dạy học tình huống


7. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần bao gồm những nội dung cơ bản về quá trình dạy học, nguyên tắc, nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học; Quá trình giáo dục, nguyên tắc nội dung,  phương pháp và môi trường giáo dục.
8. Nội dung chi tiết học phần 
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu đối với
sinh viên
	Thời gian,
địa điểm
	Ghi chú

	Tín chỉ 1

	
	Chương 1. Những vấn đề chung về giao tiếp sư phạm
	15
	
	
	

	Lý thuyết
	1.1. Khái niệm giao tiếp và giao tiếp sư phạm
1.1.1. Các cách tiếp cận hiện tượng giao tiếp
1.1.2. Khái niệm giao tiếp
1.1.3. Giao tiếp với tư cách là một hoạt động.
1.1.4. Những quy luật tâm lí giao tiếp.
1.1.5. Khái niệm giao tiếp sư phạm
1.1.6. Các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm
1.2. Những phương diện của giao tiếp sư phạm
1.2.1. Mục đích của giao tiếp sư phạm
1.2.2. Nội dung của giao tiếp sư phạm
1.2.3. Chức năng của giao tiếp sư phạm
1.2.4. Phong cách giao tiếp sư phạm
1.2.5. Các phương tiện của giao tiếp sư phạm
1.2.6. Đặc trưng của giao tiếp sư phạm
1.2.7. Các nguyên tắc giao tiếp sư phạm
1.2.8. Kĩ năng giao tiếp sư phạm
1.3. Những yếu tố chi phối giao tiếp sư phạm
1.3.1. Mục tiêu của giáo dục
1.3.2. Đối tượng giao tiếp sư phạm
1.3.4. Các kiểu khí chất và đặc trưng giao tiếp
	7

	Học học liệu số 1: Phần I
Tham khảo: Học liệu số 2 (Chương 1,2); Học liệu số 3 (Phần I.)

	Trên lớp
	

	Bài tập 
	Xây dựng tình huống đóng vai hoặc thuyết trình về các vấn đề lý thuyết đã học trên lớp. 
	7
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng làm bài tập theo yêu cầu của giảng viên.
	Trên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; 
- Đọc các tài liệu tham khảo về nội dung liên quan đến bài học.
- Tìm kiếm các tài liệu liên quan đến internet, sách báo,
- Vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải quyết các bài tập tình huống.
	35
	Làm bài tập ở cuối các chương trong học liệu và các bài tập theo yêu cầu của giảng viên về những nội dung của bài học.
	Ở nhà, thư viện
	

	Kiểm tra
	Các nội dung trong chương 1
	1
	
	Trên lớp
	

	
	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	
	Chương 2: Phát triển năng lực giao tiếp sư phạm
	15
	
	
	

	Lý thuyết
	2.1. Phát triển năng lực nhận thức trong giao tiếp sư phạm
2.2. Phát triển năng lực làm chủ bản thân trong giao tiếp sư phạm
2.3. Phát triển năng lực điều khiển quá trình giao tiếp sư phạm
2.4. Phát triển các kĩ năng giao tiếp sư phạm
2.5. Ứng dụng giải quyết các tình huống sư phạm
2.6. Những tình huống giao tiếp sư phạm thường gặp
	7
	Học học liệu số 1: Phần II 
Tham khảo: Học liệu số 2 (chương 3, 4); Học liệu số 4.

	Trên lớp
	

	Bài tập
	- Trao đổi các vấn đề lý thuyết đã học trên lớp. 
- Giải quyết tình huống sư phạm
	8
	Nắm vững lý thuyết và có sự liên hệ thực tế. 
	Trên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; 
- Tìm các tài liệu liên quan đến internet, sách báo,…
- Vận dụng được các kiến thức để giải quyết các bài tập.
	35
	Làm bài tập ở cuối các chương và các bài tập theo yêu cầu của giảng viên

	Ở nhà, thư viện
	



9. Tài liệu học tập
9.1. Tài liệu bắt buộc
[1] Trịnh Thành Yên (2023), Giao tiép sư phạm, Tài liệu lưu hành nội bộ, Trường Đại học Tân Trào
9.2. Tài liệu tham khảo
[2] Nguyễn Văn Lũy, Lê Quang Sơn (2014), Giáo trình giao tiếp sư phạm, NXB Đại học sư phạm, Hà Nội.
[3] Nguyễn Bá Minh (2013), Giáo trình nhập môn khoa học giao tiếp, NXB Đại học sư phạm, Hà Nội.
[4] Hoàng Anh, Đỗ Thị Châu (2012), 300 tình huống giao tiếp sư phạm, NXB Giáo dục, Hà Nội.
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể
	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	2
	
	
	
	
	4

	2
	1
	
	1
	
	
	4

	3
	
	
	2
	
	
	4

	4
	1
	
	1
	
	
	5

	5
	2
	
	
	
	
	5

	6
	1
	
	1
	
	
	5

	7
	1
	
	1
	
	
	5

	8
	1
	1
	
	
	
	5

	9
	1
	
	1
	
	
	4

	10
	1
	
	1
	
	
	4

	11
	1
	
	1
	
	
	5

	12
	1
	
	1
	
	
	5

	13
	
	
	2
	
	
	5

	14
	2
	
	
	
	
	5

	15
	
	
	2
	
	
	5

	Tổng cộng
	15
	1
	14
	
	
	70


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
11.1. Thang điểm đánh giá
Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.
11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm
	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR
của HP
	Điểm
tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập
	10%
	Thái độ tham dự (2%)
Trong đó:
- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)
- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)
- Có chú ý, ít tham gia (1%)
- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch6
Ch7
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)
Nếu vắng 01 buổi trừ 1%
Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30

	2
	Bài kiểm tra
	30%
	Theo đáp án, thang điểm của đề kiểm tra
	Ch1 – Ch7
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Thi trắc nghiệm
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 – Ch7
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi
	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	Theo Ngân hàng đề trắc nghiệm 
	60 phút



						Tuyên Quang, ngày   tháng   năm  2024 
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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO
KHOA SƯ PHẠM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Toán cao cấp cho KHTN
Mã học phần: TN2.1.191.3
1. Thông tin về học phần
- Số tín chỉ: 03
- Loại học phần: Bắt buộc
- Yêu cầu đầu vào: Không
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập:
+ Học lý thuyết trên lớp: 22 giờ
+ Bài tập trên lớp: 21 giờ
+ Kiểm tra trên lớp: 02 giờ
+ Tự học, tự nghiên cứu: 105 giờ
- Đơn vị phụ trách học phần:
+ Bộ môn: Toán
+ Khoa: Sư Phạm
2. Thông tin về giảng viên 
	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	Th.S Lê Danh Tuyên
	0964943379
	ledanhtuyen28987@gmail.com

	2
	Th.S Nguyễn Tuyết Nga
	0945737088
	tuyetnga.sp@gmail.com

	3
	Th.S Mai Thị Hiền
	0979409679
	maihiencdtq@gmail.com



3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)
- Mục tiêu chung: Có kiến thức cơ bản để giải quyết những bài toán về đại số tuyến tính và giải tích thường gặp trong chuyên môn và nghiên cứu khoa học. 
- Mục tiêu cụ thể:
Mt 1: Có các kiến thức cơ bản về ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính; phép tính vi phân và tích phân của hàm số.
Mt 2: Vận dụng được các kiến thức cơ bản về đại số tuyến tính và giải tích làm cơ sở cho việc nghiên cứu, học tập các học phần chuyên ngành cũng như vận dụng vào thực tiễn.
Mt 3: Khả năng tư duy sáng tạo, tự học, tự nghiên cứu trong lĩnh vực Toán học để giải quyết các công việc có hiệu quả.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:
0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo. 
	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	TN2.1.191.3
	Toán cao cấp cho KHTN 
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	
	
	
	



5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch) 
	Mục tiêu của HP
	CĐR của học phần
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	
Mt1
	Ch1. Khái quát các kiến thức cơ bản về ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính, phép tính vi phân và tích phân.
	CĐR 2

	
	Ch2. Phân tích các nội dung của toán cao cấp để phục vụ hoạt động chuyên môn.
	CĐR 2

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt2
	Ch3. Vận dụng kiến thức đại số tuyến tính và giải tích để thực hiện nghiên cứu khoa học ứng dụng trong lĩnh vực chuyên ngành. 
	CĐR 2

	Kĩ năng mềm

	Mt2
	Ch4. Lựa chọn các vấn đề về đại số tuyến tính và giải tích để giải quyết các tình huống nảy sinh trong công việc.
	CĐR 2

	
	Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm
	

	Mt3
	Ch5. Thực hiện làm việc độc lập, làm việc nhóm nhằm thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau.
	CĐR 2


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần
0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo (Theo thang đo nhận thức Bloom).
	Nội dung học phần
	
Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm 
	
Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	

	Chương 1. Ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính
	1. Ma trận
	2
	2
	
	
	
	Thuyết trình

	
	2. Định thức
	
	2
	2
	
	
	Đàm thoại 

	
	3. Ma trận nghịch đảo
	
	2
	2
	
	
	Đàm thoại 

	
	4. Hệ phương trình tuyến tính
	
	
	2
	
	2
	Giải quyết vấn đề

	
	5. Hạng của ma trận, hệ phương trình tuyến tính tổng quát
	
	
	
	2
	2
	Giải quyết vấn đề

	Chương 2. Phép tính vi phân của hàm số nhiều biến số
	1. Hàm số nhiều biến số
	2
	
	2
	
	
	Thuyết trình

	
	2. Giới hạn và tính liên tục của hàm số nhiều biến số
	
	2
	2
	
	
	Thuyết trình

	
	3. Đạo hàm riêng và vi phân của hàm số nhiều biến số
	
	2
	
	2
	
	Đàm thoại 

	
	4. Cực trị của hàm số nhiều biến số
	
	
	
	2
	2
	Giải quyết vấn đề

	Chương 3. Phép tính tích phân của hàm số
	1. Tích phân suy rộng
	2
	2
	
	
	
	Thuyết trình

	
	2. Tích phân kép
	
	2
	2
	
	
	Đàm thoại 

	
	3. Tích phân bội ba
	
	
	2
	2
	
	Giải quyết vấn đề

	
	4. Tích phân đường
	
	
	
	2
	2
	Đàm thoại

	
	5. Tích phân mặt
	
	
	
	2
	2
	Đàm thoại


7. Tóm tắt nội dung học phần 
Học phần này bao gồm các kiến thức về : Ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính, phép tính vi phân của hàm số nhiều biến số, phép tính tích phân của hàm số.
8. Nội dung chi tiết học phần: 
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu
đối với
người học
	Thời gian,
địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	
	Chương 1. Ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính
	50
	
	
	

	Lý thuyết
	1.1. Ma trận
1.2. Định thức
1.3. Ma trận nghịch đảo
1.4. Hệ phương trình tuyến tính
1.5. Hạng của ma trận, hệ phương trình tuyến tính tổng quát
	08
	Học tài liệu số 1 và tham khảo các tài liệu khác.

	 Theo thời khóa biểu, lớp học.
	

	Bài tập
	Làm bài tập trong tài liệu số 1 và tham khảo bài tập trong các tài liệu khác.
	07
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải bài tập.
	Theo thời khóa biểu, lớp học.
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	35
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết.
Chuẩn bị bài tập ở nhà trước mỗi giờ học bài tập ở trên lớp, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, 
ở nhà
	

	
	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	
	Chương 2. Phép tính vi phân của hàm số nhiều biến số
	50
	
	
	

	Lý thuyết
	2.1. Hàm số nhiều biến số
2.2. Giới hạn và tính liên tục của hàm số nhiều biến số
2.3. Đạo hàm riêng và vi phân của hàm số nhiều biến số
2.4. Cực trị của hàm số nhiều biến số
	07
	Học tài liệu số 3 và tham khảo các tài liệu khác.

	 Theo thời khóa biểu, lớp học.
	

	
	Kiểm tra thường xuyên (Bài số 1)
	01
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng làm bài.
	Theo thời khóa biểu, lớp học.
	

	Bài tập
	Làm bài tập trong tài liệu số 3 và tham khảo bài tập trong các tài liệu khác.
	07
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải bài tập.
	Theo thời khóa biểu, lớp học.
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	35
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết.
Chuẩn bị bài tập ở nhà trước mỗi giờ học bài tập ở trên lớp, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, 
ở nhà
	

	
	Tín chỉ 3
	
	
	
	

	
	Chương 3. Phép tính tích phân của hàm số
	50
	
	
	

	Lý thuyết
	3.1. Tích phân suy rộng
3.2. Tích phân kép
3.3. Tích phân bội ba
3.4. Tích phân đường
3.5. Tích phân mặt
	07

	Học tài liệu số 2, 3 và tham khảo các tài liệu khác.

	Theo thời khóa biểu, lớp học.
	

	
	Kiểm tra thường xuyên (Bài số 2)
	01
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng làm bài.
	Theo thời khóa biểu, lớp học.
	

	Bài tập
	Làm bài tập trong tài liệu số 2, 3 và tham khảo các tài liệu khác.

	07
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải bài tập.
	Theo thời khóa biểu, lớp học.
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập
	35
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết.
Chuẩn bị bài tập ở nhà trước mỗi giờ học bài tập ở trên lớp, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, 
ở nhà
	



9. Tài liệu học tập
9.1. Tài liệu bắt buộc
[1]  GS.TS. Nguyễn Đình Trí (chủ biên) – PGS.TS. Trần Việt Dũng – PGS.TS. Trần Xuân Hiển – PGS.TS. Nguyễn Xuân Thảo (2019), Toán học cao cấp tập một, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.
[2]  GS.TS. Nguyễn Đình Trí (chủ biên) – PGS.TS. Trần Việt Dũng – PGS.TS. Trần Xuân Hiển – PGS.TS. Nguyễn Xuân Thảo (2019), Toán học cao cấp tập hai, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.
[3]  Nguyễn Đình Trí (chủ biên) - Tạ Văn Đĩnh - Nguyễn Hồ Quỳnh (2020), Toán học cao cấp tập ba, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.
9.2. Tài liệu tham khảo
 [4] Nguyễn Huy Hoàng (2010), Toán cao cấp – Tập một: Đại số tuyến tính, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.
 [5] Nguyễn Huy Hoàng (2010), Toán cao cấp – Tập hai: Giải tích toán học, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể
	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	3
	
	
	
	
	7

	2
	3
	
	
	
	
	7

	3
	2
	
	1
	
	
	7

	4
	
	
	3
	
	
	7

	5
	
	
	3
	
	
	7

	6
	3
	
	
	
	
	7

	7
	3
	
	
	
	
	7

	8
	1
	1
	1
	
	
	7

	9
	
	
	3
	
	
	7

	10
	
	
	3
	
	
	7

	11
	3
	
	
	
	
	7

	12
	3
	
	
	
	
	7

	13
	1
	
	2
	
	
	7

	14
	
	1
	2
	
	
	7

	15
	
	
	3
	
	
	7

	Tổng cộng
	22
	2
	21
	
	
	105


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
11.1. Thang điểm đánh giá
Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.
11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm
	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR
của HP
	Điểm
tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)
Trong đó:
- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)
- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)
- Có chú ý, ít tham gia (1%)
- Không chú ý, không tham gia (0%)
	

Ch5


	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)
Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%
Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Tự luận
	30%
	· Theo đáp án, thang điểm của giảng viên.
	
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi
	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm 3 câu:
+ Câu 1 (3 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu
+ Câu 2 (5 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích
+ Câu 3 (2 điểm): Cấp độ đánh giá và sáng tạo
Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần.
- Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu ; 50% áp dụng và phân tích ; 20% đánh giá và sáng tạo.
	90 phút
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Xác suất và thống kê
Mã học phần: TN2.1.192.3
1. Thông tin về học phần
- Số tín chỉ: 03
- Loại học phần: Bắt buộc
- Yêu cầu đầu vào: Không
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập:
+ Học lý thuyết trên lớp: 22 giờ
+ Bài tập trên lớp: 21 giờ
+ Kiểm tra trên lớp: 02 giờ
+ Tự học, tự nghiên cứu: 105 giờ
- Đơn vị phụ trách học phần:
+ Bộ môn: Toán
+ Khoa: Sư phạm
2. Thông tin về giảng viên 
	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	Th.S Lê Danh Tuyên
	0964943379
	ledanhtuyen28987@gmail.com

	2
	Th.S Nguyễn Tuyết Nga
	0945737088
	tuyetnga.sp@gmail.com

	3
	Th.S Mai Thị Hiền
	0979409679
	maihiencdtq@gmail.com



3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)
- Mục tiêu chung: Có kiến thức cơ bản để giải quyết những bài toán xác suất và thống kê thường gặp trong đời sống, trong chuyên môn và nghiên cứu khoa học giáo dục.
- Mục tiêu cụ thể:
Mt1: Có các  kiến thức cơ bản về: Biến cố ngẫu nhiên, xác suất, bài toán thống kê cơ bản và các khái niệm liên quan.
Mt2: Có kỹ năng phân tích, vận dụng kiến thức đã học để thu thập, thống kê và phân tích dữ liệu, thông tin định lượng và giải các bài toán liên quan trong chương trình môn toán phổ thông.
Mt3: Khả năng tư duy sáng tạo, tự học trong lĩnh vực Thống kê.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:
0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo. 
	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	TN2.1.192.3
	Xác suất và thống kê
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	
	
	
	



5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch) 
	Mục tiêu của HP
	CĐR của học phần
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	
Mt1
	Ch1. Khái quát được các công thức tính xác suất, hàm phân phối của biến ngẫu nhiên và bài toán thống kê 
	CĐR 2

	
	Ch2. Phân tích được các kiến thức gắn liền giữa lí thuyết xác suất với khoa học thống kê. 
	CĐR 2

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt2
	Ch3. Phân tích các bài toán về xác suất, thống kê trong thực tế, và dạy học Toán ở trường phổ thông.
	CĐR 2

	Kĩ năng mềm

	Mt2
	Ch4. Thực hiện việc diễn giải các vấn đề về cơ sở của thống kê dữ liệu liên quan trong thực tế, và dạy học Toán ở trường phổ thông.
	CĐR 2

	
	Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm
	

	Mt3
	Ch5. Phát triển tư duy sáng tạo trong việc giải quyết các bài tập liên quan đến xác suất thống kê và ứng dụng trong thực tế, dạy học Toán ở trường phổ thông.
	CĐR 2


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần
0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo (Theo thang đo nhận thức Bloom).
	Nội dung học phần
	
Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm 
	
Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	

	Chương 1.
Không gian xác suất

	1. Đại số các biến cố ngẫu nhiên
	2
	
	
	
	
	
Thuyết trình; Câu hỏi gợi mở; Thảo luận

	
	2. Xác suất
	2
	
	
	
	2
	

	
	3. Xác suất có điều kiện
	2
	
	
	
	1
	

	
	4. Dãy phép thử Bernoulli
	1
	
	
	
	2
	

	Chương 2.
Biến ngẫu nhiên và các số đặc trưng của BNN
	1. Phân phối xác suất 
	2
	
	
	
	
	

Thuyết trình; Câu hỏi gợi mở; Thảo luận

	
	2. Vectơ ngẫu nhiên
	2
	
	
	
	
	

	
	3. Các số đặc trưng của biến ngẫu nhiên
	2
	
	
	
	2
	

	
	4. Một số phân phối thường gặp
	2
	
	
	
	3
	

	Chương 3.
Một số vấn đề về thống kê toán
	1. Lý thuyết mẫu
	2
	
	2
	
	
	
Thuyết trình; Câu hỏi gợi mở; Thảo luận

	
	2. Ước lượng tham số
	
	1
	
	
	3
	

	
	3. Kiểm định giả thiết thống kê
	
	
	
	3
	2
	


7. Tóm tắt nội dung học phần 
Học phần này bao gồm kiến thức cơ bản nhất về: Xác suất, Biến ngẫu nhiên, Mẫu ngẫu nhiên, một số bài toán thường gặp về thống kê.
8. Nội dung chi tiết học phần : 
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu đối 
với người học
	Thời gian,địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	
	Chương 1. Không gian xác suất
	50
	
	
	

	Lý thuyết
	1.1. Đại số các biến cố ngẫu nhiên
1.2. Xác suất
1.3. Xác suất có điều kiện
1.4. Dãy phép thử Bernoulli.
	08
	Nghiên cứu học liệu số 1 và tham khảo các học liệu khác.

	Theo thời khóa biểu, lớp học
	

	Bài tập
	BT tương ứng của  Chương 1 trong học liệu số 1 và tham khảo các học liệu khác.
	07
	Vận dụng được lý thuyết để giải các bài tập được giao.
	Theo thời khóa biểu, lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	35
	Chuẩn bị đầy đủ bài tập ở nhà trước mỗi giờ cữa bài tập, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,
ở nhà
	

	
	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	
	Chương 2. Biến ngẫu nhiên và các số đặc trưng của biến ngẫu nhiên
	50
	
	
	

	Lý thuyết
	2.1. Phân phối xác suất
2.1.1. Đại lượng ngẫu nhiên
2.1.2. Hàm phân phối
2.1.3. Phân phối rời rạc và phân phối liên tục tuyệt đối
2.2. Vectơ ngẫu nhiên
2.2.1. Phân phối hữu hạn chiều
2.2.2. Sự độc lập của các biến ngẫu nhiên
2.2.3. Hàm của các biến ngẫu nhiên
2.3. Các số đặc trưng của biến ngẫu nhiên
2.3.1. Kỳ vọng toán
2.3.2. Phương sai
2.3.3. Một số đặc trưng khác
2.3.4. Hệ số tương quan. Kỳ vọng điều kiện
	07
	Nghiên cứu học liệu số 1 và tham khảo các học liệu khác.
	Theo thời khóa biểu, lớp học
	

	
	Kiểm tra thường xuyên
(Bài số 1)
	01
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng làm bài.
	Theo thời khóa biểu, lớp học.
	

	Bài tập
	BT tương ứng của  Chương 2 trong học liệu số 1 và tham khảo các học liệu khác.
	07
	Vận dụng được lý thuyết để giải các bài tập được giao.
	Theo thời khóa biểu, lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	35
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết.
Chuẩn bị bài tập ở nhà trước mỗi giờ học bài tập ở trên lớp, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,
ở nhà
	

	
	Tín chỉ 3
	
	
	
	

	
	Chương 3. Một số vấn đề về thống kê toán
	50
	
	
	

	Lý thuyết
	3.1. Lý thuyết mẫu
3.1.1. Mẫu ngẫu nhiên và cách chọn mẫu
3.1.2. Phân phối mẫu 
3.1.3. Các số đặc trưng mẫu
3.2. Ước lượng tham số
3.2.1. Ước lượng điểm
3.2.2. Khoảng ước lượng 
3.3. Kiểm định giả thiết thống kê. Kiểm định giả thiết về tham số (Trung bình mẫu, Phương sai mẫu và Xác suất)
3.4. Giới thiệu phần mềm thống kê R/R-Studio
	07

	Nghiên cứu học liệu số 1 và tham khảo các học liệu khác.

	Theo thời khóa biểu, lớp học
	

	
	Kiểm tra thường xuyên (Bài số 2)
	01
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng làm bài.
	Theo thời khóa biểu, lớp học.
	

	Bài tập
	Bài tập tương ứng của  Chương 3 trong học liệu số 1 và tham khảo các học liệu khác.
	07
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải bài tập.
	Theo thời khóa biểu, lớp học.
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập
	35
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết.
Chuẩn bị bài tập ở nhà trước mỗi giờ học bài tập ở trên lớp, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,
ở nhà
	


9. Tài liệu học tập
9.1. Tài liệu bắt buộc
 [1] Đinh Văn Gắng (2010), Lí thuyết xác suất và thống kê, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.
9.2. Tài liệu tham khảo
[2] PGS. TS. Tô Văn Ban (2010), Xác suất thống kê, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.
[3] Đinh Văn Gắng (2001), Bài tập xác suất và thống kê, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội.
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể
	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	3
	
	
	
	
	7

	2
	3
	
	
	
	
	7

	3
	2
	
	1
	
	
	7

	4
	
	
	3
	
	
	7

	5
	
	
	3
	
	
	7

	6
	3
	
	
	
	
	7

	7
	3
	
	
	
	
	7

	8
	1
	1
	1
	
	
	7

	9
	
	
	3
	
	
	7

	10
	
	
	3
	
	
	7

	11
	3
	
	
	
	
	7

	12
	3
	
	
	
	
	7

	13
	1
	
	2
	
	
	7

	14
	
	1
	2
	
	
	7

	15
	
	
	3
	
	
	7

	Tổng cộng
	22
	2
	21
	
	
	105


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
11.1. Thang điểm đánh giá
Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.
11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm
	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR
của HP
	Điểm
tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)
Trong đó:
- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)
- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)
- Có chú ý, ít tham gia (1%)
- Không chú ý, không tham gia (0%)
	

Ch5


	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)
Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%
Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Tự luận
	30%
	- Theo đáp án, thang điểm của giảng viên.
	
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi
	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm 3 câu:
+ Câu 1 (3 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu
+ Câu 2 (5 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích
+ Câu 3 (2 điểm): Cấp độ đánh giá và sáng tạo
Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần.
- Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu ; 50% áp dụng và phân tích ; 20% đánh giá và sáng tạo.
	90 phút
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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO
    KHOA SƯ PHẠM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Cơ học
Mã học phần: TN2.1.270.3
1. Thông tin về học phần
- Số tín chỉ: 03
- Loại học phần: Bắt buộc
- Điều kiện tiên quyết: Không 
- Tiết tín chỉ đối với các hoạt động học tập
+ Học lý thuyết trên lớp: 23  giờ
+ Bài tập và kiểm tra:     22 giờ
+ Thảo luận trên lớp: 0 giờ
+ Tự học, tự nghiên cứu: 105 giờ
- Đơn vị phụ trách học phần: 
+ Bộ môn: Vật lý
+ Khoa: Sư Phạm
2. Thông tin về giảng viên
	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	ThS. Vũ Quang Thọ
	0962151110
	quangthogv@gmail.com

	2
	ThS. Nguyễn Thúy Nga
	0919244926
	thuyngacdtq@gmail.com

	3
	TS. Trịnh Phi Hiệp
	0984597789
	trinhphihieptq@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần 
Mục tiêu chung
Đào tạo sinh viên ngành sư phạm Khoa học tự nhiên có kiến thức sâu về chuyển động và nguyên nhân chuyển động của vật chất trong tự nhiên, các dạng năng lượng và sự biến đổi năng lượng cơ học trong các quá trình chuyển động của vật chất. So sánh các quan điểm về cơ học hiện đại với cơ học cổ điển. Vận dụng lý thuyết để giải thích được các hiện tượng về cơ học trong thực tế và giải các bài toán liên quan đễn chuyển động, năng lượng và biến đổi năng lượng.
Mục tiêu cụ thể
-  Về kiến thức: 
Mt1: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về chuyển động và nguyên nhân chuyển động của vật chất trong tự nhiên, các dạng năng lượng và sự biến đổi năng lượng cơ học trong các quá trình chuyển động của vật chất, các quan điểm của cơ học hiện đại và so sánh với cơ học cổ điển.
Mt2: Đánh giá được mối liên hệ giữa lý thuyết đã học với các hiện tượng cơ học trong tự nhiên và các ứng dụng của cơ học đối với khoa học kĩ thuật và đời sống hàng ngày.
- Về kỹ năng: 
Mt3: Vận dụng được những kiến thức đã học để giải bài tập, giải thích thực tế liên quan tới tri thức khoa học về lĩnh vực cơ học.
- Về thái độ, năng lực tự chủ, chịu trách nhiệm:
Mt4: Có động cơ học tập đúng đắn, thái độ hợp tác, ý thức tự giác, tự học, tự nghiên cứu.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:
0= Không đóng góp; 1= Đóng góp ở mức độ thấp; 2 = Đóng góp ở mức độ trung bình; 3 = Đóng góp ở mức độ cao
	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	TN2.1.201.3
	Cơ học
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	3
	
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	

	
	
	2
	
	
	1
	
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)
	Mục tiêu của HP
	CĐR của học phần
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Phân tích được nội dung cơ bản nhất về chuyển động và nguyên nhân chuyển động của vật chất trong tự nhiên, các dạng năng lượng và sự biến đổi năng lượng cơ học trong các quá trình chuyển động của vật chất.
	

CĐR 3


	
	Ch2. Phân tích chi tiết nội hàm của các khái niệm, định nghĩa, định lý, công thức; chứng minh và xây dựng được các định lý, công thức.
	

	Mt2
	Ch3. Đánh giá được bản chất các hiện tượng, sự việc diễn ra trong thực tế công việc và đời sống liên quan tới cơ học
	

	Kỹ năng

	Mt3
	Ch4. Vận dụng lý thuyết để giải thích được các hiện tượng về cơ học trong thực tế, giải các bài toán về chuyển động, năng lượng và biến đổi năng lượng, cơ học chất lưu.
	CĐR 7


	Thái độ, năng lực tự chủ, chịu trách nhiệm

	Mt4

	Ch5. Thực hiện làm việc chủ động theo nhóm hoặc làm việc độc lập trong điều kiện thay đổi, chịu trách nhiệm đối với nhóm về các vấn đề cần giải quyết.
	CĐR10 


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần
0= Không đóng góp; 1= Đóng góp ở mức độ thấp; 2 = Đóng góp ở mức độ trung bình; 3 = Đóng góp ở mức độ cao
	NỘI DUNG HỌC PHẦN
	CHUẨN ĐẦU RA

	Chương
	Nội dung
	Kiến thức
	Kỹ năng

	TĐ, NL tự chủ
	Phương pháp dạy học

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	

	Chương 1. Động học chất điểm
	1.1. Khái niệm
	
	3
	
	
	
	Thuyết trinh kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	1.2. Một số dạng chuyển động cơ đặc biệt
	3
	
	
	2
	
	

	
	1.3 Chuyển động tương đối
	
	
	3
	2
	
	

	
	Bài tập
	
	
	
	3
	2
	

	Chương 2. Động lực học chất điểm
	2.1. Các định luật của Niutơn
	
	3
	3
	
	
	

	
	2.2. Lực tác dụng lên chất điểm chuyển động cong
	3
	
	
	2
	
	Thuyết trinh kết hợp hỏi đáp, thảo luận

	
	2.3. Các lực trong cơ học
	3
	
	3
	
	
	

	
	2.4 Động lượng, mô men động lượng
	
	3
	
	2
	
	

	
	Bài tập
	
	
	
	3
	2
	

	Chương 3. Động lực học vật rắn
	3.1. Khối tâm
	
	3
	2
	
	
	Thuyết trinh kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	3.2 Định luật bảo toàn động lượng
	
	3
	2
	
	
	

	
	3.3 Chuyển động của vật rắn
	3
	
	2
	
	
	

	
	3.4 Phương trình cơ bản của vật rắn quay quanh một trục cố định
	
	3
	
	2
	
	

	
	3.5 Mô men động lượng của hệ chất điểm
	
	3
	
	2
	
	

	
	3.6 Định luật bảo toàn mô men động lượng
	
	2
	
	2
	
	

	
	Bài tập
	
	
	
	3
	2
	

	Chương 4. Năng lượng
	4.1 Công và công suất
	
	3
	2
	
	
	Thuyết trinh kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	4.2 Năng lượng
	
	3
	2
	
	
	

	
	4.3. Động năng
	
	3
	2
	
	
	

	
	4.4. Bài toán va chạm
	3
	
	3
	
	
	

	
	4.5. Trường lực thế
	
	3
	2
	
	
	

	
	4.6. Thế năng
	
	3
	2
	
	
	

	
	4.6. Định luật bảo toàn cơ năng
	
	3
	2
	
	
	

	
	Bài tập
	
	
	
	3
	2
	

	Chương 5. Trường hấp dẫn
	5.1. Định luật vạn vật hấp dẫn
	
	3
	2
	
	
	Thuyết trinh kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	5.2. Một số ứng dụng của định luật hấp dẫn
	
	
	3
	3
	
	

	
	5.3. Trường hấp dẫn
	3
	
	2
	
	
	

	
	5.4. Vận tốc vũ trụ
	
	
	3
	3
	
	

	
	Bài tập
	
	
	
	3
	2
	

	Chương 6. Thuyết tương đối hẹp Einstein
	6.1 Khái niệm về thuyết tương đối Einstein và các tiên đề
	3
	3
	
	
	
	Thuyết trinh kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	6.2 Động học tương đối tính – Phép biến đổi Lorentz
	3
	
	
	2
	
	

	
	6.3 Các hệ quả của phép biến đổi Lorentz
	3
	
	
	2
	
	

	
	6.4 Động lực học tương đối tính
	3
	
	
	2
	
	

	
	Bài tập
	
	
	
	3
	2
	

	Chương 7. Cơ học chất lưu
	7.1 Khái niệm và tính chất của chất lưu
	3
	3
	
	
	
	Thuyết trinh kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	7.2. Tĩnh học chất lưu
	3
	
	3
	
	
	

	
	7.3 Các nguyên lý trong chất lưu
	
	3
	3
	
	
	

	
	7.4 Động lực học chất lưu lý tưởng
	
	3
	
	2
	
	

	
	7.5 Hiện tượng nội ma sát
	3
	
	3
	
	
	

	
	Bài tập
	
	
	
	3
	2
	


6. Tóm tắt nội dung học phần
Nội dung học phần cơ học gồm các nội dung:  Động học chất điểm, Động lực học chất điểm, Động lực học vật rắn, Năng lượng, Dao động cơ học, Thuyết tương đối Einstein và Cơ học chất lưu.
7. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu
đối với
sinh viên
	Thời gian,
địa điểm
	Ghi chú

	Tín chỉ 1
	15
	
	
	

	
	Chương 1. Động học chất điểm
	7
	
	
	

	Lý thuyết
	1.1. Khái niệm
1.1.1. Chất điểm, hệ chất điểm và chuyển động của chất điểm
1.1.2. Tọa độ và chuyển động của chất điểm trong không gian
1.1.3. Vận tốc, véc tơ vận tốc
1.1.4. Gia tốc, gia tốc tiếp tuyến và gia tốc pháp tuyến
1.2. Một số dạng chuyển động cơ đặc biệt
1.2.1. Chuyển động thẳng biến đổi đều
1.2.2. Chuyển động tròn
1.2.3. Chuyển động của chất điểm ném xiên góc với phương nằm ngang
1.3. Chuyển động tương đối
1.3.1. Chuyển động tương đối theo một đường thẳng
1.3.2. Chuyển động tương đối của chất điểm trong không gian
1.3.3. Hệ quy chiếu phi quán tính
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Đọc tài liệu [1]





Đọc tài liệu [1]
	







Trên
lớp
	

	Bài tập, thí nghiệm
	Bài tập tương ứng của Chương 1 trong tài liệu số 2, 3.
	
4
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải bài tập. 
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	
	Làm bài tập, liên hệ những vấn đề cần giải đáp thực tế.
	
	

	
	Chương 2. Động lực học chất điểm
	8
	
	
	

	Lý thuyết
	2.1. Các định luật của Niutơn
2.1.1. Định luật thứ nhất của Niutơn 
2.1.2. Định luật thứ hai của Niutơn 
2.1.3. Định luật thứ ba của Niutơn 
2.2. Lực tác dụng lên chất điểm chuyển động cong
2.3. Các lực trong cơ học
2.3.1 Lực quán tính
2.3.2 Lực ma sát
2.3.3 Lực hấp dẫn
2.4. Động lượng, mô men động lượng
2.4.1. Động lượng, các định lý về động lượng
2.4.2. Ý nghĩa vật lý của động lượng và xung lượng
2.4.3. Bài toán va chạm
2.4.4. Mô men động lượng
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Đọc tài liệu [1]
	



Lớp học
	

	Bài tập, thí nghiệm
	Bài tập tương ứng của  Chương 2 trong học liệu số 2, 3.
	4
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải bài tập.
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	
 16
	Làm bài tập, liên hệ những vấn đề thực tế cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	Tín chỉ 2
	15
	
	
	

	
	Chương 3. Động lực học vật rắn
	9
	
	
	

	Lý thuyết
	3.1. Khối tâm
3.1.1 Định nghĩa
3.1.2 Tọa độ khối tâm
3.1.3 Vận tốc khối tâm
3.1.4 Phương trình chuyển động của khối tâm
3.2 Định luật bảo toàn động lượng
3.2.1 Định luật
3.2.2 Bảo toàn động lượng theo phương tác dụng
3.2.3 Các ứng dụng
3.3 Chuyển động của vật rắn
3.3.1 Chuyển động tịnh tiến
3.3.2 Chuyển động quay
3.4 Phương trình cơ bản của vật rắn quay quanh một trục cố định
3.4.1 Mô men lực
3.4.2 Phương trình cơ bản của chuyển động quay
3.4.3 Tính mô men quán tính của một số vật thường gặp
3.5 Mô men động lượng của hệ chất điểm
3.5.1 Mô men động lượng của hệ chất điểm
3.5.2 Định lý về mô men động lượng của hệ chất điểm
3.6 Định luật bảo toàn mô men động lượng
3.6.1 Định luật
3.6.2 Trường hợp hệ quay quanh một trục cố định
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Đọc tài liệu [1]
	







Lớp học
	

	Bài tập
	Bài tập tương ứng của Chương 3 trong tài liệu số 2, 3
	
4
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải bài tập
	Lớp học
	

	Tự học, nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 4. Năng lượng
	6
	
	
	

	
Lý thuyết
	4.1 Công và công suất
4.1.1 Công
4.1.2 Công suất
4.1.3 Công và công suất của lực tác dụng trong chuyển động quay
4.2 Năng lượng
4.3 Động năng
4.3.1 Định lý động năng
4.3.2 Động năng trong trường hợp vật rắn quay
4.4 Bài toán va chạm
4.4.1 Va chạm hoàn toàn đàn hồi
4.4.2 Va chạm mềm
4.5 Trường lực thế
4.5.1 Định nghĩa
4.5.2 Các ví dụ về trường lực thế
4.6 Thế năng
4.6.1 Định nghĩa thế năng
4.6.2 Các tính chất và ý nghĩa của thế năng
4.7 Định luật bảo toàn cơ năng
	

3
	






Đọc tài liệu [1]
	
	

	Bài tập
	Bài tập tương ứng của Chương 4 trong tài liệu số 2.
	
2
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải bài tập
	Lớp học
	

	
	Kiểm tra 
	1
	
	
	

	Tự học, nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	
12
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	Tín chỉ 3
	15
	
	
	

	
	Chương 5. Trường hấp dẫn
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	5.1. Định luật vạn vật hấp dẫn
5.2. Một số ứng dụng của định luật hấp dẫn
5.2.1 Chứng minh gia tốc trọng trường phụ thuộc vào độ cao
5.2.2 Xác định khối lượng của các thiên thể
5.3. Trường hấp dẫn
5.3.1 Trường hấp dẫn và sự bảo toàn mô men động lượng trong trường hấp dẫn
5.3.2 Tính chất thế trong trường hấp dẫn
5.3.3 Sự bảo toàn cơ năng trong trường hấp dẫn
5.4 .Vận tốc vũ trụ
5.4.1 Vận tốc vũ trụ cấp 1
5.4.2 Vận tốc vũ trụ cấp 2
5.4.3 Vận tốc vũ trụ cấp 3
	

2
	





Đọc tài liệu [1]
	
	

	Bài tập
	Bài tập tương ứng của Chương 5 trong tài liệu số 2.
	
2
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải bài tập
	
	

	Tự học, nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập
	14
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	
	

	
	Chương 6. Thuyết tương đối hẹp Einstein
	5
	
	
	

	Lý thuyết
	6.1 Khái niệm về thuyết tương đối Einstein và các tiên đề
6.1.1 Khái niệm về thuyết tương đối Einstein
6.1.2 Các tiên đề Einstein
6.2 Động học tương đối tính – Phép biến đổi Lorentz
6.2.1 Sự mâu thuẫn của phép biến đổi Galileo với thuyết tương đối Einstein
6.2.2 Phép biến đổi Lorentz
6.3 Các hệ quả của phép biến đổi Lorentz
6.3.1 Khái niệm về tính đồng thời và quan hệ nhân quả
6.3.2 Sự co ngắn Lorents
6.3.3 Định lý tổng hợp vận tốc
6.4 Động lực học tương đối tính
6.4.1 Phương trình cơ bản của động lực học tương đối tính của chất điểm
6.4.2 Động lượng và năng lượng
6.4.3 Các hệ quả
6.4.4 Ý nghĩa của hệ thức Einstein
	




3
	




Đọc tài liệu [1].
	
	

	Bài tập
	Bài tập tương ứng của Chương6 trong tài liệu số 2.
	2
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải bài tập
	
	

	Tự học, nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập
	10
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	
	

	
	Chương 7. Cơ học chất lưu
	6
	
	
	

	Lý
thuyết
	7.1 Khái niệm và tính chất của chất lưu
7.2 Tĩnh học chất lưu
7.2.1 Áp suất
7.2.2 các phương trình cơ bản
7.3 Các nguyên lý trong chất lưu
7.3.1 Nguyên lý Pascal
7.3.1 Nguyên lý Archimede
7.4 Động lực học chất lưu lý tưởng
7.4.1 Định luật bảo toàn dòng
7.4.2 Định luật Becnuli
7.4.3 Hệ quả của phương trình Becnuli
7.5 Hiện tượng nội ma sát
7.5.1 Hiện tượng nội ma sát
7.5.2 Công thức Stock
	






3
	






Đọc tài liệu [1]


	
	

	Bài tập
	Bài tập tương ứng của Chương 7 trong tài liệu số 2.
	3

	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải bài tập
	
	

	Tự học, nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập
	
16

	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	
	


9. Tài liệu học tập
9.1. Giáo trình bắt buộc
[1]  Nguyễn Bá Đức (2013), Giáo trình Cơ học đại cương, Nxb Đại học Thái Nguyên;
[2] Lương Duyên Bình (chủ biên) (1996), Bài tập Vật lý Đại cương tập I, Nxb Giáo dục;
9.2. Tài liệu tham khảo
[3]  Lương Duyên Bình (chủ biên) (1996), Vật lý Đại cương tập I, Nxb Giáo dục;
[4] Nguyễn Viết Kính, Bạch Thành Công, Phan Văn Tích (1996) Bài tập vật lý đại cương – Tập 1 Cơ-nhiệt, NXB Đại học Quốc gia.
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể
	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết
	Kiểm tra
	Bài tập, ôn tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	3
	
	
	
	
	6

	2
	
	
	3
	
	
	6

	3
	2
	
	1
	
	
	6

	4
	2
	
	1
	
	
	6

	5
	
	
	3
	
	
	6

	6
	3
	
	
	
	
	6

	7
	2
	
	1
	
	
	6

	8
	
	
	3
	
	
	6

	9
	3
	
	
	
	
	6

	10
	
	1
	2
	
	
	6

	11
	2
	
	1
	
	
	6

	12
	2
	
	1
	
	
	6

	13
	1
	
	2
	
	
	6

	14
	3
	
	
	
	
	6

	15
	
	
	3
	
	
	6

	Tổng cộng
	23
	1
	21
	
	
	90


11. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần
- Yêu cầu về điều kiện tổ chức dạy học: có phòng học, phòng chờ, văn phòng phẩm theo qui định.
- Yêu cầu đối với sinh viên: Tự giác học tập tự học, hoàn thành một số yêu cầu của giảng viên theo qui định của chương trình.
12. Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học 
- Thuyết trình: Áp dụng cho các nội dung đáp ứng cho chuẩn 1-3 của học phần.
- Tổ chức thảo luận: Áp dụng cho các nội dung đáp ứng cho chuẩn 4-5của học phần.
- Thực hành thí nghiệm: Không
- Hướng dẫn sinh viên tự học, đọc tài liệu và làm bài tập: Áp dụng cho các nội dung đáp ứng cho chuẩn 1-4 của học phần.
13. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
13.1. Thang điểm đánh giá
Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.
13.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm
	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR của HP
	Điểm tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận, trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)
Trong đó:
- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)
- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)
- Có chú ý, ít tham gia (1%)
- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch5 
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)
Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%
Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, điểm thực hành, điểm tiểu luận, trọng số 30%

	2
	Bài tập
	10%
	Thời gian, nội dung và chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu (4%)
	Ch1 đến Ch5
	4

	
	
	
	Kỹ năng và năng lực trình bày 5 (3%)
	
	3

	
	
	
	Năng lực hợp tác, tương tác, chia sẻ (2%)
	
	2

	
	
	
	Có sáng tạo (1%)
	
	1

	3
	Bài kiểm tra
	20%
	Theo đáp án, thang điểm của giảng viên
	
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	4
	Thi tự luận 
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 đến Ch5
	10


13.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi
	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	Cấp độ nhận thức: 10% nhận biết, 40% thông hiểu, 40% vận dụng, 10% vận dụng cao
Đề thi gồm 4 câu
Câu 1 (3 điểm): nội dung tương ứng tín chỉ 1;
Câu 2 (3 điểm): nội dung tương ứng tín chỉ 2;
Câu 3 (2 điểm): nội dung tương ứng tín chỉ 3;
Câu 4 (2 điểm): nội dung tương ứng tín chỉ 3.
	90 phút


	Tuyên Quang, ngày   14  tháng 8 năm 2024  
	TRƯỞNG KHOA



TS. Vũ Thị Kiều Trang

	P. HIỆU TRƯỞNG



TS. Phạm Duy Hưng

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO
               KHOA SƯ PHẠM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Dao động và sóng âm
Mã học phần: TN2.1.271. 2
1. Thông tin về học phần 
- Số tín chỉ: 02
- Loại học phần: Bắt buộc
- Điều kiện tiên quyết: TN2.1.270.3
- Tiết tín chỉ đối với các hoạt động học tập
+ Học lý thuyết trên lớp: 20 giờ
+ Bài tập trên lớp: 9 giờ
+ Kiểm tra trên lớp: 01 giờ
+ Tự học, tự nghiên cứu: 60 giờ
- Đơn vị phụ trách học phần: 
+ Bộ môn: Vật lý
+ Khoa: Sư Phạm
2. Thông tin về giảng viên
	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	ThS. Vũ Quang Thọ
	0962151110
	quangthogv@gmail.com

	2
	ThS. Nguyễn Thúy Nga
	0919244926
	thuyngacdtq@gmail.com

	3
	ThS. Trịnh Phi Hiệp
	0984597789
	trinhphihieptq@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần 
- Mục tiêu chung
Đào tạo sinh viên ngành sư phạm Khoa học Tự nhiên có kiến thức cơ bản về các hiện tượng tuần hoàn có bản chất khác nhau nhưng biến đổi theo thời gian theo cùng một quy luật: Dao động cơ học và dao động điện, sóng đàn hồi và sóng điện từ.
- Mục tiêu cụ thể
Mt 1: Thiết lập và giải được các phương trình vi phân của các dao động điều hoà, tắt dần, cưỡng bức về cơ học và điện từ. Hiểu được ý nghĩa vật lý của các nghiệm, thấy được sự tương tự điện - cơ và nắm được sự khác nhau về bản chất vật lý của Dao động cơ và điện. Hiểu được hiện tượng 	
Mt 2: Cung cấp cho người học các khái niệm và tính chất chung của quá trình Sóng, Sóng ngang và Sóng dọc, Phương trình của Sóng, Vận tốc pha, Năng lượng của Sóng, Bó Sóng, Vận tốc nhóm, Sóng kết hợp, Giao thoa, Sóng dừng, Hiệu ứng Dopple.
Mt 3: Hiểu được bản chất và sự lan truyền Sóng cơ học, những đặc trưng của Sóng âm và siêu âm.
Mt4: Hiểu được bản chất và sự lan truyền của Sóng điện từ ở biên giới hai chất điện môi, thang sóng điện từ.
Mt5: Có động cơ học tập đúng đắn, có phương pháp học tập khoa học, chủ động xây dựng kế hoạch học tập phù hợp với bản thân và ngành đào tạo.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:
 1 = Đóng góp ở mức độ thấp; 2 = Đóng góp ở mức độ trung bình; 3 = Đóng góp ở mức độ cao.
	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	TN2.1.271. 2
	Dao động và sóng âm
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	
	3
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	2
	
	
	1


5. Chuẩn đầu ra của học phần 
	Mục tiêu của HP
	CĐR của HP
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Vận dụng được những được những kiến thức cơ bản về: dao động và sóng âm Vật lí làm nền tảng cho việc giảng dạy KHTN ở trường phổ thông.
	CĐR 4

	
	
	
	

	Mt2
	Ch2. Biết được các khái niệm và tính chất chung của quá trình Sóng, Sóng ngang và Sóng dọc, Phương trình của Sóng, Vận tốc pha, Năng lượng của Sóng, Bó Sóng, Vận tốc nhóm, Sóng kết hợp, Giao thoa, Sóng dừng, Hiệu ứng Dopple.
	

	Kỹ năng

	Mt3
	Kỹ năng cứng
	CĐR 9


	
	Ch3. Hiểu được bản chất và sự lan truyền Sóng cơ học, những đặc trưng của Sóng âm và siêu âm.

	

	Mt4
	Kỹ năng mềm
	

	
	Ch4. Làm sáng tỏ được bản chất và sự lan truyền của Sóng điện từ ở biên giới hai chất điện môi, thang sóng điện từ.
	

	Thái độ, năng lực tự chủ, chịu trách nhiệm

	Mt5
	Ch5. Tổ chức học tập đúng đắn,  khoa học, chủ động xây dựng kế hoạch học tập phù hợp với bản thân và ngành đào tạo.
	CĐR 12


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần
1 = Đóng góp ở mức độ thấp; 2 = Đóng góp ở mức độ trung bình; 3 = Đóng góp ở mức độ cao
	NỘI DUNG HỌC PHẦN
	CHUẨN ĐẦU RA
	

	Chương
	Nội dung
	Kiến thức
	Kỹ năng
	TĐ, NL tự chủ
	Phương pháp dạy học

	
	
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	

	Chương 1
Dao động điều hòa
	1.1 Đại cương về dao động. Các đại lượng đặc trưng. 
	3
	
	2
	
	
	Thuyết trinh kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	1.2  Dao động điều hoà, phương trình, lực tác dụng.
	3
	
	
	2
	
	

	
	1.3 Tổng hợp dao động điều hoà cùng tần số. Giản đồ véc tơ- Biểu diễn dao động điều hoà bằng số phức
	3
	
	
	2
	
	

	
	1.4  Tổng hợp dao động điều hoà có tần số gần nhau.
	3
	
	
	2
	
	

	
	1.5 Dao động cơ học tự do. Phương trình dao động.   Con lắc toán học, con lắc Vật lý - năng lượng.
	
	
	
	
	
	

	
	1.6 Dao động điện tự do. Phương trình, mạch dao động riêng, năng lượng.
	
	
	
	2
	1
	

	
	1.7 Hệ tự dao động.
	
	
	
	
	
	

	
	1.8. Bài tập
	3
	
	2
	
	
	

	Chương 2
Dao động tắt dần và dao động cưỡng bức
	2.1 Dao động tắt dần (Cơ và Điện) trong hệ tuyến tính, phương trình dao động.
	3
	3
	
	
	
	Thuyết trinh kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	2.2 Dao động duy trì
	3
	3
	
	
	
	

	
	2.3 Dao động cơ học cưỡng bức
	3
	3
	
	
	
	

	
	2.4. Cộng hưởng
	3
	3
	
	
	
	

	
	2.5. Bài tập
	
	
	
	2
	1
	

	Chương 3
Sóng cơ học
	3.1 Sóng dọc - Sóng ngang, sóng phẳng, phương trình sóng.
	3
	3
	
	
	
	Thuyết trinh kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	3.2  Vận tốc pha của sóng 
	3
	3
	
	
	
	

	
	3.3 Năng lượng của sóng, nguyên lý chồng chập sóng..
	3
	3
	
	
	
	

	
	3.4 Sóng kết hợp. Giao thoa sóng.
	3
	
	3
	
	
	

	
	3.5 Sóng dừng
	
	
	
	2
	1
	

	
	3.6 Bài tập
	
	
	
	
	
	

	Chương 4
Âm học
	4. 1 Các đặc trưng của Âm
	3
	
	3
	
	
	

	
	4.2 Nguồn âm. Sự truyền âm, sự thu âm, thính giác.
	3
	
	3
	
	
	Thuyết trinh kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	4.3 Siêu âm và hạ âm, ứng dụng.
	3
	
	3
	
	
	

	
	4.4 Hiệu ứng Đôple trong âm học
	3
	
	3
	
	
	

	
	4.5 Bài tập
	
	
	
	2
	1
	

	Chương 5
Sóng điện từ
	

5.1 Phương trình Maxoen suy ra các tính chất sau đây của sóng điện từ: Sóng điện từ là Sóng ngang, mối quan hệ giữa véc tơ  và véc tơ  trong Sóng điện từ.
	3
	
	3
	
	
	Thuyết trinh kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	5.2 Năng lượng của Sóng điện từ: Mật độ năng lượng, véc tơ Oumov- Pointing, áp suất Sóng điện từ.
	3
	
	3
	
	
	

	
	5.3 Năng lượng của Sóng điện từ: Mật độ năng lượng, véc tơ Oumov- Pointing, áp suất Sóng điện từ.
	3
	
	3
	
	
	

	
	5.4 Thang sóng điện từ
	
	
	
	
	
	

	
	5.5 Sự phản xạ và khúc xạ điện từ ở biên giới hai chất điện môi, các định luật về phản xạ và khúc xạ.
	
	
	
	
	
	

	
	5.6 Hiệu ứng Dopple, hiệu ứng Dopple ngang; Một số ứng dụng.
	
	
	
	
	
	

	
	5.7 Bài tập
	
	
	
	2
	1
	


7. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần bao gồm các nội dung cơ bản về về các hiện tượng tuần hoàn có bản chất khác nhau nhưng biến đổi theo thời gian theo cùng một quy luật: Dao động cơ học và dao động điện, sóng đàn hồi và sóng điện từ.
8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu
đối với
sinh viên
	Thời gian,
địa điểm
	Ghi chú

	Tín chỉ 1
	15
	
	
	

	
	Chương 1: Dao động điều hòa
	8
	
	
	

	Lý thuyết
	1.1 Đại cương về dao động. Các đại lượng đặc trưng. 
1.2 Dao động điều hoà, phương trình, lực tác dụng.
1.3 Tổng hợp dao động điều hoà cùng tần số. Giản đồ véc tơ- Biểu diễn dao động điều hoà bằng số phức
1.4 Tổng hợp dao động điều hoà có tần số gần nhau.
1.5 Dao động cơ học tự do. Phương trình dao động. Con lắc toán học, con lắc Vật lý - năng lượng.
1.6 Dao động điện tự do. Phương trình, mạch dao động riêng, năng lượng.
1.7 Hệ tự dao động.
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Đọc tài liệu [1]
	
Trên lớp
	

	Bài tập
	
	3
	Đọc tài liệu [1]
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng
	16
	Đọc lý thuyết,
liên hệ những vấn đề cần giải đáp thực tế.
	Thư viện, ở nhà.
	

	
	Chương 2: Dao động tắt dần, dao động cưỡng bức
	7
	
	
	

	    Lý thuyết
	2.1 Dao động tắt dần (Cơ và Điện) trong hệ tuyến tính, phương trình dao động.
2.2  Dao động duy trì
2.3 Dao động cơ học cưỡng bức: Phương trình, nghiệm, cộng hưởng.
2.4  Cộng hưởng
2.5 Khảo sát dao động điện cưỡng bức
	


4
	
Đọc tài liệu [1]
	Lớp học
	

	Bài tập
	
	2
	Đọc tài liệu [1]
	Lớp học
	

	
	Kiểm tra
	1
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng
	14
	Liên hệ những vấn đề thực tế cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Tín chỉ 2
	15
	
	
	

	
	Chương 3: Sóng cơ học
	5
	
	
	

	Lý thuyết
	3.1 Sóng dọc - Sóng ngang, sóng phẳng, phương trình sóng.
3.2  Vận tốc pha của sóng 
3.3 Năng lượng của sóng, nguyên lý chồng chập sóng..
3.4 Sóng kết hợp. Giao thoa sóng.
3.5  Sóng dừng
	


4
	

Đọc tài liệu [1]
	

Lớp học
	

	Bài tập
	
	1
	Đọc tài liệu [1]
	
	

	Tự học, nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng
	

10
	Nghiên cứu kỹ lý thuyết  sau khi nghe giảng, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 4: Sóng âm
	5
	
	
	

	
Lý thuyết
	4.1 Các đặc trưng của Âm. 
4.2 Nguồn âm. Sự truyền âm, sự thu âm, thính giác.
4.3 Siêu âm và hạ âm, ứng dụng.
4.4 Hiệu ứng Đôple trong âm học
	3
	
Đọc tài liệu [1]
	Lớp học
	

	Bài tập
	
	2
	Đọc tài liệu [1]
	Lớp học
	

	Tự học, nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng
	

10
	Nghiên cứu kỹ lý thuyết  sau khi nghe giảng, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 5: 
	5
	
	
	

	Lý thuyết
	

5.1  Phương trình Maxoen suy ra các tính chất sau đây của sóng điện từ: Sóng điện từ là Sóng ngang, mối quan hệ giữa véc tơ  và véc tơ  trong Sóng điện từ.
5.2 Năng lượng của Sóng điện từ: Mật độ năng lượng, véc tơ Oumov- Pointing, áp suất Sóng điện từ.
5.3 Thang sóng điện từ
5.4  Sự phản xạ và khúc xạ điện từ ở biên giới hai chất điện môi, các định luật về phản xạ và khúc xạ.
5. 5 Hiệu ứng Dopple, hiệu ứng Dopple ngang
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Đọc tài liệu [1]
	Lớp học
	

	Bài tập
	
	1
	Đọc tài liệu [1]
	Lớp học
	

	Tự học, nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng
	10
	Đọc tài liệu [1], [2], [3].
	
	


9. Tài liệu học tập
9.1. Giáo trình bắt buộc
[1] Lương Duyên Bình (Chủ biên) Vật lý đại cương Tập 2, (2002), NXB Giáo dục;
[2] Lương Duyên Bình (chủ biên) (2002), Bài tập Vật lý Đại cương tập II, NXB Giáo dục;
9.2. Tài liệu tham khảo
[3]  Phạm Quý Tư, Nguyễn Thị Bảo Ngọc, Dao động và sóng, NXB Giáo dục, 2000
[4]  Nguyễn Thị Bảo Ngọc, Dao động và Sóng, NXB ĐHSP, 1992;
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể
	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập, ôn tập
	Thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	2
	
	
	
	
	4

	2
	2
	
	
	
	
	4

	3
	1
	
	1
	
	
	4

	4
	
	
	2
	
	
	4

	5
	2
	
	
	
	
	4

	6
	2
	
	
	
	
	4

	7
	
	
	2
	
	
	4

	8
	1
	1
	
	
	
	4

	9
	2
	
	
	
	
	4

	10
	1
	
	1
	
	
	4

	11
	2
	
	
	
	
	4

	12
	1
	
	1
	
	
	4

	13
	1
	
	1
	
	
	4

	14
	2
	
	
	
	
	4

	15
	1
	
	1
	
	
	4

	Tổng cộng
	20
	1
	9
	
	
	60


Trong đó, số tiết thực dạy 1 tín chỉ bằng 15 tiết lý thuyết, bài tập, kiểm tra; bằng 30 tiết thực hành, thảo luận; bằng 45 tiết thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn, khoá luận tốt nghiệp.
11. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần
- Yêu cầu về điều kiện tổ chức dạy học: có phòng học, phòng chờ, văn phòng phẩm theo qui định.
- Yêu cầu đối với sinh viên: Tự giác học tập tự học, hoàn thành một số yêu cầu của giảng viên theo qui định của chương trình.
12. Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học 
- Thuyết trình: Truyền đạt, cung cấp toàn bộ nội dung kiến thức của học phần cho sinh viên nhằm áp dụng cho các nội dung đáp ứng cho chuẩn 1-4 của học phần.
- Tổ chức thảo luận: Hướng dẫn sinh viên trả lời các câu hỏi ôn tập, tư duy phản biện nhằm áp dụng cho các nội dung đáp ứng cho chuẩn 3-5 của học phần.
- Thực hành thí nghiệm: Không
- Hướng dẫn sinh viên tự học, đọc tài liệu và làm bài tập: Giúp sinh viên rèn luyện kĩ năng tự học, tự nghiên cứu, chủ động lĩnh hội, nắm bắt kiến thức nhằm áp dụng cho các nội dung đáp ứng cho chuẩn 1-4 của học phần.
13. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
13.1. Thang điểm đánh giá
Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.
13.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm
	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR
của HP
	Điểm
tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận, trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)
Trong đó:
- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)
- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)
- Có chú ý, ít tham gia (1%)
- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch5
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)
Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%
Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, điểm thực hành, điểm tiểu luận, trọng số 30%

	2
	Bài tập, thảo luận
	10%
	Thời gian, nội dung và chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu (4%)
	Ch1 đến Ch5
	4

	
	
	
	Kỹ năng và năng lực trình bày báo cáo (3%)
	
	3

	
	
	
	Năng lực hợp tác, tương tác, chia sẻ (2%)
	
	2

	
	
	
	Có sáng tạo (1%)
	
	1

	3
	Tiểu luận
	20%
	Theo đáp án, thang điểm của giảng viên
	
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	4
	Thi tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 đến Ch8
	10


13.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi
	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	Cấp độ nhận thức: 10% nhận biết, 40% thông hiểu, 40% vận dụng thấp, 10% vận dụng cao 
Đề thi gồm 3 câu
 Câu 1:  3 điẻm có nội dung tương ứng tín chỉ 1;
Câu 2: 3 điểm có nội dung tương ứng tín chỉ 2;
Câu 3: 4 điểm có nội dung tương ứng tín chỉ 1-2;
	9 phút


					
Tuyên Quang, ngày 14    tháng 8  năm 2024
	TRƯỞNG KHOA



TS. Vũ Thị Kiều Trang
	         P. HIỆU TRƯỞNG



        TS. Phạm Duy Hưng





















   
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO
          KHOA SƯ PHẠM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Nhiệt học và năng lượng
Mã học phần: TN2.1.287.2
1. Thông tin về học phần
- Số tín chỉ: 02
- Loại học phần: Bắt buộc
- Điều kiện tiên quyết: TN2.1.271.2
- Tiết tín chỉ đối với các hoạt động học tập
+ Học lý thuyết trên lớp: 19giờ
+ Bài tập và kiểm tra trên lớp: 11 giờ
+ Thảo luận trên lớp: 0 giờ
+ Tự học, tự nghiên cứu: 60 giờ
- Đơn vị phụ trách học phần: 
+ Bộ môn: Vật lý
+ Khoa: Sư phạm.
2. Thông tin về giảng viên
	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	TS. Vũ Quang Thọ
	0962151110
	quangthogv@gmail.com

	2
	ThS. Nguyễn Thúy Nga
	0919244926
	thuyngacdtq@gmail.com

	3
	TS. Trịnh Phi Hiệp
	0984597789
	trinhphihieptq@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần
Mục tiêu chung
Đào tạo sinh viên ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên có kiến thức sâu về tính chất vật lý của những trạng thái khác nhau của vật chất, trên cơ sở đó giải thích được những tính chất vĩ mô của vật chất liên quan đến chuyển động của phân tử. Sử dụng lý thuyết để giải thích được các hiện tượng về nhiệt học và sự chuyển hóa năng lương trong thực tế, giải các bài tập liên quan tới nhiệt học và năng lượng. Rèn luyện cho sinh viên khả năng tự học, tự tìm hiểu, nghiên cứu và áp dụng các kết quả đã học vào việc giải quyết các tình huống thực tế.
Mục tiêu cụ thể
- Về kiến thức:
Mt1: Có những kiến thức cơ bản về cấu tạo của vật chất ở những trạng thái khác nhau từ đó giải thích được những tính chất vĩ mô của vật chất liên quan đến chuyển động của phân tử.
Mt2: Đánh giá được mối liên hệ giữa lý thuyết đã học với các hiện tượng nhiệt học và chuyển hóa năng lượng trong tự nhiên và các ứng dụng của nhiệt học đối với khoa học kĩ thuật và đời sống hàng ngày.
- Về kỹ năng: 
Mt3: Vận dụng các kiến thức đã học để giải các bài toán giải thích thực tế liên quan tới tri thức khoa học về lĩnh vực nhiệt học và năng lượng.
- Về thái độ, năng lực tự chủ, chịu trách nhiệm:
Mt4: Có động cơ học tập đúng đắn, có phương pháp học tập khoa học, chủ động xây dựng kế hoạch học tập phù hợp với bản thân và ngành đào tạo.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:
0= Không đóng góp; 1= Đóng góp ở mức độ thấp; 2 = Đóng góp ở mức độ trung bình; 3 = Đóng góp ở mức độ cao
	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT
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	Nhiệt học và Năng lượng
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6
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	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
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	1
	
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)
	Mục tiêu của HP
	CĐR của học phần
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
    
	Ch1. Vận dụng được những kiến thức về nhiệt học để thấy được bản chất cấu tạo, tính chất của vật chất, các trạng thái của vật chất và sự chuyển pha giữa chúng.
	CĐR 3


	
	Ch2. Phân tích chi tiết nội hàm của các khái niệm, định nghĩa, định lý, công thức; chứng minh và xây dựng được các định lý, công thức.
	CĐR 3 

	Mt2
	Ch3. Phân tích được các ứng dụng của các nguyên lý cơ bản của nhiệt động lực học trong khoa học kĩ thuật và đời sống hàng ngày.
	CĐR 3 

	Kỹ năng

	Mt3
	Ch4. Vận dụng lý thuyết để giải thích được các hiện tượng về nhiệt học và chuyển hóa năng lượng trong thực tế, giải các bài toán chuyên môn nghiệp vụ.
	CĐR7 


	Thái độ, năng lực tự chủ, chịu trách nhiệm

	Mt4
	Ch5. Thực hiện làm việc chủ động theo nhóm hoặc làm việc độc lập trong điều kiện thay đổi, chịu trách nhiệm đối với nhóm về các vấn đề cần giải quyết.
	CĐR10



6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần
0= Không đóng góp; 1= Đóng góp ở mức độ thấp; 2 = Đóng góp ở mức độ trung bình; 3 = Đóng góp ở mức độ cao
	NỘI DUNG HỌC PHẦN
	CHUẨN ĐẦU RA
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	Kiến thức
	Kỹ năng

	TĐ, NL tự chủ
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	

	Chương 1. Cơ sở của thuyết động học phân tử khí lý tưởng  

	1.1. Mở đầu
	3
	
	
	
	2
	Thuyết trinh kết hợp hỏi đáp

	
	1.2. Mẫu khí lí tưởng
	3
	
	
	2
	
	

	
	1.3. Áp suất chất khí
	3
	
	
	2
	
	

	
	1.4. Nhiệt độ 
	3
	
	
	2
	
	

	
	1.5. Phương trình trạng thái khí lý tưởng 
	
	3
	
	2
	
	

	
	1.6. Các định luật của khí lí tưởng
	
	3
	
	
	
	

	
	Bài tập
	
	
	
	3
	2
	SV chủ động chữa bài tập, thảo luận

	Chương 2. Nguyên lý 1, 2 nhiệt động lực học 
	2.1. Các khái niệm cơ bản
	3
	
	2
	
	
	Thuyết trinh kết hợp hỏi đáp


	
	2.2. Nguyên lý 1 nhiệt động lực học 
	
	3
	2
	
	
	

	
	2.3. Nhiệt dung riêng của các khí lý tưởng
	3
	
	2
	
	
	

	
	2.4. Công trong các quá trình
	3
	
	3
	
	
	

	
	2.5. Nguyên lý thứ hai của nhiệt động lực học
	
	3
	2
	
	
	

	
	2.2. Chu trình Các nô với tác nhân là khí lý tưởng
	3
	
	
	2
	
	

	
	2.3. Hiệu suất của động cơ nhiệt làm việc theo chu trình Cac nô với tác nhân bất kỳ
	3
	
	
	2
	
	

	
	2.4. Phát biểu định lượng nguyên lý thứ hai nhiệt động lực học. Nhiệt giai nhiệt động lực học
	
	3
	
	2
	
	

	
	2.5. Bất đẳng thức Claudiut, khái niệm entrôpi
	
	3
	
	
	
	

	
	2.6. Sự liên Entropi và chiều hướng diễn biến quá trình tự nhiên của 1 hệ cô lập 
	3
	
	
	2
	
	

	
	Bài tập
	
	
	
	3
	2
	SV chủ động chữa bài tập, thảo luận

	Chương 3. Khí thực. Các hiện tượng truyền trong chất khí
	3.1. Sự tương tác giữa các phân tử khí thực 	
	3
	
	3
	
	
	Thuyết trinh kết hợp hỏi đáp


	
	3.2. Phương trình trạng thái khí thực (phương trình Vandevan)
	
	3
	
	3
	
	

	
	3.3. Đường đẳng nhiệt Vandevan và đường đẳng nhiệt thực nghiệm
	3
	
	3
	
	
	

	
	3.4. Trạng thái tới hạn
	3
	
	3
	
	
	

	
	3.5. Nội năng của khí thực. Hiệu ứng Jun-Tomxon
	3
	
	3
	
	
	

	
	3.6. Quãng đường tự do trung bình 
	3
	
	2
	
	
	

	
	3.7.  Các hiện tượng truyền trong chất khí
	3
	
	3
	
	
	

	
	Bài tập
	
	
	
	3
	2
	SV chủ động chữa bài tập, thảo luận

	Chương 4.  Chất lỏng
	4.1. Cấu trúc chất lỏng 
	3
	
	3
	
	
	Thuyết trinh kết hợp hỏi đáp


	
	4.2. Hiện tượng căng mặt ngoài
	3
	
	3
	
	
	

	
	4.3. Hiện tượng dính ướt và không dính ướt 
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	3
	
	
	

	
	4.4. Áp suất phụ gây bởi mặt khum của chất lỏng 
	3
	
	3
	
	
	

	
	4.5. Hiện tượng mao dẫn 
	3
	
	3
	
	
	

	
	4.6. Áp suất của chất hòa tan trong dung dịch
	3
	
	3
	
	
	

	
	Bài tập
	
	
	
	3
	2
	SV chủ động chữa bài tập, thảo luận

	Chương 5. Chất rắn kết tinh
	5.1. Những nét đại cương về chất rắn 
	3
	
	3
	
	
	Thuyết trinh kết hợp hỏi đáp


	
	5.2. Cấu trúc chất rắn kết tinh 
	3
	
	3
	
	
	

	
	5.3. Chuyển động nhiểt trong tinh thể. Sự nở nhiệt 
	3
	
	3
	
	
	

	
	5.4. Sự biến dạng của vật rắn 
	3
	
	3
	
	
	

	
	5.5. Nhiệt dung riêng của chất rắn kết tinh
	3
	
	3
	
	
	

	
	Bài tập
	
	
	
	3
	2
	SV chủ động chữa bài tập, thảo luận

	Chương 6. Sự chuyển pha của vật chất
	6.1. Pha của vật chất và sự chuyển pha 
	3
	
	3
	
	
	Thuyết trinh kết hợp hỏi đáp


	
	6.2. Công thức Clapayron-Claudiut
	
	3
	
	3
	
	

	
	6.3. Đồ thị pha . Điểm ba 
	3
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	6.4. Một số hiện tượng chuyển pha loại 1
	3
	
	3
	
	
	

	
	6.5. Sơ lược về sự chuyển pha loại 2
	3
	
	3
	
	
	

	
	Bài tập
	
	
	
	3
	2
	SV chủ động chữa bài tập, thảo luận

	Chương 7. Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng
	7.1. Khái niệm năng lượng
	3

	
3
	3

	
3
	

	Thuyết trinh kết hợp hỏi đáp


	
	7.2. Tổng quan về các dạng năng lượng
	3
	
	3
	
	
	

	
	7.3. Sự chuyển hóa năng lượng
	3
	
	3
	
	
	

	
	7.4. Năng lượng tái tạo
	3
	
	3
	
	
	

	
	7.5. Tiết kiệm năng lượng
	
	
	
	3
	2
	


7. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần vật lý phân tử và nhiệt học gồm các nội dung: Cở sở của thuyết động học phân tử khí lí tưởng, các hiện tượng truyền trong chất khí, nguyên lý 1 nhiệt động lực học, nguyên lý 2 nhiệt động lực học, khí thực, chất lỏng, chất rắn kết tinh, sự chuyển pha của vật chất
8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu
đối với
sinh viên
	Thời gian,
địa điểm
	Ghi chú

	Tín chỉ 1
	15
	
	
	

	
	Chương 1. Cơ sở của thuyết động học phân tử khí lý tưởng 
	6
	
	
	

	Lý thuyết
	1.1. Mở đầu 
1.1.1 Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu 
1.1.2. Thuyết cấu tạo phân tử của vật chất 
1.1.3. Xác suất và giá trị trung bình 
1.2. Mẫu khí lí tưởng
1.3, Áp suất chất khí
1.4. Nhiệt độ 	
1.4.1. Khái niệm 
1.4.2. Các loại nhiệt giai 
1.5. Phương trình trạng thái khí lý tưởng 
1.6. Các định luật của khí lí tưởng
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Đọc học liệu [1],
[3], [4].
	




 




Trên     
  lớp
	

	Bài tập, thí nghiệm
	Bài tập tương ứng của  Chương 1 trong học liệu số 2, 4, 5.
	
2
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải bài tập.
	Trên
lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	
12
	Làm bài tập, liên hệ những vấn đề cần giải đáp thực tế.
	
	

	
	Chương 2. Nguyên lý 1, 2 nhiệt động lực học 
	
9
	
	
	

	Lý thuyết

	2.1 Các khái niệm cơ bản
2.1.1 Trạng thái cân bằng, quá trình chuẩn cân bằng 
2.1.2  Nội năng, nhiệt lượng, công 
2.2. Nguyên lý 1 nhiệt động lực học 
2.2.1. Nguyên lý 1 và nguyên lý bảo toàn và chuyển hóa năng lượng 
2.2.2. Nguyên lý 1 
2.3. Nhiệt dung riêng của các khí lý tưởng
2.3.1. Nhiệt dung riêng đẳng tích, đẳng áp 
2.3.2. Tỷ số CP/CV
2.3.Nhiệt dung riêng của các khí lý tưởng
2.3.1. Nhiệt dung riêng đẳng tích, đẳng áp 
2.3.2. Tỷ số CP/CV
2.4. Công trong các quá trình 
2.4.1. Công trong các quá trình đẳng tích, đẳng áp, đẳng nhiệt khí lý tưởng
2.4.2. Công trong quá trình  đọan nhiệt 
2.4.3. Công trong quá trình đa biến
2.5. Nguyên lý thứ hai của nhiệt động lực học
2.6. Chu trình Các nô với tác nhân là khí lý tưởng
2.7 Hiệu suất của động cơ nhiệt làm việc theo chu trình Cac nô với tác nhân bất kỳ
2.8. Phát biểu định lượng nguyên lý thứ hai nhiệt động lực học. Nhiệt giai nhiệt động lực học
2.9. Bất đẳng thức Claudiut, khái niệm entrôpi
2.10. Sự liên Entropi và chiều hướng diễn biến quá trình tự nhiên của 1 hệ cô lập 
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Đọc học liệu [1],[3].
	Trên
lớp
	

	
	
	
	




Đọc học liệu [1],[3].
	




Lớp học
	

	Bài tập
	Bài tập tương ứng của  Chương 4 trong học liệu số 2
	
3
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải bài tập
	Lớp học
	

	 Kểm tra
	Kiến thức chương 1, 2
	1
	Nghiên cứu kỹ lý thuyết đã học, vận dụng làm bài tập kiểm tra
	Giảng đường
	

	Tự học, nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	
18
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Tín chỉ 2
	15 tiét
	
	
	

	
	Chương 3. Khí thực, các hiện tượng truyền trong chất khí
	5
	
	
	

	
Lý thuyết
	3.1. Sự tương tác giữa các phân tử khí thực 
3.2. Phương trình trạng thái khí thực (phương trình Vandevan)
3.3. Đường đẳng nhiệt Vandevan và đường đẳng nhiệt thực nghiệm
3.4. Trạng thái tới hạn	
3.5. Nội năng của khí thực. Hiệu ứng Jun-Tomxon
3.6. Quãng đường tự do trung bình 
3.7.  Các hiện tượng truyền trong chất khí
	

3
	Đọc tài liệu [1], [2]
	Giảng đường
	

	Bài tập
	Bài tập tương ứng của  Chương 5 trong học liệu số 2, 4, 5.
	
2
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải bài tập
	Lớp học
	

	Tự học, nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	
10
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	


	
	Chương 4.  Chất lỏng 
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	4.1. Cấu trúc chất lỏng 
4.2. Hiện tượng căng mặt ngoài 
4.3. Hiện tượng dính ướt và không dính ướt 
4.4. Áp suất phụ gây bởi mặt khum của chất lỏng 
4.5. Hiện tượng mao dẫn 
4.6. Áp suất của chất hòa tan trong dung dịch
	


2
	

Đọc học  liệu [1],[3].
	Giảng đường
	

	Bài tập
	Bài tập tương ứng của  Chương 6 trong học liệu số 2, 4, 5.
	
1
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải bài tập
	Giảng đường
	

	Tự học, nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	
6
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 5. Chất rắn kết tinh 
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	5.1. Những nét đại cương về chất rắn 
5.2. Cấu trúc chất rắn kết tinh 
5.3. Chuyển động nhiểt trong tinh thể Sự nở nhiệt 
5.4. Sự biến dạng của vật rắn 
5.5. Nhiệt dung riêng của chất rắn kết tinh
	

2




	Đọc tài liệu [1], [2]
	Giảng đường
	


	Bài tập, thí nghiệm
	Bài tập tương ứng của  Chương 7 trong học liệu số 2, 4, 5.
	1
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải bài tập
	Giảng đường
	

	Tự học, nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	
6

	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 6. Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	7.1. Khái niệm năng lượng
7.2. Tổng quan về các dạng năng lượng
7.3. Sự chuyển hóa năng lượng
7.4. Năng lượng tái tạo
7.5. Tiết kiệm năng lượng
	3
	
	
	

	Thảo luận
	Năng lượng và môi trường trong tương lai
	1
	
	
	

	Tự học, nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	
8
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	


9. Tài liệu học tập
9.1. Giáo trình bắt buộc
[1] Lương Duyên Bình (2006), Vật lý đại cương tập 1,  Nhà xuất bản Giáo dục;
[2] Lương Duyên Bình (2006), Bài tập vật lý đại cương tập 1,  Nhà xuất bản Giáo dục;
9.2. Tài liệu tham khảo
[3] Davit Halliday (1998),  Cơ sở vật lý tập 3- Nhiệt học, Nhà xuất bản Giáo dục.
[4] Nguyễn Huy Sinh (2016), Giáo trình nhiệt động học và ứng dụng, NXB Đại học quốc gia
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể
	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập, ôn tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	2
	
	
	
	
	4

	2
	2
	
	
	
	
	4

	3
	
	
	2
	
	
	4

	4
	2
	
	
	
	
	4

	5
	2
	
	
	
	
	4

	6
	1
	
	1
	
	
	4

	7
	
	
	2
	
	
	4

	8
	1
	1
	
	
	
	4

	9
	2
	
	
	
	
	4

	10
	
	
	2
	
	
	4

	11
	2
	
	
	
	
	4

	12
	1
	
	1
	
	
	4

	13
	1
	
	1
	
	
	4

	14
	2
	
	
	
	
	4

	15
	1
	
	1
	
	
	4

	Tổng
	19
	1
	10
	
	
	60


11. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần
- Yêu cầu của giảng viên về điều kiện để tổ chức giảng dạy: Phòng học có projector.
- Yêu  cầu của giảng viên đối với sinh viên: Đọc trước các phần lý thuyết trước khi đến lớp, tham gia học tập trên lớp ít nhất 80% thời gian học, chuẩn bị tốt bài ở nhà theo quy định và yêu cầu của giảng viên. 
12. Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học
- Thuyết trình: Áp dụng cho các nội dung đáp ứng cho chuẩn 1-3 của học phần.
- Tổ chức thảo luận: Áp dụng cho các nội dung đáp ứng cho chuẩn 4-5của học phần.
- Thực hành thí nghiệm: Không
- Hướng dẫn sinh viên tự học, đọc tài liệu và làm bài tập: Áp dụng cho các nội dung đáp ứng cho chuẩn 1-4 của học phần.
13. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
13.1. Thang điểm đánh giá
Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.
13.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm
	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR của HP
	Điểm tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận, trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)
Trong đó:
- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)
- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)
- Có chú ý, ít tham gia (1%)
- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch5 
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)
Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%
Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, điểm thực hành, điểm tiểu luận, trọng số 30%

	2
	Bài tập
	10%
	Thời gian, nội dung và chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu (4%)
	

Ch1 đến Ch5
	4

	
	
	
	Kỹ năng và năng lực trình bày 5 (3%)
	
	3

	
	
	
	Năng lực hợp tác, tương tác, chia sẻ (2%)
	
	2

	
	
	
	Có sáng tạo (1%)
	
	1

	3
	Bài kiểm tra
	20%
	Theo đáp án, thang điểm của giảng viên
	
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	4
	Thi tự luận 
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 đến Ch5
	10


13.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi
	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	Cấp độ nhận thức: 10% nhận biết, 40% thông hiểu, 40% vận dụng, 10% vận dụng cao
Đề thi gồm 3 câu
Câu 1 (3 điểm): nội dung tương ứng tín chỉ 1;
Câu 2 (3 điểm): nội dung tương ứng tín chỉ 2;
Câu 3 (4 điểm): nội dung tương ứng tín chỉ 1-2;

	60 phút



						Tuyên Quang, ngày   tháng 8  năm 2024    
	RƯỞNG KHOA





TS. Vũ Thị Kiều Trang
	P. HIỆU TRƯỞNG





TS. Phạm Duy Hưng



	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO            KHOA SƯ PHẠM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Điện và từ 
Mã học phần: TN2.1.288.2
1. Thông tin về học phần
- Số tín chỉ: 02
- Loại học phần: Bắt buộc
- Điều kiện tiên quyết: TN2.1.287.2
- Tiết tín chỉ đối với các hoạt động học tập
+ Học lý thuyết trên lớp: 19 giờ
+ Bài tập và kiểm tra trên lớp: 11 giờ
+ Thảo luận trên lớp: 0 giờ
+ Tự học, tự nghiên cứu: 90 giờ
- Đơn vị phụ trách học phần: 
+ Bộ môn: Vật lý
+ Khoa: Sư phạm.
2. Thông tin về giảng viên
	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	TS. Vũ Quang Thọ
	0962151110
	quangthogv@gmail.com

	2
	ThS. Nguyễn Thúy Nga
	0919244926
	thuyngacdtq@gmail.com

	3
	TS. Trịnh Phi Hiệp
	0984597789
	trinhphihieptq@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần
-  Mục tiêu chung:
Đào tạo sinh viên ngành sư phạm Khoa học tự nhiên có kiến thức chuyên sâu về điện từ trường; Vận dụng được các kiến thức đã học vào giải thích mối liên hệ giữa lý thuyết đã học với các hiện tượng điện, từ, điện từ trường trong tự nhiên và các ứng dụng của chúng đối với khoa học kĩ thuật và đời sống hàng ngày; Góp phần rèn luyện các kỹ năng nghiên cứu, truyền bá kiến thức Vật lý.
- Mục tiêu cụ thể: 
-  Về kiến thức: 
Mt1: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về trường tĩnh điện, vật dẫn, điện môi, dòng điện, từ trường, điện từ trường và sóng điện từ thông qua các định nghĩa, định lí, định luật, công thức có trong học phần.
Mt2: Đánh giá được mối liên hệ giữa lý thuyết đã học với các hiện tượng điện, từ, điện từ trường trong tự nhiên và các ứng dụng của chúng đối với khoa học kĩ thuật và đời sống hàng ngày.
- Về kỹ năng: 
Mt3: Vận dụng được những kiến thức đã học để giải bài tập, giải thích thực tế liên quan tới chi thức khoa học về lĩnh vực điện từ trường. 
Mt4: Rèn luyện kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm, tự học, tự nghiên cứu. Kỹ năng phát hiện vấn đề và nghiên cứu giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tiễn.
- Về thái độ, năng lực tự chủ, chịu trách nhiệm:
Mt5: Nâng cao ý thức chuyên cần trong học tập, có động cơ học tập đúng đắn, có thái độ hợp tác, có ý thức tự giác, tự học, tự nghiên cứu. 
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:
1= Đóng góp ở mức độ thấp; 2 = Đóng góp ở mức độ trung bình; 3 = Đóng góp ở mức độ cao
	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	TN2.1.203. 4
	Điện từ
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	3
	
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	2
	
	
	1
	
	


5. Chuẩn đầu ra: 
	Mục tiêu của HP
	CĐR của học phần
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1.
	Ch1. Áp dụng những kiến thức về tĩnh điện để thấy được tính chất, đặc điểm, nguồn gốc của sự tương tác tĩnh điện, điện trường, dòng điện.
	CĐR 3

	
	Ch2. Áp dụng những kiến thức về điện từ trường để thấy được tính chất, đặc điểm, nguồn gốc của từ trường, và sự tương tác điện từ trường.
	

	
	Ch3. Phân tích chi tiết nội hàm của các khái niệm, định nghĩa, định lý, công thức; chứng minh được các định lý, xây dựng được công thức.
	

	Mt2
	Ch4. Phân tích được mối liên hệ giữa lý thuyết tĩnh điện, vật dẫn, điện môi, dòng điện, từ trường, cảm ứng điện từ, điện từ trường với các hiện tượng tự nhiên, đặc biệt là các vấn đề liên quan tới ảnh hưởng của trường điện từ đến môi trường sống. 
	

	Kỹ năng

	Mt3
	Ch5. Vận dụng lý thuyết đã học để giải các bài toán từ cơ bản đến nâng cao liên quan tới kiến thức về tĩnh điện, vật dẫn, điện môi, dòng điện, từ trường, cảm ứng điện từ.
	CĐR 7

	Mt4
	Ch6. Vận dụng kỹ năng phản biện để đánh giá, giải quyết các tình huống nảy sinh trong thực tiễn hoạt động chuyên môn, giao tiếp và hội nhập.
	

	Thái độ, năng lực tự chủ, chịu trách nhiệm

	Mt5
	Ch7. Vận dụng kỹ năng phản biện để đánh giá, giải quyết các tình huống nảy sinh trong thực tiễn hoạt động chuyên môn, giao tiếp và hội nhập.
	CĐR 10


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần
1= Đóng góp ở mức độ thấp; 2 = Đóng góp ở mức độ trung bình; 3 = Đóng góp ở mức độ cao

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng

	TĐ, NL tự chủ
	Phương pháp giảng dạy

	Chương
	Nội dung
	
	
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch 5
	Ch 6
	Ch 7
	

	Chương 1. Điện trường trong chân không


	1.1. Điện tích, định luật bảo toàn điện tích, vật dẫn điện và vật cách điện
	3
	
	
	3
	
	
	
	Thuyết trinh kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	1.2. Tương tác tĩnh điện, định luật coulomb
	3
	
	3
	
	
	
	
	

	
	1.3. Điện trường trong chân không
	3
	
	3
	
	
	
	
	

	
	1.4. Điện dịch thông- định lý Ostrogradsky-gauss
	
	
	3
	
	
	
	1
	

	
	1.5. Lưỡng cực điện
	3
	
	
	3
	
	
	
	

	
	1.6. Điện thế.
	3
	
	
	3
	
	
	
	

	
	Bài tập
	
	
	
	
	3
	2
	1
	

	Chương 2. Vật dẫn điện

	2.1. Cân bằng tĩnh điện, những tính chất của vật dẫn cân bằng tĩnh điện
	3
	
	
	3
	
	
	
	Thuyết trinh kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	2.2.  Điện dung- Tụ điện
	3
	
	
	3
	
	
	
	

	
	2.3. Năng lượng điện trường
	3
	
	
	3
	
	
	
	

	
	Bài tập
	
	
	
	
	3
	2
	1
	

	Chương 3.  Điện trường trong chất điện môi
.

	3.1. Hiện tượng phân cực điện môi
	3
	
	
	3
	
	
	
	Thuyết trinh kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	3.2. Điện trường trong chất điện môi
	3
	
	
	3
	
	
	
	

	
	3.3. Lực tác dụng lên điện tích đặt trong điện môi.
	3
	
	
	3
	
	
	
	

	
	3.4. Biến thiên của điện trường ở mặt giới hạn chất điện môi
	3
	
	
	3
	
	
	
	

	
	3.5. Xê nhét điện và áp điện
	3
	
	
	3
	
	
	
	

	
	Bài tập
	
	
	
	
	3
	1
	1
	

	Chương 4. Dòng điện không đổi
	4.1. Những khái niệm cơ bản
	3
	
	
	
	
	
	1
	Thuyết trinh kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	4.2. Định luật Ohm cho đoạn mạch đồng chất.
	
	
	3
	3
	
	
	
	

	
	4.3. Suất điện động -định luật Ohm  tổng quát.
	
	
	3
	3
	
	
	
	

	
	4.4. Mạch phân nhánh - định luật kirchhoff
	3
	
	
	3
	
	
	
	

	
	4.5. Công và công suất của dòng điện
	3
	
	
	3
	
	
	
	

	
	Bài tập
	
	
	
	
	3
	2
	1
	

	Chương 5: Từ trường trong chân không


	5.1. Tương tác từ-định lý ampere
	
	3
	3
	
	
	
	
	Thuyết trinh kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	5.2. Từ trường-định lý Biot-Savart-Laplace
	
	3
	3
	
	
	
	
	

	
	5.3. Từ thông. định lý Ostrogradsky-Gauss cho từ trường
	
	3
	3
	
	
	
	
	

	
	5.4.Tác dụng của từ trường lên dòng điện.
	
	3
	
	3
	
	
	
	

	
	5.5. Công của lực từ
	
	3
	
	3
	
	
	
	

	
	Bài tập
	
	
	
	
	3
	2
	1
	

	Chương 6. Cảm ứng điện từ


	6.1. Hiện tượng cảm ứng điện từ
	
	3
	
	3
	
	
	
	Thuyết trinh kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	6.2. Hiện tượng tự cảm.
	
	3
	
	3
	
	
	
	

	
	6.3. Dòng điện Foucault
	
	3
	
	3
	
	
	
	

	
	6.4. Hiệu ứng skin (hiệu ứng lớp da)
	
	3
	
	3
	
	
	
	

	
	6.5. Hỗ  cảm
	
	3
	
	3
	
	
	
	

	
	6.6. Năng lượng từ trường.     
	
	3
	
	3
	
	
	
	

	
	Bài tập
	
	
	
	
	3
	1
	1
	


7. Tóm tắt nội dung học phần:
Học phần được tích hợp gồm các nội dung như sau: Điện trường trong chân không, vật dẫn điện; Điện trường trong chất điện môi; Dòng điện không đổi và dòng điện trong các môi trường; Từ trường trong chân không; Chuyển động của điện tích trong điện trường và từ trường; Từ trường trong môi trường vật chất (từ môi); Cảm ứng điện từ;  Điện từ trường – Thuyết Maxwell. Các chương này lần lượt cung cấp cho người học kiến thức chuyên sâu về điện từ trường và ứng dụng. Tùy theo từng chương sau các tiết lý thuyết có tiết bài tập trên lớp để củng cố, có phần lý thuyết, bài tập cho sinh viên tự học, tự nghiên cứu.
8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu
đối với
sinh viên
	Thời gian,
địa điểm
	Ghi chú

	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	
	Chương 1. Điện trường trong chân không
	6
	
	
	

	Lý thuyết
	1.1. Điện tích, định luật bảo toàn điện tích, vật dẫn điện và vật cách điện
1.2. Tương tác tĩnh điện, định luật coulomb
1.3. Điện trường trong chân không
1.4. Điện dịch thông- định lý Ostrogradsky-gauss
1.5. Lưỡng cực điện
1.6. Điện thế.
1.6.1.  Công của lực điện trường.
1.6.2. Điện thế hiệu điện thế.
1.6.2.1. Thế năng của điện tích trong điện trường.
1.6.2.2. Điện thế.
1.6.2.3. Hiệu điện thế.
1.6.3. Mặt đẳng thế.
1.6.4. Liên hệ giữa điện thế và điện trường.
1.6. 5. Thế năng của hệ điện tích điểm.
1.6.6. Nguyên lý chồng chất điện thế .
	4
	- SV học lý thuyết trên lớp phải có vở, ghi chép bài đầy đủ.
- Đọc tài liệu 1, 2
	Thời gian theo thời khóa biểu. Địa điểm lớp học.
	

	Bài tập
	Chữa bài tập chương 1 tương ứng trong tài liệu 1, 2


	2
	SV làm bài tập trước khi đến lớp
	Thời gian theo thời khóa biểu. Địa điểm lớp học.
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Bài tập  chương 1 tương ứng trong tài liệu 1, 2


	12
	SV trình bày lời giải ra vở bài tập. Tham khảo bài tập trong tài liệu 3, 4.
	Thời gian và địa điểm do SV bố trí.
	

	
	Chương 2. Vật dẫn điện
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	2.1. Cân bằng tĩnh điện , những tính chất của vật dẫn cân bằng tĩnh điện
2.2.  Điện dung- Tụ điện
2.3. Năng lượng điện trường

	3
	- SV học lý thuyết trên lớp phải có vở ghi, chép bài đầy đủ.
- Đọc tài liệu 1, 3
	Thời gian theo thời khóa biểu. Địa điểm lớp học.
	

	Bài tập
	Chữa bài tập chương 2 tương ứng trong tài liệu 1, 2

	1
	SV làm bài tập trước khi đến lớp. Tham khảo bài tập trong tài liệu 3, 4.
	Thời gian theo thời khóa biểu. Địa điểm lớp học.
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Bài tập chương 2 tương ứng trong tài liệu 1, 2
	12
	SV trình bày lời giải ra vở bài tập. Tham khảo bài tập trong tài liệu 3, 4.
	SV tự bố trí
	

	
	Chương 3.  Điện trường trong chất điện môi
	5
	
	
	

	Lý thuyết
	3.1. Hiện tượng phân cực điện môi
3.2. Điện trường trong chất điện môi
3.3. Lực tác dụng lên điện tích đặt trong điện môi.
3.4. Biến thiên của điện trường ở mặt giới hạn chất điện môi.
3.5. Xê nhét điện và áp điện
	3
	Có vở ghi chép bài đầy đủ.
- Đọc tài liệu 1, 2
	Thời gian theo thời khóa biểu. Địa điểm lớp học.
	

	Bài tập
	Chữa bài tập chương 3 tương ứng trong tài liệu 1, 2
	2
	SV làm bài tập trước khi đến lớp
	Thời gian theo thời khóa biểu. Địa điểm lớp học.
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Bài tập chương 3
	6
	SV trình bày phần lý thuyết tự học ra vở bài tập. Tham khảo bài tập trong tài liệu 3, 4.
	SV tự bố trí
	

	Tín chỉ 2
	15
	
	
	

	
	Chương 4. Dòng điện không đổi
	5
	
	
	

	Lý thuyết
	4.1. Những khái niệm cơ bản
4.2. Định luật Ohm cho đoạn mạch đồng chất.
4.3. Suất điện động -định luật Ohm  tổng quát.
4.4. Mạch phân nhánh - định luật kirchhoff
4.5. Công và công suất của dòng điện
	3
	- Có vở ghi chép bài đầy đủ.
- Đọc tài liệu 1, 2
	Thời gian theo thời khóa biểu. Địa điểm lớp học.
	

	Bài tập
	Chữa bài tập chương 4 tương ứng trong tài liệu 1, 2
	2
	SV làm bài tập trước khi đến lớp
	Thời gian theo thời khóa biểu. Địa điểm lớp học.
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Bài tập chương 4
	

10
	SV trình bày phần lời giải ra vở bài tập. Tham khảo bài tập trong tài liệu 3, 4.
	SV tự bố trí
	

	
	Chương 5. Từ trường trong
chân không
	5
	
	
	

	Lý thuyết
	 5.1. Tương tác từ-định lý ampere
5.2. Từ trường-định lý Biot-Savart-Laplace 
5.3. Từ thông. định lý Ostrogradsky-Gauss cho từ trường
5.4. Tác dụng của từ trường lên dòng điện.
5.5. Công của lực từ
	3
	- Có vở ghi chép bài đầy đủ.
- Đọc tài liệu 1, 2
	Thời gian theo thời khóa biểu. Địa điểm lớp học.
	

	Bài tập
	Chữa bài tập chương 5 tương ứng trong tài liệu 1, 2
	2
	SV làm bài tập trước khi đến lớp
	Thời gian theo thời khóa biểu. Địa điểm lớp học.
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Bài tập chương 5 tương ứng trong tài liệu 1, 2
	10
	SV trình bày phần lý thuyết tự học ra vở bài tập. Tham khảo bài tập trong tài liệu 3, 4.
	SV tự bố trí
	

	
	Chương 6. Cảm ứng điện từ
	5
	
	
	

	Lý thuyết
	6.1. Hiện tượng cảm ứng điện từ
6.2. Hiện tượng tự cảm.
6.3. Dòng điện Foucault.
6.4. Hiệu ứng skin (hiệu ứng lớp da)
6.5. Hỗ  cảm.
6.6. Năng lượng từ trường.     
	3
	Có vở ghi chép bài đầy đủ.
- Đọc tài liệu 1, 2
	Thời gian theo thời khóa biểu. Địa điểm lớp học.
	

	Bài tập
	Chữa bài tập chương 6 tương ứng trong tài liệu 1, 2 
	1
	SV làm bài tập trước khi đến lớp
	Thời gian theo thời khóa biểu. Địa điểm lớp học.
	

	
	Kiểm tra
	1
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Bài tập tự giải của chương tương ứng trong tài liệu 1, 2
	10
	SV trình bày phần lý thuyết tự học ra vở bài tập. Tham khảo bài tập trong tài liệu 3, 4.
	SV tự bố trí
	


9. Tài liệu học tập
9.1. Giáo trình bắt buộc
[1] Tôn Ích Ái (2009), Điện và từ, Nxb Giáo dục.
 [2] Lương Duyên Bình (2002), Vật lý đại cương – Tập 2, NXB Giáo dục.
9.2. Tài liệu tham khảo
[3] Vũ Thanh Khiết, Vũ Văn Ẩn, Hoàng Văn Tích (2001), Bài tập vật lý đại cương (tập 2), nxb Giáo dục.
[4] Yung-Kuo Lim ( ĐH và Công nghệ Trung Quốc) (2010), Bài tập và lời giải Điện Từ học, NXB Giáo dục.
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể
	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập, ôn tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	2
	
	
	
	
	4

	2
	2
	
	
	
	
	4

	3
	
	
	2
	
	
	4

	4
	2
	
	
	
	
	4

	5
	1
	
	1
	
	
	4

	6
	2
	
	
	
	
	4

	7
	1
	
	1
	
	
	4

	8
	1
	
	1
	
	
	4

	9
	2
	
	
	
	
	4

	10
	
	
	2
	
	
	4

	11
	2
	
	
	
	
	4

	12
	1
	
	1
	
	
	4

	13
	1
	
	1
	
	
	4

	14
	2
	
	
	
	
	4

	15
	
	1
	1
	
	
	4

	Tổng cộng
	19
	1
	10
	
	
	60


11. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần
- Yêu cầu về điều kiện tổ chức dạy học: có phòng học, phòng chờ, văn phòng phẩm theo qui định.
- Yêu cầu đối với sinh viên: Tự giác học tập tự học, hoàn thành một số yêu cầu của giảng viên theo qui định của chương trình.
12. Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học 
- Thuyết trình: Áp dụng cho các nội dung đáp ứng cho chuẩn 1-4 của học phần.
- Tổ chức thảo luận: Áp dụng cho các nội dung đáp ứng cho chuẩn 5-7của học phần.
- Thực hành thí nghiệm: Không
- Hướng dẫn sinh viên tự học, đọc tài liệu và làm bài tập: Áp dụng cho các nội dung đáp ứng cho chuẩn 1-6 của học phần.
13. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
13.1. Thang điểm đánh giá
Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.
13.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm
	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR của HP
	Điểm tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận, trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)
Trong đó:
- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)
- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)
- Có chú ý, ít tham gia (1%)
- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch7 
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)
Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%
Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, điểm thực hành, điểm tiểu luận, trọng số 30%

	2
	Bài tập
	10%
	Thời gian, nội dung và chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu (4%)
	Ch1 đến Ch7
	4

	
	
	
	Kỹ năng và năng lực trình bày (3%)
	
	3

	
	
	
	Năng lực hợp tác, tương tác, chia sẻ (2%)
	
	2

	
	
	
	Có sáng tạo (1%)
	
	1

	3
	Bài kiểm tra
	20%
	Theo đáp án, thang điểm của giảng viên
	
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	4
	Thi tự luận 
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 đến Ch7
	10


13.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi
	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	Cấp độ nhận thức: 10% nhận biết, 40% thông hiểu, 40% vận dụng, 10% vận dụng cao
Đề thi gồm 3 câu
Câu 1 (3 điểm): nội dung tương ứng tín chỉ 1;
Câu 2 (3 điểm): nội dung tương ứng tín chỉ 2;
Câu 3 (3 điểm): nội dung tương ứng tín chỉ 1-2.
	60 phút


		Tuyên Quang, ngày   tháng 8  năm 2024    
	TRƯỞNG KHOA



TS. Vũ Thị Kiều Trang
	P. HIỆU TRƯỞNG



TS. Phạm Duy Hưng




	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO            KHOA SƯ PHẠM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Quang học
Mã học phần: TN2.1.289.2
1. Thông tin về học phần
- Số tín chỉ: 02
- Loại học phần: Bắt buộc
- Điều kiện tiên quyết: TN2.1.288.2
- Tiết tín chỉ đối với các hoạt động học tập
+ Học lý thuyết trên lớp:  20 giờ
+ Bài tập và kiểm tra trên lớp: 10 giờ
+ Thảo luận trên lớp: 0 giờ
+ Tự học, tự nghiên cứu: 60 giờ
- Đơn vị phụ trách học phần: 
+ Bộ môn: Vật lý
+ Khoa: Sư phạm.
2. Thông tin về giảng viên
	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	3
	TS. Vũ Quang Thọ
	0962151110
	quangthogv@gmail.com

	4
	ThS. Nguyễn Thúy Nga
	0919244926
	thuyngacdtq@gmail.com

	5
	TS. Trịnh Phi Hiệp
	0984597789
	trinhphihieptq@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần
Mục tiêu chung
Đào tạo người học có kiến thức chuyên sâu về quang học; Vận dụng được các kiến thức đã học vào giải thích mối liên hệ giữa lý thuyết đã học với các hiện tượng quang học trong tự nhiên và các ứng dụng của chúng đối với khoa học kĩ thuật và đời sống hàng ngày; Góp phần rèn luyện các kỹ năng nghiên cứu, truyền bá kiến thức Vật lý; Góp phần nâng cao ý thức tự học, tự nghiên cứu, yêu nghề cho sinh viên sau khi kết thúc học phần.
Mục tiêu cụ thể
-  Về kiến thức: 
Mt1: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về bản chất và tính chất của ánh sáng từ vùng tử ngoại đến hồng ngoại thông qua các định nghĩa, định lí, định luật, công thức có trong học phần.
Mt2: Đánh giá được mối liên hệ giữa lý thuyết đã học với các hiện tượng quang học trong tự nhiên và các ứng dụng của quang học đối với khoa học kĩ thuật và đời sống hàng ngày.
- Về kỹ năng: 
Mt3: Vận dụng được những kiến thức đã học để giải bài tập, giải thích thực tế liên quan tới chi thức khoa học về lĩnh vực quang học. 
Mt4: Rèn luyện kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm, tự học tự nghiên cứu. Kỹ năng phát hiện vấn đề và nghiên cứu giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tiễn.
- Về thái độ, năng lực tự chủ, chịu trách nhiệm:
Mt5: Nâng cao ý thức chuyên cần trong học tập, yêu thích môn học. Có động cơ học tập đúng đắn. Và thái độ hợp tác. Có ý thức tự giác, tự học, tự nghiên cứu. 
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:
0= Không đóng góp; 1= Đóng góp ở mức độ thấp; 2 = Đóng góp ở mức độ trung bình; 3 = Đóng góp ở mức độ cao
	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	TN2.1.205.3
	Quang học
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	3
	
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	2
	
	
	1
	
	


5. Chuẩn đầu ra: 
	Mục tiêu của HP
	CĐR của học phần
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Vận dụng được những kiến thức về quang học để thấy được bản chất, đặc điểm, nguồn gốc của ánh sáng.
	CĐR 3

	
	Ch2. Phân tích chi tiết nội hàm của các khái niệm, định nghĩa, định lý, công thức; chứng minh được các định lý, xây dựng được công thức.
	

	Mt2
	Ch3. Đánh giá được bản chất các hiện tượng, sự việc diễn ra trong thực tế công việc và đời sống liên quan tới ánh sáng.
	

	
	Ch4. Phân tích được các ứng dụng của lý thuyết quang học trong khoa học kĩ thuật và đời sống hàng ngày, đặc biệt là các vấn đề liên quan tới ảnh hưởng của ánh sáng đến môi trường sống.
	

	Kỹ năng

	Mt3
	Ch5. Vận dụng lý thuyết đã học để giải các bài toán từ cơ bản đến nâng cao liên quan tới kiến thức về quang học, đặc biệt là các bài toán về quang hình, giao thoa, nhiễu xạ. Phát triển các bài toán về quang học.
	CĐR 7

	Mt4
	Ch6. Vận dụng kỹ năng phản biện để đánh giá, giải quyết các tình huống nảy sinh trong thực tiễn hoạt động chuyên môn, giao tiếp và hội nhập.
	
CĐR 7

	Thái độ, năng lực tự chủ, chịu trách nhiệm

	Mt5

	Ch7. Tổ chức học tập đúng đắn,  khoa học, chủ động xây dựng kế hoạch học tập phù hợp với bản thân và ngành đào tạo.
	CĐR 10


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần
0= Không đóng góp; 1= Đóng góp ở mức độ thấp; 2 = Đóng góp ở mức độ trung bình; 3 = Đóng góp ở mức độ cao
	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kỹ năng

	TĐ, NLTC
	Phương pháp giảng dạy

	Chương
	Kiến thức
	
	
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	Ch7
	

	Chương 1. Mở đầu

	1. Các định luật và nguyên lý cơ bản của quang học về các tia sáng
	3
	3
	
	
	
	
	
	Thuyết trinh kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	2. Thang sóng điện từ
	3
	
	
	3
	
	
	
	

	
	3. Đo vận tốc ánh sáng
	
	
	
	3
	
	
	1
	

	
	4. Ứng dụng của giao thoa
	3
	
	
	3
	
	
	
	

	
	Bài tập
	
	
	
	
	3
	2
	
	

	Chương 2. Sự giao thoa ánh sáng
	1. Lý thuyết chung về hiện tượng giao thoa
	3
	
	
	
	
	
	1
	Thuyết trinh kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	2. Sự giao thoa của 2 chùm tia sáng
	
	3
	3
	
	
	
	
	

	
	3. Vân bản mỏng
	
	3
	3
	
	
	
	
	

	
	4. Ứng dụng của giao thoa
	3
	
	
	3
	
	
	
	

	
	Bài tập
	
	
	
	
	3
	2
	1
	

	Chương 3. Sự nhiễu xạ ánh sáng

	1. Nguyên lí Huyghen - Fresnel
	
	3
	3
	
	
	
	
	Thuyết trinh kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	2. Nhiễu xạ của sóng cầu.
	
	3
	3
	
	
	
	
	

	
	3. Nhiễu xạ của sóng phẳng.
	
	3
	3
	
	
	
	
	

	
	4. Ứng dụng của nhiễu xạ.
	3
	
	
	3
	
	
	
	

	
	Bài tập
	
	
	
	
	3
	2
	
	

	Chương 4. Quang hình học

	1. Một số khái niệm cơ bản
	3
	3
	
	
	
	
	
	Thuyết trinh kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	2. Gương cầu
	
	
	3
	3
	
	
	
	

	
	3. Lăng kính
	
	
	3
	3
	
	
	
	

	
	4. Sự  khúc xạ ánh sáng qua mặt cầu
	
	
	3
	3
	
	
	
	

	
	5. Thấu kính mỏng – Hệ thấu kính đồng trục
	
	
	3
	3
	
	
	
	

	
	6. Thấu kính dày – những sai sót của một hệ quang học
	
	
	3
	3
	
	
	
	

	
	7. Mắt – dụng cụ quang học
	
	
	3
	3
	
	
	
	

	
	Bài tập
	
	
	
	
	3
	2
	
	

	Chương 5. Phân cực ánh sáng
	1. Ánh sáng tự nhiên và ánh sáng phân cực.
	3
	
	
	
	
	
	1
	Thuyết trinh kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	2. Phân cực ánh sáng do hiện tượng lưỡng chiết
	3
	
	
	
	
	
	1
	

	
	3. Tinh thể đơn trục.
	
	
	
	3
	
	
	1
	

	
	4. Máy phân cực. Lăng kính Nicon
	
	
	
	3
	
	
	1
	

	
	5. Ánh sáng phân cực elip.
	3
	
	
	
	
	
	1
	

	
	6. Phân biệt các loại ánh sáng phân cực
	3
	
	
	
	
	
	1
	

	
	7. Sự quay mặt phẳng phân cực
	3
	
	
	3
	
	
	1
	

	
	Bài tập
	
	
	
	
	3
	2
	
	


7. Tóm tắt nội dung học phần:
Nội dung môn học bao gồm kiến thức về tính chất sóng và tính chất hạt của ánh sáng. Cụ thể: Thuyết điện từ ánh sáng, sự giao thoa, nhiễu xạ và phân cực ánh sáng, sự tán sắc, hấp thụ và tán xạ ánh sáng, một số tính chất của ánh sáng truyền trong môi trường vật chất, lý thuyết về bức xạ nhiệt, lý thuyết photon, hiện tượng quang điện, quang hình học; ngoài ra còn có kiến thức cập nhật về quang học như laze, lithography, sợi quang, cáp quang, quang học phi tuyến.
8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu
đối với
sinh viên
	Thời gian,
địa điểm
	Ghi chú

	Tín chỉ 1
	15
	
	
	

	
	Chương 1. Mở đầu 
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Các định luật và nguyên lý cơ bản của quang học về các tia sáng
2. Thang sóng điện từ
3. Đo vận tốc ánh sáng
4. Các đại lượng trắc quang
	2
	- SV học lý thuyết trên lớp phải có vở, ghi chép bài đầy đủ.
- Đọc tài liệu 1, 2
	Thời gian theo thời khóa biểu. Địa điểm lớp học.
	

	Bài tập, thảo luận.
	Bài tập có kiến thức liên quan trong học liệu 3


	1
	SV làm bài tập trước khi đến lớp
	Thời gian theo thời khóa biểu. Địa điểm lớp học.
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Nghiên cứu nội dung đã học trên giáo trình, các nguồn thông tin khác.

	6
	SV trình bày lời giải ra vở bài tập
	Thời gian và địa điểm do SV bố trí.
	

	
	Chương 2. Quang hình học
	12
	
	
	

	Lý thuyết

	1. Một số khái niệm cơ bản
2. Gương cầu
3. Lăng kính
4. Sự  khúc xạ ánh sáng qua mặt cầu
5. Thấu kính mỏng
6. Hệ quang học đồng trục
7. Thấu kính dày
8. Những sai sót của một hệ quang học
9. Mắt
10. Dụng cụ quang học
	9
	- Có vở ghi chép bài đầy đủ. 
- Đọc trước chương 4 trong tài liệu
 [1, 2].


	Thời gian theo thời khóa biểu. Địa điểm lớp học.

	

	Bài tập, thảo luận
	Bài tập  có kiến thức liên quan trong học liệu 3
	3
	Trước khi GV chữa bài tập. Yêu cầu sinh viên làm bài tập về nhà
	Thời gian theo thời khóa biểu. Địa điểm lớp học.
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Nghiên cứu nội dung đã học trên giáo trình, các nguồn thông tin khác.

	24
	SV làm đầy đủ bài tập, nhiệm vụ do GV giao cho.
	Thời gian và địa điểm sv tự bố trí.
	

	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	
	Chương 3. Sự giao thoa ánh sáng
	6
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Lý thuyết chung về hiện tượng giao thoa
1. Sự giao thoa của 2 chùm tia sáng
3. Vân bản mỏng
4. Ứng dụng của giao thoa
	3
	- SV học lý thuyết trên lớp phải có vở ghi, chép bài đầy đủ.
- Đọc tài liệu 1, 2
	Thời gian theo thời khóa biểu. Địa điểm lớp học.
	

	Bài tập, thảo luận
	Bài tập  có kiến thức liên quan trong học liệu [3]



	3
	SV làm bài tập trước khi đến lớp
	Thời gian theo thời khóa biểu. Địa điểm lớp học.
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Nghiên cứu nội dung đã học trên giáo trình, các nguồn thông tin khác.
	12
	SV trình bày lời giải ra vở bài tập
	SV tự bố trí
	

	
	Chương 4. Sự nhiễu xạ ánh sáng
	4
	- SV học lý thuyết trên lớp phải có vở, ghi chép bài đầy đủ.
- Đọc tài liệu 1, 2
	
	

	Lý thuyết
	1. Nguyên lí Huyghen - Fresnel
2. Nhiễu xạ của sóng cầu.
3. Nhiễu xạ của sóng phẳng.
4. Ứng dụng của nhiễu xạ.
	3
	SV làm bài tập trước khi đến lớp
	Thời gian theo thời khóa biểu. Địa điểm lớp học.
	

	Bài tập
	Bài tập  có kiến thức liên quan trong học liệu 3



	1
	SV trình bày lời giải ra vở bài tập
	Thời gian theo thời khóa biểu. Địa điểm lớp học.
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Nghiên cứu nội dung đã học trên giáo trình, các nguồn thông tin khác.

	8
	Thực hiện theo quy chế thi, kiểm tra hiện hành.
	SV tự bố trí
	

	
	Chương 5. Phân cực ánh sáng
	5
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Ánh sáng tự nhiên và ánh sáng phân cực.
2. Phân cực ánh sáng do hiện tượng lưỡng chiết
3. Tinh thể đơn trục.
4. Máy phân cực. Lăng kính Nicon
5. Ánh sáng phân cực elip.
6. Phân biệt các loại ánh sáng phân cực.
7. Sự quay mặt phẳng phân cực

	3
	- Có vở ghi chép bài đầy đủ.
- Đọc tài liệu 1, 2
	Thời gian theo thời khóa biểu. Địa điểm lớp học.
	

	Bài tập, thảo luận
	Bài tập  có kiến thức liên quan trong học liệu 3
	1
	SV làm bài tập trước khi đến lớp
	Thời gian theo thời khóa biểu. Địa điểm lớp học.
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Nghiên cứu nội dung đã học trên giáo trình, các nguồn thông tin khác.

	8
	SV trình bày phần lời giải ra vở bài tập
	SV tự bố trí
	

	
	Kiểm tra
	1
	
	
	


9. Tài liệu học tập
9.1. Giáo trình bắt buộc
 [1] Nguyễn Bá Đức (2014), Giáo trình quang học, Nxb Đại học Thái Nguyên.
[2] Lương Duyên Bình (chủ biên) (2002), Vật lý Đại cương Tập 3, Nxb GD Hà Nội.
 [3] Vũ Thanh Khiết (chủ biên) (1994), Bài tập Vật lý đại cương tập 3, Nxb GD Hà Nội	
9.2. Tài liệu tham khảo
[4] Vũ Thanh Khiết, Vũ Văn Ẩn, Hoàng Văn Tích (2001), Bài tập vật lý đại cương (tập 2), Nxb Giáo dục.
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể
	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập, ôn tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	2
	
	
	
	
	4

	2
	1
	
	1
	
	
	4

	3
	2
	
	
	
	
	4

	4
	2
	
	
	
	
	4

	5
	2
	
	
	
	
	4

	6
	2
	
	
	
	
	4

	7
	
	
	2
	
	
	4

	8
	1
	
	1
	
	
	4

	9
	2
	
	
	
	
	4

	10
	
	
	2
	
	
	4

	11
	1
	
	1
	
	
	4

	12
	2
	
	
	
	
	4

	13
	1
	
	1
	
	
	4

	14
	2
	
	
	
	
	4

	15
	
	1
	1
	
	
	4

	Tổng cộng
	
20
	
1
	
9
	
	
	
60


11. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần
- Yêu cầu về điều kiện tổ chức dạy học: có phòng học, phòng chờ, văn phòng phẩm theo qui định.
- Yêu cầu đối với sinh viên: Tự giác học tập tự học, hoàn thành một số yêu cầu của giảng viên theo qui định của chương trình.
12. Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học 
- Thuyết trình: Áp dụng cho các nội dung đáp ứng cho chuẩn 1-4 của học phần.
- Tổ chức thảo luận: Áp dụng cho các nội dung đáp ứng cho chuẩn 5-7của học phần.
- Thực hành thí nghiệm: Không
- Hướng dẫn sinh viên tự học, đọc tài liệu và làm bài tập: Áp dụng cho các nội dung đáp ứng cho chuẩn 1-6 của học phần.
13. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
13.1. Thang điểm đánh giá
Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.
13.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm
	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR của HP
	Điểm tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận, trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)
Trong đó:
- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)
- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)
- Có chú ý, ít tham gia (1%)
- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch7 
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)
Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%
Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, điểm thực hành, điểm tiểu luận, trọng số 30%

	2
	Bài tập
	10%
	Thời gian, nội dung và chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu (4%)
	Ch1 đến Ch7
	4

	
	
	
	Kỹ năng và năng lực trình bày  (3%)
	
	3

	
	
	
	Năng lực hợp tác, tương tác, chia sẻ (2%)
	
	2

	
	
	
	Có sáng tạo (1%)
	
	1

	3
	Bài kiểm tra
	20%
	Theo đáp án, thang điểm của giảng viên
	
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	4
	Thi tự luận 
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 đến Ch7
	10



13.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi
	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	Cấp độ nhận thức: 10% nhận biết, 40% thông hiểu, 40% vận dụng, 10% vận dụng cao
Đề thi gồm 3 câu
Câu 1 (3 điểm): nội dung tương ứng tín chỉ 1;
Câu 2 (3 điểm): nội dung tương ứng tín chỉ 1;
Câu 3 (4 điểm): nội dung tương ứng tín chỉ 1-2.
	90 phút
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Thí nghiệm thực hành vật lý
Mã học phần: TN2.1.272.2
1. Thông tin về học phần
- Số tín chỉ: 02
- Loại học phần: Bắt buộc
- Điều kiện tiên quyết: TN2.1.289.2
- Tiết tín chỉ đối với các hoạt động học tập
+ Học lý thuyết trên lớp: 4 giờ
+ Bài tập và kiểm tra trên lớp: 0 giờ
+ Thực hành, thảo luận trên lớp: 52 giờ
+ Tự học, tự nghiên cứu: 60 giờ
- Đơn vị phụ trách học phần: 
+ Bộ môn: Vật lý
+ Khoa: Khoa Sư phạm
2. Thông tin về giảng viên	
	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	Ths. Nguyễn Thúy Nga
	0919244926
	thuyngacdtq@gmail.com

	2
	TS. Vũ Quang Thọ
	0962151110
	quangthogv@gmail.com

	3
	TS. Trịnh Phi Hiệp
	0984597789
	trinhphihieptq@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần 
- Mục tiêu chung:
Đào tạo người học có kỹ năng khảo sát, kiểm nghiệm, lại được các hiện tượng, quy luật, định luật vật lý cơ bản nhất của các học phần: Cơ học; Vật lý phân tử và nhiệt học; Dao động và sóng; điện và từ và quang học, qua đó hiểu sâu sắc và đầy đủ hơn những kiến thức đã học. Rèn luyện lỹ năng thí nghiệm, thực hành và kỹ năng xử lý số liệu.
- Mục tiêu cụ thể: 
Mt1: Sinh viên khảo sát, kiểm nghiệm lại các hiện tượng, quy luật, định luật vật lý cơ bản của các học phần: Cơ học; Vật lý phân tử và nhiệt học; Dao động và sóng; Điện học; Quang học qua đó hiểu sâu sắc và đầy đủ hơn những kiến thức đã học.
Mt2: Đánh giá được mối liên hệ giữa lý thuyết đã học với các hiện tượng tự nhiên và các ứng dụng của các kiến thức đã học đối với khoa học kĩ thuật và đời sống hàng ngày.
Mt3: Sinh viên có kĩ năng làm việc tại phòng thí nghịêm. Biết cách và sử dụng thành thạo các thiết bị đo lường cơ bản và các phương pháp thực nghiệm đo lường trong vật lý, đồng thời biết cách đánh giá độ chính xác của các phép đo.
Mt4: Rèn luyện kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm, tự học tự nghiên cứu. Kỹ năng phát hiện vấn đề và nghiên cứu giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tiễn.
Mt5 Nâng cao ý thức chuyên cần trong học tập, yêu thích môn học. Có động cơ học tập đúng đắn. Và thái độ hợp tác. Có ý thức tự giác, tự học, tự nghiên cứu.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:
0= Không đóng góp; 1= Đóng góp mức độ thấp; 2 = Đóng góp mức độ trung bình; 3 = đóng góp mức độ cao
	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	TN2.1.272.2
	Thí nghiệm thực hành
 vật lý
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	
	
	
	3

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	2
	
	2
	


5. Chuẩn đầu ra: 
	Mục tiêu của HP
	CĐR của HP
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Kiểm nghiệm các hiện tượng, quy luật, định luật vật lý cơ bản nhất của các học phần: Cơ học; Vật lý phân tử và nhiệt học; Dao động và sóng; Điện học; Quang học qua đó hiểu sâu sắc và đầy đủ hơn những kiến thức đã học.
	CĐR 6

	
	Ch2. Đánh giá mối liên hệ giữa lý thuyết đã học và một số hiện tượng có ứng dụng quan trọng đối với khoa học kĩ thuật và đời sống hàng ngày.
	

	Kỹ năng

	
	Kỹ năng cứng
	

	Mt2
	Ch3. Sử dụng thành thạo các thiết bị đo lường cơ bản và các phương pháp thực nghiệm đo lường trong vật lý; đánh giá độ chính xác của các phép đo.
	

CĐR 9

	
	Ch4. Phân tích được các kết quả đo được trong quá trình thực hành.
	

	
	Kỹ năng mềm
	

	Mt3
	Ch5. Vận dụng kỹ năng phản biện để đánh giá, giải quyết các tình huống nảy sinh trong thực tiễn hoạt động chuyên môn, giao tiếp và hội nhập.
	CĐR 9

	Thái độ, năng lực tự chủ, chịu trách nhiệm

	Mt4
	Ch6. Tổ chức học tập và làm việc theo nhóm với tinh thần tích cực, chủ động trong học tập và nghiên cứu.
	CĐR 11


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần
0= Không đóng góp; 1= Đóng góp ở mức độ thấp; 2 = Đóng góp ở mức độ trung bình; 3 = Đóng góp ở mức độ cao
	NỘI DUNG HỌC PHẦN
	CHUẨN ĐẦU RA
	Phương pháp giảng dạy

	Bài
	Mục
	Kiến thức
	Kỹ năng
	Thái độ, năng lực tự chủ
	

	
	
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	

	PHẦN 1: LÝ THUYẾT

	Bài 1. Sai số của phép đo các đại lượng vật lý.
	1.1. Phép đo các đại lượng vật lý và đơn vị đo lường
	3
	2
	
	
	
	
	Thuyết trinh kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	1.2. Sai số của phép đo các đại lượng vật lý
	3
	2
	
	
	
	
	

	Bài 2. Cách xác định sai số của phép đo

	2.1. Cách xác định sai số của phép đo trực tiếp
	3
	2
	
	
	
	
	Thuyết trinh kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	2.2.Cách xác định sai số của phép đo gián tiếp
	3
	2
	
	
	
	
	

	
	2.3. Phương pháp biểu diễn kết quả phép đo bằng đồ thị
	3
	2
	
	
	
	
	

	
	2.4. Hồi quy tuyến tính trong thực hành Vật lý.
	3
	2
	
	
	
	
	

	PHẦN 2: THỰC HÀNH

	Bài 1: Làm quen và sử dụng các dụng cụ đo độ dài. Phép cân chính xác.
	1.1. Mục đích thí nghiệm
	3
	2
	
	
	
	
	Thảo luận lý thuyết, Sv trực tiếp thực hành đo và xử lý số liệu

	
	1.2. Cơ sở lý thuyết
	3
	2
	
	
	
	
	

	
	1.3. Dụng cụ thí nghiệm
	
	
	3
	
	3
	
	

	
	1.4. Trình tự thí nghiệm
	
	
	3
	
	3
	
	

	
	1.5. Báo cáo thí nghiệm
	
	
	
	3
	
	3
	

	Bài 2: Nghiên cứu các định luật chuyển động nhờ máy atwood.
	2.1. Mục đích thí nghiệm
	3
	2
	
	
	
	
	Thảo luận lý thuyết, Sv trực tiếp thực hành đo và xử lý số liệu

	
	2.2. Cơ sở lý thuyết

	3
	2
	
	
	
	
	

	
	2.3. Dụng cụ thí nghiệm

	
	
	3
	
	3
	
	

	
	2.4. Trình tự thí nghiệm
	
	
	3
	
	3
	
	

	
	2.5. Báo cáo thí nghiệm
	
	
	
	3
	
	3
	

	Bài 3:  Con lắc toán học. Con lắc thuận nghịch. Khảo sát dao động quanh vị trí cân bằng của con lắc thuận nghich. Xác định chu kì dao động, đo gia tốc trọng trường
	3.1. Mục đích thí nghiệm
	3
	2
	
	
	
	
	Thảo luận lý thuyết, Sv trực tiếp thực hành đo và xử lý số liệu

	
	3.2. Cơ sở lý thuyết
	3
	2
	
	
	
	
	

	
	3.3. Dụng cụ thí nghiệm
	
	
	3
	
	3
	
	

	
	3.4. Trình tự thí nghiệm
	
	
	3
	
	3
	
	

	
	3.5. Báo cáo thí nghiệm
	
	
	
	3
	
	3
	

	Bài 4: Xác định tỉ số nhiệt dung phân tử Cp/Cv của chất khí.

	4.1. Mục đích thí nghiệm
	3
	2
	
	
	
	
	Thảo luận lý thuyết, Sv trực tiếp thực hành đo và xử lý số liệu

	
	4.2. Cơ sở lý thuyết
	3
	2
	
	
	
	
	

	
	4.3. Dụng cụ thí nghiệm
	
	
	3
	
	3
	
	

	
	4.4. Trình tự thí nghiệm
	
	
	3
	
	3
	
	

	
	4.5. Báo cáo thí nghiệm
	
	
	
	3
	
	3
	

	Bài 5: Xác định hệ số căng mặt ngoài của chất lỏng
	5.1. Mục đích thí nghiệm
	3
	2
	
	
	
	
	Thảo luận lý thuyết, Sv trực tiếp thực hành đo và xử lý số liệu

	
	5.2. Cơ sở lý thuyết
	3
	2
	
	
	
	
	

	
	5.3. Dụng cụ thí nghiệm
	
	
	3
	
	3
	
	

	
	5.4. Trình tự thí nghiệm
	
	
	3
	
	3
	
	

	
	5.5. Báo cáo thí nghiệm
	
	
	
	3
	
	3
	

	Bài 6: Xác định vận tốc truyền âm trong không khí.


	6.1. Mục đích thí nghiệm
	3
	2
	
	
	
	
	Thảo luận lý thuyết, Sv trực tiếp thực hành đo và xử lý số liệu

	
	6.2. Cơ sở lý thuyết
	3
	2
	
	
	
	
	

	
	6.3. Dụng cụ thí nghiệm
	
	
	3
	
	3
	
	

	
	6.4. Trình tự thí nghiệm
	
	
	3
	
	3
	
	

	
	6.5. Báo cáo thí nghiệm
	
	
	
	3
	
	3
	

	Bài 7: Xác định nhiệt dung riêng của chất lỏng và chất rắn
	7.1. Mục đích thí nghiệm
	3
	2
	
	
	
	
	Thảo luận lý thuyết, Sv trực tiếp thực hành đo và xử lý số liệu

	
	7.2. Cơ sở lý thuyết
	3
	2
	
	
	
	
	

	
	7.3. Dụng cụ thí nghiệm
	
	
	3
	
	3
	
	

	
	7.4. Trình tự thí nghiệm
	
	
	3
	
	3
	
	

	
	7.5. Báo cáo thí nghiệm
	
	
	
	3
	
	3
	

	Bài 8: Khảo sát hiện tượng bức xạ nhiệt. Nghiệm định luật bức xạ Stefan-Boltmam
	8.1. Mục đích thí nghiệm
	3
	2
	
	
	
	
	Thảo luận lý thuyết, Sv trực tiếp thực hành đo và xử lý số liệu

	
	8.2. Cơ sở lý thuyết
	3
	2
	
	
	
	
	

	
	8.3. Dụng cụ thí nghiệm
	
	
	3
	
	3
	
	

	
	8.4. Trình tự thí nghiệm
	
	
	3
	
	3
	
	

	
	8.5. Báo cáo thí nghiệm
	
	
	
	3
	
	3
	

	Bài 9:  Xác định điện trở và hệ số tự cảm của cuộn dây

	9.1. Mục đích thí nghiệm
	3
	2
	
	
	
	
	Thảo luận lý thuyết, Sv trực tiếp thực hành đo và xử lý số liệu

	
	9.2. Cơ sở lý thuyết
	3
	2
	
	
	
	
	

	
	9.3. Dụng cụ thí nghiệm
	
	
	3
	
	3
	
	

	
	9.4. Trình tự thí nghiệm
	
	
	3
	
	3
	
	

	
	9.5. Báo cáo thí nghiệm
	
	
	
	3
	
	3
	

	Bài 10:  Xác định hằng số Plank
	10.1. Mục đích thí nghiệm
	3
	2
	
	
	
	
	Thảo luận lý thuyết, Sv trực tiếp thực hành đo và xử lý số liệu

	
	10.2. Cơ sở lý thuyết
	3
	2
	
	
	
	
	

	
	10.3. Dụng cụ thí nghiệm
	
	
	3
	
	3
	
	

	
	10.4. Trình tự thí nghiệm
	
	
	3
	
	3
	
	

	
	10.5. Báo cáo thí nghiệm
	
	
	
	3
	
	3
	

	Bài 11.  Đo điện trở bằng mạch cầu Uyston. Đo suất điện động bằng mạch xung đối.
	11.1. Mục đích thí nghiệm
	3
	2
	
	
	
	
	Thảo luận lý thuyết, Sv trực tiếp thực hành đo và xử lý số liệu

	
	11.2. Cơ sở lý thuyết
	3
	2
	
	
	
	
	

	
	11.3. Dụng cụ thí nghiệm
	
	
	3
	
	3
	
	

	
	11.4. Trình tự thí nghiệm
	
	
	3
	
	3
	
	

	
	11.5. Báo cáo thí nghiệm
	
	
	
	3
	
	3
	

	Bài 12: Khảo sát giao thoa ánh sáng của Laser bằng cách tử nhiễu xạ.
	12.1. Mục đích thí nghiệm
	3
	2
	
	
	
	
	Thảo luận lý thuyết, Sv trực tiếp thực hành đo và xử lý số liệu

	
	12.2. Cơ sở lý thuyết
	3
	2
	
	
	
	
	

	
	12.3. Dụng cụ thí nghiệm
	
	
	3
	
	3
	
	

	
	12.4. Trình tự thí nghiệm
	
	
	3
	
	3
	
	

	
	12.5. Báo cáo thí nghiệm
	
	
	
	3
	
	3
	

	Bài 13: Khảo sát giao thoa ánh sáng của Laser, xác định bước sóng ánh sáng bằng khe Young
	13.1. Mục đích thí nghiệm
	3
	2
	
	
	
	
	Thảo luận lý thuyết, Sv trực tiếp thực hành đo và xử lý số liệu

	
	13.2. Cơ sở lý thuyết
	3
	2
	
	
	
	
	

	
	13.3. Dụng cụ thí nghiệm
	
	
	3
	
	3
	
	

	
	13.4. Trình tự thí nghiệm
	
	
	3
	
	3
	
	

	
	13.5. Báo cáo thí nghiệm
	
	
	
	3
	
	3
	


7. Tóm tắt nội dung học phần: 
Nội dung học phần thí nghiệm thực hành vật lí đại cương đại cương gồm:  Các bài thực hành về Cơ học; Vật lý phân tử và nhiệt học; Dao động và sóng; Điện học; Quang học.
8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu đối với
sinh viên
	Thời gian,
địa điểm
	Ghi chú

	Phần 1: Lý thuyết chung
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	Bài 1. Sai số của phép đo các đại lượng vật lý.
1.1. Phép đo các đại lượng vật lý và đơn vị đo lường
1.1.1. Phép đo các đại lượng vật lý.
1.1.2. Đơn vị đo lường
1.2. Sai số của phép đo các đại lượng vật lý
1.2.1. Định nghĩa sai số
1.2.2. Phân loại sai số
Bài 2. Cách xác định sai số của phép đo
2.1. Cách xác định sai số của phép đo trực tiếp
2.1.1. Sai số ngẫu nhiên
2.1.2. Sai số dụng cụ
2.1.3. Sai số tuyệt đối của phép đo
2.1.4. Sai số tương đối (sai số tỉ đối) của phép đo.
2.1.5. Viết các kết quả của phép đo.
2.1.6. Nguyên tắc làm tròn số.
2.1.7. Thí dụ về tính sai số của phép đo trực tiếp
2.2.Cách xác định sai số của phép đo gián tiếp
2.2.1. Phương pháp 1
2.2.2. Phương pháp 2
2.3. Phương pháp biểu diễn kết quả phép đo bằng đồ thị
2.3.1. Mục đích và ý nghĩa
2.3.2. Phương pháp vẽ đồ thị trong thí nghiệm vật lý.
2.4. Hồi quy tuyến tính trong thực hành Vật lý.
	4
	Đọc tài liệu [1], [2]

	Theo thời khóa biểu. Trên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc kiến thức lý thuyết sai số và cách xác định sai số của phép đo các đại lượng vật lý. [1]
	

5
	Đọc tài liệu [1], [2]
Kiến thức lý thuyết sai số và cách xác định sai số của phép đo các đại lượng vật lý.
	Thư viện, ở nhà
	

	Phần 2: Thực hành

	Thực hành











	Bài 1: Làm quen và sử dụng các dụng cụ đo độ dài. Phép cân chính xác. Phần I. Làm quen và sử dụng các dụng cụ đo độ dài.
1.1.1. Mục đích thí nghiệm
1.1.2. Cơ sở lý thuyết
1.1.3. Dụng cụ thí nghiệm
1.1.4. Trình tự thí nghiệm
	



4








	Đọc tài liệu [1]
- Tìm hiểu dụng cụ đo: cách vận hành, cách đọc thông số, độ nhạy, cấp chính xác.
- Tiến hành đo đạc theo số lần yêu cầu, ghi số liệu vào các bảng kẻ sẵn, sau khi hoàn thành báo cáo giảng viên.
- Tính toán kết quả, sai số, vẽ đồ thị và nhận xét. 
	Theo thời khóa biểu. Trên lớp
Theo thời khóa biểu.
Trên lớp
	

	
	Phần II. Phép cân chính xác
1.2.1. Mục đích thí nghiệm
1.2.2. Cơ sở lý thuyết
1.2.3. Dụng cụ thí nghiệm
1.2.4. Trình tự thí nghiệm
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc các phần: Mục đích thí nghiệm, cơ sở lý thuyết, giới thiệu dụng cụ thí nghiệm, trình tự thí nghiệm trước khi thực hành. [1],  [4]

- Vận dụng lý thuyết sai số tính toán kết quả, sai số, vẽ đồ thị và nhận xét.
	3
	- Hoàn thành bài báo cáo thí nghiệm số 2.
- Tóm tắt cơ sở lý thuyết của bài 1, trả lời các câu hỏi, trình bày dự kiến các bước tiến hành thí nghiệm, kẻ sẵn các bảng số liệu, chuẩn bị giấy để vẽ đồ thị. 
	Thư viện, ở nhà
	

	Thực hành

	Bài 2.  Nghiên cứu các định luật chuyển động nhờ máy atwood.
2.1. Mục đích thí nghiệm
2.2. Cơ sở lý thuyết
2.3. Dụng cụ thí nghiệm
2.4. Trình tự thí nghiệm
2.5. Báo cáo thí nghiệm

	4
	Đọc tài liệu [1]
- Tìm hiểu dụng cụ đo: cách vận hành, cách đọc thông số, độ nhạy, cấp chính xác.
- Tiến hành đo đạc theo số lần yêu cầu, ghi số liệu vào các bảng kẻ sẵn, sau khi hoàn thành báo cáo giảng viên.
- Tính toán kết quả, sai số, vẽ đồ thị và nhận xét.
	Theo thời khóa biểu.
Trên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc các phần: Mục đích thí nghiệm, cơ sở lý thuyết, giới thiệu dụng cụ thí nghiệm, trình tự thí nghiệm trước khi thực hành. [1],  [4]
- Vận dụng lý thuyết sai số tính toán kết quả, sai số, vẽ đồ thị và nhận xét.
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	- Hoàn thành bài báo cáo thí nghiệm số 2.
- Tóm tắt cơ sở lý thuyết của bài 1, trả lời các câu hỏi, trình bày dự kiến các bước tiến hành thí nghiệm, kẻ sẵn các bảng số liệu, chuẩn bị giấy để vẽ đồ thị. 
	Thư viện, ở nhà
	

	Thực hành
	Bài 3: Con lắc toán học. Con lắc thuận nghịch. Khảo sát dao động quanh vị trí cân bằng của con lắc thuận nghich. Xác định chu kì dao động, đo gia tốc trọng trường.
3.1. Mục đích thí nghiệm
3.2. Cơ sở lý thuyết
3.3. Dụng cụ thí nghiệm
3.4. Trình tự thí nghiệm
2.5. Báo cáo thí nghiệm
	






4
	Đọc tài liệu 
[1], [3],
- Tìm hiểu dụng cụ đo: cách vận hành, cách đọc thông số, độ nhạy, cấp chính xác.
- Tiến hành đo đạc theo số lần yêu cầu, ghi số liệu vào các bảng kẻ sẵn, sau khi hoàn thành báo cáo giảng viên.
- Tính toán kết quả, sai số, vẽ đồ thị và nhận xét. 
	Theo thời khóa biểu.
Trên lớp
	

	Tự học, nghiên cứu
	- Đọc các phần: Mục đích thí nghiệm, cơ sở lý thuyết, giới thiệu dụng cụ thí nghiệm, trình tự thí nghiệm trước khi thực hành. [1], [3], [4],
- Vận dụng lý thuyết sai số tính toán kết quả, sai số, vẽ đồ thị và nhận xét.


	3
	- Hoàn thành bài báo cáo thí nghiệm số 3.
- Tóm tắt cơ sở lý thuyết của bài 4, trả lời các câu hỏi, trình bày dự kiến các bước tiến hành thí nghiệm, kẻ sẵn các bảng số liệu, chuẩn bị giấy để vẽ đồ thị. 
	Thư viện, ở nhà
	

	Thực hành
	Bài 4:  Xác định tỉ số nhiệt dung phân tử Cp/Cv của chất khí.
4.1. Mục đích thí nghiệm
4.2. Cơ sở lý thuyết
4.3. Dụng cụ thí nghiệm
4.4. Trình tự thí nghiệm
4.5. Báo cáo thí nghiệm

	4
	Đọc tài liệu [1], [2], [3]
- Tìm hiểu dụng cụ đo: cách vận hành, cách đọc thông số, độ nhạy, cấp chính xác.
- Tiến hành đo đạc theo số lần yêu cầu, ghi số liệu vào các bảng kẻ sẵn, sau khi hoàn thành báo cáo giảng viên.
- Tính toán kết quả, sai số, vẽ đồ thị và nhận xét. 
	Theo thời khóa biểu.
Trên lớp
	

	Tự học, nghiên cứu
	- Đọc các phần: Mục đích thí nghiệm, cơ sở lý thuyết, giới thiệu dụng cụ thí nghiệm, trình tự thí nghiệm trước khi thực hành. [1], [2], [4].
- Vận dụng lý thuyết sai số tính toán kết quả, sai số, vẽ đồ thị và nhận xét.
	




3
	- Hoàn thành bài báo cáo thí nghiệm số 4.
- Tóm tắt cơ sở lý thuyết của bài 5, trả lời các câu hỏi, trình bày dự kiến các bước tiến hành thí nghiệm, kẻ sẵn các bảng số liệu, chuẩn bị giấy để vẽ đồ thị. 
	Thư viện, ở nhà
	

	Thực hành












	Bài 5: Xác định hệ số căng mặt ngoài của chất lỏng
5.1.. Mục đích thí nghiệm
5.2. Cơ sở lý thuyết
5.3. Dụng cụ thí nghiệm
5.4. Trình tự thí nghiệm
5.5. Báo cáo thí nghiệm
	4
	Đọc tài liệu [1], [2],  
- Tìm hiểu dụng cụ đo: cách vận hành, cách đọc thông số, độ nhạy, cấp chính xác.
- Tiến hành đo đạc theo số lần yêu cầu, ghi số liệu vào các bảng kẻ sẵn, sau khi hoàn thành báo cáo giảng viên. 
- Tính toán kết quả, sai số, vẽ đồ thị và nhận xét. 
	Theo thời khóa biểu.
Trên lớp

	

	
	
	
	
	
	

	Tự học, nghiên cứu
	- Đọc các phần: Mục đích thí nghiệm, cơ sở lý thuyết, giới thiệu dụng cụ thí nghiệm, trình tự thí nghiệm trước khi thực hành. [1], [2], [4].
- Vận dụng lý thuyết sai số tính toán kết quả, sai số, vẽ đồ thị và nhận xét.


	

3
	- Hoàn thành bài báo cáo thí nghiệm số 6.
- Tóm tắt cơ sở lý thuyết của bài 7, trả lời các câu hỏi, trình bày dự kiến các bước tiến hành thí nghiệm, kẻ sẵn các bảng số liệu, chuẩn bị giấy để vẽ đồ thị. 
	Thư viện, ở nhà
	

	Thực hành
	Bài 6:  Xác định vận tốc truyền âm trong không khí.
6.1. Mục đích thí nghiệm
6.2. Cơ sở lý thuyết
6.3. Dụng cụ thí nghiệm
6.4. Trình tự thí nghiệm
6.5. Báo cáo thí nghiệm
	4
	Đọc tài liệu [1], [2]
- Tìm hiểu dụng cụ đo: cách vận hành, cách đọc thông số, độ nhạy, cấp chính xác.
- Tiến hành đo đạc theo số lần yêu cầu, ghi số liệu vào các bảng kẻ sẵn, sau khi hoàn thành báo cáo giảng viên. 
- Tính toán kết quả, sai số, vẽ đồ thị và nhận xét.
	Theo thời khóa biểu.
Trên lớp
	

	Tự học, nghiên cứu
	- Đọc các phần: Mục đích thí nghiệm, cơ sở lý thuyết, giới thiệu dụng cụ thí nghiệm, trình tự thí nghiệm trước khi thực hành. [1], [2], [4].
- Vận dụng lý thuyết sai số tính toán kết quả, sai số, vẽ đồ thị và nhận xét.


	3
	- Hoàn thành bài báo cáo thí nghiệm số 6.
- Tóm tắt cơ sở lý thuyết của bài 7, trả lời các câu hỏi, trình bày dự kiến các bước tiến hành thí nghiệm, kẻ sẵn các bảng số liệu, chuẩn bị giấy để vẽ đồ thị. 
	Thư viện, ở nhà
	

	Thực hành
	Bài 7: Xác định nhiệt dung riêng của chất lỏng và chất rắn
7.1. Mục đích thí nghiệm
7.2. Cơ sở lý thuyết
7.3. Dụng cụ thí nghiệm
7.4. Trình tự thí nghiệm
7.5. Báo cáo thí nghiệm

	4
	Đọc tài liệu [1], 
- Tìm hiểu dụng cụ đo: cách vận hành, cách đọc thông số, độ nhạy, cấp chính xác.
- Tiến hành đo đạc theo số lần yêu cầu, ghi số liệu vào các bảng kẻ sẵn, sau khi hoàn thành báo cáo giảng viên.
- Tính toán kết quả, sai số, vẽ đồ thị và nhận xét. 
	Theo thời khóa biểu.
Trên lớp
	

	Tự học, nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi - Đọc các phần: Mục đích thí nghiệm, cơ sở lý thuyết, giới thiệu dụng cụ thí nghiệm, trình tự thí nghiệm trước khi thực hành. [1],  [4]
- Vận dụng lý thuyết sai số tính toán kết quả, sai số, vẽ đồ thị và nhận xét.
	3
	- Hoàn thành bài báo cáo thí nghiệm số 7.
- Tóm tắt cơ sở lý thuyết của bài 8, trả lời các câu hỏi, trình bày dự kiến các bước tiến hành thí nghiệm, kẻ sẵn các bảng số liệu, chuẩn bị giấy để vẽ đồ thị. 
	Thư viện, ở nhà
	

	Thực hành
	Bài 8: Khảo sát hiện tượng bức xạ nhiệt. Nghiệm định luật bức xạ Stefan-Boltmam
8.1. Mục đích thí nghiệm
8.2. Cơ sở lý thuyết
8.3. Dụng cụ thí nghiệm
8.4. Trình tự thí nghiệm
8.5. Báo cáo thí nghiệm

	4
	Đọc tài liệu [1]
- Tìm hiểu dụng cụ đo: cách vận hành, cách đọc thông số, độ nhạy, cấp chính xác.
- Tiến hành đo đạc theo số lần yêu cầu, ghi số liệu vào các bảng kẻ sẵn, sau khi hoàn thành báo cáo giảng viên.
- Tính toán kết quả, sai số, vẽ đồ thị và nhận xét. 
	Theo thời khóa biểu. Trên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc các phần: Mục đích thí nghiệm, cơ sở lý thuyết, giới thiệu dụng cụ thí nghiệm, các bước tiến hành thí nghiệm trước khi thực hành. [1]

	3
	- Hoàn thành báo cáo bài số 8
- Tóm tắt cơ sở lý thuyết của bài 9 [1] , trả lời các câu hỏi, trình bày dự kiến các bước tiến hành thí nghiệm, kẻ sẵn các bảng số liệu, chuẩn bị giấy để vẽ đồ thị. 
	Thư viện, ở nhà
	

	Thực hành
	Bài 9: Xác định điện trở và hệ số tự cảm của cuộn dây
9.1. Mục đích thí nghiệm
9.2. Cơ sở lý thuyết
9.3. Dụng cụ thí nghiệm
9.4. Trình tự thí nghiệm
9.5. Báo cáo thí nghiệm

	4
	Đọc tài liệu [1], 
- Tìm hiểu dụng cụ đo: cách vận hành, cách đọc thông số, độ nhạy, cấp chính xác.
- Tiến hành đo đạc theo số lần yêu cầu, ghi số liệu vào các bảng kẻ sẵn, sau khi hoàn thành báo cáo giảng viên.
- Tính toán kết quả, sai số, vẽ đồ thị và nhận xét. 
	Theo thời khóa biểu.
Trên lớp
	

	Tự học, nghiên cứu
	- Đọc các phần: Mục đích thí nghiệm, cơ sở lý thuyết, giới thiệu dụng cụ thí nghiệm, trình tự thí nghiệm trước khi thực hành. [1],  [4]
- Vận dụng lý thuyết sai số tính toán kết quả, sai số, vẽ đồ thị và nhận xét.
	3
	- Hoàn thành bài báo cáo thí nghiệm số 10.
- Tóm tắt cơ sở lý thuyết của bài 11, trả lời các câu hỏi, trình bày dự kiến các bước tiến hành thí nghiệm, kẻ sẵn các bảng số liệu, chuẩn bị giấy để vẽ đồ thị. 
	Thư viện, ở nhà
	

	Thực hành
	Bài 10: Xác định hằng số Plank
10.1. Mục đích thí nghiệm
10.2. Cơ sở lý thuyết
10.3. Dụng cụ thí nghiệm
10.4. Trình tự thí nghiệm
10.5. Báo cáo thí nghiệm

	4
	Đọc tài liệu [1], 
- Tìm hiểu dụng cụ đo: cách vận hành, cách đọc thông số, độ nhạy, cấp chính xác.
- Tiến hành đo đạc theo số lần yêu cầu, ghi số liệu vào các bảng kẻ sẵn, sau khi hoàn thành báo cáo giảng viên.
- Tính toán kết quả, sai số, vẽ đồ thị và nhận xét. 
	Theo thời khóa biểu.
Trên lớp
	

	Tự học, nghiên cứu
	- Đọc các phần: Mục đích thí nghiệm, cơ sở lý thuyết, giới thiệu dụng cụ thí nghiệm, trình tự thí nghiệm trước khi thực hành. [1], [4]
- Vận dụng lý thuyết sai số tính toán kết quả, sai số, vẽ đồ thị và nhận xét.
	3
	- Hoàn thành bài báo cáo thí nghiệm số 11.
- Tóm tắt cơ sở lý thuyết của bài 12, trả lời các câu hỏi, trình bày dự kiến các bước tiến hành thí nghiệm, kẻ sẵn các bảng số liệu, chuẩn bị giấy để vẽ đồ thị. 
	Thư viện, ở nhà
	

	Thực hành
	Bài 11:  Đo điện trở bằng mạch cầu Uyston. Đo suất điện động bằng mạch xung đối.
11.1. Mục đích thí nghiệm
11.2. Cơ sở lý thuyết
11.3. Dụng cụ thí nghiệm
11.4. Trình tự thí nghiệm
11.5. Báo cáo thí nghiệm

	4
	Đọc tài liệu [1], [2].
- Tìm hiểu dụng cụ đo: cách vận hành, cách đọc thông số, độ nhạy, cấp chính xác.
- Tiến hành đo đạc theo số lần yêu cầu, ghi số liệu vào các bảng kẻ sẵn, sau khi hoàn thành báo cáo giảng viên.
- Tính toán kết quả, sai số, vẽ đồ thị và nhận xét. 
	Theo thời khóa biểu.
Trên lớp
	

	Tự học, nghiên cứu
	- Đọc các phần: Mục đích thí nghiệm, cơ sở lý thuyết, giới thiệu dụng cụ thí nghiệm, trình tự thí nghiệm trước khi thực hành. [1], [2], [4].
- Vận dụng lý thuyết sai số tính toán kết quả, sai số, vẽ đồ thị và nhận xét.
	3
	- Hoàn thành bài báo cáo thí nghiệm số 2.
- Tóm tắt cơ sở lý thuyết của bài 3, trả lời các câu hỏi, trình bày dự kiến các bước tiến hành thí nghiệm, kẻ sẵn các bảng số liệu, chuẩn bị giấy để vẽ đồ thị. 
	Thư viện, ở nhà
	

	Thực hành
	Bài 12: Khảo sát giao thoa ánh sáng của Laser bằng cách tử nhiễu xạ. 
12.1. Mục đích thí nghiệm
12.2. Cơ sở lý thuyết
12.3. Dụng cụ thí nghiệm
12.4. Trình tự thí nghiệm
12.5. Báo cáo thí nghiệm

	4
	Đọc tài liệu [1], [2], [3], - Tìm hiểu dụng cụ đo: cách vận hành, cách đọc thông số, độ nhạy, cấp chính xác.
- Tiến hành đo đạc theo số lần yêu cầu, ghi số liệu vào các bảng kẻ sẵn, sau khi hoàn thành báo cáo giảng viên.
- Tính toán kết quả, sai số, vẽ đồ thị và nhận xét. 
	Theo thời khóa biểu.
Trên lớp
	

	Tự học, nghiên cứu
	- Đọc các phần: Mục đích thí nghiệm, cơ sở lý thuyết, giới thiệu dụng cụ thí nghiệm, trình tự thí nghiệm trước khi thực hành. [1], [2], [4].
- Vận dụng lý thuyết sai số tính toán kết quả, sai số, vẽ đồ thị và nhận xét.
	3
	- Hoàn thành bài báo cáo thí nghiệm số 2.
- Tóm tắt cơ sở lý thuyết của bài 3, trả lời các câu hỏi, trình bày dự kiến các bước tiến hành thí nghiệm, kẻ sẵn các bảng số liệu, chuẩn bị giấy để vẽ đồ thị. 
	Thư viện, ở nhà
	

	Thực hành
	Bài 13: Khảo sát giao thoa ánh sáng của Laser. Xác định bước sóng ánh sáng bằng khe Young 
13.1. Mục đích thí nghiệm
13.2. Cơ sở lý thuyết
13.3. Dụng cụ thí nghiệm
13.4. Trình tự thí nghiệm
13.5. Báo cáo thí nghiệm

	4
	Đọc tài liệu [1], [2], [3], - Tìm hiểu dụng cụ đo: cách vận hành, cách đọc thông số, độ nhạy, cấp chính xác.
- Tiến hành đo đạc theo số lần yêu cầu, ghi số liệu vào các bảng kẻ sẵn, sau khi hoàn thành báo cáo giảng viên.
- Tính toán kết quả, sai số, vẽ đồ thị và nhận xét. 
	Theo thời khóa biểu.
Trên lớp
	

	Tự học, nghiên cứu
	- Đọc các phần: Mục đích thí nghiệm, cơ sở lý thuyết, giới thiệu dụng cụ thí nghiệm, trình tự thí nghiệm trước khi thực hành. [1], [2], [4].
- Vận dụng lý thuyết sai số tính toán kết quả, sai số, vẽ đồ thị và nhận xét.
	3
	- Hoàn thành bài báo cáo thí nghiệm số 2.
- Tóm tắt cơ sở lý thuyết của bài 3, trả lời các câu hỏi, trình bày dự kiến các bước tiến hành thí nghiệm, kẻ sẵn các bảng số liệu, chuẩn bị giấy để vẽ đồ thị. 
	Thư viện, ở nhà
	


9. Tài liệu học tập
9.1. Giáo trình bắt buộc
[1] Cao Tuấn Anh, Nguyễn Thúy Nga (2019) GT thực hành Vật lý đại cương 1, NXB Hồng Đức
[2] Vũ Quang Thọ, Nguyễn Thúy Nga (2019) GT thực hành Vật lý đại cương 2, NXB Hồng Đức
9.2. Tài liệu tham khảo
[3]  Vũ Hồng Hạnh, Đặng Thị Hương (2016) Giáo trình Thí nghiệm vật lý đại cương, NXB Đại học Thái Nguyên. 
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể
	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết
	Kiểm tra 
	Bài tập, ôn tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	2
	
	
	
	
	2

	2
	2
	
	
	
	
	3

	3
	
	
	
	4
	
	3

	4
	
	
	
	4
	
	3

	5
	
	
	
	4
	
	3

	6
	
	
	
	4
	
	3

	7
	
	
	
	4
	
	3

	8
	
	
	
	4
	
	3

	9
	
	
	
	4
	
	3

	10
	
	
	
	4
	
	3

	11
	
	
	
	4
	
	3

	12
	
	
	
	4
	
	3

	13
	
	
	
	4
	
	3

	14
	
	
	
	4
	
	3

	15
	
	
	
	4
	
	3

	Tổng cộng
	4
	
	
	52
	
	44


11. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần
- Yêu cầu của giảng viên về điều kiện để tổ chức giảng dạy môn học: Phòng học thực hành vật lý có đầy đủ các bài thực hành từ bài số 1 đến bài số 13.
- Yêu  cầu của giảng viên đối với sinh viên: Đọc trước các phần cơ sở lý thuyết, dự kiến các bước tiến hành thí nghiệm, kẻ sẵn bảng số liệu trước khi đến lớp, tham gia thực hành trên lớp đủ 13 bài, chuẩn bị tốt bài báo cáo và các yêu cầu của giảng viên ở nhà theo quy định của phòng thực hành.
12. Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học 
- Thuyết trình: Truyền đạt, cung cấp toàn bộ nội dung kiến thức của học phần cho sinh viên nhằm áp dụng cho các nội dung đáp ứng cho chuẩn 1-2 của học phần.
- Tổ chức thảo luận: Hướng dẫn sinh viên trả lời các câu hỏi ôn tập, tư duy phản biện nhằm đáp ứng áp dụng cho các nội dung đáp ứng cho chuẩn 3-6 của học phần.
- Thực hành thí nghiệm: Hướng dẫn sinh viên tiến hành các kỹ thuật thực hành, đo đạc và xử lý các tình huống phát sinh nhằm áp dụng cho các nội dung đáp ứng cho chuẩn 3-5 của học phần.
- Hướng dẫn sinh viên tự học, đọc tài liệu và làm bài tập: Giúp sinh viên rèn luyện kĩ năng tự học, tự nghiên cứu, chủ động lĩnh hội, nắm bắt kiến thức nhằm áp dụng cho các nội dung đáp ứng cho chuẩn 1-5 của học phần
13. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
13.1. Thang điểm đánh giá
Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.
13.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm
	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR
của HP
	Điểm
tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận, trọng số 10%;

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)
Trong đó:
- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)
- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)
- Có chú ý, ít tham gia (1%)
- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch 6
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)
Nếu vắng 01 buổi trừ 1%
	Ch 7
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 10%

	2
	Bài tập, thảo luận.
	10%
	Thời gian, nội dung và chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu (4%)
	Ch 1-6
	4

	
	
	
	Kỹ năng thao tác và năng lực trình bày báo cáo (3%)
	Ch 1-6
	3

	
	
	
	Năng lực hợp tác, tương tác, chia sẻ (2%)
	Ch 1-6
	2

	
	
	
	Có sáng tạo (1%)
	Ch 1-6
	1

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 80%

	2
	Trung bình cộng của điểm 13 bài báo cáo thực hành
	80%
	Tính chính xác, logic và khoa học
	Ch 1-6
	10


Kết quả đánh giá học phần được tính theo công thức sau: 
Điểm học phần = 0,2 × (điểm thành phần 1+ điểm thành phần 2) + 0,8 × điểm thành phần 3  
  Tuyên Quang, ngày    tháng  7 năm 2024
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            KHOA SƯ PHẠM
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Trái đất và bầu trời
Mã học phần: TN2.1.290.2
1. Thông tin về học phần
- Số tín chỉ: 02
- Loại học phần: Bắt buộc
- Điều kiện tiên quyết: Không
- Tiết tín chỉ đối với các hoạt động học tập:
+ Học lý thuyết trên lớp: 18 giờ
+ Bài tập trên lớp: 11 giờ 
+ Kiểm tra trên lớp: 01 giờ
+ Thực hành, thảo luận trên lớp: 0 giờ
+ Tự học, tự nghiên cứu: 70 giờ
- Đơn vị phụ trách học phần: 
+ Bộ môn Vật lý - Khoa Sư phạm
2. Thông tin về giảng viên
	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	ThS. Nguyễn Thúy Nga
	0919244926
	thuyngacdtq@gmail.com

	2
	ThS. Vũ Quang Thọ
	0962151110
	quangthogv@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần 
- Mục tiêu chung
Đào tạo người học kiến thức cơ bản về thiên văn học từ: chuyển động, bản chất vật lý,  thành phần hóa học, quá trình phát sinh, phát triển của các thiên thể và các hệ thiên thể như Mặt Trời, Mặt trăng, các hành tinh, các vệ tinh, các sao, các thiên hà đến vũ trụ nói chung. Có khả năng làm việc độc lập, biết tìm, xử lý và phân tích tài liệu. Xây dựng thái độ chuyên cần, hăng say học tập nghiên cứu và tìm hiểu thực tế, cập nhật các kiến thức mới.
- Mục tiêu cụ thể
Mt 1: Có kiến thức cơ bản về chuyển động của các thiên thể và các hệ thiên thể như Mặt Trời, Mặt trăng, các hành tinh, các vệ tinh, các sao, các thiên hà và vũ trụ nói chung.
Mt 2: Đánh giá được mối liên hệ giữa lý thuyết đã học với các hiện tượng  thiên văn trong tự nhiên và các ứng dụng của thiên văn đối với khoa học kĩ thuật và đời sống hàng ngày.
Mt3: Vận dụng được những kiến thức đã học để giải bài tập, giải thích thực tế liên quan tới tri thức khoa học về lĩnh vực thiên văn học.
Mt4: Rèn luyện kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm, tự học tự nghiên cứu. Kỹ năng phát hiện vấn đề và nghiên cứu giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tiễn.
Mt5: Nâng cao ý thức chuyên cần trong học tập, có động cơ học tập đúng đắn và thái độ hợp tác, có ý thức tự giác, tự học, tự nghiên cứu.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:
1 = Đóng góp ở mức độ thấp; 2 = Đóng góp ở mức độ trung bình; 3 = Đóng góp ở mức độ cao.
	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	TN2.274.2

	Thiên văn học
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	
	3
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR12

	
	
	
	
	2
	
	1
	


5. Chuẩn đầu ra
	Mục tiêu của HP
	CĐR của học phần
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Vận dụng được những kiến thức về thiên văn học để thấy được sự chuyển động của các thiên thể và hệ thiên thể.
	CĐR 4

	    Mt2
	Ch2. Phân tích được quá trình hình thành và phát triển của các thiên thể và các hệ thiên thể như Mặt Trời, Mặt trăng, các hành tinh, các vệ tinh, các sao, các thiên hà.
	CĐR 4

	
	Ch3. Phân tích được các ứng dụng của lý thuyết thiên văn trong khoa học kĩ thuật và đời sống hàng ngày, đặc biệt là các vấn đề liên quan tới ảnh hưởng của nó đến môi trường sống.
	CĐR 4

	Kỹ năng 

	
	Kỹ năng cứng
	

	Mt3
	Ch4. Vận dụng lý thuyết đã học để giải các bài toán từ cơ bản đến nâng cao liên quan tới kiến thức về thiên văn, đặc biệt là các bài toán về lượng giác cầu, tính thời điểm mọc, lặn, vị trí của các thiên thể.
	CĐR 9

	
	Kỹ năng mềm
	

	     Mt4
	Ch5. Vận dụng kỹ năng phản biện để đánh giá, giải quyết các tình huống nảy sinh trong thực tiễn hoạt động chuyên môn, giao tiếp và hội nhập.
	CĐR 9

	Thái độ, năng lực tự chủ, chịu trách nhiệm

	Mt5
	Ch6. Tổ chức học tập đúng đắn, khoa học, chủ động xây dựng kế hoạch học tập phù hợp với bản thân và ngành đào tạo
	CĐR 11


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần
1 = Đóng góp ở mức độ thấp; 2 = Đóng góp ở mức độ trung bình; 3 = Đóng góp ở mức độ cao.
	NỘI DUNG HỌC PHẦN
	CHUẨN ĐẦU RA

	Chương
	Nội dung
	Kiến thức
	Kỹ năng
	TĐ, NL tự chủ
	Phương pháp dạy học

	
	
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	



Thuyết trinh kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	Chương 1.  Hệ mặt trời trong vũ trụ
	1.1. Tổng quan về hệ Mặt Trời và cấu trúc vũ trụ
	3
	3
	
	
	
	
	

	
	1.2. Đặc điểm chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời, Mặt Trăng và các hành tinh trên nền trời sao.
	3
	3
	
	
	
	
	

	
	1.3. Các mô hình cổ điển về vũ trụ.
	3
	
	
	3
	
	
	

	
	1.4. Các định luật Keple.
	3
	
	3
	
	
	
	

	
	Bài tập
	
	
	
	3
	
	1
	

	Chương 2. Tổng quan về Trái Đất
	2.1. Các số liệu về Trái Đất.
	
	
	3
	
	2
	
	Thuyết trinh kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	2.2. Hệ tọa độ địa lý.
	
	
	3
	
	2
	
	

	
	2.3. Chuyển động của Trái Đất.
	
	
	3
	
	2
	
	

	
	2.4. Mặt Trăng.
	
	
	3
	
	2
	
	

	
	2.5. Nhật thực – Nguyệt thực
	
	
	3
	
	2
	
	

	
	2.6. Các hiện tượng triều.
	
	
	3
	
	2
	
	

	
	Bài tập
	
	
	
	3
	
	1
	

	Chương 3.  Thiên cầu - nhật động - thời gian
	3.1. Thiên cầu.
	3
	
	
	
	
	1
	Thuyết trinh kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	3.2. Các hệ tọa độ.
	3
	
	
	
	
	1
	

	
	3.3. Nhật động.
	3
	
	
	
	
	1
	

	
	3.4. Sự biến đổi mùa trên Trái Đất.
	
	
	3
	
	2
	
	

	
	3.5. Thời gian sao.
	
	
	3
	
	2
	
	

	
	3.6. Thời gian Mặt Trời.
	
	
	3
	
	2
	
	

	
	3.7. Các hệ tính thời gian
	
	
	3
	
	2
	
	

	
	3.8. Lịch
	
	
	3
	
	2
	
	

	
	Bài tập
	
	
	
	3
	
	1
	

	Chương 4. Lượng giác cầu và ứng dụng
	4.1. Những công thức cơ bản của tam giác cầu.
	3
	
	
	3
	
	
	Thuyết trinh kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	4.2. Ứng dụng lượng giác cầu để lập công thức chuyển hệ tọa độ.
	3
	
	
	3
	
	
	

	
	4.3. Xác định thời điểm và vị trí mọc lặn của các thiên thể.
	3
	
	
	3
	
	
	

	
	4.4. Hiện tượng khúc xạ của các tia sáng khi truyền qua khí quyển.
	
	3
	
	
	2
	
	

	
	4.5. Hoàng hôn và bình minh.
	3
	
	3
	
	
	
	

	
	Bài tập
	
	
	
	3
	
	1
	

	Chương 5. Vật lý các thiên thể trong hệ mặt trời
	5.1. Các số liện về Mặt Trời
	3
	3
	
	
	
	
	Thuyết trinh kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	5.2. Cấu tạo và sự hoạt động của Mặt Trời.
	3
	3
	
	
	
	
	

	
	5.3. Các hành tinh.
	3
	3
	
	
	
	
	

	
	5.4. Các hành tinh lớn.
	3
	3
	
	
	
	
	

	
	5.5. Các tiểu hành tinh.
	3
	3
	
	
	
	
	

	
	5.6. Sao chổi.
	3
	3
	
	
	
	
	

	
	5.7. Sao băng, thiên thạch
	3
	3
	
	
	
	
	

	
	Bài tập
	
	
	
	3
	
	1
	

	Chương 6. Các sao
	6.1. Những đặc trưng cơ bản và cách xác định.
	3
	3
	
	
	
	
	Thuyết trinh kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	6.2. Sự tiến hóa của sao.
	3
	3
	
	
	
	
	

	
	6.3. Phân loại sao theo quang phổ.
	3
	3
	
	
	
	
	

	
	6.4. Phân loại sao theo kích thước
	3
	3
	
	
	
	
	

	
	6.5. Sao biến quang.
	3
	3
	
	
	
	
	

	
	Bài tập
	
	
	
	3
	
	1
	

	Chương 7. Thiên hà – Vũ trụ học
	7.1. Thiên hà của chúng ta- Dải Ngân Hà.
	3
	3
	
	
	
	
	Thuyết trinh kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	7.2. Vật chất khuyếch tán giữa các sao. 
	3
	3
	
	
	
	
	

	
	7.3. Sự chuyển động của các sao trong thiên hà.
	3
	3
	
	
	
	
	

	
	7.4. Phân loại các thiên hà.
	3
	3
	
	
	
	
	

	
	7.5. Sự phân bố các thiên hà.
	3
	3
	
	
	
	
	

	
	7.6. Sự sống ngoài hệ Mặt trời.
	3
	3
	
	
	
	
	

	
	7.7. Một số mô hình vũ trụ.
	3
	
	3
	
	
	
	

	
	7.8. Vụ nổ lớn (Bigbang).
	3
	
	3
	
	
	
	

	
	Bài tập
	
	
	
	3
	
	1
	


7. Tóm tắt nội dung học phần 
Học phần này bao gồm những nội dung cơ bản về: Hệ mặt trời trong vũ trụ, tổng quan về Trái Đất, thiên cầu - nhật động - thời gian, lượng giác cầu và ứng dụng, vật lý các thiên thể trong hệ mặt trời, các sao, Thiên hà – Vũ trụ học.
8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu
đối với
sinh viên
	Thời gian,
địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	
	Chương 1.  Hệ mặt trời trong
vũ trụ
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	1.1. Tổng quan về hệ Mặt Trời và cấu trúc vũ trụ
1.2. Đặc điểm chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời, Mặt Trăng và các hành tinh trên nền trời sao.
1.3. Các mô hình cổ điển về vũ trụ.
1.4. Các định luật Keple.
	

2
	
Đọc tài liệu [1],[3]
	Trên
lớp
	

	Bài tập
	Sinh viên làm bài tập chương 1 trong tài liệu 2
	1
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải bài tập.
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Sinh viên  đọc, mở rộng thêm trong tài liệu 1
	7
	Đọc, liên hệ những vấn đề cần giải đáp thực tế.
	
	

	
	Chương 2. Tổng quan về Trái Đất
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	2.1. Các số liệu về Trái Đất.
2.2. Hệ tọa độ địa lý.
2.3. Chuyển động của Trái Đất.
2.4. Mặt Trăng.
2.5. Nhật thực – Nguyệt thực
2.6. Các hiện tượng triều.
	

2
	
Đọc tài liệu [1],[3].
	Lớp học
	

	Bài tập
	Sinh viên làm bài tập chương 2 trong tài liệu 2
	2
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải bài tập.
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Sinh viên  đọc , mở rộng thêm trong tài liệu 1
	9
	Đọc, liên hệ những vấn đề thực tế cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 3.  Thiên cầu - nhật động - thời gian
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	3.1. Thiên cầu.
3.2. Các hệ tọa độ.
3.3. Nhật động.
3.4. Sự biến đổi mùa trên Trái Đất.
3.5. Thời gian sao.
3.6. Thời gian Mặt Trời.
3.7. Các hệ tính thời gian
3.8. Lịch.
	


3
	


Đọc tài liệu [1],[3].
	


Lớp học
	

	Bài tập
	Sinh viên làm bài tập chương 3 trong tài liệu 2
	1
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải bài tập
	Lớp học
	

	Tự học, nghiên cứu
	Sinh viên  đọc, mở rộng thêm trong tài liệu 1
	9
	Đọc, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 4. Lượng giác cầu và ứng dụng
	4
	
	
	

	
Lý thuyết
	4.1. Những công thức cơ bản của tam giác cầu.
4.2. Ứng dụng lượng giác cầu để lập công thức chuyển hệ tọa độ.
4.3. Xác định thời điểm và vị trí mọc lặn của các thiên thể.
4.4. Hiện tượng khúc xạ của các tia sáng khi truyền qua khí quyển.
4.5. Hoàng hôn và bình minh.
	


2
	

Đọc tài liệu [1],[3].
	
	

	Bài tập, kiểm tra 
	Sinh viên làm bài tập chương 4 trong tài liệu 2
	2
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải bài tập
	Lớp học
	

	Tự học, nghiên cứu
	Sinh viên  đọc, mở rộng thêm trong tài liệu 1
	10
	Đọc, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	
	Chương 5. Vật lý các thiên thể trong hệ mặt trời
	7
	
	
	

	Lý thuyết
	5.1. Các số liện về Mặt Trời
5.2. Cấu tạo và sự hoạt động của Mặt Trời.
5.3. Các hành tinh.
5.4. Các hành tinh lớn.
5.5. Các tiểu hành tinh.
5.6. Sao chổi.
5.7. Sao băng, thiên thạch
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Đọc tài liệu [1],[3].
	
Lớp học
	

	Bài tập
	Sinh viên làm bài tập chương 5 trong tài liệu 2
	3
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải bài tập
	Lớp học
	

	Tự học, nghiên cứu
	Sinh viên  đọc, mở rộng  thêm trong tài liệu 1
	16
	Đọc, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 6. Các sao
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	6.1. Những đặc trưng cơ bản và cách xác định.
6.2. Sự tiến hóa của sao.
6.3. Phân loại sao theo quang phổ.
6.4. Phân loại sao theo kích thước
6.5. Sao biến quang.
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Đọc tài liệu [1],[3].
	Lớp học
	

	Bài tập, thí nghiệm
	Sinh viên làm bài tập chương 6 trong tài liệu 2
	1
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải bài tập
	Lớp học
	

	Tự học, nghiên cứu
	Sinh viên  đọc thêm trong tài liệu 1
	7
	Đọc, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 7. Thiên hà – Vũ trụ học
	5
	
	
	

	Lý thuyết
	7.1. Thiên hà của chúng ta- Dải Ngân Hà.
7.2. Vật chất khuyếch tán giữa các sao. 
7.3. Sự chuyển động của các sao trong thiên hà.
7.4. Phân loại các thiên hà.
7.5. Sự phân bố các thiên hà.
7.6. Sự sống ngoài hệ Mặt trời.
7.7. Một số mô hình vũ trụ.
7.8. Vụ nổ lớn (Bigbang).
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Đọc tài liệu [1],[3].
	Lớp học
	

	Bài tập
	Sinh viên làm bài tập chương 7 trong tài liệu 2
	2
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải bài tập
	Lớp học
	

	Tự học, nghiên cứu
	Sinh viên  đọc thêm trong tài liệu 1
	12
	Đọc, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	


9. Tài liệu học tập
9.1. Giáo trình bắt buộc
[1] Nguyễn Đình Noãn- Nguyễn Đình Huân – Phan Văn Đồng- Nguyễn Quỳnh Lan (2013), Giáo trình Vật lý thiên văn, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; 
 [2]  Phạm Viết Trinh (chủ biên) – Phan Văn Đồng – Lê Phước Lộc(2012), Bài tập thiên văn, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
9.2. Tài liệu tham khảo
[3] Phạm Viết Trinh – Nguyễn Đình Noãn(1995), Giáo trình thiên văn, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam;
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể
	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập, ôn tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	2
	
	
	
	
	4

	2
	1
	
	1
	
	
	5

	3
	1
	
	1
	
	
	4

	4
	1
	
	1
	
	
	5

	5
	2
	
	
	
	
	4

	6
	1
	
	1
	
	
	5

	7
	1
	
	1
	
	
	5

	8
	1
	1
	
	
	
	5

	9
	2
	
	
	
	
	5

	10
	1
	
	1
	
	
	4

	11
	
	
	2
	
	
	5

	12
	2
	
	
	
	
	4

	13
	1
	
	1
	
	
	5

	14
	2
	
	
	
	
	5

	15
	
	
	2
	
	
	5

	Tổng cộng
	18
	1
	11
	
	
	70


Trong đó, số tiết thực dạy 1 tín chỉ bằng 15 tiết lý thuyết, bài tập, kiểm tra; bằng 30 tiết thực hành, thảo luận; bằng 45 tiết thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn, khoá luận tốt nghiệp.
11. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần
- Yêu cầu về điều kiện tổ chức dạy học: có phòng học, phòng chờ, văn phòng phẩm theo qui định.
- Yêu cầu đối với sinh viên: Tự giác học tập tự học, hoàn thành một số yêu cầu của giảng viên theo qui định của chương trình.
12. Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học 
- Thuyết trình: Truyền đạt, cung cấp toàn bộ nội dung kiến thức của học phần cho sinh viên nhằm áp dụng cho các nội dung đáp ứng cho chuẩn 1-4 của học phần.
- Tổ chức thảo luận: Hướng dẫn sinh viên trả lời các câu hỏi ôn tập, tư duy phản biện nhằm áp dụng cho các nội dung đáp ứng cho chuẩn 4-6 của học phần.
- Thực hành thí nghiệm: Không
- Hướng dẫn sinh viên tự học, đọc tài liệu và làm bài tập: Giúp sinh viên rèn luyện kĩ năng tự học, tự nghiên cứu, chủ động lĩnh hội, nắm bắt kiến thức nhằm áp dụng cho các nội dung đáp ứng cho chuẩn 1-5 của học phần.
13. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
13.1. Thang điểm đánh giá
Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.
13.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm
	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR
của HP
	Điểm
tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận, trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)
Trong đó:
- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)
- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)
- Có chú ý, ít tham gia (1%)
- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch6
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)
Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%
Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, điểm thực hành, điểm tiểu luận, trọng số 30%

	2
	Bài tập
	10%
	Thời gian, nội dung và chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu (4%)
	Ch1 đến Ch6
	4

	
	
	
	Kỹ năng và năng lực trình bày (3%)
	
	3

	
	
	
	Năng lực hợp tác, tương tác, chia sẻ (2%)
	
	2

	
	
	
	Có sáng tạo (1%)
	
	1

	3
	Bài kiểm tra
	20%
	Theo đáp án, thang điểm của giảng viên
	
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	4
	Thi trắc nghiệm 
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 đến Ch6
	10


13.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi
	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	Cấp độ nhận thức: 10% nhận biết, 40% thông hiểu, 40% vận dụng thấp, 10% vận dụng cao 
Đề thi gồm 40 câu
15 câu có nội dung tương ứng tín chỉ 1;
15 câu có nội dung tương ứng tín chỉ 2;
10 câu có nội dung tương ứng tín chỉ 1-2;
	60 phút


		Tuyên Quang, ngày 14 tháng 8 năm 2024   
	TRƯỞNG KHOA



TS. Vũ Thị Kiều Trang
	         P. HIỆU TRƯỞNG



        TS. Phạm Duy Hưng



	

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO                              KHOA SƯ PHẠM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
Tên học phần: Hóa học đại cương 1 
Mã học phần: TN2.1.350.3
1. Thông tin về học phần
- Số tín chỉ: 03
- Loại học phần: Bắt buộc
- Điều kiện tiên quyết: 
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 150 giờ 
+ Học lý thuyết trên lớp: 25 giờ
+ Bài tập trên lớp: 24 giờ
+ Kiểm tra: 1 giờ
+ Tự học, tự nghiên cứu: 105 giờ 
- Đơn vị phụ trách môn học: 
+ Bộ Môn: Hóa – Sinh 
+ Khoa: Khoa học Cơ bản
2. Thông tin về giảng viên
	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	Ths. Nguyễn Thị Tuyết
	0983045661
	tuyettq71@mail.com

	2
	Ths. Vũ Thị Tâm Hiếu
	0912.716.160
	vutamhieu@gmail.com

	3
	TS. Trần Đức Đại
	0982.925.330
	ducdaitq@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)
-  Mục tiêu chung:  
Đào tạo sinh viên chuyên ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên có kiến thức lý thuyết cơ bản về cấu tạo chất: các khái niệm và định luật cơ bản của hoá học; một số vấn đề tiền cơ học lượng tử, nguyên tử và hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học; phân tử và  liên kết hoá học; đại cương về hoá học vật thể.
-  Mục tiêu cụ thể:
Mt 1: Có kiến thức lý thuyết về các khái niệm và định luật cơ bản của hoá học; một số vấn đề tiền cơ học lượng tử, nguyên tử và hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học; phân tử và  liên kết hoá học; đại cương về hoá học tinh thể.
Mt 2: Vận dụng lý thuyết về định luật, nguyên lý để giải thích sự hình thành liên kết hóa học, viết cấu hình electron, mối liên hệ giữa cấu tạo nguyên tử với vị trí của các nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn.
Mt 3: Sử dụng phần mềm tin học để vẽ biểu diễn cấu tạo nguyên tử; sự xen phủ, sự lai hóa của obitan nguyên tử; phân tử và tinh thể hợp chất Hóa học.
Mt 4: Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm; đánh giá được vị trí, vai trò của Hóa đại cương trong nghiên cứu, giảng dạy, học tập các môn chuyên ngành Khoa học tự nhiên.. 
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau: 0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 
	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	TN2.1.350.3
	Hóa học đại cương 1
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	3
	
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	
	1
	1
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)
	Mục tiêu của HP
	CĐR của HP
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt 1
	Ch1: Khái quát được các khái niệm cơ bản về: nguyên tử, phân tử; AO, hàm mật độ xác suất, spin electron, trạng thái chuyển động của các hạt vi mô trong cơ học lượng tử; định luật cơ bản của hoá học.
	CĐR 3

	
	Ch 2: Phân tích thành phần cấu trúc của nguyên tử; cấu tạo hạt nhân nguyên tử; vỏ nguyên tử; cấu tạo phân tử, dạng hình học phân tử, tinh thể, vị trí các nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn.
	CĐR 3

	Kỹ năng

	
	Kỹ năngcứng
	

	Mt 2
	Ch 3: Vận dụng các nguyên lý vững bền, ngoại trừ Pauli; quy tắc Hund 1, Klechcopxki  để viết cấu hình electron của nguyên tử các nguyên tố hóa học; các thuyết VB,thuyết MO, lai hóa để giải thích hóa trị; sự hình thành liên kết hóa học, trạng thái lai hóa các nguyên tử; dạng hình học của phân tử.
	CĐR 3

	
	Ch 4: Giải quyết mối liên hệ giữa cấu tạo nguyên tử và vị trí các nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn.
	CĐR 3

	
		Kỹ năng mềm
	

	Mt 3
	Ch 5: Sử dụng phần mềm tin học để vẽ biểu diễn cấu tạo nguyên tử; sự xen phủ, sự lai hóa của obitan nguyên tử; phân tử và tinh thể hợp chất Hóa học.
	CĐR 10

	Thái độ, năng lực tự chủ, chịu trách nhiệm

	Mt 4

	Ch 6: Phát triển được năng lực làm việc độc lập và hợp tác trong học tập và nghiên cứu.
	CĐR 11

	
	Ch 7: Đánh giá được vị trí, vai trò của Hóa đại cương trong nghiên cứu, giảng dạy, học tập các môn chuyên ngành Hóa học. 
	CĐR 3


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần
0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 
	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kỹ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phươg pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	Ch7
	

	Chương 1: Các khái niệm và định luật cơ bản của hoá học
	1.1. Các khái niệm cơ bản
	1
	
	
	
	
	1
	
	Thuyết trình kết hợp với hỏi đáp, dùng sách, thực hành

	
	1.2. Hệ đơn vị
	1
	
	
	
	
	1
	
	

	
	1.3. Một số định luật cơ bản
	1
	
	
	
	
	1
	
	

	
	1.4. Một số phương pháp xác định khối lượng mol phân tử của chất khí hay chất lỏng dễ bay hơi.
	1
	
	
	
	
	1
	
	

	
	1.5. Công thức và phương trình hóa học
	1
	
	
	
	
	1
	
	

	Chương 2: Cấu tạo nguyên tử và hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học
	2.1. Cấu tạo nguyên tử
	
	3
	
	
	1
	
	
	Thuyết trình kết hợp với hỏi đáp, dùng sách, thực hành

	
	2.2. Hạt nhân nguyên tử
	
	3
	
	
	
	
	2
	

	
	2.3. Vỏ nguyên tử
	
	3
	3
	
	
	
	
	

	
	2.4. Hệ thống tuần hoàn 
	
	3
	
	3
	
	
	3
	

	Chương 3: Cấu tạo phân tử và liên kết hoá học
	3.1. Liên kết hoá học không dựa trên cơ học lượng tử
	1
	
	
	
	
	
	2
	Thuyết trình kết hợp với hỏi đáp, dùng sách, thực hành

	
	3.2. Liên kết hoá học theo cơ học lượng tử (quan niệm mới về liên kết Hóa học)
	
	3
	3
	
	
	
	3
	

	
	3.3. Liên kết trong phân tử phức chất
	
	2
	
	
	
	1
	
	

	Chương 4: Cấu tạo vật thể - Phân cực ion
	4.1. Liên kết giữa các phân tử
	1
	
	
	
	
	1
	
	Thuyết trình kết hợp với hỏi đáp, dùng sách, thực hành

	
	4.2. Các trạng thái tập hợp chất
	
	2
	
	
	
	1
	
	

	
	4.2.1. Trạng thái khí
	
	2
	
	
	1
	
	
	

	
	4.2.2. Trạng thái lỏng
	
	2
	
	
	1
	
	
	

	
	4.2.3. Trạng thái rắn
	
	2
	
	
	1
	
	
	

	
	4.3 Phân cực ion
	
	2
	
	
	
	1
	
	


7. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần gồm các kiến thức về một số vấn đề Hóa học hạt nhân; tiền cơ học lượng tử; cấu tạo nguyên tử; các khái niệm cơ bản (AO, Hàm mật độ xác suất; mây electron; spin electron); mối liên hệ giữa bảng hệ thống tuần hoàn với cấu tạo nguyên tử; phân tử và liên kết hoá học (Đại cương về liên kết hoá học; hình học phân tử; thuyết liên kết hoá trị (VB); thuyết obitan phân tử (MO); liên kết hoá học trong hợp chất phức; đại cương về cấu tạo vật thể.
8. Nội dung học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu đối với
sinh viên
	Thời gian,
địa điểm
	Ghi chú

	TÍN CHỈ 1

	
	Chương 1: Các khái niệm và định luật cơ bản của hoá học
	9
	
	
	

	Lý thuyết
	1.1. Các khái niệm cơ bản
1.1.1. Nguyên tử - Nguyên tố hoá học - Kí hiệu hoá học
1.1.2. Phân tử - Chất 
1.1.3. Mol. Khối lượng lượng mol
1.1.4. Đương lượng
1.2. Hệ đơn vị
1.2.1. Hệ đơn vị quốc tế (hệ SI)
1.2.2. Đơn vị phi SI
1.3.  Một số định luật hoá học cơ bản
1.2.1. Định luật bảo toàn khối lượng
1.2.2. Định luật đương lượng
1.2.3. Định luật thành phần không đổi
1.2.4. Định luật tỉ lệ bội
1.2.5. Các định luật về chất khí: định luật tỉ lệ thể tích, Avogadro, áp suất riêng phần, phương trình trạng thái khí.
1.4. Một số phương pháp xác định khối lượng mol phân tử của chất khí hay chất lỏng dễ bay hơi.
1.5. Công thức hoá học- Phương trình hóa học.
	5
	Đọc học liệu số 1; Tham khảo các học liệu khác.
	Thư viện, ở nhà
	





	Bài tập
	Làm bài tập trong học liệu số 1; 2; Tham khảo các học liệu khác.
	4
	Nắm vững lí thuyết để vận dụng giải bài tập
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lí thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập
	21
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lí thuyết, chỉ ra những vần đề cần giải đáp
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 2: Cấu tạo nguyên tử và hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học
	6
	
	
	

	Lý thuyết
	2.1. Thành phần cấu trúc của nguyên tử
2.1.1. Electron
2.1.2 Hạt nhân nguyên tử. Thành phần cấu trúc của hạt nhân nguyên tử.
2.1.3. Số điện tích và số khối hạt nhân, Nguyên tố hoá học. Đồng vị.
2.1.4. Hệ thức tương đối Einstein (Anhxtanh0
2.2. Hạt nhân nguyên tử
2.2.1. Cấu tạo hạt nhân 
2.2.2. Lực liên kết và năng lượng liên kết hạt nhân
2.2.3. Sự biến đổi các nguyên tố và hiện tượng phóng xạ tự nhiên.
2.2.4. Sự biến đổi các nguyên tố và hiện tượng phóng xạ nhân tạo phản ứng hạt nhân
[bookmark: _Hlk173932194]2.3. Thuyết lượng tử Planck và đại cương về cơ học lượng tử
2.3.1. Thuyết lượng tử Planck
- Bức xạ điện từ và đại cương về quang phổ
- Thuyết lượng tử Planck
- Tính nhị nguyên: song – hạt của ánh sáng
2.3.2. Đại cương về cơ học lượng tử:
- Sóng vật chất De Broglie
- Nguyên lý bất định Heisenberg
- Sự hình thành cơ học lượng tử
- Hàm sóng 
- Phương trình Schrodinger
2.4. Vỏ nguyên tử
2.4.1. Nguyên tử Hidro và ion giống Hidro
- Mở đầu
- Phương trình Schrodinger và các đại lượng cần xác định
- Phương hướng giải phương trình Schrodinger
- Nghiệm của phương trình Schrodinger và các kết quả
2.4.2. Giản đồ năng lượng và phổ phát xạ nguyên tử của hidro
2.4.3. Những ion giống hidro
2.4.4. Spin của electron. Orbital toàn phần
	4
	Đọc học liệu số 1; Tham khảo các học liệu khác.
	Lớp học
	

	Bài tập
	Làm bài tập trong học liệu số 1; 2; Tham khảo các học liệu khác.
	2
	Nắm vững lí thuyết để vận dụng giải bài tập
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lí thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập
	14
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lí thuyết, chỉ ra những vần đề cần giải đáp
	Thư viện, ở nhà
	

	TÍN CHỈ 2

	
	Chương 2: Cấu tạo nguyên tử và hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học (Tiếp)
	8
	
	
	

	Lý thuyết
	2.5. Nguyên tử nhiều electron 
2.5.1. Những trạng thái chung của lớp vỏ electron
2.5.2. Mô hình các hạt độc lập hay mô hình trường xuyên tâm
2.5.3. Các orbital nguyên tử và giản đồ năng lượng của các electron
2.5.4. Cấu hình electron của nguyên tử. 
Nguyên lý vững bền. Nguyên lý Pauldi. Quy tắc Hund
2.5.5. Phương pháp gần đúng Slater xác định các orbital và năng lượng electron
2.6. Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố. Định luật tuần hoàn. 
2.6.1. Nguyên tắc sắp xếp
2.6.2. Cấu trúc của bảng tuần hoàn
2.6.3. Cấu hình electron của các nguyên tố
2.6.4. Sự biến đổi tuần hoàn một số tính chất quan trọng - Định luật tuần hoàn
	4
	Đọc học liệu số 1; Tham khảo các học liệu khác.
	Lớp học
	

	Bài tập
	Làm bài tập trong học liệu số 1; 2; Tham khảo các học liệu khác.
	3
	Nắm vững lí thuyết để vận dụng giải bài tập
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lí thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập
	19
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lí thuyết, chỉ ra những vần đề cần giải đáp
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Kiểm tra
	1
	
	
	

	
	Chương 3: Cấu tạo phân tử và liên kết hoá học
	7
	
	
	

	Lý thuyết
	[bookmark: _Hlk173934210]3.1. Liên kết hoá học không dựa trên cơ học lượng tử
3.1.1. Những thuyết về liên kết hóa học
3.1.2. Một số tính chất của phân tử
[bookmark: _Hlk173934319]3.2. Liên kết hoá học theo cơ học lượng tử (quan niệm mới về liên kết Hóa học)
[bookmark: _Hlk173934356]3.2.1. Phương pháp cặp electron hóa trị - phương pháp VB
3.2.1.1  Phương pháp Hetle – London
3.2.1.2  Thuyết VB giải thích định tính các vấn đề về Liên kết hóa học
	4
	Đọc học liệu số 1; Tham khảo các học liệu khác.
	
	

	Bài tập
	Làm bài tập trong học liệu số 1; 2; Tham khảo các học liệu khác.
	2
	Nắm vững lí thuyết để vận dụng giải bài tập
	Lớp học
	

	Kiểm tra
	
	1
	
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lí thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	16
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lí thuyết, chỉ ra những vần đề cần giải đáp
	Thư viện, ở nhà
	

	TÍN CHỈ 3

	
	Chương 3: Liên kết hoá học và cấu tạo phân tử (Tiếp)
	8
	
	
	

	Lý thuyết
	3.2.1.3  Thuyết VB và hóa lập thể (thuyết VB với phân tử nhiều nguyên tử)
3.2.2. Thuyết obitan phân tử (thuyết MO)
3.3. Liên kết trong phân tử phức chất
3.3.1. Các khái niệm mở đầu 
3.3.2. Liên kết hoá học trong phức chất
- Thuyết liên kết hóa trị (thuyết VB)
- Thuyết trường tinh thể giải thích liên kết hoá học trong phức chất
- Thuyết MO
	4
	Đọc học liệu số 1; Tham khảo các học liệu khác.
	
	

	Bài tập
	Làm bài tập trong học liệu số 1; 2; Tham khảo các học liệu khác.
	4
	Nắm vững lí thuyết để vận dụng giải bài tập
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lí thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	19
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lí thuyết, chỉ ra những vần đề cần giải đáp
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 4: Cấu tạo vật thể - Phân cực ion
	7
	
	
	

	Lý thuyết
	4.1. Liên kết giữa các phân tử
4.2. Các trạng thái tập hợp chất
4.2.1. Trạng thái khí
4.2.2. Trạng thái lỏng
4.2.3. Trạng thái rắn
4.3 Phân cực ion
4.3.1. Đại cương
4.3.2. Ảnh hưởng của phân cực ion đến tính chất các hợp chất
	4
	Đọc học liệu số 1; Tham khảo các học liệu khác.
	Lớp học
	

	Bài tập
	Làm bài tập trong học liệu số 1; 2; Tham khảo các học liệu khác.
	3
	Nắm vững lí thuyết để vận dụng giải bài tập
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lí thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập
	16
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lí thuyết, chỉ ra những vần đề cần giải đáp
	Thư viện, ở nhà
	


9. Tài liệu học tập
9.1. Giáo trình bắt buộc 
 [1] Đào Đình Thức (2004), Hoá học đại cương - Tập 1, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội;
[2] Lê Thành Phước: (2015), Hoá học đại cương – Vô cơ,  Nxb Y học;
[3] Đào Đình Thức (2008), Bài tập hoá học đại cương,  Nxb Giáo dục;
9.2. Tài liệu tham khảo
[4] Trần Thành Huế (2004), Hoá học đại cương - Tập 1, Nxb ĐHQG Hà Nội;
[5] Lâm Ngọc Thiềm, Trần Hiệp Hải (2004), Bài tập hóa  đại cương, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội;
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể
	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (Giờ)

	
	Lý thuyết
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành,  thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn, khóa luận tốt nghiệp
	

	1
	3
	
	
	
	
	7

	2
	3
	
	
	
	
	7

	3
	
	
	3
	
	
	7

	4
	3
	
	
	
	
	7

	5
	2
	
	1
	
	
	7

	6
	3
	
	
	
	
	7

	7
	
	1
	2
	
	
	7

	8
	1
	
	2
	
	
	7

	9
	2
	
	1
	
	
	7

	10
	2
	
	1
	
	
	7

	11
	3
	
	
	
	
	7

	12
	
	
	3
	
	
	7

	13
	1
	
	2
	
	
	7

	14
	3
	
	
	
	
	7

	15
	
	
	3
	
	
	7

	Tổng
	25
	1
	24
	
	
	105


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
11.1. Thang điểm đánh giá
Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.
11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm
	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR
của HP
	Điểm
tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận, trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)
Trong đó:
- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)
- Có chú ý, có tham gia (1,5%)
- Có chú ý, ít tham gia (1%)
- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch 6 đến Ch7
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)
Nếu vắng 01 buổi trừ 1%
Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	Ch 6 đến Ch7

	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, điểm thực hành, điểm tiểu luận, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra, tiểu luận
	20%
	Theo đáp án, thang điểm của giảng viên
	Ch1 đến Ch7
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Thi tự luận/ Thi trắc nghiệm
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 đến Ch7
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi
	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	Đề thi gồm 3 câu:
Câu 1 (3 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu
Câu 2 (5  điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích
Câu 3 (2 điểm): Cấp độ đánh giá 
Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần
- Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu; 50% áp dụng và phân tích; 20% đánh giá và sáng tạo.
	90 phút


Tuyên Quang, ngày     tháng    năm 2024     
	TRƯỞNG KHOA SƯ PHẠM

                        
                    TS. Vũ Thị Kiều Trang  
	HIỆU TRƯỞNG


TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn

	


TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO                              KHOA SƯ PHẠM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
Tên học phần: Hoá học Đại cương 2 
Mã học phần: TN2.1.364.2
1. Thông tin về học phần
- Số tín chỉ: 02
- Loại học phần: Bắt buộc
- Điều kiện tiên quyết: TN2.1.363.2
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 100 giờ 
+ Học lý thuyết trên lớp: 15 giờ
+ Học lý thuyết trên lớp: 15 giờ
+ Bài tập trên lớp: 14 giờ
+ Kiểm tra: 1giờ
+ Tự học, tự nghiên cứu: 60 giờ 
+ Bài tập ở nhà, bài tập lớn: 
- Đơn vị phụ trách môn học: 
+ Bộ Môn: Hóa – Sinh 
+ Khoa: Khoa học Cơ bản
2. Thông tin về giảng viên
	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	Ths. Nguyễn Thị Tuyết
	0983045661
	tuyettq71@mail.com

	2
	Ths. Vũ Thị Tâm Hiếu
	0912.716.160
	vutamhieu@gmail.com

	3
	TS. Trần Đức Đại
	0982.925.330
	ducdaitq@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)
-  Mục tiêu chung: 
Đào tạo sinh viên chuyên ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên có kiến thức lý thuyết cơ bản về các nguyên lí, các quy luật cơ bản của hoá học: nhiệt động lực hoá học, động hoá học, dung dịch và điện hoá học. Vận dụng các kiến thức cơ bản đó vào việc giải thích các hiện tượng hoá học.
- Mục tiêu cụ thể: 
Mt1: Có kiến thức cơ bản về nhiệt động lực hoá học, động hoá học, dung dịch và điện hoá học. 
Mt 2: Có các kỹ năng tính toán, viết phương trình phản ứng, giải bài tập phần lý thuyết về phản ứng hóa học; phân tích, so sánh, tổng hợp để giải thích các hiện tượng hoá học có liên quan đến sản xuất, đời sống và môi trường. 
Mt 3: Có kĩ năng giao tiếp để thực hiện chia sẻ hiểu biết về lý thuyết cơ bản về các nguyên lí, các quy luật cơ bản của hoá học với đồng nghiệp.
Mt 4: Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm; đánh giá được vị trí, vai trò của Hóa vô cơ trong nghiên cứu, giảng dạy, học tập các môn Khoa học tự nhiên.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:
0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 
	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	TN2.1.364.2
	Hoá học Đại cương 2
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	3
	
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	
	
	1
	1


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)
	Mục tiêu của HP
	CĐR của HP
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt 1
	Ch1: Giải quyết được những kiến thức cơ bản về cơ sở lý thuyết nhiệt động lực hoá học của các phản ứng hoá học; cơ sở lý thuyết phản ứng xảy ra trong dung dịch; tính chất của dung dịch chất tan không điện li không bay hơi và dung dịch chất điện li; cân bằng hóa học, hóa học và dòng điện.
	CĐR 3

	
	Ch 2: Dự đoán chiều diễn ra của phản ứng hóa học; các yếu tố ảnh hưởng tới cân bằng hóa học, tốc độ phản ứng hóa học; môi trường của dung dịch.
	CĐR 3

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt 2
	Ch 3: Thực hiện kỹ năng giải toán nồng độ dung dịch, nhiệt phản ứng, tốc độ phản ứng, hằng số cân bằng, suất điện động; viết và cân bằng phương trình phản ứng.
	CĐR 3

	
	Ch 4: Thực hiện được các kỹ năng phân tích, so sánh, tổng hợp để giải thích các hiện tượng hoá học có liên quan đến sản xuất, đời sống và môi trường. 
	CĐR 3

	Kĩ năng mềm

	Mt 3
	Ch 5:  Thực hiện kỹ năng giao tiếp ứng xử và giải quyết các tình huống phát sinh trong  thực tiễn.
	CĐR 8

	Thái độ, năng lực tự chủ, chịu trách nhiệm

	Mt 4

	Ch 6: Phát triển được năng lực làm việc độc lập và hợp tác trong học tập và nghiên cứu.
	CĐR 11

	
	Ch 7: Lập kế hoạch thường xuyên cập nhật các thông tin về kiến thức hóa học và phương pháp dạy học phục vụ cho giảng dạy ở phổ thông.
	CĐR 12


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần
0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 
	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kỹ năng
	Năng Mức độ tự chủ và trách nhiệm 
	Phươg pháp dạy học

	Chương
	Nội dung 
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch 1
	Ch
2
	Ch
3
	Ch
4
	Ch
5
	Ch
6
	Ch
7
	

	Chương 1: Năng lượng và sự chuyển hoá hoá học
	1.1. Sự bảo toàn năng lượng
	1
	
	
	
	
	
	
	Thuyết trình kết hợp với hỏi đáp, dùng sách, thực hành

	
	1.2. Enthalpy
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.3. Định luật Hess
	3
	
	3
	
	
	
	
	

	
	1.4.  Sự phụ thuộc enthapy vào nhiệt độ
	3
	
	3
	
	
	
	
	

	
	1.5. Entropy
	3
	
	3
	
	
	
	
	

	
	1.6. Năng lượng Gibbs
	3
	
	3
	
	
	
	
	

	
	1.7. Cân bằng pha
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	Chương 2: Dung dịch
	2.1. Một số khái niệm cơ bản về dung dịch
	
	
	3
	
	
	
	
	
Thuyết trình kết hợp với hỏi đáp, ung sách, thực hành

	
	2.2. Tính chất của dung dịch loãng chứa chất tan không bay hơi, không điện li
	
	
	2
	
	2
	
	
	

	
	2.3. Tính chất của dung dịch chất điện li
	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	2.4. Dung dịch của chất điện li ít tan 
	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	2.5. Một số hệ keo và tính chất
	
	
	
	
	2
	
	
	

	
Chương 3.  Cân bằng hóa học
	3.1. Tốc độ phản ứng
	
	
	
	2
	
	
	
	Thuyết trình kết hợp với hỏi đáp, dùng sách, thực hành

	
	3.2. Định luật tốc độ
	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	3.3. Ảnh hưởng của các yếu tố đến tốc độ phản ứng 
	
	
	
	2
	
	
	
	

	Chương 4: Tốc độ phản ứng
	4.1. Một số khái niệm chung
	
	
	
	
	
	2
	
	Thuyết trình kết hợp với hỏi đáp, dùng sách, thực hành

	
	4.2. Ảnh hưởng của các yếu tố đến tốc độ phản ứng
	
	
	
	2
	
	
	
	

	
	4.3. Phương trình động học của phản ứng 
	
	
	
	
	2
	
	2
	

	Chương 5: Phản ứng oxi hoá khử. Hoá học và dòng điện

	5.1. Phản ứng oxi hoá khử
	
	2
	
	
	
	2
	
	Thuyết trình kết hợp với hỏi đáp, dùng sách, thực hành

	
	5.2. Pin điện 
	
	3
	
	
	
	3
	
	

	
	5.3. Thế điện cực
	
	3
	
	3
	
	
	
	

	
	5.3. Điện thế pin, năng lượng Gibbs, hằng số cân bằng.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5.4. Phương trình Nernst
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5.5. Chiều của phản ứng oxi hoá khử. Dãy hoạt động hoá học của các kim loại
	
	3
	
	3
	
	
	
	

	
	sự điện phân và ăn mòn kim loại
	
	
	
	
	
	
	
	


7. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần gồm các kiến thức về: Các quy luật điều khiển các quá trình hoá học: nhiệt động học hoá học, động hoá học, điện hoá học. Xét các thông số nhiệt động, nội năng, entanpi, entropi, thế đẳng áp, đẳng nhiệt, khả năng và chiều hướng mức độ diễn ra quá trình hoá học. Đại cương về nhiệt động học dung dịch. Các khái niệm cơ bản về tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học cùng các yếu tố ảnh hưởng đến chúng. Những kiến thức về phản ứng oxi hóa khử, thế điện cực, pin điện, sự điện phân và ăn mòn kim loại.
8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu đối với
sinh viên
	Thời gian, địa điểm
	Ghi chú

	TÍN CHỈ 1

	
	Chương 1: Năng lượng và sự chuyển hoá hoá học
	8
	
	
	

	Lý thuyết
	1.1. Sự bảo toàn năng lượng
1.2. Enthalpy
1.3. Định luật Hess
1.4. Sự phụ thuộc enthapy vào nhiệt độ
1.5.  Entropy
1.6.  Năng lượng Gibbs
1.7.  Cân bằng pha
	4
	Đọc học liệu số 1; Tham khảo các học liệu khác.
Nghiên cứu nội dung KHTN 8: Năng lương trong các phản ứng hoá học
	Thư viện, ở nhà
	





	Bài tập
	Làm bài tập trong học liệu số 1, 2. Tham khảo các học liệu khác.
	4
	Nắm vững lí thuyết để vận dụng giải bài tập
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lí thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập
	16
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lí thuyết, chỉ ra những vần đề cần giải đáp
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 2: Dung dịch
	7
	
	
	

	Lý thuyết
	2.1. Một số khái niệm cơ bản về dung dịch
2.1.1. Chất tan, dung môi, dung dịch
2.1.2. Độ tan, dung dịch bão hoà, chưa bão hoà và các yếu tố ảnh hưởng đến độ tan
2.1.3. Nồng độ và các phương pháp biểu diễn nồng độ
2.2. Tính chất của dung dịch loãng chứa chất tan không bay hơi, không điện li
2.2.1. Áp suất hơi bão hoà của dung dịch
2.2.2. Nhiệt độ sôi và nhiệt độ đông đặc của dung dịch
2.2.3. Áp suất thẩm thấu của dung dịch
2.3. Tính chất của dung dịch chất điện li
2.3.1. Sự điện li
2.3.2. Độ điện li. Hằng số điện li
2.3.3. pH của dung dịch
2.3.4. Hỗn hợp đệm
2.3.5. Sự thuỷ phân của muối
2.4. Dung dịch của chất điện li ít tan 
2.4.1. Cân bằng trong dung dịch chất điện li ít tan
2.4.2. Tích số tan
2.4.3. Hiệu ứng ion chung
2.5. Một số hệ keo và tính chất
2.6. Sự tách chất
	4
	Đọc học liệu số 1; Tham khảo các học liệu khác.
Nghiên cứu nội dung KHTN 6: Dung dịch, huyền phù, nhũ tương; Tách chất ra khỏi hỗn hợp; KHTN 8: Dung dịch và nồng độ
	Thư viện, ở nhà
	





	Bài tập
	Làm bài tập trong học liệu số 1, 2. Tham khảo các học liệu khác.
	3
	Nắm vững lí thuyết để vận dụng giải bài tập.
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lí thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập
	14
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lí thuyết, chỉ ra những vần đề cần giải đáp
	Thư viện, ở nhà
	

	TÍN CHỈ 2

	
	Chương 3: Tốc độ phản ứng
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	3.4. Tốc độ phản ứng
3.5. Định luật tốc độ
3.6. Ảnh hưởng của các yếu tố đến tốc độ phản ứng 
3.3.1. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng. Phương trình Areniuyt
3.3.2. Ảnh hưởng của nồng độ - Định luật tác dụng khối lượng
3.3.3. Ảnh hưởng của xúc tác
	2
	Đọc học liệu số 1; Tham khảo các học liệu khác.
Nghiên cứu nội dung KHTN 8: Tốc độ phản ứng và chất xúc tác.

	Lớp học
	

	Bài tập
	Làm bài tập trong học liệu số 1, 2. Tham khảo các học liệu khác.
	1
	Nắm vững lí thuyết để vận dụng giải bài tập
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lí thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập
	6
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lí thuyết, chỉ ra những vần đề cần giải đáp
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 4: Cân bằng hoá học
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	4.1. Trạng thái cân bằng
4.2. Hằng số cân bằng
4.3. Hằng số cân bằng và năng lượng Gibbs
4.4. Sự phụ thuộc hằng số cân bằng vào nhiệt độ
4.5. Nguyên lí chuyển dịch cân bằng
	2
	Đọc học liệu số 1; Tham khảo các học liệu khác.
Nghiên cứu nội dung KHTN 8: Cân bằng hoá học.

	
	

	Bài tập
	Làm bài tập trong học liệu số 1, 2. Tham khảo các học liệu khác.
	2
	Nắm vững lí thuyết để vận dụng giải bài tập
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lí thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập
	8
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lí thuyết, chỉ ra những vần đề cần giải đáp
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 5: Phản ứng oxi hoá khử. Hoá học và dòng điện
	8
	
	
	

	Lý thuyết
	5.1. Phản ứng oxi hoá khử
5.2. Pin điện 
5.3. Thế điện cực
5.3. Điện thế pin, năng lượng Gibbs, hằng số cân bằng.
5.4. Phương trình Nernst
5.5. Chiều của phản ứng oxi hoá khử. Dãy hoạt động hoá học của các kim loại
5.6. Sự điện phân
5.4.1. Sự điện phân
5.4.2. Định luật Faraday
5.7. Sự ăn mòn điện hoá
5.5.1. Bản chất của ăn mòn điện hoá 
5.5.2. Cách chống ăn mòn điện hoá
	4
	Đọc học liệu số 1; Tham khảo các học liệu khác.
Nghiên cứu nội dung KHTN 9: Phản ứng oxi hoá khử; Dãy hoạt động hoá học của các kim loại

	Lớp học
	

	Bài tập
	Làm bài tập trong học liệu số 1, 2. Tham khảo các học liệu khác.
	4
	Nắm vững lí thuyết để vận dụng giải bài tập
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lí thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập
	16
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lí thuyết, chỉ ra những vần đề cần giải đáp
	Thư viện, ở nhà
	


9. Tài liệu học tập 
9.1. Giáo trình bắt buộc 
 [1] Đào Đình Thức (2004),  Hoá học đại cương - Tập 2, NXB ĐHQG Hà Nội;
 [2] Đào Đình Thức (2008), Bài tập hoá học đại cương, Nxb Giáo dục;
9.2. Tài liệu tham khảo
 [3] Lâm Ngọc Thiềm, Trần Hiệp Hải (2004),  Bài tập Hoá học đại cương,  Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội;
[4] Vũ Ngọc Ban (2004), Trần Hiệp Hải, Trần Thành Huế , Hoá học đại cương - Tập 2, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội; 
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể:
	

Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (Giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành,  thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn, khóa luận tốt nghiệp
	

	1
	2
	
	
	
	
	5

	2
	2
	
	
	
	
	5

	3
	
	
	2
	
	
	5

	4
	
	
	2
	
	
	4

	5
	2
	
	
	
	
	5

	6
	2
	
	
	
	
	5

	7
	
	
	2
	
	
	4

	8
	1
	
	1
	
	
	4

	9
	2
	
	
	
	
	5

	10
	
	
	2
	
	
	4

	11
	
	1
	1
	
	
	5

	12
	2
	
	
	
	
	5

	13
	2
	
	
	
	
	5

	14
	
	
	2
	
	
	5

	15
	
	
	2
	
	
	4

	Tổng
	15
	1
	14
	
	
	70


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
11.1. Thang điểm đánh giá
Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.
11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm
	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR
của HP
	Điểm
tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận, trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)
Trong đó:
- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)
- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)
- Có chú ý, ít tham gia (1%)
- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch 6 đến Ch7 
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)
Nếu vắng 01 buổi trừ 1%
Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	Ch 6 đến Ch 7
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, điểm thực hành, điểm tiểu luận, trọng số 30%

	2
	Bài tập, thảo luận
	10%
	Thời gian, nội dung và chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu (4%)
	Ch1
 – Ch2
	4

	
	
	
	Kỹ năng thao tác và năng lực trình bày báo cáo (3%)
	Ch 3 
	3

	
	
	
	Năng lực hợp tác, tương tác, chia sẻ (2%)
	Ch 6
	2

	
	
	
	Có sáng tạo (1%)
	Ch 3
 –Ch 7
	1

	3
	Bài kiểm tra
	20%
	Theo đáp án, thang điểm của giảng viên
	Ch 1
 –Ch 7
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	4
	Thi tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 đến Ch 7
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi
	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	Đề thi gồm 3 câu:
Câu 1 (5 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu,đánh giá 
Câu 2 (5 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích,đánh giá và sáng tạo 
Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần
Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu, 50% áp dụng và phân tích; 20% đánh giá và sáng tạo.
	60 phút
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ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
Tên học phần: Hóa học vô cơ 
Mã học phần: TN3.1.365.3
1. Thông tin về học phần
- Số tín chỉ: 3
- Loại học phần: Bắt buộc
- Điều kiện tiên quyết: TN2.1.364.2 
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 150 giờ 
+ Học lý thuyết trên lớp: 23 giờ
+ Bài tập trên lớp: 21 giờ
+ Kiểm tra: 1 giờ 
+ Tự học, tự nghiên cứu: 105 giờ 
- Đơn vị phụ trách môn học: 
+ Bộ môn Hóa – Sinh,  Khoa Khoa học Cơ bản
2. Thông tin về giảng viên
	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	Ths. Nguyễn Thị Tuyết
	0983045661
	tuyettq71@mail.com

	2
	Ths. Vũ Thị Tâm Hiếu
	0912.716.160
	vutamhieu@gmail.com

	3
	TS. Trần Đức Đại
	0982.925.330
	ducdaitq@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)
-  Mục tiêu chung: Đào tạo sinh viên chuyên ngành Sư phạm Khoa tự nhiên có kiến thức lý thuyết cơ bản về đơn chất phi kim, kim loại và các hợp chất quan trọng của chúng.
- Mục tiêu cụ thể: 
Mt 1: Có kiến thức cơ bản về những kiến thức cơ bản về vị trí trong bảng tuần hoàn, cấu trúc electron, trạng thái tự nhiên, tính chất vật lý, tính chất hoá học, phương pháp điều chế, ứng dụng các đơn chất tron, hợp chất của các nguyên tố kim loại và phi kim.
Mt 2: Vận dụng lý thuyết để giải bài tập vô cơ, giải thích được các hiện tượng hoá học có liên quan đến đời, sản xuất và môi trường; giữa lý thuyết và thực hành để tổng hợp hoá, khái quát hoá kiến thức để áp dụng vào nghề nghiệp sau này. 
Mt 3: Có kĩ năng giao tiếp để thực hiện chia sẻ hiểu biết về lý thuyết cơ bản về các nguyên lí, các quy luật cơ bản của hoá học với đồng nghiệp.
Mt 4: Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm; nâng cao trình độ chuyên môn.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:
1= Đóng góp ở mức độ thấp; 2 = Đóng góp ở mức độ trung bình; 3 = Đóng góp ở mức độ cao
	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	TN2.1.365.3
	Hóa học vô cơ
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	3
	
	
	2

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	
	
	1
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)
	Mục tiêu của HP
	CĐR của HP
	CĐR của CTĐT

			Kiến thức

	Mt 1
	Ch 1: Phân tích tính chất lý hóa học, khả năng phản ứng, phương pháp điều chế của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn trên cơ sở lý thuyết về cấu tạo chất và các quá trình hoá học. Đặc biệt là các nguyên tố phi kim, kim loại có trong chương trình Phổ thông.
	CĐR 3

	
	Ch 2: Phân tích tính chất lý hóa học, khả năng phản ứng, phương pháp điều chế của các hợp chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn trên cơ sở lý thuyết về cấu tạo chất và các quá trình hoá học. 
	CĐR 3

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt 2
	Ch 3: Vận dụng lý thuyết hóa vô cơ để giải thích được các hiện tượng hoá học có liên quan đến đời, sản xuất và môi trường.
	CĐR 6

	
	Ch 4: Vận dụng giữa lý thuyết và thực hành để giải bài tập vô cơ.
	CĐR 6

	
	Kĩ năng mềm
	

	Mt 3
	Ch 5: Thực hiện kĩ năng giao tiếp để chia sẻ hiểu biết về kiến thức Hóa học vô cơ của bản thân với đồng nghiệp.
	CĐR 6

	Thái độ, năng lực tự chủ, chịu trách nhiệm

	Mt 4

	Ch 6: Phát triển được năng lực làm việc độc lập và hợp tác trong học tập và nghiên cứu. 
	CĐR 11


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần
1= Đóng góp ở mức độ thấp; 2 = Đóng góp ở mức độ trung bình; 3 = Đóng góp ở mức độ cao
	NỘI DUNG HỌC PHẦN 
	Kiến thức
	Kỹ năng
	Năng lực tự chủ và trách nhiệm

	CHƯƠNG
	NỘI DUNG 
	
	Cứng
	Mềm
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6

	Chương 1.
Hidro, oxi và nước
	1. Hiđro
	3
	
	
	3
	
	

	
	2. Oxi
	3
	
	
	3
	
	

	
	3. Nước. Hiđro peoxit 
	
	3
	
	
	2
	

	Chương 2.
Các nguyên tố nhóm VIIA (Halogen)
	1. Đơn chất Halogen
	3
	
	
	
	
	

	
	2. Hợp chất với Hiđro 
	
	3
	
	
	
	

	
	3. Các oxit của các halogen
	
	2
	
	
	
	2

	
	4. Các oxi axit của các halogen
	
	2
	
	
	
	2

	Chương 3.
Các nguyên tố nhóm VIA
	2. Lưu huỳnh
	3
	
	
	3
	
	

	
	3. Hiđro sunfua, axit sunfuhiđric mà muối sunfua.
	
	3
	
	3
	
	

	
	4. Các hợp chất S (IV) với oxi: SO2, H2SO3 và muối SO32-
	
	2
	
	
	2
	

	
	5. Các hợp chất S (VI) với oxi: SO3, H2SO4 và muối SO42-
	
	3
	
	3
	
	

	Chương 4.
Các nguyên tố nhóm VA (N, P, As, Sb)

	1. Nitơ
	3
	
	
	3
	
	

	
	2. Amoniac và muối amoni
	
	3
	
	2
	
	

	
	3. NO
	
	
	
	2
	2
	

	
	4. NO2
	
	2
	
	
	2
	

	
	5. Axit nitrơ và muối nitrit
	
	2
	
	
	
	2

	
	6. Axit nitric và muối nitrat
	
	3
	
	3
	
	

	
	7. Photpho
	3
	
	
	3
	
	

	
	8. Photphin và điphotphin
	
	
	2
	2
	
	

	
	9. Axit H3PO3 và H3PO4
	
	
	
	2
	
	2

	Chương 5. Cacbon –Silic

	1. Cacbon 
	3
	
	2
	
	
	

	
	2. Hợp chất cacbua
	
	
	2
	
	
	

	
	3. Cacbon oxit
	
	2
	
	3
	
	

	
	4. Cacbon đioxit
	
	2
	
	3
	
	

	
	5. Một số hợp chất khác của cacbon
	
	
	2
	
	
	2

	
	6. Silic
	3
	
	
	2
	
	

	
	7. Một số hợp chất của silic
	
	
	2
	
	
	2

	Chương 6.
Đại cương về kim loại

	1. Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn
	2
	
	
	2
	
	

	
	2. Đặc điểm cấu trúc lớp vỏ electron của nguyên tử kim loại
	2
	
	
	2
	
	

	
	3. Cấu tạo mạng tinh thể kim loại
	2
	
	
	
	
	1

	
	4. Liên kết kim loại
	2
	
	
	
	
	1

	
	5. Tính chất lý – hoá học của kim loại
	3
	
	
	3
	
	

	
	6. Nguyên tắc điều chế kim loại
	2
	
	2
	
	
	

	
	7. Các phương pháp điều chế kim loại
	3
	
	3
	
	
	

	Chương 7.
Các nguyên tố nhóm I A
(Kim loại kiềm)

	1. Đơn chất
	3
	
	
	
	
	

	
	2. Hợp chất hiđroxit của kim loại kiềm 
	
	3
	
	3
	
	

	
	3. Hợp chất hiđrua của kim loại kiềm 
	
	
	
	
	
	1

	
	4. Hợp chất oxit, supe oxit của các kim loại kiềm 
	
	
	
	
	
	1

	
	5. Hợp chất muối Clorua, cacbonnat, nitrat, sunfat của các kim loại kiềm. 
	
	2
	2
	
	
	

	Chương 8.
Các nguyên tố nhóm II A
(Kim loại kiềm thổ)
	1. Đơn chất
	3
	
	
	3
	
	

	
	2. Hợp chất hiđroxit của kim loại kiềm thổ 
	
	2
	2
	
	
	

	
	3. Hợp chất hiđrua của kim loại kiềm thổ 
	
	1
	
	
	
	1

	
	4. Hợp chất oxit, supe oxit của các kim loại kiềm thổ
	
	1
	
	
	
	1

	
	5. Hợp chất muối Clorua, cacbonnat, nitrat, sunfat của các kim loại kiềm thổ. 
	
	2
	3
	
	
	

	Chương 9.
Các nguyên tố nhóm III A
	1. Đơn chất nhôm
	3
	
	
	3
	
	

	
	2. Luyện nhôm
	
	2
	3
	
	
	

	
	3. Các hợp chất hiđrua, oxit, hiđroxit, muối của nhôm
	
	1
	
	
	
	1

	
	4. Phèn nhôm
	
	1
	2
	
	
	

	Chương 10. Gecmani - Thiếc - Chì
	1. Các kim loại Ge, Sn, Pb
	
	2
	1
	
	
	

	
	2.Các oxit, hiđroxit của Ge, Sn, Pb
	
	1
	
	
	
	1

	Chương 11. Các nguyên tố nhóm B
	1. Các nguyên tố nhóm IB: đơn chất và hợp chất
	
	2
	
	2
	
	

	
	2. Các nguyên tố nhóm IIB: đơn chất và hợp chất
	
	2
	
	2
	
	

	
	3. Các nguyên tố nhóm VIB: đơn chất và hợp chất
	
	1
	
	
	
	

	
	4. Các nguyên tố nhóm VIIB: đơn chất và hợp chất
	
	1
	1
	
	
	

	
	5. Các nguyên tố nhóm VIIIB: đơn chất và hợp chất
	3
	
	
	3
	
	


7. Tóm tắt nội dung môn học 
Học phần gồm các kiến thức về cấu tạo, thành phần và tính chất của các nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn và các hợp chất của chúng. Giới thiệu một số phương pháp điều chế trong phòng thí nghiệm, trong sản xuất công nghiệp của một số đơn chất và hợp chất quan trọng, điển hình.
8. Nội dung chi tiết học phần 
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu đối với sinh viên
	Thời gian, địa điểm
	Ghi chú

	
	TÍN CHỈ 1
	
	
	

	
	Chương 1: Hidro, oxi và nước
	5
	
	

	Lý thuyết
	2.1. Hiđro
2.1.1. Vị trí trong bảng tuần hoàn, cấu trúc electron, bán kính nguyên tử, bán kính ion, năng lượng ion hoá, ái lực electron, độ âm điện, thế điện cực chuẩn của hiđro.
2.1.2. Trạng thái thiên nhiên, thành phần đồng vị và phương pháp điều chế.
2.1.3. Tính chất lý - hoá học và ứng dụng của hiđro.
2.1.4. Hiđrua của các nguyên tố (hiđrua ion, hiđrua cộng hoá trị, hiđrua kiểu kim loại). Ảnh hưởng của liên kết hiđro đến tính chất của hiđrua cộng hoá trị.
2.2. Oxi
2.2.1. Vị trí trong bảng tuần hoàn, cấu trúc electron, bán kính nguyên tử, bán kính ion, năng lượng ion hoá, ái lực electron, độ âm điện của oxi.
2.2.2. Trạng thái thiên nhiên và phương pháp điều chế.
2.2.3. Cấu tạo phân tử, tính chất lý - hoá học và ứng dụng của oxi.
2.2.4. Vai trò sinh học của oxi.
2.2.5. Chu trình oxi trong tự nhiên.
2.2.6. Cấu tạo phân tử, tính chất lý - hoá học và ứng dụng của ozon. Phương pháp điều chế ozon.
2.2.7. Tầng ozon, vai trò của tầng ozon và bảo vệ tầng ozon.
2.3. Nước
2.3.1. Cấu tạo phân tử.
2.3.2. Trạng thái thiên nhiên và phương pháp điều chế.
2.3.3. Tính chất lý - hoá học.
2.3.4. Sự ô nhiễm môi trường nước. Xử lý nước thải.
2.3.5. Hiđro peoxit (Cấu tạo phân tử, phương pháp điều chế, tính chất lý - hoá học và ứng dụng của hiđro peoxit).
	3
	Đọc học liệu số 1; Tham khảo các học liệu số 2, 4, 5
	Lớp học
	

	Bài tập
	Bài tập trong học liệu 3 
Hiđro – Oxi - Nước
	2
	Nắm vững lý thuyết chương 1,2,3
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Tính chất vật lý, hoá học, phương pháp điều chế và ứng dụng các đơn chất và hợp chất của chúng. 
	12
	Đọc học liệu số 1, 3, 4
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 2. Các nguyên tố nhóm VIIA (Halogen)
	6
	
	
	

	Lý thuyết
	2.1. Nhận xét chung
2.2. Trạng thái tự nhiên. Thành phần các đồng vị
2.3. Đơn chất:
2.3.1. Tính chất lý-hoá học của các halogen
2.3.2. Phương pháp điều chế và ứng dụng của các halogen
2.4. Hợp chất:
2.4.1. Hiđro halogenua. Điều chế. Tính chất lý hoá học và ứng dụng.
2.4.2. Các oxit và oxi axit của các halogen. Tính chất. Điều chế và ứng dụng.
	3
	
	
	

	Bài tập
	Bài tập trong học liệu 3 
Các nguyên tố nhóm VIIA ( Halogen) 
	3
	Nắm vững lý thuyết chương 1,2,3
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Tính chất vật lý, hoá học, phương pháp điều chế và ứng dụng các đơn chất và hợp chất của chúng. 
	14
	Đọc học liệu số 1, 3, 4
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 3. Các nguyên tố nhóm VIA
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	3.1. Nhận xét chung
3.2. Lưu huỳnh
3.2.1. Trạng thái tự nhiên. Thành phần các đồng vị.
3.2.2. Các dạng thù hình và phương pháp khai thác lưu huỳnh.
3.2.3. Tính chất lý – hoá học của lưu huỳnh.
3.2.4. Hiđro sunfua, axit sunfuhiđric mà muối sunfua.
3.2.5. Các hợp chất S(IV) với oxi: SO2, H2SO3 và muối SO32-
3.2.6. Các hợp chất S(VI) với oxi: SO3, H2SO4 và muối SO42-
	2
	Đọc học liệu số 1; Tham khảo các học liệu số 2, 4, 5
	Phòng thí nghiệm
	

	Bài tập
	Bài tập trong học liệu 3
Các nguyên tố nhóm VIA
	
2
	Nắm vững lý thuyết chương 1,2,3
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Tính chất vật lý, hoá học, phương pháp điều chế và ứng dụng các đơn chất và hợp chất của chúng. 
	8
	Đọc học liệu số 1, 3, 4
	Thư viện, ở nhà
	

	
	TÍN CHỈ 2
	
	
	

	
	Chương 4. Các nguyên tố nhóm VA 
(N, P, As, Sb)
	5
	
	
	

	Lý thuyết
	4.1. Nhận xét chung
4.2. Nitơ và hợp chất.
4.2.1.  Trạng thái tự nhiên. Thành phần các đồng vị của nitơ.
4.2.2. Tính chất lý – hoá học của nitơ.
4.2.3. Phương pháp điều chế nitơ.
4.2.4. Amoniac và muối amoni: tính chất lý – hoá học. Phương pháp điều chế và ứng dụng.
4.2.5. NO. Tính chất lý -hoá học. Phương pháp điều chế.
4.2.6. NO2. Tính chất lý- hoá học. Phương pháp điều chế.
4.2.7. Axit nitrơ và muối nitrit. Tính chất lý – hoá học. Phương pháp điều chế.
4.2.8. Axit nitric và muối nitrat. Tính chất lý – hoá học. Phương pháp điều chế và ứng dụng.
4.3. Photpho.và hợp chất .
4.3.1. Trạng thái tự nhiên. Đồng vị. Thù hình.
4.3.2. Tính chất lý – hoá học. Phương pháp điều chế Photpho.
4.3.3. Photphin và điphotphin: cấu tạo, điều chế, tính chất.
4.3.4. Axit H3PO3 và H3PO4. Tính chất lý – hoá học. Phương pháp điều chế và ứng dụng.
	3
	Đọc học liệu số
1, 3, 4
	Lớp học
	

	Bài tập
	Bài tập trong học liệu 3
Các nguyên tố nhóm VA
	2
	Nắm vững lý thuyết chương 4,5,6,7
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Tính chất vật lý, hoá học, phương pháp điều chế và ứng dụng các đơn chất và hợp chất của chúng.
	12
	Đọc học liệu số 1, 3, 4
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 5. Cacbon –Silic
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	5.1. Cacbon và hợp chất
5.1.1. Trạng thái tự nhiên. Thành phần các đồng vị. Các dạng thù hình và phương pháp điều chế của cac bon 
5.1.2. Tính chất lý hoá học của cacbon
5.1.3. Hợp chất cacbua
5.1.4. Cacbon oxit. Phương pháp điều chế . Tính chất lý hoá học, ứng dụng
5.1.5. Cacbon đioxit. Phương pháp điều chế. Tính chất lý hoá học, ứng dụng
5.1.6. Một số hợp chất khác của cacbon. Tính chất lý hoá học, Phương pháp điều chế 
5.2. Silic và hợp chất
5.2.1. Silic. Trạng thái tự nhiên. Thành phần đồng vị. Phương pháp điều chế 
5.2.2. Tính chất lý hoá học của silic
5.2.3. Tính chất lý hoá học một số hợp chất của silic
	2
	Đọc học liệu số
1, 3, 4
	Lớp học
	

	Bài tập
	Bài tập trong học liệu 3
Các nguyên tố nhóm cacbon-silic 
	
2
	Nắm vững lý thuyết chương 4,5,6,7
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Tính chất vật lý, hoá học, phương pháp điều chế và ứng dụng các đơn chất và hợp chất của chúng.
	11
	Đọc học liệu số 1, 3, 4
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 6. Đại cương về kim loại
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	6.1. Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn
6.2. Đặc điểm cấu trúc lớp vỏ electron của nguyên tử kim loại
6.3. Cấu tạo mạng tinh thể kim loại
6.4. Liên kết kim loại
6.5. Tính chất lý – hoá học của kim loại
6.6. Nguyên tắc điều chế kim loại
6.7. Các phương pháp điều chế kim loại
	2
	Đọc học liệu số
1, 3, 5
	Lớp học
	

	Bài tập
	Bài tập trong học liệu 3
Đại cương kim loại.
	
1
	Nắm vững lý thuyết chương 4,5,6,7
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Tính chất vật lý, hoá học, phương pháp điều chế và ứng dụng các đơn chất và hợp chất của chúng.
	6
	Đọc học liệu số 1, 3, 4
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 7. Các nguyên tố nhóm I A (Kim loại kiềm)
	3
	
	
	

	
	7.1. Nhận xét chung
7.2. Trạng thái tự nhiên. Thành phần các đồng vị của các kim loại kiềm
7.3. Đơn chất
7.3.1. Tính chất lý - hoá học của các kim loại kiềm
7.3.2. Phương pháp điều chế và ứng dụng
7.4. Hợp chất
7.4.1. Tính chất lý hoá học, phương pháp điều chế các hiđroxit kim loại kiềm 
7.4.2. Tính chất lý - hoá học, phương pháp điều chế các hợp chất hiđrua, oxit, supe oxit của các kim loại kiềm 
7.4.3. Tính chất của các hợp chất muối Clorua, cacbonnat, nitrat, sunfat của các kim loại kiềm. Phương pháp điều chế 
	1
	Đọc học liệu số
1, 3, 5
	Lớp học
	

	Bài tập
	Bài tập trong học liệu 3 
Các nguyên tố nhóm IA 
	2
	Nắm vững lý thuyết chương 4,5,6,7
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Tính chất vật lý, hoá học, phương pháp điều chế và ứng dụng các đơn chất và hợp chất của chúng.
	8
	Đọc học liệu số 1, 3, 4
	Thư viện, ở nhà
	

	
	TÍN CHỈ 3
	
	
	
	

	
	Chương 8. Các nguyên tố nhóm II A (Kim loại kiềm thổ)
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	8.1. Nhận xét chung
8.2. Trạng thái tự nhiên. Thành phần các đồng vị của các kim loại kiềm thổ
8.3. Đơn chất
8.3.1. Phương pháp điều chế các kim loại kiềm thổ
8.3.2. Tính chất lý - hoá học của các kim loại kiềm thổ
8.4. Hợp chất
8.4.1. Tính chất lý - hoá học, phương pháp điều chế, ứng dụng của các hiđroxit của kim loại kiềm thổ
8.4.2. Tính chất lý hoá học, phương pháp điều chế các hiđrua, oxit, peoxit của các kim loại kiềm thổ
8.4.3. Tính chất của các muối Clorua, cacbonat, sunfat. Phương pháp điều chế
	
2
	Đọc học liệu số
1, 3, 5
	Lớp học
	

	Bài tập
	Bài tập trong học liệu 3
Đại cương kim loại, các nguyên tố
 nhóm IIA 
	1
	Nắm vững lý thuyết chương 4,5,6,7
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Tính chất vật lý, hoá học, phương pháp điều chế và ứng dụng các đơn chất và hợp chất của chúng.
	6
	Đọc học liệu số 1, 3, 4
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 9. Các nguyên tố nhóm III A
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	9.1. Nhận xét chung
9.2.Nhôm và hợp chất
9.2.1 Trạng thái tự nhiên. Thành phần các đồng vị của nhôm
9.2.2.Tính chất lý hoá học của nhôm. Cơ sở lý thuyết của phương pháp nhiệt nhôm
9.2.3.Luyện nhôm
9.2.4. Tính chất lý hoá học.  Phương pháp điều chế  các hợp chất hiđrua, oxit, hiđroxit, muối của nhôm
9.2.5. Phèn nhôm	
	1
	Đọc học liệu số
1, 3, 5
	Lớp học
	

	Bài tập
	Bài tập trong học liệu 3
Nhóm IIIA 
	2
	Nắm vững lý thuyết chương 8,9,10
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Tính chất vật lý, hoá học, phương pháp điều chế và ứng dụng các đơn chất và hợp chất của chúng.
	8
	Đọc học liệu số 2, 3, 5
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 10. Gecmani - Thiếc - Chì
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	10.1. Trạng thái tự nhiên. Thành phần các đồng vị
10.2. Tính chất lý hoá học. Phương pháp điều chế các kim loại Ge, Sn, Pb
10.3. Tính chất các oxit, hiđroxit của Ge, Sn, Pb. Phương pháp điều chế
	1
	Đọc học liệu số
1, 3, 5
	Lớp học
	

	Bài tập
	Bài tập trong học liệu 4
Nhóm IVA
	
1
	Nắm vững lý thuyết chương 8,9,10
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Tính chất vật lý, hoá học, phương pháp điều chế và ứng dụng các đơn chất và hợp chất của chúng.
	4
	Đọc học liệu số 2, 3, 5
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 11 . Các nguyên tố nhóm B
	7
	
	
	

	Lý thuyết
	11.1. Các nguyên tố nhóm IB: trạng thái tự nhiên, điều chế, tính chất lý – hóa học của đơn chất và hợp chất
11.2. Các nguyên tố nhóm IIB: trạng thái tự nhiên, điều chế, tính chất lý – hóa học đơn chất và hợp chất
11.3. Các nguyên tố nhóm VIB: trạng thái tự nhiên, điều chế, tính chất lý – hóa học đơn chất và hợp chất
11.4. Các nguyên tố nhóm VIIB: trạng thái tự nhiên, điều chế, tính chất lý – hóa học đơn chất và hợp chất
11.5. Các nguyên tố nhóm VIIIB: trạng thái tự nhiên, điều chế, tính chất lý – hóa học đơn chất và hợp chất
	3
	Đọc học liệu số
2, 3, 5
	
	

	Bài tập
	Bài tập trong học liệu 3
Các nguyên tố nhóm B	
	
4
	Nắm vững lý thuyết chương 8,9,10
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Tính chất vật lý, hoá học, phương pháp điều chế và ứng dụng các đơn chất và hợp chất của chúng.
	16
	Đọc học liệu số 2, 3, 5
	Thư viện, ở nhà
	


9. Tài liệu học tập 
9.1. Giáo trình bắt buộc 
[1] Hoàng Nhâm (2002), Hoá học vô cơ - Tập 2, Nxb Giáo dục;
[2] Hoàng Nhâm (2002), Hoá học vô cơ - Tập 3, Nxb Giáo dục;
 [3] Nguyễn Đức Vận (1983), Bài tập hóa học vô cơ, Nxb Giáo dục.
9.2. Tài liệu tham khảo
[4] Vũ Đăng Độ (2008), Hoá học vô cơ - Tập 1, Nxb Giáo dục;
[5] Vũ Đăng Độ (2008), Hoá học vô cơ - Tập 2, Nxb Giáo dục
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể
	

Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (Giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành,  thảo luận
	THực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn, khóa luận tốt nghiệp
	

	1
	3
	 
	 
	
	
	6

	2
	1
	 
	2
	
	
	8

	3
	2
	 
	1
	
	
	6

	4
	1
	 
	2
	
	
	8

	5
	2
	 
	1
	
	
	6

	6
	3
	 
	 
	
	
	6

	7
	1
	 
	2
	
	
	8

	8
	 
	1
	2
	
	
	9

	9
	2
	 
	1
	
	
	6

	10
	1
	 
	2
	
	
	8

	11
	2
	 
	1
	
	
	6

	12
	1
	 
	2
	
	
	8

	13
	2
	 
	1
	
	
	6

	14
	2
	 
	1
	
	
	6

	15
	 
	 
	3
	
	
	8

	Tổng
	23
	1
	21
	
	
	105


11. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần
- Yêu cầu của giảng viên về điều kiện tổ chức giảng dạy
+ Phòng học có máy chiếu projector.
- Yêu cầu của giảng viên đối với sinh viên
+ Dự lớp các buổi học trên lớp theo đúng qui chế; Chuẩn bị tốt các bài tập giáo viên giao. 
+ Tích cực phát biểu và thảo luận trong giờ học.
+ Tích cực đọc, nghiên cứu tài liệu ở nhà.
+ Thực hiện đầy đủ các bài kiểm tra. 
12. Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học 
- Thuyết trình. Mục đích để cung cấp kiến thức giúp sinh viên đạt các chuẩn về kiến thức từ Ch 1 đến Ch 2.
- Tổ chức thảo luận. Mục đích để giúp sinh viên lĩnh hội, củng cố, mở rộng kiến thức và rèn luyện kỹ năng thuyết trình, sử dụng học, làm việc nhóm và tư duy phản biện để đạt các chuẩn từ Ch1 đến Ch5. 
- Hướng dẫn sinh viên tự học, đọc tài liệu và làm bài tập. Mục đích để giúp sinh viên lĩnh hội được kiến thức và rèn luyện năng lực tự học, tự nghiên cứu để đạt các chuẩn từ Ch 1 đến Ch5.
13. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
13.1. Thang điểm đánh giá
Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.
13.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm
	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR
của HP
	Điểm
tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận, trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)
Trong đó:
- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)
- Có chú ý, có tham gia (1,5%)
- Có chú ý, ít tham gia (1%)
- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch 5
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)
Nếu vắng 01 buổi trừ 1%
	Ch 5
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, điểm thực hành, điểm tiểu luận, trọng số 30%

	2
	Bài tập, thảo luận
	10%
	Thời gian, nội dung và chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu (4%)
	Ch1 đến Ch 2
	4

	
	
	
	Kỹ năng thao tác và năng lực trình bày báo cáo (3%)
	Ch 3
	3

	
	
	
	Năng lực hợp tác, tương tác, chia sẻ (2%)
	Ch 5
	2

	
	
	
	Có sáng tạo (1%)
	Ch3 đến Ch5
	1

	3
	Bài kiểm tra
	20%
	Theo đáp án, thang điểm của giảng viên
	Ch1 đến Ch5
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	4
	Thi tự luận/ Thi trắc nghiệm 
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 đến Ch5
	10


13.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi
	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	Đề thi gồm 3 câu:
Câu 1 (3 điểm): nội dung tương ứng tín chỉ 1
Câu 2 (3 điểm): nội dung tương ứng tín chỉ 2
Câu 3 (4 điểm): nội dung tương ứng tín chỉ 3
Cấp độ nhận thức: 20% nhận biết, 60% thông hiểu, 15% vận dụng thấp, 5% vận dụng cao 
	90 phút



Tuyên Quang, ngày     tháng    năm 2024     
	TRƯỞNG KHOA SƯ PHẠM



                        
                    TS. Vũ Thị Kiều Trang  
	HIỆU TRƯỞNG




TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn
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ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
Tên học phần: Hóa học vô cơ 
Mã học phần: TN3.1.365.3
1. Thông tin về học phần
- Số tín chỉ: 3
- Loại học phần: Bắt buộc
- Điều kiện tiên quyết: TN2.1.364.2 
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 150 giờ 
+ Học lý thuyết trên lớp: 23 giờ
+ Bài tập trên lớp: 21 giờ
+ Kiểm tra: 1 giờ 
+ Tự học, tự nghiên cứu: 105 giờ 
- Đơn vị phụ trách môn học: 
+ Bộ môn Hóa – Sinh,  Khoa Khoa học Cơ bản
2. Thông tin về giảng viên
	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	Ths. Nguyễn Thị Tuyết
	0983045661
	tuyettq71@mail.com

	2
	Ths. Vũ Thị Tâm Hiếu
	0912.716.160
	vutamhieu@gmail.com

	3
	TS. Trần Đức Đại
	0982.925.330
	ducdaitq@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)
-  Mục tiêu chung: Đào tạo sinh viên chuyên ngành Sư phạm Khoa tự nhiên có kiến thức lý thuyết cơ bản về đơn chất phi kim, kim loại và các hợp chất quan trọng của chúng.
- Mục tiêu cụ thể: 
Mt 1: Có kiến thức cơ bản về những kiến thức cơ bản về vị trí trong bảng tuần hoàn, cấu trúc electron, trạng thái tự nhiên, tính chất vật lý, tính chất hoá học, phương pháp điều chế, ứng dụng các đơn chất tron, hợp chất của các nguyên tố kim loại và phi kim.
Mt 2: Vận dụng lý thuyết để giải bài tập vô cơ, giải thích được các hiện tượng hoá học có liên quan đến đời, sản xuất và môi trường; giữa lý thuyết và thực hành để tổng hợp hoá, khái quát hoá kiến thức để áp dụng vào nghề nghiệp sau này. 
Mt 3: Có kĩ năng giao tiếp để thực hiện chia sẻ hiểu biết về lý thuyết cơ bản về các nguyên lí, các quy luật cơ bản của hoá học với đồng nghiệp.
Mt 4: Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm; nâng cao trình độ chuyên môn.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:
1= Đóng góp ở mức độ thấp; 2 = Đóng góp ở mức độ trung bình; 3 = Đóng góp ở mức độ cao
	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	TN2.1.365.3
	Hóa học vô cơ
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	3
	
	
	2

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	
	
	1
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)
	Mục tiêu của HP
	CĐR của HP
	CĐR của CTĐT

			Kiến thức

	Mt 1
	Ch 1: Phân tích tính chất lý hóa học, khả năng phản ứng, phương pháp điều chế của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn trên cơ sở lý thuyết về cấu tạo chất và các quá trình hoá học. Đặc biệt là các nguyên tố phi kim, kim loại có trong chương trình Phổ thông.
	CĐR 3

	
	Ch 2: Phân tích tính chất lý hóa học, khả năng phản ứng, phương pháp điều chế của các hợp chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn trên cơ sở lý thuyết về cấu tạo chất và các quá trình hoá học. 
	CĐR 3

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt 2
	Ch 3: Vận dụng lý thuyết hóa vô cơ để giải thích được các hiện tượng hoá học có liên quan đến đời, sản xuất và môi trường.
	CĐR 6

	
	Ch 4: Vận dụng giữa lý thuyết và thực hành để giải bài tập vô cơ.
	CĐR 6

	
	Kĩ năng mềm
	

	Mt 3
	Ch 5: Thực hiện kĩ năng giao tiếp để chia sẻ hiểu biết về kiến thức Hóa học vô cơ của bản thân với đồng nghiệp.
	CĐR 6

	Thái độ, năng lực tự chủ, chịu trách nhiệm

	Mt 4

	Ch 6: Phát triển được năng lực làm việc độc lập và hợp tác trong học tập và nghiên cứu. 
	CĐR 11


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần
1= Đóng góp ở mức độ thấp; 2 = Đóng góp ở mức độ trung bình; 3 = Đóng góp ở mức độ cao
	NỘI DUNG HỌC PHẦN 
	Kiến thức
	Kỹ năng
	Năng lực tự chủ và trách nhiệm

	CHƯƠNG
	NỘI DUNG 
	
	Cứng
	Mềm
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6

	Chương 1.
Hidro, oxi và nước
	1. Hiđro
	3
	
	
	3
	
	

	
	2. Oxi
	3
	
	
	3
	
	

	
	3. Nước. Hiđro peoxit 
	
	3
	
	
	2
	

	Chương 2.
Các nguyên tố nhóm VIIA (Halogen)
	1. Đơn chất Halogen
	3
	
	
	
	
	

	
	2. Hợp chất với Hiđro 
	
	3
	
	
	
	

	
	3. Các oxit của các halogen
	
	2
	
	
	
	2

	
	4. Các oxi axit của các halogen
	
	2
	
	
	
	2

	Chương 3.
Các nguyên tố nhóm VIA
	2. Lưu huỳnh
	3
	
	
	3
	
	

	
	3. Hiđro sunfua, axit sunfuhiđric mà muối sunfua.
	
	3
	
	3
	
	

	
	4. Các hợp chất S (IV) với oxi: SO2, H2SO3 và muối SO32-
	
	2
	
	
	2
	

	
	5. Các hợp chất S (VI) với oxi: SO3, H2SO4 và muối SO42-
	
	3
	
	3
	
	

	Chương 4.
Các nguyên tố nhóm VA (N, P, As, Sb)

	1. Nitơ
	3
	
	
	3
	
	

	
	2. Amoniac và muối amoni
	
	3
	
	2
	
	

	
	3. NO
	
	
	
	2
	2
	

	
	4. NO2
	
	2
	
	
	2
	

	
	5. Axit nitrơ và muối nitrit
	
	2
	
	
	
	2

	
	6. Axit nitric và muối nitrat
	
	3
	
	3
	
	

	
	7. Photpho
	3
	
	
	3
	
	

	
	8. Photphin và điphotphin
	
	
	2
	2
	
	

	
	9. Axit H3PO3 và H3PO4
	
	
	
	2
	
	2

	Chương 5. Cacbon –Silic

	1. Cacbon 
	3
	
	2
	
	
	

	
	2. Hợp chất cacbua
	
	
	2
	
	
	

	
	3. Cacbon oxit
	
	2
	
	3
	
	

	
	4. Cacbon đioxit
	
	2
	
	3
	
	

	
	5. Một số hợp chất khác của cacbon
	
	
	2
	
	
	2

	
	6. Silic
	3
	
	
	2
	
	

	
	7. Một số hợp chất của silic
	
	
	2
	
	
	2

	Chương 6.
Đại cương về kim loại

	1. Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn
	2
	
	
	2
	
	

	
	2. Đặc điểm cấu trúc lớp vỏ electron của nguyên tử kim loại
	2
	
	
	2
	
	

	
	3. Cấu tạo mạng tinh thể kim loại
	2
	
	
	
	
	1

	
	4. Liên kết kim loại
	2
	
	
	
	
	1

	
	5. Tính chất lý – hoá học của kim loại
	3
	
	
	3
	
	

	
	6. Nguyên tắc điều chế kim loại
	2
	
	2
	
	
	

	
	7. Các phương pháp điều chế kim loại
	3
	
	3
	
	
	

	Chương 7.
Các nguyên tố nhóm I A
(Kim loại kiềm)

	1. Đơn chất
	3
	
	
	
	
	

	
	2. Hợp chất hiđroxit của kim loại kiềm 
	
	3
	
	3
	
	

	
	3. Hợp chất hiđrua của kim loại kiềm 
	
	
	
	
	
	1

	
	4. Hợp chất oxit, supe oxit của các kim loại kiềm 
	
	
	
	
	
	1

	
	5. Hợp chất muối Clorua, cacbonnat, nitrat, sunfat của các kim loại kiềm. 
	
	2
	2
	
	
	

	Chương 8.
Các nguyên tố nhóm II A
(Kim loại kiềm thổ)
	1. Đơn chất
	3
	
	
	3
	
	

	
	2. Hợp chất hiđroxit của kim loại kiềm thổ 
	
	2
	2
	
	
	

	
	3. Hợp chất hiđrua của kim loại kiềm thổ 
	
	1
	
	
	
	1

	
	4. Hợp chất oxit, supe oxit của các kim loại kiềm thổ
	
	1
	
	
	
	1

	
	5. Hợp chất muối Clorua, cacbonnat, nitrat, sunfat của các kim loại kiềm thổ. 
	
	2
	3
	
	
	

	Chương 9.
Các nguyên tố nhóm III A
	1. Đơn chất nhôm
	3
	
	
	3
	
	

	
	2. Luyện nhôm
	
	2
	3
	
	
	

	
	3. Các hợp chất hiđrua, oxit, hiđroxit, muối của nhôm
	
	1
	
	
	
	1

	
	4. Phèn nhôm
	
	1
	2
	
	
	

	Chương 10. Gecmani - Thiếc - Chì
	1. Các kim loại Ge, Sn, Pb
	
	2
	1
	
	
	

	
	2.Các oxit, hiđroxit của Ge, Sn, Pb
	
	1
	
	
	
	1

	Chương 11. Các nguyên tố nhóm B
	1. Các nguyên tố nhóm IB: đơn chất và hợp chất
	
	2
	
	2
	
	

	
	2. Các nguyên tố nhóm IIB: đơn chất và hợp chất
	
	2
	
	2
	
	

	
	3. Các nguyên tố nhóm VIB: đơn chất và hợp chất
	
	1
	
	
	
	

	
	4. Các nguyên tố nhóm VIIB: đơn chất và hợp chất
	
	1
	1
	
	
	

	
	5. Các nguyên tố nhóm VIIIB: đơn chất và hợp chất
	3
	
	
	3
	
	


7. Tóm tắt nội dung môn học 
Học phần gồm các kiến thức về cấu tạo, thành phần và tính chất của các nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn và các hợp chất của chúng. Giới thiệu một số phương pháp điều chế trong phòng thí nghiệm, trong sản xuất công nghiệp của một số đơn chất và hợp chất quan trọng, điển hình.
8. Nội dung chi tiết học phần 
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu đối với sinh viên
	Thời gian, địa điểm
	Ghi chú

	
	TÍN CHỈ 1
	
	
	

	
	Chương 1: Hidro, oxi và nước
	5
	
	

	Lý thuyết
	2.1. Hiđro
2.1.1. Vị trí trong bảng tuần hoàn, cấu trúc electron, bán kính nguyên tử, bán kính ion, năng lượng ion hoá, ái lực electron, độ âm điện, thế điện cực chuẩn của hiđro.
2.1.2. Trạng thái thiên nhiên, thành phần đồng vị và phương pháp điều chế.
2.1.3. Tính chất lý - hoá học và ứng dụng của hiđro.
2.1.4. Hiđrua của các nguyên tố (hiđrua ion, hiđrua cộng hoá trị, hiđrua kiểu kim loại). Ảnh hưởng của liên kết hiđro đến tính chất của hiđrua cộng hoá trị.
2.2. Oxi
2.2.1. Vị trí trong bảng tuần hoàn, cấu trúc electron, bán kính nguyên tử, bán kính ion, năng lượng ion hoá, ái lực electron, độ âm điện của oxi.
2.2.2. Trạng thái thiên nhiên và phương pháp điều chế.
2.2.3. Cấu tạo phân tử, tính chất lý - hoá học và ứng dụng của oxi.
2.2.4. Vai trò sinh học của oxi.
2.2.5. Chu trình oxi trong tự nhiên.
2.2.6. Cấu tạo phân tử, tính chất lý - hoá học và ứng dụng của ozon. Phương pháp điều chế ozon.
2.2.7. Tầng ozon, vai trò của tầng ozon và bảo vệ tầng ozon.
2.3. Nước
2.3.1. Cấu tạo phân tử.
2.3.2. Trạng thái thiên nhiên và phương pháp điều chế.
2.3.3. Tính chất lý - hoá học.
2.3.4. Sự ô nhiễm môi trường nước. Xử lý nước thải.
2.3.5. Hiđro peoxit (Cấu tạo phân tử, phương pháp điều chế, tính chất lý - hoá học và ứng dụng của hiđro peoxit).
	3
	Đọc học liệu số 1; Tham khảo các học liệu số 2, 4, 5 
	Lớp học
	

	Bài tập
	Bài tập trong học liệu 3 
Hiđro – Oxi - Nước
	2
	Nắm vững lý thuyết chương 1,2,3
	Lớp học 
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Tính chất vật lý, hoá học, phương pháp điều chế và ứng dụng các đơn chất và hợp chất của chúng. 
	12
	Đọc học liệu số 1, 3, 4
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 2. Các nguyên tố nhóm VIIA (Halogen)
	6
	
	
	

	Lý thuyết
	2.1. Nhận xét chung
2.2. Trạng thái tự nhiên. Thành phần các đồng vị
2.3. Đơn chất:
2.3.1. Tính chất lý-hoá học của các halogen
2.3.2. Phương pháp điều chế và ứng dụng của các halogen
2.4. Hợp chất:
2.4.1. Hiđro halogenua. Điều chế. Tính chất lý hoá học và ứng dụng.
2.4.2. Các oxit và oxi axit của các halogen. Tính chất. Điều chế và ứng dụng.
	3
	
	
	

	Bài tập
	Bài tập trong học liệu 3 
Các nguyên tố nhóm VIIA ( Halogen) 
	3
	Nắm vững lý thuyết chương 1,2,3
	Lớp học 
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Tính chất vật lý, hoá học, phương pháp điều chế và ứng dụng các đơn chất và hợp chất của chúng. 
	14
	Đọc học liệu số 1, 3, 4
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 3. Các nguyên tố nhóm VIA
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	3.1. Nhận xét chung
3.2. Lưu huỳnh
3.2.1. Trạng thái tự nhiên. Thành phần các đồng vị.
3.2.2. Các dạng thù hình và phương pháp khai thác lưu huỳnh.
3.2.3. Tính chất lý – hoá học của lưu huỳnh.
3.2.4. Hiđro sunfua, axit sunfuhiđric mà muối sunfua.
3.2.5. Các hợp chất S(IV) với oxi: SO2, H2SO3 và muối SO32-
3.2.6. Các hợp chất S(VI) với oxi: SO3, H2SO4 và muối SO42-
	2
	Đọc học liệu số 1; Tham khảo các học liệu số 2, 4, 5 
	Phòng thí nghiệm
	

	Bài tập
	Bài tập trong học liệu 3
Các nguyên tố nhóm VIA
	
2
	Nắm vững lý thuyết chương 1,2,3
	Lớp học 
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Tính chất vật lý, hoá học, phương pháp điều chế và ứng dụng các đơn chất và hợp chất của chúng. 
	8
	Đọc học liệu số 1, 3, 4
	Thư viện, ở nhà
	

	
	TÍN CHỈ 2
	
	
	

	
	Chương 4. Các nguyên tố nhóm VA (N, P, As, Sb)
	5
	
	
	

	Lý thuyết
	4.1. Nhận xét chung
4.2. Nitơ và hợp chất.
4.2.1.  Trạng thái tự nhiên. Thành phần các đồng vị của nitơ.
4.2.2. Tính chất lý – hoá học của nitơ.
4.2.3. Phương pháp điều chế nitơ.
4.2.4. Amoniac và muối amoni: tính chất lý – hoá học. Phương pháp điều chế và ứng dụng.
4.2.5. NO. Tính chất lý -hoá học. Phương pháp điều chế.
4.2.6. NO2. Tính chất lý- hoá học. Phương pháp điều chế.
4.2.7. Axit nitrơ và muối nitrit. Tính chất lý – hoá học. Phương pháp điều chế.
4.2.8. Axit nitric và muối nitrat. Tính chất lý – hoá học. Phương pháp điều chế và ứng dụng.
4.3. Photpho.và hợp chất .
4.3.1. Trạng thái tự nhiên. Đồng vị. Thù hình.
4.3.2. Tính chất lý – hoá học. Phương pháp điều chế Photpho.
4.3.3. Photphin và điphotphin: cấu tạo, điều chế, tính chất.
4.3.4. Axit H3PO3 và H3PO4. Tính chất lý – hoá học. Phương pháp điều chế và ứng dụng.
	3
	Đọc học liệu số
1, 3, 4
	Lớp học
	

	Bài tập
	Bài tập trong học liệu 3
Các nguyên tố nhóm VA
	2
	Nắm vững lý thuyết chương 4,5,6,7
	Lớp học 
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Tính chất vật lý, hoá học, phương pháp điều chế và ứng dụng các đơn chất và hợp chất của chúng.
	12
	Đọc học liệu số 1, 3, 4
	Thư viện, ở nhà 
	

	
	Chương 5. Cacbon –Silic
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	5.1. Cacbon và hợp chất
5.1.1. Trạng thái tự nhiên. Thành phần các đồng vị. Các dạng thù hình và phương pháp điều chế của cac bon 
5.1.2. Tính chất lý hoá học của cacbon
5.1.3. Hợp chất cacbua
5.1.4. Cacbon oxit. Phương pháp điều chế . Tính chất lý hoá học, ứng dụng
5.1.5. Cacbon đioxit. Phương pháp điều chế. Tính chất lý hoá học, ứng dụng
5.1.6. Một số hợp chất khác của cacbon. Tính chất lý hoá học, Phương pháp điều chế 
5.2. Silic và hợp chất
5.2.1. Silic. Trạng thái tự nhiên. Thành phần đồng vị. Phương pháp điều chế 
5.2.2. Tính chất lý hoá học của silic
5.2.3. Tính chất lý hoá học một số hợp chất của silic
	2
	Đọc học liệu số
1, 3, 4
	Lớp học
	

	Bài tập
	Bài tập trong học liệu 3
Các nguyên tố nhóm cacbon-silic 
	
2
	Nắm vững lý thuyết chương 4,5,6,7
	Lớp học 
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Tính chất vật lý, hoá học, phương pháp điều chế và ứng dụng các đơn chất và hợp chất của chúng.
	11
	Đọc học liệu số 1, 3, 4
	Thư viện, ở nhà 
	

	
	Chương 6. Đại cương về kim loại
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	6.1. Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn
6.2. Đặc điểm cấu trúc lớp vỏ electron của nguyên tử kim loại
6.3. Cấu tạo mạng tinh thể kim loại
6.4. Liên kết kim loại
6.5. Tính chất lý – hoá học của kim loại
6.6. Nguyên tắc điều chế kim loại
6.7. Các phương pháp điều chế kim loại
	2
	Đọc học liệu số
1, 3, 5
	Lớp học
	

	Bài tập
	Bài tập trong học liệu 3
Đại cương kim loại.
	
1
	Nắm vững lý thuyết chương 4,5,6,7
	Lớp học 
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Tính chất vật lý, hoá học, phương pháp điều chế và ứng dụng các đơn chất và hợp chất của chúng.
	6
	Đọc học liệu số 1, 3, 4
	Thư viện, ở nhà 
	

	
	Chương 7. Các nguyên tố nhóm I A (Kim loại kiềm)
	3
	
	
	

	
	7.1. Nhận xét chung
7.2. Trạng thái tự nhiên. Thành phần các đồng vị của các kim loại kiềm
7.3. Đơn chất
7.3.1. Tính chất lý - hoá học của các kim loại kiềm
7.3.2. Phương pháp điều chế và ứng dụng
7.4. Hợp chất
7.4.1. Tính chất lý hoá học, phương pháp điều chế các hiđroxit kim loại kiềm 
7.4.2. Tính chất lý - hoá học, phương pháp điều chế các hợp chất hiđrua, oxit, supe oxit của các kim loại kiềm 
7.4.3. Tính chất của các hợp chất muối Clorua, cacbonnat, nitrat, sunfat của các kim loại kiềm. Phương pháp điều chế 
	1
	Đọc học liệu số
1, 3, 5
	Lớp học
	

	Bài tập
	Bài tập trong học liệu 3 
Các nguyên tố nhóm IA 
	2
	Nắm vững lý thuyết chương 4,5,6,7
	Lớp học 
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Tính chất vật lý, hoá học, phương pháp điều chế và ứng dụng các đơn chất và hợp chất của chúng.
	8
	Đọc học liệu số 1, 3, 4
	Thư viện, ở nhà 
	

	
	TÍN CHỈ 3
	
	
	
	

	
	Chương 8. Các nguyên tố nhóm II A (Kim loại kiềm thổ)
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	8.1. Nhận xét chung
8.2. Trạng thái tự nhiên. Thành phần các đồng vị của các kim loại kiềm thổ
8.3. Đơn chất
8.3.1. Phương pháp điều chế các kim loại kiềm thổ
8.3.2. Tính chất lý - hoá học của các kim loại kiềm thổ
8.4. Hợp chất
8.4.1. Tính chất lý - hoá học, phương pháp điều chế, ứng dụng của các hiđroxit của kim loại kiềm thổ
8.4.2. Tính chất lý hoá học, phương pháp điều chế các hiđrua, oxit, peoxit của các kim loại kiềm thổ
8.4.3. Tính chất của các muối Clorua, cacbonat, sunfat. Phương pháp điều chế
	
2
	Đọc học liệu số
1, 3, 5
	Lớp học
	

	Bài tập
	Bài tập trong học liệu 3
Đại cương kim loại, các nguyên tố nhóm IIA 
	1
	Nắm vững lý thuyết chương 4,5,6,7
	Lớp học 
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Tính chất vật lý, hoá học, phương pháp điều chế và ứng dụng các đơn chất và hợp chất của chúng.
	6
	Đọc học liệu số 1, 3, 4
	Thư viện, ở nhà 
	

	
	Chương 9. Các nguyên tố nhóm III A
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	9.1. Nhận xét chung
9.2.Nhôm và hợp chất
9.2.1 Trạng thái tự nhiên. Thành phần các đồng vị của nhôm
9.2.2.Tính chất lý hoá học của nhôm. Cơ sở lý thuyết của phương pháp nhiệt nhôm
9.2.3.Luyện nhôm
9.2.4. Tính chất lý hoá học.  Phương pháp điều chế  các hợp chất hiđrua, oxit, hiđroxit, muối của nhôm
9.2.5. Phèn nhôm	
	1
	Đọc học liệu số
1, 3, 5
	Lớp học
	

	Bài tập
	Bài tập trong học liệu 3
Nhóm IIIA 
	2
	Nắm vững lý thuyết chương 8,9,10
	Lớp học 
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Tính chất vật lý, hoá học, phương pháp điều chế và ứng dụng các đơn chất và hợp chất của chúng.
	8
	Đọc học liệu số 2, 3, 5
	Thư viện, ở nhà 
	

	
	Chương 10. Gecmani - Thiếc - Chì
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	10.1. Trạng thái tự nhiên. Thành phần các đồng vị
10.2. Tính chất lý hoá học. Phương pháp điều chế các kim loại Ge, Sn, Pb
10.3. Tính chất các oxit, hiđroxit của Ge, Sn, Pb. Phương pháp điều chế
	1
	Đọc học liệu số
1, 3, 5
	Lớp học
	

	Bài tập
	Bài tập trong học liệu 4
Nhóm IVA
	
1
	Nắm vững lý thuyết chương 8,9,10
	Lớp học 
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Tính chất vật lý, hoá học, phương pháp điều chế và ứng dụng các đơn chất và hợp chất của chúng.
	4
	Đọc học liệu số 2, 3, 5
	Thư viện, ở nhà 
	

	
	Chương 11 . Các nguyên tố nhóm B
	7
	
	
	

	Lý thuyết
	11.1. Các nguyên tố nhóm IB: trạng thái tự nhiên, điều chế, tính chất lý – hóa học của đơn chất và hợp chất
11.2. Các nguyên tố nhóm IIB: trạng thái tự nhiên, điều chế, tính chất lý – hóa học đơn chất và hợp chất
11.3. Các nguyên tố nhóm VIB: trạng thái tự nhiên, điều chế, tính chất lý – hóa học đơn chất và hợp chất
11.4. Các nguyên tố nhóm VIIB: trạng thái tự nhiên, điều chế, tính chất lý – hóa học đơn chất và hợp chất
11.5. Các nguyên tố nhóm VIIIB: trạng thái tự nhiên, điều chế, tính chất lý – hóa học đơn chất và hợp chất
	3
	Đọc học liệu số
2, 3, 5
	
	

	Bài tập
	Bài tập trong học liệu 3
Các nguyên tố nhóm B	
	
4
	Nắm vững lý thuyết chương 8,9,10
	Lớp học 
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Tính chất vật lý, hoá học, phương pháp điều chế và ứng dụng các đơn chất và hợp chất của chúng.
	16
	Đọc học liệu số 2, 3, 5
	Thư viện, ở nhà 
	


9. Tài liệu học tập 
9.1. Giáo trình bắt buộc 
[1] Hoàng Nhâm (2002), Hoá học vô cơ - Tập 2, Nxb Giáo dục;
[2] Hoàng Nhâm (2002), Hoá học vô cơ - Tập 3, Nxb Giáo dục;
 [3] Nguyễn Đức Vận (1983), Bài tập hóa học vô cơ, Nxb Giáo dục.
9.2. Tài liệu tham khảo
[4] Vũ Đăng Độ (2008), Hoá học vô cơ - Tập 1, Nxb Giáo dục;
[5] Vũ Đăng Độ (2008), Hoá học vô cơ - Tập 2, Nxb Giáo dục
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể
	

Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (Giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành,  thảo luận
	THực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn, khóa luận tốt nghiệp
	

	1
	3
	 
	 
	
	
	6

	2
	1
	 
	2
	
	
	8

	3
	2
	 
	1
	
	
	6

	4
	1
	 
	2
	
	
	8

	5
	2
	 
	1
	
	
	6

	6
	3
	 
	 
	
	
	6

	7
	1
	 
	2
	
	
	8

	8
	 
	1
	2
	
	
	9

	9
	2
	 
	1
	
	
	6

	10
	1
	 
	2
	
	
	8

	11
	2
	 
	1
	
	
	6

	12
	1
	 
	2
	
	
	8

	13
	2
	 
	1
	
	
	6

	14
	2
	 
	1
	
	
	6

	15
	 
	 
	3
	
	
	8

	Tổng
	23
	1
	21
	
	
	105


11. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần
- Yêu cầu của giảng viên về điều kiện tổ chức giảng dạy
+ Phòng học có máy chiếu projector.
- Yêu cầu của giảng viên đối với sinh viên
+ Dự lớp các buổi học trên lớp theo đúng qui chế; Chuẩn bị tốt các bài tập giáo viên giao. 
+ Tích cực phát biểu và thảo luận trong giờ học.
+ Tích cực đọc, nghiên cứu tài liệu ở nhà.
+ Thực hiện đầy đủ các bài kiểm tra. 
12. Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học 
- Thuyết trình. Mục đích để cung cấp kiến thức giúp sinh viên đạt các chuẩn về kiến thức từ Ch 1 đến Ch 2.
- Tổ chức thảo luận. Mục đích để giúp sinh viên lĩnh hội, củng cố, mở rộng kiến thức và rèn luyện kỹ năng thuyết trình, sử dụng học, làm việc nhóm và tư duy phản biện để đạt các chuẩn từ Ch1 đến Ch5. 
- Hướng dẫn sinh viên tự học, đọc tài liệu và làm bài tập. Mục đích để giúp sinh viên lĩnh hội được kiến thức và rèn luyện năng lực tự học, tự nghiên cứu để đạt các chuẩn từ Ch 1 đến Ch5.
13. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
13.1. Thang điểm đánh giá
Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.
13.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm
	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR
của HP
	Điểm
tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận, trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)
Trong đó:
- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)
- Có chú ý, có tham gia (1,5%)
- Có chú ý, ít tham gia (1%)
- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch 5
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)
Nếu vắng 01 buổi trừ 1%
	Ch 5
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, điểm thực hành, điểm tiểu luận, trọng số 30%

	2
	Bài tập, thảo luận
	10%
	Thời gian, nội dung và chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu (4%)
	Ch1 đến Ch 2
	4

	
	
	
	Kỹ năng thao tác và năng lực trình bày báo cáo (3%)
	Ch 3
	3

	
	
	
	Năng lực hợp tác, tương tác, chia sẻ (2%)
	Ch 5
	2

	
	
	
	Có sáng tạo (1%)
	Ch3 đến Ch5
	1

	3
	Bài kiểm tra
	20%
	Theo đáp án, thang điểm của giảng viên
	Ch1 đến Ch5
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	4
	Thi tự luận/ Thi trắc nghiệm 
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 đến Ch5
	10



13.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi
	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	Đề thi gồm 3 câu:
Câu 1 (3 điểm): nội dung tương ứng tín chỉ 1
Câu 2 (3 điểm): nội dung tương ứng tín chỉ 2
Câu 3 (4 điểm): nội dung tương ứng tín chỉ 3
Cấp độ nhận thức: 20% nhận biết, 60% thông hiểu, 15% vận dụng thấp, 5% vận dụng cao 
	90 phút


					
Tuyên Quang, ngày     tháng    năm 2024     
	TRƯỞNG KHOA SƯ PHẠM



                        
                    TS. Vũ Thị Kiều Trang  
	HIỆU TRƯỞNG




TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn





	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO
KHOA SƯ PHẠM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
Tên học phần: Hóa học hữu cơ  
Mã học phần: TN2.1.354.3
1. Thông tin về học phần
- Số tín chỉ: 03
- Loại học phần: Bắt buộc
- Điều kiện tiên quyết: TN2.1.351.2
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 150 giờ 
+ Học lý thuyết trên lớp: 25 giờ
+ Bài tập trên lớp: 19 giờ
+ Kiểm tra: 01 giờ
+ Tự học, tự nghiên cứu: 105 giờ 
- Đơn vị phụ trách học phần: 
+ Bộ Môn: Hóa - Sinh
+ Khoa: Sư phạm
2. Thông tin về giảng viên
	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	TS. Trần Đức Đại
	0982.925.330
	ducdaitq@gmail.com

	2
	ThS. Nguyễn Thị Tuyết
	0983.045.661
	tuyettq71@mail.com

	3
	ThS. Vũ Thị Tâm Hiếu
	0912.716.160
	vutamhieu@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần
- Mục tiêu chung: Đào tạo sinh viên chuyên ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên có kiến thức lý thuyết cơ bản về các kiến thức đại cương về hóa học hữu cơ, hợp chất hidrocacbon, dẫn xuất hidrocacbon; hợp chất cacbonyl, axit cacboxylic và dẫn xuất của axit cacboxylic, aminoaxit và protein, cacbohiđrat, dị vòng, polime. Cơ chế của các phản ứng để tạo thành dẫn xuất của hidrocacbon cũng như các phản ứng mà các dẫn xuất tham gia.
- Mục tiêu cụ thể:
Mt1: Chuẩn bị các kiến thức đại cương về hóa học hữu cơ, hợp chất hidrocacbon, dẫn xuất hidrocacbon. Cơ chế của các phản ứng để tạo thành dẫn xuất của hidrocacbon cũng như các phản ứng mà các dẫn xuất tham gia.
Mt2: Liên hệ giữa cấu trúc phân tử với tính chất, khả năng phản ứng chiều hướng phản ứng và cơ chế phản ứng, ứng dụng quan trọng của các hợp chất chất hidrocacbon và dẫn xuất hidrocacbon.
Mt3: Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm; nâng cao trình độ chuyên môn.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau: (1= Đóng góp ở mức độ thấp; 2 = Đóng góp ở mức độ trung bình; 3 = Đóng góp ở mức độ cao)
	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	
TN2.1.354.2
	
Hóa học hữu cơ
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	3
	
	
	2

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	
	
	1
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)
	Mục tiêu của HP
	CĐR của học phần
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt 1
	Ch 1: Khái quát về cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ, các cách biểu diễn cấu trúc không gian của phân tử, các loại hiệu ứng electron về ảnh hưởng qua lại giữa các nguyên tử  trong phân tử hợp chất hữu cơ. 
	CĐR 3

	
	Ch 2: Khái quát được danh pháp, đồng đẳng, đồng phân, tính chất lý hóa học, phương pháp điều chế và những ứng dụng quan trọng của các hợp chất hidrocacbon và dẫn xuất hidrocacbon.
	CĐR 3

	Kỹ năng

	
	Kỹ năng cứng
	

	Mt 2
	Ch 3: So sánh khả năng phản ứng, tính acid-base của các hợp chất hidrocacbon và dẫn xuất hidrocacbon thông qua cấu tạo phân tử của chúng.
	CĐR 6

	
	Ch 4: Phân tích cơ chế, chiều hướng phản ứng của hợp chất hidrocacbon và dẫn xuất hidrocacbon.
	CĐR 6

	
	Ch 5: Giải thích những ứng dụng quan trọng của các nhóm hợp chất hidrocacbon và dẫn xuất hidrocacbon.
	CĐR 6

	
	Kỹ năng mềm
	

	Mt 2
	Ch 6: Khái quát  về tính chất hóa học của các hợp chất hidrocacbon và dẫn xuất hidrocacbon trên thư viện số, internet. 
	CĐR 6

	Thái độ, năng lực tự chủ, chịu trách nhiệm

	Mt 3
	Ch 7: Phát triển được năng lực làm việc độc lập, hợp tác trong học tập và trung thực, say mê nghiên cứu khoa học và phương pháp tiếp cận với kiến thức khoa học.. 
	CĐR 11

	
	Ch 8: Xây dựng được quy trình tổng hợp các hợp chất hữu cơ tiêu biểu.
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1.3. Cấu trúc không gian và đồng phân lập thể
1.3.1. Khái niệm về cấu trúc không gian và công thức mô tả cấu trúc không gian
1.3.2. Đồng phân hình học
1.3.3. Mở đầu về đồng phân quang học
1.3.4. Sơ lược về cấu dạng
1.4. Cấu trúc electron. Liên kết cộng hóa trị và các liên kết yếu
1.4.1. Bản chất và đặc điểm của liên kết cộng hóa trị
1.4.2. Liên kết hidro
1.4.3. Lực hút Van deVan
1.5. Hiệu ứng cấu trúc
1.5.1. Hiệu ứng cảm ứng
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1.5.3. Hiệu ứng siêu liên hợp.
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1.6.1. Khái niệm chung về các phương pháp xác định cấu trúc phân tử.
1.6.2. Phương pháp phổ electron
1.6.3. Phương pháp phổ hồng ngoại
1.6.4. Phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân.
1.6.5. Phương pháp phổ khối lượng
1.7. Phản ứng hữu cơ
1.7.1. Phân loại phản ứng hữu cơ
1.7.2. Các sản phẩm trung gian kém bền vững trong phản ứng: Cacbocation, cacbanion, gốc cacbo tự do.
1.7.3. Khái niệm về cơ chế phản ứng
1.8. Nguyên tắc chung của danh pháp hữu cơ
1.8.1. Các loại danh pháp cơ bản
1.8.2. Danh pháp thay thế
1.8.3. Danh pháp gốc - chức
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2.1.1. Đồng phân, danh pháp và cấu trúc (liên kết C- C và cấu dạng)
2.1.2. Tính chất vật lý
2.1.3. Tính chất hóa học: Phản ứng thế và cơ chế SR; phản ứng tách hiđro và phản ứng crackinh; phản ứng oxi hóa
2.1.4. Điều chế: Tách từ nguồn thiên nhiên; từ hiđrocacbon không no; từ dẫn xuất halogen; từ muối natri của axit cacboxylic
2.1.5. Ứng dụng
2.1.6. Giới thiệu riêng về metan
2.2. Xicloankan
2.2.1. Phân loại, danh pháp và đồng phân (đồng phân cấu tạo và đồng phân hình học)
2.2.2. Cấu trúc (các sức căng, liên kết C- C, cấu dạng)
2.2.3. Tính chất hóa học: phản ứng cộng - mở vòng; phản ứng thế; phản ứng oxi hóa; phản ứng đồng phân hóa.
2.2.4. Điều chế
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	3.1. Anken
3.1.1. Đồng phân (đồng phân cấu tạo và đồng phân hình học). Danh pháp
3.1.2. Tính chất vật lý
3.1.3. Tính chất hóa học: phản ứng cộng và các cơ chế cộng; phản ứng trùng hợp; phản ứng thế; các phản ứng oxi hóa
3.1.4. Điều chế: Từ ankan, ancol, dẫn xuất halogen (phản ứng tách) và từ ankin (phản ứng cộng)
3.1.5. Điều chế từ hợp chất cacbonyl và ylit photpho
3.1.6. Ứng dụng
3.1.7. Giới thiệu về etilen
3.2. Polien
3.2.1. Phân loại, đồng phân và danh pháp
3.2.2. Cấu trúc phân tử điện liên hợp.
3.2.3. Tính chất hóa học của điện liên hợp: phản ứng cộng và cơ chế cộng; phản ứng trùng hợp; phản ứng Đinxơ - Anđơ.
3.2.4. Giới thiệu riêng về butan- 1,3- đien và về isopren
3.2.5. Khái niệm tecpen
3.3. Ankin
3.3.1. Đồng phân và danh pháp
3.3.2. Tính chất vật lý

3. 3.3. Tính chất hóa học: phản ứng cộng; phản ứng oligome; phản ứng oxi hóa; phản ứng thế nguyên tử H ở CSP
3.3.4. Điều chế: Các phương pháp chung (từ dẫn xuất halogen) và các phương pháp điều chế riêng axetilen
3.3.5. Ứng dụng
3.3.6. Giới thiệu riêng về axetilen
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	Lý thuyết
	4.1. Benzen và các chất đồng đẳng
4.1.1. Cấu trúc phân tử Benzen
4.1.2. Đồng phân và danh pháp các đồng đẳng Benzen
4.1.3. Tính chất vật lý
4.1.4. Tính chất hóa học: phản ứng thế ở nhân thơm, cơ chế thế và hướng thế; phản ứng cộng; phản ứng oxi hóa và các phản ứng ở mạch nhánh
4.1.5. Điều chế benzen và các đồng đẳng
4.1.6. Ứng dụng
4.1.7. Giới thiệu riêng về benzen
4.2. Các aren khác
4.2.1. Hidrocacbon thơm có mạch nhánh không no: stiren, phenylaxetilen.
4.2.2. Hidrocacbon thơm chứa nhiều vòng benzen riêng rẽ biphenyl, điphenylmetan, triphenylmetan.
4.2.3. Hidrocacbon thơm chứa nhiều vòng benzen giáp nhau: naphtalen, antraxen, phenantren.    
4.3. Hợp chất thơm không có vòng benzen
4.3.1.  Tính chất thơm và đặc điểm cấu trúc của vòng thơm
4.3.2. Hợp chất thơm không có vòng benzen, chứa các hệ vòng 5 cạnh và 7 cạnh
4.3.3. Hợp chất thơm không có vòng benzen, chứa các hệ vòng 6 cạnh, 8 cạnh và các vòng lớn
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	Lý thuyết
	5.1. Khí thiên nhiên và khí dầu mỏ
5.1.1. Trạng thái thiên nhiên
5.1.2. Thành phần
5.1.3. Ứng dụng
5.2. Dầu mỏ
5.2.1. Tính chất vật lý. Trạng thái thiên nhiên
5.2.2. Nguồn gốc của dầu mỏ. Quá trình hình thành và phát triển ngành dầu khí trên thế giới và ở Việt Nam.
5.2.3. Thành phần dầu mỏ.
5.2.4. Chưng cất dầu mỏ. Các sản phẩm chưng cất dầu mỏ. Chỉ số octan.
5.2.5. Chế biến hóa học các phân đoạn dầu mỏ: cracking, rifominh.
5.3. Than mỏ
5.3.1. Các loại than mỏ. Sự chưng cất than mỏ.
5.3.2. Các sản phẩm thu được từ khí lò cốc
5.3.3. Các sản phẩm thu được từ nhựa than mỏ
5.3.4. Sự chuyển hóa than mỏ thành nhiên liệu lỏng
	1
	Đọc học liệu số 1; Tham khảo các học liệu số 2, 3, 4, 5
	Lớp học
	

	Bài tập
	Làm bài tập trong học liệu số 1, 4
	1
	Vận dung lí thuyết để giải bài tập
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lí thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập
	4
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lí thuyết, chỉ ra những vần đề cần giải đáp
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 6:  Dẫn xuất hidroxi  của hidrocacbon  	 
	3
	
	
	

	Lí thuyết
	6.1. Ancol         	
6.1.1. Cấu tạo, đồng phân, danh pháp
6.1.2. Các phương pháp điều chế
6.1.3. Tính chất vật lí - liên kết hiđro
61.4. Tính chất hóa học
6.1.5. Poliancol
6.1.6. Giới thiệu một số chất tiêu biểu
6.2.  Phenol
6.2.1. Cấu tạo, danh pháp
6.2.2. Các phương pháp điều chế
6.2.3. Tính chất vật lí
6.2.4. Tính chất hóa học
6.2.5. Giới thiệu một số chất tiêu biểu
6.3.  Ete
6.3.1. Cấu tạo, danh pháp
6.3.2. Các phương pháp điều chế
6.3.3. Tính chất vật lí
6.3.4. Tính chất hóa học
6.3.5. Giới thiệu 1 số chất tiêu biểu
	2
	Đọc học liệu số 1 và tham khảo các học liệu khác
	
	

	Bài tập
	Bài tập trong học liệu số 1, 4 và các học liệu khác.
	1
	Nắm vững lí thuyết chương 1
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	 - Tự đọc về ứng dụng của ancol, phenol, ete.
- Các cơ chế SN1, SN2, SN1’, SN2’, SEAr, SNi, E1, E2, E1cb.
- Các quy tắc: tách Zaixep, quy luật thế vào nhân benzen.
	6
	Đọc học liệu số 1 và tham khảo các học liệu khác
	
	

	
	Chương 7: Hợp chất cacbonyl
	3
	
	
	

	Lí thuyết
	7.1. Hợp  chất monocacbonyl	
7.1.1. Cấu tạo, danh pháp và đồng phân
7.1.2. Các phương pháp điều chế
7.1.3. Tính chất vật lý 
7.1.4. Tính chất hoá học
7.1.5.  Giới thiệu một số chất tiêu biểu
7.2. Hợp chất policacbonyl
7.2.1. Hợp chất 1,2-đicacbonyl: Phương pháp điều chế, tính chất hóa học
7.2.2. Một số hợp chất policacbonyl khác
	2
	Đọc học liệu số 1 và tham khảo các học liệu khác
	Lớp học
	

	Bài tập
	Bài tập trong học liệu số 1, 4 và các học liệu khác.
	1
	Nắm vững lí thuyết chương 1
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	 - Tự đọc về ứng dụng của anđehit và xeton.
- Các cơ chế E1, E2, E1cb.
- Các quy tắc: quy tắc Cram...
	6
	Đọc học liệu số 1 và tham khảo các học liệu khác
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 8: Axit cacboxylic và dẫn xuất của axit cacboxylic
	3
	
	
	

	Lí thuyết
	8.1. Axit cacboxylic
8.1.1. Cấu tạo, danh pháp
8.1.2. Các phương pháp điều chế
8.1.3. Tính chất vật lí
8.1.4. Tính chất hóa học
8.1.5. Giới thiệu một số chất tiêu biểu
8.2. Dẫn xuất của axit cacboxylic
8.2.1. Este: Cấu tạo, danh pháp, phương pháp điều chế, tính chất
8.2.2. Halogenua axit: Cấu tạo, danh pháp, phương pháp điều chế, tính chất
8.2.3. Anhiđrit axit: Cấu tạo, danh pháp, phương pháp điều chế, tính chất
8.2.4. Amit: Cấu tạo, danh pháp, phương pháp điều chế, tính chất
8.3. Lipit và xà phòng
8.3.1. Lipit: Phân loại, tính chất, khả năng chuyển hóa, tổng hợp.
8.3.2. Xà phòng và chất tẩy rửa tổng hợp
	2
	Đọc học liệu số 1 và tham khảo các học liệu khác
	Lớp học
	

	Bài tập
	Bài tập trong học liệu số 1, 4 và các học liệu khác.
	1
	Nắm vững lí thuyết chương 8
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Các loại chất có tính chất axit.
- Tính chất axit và hiệu ứng cấu trúc.
- Xà phòng và chất tẩy rửa tổng hợp.
	6
	Đọc học liệu số 1 và tham khảo các học liệu khác
	Thư viện, ở nhà
	

	TÍN CHỈ 3

	
	Chương 9: Amin và muối Điazoni
	3
	
	
	

	Lí thuyết
	9.1. Phân loại các hợp chất chứa nitơ trong hóa học Hữu cơ và cấu trúc của   một số nhóm chức chứa nitơ.
9.2. Amin
9.2.1. Phân loại, cấu tạo và danh pháp
9.2.2. Các phương pháp điều chế
9.2.3. Tính chất vật lí
9.2.4. Tính chất hóa học
9.2.5. Giới thiệu một số chất tiêu biểu
9.3. Muối điazoni
9.3.1. Cấu tạo
9.3.2. Phương pháp điều chế
9.3.3. Tính chất hóa học
9.3.4. Chất màu azo
	2
	Đọc học liệu số 1; Tham khảo các học khác.
	
	

	Bài tập
	Bài tập trong học liệu số 1, 4 và các học liệu khác.
	1
	Nắm vững lí thuyết chương 9 để vận dụng giải bài tập, chỉ ra những vần đề cần giải đáp.
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Các yếu tố ảnh hưởng đến tính bazơ của amin.
- Phương pháp tổng hợp chất màu azo và ứng dụng của chất màu.
	11
	Đọc học liệu số 1; Tham khảo các học khác.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 10. Hợp chất dị vòng
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	10.1. Định nghĩa và phân loại
10.2. Dị vòng không thơm
10.3. Dị vòng thơm 5 cạnh
10.4. Dị vòng 6 cạnh
10.5. Ankaloit và chất kháng sinh
	1
	Đọc học liệu số 1; Tham khảo các học khác.
	Lớp học
	

	Bài tập
	Bài tập trong học liệu số 1, 4 và các học liệu khác.
	1
	Nắm vững lí thuyết chương 10 để vận dụng giải bài tập, chỉ ra những vần đề cần giải đáp.
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Các tính chất của dị vòng
- Phản ứng thế electrofin với dị vòng thơm 5 cạnh.
- Phản ứng thế nucleofin của piriđin.
	4
	Đọc học liệu số 1; Tham khảo các học khác.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 11: Cacbohiđrat (Gluxit)
	4
	
	
	

	
	11.1. Khái niệm
11.2. Monosaccarit
11.2.1. Cấu tạo mạch hở, mạch vòng
11.2.2. Tính chất vật lí
11.2.3. Tính chất hóa học
11.2.4. Giới thiệu riêng: Glucozơ, Fructozơ
11.3. Đisaccarit
11.3.1. Cấu tạo, phân loại và trạng thái tự nhiên
11.3.2. Tính chất vật lí
11.3.3. Tính chất hóa học
11.3.4. Giới thiệu riêng: 
11.4. Polisaccarit
11.4.1. Cấu tạo, phân loại và trạng thái tự nhiên
11.4.2. Tính chất vật lí
11.4.3. Tính chất hóa học
11.4.4. Giới thiệu riêng: Tinh bột, Xellulozơ
11.5. Quá trình chuyển hóa sinh học của chất đường
	2
	
	
	

	Bài tập
	Bài tập trong học liệu số 1, 4 và các học liệu khác.
	2
	Nắm vứng lí thuyết chương 11
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Các phương pháp chuyển hoá giữa các loại công thức đối với monosaccarit.
- Vai trò sinh học của chất đường, bệnh tiểu đường...
	10
	Đọc học liệu số 2 và tham khảo các học liệu khác.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 12: Aminoaxit - Protein
	3
	
	
	

	Lí thuyết
	12.1. Aminoaxit
12.1.1. Cấu tạo, phân loại, danh pháp
12.1.2. Trạng thái tự nhiên
12.1.3. Các phương pháp điều chế
12.1.4. Tính chất vật lí
12.1.5. Tính chất hóa học
12.2. Peptit
12.2.1. Cấu tạo, danh pháp
12.2.2. Các phương pháp tổng hợp
12.2.3. Tính chất
12.3. Protit
12.3.1. Cấu tạo, phân loại
12.3.2. Tính chất vật lí
12.3.3. Tính chất hóa học-sự biến tính của protit
12.3.4. Trạng thái tự nhiên, ứng dụng
12.4. Nucleotit và axit Nucleic
	2
	Đọc học liệu số 2 và tham khảo các học liệu khác.
	Lớp học
	

	Bài tập
	Bài tập trong học liệu số 2, 3 và các học liệu khác.
	1
	Nắm vứng lí thuyết chương 12
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	 - Vai trò của aminoaxit và protein trong cuộc sống.

	6
	Đọc học liệu số 2 và tham khảo các học liệu khác.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 13: Hợp chất cao phân tử (Polime)
	3
	
	
	

	Lí thuyết
	13.1. Khái niệm
13.2. Danh pháp của polime
13.3. Phương pháp tổng hợp polime
13.4. Cấu trúc của polime
13.5. Trạng thái vật lý và tính chất của polime
13.6. Chất dẻo
13.7. Tơ sợi
13.8. Cao su
13.9. Keo dán
	2
	Đọc học liệu số 2 và tham khảo các học liệu khác.
	Lớp học
	

	Bài tập
	Bài tập trong học liệu số 1, 4 và các học liệu khác.
	1
	Nắm vững lí thuyết chương 13
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Vai trò của polime trong cuộc sống. 
	6
	Đọc học liệu số 2 và các học liệu khác
	Thư viện, ở nhà
	



9. Tài liệu học tập
9.1. Giáo trình bắt buộc 
[1]. Đặng Như Tại, Ngô Thị Thuận (2018), Hóa học hữu cơ 1, 2, 3, Nxb Giáo dục Việt Nam.
9.2. Tài liệu tham khảo
 [2] Nguyễn Tình Dung, Hoàng Nhâm, Trần Quốc Sơn, Phạm Văn Tư (1999), Tài liệu nâng cao và mở rộng kiến thức hóa học phổ thông trung học, chương 3, Nxb Giáo dục.
[3] Đỗ Đình Rãng và Nguyễn Hồ chủ biên (1997),  Hóa học hữu cơ, tập 1,2,3  Nxb Đại học sư phạm - Đại học quốc gia Hà Nội. 
[4]. Trần Quốc Sơn, Đặng Văn Liếu (2001), Cơ sở hóa học hữu cơ, tập 1, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
[5]. Trần Quốc Sơn (1997, 2004), Một số phản ứng của hợp chất hữu cơ, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
[6] Nguyễn Văn Tòng (2004),  Bài tập hóa học hữu cơ, Nxb Giáo dục, Hà Nội;
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể
	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn, khoá luận tốt nghiệp
	

	1
	3
	 
	 
	
	
	6

	2
	1
	 
	2
	
	
	8

	3
	1
	 
	2
	
	
	8

	4
	3
	 
	 
	
	
	6

	5
	 
	 
	3
	
	
	8

	6
	2
	 
	1
	
	
	6

	7
	1
	 
	2
	
	
	8

	8
	2
	 
	1
	
	
	6

	9
	2
	 
	1
	
	
	6

	10
	2
	 
	1
	
	
	6

	11
	1
	1
	1
	
	
	11

	12
	2
	 
	1
	
	
	6

	13
	1
	 
	2
	
	
	8

	14
	2
	 
	1
	
	
	6

	15
	2
	 
	1
	
	
	6

	Tổng
	25
	1
	19
	
	
	105


11. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần
- Yêu cầu của giảng viên về điều kiện tổ chức giảng dạy
+ Phòng học có máy chiếu.
- Yêu cầu của giảng viên đối với sinh viên
+ Dự lớp các buổi học trên lớp theo đúng qui chế; Chuẩn bị tốt các bài tập giáo viên giao. 
+ Tích cực phát biểu và thảo luận trong giờ học.
+ Tích cực đọc, nghiên cứu tài liệu ở nhà.
+ Thực hiện đầy đủ các bài kiểm tra.
+ Tải và đọc trước bài giảng Elearning trên cổng thông tin điện tử của Nhà trường
12. Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học 
- Thuyết trình. Mục đích để cung cấp kiến thức giúp sinh viên đạt các chuẩn về kiến thức Ch 1.
- Tổ chức thảo luận. Mục đích để giúp sinh viên lĩnh hội, củng cố, mở rộng kiến thức và rèn luyện kỹ năng thuyết trình, sử dụng học, làm việc nhóm và tư duy phản biện để đạt các chuẩn từ Ch1 đến Ch 8. 
- Hướng dẫn sinh viên tự học, đọc tài liệu, làm bài tập, chuẩn bị đề cương và báo cáo kết quả thực hành trước và sau buổi thực hành. Mục đích để giúp sinh viên lĩnh hội được kiến thức và rèn luyện năng lực tự học, tự nghiên cứu để đạt các chuẩn từ Ch 1 đến Ch 8.
13. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
13.1. Thang điểm đánh giá
Sử dụng thang điểm 10 
13.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm
	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR của HP
	Điểm tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận, trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)
Trong đó:
- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)
- Có chú ý, có tham gia (1,5%)
- Có chú ý, ít tham gia (1%)
- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch 7 đến Ch 8
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)
Nếu vắng 01 buổi trừ 1%
	Ch 7 đến Ch 8
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, điểm thực hành, điểm tiểu luận, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra
	20%
	Theo đáp án, thang điểm của giảng viên
	Ch 1 đến Ch 8
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Thi tự luận- Trắc nghiệm
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch 1 đến Ch 8
	10


13.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi
	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	Đề thi gồm 3 câu:
Câu 1 (3 điểm): Nội dung tương ứng chương 1, 2, 3, 4, 5
Câu 2 (4 điểm): Nội dung tương ứng chương 5, 6,7, 8, 9
Câu 3 (3 điểm): Nội dung tương ứng chương 10, 11, 12, 13
      Cấp độ nhận thức: 20% nhận biết, 60% thông hiểu, 15% vận dụng thấp, 5% vận dụng cao.
	60 phút


	
Tuyên Quang, ngày 25 tháng 7 năm 2024       
	TRƯỞNG KHOA




TS. Vũ Thị Kiều Trang
	HIỆU TRƯỞNG










	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO
KHOA SƯ PHẠM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
Tên học phần: Thực hành Hóa học 
Mã học phần: TN2.1.366.3
1. Thông tin về học phần
- Số tín chỉ: 3
- Loại học phần: Bắt buộc
 - Điều kiện tiên quyết: TN2.1.354.3 ; TN2.1.365.3
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 195 giờ
+ Thực hành trong phòng thí nghiệm: 90 giờ
+ Tự học, tự nghiên cứu: 105 giờ 
- Đơn vị phụ trách học phần: 
+ Bộ môn Hóa – Sinh, Khoa Sư phạm
2. Thông tin về giảng viên
	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	TS. Trần Đức Đại
	0982.925.330
	ducdaitq@gmail.com

	2
	ThS. Nguyễn Thị Tuyết
	0983045661
	tuyettq71@mail.com

	3
	ThS. Vũ Thị Tâm Hiếu
	0912716160
	vutamhieu@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần
- Mục tiêu chung:
Đào tạo sinh viên ngành Sư phạm Khoa học Tự nhiên có kiến thức thực hành cơ bản về các quy tắc làm việc, một số kỹ thuật cơ bản và kỹ năng thực hành với thí nghiệm lượng nhỏ trong phòng thí nghiệm. Thực nghiệm điều chế, tính chất của các chất vô cơ kim loại, phi kim, các chất hữu cơ và các hợp chất của chúng. Tổng hợp một số chất vô cơ, hữu cơ thông dụng.  
- Mục tiêu cụ thể:
Mt 1: Quy tắc làm việc và một số kỹ thuật cơ bản trong phòng thí nghiệm.
Mt 2: Thực hiện các thí nghiệm về lý thuyết phản ứng hoá học, tính chất lý – hóa học của các đơn chất và hợp chất vô cơ, hữu cơ quan trọng. Điều chế một số chất vô cơ và hợp chất hữu cơ đơn giản.
Mt 3: Thực hiện thành thạo một số kỹ năng thực hành cơ bản, thao tác lắp đặt dụng cụ để điều chế một số chất và hợp chất vô cơ, hữu cơ quan trọng.
Mt 4: Liên hệ kiến thức về các đơn chất và hợp chất vô cơ, hữu cơ giải thích được hiện tượng hóa học xảy ra.
Mt 5: Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm; đánh giá được vị trí, vai trò của Hóa học trong nghiên cứu, giảng dạy, học tập các môn KHTN.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:
1= Đóng góp ở mức độ thấp; 2 = Đóng góp ở mức độ trung bình; 3 = Đóng góp ở mức độ cao
	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	TN2.1.366.3
	Thực hành Hóa học
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	3
	
	
	3

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	
	
	2
	2


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)
	Mục tiêu của HP
	CĐR của học phần
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt 1
	Ch 1: Khái quát được các quy tắc làm việc và một số kỹ thuật cơ bản trong phòng thí nghiệm: tác phong, trật tự, ngăn nắp, mĩ thuật, khoa học, trung thực với kết quả. 
	CĐR 3

	
	Ch 2: Chuẩn bị các biện pháp an toàn và bảo hộ lao động trong khi làm việc trong phòng thí nghiệm.
	CĐR 3

	Mt 2
	Ch 3: Thực hiện các thí nghiệm về xác định khối lượng mol chất khí, đương lượng của một chất, cân bằng hóa học, tốc độ phản ứng, phản ứng xảy ra trong dụng dịch, phản ứng oxy hóa khử - dãy điện hóa.
	CĐR 3

	
	Ch 4: Thực hiện các thí nghiệm về tính chất vật lý, hoá học và điều chế đơn chất và hợp chất vô cơ quan trọng.
	CĐR 3

	
	Ch 5: Thực hiện các thí nghiệm về tính chất vật lý, hoá học và điều chế các hợp chất hữu cơ  thông dụng.
	CĐR 3

	Kỹ năng

	Mt 3
	Kỹ năng cứng
	

	
	Ch 6:  Thực hiện thành thạo một số kỹ năng thao tác lắp đặt dụng cụ để điều chế một số chất và hợp chất vô cơ, hữu cơ quan trọng.
	CĐR 6

	
	Ch 7: Giải thích được các hiện tượng thí nghiệm; xử lý các kết quả thí nghiệm bằng phương pháp giải tích và phương pháp đồ thị.
	CĐR 6

	
	Kỹ năng mềm
	

	Mt 4
	Ch 8: Liên hệ các hiện tượng trong thiên nhiên và thực tế đời sống.
	CĐR 6

	Thái độ, năng lực tự chủ, chịu trách nhiệm

	Mt 5
	Ch 9: Phát triển được năng lực làm việc độc lập và hợp tác.
	CĐR 11

	
	Ch 10: Đánh giá được vị trí, vai trò của thí nghiệm hóa học trong quá trình lĩnh hội kiến thức lý thuyết.
	CĐR 12


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần 
(1= Đóng góp ở mức độ thấp; 2 = Đóng góp ở mức độ trung bình; 3 = Đóng góp ở mức độ cao)
	NỘI DUNG HỌC PHẦN
	Kiến thức
	Kỹ năng
	Năng lực tự chủ và trách nhiệm

	BÀI
	NỘI DUNG
	
	Cứng
	Mềm
	

	
	
	Ch
1
	Ch
2
	Ch
3
	Ch
4
	Ch
5
	Ch
6
	Ch
7
	Ch
8
	Ch
9
	Ch
10

	Bài 1
	Một số dụng cụ thí nghiệm, những thao tác thực hành cơ bản, tinh chế các chất và kỹ thuật làm việc ở phòng thí nghiệm
	3
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bài 2
	Pha chế, chuẩn độ dung dịch và độ tan của các chất
	
	
	3
	
	
	2
	
	
	2
	

	Bài 3
	Xác định khối lượng phân tử khí oxi và đương lượng của Magie
	
	
	2
	
	
	2
	
	
	
	2

	Bài 4
	Các yếu tố ảnh hưởng tới cân bằng hóa học và tốc độ phản ứng
	
	
	2
	
	
	2
	
	
	
	2

	Bài 5
	Chất điện li và phản ứng ion trong dung dịch. Phản ứng oxi hóa – khử, dãy điện hoá.
	
	
	2
	
	
	2
	
	
	
	2

	Bài 6
	Hiđro, Oxi, Ozon, hiđro peoxit
	
	
	
	3
	
	
	2
	
	
	2

	Bài 7
	Halogen. Hợp chất của các halogen
	
	
	
	3
	
	
	2
	
	
	2

	Bài 8
	Lưu huỳnh và các hợp chất của lưu huỳnh
	
	
	
	3
	
	
	2
	
	
	2

	Bài 9
	Nitơ, photpho  và các hợp chất của nitơ
	
	
	
	3
	
	
	2
	
	
	2

	Bài 10
	Cacbon, Silic, hợp chất của cacbon
	
	
	
	3
	
	
	2
	
	
	2

	Bài 11
	Kim loại kiềm và hợp chất của chúng
	
	
	
	3
	
	
	2
	
	
	2

	Bài 12
	Kim loại kiềm thổ và muối của chúng
	
	
	
	3
	
	
	2
	
	
	2

	Bài 13
	Nhôm,  thiếc, chì và hợp chất của chúng
	
	
	
	3
	
	
	2
	
	
	2

	Bài 14
	Crom, Mangan, Sắt và hợp chất của chúng
	
	
	
	3
	
	
	2
	
	
	2

	Bài 15
	Đồng, kẽm, và hợp chất của chúng
	
	
	
	3
	
	
	2
	
	
	2

	Bài 16
	Hiđrocacbon no, không no và thơm
	
	
	
	
	3
	2
	
	2
	
	

	Bài 17
	Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon – ancol – phenol – ete
	
	
	
	
	3
	2
	
	2
	
	

	Bài 18
	Andehit – Xeton - Axit cacboxylic và dẫn xuất của axit
	
	
	
	
	3
	2
	
	2
	
	

	Bài 19
	Amin – aminoaxit – protein
	
	
	
	
	3
	2
	
	2
	
	

	Bài 20
	Gluxit - Hợp chất polime
	
	
	
	
	3
	2
	
	2
	
	


7. Tóm tắt nội dung học phần 
[bookmark: _Hlk177596775]Phần thực hành bao gồm các bài: thực hành cơ bản về các quy tắc làm việc, một số kỹ thuật cơ bản và kỹ năng thực hành với thí nghiệm lượng nhỏ trong phòng thí nghiệm. Thực nghiệm điều chế, tính chất của các chất vô cơ kim loại, phi kim, các chất hữu cơ và các hợp chất của chúng. Tổng hợp một số chất vô cơ, hữu cơ thông dụng.  
8. Nội dung chi tiết học phần 
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu đối với sinh viên
	Thời gian, địa điểm
	Ghi chú

	Bài 1. Một số dụng cụ thí nghiệm, những thao tác thực hành cơ bản, tinh chế các chất và kỹ thuật làm việc ở phòng thí nghiệm
	4
	
	
	

	Thực hành
	4
	4
	- Học học liệu số 1
- Thực hiện được thí nghiệm trên mô hình và hóa chất dụng cụ đã cho.
- Nêu được một số chú ý để thí nghiệm thành công.
	Phòng thí nghiệm
	

	
	2. Những thao tác thực hành cơ bản
	
	
	
	

	
	3. Đun nóng, chưng, nung, hoà tan, tách các chất, rửa kết tủa
	
	
	
	

	
	4. Tinh chế chất rắn, khí. Sự kết tinh lại. Sự thăng hoa
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lí thuyết và chuẩn bị đề cương trước mỗi buổi thực hành; dự đoán được các quá trình xảy ra trong các thí nghiệm.
	5
	Làm các câu hỏi và bài tập sau mỗi bài thực hành ở học liệu 1
	Thư viện, ở nhà
	

	Bài 2. Pha chế, chuẩn độ dung dịch và độ tan của các chất
	4
	
	
	

	Thực hành
	1. Pha chế dung dịch
	4
	- Học học liệu số 1
- Thực hiện được thí nghiệm trên mô hình và hóa chất dụng cụ đã cho.
- Nêu được một số chú ý để thí nghiệm thành công.
	Phòng thí nghiệm
	

	
	2. Xác định nồng độ dung dịch
	
	
	
	

	
	3. Xác định độ tan của chất rắn kali đicromat trong nước
	
	
	
	

	
	4. Sự hòa tan các chất lỏng với nhau
	
	
	
	

	
	5. Sự tan của chất khí trong nước
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Nêu chi giờ hóa chất, dụng cụ tiến hành thí nghiệm.
- Quan sát, phân tích, giải thích các hiện tượng thu được. Viết phương trình phản ứng. Vẽ hình.
	5
	Trả lời các câu hỏi và bài tập sau mỗi bài thực hành ở học liệu 1
	Thư viện, ở nhà
	

	Bài 3. Xác định khối lượng phân tử khí oxi và đương lượng của Magie
	4
	
	
	

	Thực hành
	1. Xác định khối lượng phân tử khí oxi
2. Xác định đương lượng của Magie
	4
	- Học học liệu số 1
- Thực hiện được thí nghiệm trên mô hình và hóa chất dụng cụ đã cho.
- Nêu được một số chú ý để thí nghiệm thành công.
	Phòng thí nghiệm
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Nêu chi giờ hóa chất, dụng cụ tiến hành thí nghiệm.
- Quan sát, phân tích, giải thích các hiện tượng thu được. Viết phương trình phản ứng. Vẽ hình.
	5
	Trả lời các câu hỏi và bài tập sau mỗi bài thực hành ở học liệu 1
	Thư viện, ở nhà
	

	Bài 4. Các yếu tố ảnh hưởng tới cân bằng hóa học và tốc độ phản ứng
	4
	
	
	

	Thực hành
	1. Các yếu tố ảnh hưởng tới cân bằng hóa học và tốc độ phản ứng
2. Ảnh hưởng của nhiệt độ tới cân bằng
3. Ảnh hưởng nồng độ các chất phản ứng tới tốc độ phản ứng
4. Ảnh hưởng của nhiệt độ tới tốc độ phản ứng
5. Ảnh hưởng của chất xúc tác tới tốc độ phản ứng
	4
	- Học học liệu số 1
- Thực hiện được thí nghiệm trên mô hình và hóa chất dụng cụ đã cho.
- Nêu được một số chú ý để thí nghiệm thành công.
	Phòng thí nghiệm
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Nêu chi giờ hóa chất, dụng cụ tiến hành thí nghiệm.
- Quan sát, phân tích, giải thích các hiện tượng thu được. Viết phương trình phản ứng. Vẽ hình.
	5
	Trả lời các câu hỏi và bài tập sau mỗi bài thực hành ở học liệu 1
	Thư viện, ở nhà
	

	Bài 5. Chất điện li và phản ứng ion trong dung dịch. Phản ứng oxi hóa – khử, dãy điện hoá
	4
	
	
	

	Thực hành
	1. Độ dẫn điện của dung dịch các chất điện ly
2. Ảnh hưởng của sự pha loãng đến độ điện ly
3. Cân bằng dung dịch trong bazơ yếu
4. Cân bằng dung dịch trong axit yếu
5. Điều kiện tạo thành kết tủa
6. Thuỷ phân. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến sự thuỷ phân
7. Thí nghiệm về phản ứng oxi hóa – khử
8. Các yếu tố ảnh hưởng tới Phản ứng oxi hóa – khử
9. Vai trò của đồng trong phản ứng giữa kẽm với axit. Dãy điện hoá.
	4
	- Học học liệu số 1
- Thực hiện được thí nghiệm trên mô hình và hóa chất dụng cụ đã cho.
- Nêu được một số chú ý để thí nghiệm thành công.
	Phòng thí nghiệm
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Nêu chi giờ hóa chất, dụng cụ tiến hành thí nghiệm.
- Quan sát, phân tích, giải thích các hiện tượng thu được. Viết phương trình phản ứng. Vẽ hình.
	5
	Trả lời các câu hỏi và bài tập sau mỗi bài thực hành ở học liệu 1
	Thư viện, ở nhà
	

	Bài 6. Hiđro, Oxi, Ozon, hiđro peoxit
	5
	
	
	

	Thực hành
	1.1. Điều chế hiđro, kẽm tác dụng với axit, nhôm tác dụng với dung dịch kiềm. Tinh chế hiđro.
1.2. Tính chất hóa học của hiđro (phản ứng với oxi, với CuO).
1.3. So sánh tính khử của hiđro phân tử và hiđro mới sinh.
1.4. Điều chế oxi bằng phương pháp nhiệt phân KClO3, KMnO4. Phương pháp nhận biết khí oxi.
1.5. Tác dụng của oxi với sắt, lưu huỳnh và photpho.
1.6. Điều chế ozon từ (NH4)S2O8. 
1.7. Tác dụng của ozon với dung dịch chàm, dung dịch MnSO4
1.8. Điều chế H2O2: BaO2+ H2SO4 loãng; Na2O2+ H2SO4 loãng.
1.9. Tác dụng của H2O2 với dung dịch KMnO4, KI.
1.10. Tính bền của dung dịch H2O2
1.11. Tác dụng của H2O2 với dung dịch FeSO4, với PbS.
	5
	- Học học liệu số 2, 4
- Thực hiện được thí nghiệm trên mô hình và hóa chất dụng cụ đã cho.
- Nêu được một số chú ý để thí nghiệm thành công.
	Phòng thí nghiệm
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Nêu chi giờ hóa chất, dụng cụ tiến hành thí nghiệm.
- Quan sát, phân tích, giải thích các hiện tượng thu được. Viết phương trình phản ứng. Vẽ hình.
	6
	Trả lời các câu hỏi và bài tập sau mỗi bài thực hành ở học liệu 2, 4
	Thư viện, ở nhà
	

	Bài 7: Halogen và hợp chất của các halogen
	5
	
	
	

	Thực hành
	7.1. Điều chế hiđro clorua bằng cách cho NaCl tác dụng với H2SO4 đặc
7.2. Khả năng hòa tan của khí hidro clorua trong nước.
7.3. Tính axit của dung dịch HCl trong nước. Cách nhận biết dung dịch HCl.
7.4. So sánh tính khử của các ion Cl-, Br-, I-.
7.5. Cách nhận biết các ion Cl-, Br-, I-.
7.6. Điều chế và tính chất của nước Cl, nước javen, clorua vôi.
7.7. Điều chế và tính chất của KClO3 (phản ứng của KClO3 với S , C).
7.8. Phản ứng của KClO3 với axit clohidric đặc. 
7.9. Phản ứng khắc thủy tinh.
	5
	- Học học liệu số 2, 4
- Thực hiện được thí nghiệm trên mô hình và hóa chất dụng cụ đã cho.
- Nêu được một số chú ý để thí nghiệm thành công.
	Phòng thí nghiệm
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Nêu chi giờ hóa chất, dụng cụ tiến hành thí nghiệm.
- Quan sát, phân tích, giải thích các hiện tượng thu được. Viết phương trình phản ứng. Vẽ hình.
	6
	Trả lời các câu hỏi và bài tập sau mỗi bài thực hành ở học liệu 2, 4
	Thư viện, ở nhà
	

	Bài 8: Lưu huỳnh và các hợp chất của lưu huỳnh
	5
	
	
	

	Thực hành
	8.1. Quan sát tinh thể của lưu huỳnh dưới kính hiển vi.
8.2. Quan sát sự thay đổi màu sắc, độ nhớt của lưu huỳnh theo nhiệt độ
8.3. Quan sát dạng lưu huỳnh dẻo và lưu huỳnh kim.
8.4. Tác dụng của lưu huỳnh với Fe, HNO3 đặc, oxi, với H2SO4 đặc.
8.5. Điều chế H2S (FeS + H2SO4) và khả năng hòa tan của H2S trong nước. Tính axit của dung dịch H2S. Đốt chay H2S.
8.6. Tác dụng của H2S với dung dịch KMnO4, dung dịch H2O2, dung dịch K2Cr2O7.
8.7. Điều chế và quan sát màu sắc của các sunfua ít tan.
8.8. Điều chế khí SO2 (Na2SO3 + axit H2SO4).
8.9. Tác dụng của dung dịch SO2 với H2S, nước brom, iot, FeCl3, KMnO4.
8.10. Tác dụng của Na2SO3 với KMnO4, axit HCl, Cl2, Br2, I2 
8.11. Hòa tan từ từ axit sunfuric đặc vào nước. Quan sát
8.12. Tác dụng của axit sunfuric loãng với kim loại.
8.13. Tác dụng của axit sunfuric đặc với kim loại C, S, đường kính,
8.14. Tác dụng của axit sunfuric đặc với hợp chất hữu cơ (giấy, vỏ bào).
8.15. Tác dụng của dung dịch SO2 với dung dịch K2Cr2O7.
	5
	- Học học liệu số 2, 4
- Thực hiện được thí nghiệm trên mô hình và hóa chất dụng cụ đã cho.
- Nêu được một số chú ý để thí nghiệm thành công.
	Phòng thí nghiệm
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Nêu chi giờ hóa chất, dụng cụ tiến hành thí nghiệm.
- Quan sát, phân tích, giải thích các hiện tượng thu được. Viết phương trình phản ứng. Vẽ hình.
	6
	Trả lời các câu hỏi và bài tập sau mỗi bài thực hành ở học liệu 2
	Thư viện, ở nhà
	

	Bài 9: Nitơ, photpho và các hợp chất
	5
	
	
	

	Thực hành
	9.1. Điều chế nitơ từ amoni nitrit. Xác định thành phần thể tích của nitơ trong không khí. 
9.2. Tính không dung trì sự cháy và sự sống của nitơ.
9.3. Quan sát sự biến đổi giữa photpho đỏ và photpho trắng. Tác dụng của photpho trắng với oxi.
9.4. Điều chế NH3 từ (NH4Cl + Ca(OH)2) và từ dung dịch amoniac. Tính tan của NH3 trong nước.
9.5. Sự chuyển dịch cân bằng trong dung dịch amoniac.
9.6. Tác dung của NH3 với nước brom. 
9.7. Nhiệt phân các muối amoniac. Cách nhận biết các muối amoni. Thuốc thử Netle.
9.8. Photpho trắng cháy dưới nước. 
9.9. Tính chất của amoni nitrat.
9.10. Tác dụng của HNO3 với Cu, Zn, H2S 
9.11. . Phản ứng cháy của S, C trong KNO3 nóng chảy
9.12. . Tác dung của KNO2 với dung dịch KMnO4, H2SO4, K2Cr2O7
	5
	- Học học liệu số 2, 4
- Thực hiện được thí nghiệm trên mô hình và hóa chất dụng cụ đã cho.
- Nêu được một số chú ý để thí nghiệm thành công.
	Phòng thí nghiệm
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Nêu chi giờ hóa chất, dụng cụ tiến hành thí nghiệm.
- Quan sát, phân tích, giải thích các hiện tượng thu được. Viết phương trình phản ứng. Vẽ hình.
	6
	Trả lời các câu hỏi và bài tập sau mỗi bài thực hành ở học liệu 2, 4
	Thư viện, ở nhà
	

	Bài 10: Cacbon, Silic, hợp chất của cacbon
	5
	
	
	

	Thực hành
	10.1. Điều chế than hoạt tính từ than gỗ. Khả năng hấp phụ mầu và mùi của than hoạt tính. So sánh khả năng hấp phụ của than hoạt tính than thường.
10.2. Tác dụng của cacbon với CuO, với axit nitric đặc.
10.3. Điều chế khí CO2. Tính không duy chì sự cháy và sự sống của CO2.
10.4. Tác dụng của CO2 với Mg, với nước vôi. Sự chuyển dịch cân bằng trong dung dịch CO2.
10.5. Điều chế cacbonat ít tan. Cách nhận biết khí CO2 và muối cacbonat tan.
10.6. Sự nhiệt phân của các muối cacbonat và hiđrocacbonat. Sự thủy phân muối cacbonat và hiđrocacbonat.
10.7. Điều chế và tính chất cuả silic vô định hình.
10.8. Tác dụng của cacbon với axit sunfuaric đặc.
10.9. Chứng minh khí cacbon đioxit nặng hơn không khí.
	4
	- Học học liệu số 2 , 4
- Thực hiện được thí nghiệm trên mô hình và hóa chất dụng cụ đã cho.
- Nêu được một số chú ý để thí nghiệm thành công.
	Phòng thí nghiệm
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Nêu chi giờ hóa chất, dụng cụ tiến hành thí nghiệm.
- Quan sát, phân tích, giải thích các hiện tượng thu được. Viết phương trình phản ứng. Vẽ hình.
	6
	Trả lời các câu hỏi và bài tập sau mỗi bài thực hành ở học liệu 2, 4
	Thư viện, ở nhà
	

	Bài 11: Kim loại kiềm, kiềm thổ và hợp chất của chúng
	5
	
	
	

	Thực hành
	11.1. Tác dụng của Li, Na, K với Oxi và H2O
11.2. Màu ngọn lửa của các kim loại kiềm 
11.3. Điều chế và tính chất của Na2O2( tác dụng của H2O với KMnO4 , KI)
11.4. Điều chế và tính chất của natri hiđroxit
11.5. Điều chế và tính chất của Na2CO3
11.6. Điều chế và tính chất của NaHCO3
11.7. Điều chế muối ít tan của Na và K
11.8. Điều chế và tính tan của Li2CO3
11.9. Tinh chế  NaCl
	5
	- Học học liệu số 2, 4
- Thực hiện được thí nghiệm trên mô hình và hóa chất dụng cụ đã cho.
- Nêu được một số chú ý để thí nghiệm thành công.
	Phòng thí nghiệm
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Nêu chi giờ hóa chất, dụng cụ tiến hành thí nghiệm.
- Quan sát, phân tích, giải thích các hiện tượng thu được. Viết phương trình phản ứng. Vẽ hình.
	6
	Trả lời các câu hỏi và bài tập sau mỗi bài thực hành ở học liệu 2, 4
	Thư viện, ở nhà
	

	Bài 12: Kim loại kiềm thổ và muối của chúng
	5
	
	
	

	Thực hành
	12.1. Tác dụng của Mg với oxi với H2O. Khả năng hòa tan của MgO trong nước
12.2. Tác dụng của Ca với nước 
12.3. Màu ngọn lửa của kim loại kiềm thổ
12.4. Tác dụng của Mg với axit
12.5. Điều chế và tính chất của Mg(OH)2
12.6. Khả năng hấp thụ I2 của Mg(OH)2
12.7. Điều chế CaO và nước vôi ( canxi hiđroxit ) từ canxi cacbonat
12.8. So sánh khả năng hòa tan của các hidroxit kim loại kiềm thổ
12.9. So sánh tính tan của muối sunfat, muối cacbonat của Ca và Ba
12.10.  Nước cứng, làm mềm nước cứng. Tác dụng của nước cứng và nước mềm với dung dịch xà phòng. 
12.11. Tính chất của bari peoxit
12.12. Mg cháy trong khí cacbon đioxit
	5
	- Học học liệu số 2, 4
- Thực hiện được thí nghiệm trên mô hình và hóa chất dụng cụ đã cho.
- Nêu được một số chú ý để thí nghiệm thành công.
	Phòng thí nghiệm
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Nêu chi giờ hóa chất, dụng cụ tiến hành thí nghiệm.
- Quan sát, phân tích, giải thích các hiện tượng thu được. Viết phương trình phản ứng. Vẽ hình.
	5
	Trả lời các câu hỏi và bài tập sau mỗi bài thực hành ở học liệu 2, 4
	Thư viện, ở nhà
	

	Bài 13: Nhôm, Thiếc, chì và hợp chất của chúng
	5
	
	
	

	Thực hành
	13.1. Tác dụng của Al với oxi và với H2O
13.2. Tác dụng của Al với axit
13.3. Tác dụng của Al với dung dịch kiềm 
13.4. Sự thụ động hóa của Al bởi HNO3 đặc, bởi H2SO4 đặc
13.5. Điều chế và tính chất của Al(OH)2
13.6. Điều chế phèn nhôm Kali
13.7. Tác dụng của nhôm với iot
13.8. Điều chế Sn kim loại
13.9. Điều chế Pb kim loại
13.10. Tác dụng của Sn với axit và kiềm 
13.11. Điều chế và tính chất của Sn(OH)2 
13.12. Tính khử của SnCl2
13.13. Tính chất của Pb kim loại
13.14. Điều chế và tính chất của Pb(OH)2 
13.15. Thủy phân thiếc (II) clorua
	5
	- Học học liệu số 2 , 4
- Thực hiện được thí nghiệm trên mô hình và hóa chất dụng cụ đã cho.
- Nêu được một số chú ý để thí nghiệm thành công.
	Phòng thí nghiệm
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Nêu chi giờ hóa chất, dụng cụ tiến hành thí nghiệm.
- Quan sát, phân tích, giải thích các hiện tượng thu được. Viết phương trình phản ứng. Vẽ hình.
	5
	Trả lời các câu hỏi và bài tập sau mỗi bài thực hành ở học liệu 2, 4
	Thư viện, ở nhà
	

	Bài 14: Crom, Mangan, Sắt và hợp chất của chúng
	5
	
	
	

	Thực hành
	14.1. Điều chế và tính chất của Cr(OH)3
14.2. Sự chuyển dịch cân bằng giữa muối cromat và đicromat
14.3. Tính oxi hóa của dung dịch Kali đicromat
14.4. Điều chế và tính chất của Mn(OH)2
14.5. Tính chất của dung dịch muối Mn(II)
14.6. Sự chuyển dịch cân bằng trong dung dịch K2MnO4
14.7. Tác dụng của kali manganat với kali sunfit, với nước clo
14.8. Tính chất oxi hóa của KMnO4 trong các môi trường khác nhau.
14.9. Tác dụng của sắt với các axit clohiđric, nitric, sunfuric.
14.10. Điều chế và tính chất của Fe(OH)2. 
14.11. Tác dụng của muối Fe(II) với dung dịch AgNO3, KMnO4, K3(Fe(CN) 6.
14.12. Điều chế và tính chất của Fe(OH)3.
14.13. Tác dụng của muối Fe(III) với dung dịch H 2S, KI.
14.14. Tác dụng của muối  Fe(III) với dung dịch NH 4CNS, K4(Fe(CN) 6 ).
	5
	- Học học liệu số 2, 4
- Thực hiện được thí nghiệm trên mô hình và hóa chất dụng cụ đã cho.

- Nêu được một số chú ý để thí nghiệm thành công.
	Phòng thí nghiệm
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Nêu chi giờ hóa chất, dụng cụ tiến hành thí nghiệm.
- Quan sát, phân tích, giải thích các hiện tượng thu được. Viết phương trình phản ứng. Vẽ hình.
	5
	Trả lời các câu hỏi và bài tập sau mỗi bài thực hành ở học liệu 2, 4
	Thư viện, ở nhà
	

	Bài 15: Đồng, kẽm, và hợp chất của chúng
	5
	
	
	

	Thực hành
	15.1. Điều chế Cu từ CuO, từ CuSO4 và Zn bột.
15.2. Tác dụng của Cu với axit
15.3. Điều chế tính chất của Cu2O
15.4. Điều chế tính chất của Cu(OH)2
15.5. Tác dụng của ion Cu2+ với dung dịch KI
15.6. Điều chế tính chất của dung dịch (Cu(NH 3) 4)2+
15.7. Tác dụng của Zn với axit
15.8. Tác dụng của Zn với kiềm 
15.9. Điều chế tính chất của Zn(OH)2
	5
	- Học học liệu số 2
- Thực hiện được thí nghiệm trên mô hình và hóa chất dụng cụ đã cho.
- Nêu được một số chú ý để thí nghiệm thành công.
	Phòng thí nghiệm
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Nêu chi giờ hóa chất, dụng cụ tiến hành thí nghiệm.
- Quan sát, phân tích, giải thích các hiện tượng thu được. Viết phương trình phản ứng. Vẽ hình.
	5
	Trả lời các câu hỏi và bài tập sau mỗi bài thực hành ở học liệu 2, 4
	Thư viện, ở nhà
	

	Bài 16: Hiđrocacbon 
	4
	
	
	

	Thực hành
	16.1. Hidrocacbon no
16.1.1. Điều chế và tính chất của metan
16.1.2. Tác dụng của KMnO4 với hiđrocacbon no
16.1.3. Tác dụng của axit sunfuric với hiđrocacbon no
16.2. Hiđrocacbon không no
16.2.1. Điều chế etilen
16.2.2. Phản ứng cộng brom vào etilen
16.2.3. Điều chế axetilen
16.2.4. Phản ứng oxi hóa axetilen bằng dung dịch kali pemanganat
16.2.5. Phản ứng tạo bạc axetilua
16.3. Hiđrocacbon thơm
16.3.1. Phản ứng oxi hóa benzen và toluen
16.3.2. Phản ứng sunfo hóa benzen và toluen
	4
	- Học học liệu số 3, 5
- Thực hiện được thí nghiệm trên mô hình và hóa chất dụng cụ đã cho.
- Nêu được một số chú ý để thí nghiệm thành công.
	Phòng thí nghiệm
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Nêu chi giờ hóa chất, dụng cụ tiến hành thí nghiệm.
- Quan sát, phân tích, giải thích các hiện tượng thu được. Viết phương trình phản ứng. Vẽ hình.
	5
	Trả lời các câu hỏi và bài tập sau mỗi bài thực hành ở học liệu 3, 5
	Thư viện, ở nhà
	

	Bài 17: Ancol – phenol – ete
	4
	
	
	

	Thực hành
	17.1. Điều chế ancol etylic tuyệt đối
17.2. Phản ứng của ancol eylic với natri
17.3. Oxi hóa ancol etylic bằng đồng (II) oxit
17.4. Phản ứng của etylenglicol và glixerin với đồng (II) hiđroxit
17.5. Điều chế đietyl ete

17.6. Phản ứng của phenol với natri hiđroxit và natri cacbonat
17.7. Phản ứng của phenol với sắt (III) clorua
	5
	- Học học liệu số 3, 5
- Thực hiện được thí nghiệm trên mô hình và hóa chất dụng cụ đã cho.
- Nêu được một số chú ý để thí nghiệm thành công.
	Phòng thí nghiệm
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Nêu chi giờ hóa chất, dụng cụ tiến hành thí nghiệm.
- Quan sát, phân tích, giải thích các hiện tượng thu được. Viết phương trình phản ứng. Vẽ hình.
	5
	Trả lời các câu hỏi và bài tập sau mỗi bài thực hành ở học liệu 3, 5
	Thư viện, ở nhà
	

	Bài 18: Andehit – Xeton - Axit cacboxylic và dẫn xuất của axit
	4
	
	
	

	Thực hành
	18.1. Điều chế axeton từ canxi axetat
18.2. Phản ứng oxi hóa anđehit bằng phức của bạc (thuốc thử Tolen)
18.3. Phản ứng oxi hóa anđehit bằng đồng (II) hiđroxit
18.4. Phản ứng oxi hóa anđehit bằng thuốc thử Feling
18.5. Tính chất axit của axit cacboxylic
18.6. Phản ứng oxi hóa axit fomic
18.7. Điều chế và thuỷ phân sắt (III) axetat
18.8. Phản ứng thuỷ phân este
18.9. Tính chất nhũ tương của xà phòng
18.10. Phản ứng tạo thành các muối không tan của axit béo
18.11. Tách hỗn hợp axit béo từ xà phòng
	4
	- Học học liệu số 3, 5
- Thực hiện được thí nghiệm trên mô hình và hóa chất dụng cụ đã cho.
- Nêu được một số chú ý để thí nghiệm thành công.
	Phòng thí nghiệm
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Nêu chi giờ hóa chất, dụng cụ tiến hành thí nghiệm.
- Quan sát, phân tích, giải thích các hiện tượng thu được. Viết phương trình phản ứng. Vẽ hình.
	5
	Trả lời các câu hỏi và bài tập sau mỗi bài thực hành ở học liệu 3, 5
	Thư viện, ở nhà
	

	Bài 19: Amin – aminoaxit – protein
	4
	
	
	

	Thực hành
	19.1. Điều chế etylamin từ axetamit
19.2. Tính chất của amin mạch hở
19.3. Phản ứng tạo thành và phân giải các muối của anilin
19.4. Phản ứng oxi hóa anilin
19.5. Phản ứng điazo hóa anilin
19.6. Phản ứng của axit aminoaxetic với các chất chỉ thị
19.7. Phản ứng của axit aminoaxetic với đồng (II) oxit
19.8. Kết tủa protit bằng axit vô cơ đặc
19.9. Kết tủa thuận nghịch protit
19.10. Kết tủa protit bằng phenol và fomalin
19.11. Sự đông tụ protit khi đun nóng
19.12. Các phản ứng màu của protit
	4
	- Học học liệu số 3, 5
- Thực hiện được thí nghiệm trên mô hình và hóa chất dụng cụ đã cho.
- Nêu được một số chú ý để thí nghiệm thành công.
	Phòng thí nghiệm
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Nêu chi giờ hóa chất, dụng cụ tiến hành thí nghiệm.
- Quan sát, phân tích, giải thích các hiện tượng thu được. Viết phương trình phản ứng. Vẽ hình.
	5
	Trả lời các câu hỏi và bài tập sau mỗi bài thực hành ở học liệu 3,5
	Thư viện, ở nhà
	

	Bài 20: Gluxit - Hợp chất polime
	4
	
	
	

	Thực hành
	20.1. Phản ứng của nhóm hiđroxi trong phân tử monosaccarit
20.2. Phản ứng của nhóm cacbonyl trong phân tử monosaccarit
20.3. Phản ứng của nhóm hiđroxi trong phân tử đisaccarit
20.4. Phản ứng của nhóm cacbonyl trong phân tử đisaccarit
20.5. Phản ứng thuỷ phân polisaccarit
20.6. Điều chế stiren từ polistiren
20.7. Trùng hợp stiren
20.8. Điều chế nhựa phenol fomanđehit
20.9. Ngưng tụ ure với fomanđehit
	4
	- Học học liệu số 3,5
- Thực hiện được thí nghiệm trên mô hình và hóa chất dụng cụ đã cho.
- Nêu được một số chú ý để thí nghiệm thành công.
	Phòng thí nghiệm
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Nêu chi giờ hóa chất, dụng cụ tiến hành thí nghiệm.
- Quan sát, phân tích, giải thích các hiện tượng thu được. Viết phương trình phản ứng. Vẽ hình.
	5
	Trả lời các câu hỏi và bài tập sau mỗi bài thực hành ở học liệu 3,5
	Thư viện, ở nhà
	


9. Tài liệu học tập 
9.1. Giáo trình bắt buộc 
 [1] Hà Thị Ngọc Loan, Nguyễn Khắc Chính, Hoá học đại cương 3 – Thực hành trong phòng thí nghiệm, NXB ĐHSP, 2003;
 [2] Nguyễn thế Ngôn (2005), Thực hành Hóa học vô cơ, Nxb Đại học sư phạm, Hà Nội.
[3] Ngô Thị Thuận (2001), Thực tập hóa học hữu cơ, NXB ĐHQG Hà Nội;
9.2. Tài liệu tham khảo
[4] Trần thị Đà, Nguyễn thế Ngôn (2000), Hóa học vô cơ  tập 2, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
[5] Lê Thị Anh Đào, Đặng Văn Liếu (2005), Thực hành hóa học hữu cơ, NXB Đại học sư phạm, Hà Nội.
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể
	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (Giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra, Báo cáo thực hành
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn, khoá luận tốt nghiệp
	

	1
	
	
	
	6
	
	7

	2
	
	
	
	6
	
	7

	3
	
	
	
	6
	
	7

	4
	
	
	
	6
	
	7

	5
	
	
	
	6
	
	7

	6
	
	
	
	6
	
	7

	7
	
	
	
	6
	
	7

	8
	
	
	
	6
	
	7

	9
	
	
	
	6
	
	7

	10
	
	
	
	6
	
	7

	11
	
	
	
	6
	
	7

	12
	
	
	
	6
	
	7

	13
	
	
	
	6
	
	7

	14
	
	
	
	6
	
	7

	15
	
	
	
	6
	
	7

	Tổng
	
	
	
	90
	
	105


11. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần
- Yêu cầu của giảng viên về điều kiện tổ chức giảng dạy:
+ Phòng thí nghiệm đầy đủ trang thiết bị, máy móc, dụng cụ và hóa chất.
- Yêu cầu của giảng viên đối với sinh viên:
+ Dự lớp các buổi thực hành theo đúng qui chế; Chuẩn bị tốt các bài tập giáo viên giao. Chuẩn bị đề cương thí nghiệm. 
+ Tích cực phát biểu và thảo luận trong giờ học.
+ Tích cực đọc, nghiên cứu tài liệu ở nhà.
+ Thực hiện đầy đủ các bài báo cáo thực hành.
12. Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học 
- Thuyết trình. Mục đích để cung cấp kiến thức giúp sinh viên đạt các chuẩn về kiến thức từ Ch 1 đến Ch 2.
- Tổ chức thảo luận. Mục đích để giúp sinh viên lĩnh hội, củng cố, mở rộng kiến thức và rèn luyện kỹ năng thuyết trình, sử dụng học, làm việc nhóm và tư duy phản biện để đạt các chuẩn từ Ch1 đến Ch 8. 
- Thực hành thí nghiệm: Mục đích để giúp sinh viên củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng để đạt các chuẩn Ch1 đến Ch 8.
- Hướng dẫn sinh viên tự học, đọc tài liệu, làm bài tập, chuẩn bị đề cương và báo cáo kết quả thực hành trước và sau buổi thực hành. Mục đích để giúp sinh viên lĩnh hội được kiến thức và rèn luyện năng lực tự học, tự nghiên cứu để đạt các chuẩn từ Ch 1 đến Ch 8.
13. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
13.1. Thang điểm đánh giá
Sử dụng thang điểm 10 
13.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm
	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR
của HP
	Điểm
tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận, trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)
Trong đó:
- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)
- Có chú ý, có tham gia (1,5%)
- Có chú ý, ít tham gia (1%)
- Không chú ý, không tham gia (0%)
	
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)
Nếu vắng 01 buổi trừ 1%
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, điểm thực hành, điểm tiểu luận, trọng số 30%

	2
	Thực hành, thí nghiệm. 
	10%
	Thời gian, nội dung và chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu (4%)
	Ch1 đến Ch 8
	4

	
	
	
	Kỹ năng thao tác và năng lực trình bày báo cáo (3%)
	Ch 5 
	3

	
	
	
	Năng lực hợp tác, tương tác, chia sẻ (2%)
	Ch 8
	2

	
	
	
	Có sáng tạo (1%)
	Ch1 đến Ch8
	1

	3
	Bài báo cáo thực hành
	20%
	Theo đáp án, thang điểm của giảng viên
	Ch1 đến Ch8
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	4
	Thi vấn đáp
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 đến Ch8
	10


13.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi
	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	Bộ đề thi, mỗi đề gồm 2 câu:
Câu 1 (4 điểm): Nội dung bài thực hành
Câu 2 (6 điểm): Thí ngiệm
Cấp độ nhận thức: 20% nhận biết, 60% thông hiểu, 15% vận dụng thấp, 5% vận dụng cao 
	15 – 30 phút


Tuyên Quang, ngày     tháng    năm 2024     
	TRƯỞNG KHOA SƯ PHẠM



                        
                    TS. Vũ Thị Kiều Trang  
	HIỆU TRƯỞNG




TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn





	
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO
KHOA SƯ PHẠM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
Tên học phần: Hóa công nghệ môi trường
Mã học phần: TN2.1.367.2
1. Thông tin về môn học
- Số tín chỉ: 02
- Loại môn học: Tự chọn  
- Điều kiện tiên quyết: TN2.1.365.3 ; TN2.1.354.3
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 100 giờ
+ Học lý thuyết trên lớp: 15 giờ
+ Kiểm tra: 1 giờ
+ Bài tập: 14 giờ
+ Tự học, tự nghiên cứu: 70 giờ
- Đơn vị phụ trách môn học: 
+ Bộ Môn: Hóa - Sinh
+ Khoa: Khoa học Sư phạm
2. Thông tin về giảng viên
	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	TS. Trần Đức Đại
	0982.925.330
	ducdaitq@gmail.com

	2
	ThS. Nguyễn Thị Tuyết
	0983045661
	tuyettq71@mail.com

	3
	ThS. Vũ Thị Tâm Hiếu
	0912716160
	vutamhieu@gmail.com


3. Mục tiêu của môn học
- Mục tiêu chung:
Đào tạo sinh viên chuyên ngành Sư phạm Khoa học Tự nhiên có kiến thức lý thuyết cơ bản về công nghệ hoá học. Quy trình sản xuất một số hợp chất hóa học tiêu biểu; Những kiến thức cơ bản về về hoá học môi trường; môi trường khí quyển; thạch quyển; thuỷ quyển; sự ô nhiễm môi trường; độc chất hoá học; công nghệ môi trường; giáo dục môi trường trong nhà trường. 
- Mục tiêu cụ thể:
Mt1: Khái quát công nghệ hoá học, sản xuất trong công nghiệp, quy trình sản xuất một số loại hóa chất hóa học tiêu biểu.
Mt2: Phân tích nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí với các tác nhân hóa học từ phát thải hoá chất các nhà máy, khu công nghiệp, đô thị, quá trình đốt nhiên liệu và các giải pháp bảo vệ môi trường đất, nước, không khí.
Mt3: Lựa chọn các kỹ thuật phục vụ sản xuất, tổ chức sản xuất, gắn giảng dạy với thực tiễn đời sống. 
Mt4: Khám phá những kiến thức thực tế các quá trình hóa học thông qua hoạt động thực tế trong các nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp và đời sống.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:
0= Không đóng góp; 1= Đóng góp ở mức độ thấp; 2 = Đóng góp ở mức độ trung bình; 3 = Đóng góp ở mức độ cao
	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	TN2.1.367.2
	Hóa công nghệ
 môi trường
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	3
	
	3
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	3
	
	
	
	
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)
	Mục tiêu của HP
	CĐR của HP
	Nội dung CĐR của học phần
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt 1
	Ch 1: Khái quát công nghệ hoá học, sản xuất trong công nghiệp, quy trình sản xuất một số loại hóa chất hóa học tiêu biểu.
	C3

	
	Ch 2: Phân tích nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí với các tác nhân hóa học từ phát thải hoá chất các nhà máy, khu công nghiệp, đô thị và quá trình đốt nhiên liệu. 
	C3

	Mt 2
	Ch 3: Khái quát những kiến thức cơ bản về về Hoá học môi trường; môi trường khí quyển; thạch quyển; thuỷ quyển; 
	C3

	
	Ch 4: Phân tích sự ô nhiễm môi trường; độc chất hoá học; công nghệ môi trường; giáo dục môi trường trong nhà trường.
	C3

	Kỹ năng

	Mt 3
	Kỹ năng cứng
	

	
	Ch 5:  Kỹ thuật phục vụ sản xuất, tổ chức sản suất, gắn giảng dạy với thực tiễn đời sống
	C5

	
	Kỹ năng mềm
	

	
	Ch 6: Khai thác thông tin về quy trình công nghệ sản xuất hóa chất, dây truyền sản xuất hóa chất. 
	C5

	Thái độ, năng lực tự chủ, chịu trách nhiệm

	Mt 4

	Ch 7: Phát triển được năng lực làm việc độc lập và hợp tác trong việc tìm hiểu công nghệ, quy trình sản xuất hóa chất.
	C7

	
	Ch 8: Đánh giá được vị trí, vai trò của hóa công nghệ môi trường trong nghiên cứu, giảng dạy, học tập các môn chuyên ngành hóa học, sinh học. 
	C7


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần 
0= Không đóng góp; 1= Đóng góp ở mức độ thấp; 2 = Đóng góp ở mức độ trung bình; 3 = Đóng góp ở mức độ cao
	NỘI DUNG HỌC PHẦN
	CHUẨN ĐẦU RA

	
	Kiến thức
	Kỹ năng
	Năng lực tự chủ và trách nhiệm

	Chương, bài
	Nội dung chính
	
	Cứng
	Mềm
	

	
	
	Ch
1
	Ch
2
	Ch
3
	Ch
4
	Ch
5
	Ch
6
	Ch
7
	Ch
8

	Chương 1. Đại cương về hoá học môi trường
	1.1. Một vài khái niệm cơ bản về môi trường
	1
	
	
	
	
	1
	
	

	
	1.2. Những cơ sở khoa học của khoa học môi trường
	1
	
	
	
	
	1
	
	

	Chương 2: Khí quyển và sự ô nhiễm khí quyển
	2.1. Sự phân tầng của khí quyển
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.2. Thành phần của không khí
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.3. Ô nhiễm không khí. 
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.4. Hiệu ứng nhà kính và sự phá hủy tầng ozon
	3
	
	
	
	
	
	
	

	Chương 3. Môi trường thủy quyển
	3.1. Vai trò của nước trong sinh quyển. Tài nguyên nước. Chu trình nước toàn cầu.
	
	
	
	
	2
	
	
	

	
	3.2. Thành phần hoá học và đặc tính của nước liên quan đến môi trường.
	
	3
	
	
	
	
	
	2

	
	3.3. Khả năng tạo phức chất trong nước
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.4. Ô nhiễm môi trường nước.
	
	3
	
	
	
	
	
	2

	
	3.5. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước và phương pháp xác định 
	
	3
	
	
	
	
	
	2

	Chương 4. Môi trường thạch quyển
	4.1. Cấu trúc và thành phần hoá học của thạch quyển
	
	
	
	
	2
	
	2
	

	
	4.2. Những chất dinh dưỡng đa lượng, vi lượng và chu trình NPK
	
	
	2
	
	
	
	2
	

	
	4.3, Nước và khí trong đất 
	
	3
	
	
	
	
	
	2

	
	4.4. Ô nhiễm môi trường đất
	
	3
	
	
	
	
	
	2

	
	4.5. Biện pháp bảo vệ và quản lý môi trường đất
	
	
	
	2
	
	2
	
	

	
	4.6. Rừng và cây xanh
	
	
	
	2
	
	2
	
	

	
	4.7. Đánh giá ô nhiễm môi trường đất
	
	
	
	2
	
	2
	
	

	Chương 5. Độc chất học hóa học
	5.1. Khái niệm chung về độc chất hoá học trong môi trường 
	
	
	3
	
	2
	
	
	

	
	5.2. Các chất độc hoá học trong môi trường 
	
	
	3
	
	2
	
	
	

	
	5.3. Hiệu ứng hoá sinh của chất độc hoá học 
	
	
	3
	
	2
	
	
	

	
	5.4. Sự phá huỷ môi trường do vũ khí hoá học
	
	
	3
	
	2
	
	
	

	Chương 6. Công nghệ môi trường
	6.1. Công nghệ xử lý bụi và các khí độc hại
	
	
	3
	
	2
	
	
	

	
	6.2. Công nghệ xử lý nước
	
	
	3
	
	2
	
	
	

	
	6.3. Công nghệ xử lý chất thải rắn
	
	
	3
	
	2
	
	
	

	Chương 7. Giáo dục bảo vệ môi trường trong nhà trường
	7.1. Ý nghĩa, vai trò và vị trí của nhà trường trong công tác giáo dục bảo vệ môi trường
	
	
	
	
	
	2
	
	3

	
	2.2. Tình hình giáo dục bảo vệ môi trường trong hệ thống giáo dục quốc dân trên thế giới và Việt Nam
	
	
	
	
	
	2
	
	3

	
	673. Phương thức đưa giáo dục môi trường vào môn Hóa học 
	
	
	
	
	
	
	3
	3

	
	7.4. Phương pháp giáo dục bảo vệ môi trường qua môn Hóa học
	
	
	
	
	
	
	3
	3



7. Tóm tắt nội dung môn học 
[bookmark: _Hlk177601125]Học phần gồm các kiến thức về hóa học môi trường: môi trường khí quyển; thạch quyển; thuỷ quyển; sự ô nhiễm môi trường; độc chất hoá học; công nghệ môi trường; giáo dục môi trường trong nhà trường.

8. Nội dung chi tiết môn học
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số tiết
	Yêu cầu đối với sinh viên
	Thời gian,
địa điểm
	Ghi chú

	
	TÍN CHỈ 1
	15
	
	
	

	
	Chương 1: Đại cương về môi trường
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	1.1. Một vài khái niệm cơ bản về môi trường
1.1.1. Môi trường và chức năng của môi trường
1.1.2. Tài nguyên
1.1.3. Sự ô nhiễm môi trường, suy thoái môi tường
1.1.4. Bảo vệ môi trường
1.1.5. Hoá học môi trường
1.2. Những cơ sở khoa học của khoa học môi trường.
1.3.1. Sinh thái, hệ sinh thái, cân bằng sinh thái
1.3.2. Tính da dạng sinh học
1.3.3. Môi trường và phát triển, phát triển bền vững
1.3.4. Con người và môi trường
1.3.5. Quản lý môi trường và đánh giá tác động môi trường
	2
	Đọc học liệu số 1; Tham khảo các học liệu số 2, 3.
	Lớp học
	

	Bài tập
	Câu hỏi trong học liệu 1
	1
	Nắm vững lý thuyết
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; 
	6
	Chuẩn bị bài trước khi nghe giảng, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 2: Môi trường khí quyển
	9
	
	
	

	Lý thuyết
	2.1. Sự phân tầng của khí quyển 
2.2. Thành phần của không khí 
2.2.1. Nitơ
2.2.2. Oxi
2.2.3. Cacbon đioxxit
2.3. Ô nhiễm không khí. 
2.3.1. Các tác nhân gây ô nhiễm không khí chủ yếu
2.3.2 Các chất gây ô nhiễm khác
2.3.3. Mưa axit
2.4. Hiệu ứng nhà kính và sự phá hủy tầng ozon
2.4.1. Hiệu ứng nhà kính 
2.4.2. Các khí gây hiệu ứng nhà kính 
2.4.3. Sự phá hủy lớp ozon ở tầng bình lưu 
	5
	Đọc học liệu số 1; Tham khảo các học liệu số 2, 3.
	Lớp học
	

	Bài tập
	Câu hỏi trong học liệu 1
	4
	Nắm vững lý thuyết
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; 
	18
	Chuẩn bị bài trước khi nghe giảng, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	
	

	
	Chương 3. Môi trường thủy quyển
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	3.1. Vai trò của nước trong sinh quyển. Tài nguyên nước. Chu trình nước toàn cầu.
3.2. Thành phần hoá sinh và đặc tính của nước liên quan đến môi trường.
3.2.1. Thành phần hoá sinh của nước
3.2.2. Những đặc điểm của nước có liên quan đến môi trường
	2
	Đọc học liệu số 1; Tham khảo các học liệu số 2, 3.
	
	

	Bài tập
	Câu hỏi trong học liệu 1
	1
	Nắm vững lý thuyết
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; 
	6
	Chuẩn bị bài trước khi nghe giảng, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	
	

	
	TÍN CHỈ 2
	15
	
	
	

	
	Chương 3. Môi trường thủy quyển (tiếp)
	5
	
	
	

	Lý thuyết
	3.3. Khả năng tạo phức chất trong nước.
3.4. Ô nhiễm môi trường nước.
3.5. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước và phương pháp xác định
3.4.1. Các chỉ tiêu vật lý
3.4.2. Các chỉ tiêu hoá học 
3.4.3. Các chỉ tiêu sinh vật
	2
	Đọc học liệu số 1; Tham khảo các học liệu số 2, 3.
	
	

	Bài tập
	Câu hỏi trong học liệu 1
	1
	Nắm vững lý thuyết
	Lớp học
	

	Thực tế
	Đi thực tế tìm hiểu nguồn ô nhiễm môi trường nước, biện pháp bảo vệ 
	2
	Nắm vững lý thuyết. Viết báo cáo thu hoạch.
	Ngoài lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; 
	10
	Chuẩn bị bài trước khi nghe giảng, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	
	

	
	Chương 4. Môi trường thạch quyển
	8
	
	
	

	Lý thuyết
	4.1. Cấu trúc và thành phần hoá học của thạch quyển 
4.2. Những chất dinh dưỡng đa lượng, vi lượng và chu trình NPK 
4.3. Nước và khí trong đất
4.4. Ô nhiễm môi trường đất 
4.4.1. Ô nhiễm do hóa chất
4.4.2. Ô nhiễm do tác nhân sinh học 4.4.3. Ô nhiễm do tác nhân vật lý (ô nhiễm nhiệt, ô nhiễm phóng xạ, địa hình, chiến tranh) 
4.5. Biện pháp bảo vệ và quản lý môi trường đất
4.6. Rừng và cây xanh
	4
	Đọc học liệu số 1; Tham khảo các học liệu số 2, 3.
	
	

	Bài tập
	Câu hỏi trong học liệu 1
	1
	Nắm vững lý thuyết
	Lớp học
	

	Thực tế
	Đi thực tế tìm hiểu nguồn ô nhiễm môi trường đất, biện pháp bảo vệ. Khu bảo tồn rừng Quốc gia, 
	3
	Nắm vững lý thuyết. Viết báo cáo thu hoạch.
	Ngoài lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; 
	16
	Chuẩn bị bài trước khi nghe giảng, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	
	

	
	TÍN CHỈ 3
	15
	
	
	

	
	Chương 5. Độc hóa học
	7
	
	
	

	Lý thuyết
	5.1. Khái niệm về tính độc của các chất gây ô nhiễm 
5.2. Các chất độc hoá học trong môi trường 
5.3. Hiệu ứng hoá sinh của chất độc hoá học 
5.3.1. Tác dụng gây độc của asen 
5.3.2. Tác dụng gây độc của cadimi 
5.3.3. Tác dụng độc hại của chì 
5.3.4. Tác dụng độc hại của thủy ngân 5.3.5. Tác dụng độc của khí cacbon oxit (CO) 
5.3.6. Tác dụng độc của khí sunfurơ (SO2) 
5.3.7. Tác dụng độc của khí Oxit nitơ (NOx) 
5.3.8. Tác dụng độc của ozon và peoxiaxetyl nitrat (PAN) 
5.3.9. Tác dụng độc của xianua 
5.3.10. Tác dụng độc hại của thuốc trừ sâu 
5.3.11. Tác dụng độc hại của các chất gây ung thư
5.4. Sự phá huỷ môi trường do vũ khí hoá học
	4
	Đọc học liệu số 1; Tham khảo các học liệu số 2, 3.
	
	

	Bài tập
	Câu hỏi trong học liệu 1
	2
	Nắm vững lý thuyết
	Lớp học
	

	Kiểm tra
	1 tiết
	1
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; 
	14
	Chuẩn bị bài trước khi nghe giảng, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	
	

	
	Chương 6. Công nghệ môi trường
	6
	
	
	

	Lý thuyết
	6.1. Công nghệ xử lý bụi và các khí độc hại
6.2. Công nghệ xử lý nước
6.3. Công nghệ xử lý chất thải rắn
	2
	Đọc học liệu số 1; Tham khảo các học liệu số 2, 3.
	
	

	Bài tập
	Câu hỏi trong học liệu 1
	1
	Nắm vững lý thuyết
	Lớp học
	

	Thực tế
	Tham quan công nghệ xử lý chất thải của các nhà máy sản xuất xi măng, đường ,,, một số khu nghỉ mát, một số khu đô thị.  
	3
	Nắm vững lý thuyết. Viết báo cáo thu hoạch.
	Ngoài lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý huyết trước khi nghe giảng; 
	12
	Chuẩn bị bài trước khi nghe giảng, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	
	

	
	Chương 7: Giáo dục bảo vệ môi trường trong nhà trường
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	7.1. Ý nghĩa, vai trò và vị trí của nhà trường trong công tác giáo dục bảo vệ môi trường
7.2. Tình hình giáo dục bảo vệ môi trường trong hệ thống giáo dục quốc dân trên thế giới và Việt Nam
7.3. Phương thức đưa giáo dục môi trường vào môn Hóa học 
7.4. Phương pháp giáo dục bảo vệ môi trường qua môn Hóa học
	2
	Đọc học liệu số 1; Tham khảo các học liệu số 2, 3.
	Lớp học
	

	Bài tập
	Câu hỏi trong học liệu 1
	1
	Nắm vững lý thuyết
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; 
	
6
	Chuẩn bị bài trước khi nghe giảng, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	Thực tế
	- Tham quan công nghệ xử lý chất thải của các nhà máy.
- Tham quan một số khu bảo tồn Quốc gia, một số khu nghỉ mát, một số khu đô thị.  
	6
	Nghe báo cáo và ghi chép. Viết báo cáo thu hoạch.
	Ngoài lớp học
	


9. Tài liệu học tập 
9.1. Giáo trình bắt buộc
 [1] Phùng Tiến Đạt, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Văn Nội (2003), Cơ sở hoá học môi trường, Nxb ĐHSP.
9.2. Tài liệu tham khảo
[2] Trần Thị Bính, Phùng Tiến Đạt, Lê viết Phùng, Phạm Văn Thưởng (2001), Hoá công nghệ và môi trường, Nxb Giáo dục.
[3] Phạm Văn Thưởng, Đặng Đình Bạch (2000), Cơ sở hoá học môi trường, Nxb KH-KT, Hà Nội.
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể
	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (Giờ)

	
	Lý thuyết
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành,  thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn, khóa luận tốt nghiệp
	

	1
	2
	
	1
	
	
	7

	2
	3
	
	
	
	
	7

	3
	2
	
	1
	
	
	7

	4
	
	
	3
	
	
	7

	5
	3
	
	
	
	
	7

	6
	1
	
	2
	
	
	7

	7
	3
	
	
	
	
	7

	8
	2
	
	1
	
	
	7

	9
	3
	
	
	
	
	7

	10
	
	1
	2
	
	
	7

	11
	2
	
	1
	
	
	7

	12
	2
	
	1
	
	
	7

	13
	
	
	
	
	Trong thời gian từ tuần 13 đến tuần 15 bố trí cho SV đi thực địa 3 ngày = 24 tiết  
	3

	14
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	23
	1
	12
	
	24
	87


11. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần
- Yêu cầu của giảng viên về điều kiện tổ chức giảng dạy: Phòng học có máy chiếu.
- Yêu cầu của giảng viên đối với sinh viên:
+ Dự lớp các buổi học trên lớp theo đúng qui chế; Chuẩn bị tốt các bài tập giáo viên giao. 
+ Tích cực phát biểu và thảo luận trong giờ học.
+ Tích cực đọc, nghiên cứu tài liệu ở nhà.
+ Thực hiện đầy đủ các bài kiểm tra.
+ Tải và đọc trước bài giảng  Elearning trên cổng thông tin điện tử của Nhà trường
12. Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học 
Phương pháp thuyết trình, thảo luận nhóm và phương pháp hình thành các khái niệm.
Hướng dẫn sinh viên tự học, đọc tài liệu và làm bài tập:
13. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
13.1. Thang điểm đánh giá
Sử dụng thang điểm 10 
13.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm
	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR của HP
	Điểm tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận, trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)
Trong đó:
- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)
- Có chú ý, có tham gia (1,5%)
- Có chú ý, ít tham gia (1%)
- Không chú ý, không tham gia (0%)
	
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)
Nếu vắng 01 buổi trừ 1%
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, điểm thực hành, điểm tiểu luận, trọng số 30%

	2
	Bài tập, thảo luận, thực hành, thí nghiệm.
	10%
	Thời gian, nội dung và chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu (4%)
	Ch1 đến Ch 8
	4

	
	
	
	Kỹ năng thao tác và năng lực trình bày báo cáo (3%)
	Ch 5 
	3

	
	
	
	Năng lực hợp tác, tương tác, chia sẻ (2%)
	Ch 8
	2

	
	
	
	Có sáng tạo (1%)
	Ch1 đến Ch8
	1

	3
	Bài kiểm tra, tiểu luận
	20%
	Theo đáp án, thang điểm của giảng viên
	Ch1 đến Ch8
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	4
	Thi vấn đáp/ Thi tự luận/ Thi trắc nghiệm
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 đến Ch8
	10


13.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi
	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	Đề thi gồm 4 câu:
Câu 1 (3 điểm): Nội dung tương ứng tín chỉ 1
Câu 2 (4 điểm): Nội dung tương ứng tín chỉ 2
Câu 3 (3 điểm): Nội dung tương ứng tín chỉ 1,2
Cấp độ nhận thức: 20% nhận biết, 60% thông hiểu, 15% vận dụng thấp, 5% vận dụng cao 
	60 phút


Tuyên Quang, ngày   tháng  năm 2024
	TRƯỞNG KHOA SƯ PHẠM



                        
                    TS. Vũ Thị Kiều Trang  
	HIỆU TRƯỞNG




TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn





	

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO                              KHOA SƯ PHẠM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Sinh học đại cương
Mã học phần: TN2.1.405.2
1. Thông tin về học phần
- Số tín chỉ: 02
- Loại học phần: Bắt buộc
- Điều kiện tiên quyết: Không
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 100 giờ 
+ Học lý thuyết trên lớp: 17  giờ 
+ Bài tập, tiểu luận trên lớp: 11
+ Kiểm tra trên lớp: 1 giờ 
+ Thảo luận trên lớp: 2 giờ 
+ Tự học, tự nghiên cứu: 70 giờ 
- Đơn vị phụ trách học phần: 
+ Khoa: Khoa học Cơ bản
2. Thông tin về giảng viên 
	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	TS. Hoàng Thị Lệ Thương
	0983 586 193
	hoangthilethuong@gmail.com

	2
	Ths S. Nguyễn Thị Kiều Linh
	0913 317 467
	nguyenkieulinh@gmail.com

	3
	Th.S Đoàn Thị Phương Lý
	0914400017
	ly.pktdaihoctantrao@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)
- Mục tiêu chung: Đào tạo sinh viên chuyên ngành Sinh – Hóa có kiến thức cơ bản về khoa học sự sống: các cấp độ tổ chức sống, các các quy luật di truyền biến dị, tiến hóa và chọn lọc tự nhiên. Giải thích sự hình thành và phát triển của sinh giới.
- Mục tiêu cụ thể: 
Mt 1: Có kiến thức cơ bản về tổ chức của cơ thể sống, các quá trình sinh học đặc trưng của tế bào và cơ thể, cơ sở vật chất và cơ chế của hiện tượng di truyền, sự tiến hóa của sinh giới. 
Mt 2: Có khả năng phân loại được các giống sinh vật, tài nguyên thiên nhiên
Mt 3: Đánh giá được vai trò các nguyên lý và quy luật sinh học 
Mt 4: Có khả năng làm việc độc lập, hợp tác trong quản lý và sử dụng nguồn tài nguyên.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:
0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 
	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	TN2.1.405.2
	Sinh học
đại cương
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	0
	
	2
	0
	0
	0

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	0
	
	0
	0
	1
	1


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)
	Mục tiêu của HP
	Chuẩn đầu ra của  HP
	CĐR của CTĐT

	
	Kiến thức

	Mt 1
	Ch1: Khái quát được những kiến thức cơ bản về các cấp độ tổ chức sống, quá trình sinh học đặc trưng, cơ sở vật chất, cơ chế di truyền.
	CĐR 2

	
	Ch2: Phân tích được sự tiến hóa và thích nghi của sinh vật trong sinh giới
	CĐR 2

	
	Kỹ năng

	
	Kỹ năng cứng

	Mt 2
	Ch3: Phân loại được các giống sinh vật, tài nguyên thiên nhiên
	CĐR 2

	
	Kỹ năng mềm

	Mt 3
	Ch 4: Thực hiện công tác tuyên truyền kiến thức về các nguyên lý, quy luật sinh học và lòng yêu mến thiên nhiên.
	CĐR 8

	
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt 4
	Ch 5: Phát triển được năng lực làm việc độc lập, hợp tác trong học tập và nghiên cứu chuyên ngành sinh học
	CĐR 11


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần
1 = Đóng góp ở mức độ nhớ.  2 = Đóng góp ở mức độ hiểu; 3 = Đóng góp ở mức độ áp dụng; 4 = Đóng góp ở mức độ phân tích; 5 = Đóng góp ở mức độ đánh giá; 6 = Đóng góp ở mức độ sáng tạo (Theo thang đo nhận thức Bloom)
	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	
	
	

	
	
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch 1
	Ch 2
	Ch 3
	Ch 4
	Ch 5
	

	Chương 1. Sinh học tế bào
	1.1. Cơ sở hóa học của sự sống
	1
	
	
	
	
	

	
	1.2. Cấu tạo tế bào
	1
	
	
	
	
	

	Chương 2.  Năng lượng sinh học
	2.1. Năng lượng và trao đổi chất
	2
	2
	
	
	
	

	
	2.2. Hô hấp tế bào
	1
	2
	
	
	
	

	
	2.3. Quang hợp
	1
	
	2
	
	
	

	Chương 3. Cơ sở phân tử của di truyền
	3.1. Nucleotit và axit nucleic
	1
	
	
	
	
	

	
	3.2. Tổng hợp protein
	1
	
	
	
	
	

	Chương 4. Các quy luật di truyền
	4.1. Nhiễm sắc thể và sự phân bào
	
	2
	2
	
	
	

	
	4.2. Các quy luật di truyền MenDen
	2
	2
	
	
	
	

	
	4.3. Sự di truyền liên kết
	
	
	
	
	
	

	
	4.4. Sự di truyền qua tế bào chất
	2
	2
	
	
	
	

	
	4.5. Những biến đổi của nhiễm sắc thể: Biến dị và đột biến
	2
	2
	
	
	
	

	Chương 5. Tiến hóa, biến dị và chọn lọc

	5.1. Sự tiến hóa thích nghi
	
	2
	
	2
	
	

	
	5.2. Các học thuyết tiến hóa
	1
	
	
	
	2
	

	
	5.3. Những bằng chứng về sự tiến hóa
	1
	
	
	
	2
	

	
	5.4. Đột biến - nguyên liệu của sự tiến hóa
	1
	
	
	2
	
	

	
	5.5. Nguyên nhân tiến hóa và vai trò của chọn lọc
	2
	
	
	
	2
	



7. Tóm tắt nội dung học phần
ọc phần gồm các kiến thức về cơ thể sống, quá trình trao đổi chất và năng lượng của tế bào, cơ sở vật chất và cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử và tế bào, các quy luật di truyền và quá trình tiến hóa của sinh giới.
8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số tiết
	Yêu cầu đối với sinh viên
	Thời gian, địa điểm
	Ghi chú

	Tín chỉ 1
	15
	
	
	

	
	Chương 1: Mở đầu
	
	
	
	

	Lý thuyết
	1.1. Cơ sở hóa học của sự sống
1.1.1. Đặc trưng của sự sống
1.1.2. Những nguyên tố hóa học của sự sống
1.1.3. Nguyên tử: Tính chất lý học và hóa học
1.1.4. Các liên kết hóa học
1.1.5. Các hợp chất hóa học thường có trong tế bào
1.2. Cấu tạo tế bào
1.2.1. Đại cương về tế bào
1.2.2. Tế bào Prokaryota 
1.2.3. Tế bào Eukaryota
1.2.4. Sự vận chuyển các chất qua màng tế bào
	5

	Học học liệu số 1: (chương 1); tham khảo các học liệu khác
	Lớp học
	

	Bài tập, tiểu luận
	 Cấu trúc và chức năng của tế bào nhân chuẩn
	3
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để thực hành
	16
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 2.  Năng lượng sinh học
	
	
	
	

	Lý thuyết
	2.1. Năng lượng và trao đổi chất
2.2. Hô hấp tế bào
2.3. Quang hợp
	3
	Học học liệu số 1: (chương 2); tham khảo các học liệu khác
	
	

	Bài tập, tiểu luận
	Quá trình hô hấp và quang hợp ở thực vật
	3


	Phát hiện ra sản phẩm của quang hợp và hô hấp ở thực vật
	Phòng thí nghiệm Sinh học
	

	Thảo luận
	So sánh quá trình hô hấp và quang hợp ở thực vật

	2
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu

	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để thực hành
	
14

	Làm bài về nhà sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Tín chỉ 2
	15
	
	
	

	
	Chương 3. Cơ sở phân tử của
 di truyền 
	
	
	
	

	Lý thuyết
	3.1. Nucleotit và axit nucleic
3.1.1. Nucleotit
3.1.2. Axit nucleic
3.1.3. ADN và nhiễm sắc thể
3.1.4. Phân tử ADN
3.1.5. ARN
3.2. Tổng hợp protein
3.2.1. Gen và mã di truyền
3.2.2. Sao mã
3.2.3. Quá trình dịch mã, tổng hợp protein
3.2.4. Sự điều hòa tổng hợp protein
	2

	Học học liệu số 1 (chương 3), tham khảo các học liệu khác

	
	






	Bài tập, tiểu luận
	Cơ sở phân tử của di truyền
	2
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu

	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để thực hành
	8


	Làm bài ở nhà sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 4. Các quy luật di truyền 
	
	
	
	

	Lý thuyết
	4.1. Nhiễm sắc thể và sự phân bào
4.1.1. Nhiễm sắc thể
4.1.2. Sự phân bào nguyên nhiễm
4.1.3. Giảm phân hay phân bào giảm nhiễm
4.1.4. Sự hình thành giao tử
4.2. Các quy luật di truyền MenDen
4.2.1. Định luật phân tính
4.2.2. Định luật phân ly độc lập
4.3. Sự di truyền liên kết
4.4. Sự di truyền qua tế bào chất
4.5. Những biến đổi của nhiễm sắc thể: Biến dị và đột biến
4.5.1. Biến dị
4.5.2. Biến dị đột biến
	3
	Học học liệu số 1 (chương 4), tham khảo các học liệu khác




	
	

	Bài tập, tiểu luận
	Các quy luật di truyền
	3
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để trả lời các câu hỏi ôn tập
	12
	Làm bài về nhà sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 5. Tiến hóa, biến dị và chọn lọc
	
	
	
	

	Lý thuyết

	5.1. Sự tiến hóa thích nghi
5.2. Các học thuyết tiến hóa
5.3. Những bằng chứng về sự tiến hóa
5.4. Đột biến - nguyên liệu của sự tiến hóa
5.5. Nguyên nhân tiến hóa và vai trò của chọn lọc
	2


	Học học liệu số 1 (Chương 5), tham khảo các học liệu khác

	Lớp học
	

	Bài tập, tiểu luận
	Những bằng chứng tiến hóa và vai trò của chọn lọc 
Kiểm tra 1 tiết 
	2

1
	
	Lớp học
	

	
	
	
	
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để trả lời các câu hỏi ôn tập và giải thích thực tế
	10
	Làm bài sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	


9. Tài liệu học tập
9.1. Tài liệu bắt buộc
 [1]. Phan Cự Nhân (Chủ biên), Trần Bá Hoành, Lê Quang long, Phạm Đình Thái, Hoàng Thị Sản, Mai Đình Yên (2004), Sinh học Đại cương (tập 1), Nhà xuất bản Đại học Sư phạm.
[2]. Phan Cự Nhân (Chủ biên), Trần Bá Hoành, Lê Quang long, Phạm Đình Thái, Hoàng Thị Sản, Mai Đình Yên (2004), Sinh học Đại cương (tập 2), Nhà xuất bản Đại học Sư phạm.
9.2. Tài liệu tham khảo
[3]. Nguyễn Như Khanh (2006), Sinh lý học thực vật (tập1, 2), Nhà xuất bản Giáo dục.
[4]. Lê Quang Long (1986), Sinh lý động vật và người (Tập 1 và 2), Nhà xuất bản Giáo dục. Hà Nội.
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể
	Tuần
	Giảng viên lên lớp (tiết)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành,  thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn, khóa luận tốt nghiệp
	

	1
	2
	
	
	
	
	4

	2
	2
	
	
	
	
	4

	3
	1
	
	2
	
	
	4

	4
	
	
	
	
	
	4

	5
	2
	
	
	
	
	4

	6
	1
	
	2
	
	
	5

	7
	
	
	
	2
	
	5

	8
	
	
	
	
	
	5

	9
	2
	
	2
	
	
	5

	10
	2
	
	
	
	
	5

	11
	1
	
	
	
	
	5

	12
	2
	
	2
	
	
	5

	13
	1
	
	
	
	
	5

	14
	1
	
	
	
	
	5

	15
	
	1
	2
	
	
	5

	Tổng cộng
	17
	1
	10
	2
	
	70


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
11.1. Thang điểm đánh giá
- Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.
11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm
	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR của HP
	Điểm tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận,
trọng số 10%;

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)
Trong đó:
- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)
- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)
- Có chú ý, ít tham gia (1%)
- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch 1 đến Ch 2
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)
Nếu vắng 01 buổi trừ 1%
Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm 
	Ch 3 đến Ch 5
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, điểm thực hành, điểm tiểu luận, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	Học phần 3 tín chỉ: 02 điểm
	Ch 1 đến Ch 5
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	4
	Thi tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch 1 đến Ch 5
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi
	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	Đề thi gồm 2 câu:
Câu 1 (6 điểm): Cấp độ nhớ , hiểu,  áp dụng và phân tích
Câu 2 (4 điểm): Cấp độ đánh giá và sáng tạo
Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần
Cấp độ nhận thức: 20% nhận biết, 60% thông hiểu, 15% vận dụng thấp, 5% vận dụng cao
	60 phút


Tuyên Quang, ngày     tháng     năm 2024      
	TRƯỞNG KHOA





TS. Vũ Thị Kiều Trang
	HIỆU TRƯỞNG





TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn







	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO                              BỘ MÔN: HÓA - SINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
Tên học phần: Thực vật học
Mã học phần: TN2.1.470.3
1. Thông tin về học phần
- Số tín chỉ: 3
- Loại học phần: Bắt buộc
- Điều kiện tiên quyết: TN2.1.469.2.
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 150 giờ;
+ Học lý thuyết trên lớp: 43 giờ;
+ Kiểm tra trên lớp: 02 giờ;
+ Tự học, tự nghiên cứu: 105 giờ;
- Đơn vị phụ trách môn học: Bộ môn Hóa - Sinh
2. Thông tin về giảng viên
	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	TS. Ninh Thị Bạch Diệp
	0972997176
	ninhdiep.tq@mail.com

	2
	Ths. Nguyễn Kiều Linh
	0917317467
	nguyenkieulinh84tq@gmail.com

	3
	Ths. Quan Thị Dung
	0915212985
	quanthidungk19@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)
-  Mục tiêu chung: Đào tạo sinh viên chuyên ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên có các kiến thức cơ bản hình thái giải phẫu, cơ chế sinh lý và sơ bộ phân loại học thực vật làm cơ sở để tổ chức dạy học các kiến thức có liên quan trong dạy học môn Khoa học tự nhiên ở trường THCS.
- Mục tiêu cụ thể: 
Mt1: Có những kiến thức cơ bản về hình thái giải phẫu học thực vật trong dạy học môn Khoa học tự nhiên ở trường THCS.  
Mt 2: Hiểu được bản chất, đặc điểm các quá trình sinh lý chính của cơ thể thực vật làm cơ sở trong dạy học môn Khoa học tự nhiên ở trường THCS. 
Mt 3: Vận dụng kiến thức về hình thái giải phẫu và sinh lý học thực vật để phân loại, nhận diện được các taxon thực vật làm cơ sở trong dạy học môn Khoa học tự nhiên ở trường THCS. 
Mt 4: Có kỹ năng cơ bản và đặc thù của bộ môn như: Kỹ năng thu thập, phân tích mẫu vật, kỹ năng phân loại mẫu vật... 
Mt 5: Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, tự chịu trách nhiệm, phấn đấu để nâng cao trình độ chuyên môn.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:
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	CĐR 4

	Mt 2
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	Thư viện, ở nhà
	

	TÍN CHỈ 2
	
	
	
	

	
	Chương 3. Sự trao đổi nước và muối khoáng ở thực vật
	01
	
	
	

	Lý thuyết
	3.4. Sự đồng hoá nitơ ở thực vật
	01
	Đọc học liệu số 2; Tham khảo thêm các học liệu số 1, 3, 4.
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Kiểm tra
	Kiểm tra tín chỉ 1
	01
	
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
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	3
	
	
	
	
	7

	4
	3
	
	
	
	
	7

	5
	3
	
	
	
	
	7

	6
	2
	1
	
	
	
	7

	7
	3
	
	
	
	
	7

	8
	3
	
	
	
	
	7

	9
	3
	
	
	
	
	7

	10
	3
	
	
	
	
	7

	11
	3
	
	
	
	
	7

	12
	2
	1
	
	
	
	7

	13
	3
	
	
	
	
	7

	14
	3
	
	
	
	
	7

	15
	3
	
	
	
	
	7

	Tổng cộng
	43
	2
	
	
	
	105


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
11.1. Thang điểm đánh giá
Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.
11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm
	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR của HP
	Điểm tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận, trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)
Trong đó:
- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)
- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)
- Có chú ý, ít tham gia (1%)
- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch1 đến Ch8
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)
Nếu vắng 01 buổi trừ 1%
Vắng quá 20% tổng số tiết của học phần 0 điểm
	Ch1 đến Ch8
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	Học phần 3 tín chỉ: 02 điểm
	Ch1 đến Ch8
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	4
	Tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 đến Ch8
	10



11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi
	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	Đề thi gồm 3 câu:
Câu 1 (3 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu, cấp độ áp dụng và phân tích, cấp độ đánh giá và sáng tạo.
Câu 2 (5 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu, cấp độ áp dụng và phân tích, cấp độ đánh giá và sáng tạo.
Câu 3 (2 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu, cấp độ áp dụng và phân tích, cấp độ đánh giá và sáng tạo.
Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần
Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu, 50% Áp dụng và phân tích, 20% đánh giá và sáng tạo
	90 phút
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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO                              BỘ MÔN: HÓA - SINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
Tên học phần: Động vật học
Mã học phần: TN2.1. 471.3
1. Thông tin về học phần
- Số tín chỉ: 3
- Loại học phần: Bắt buộc
- Điều kiện tiên quyết: Không.
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 150 giờ;
+ Học lý thuyết trên lớp: 37 giờ;
+ Bài tập trên lớp: 06 giờ; 
+ Kiểm tra trên lớp: 02 giờ;
+ Tự học, tự nghiên cứu: 105 giờ;
- Đơn vị phụ trách môn học: Bộ môn Hóa - Sinh
2. Thông tin về giảng viên
	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	TS. Ninh Thị Bạch Diệp
	0972997176
	ninhdiep.tq@gmail.com

	2
	Ths. Nguyễn Kiều Linh
	0917317467
	nguyenkieulinh84tq@gmail.com

	3
	Ths. Quan Thị Dung
	0915212985
	quanthidungk19@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)
-  Mục tiêu chung:
Đào tạo sinh viên chuyên ngành Khoa học Tự nhiên có kiến thức cơ bản về đặc điểm cấu tạo và hoạt động sinh lí, chức năng của các cơ quan trong cơ thể động vật. Phân loại đến loài của động vật.
- Mục tiêu cụ thể:
Mt 1: Có kiến thức cơ bản về đặc điểm cấu tạo, hoạt động sinh lí của các hệ cơ quan trong cơ thể động vật qua các ngành.
Mt 2: Tổ chức các thí nghiệm chứng minh mối quan hệ giữa cấu tạo và hoạt động sinh lý của cơ thể động vật.
Mt 3: Có kỹ năng phân loại các loài dựa vào đặc điểm hình thái của động vật.
Mt 4: Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm; ý thức bảo vệ các loài động vật quý hiếm và bảo vệ môi trường.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:
0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo
	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	TN2.1.471.3
	Động vật học
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	3
	
	2
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	
	
	2
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)
	Mục tiêu của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1: Khái quát kiến thức cơ bản về đặc điểm cấu tạo của các ngành động vật.
	CĐR 3

	
	Ch2: Giải thích được hoạt động sinh lý của các hệ cơ quan trong cơ thể động vật.
	CĐR 3

	
	Ch3: Vận dụng kiến thức để giải thích về các điểm tiến hóa và thích nghi của động vật.
	CĐR 3

	Kỹ năng

	Kỹ năng cứng

	Mt2
	Ch4: Thực hiện thành thạo các thao tác tổ chức thí nghiệm về giải phẫu, sinh lý của các ngành động vật.
	CĐR 5

	Kỹ năng mềm

	Mt3
	Ch5: Đánh giá được kỹ năng phân loại các loài dựa vào đặc điểm hình thái của động vật.
	CĐR 5

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt4
	Ch6: Phát triển  năng lực làm việc  độc lập, làm việc nhóm và hợp tác trong học tập, nghiên cứu.
	CĐR 11

	
	Ch7: Liên hệ trách nhiệm của bản thân trong việc thức bảo vệ các loài động vật quý hiếm và bảo vệ môi trường.
	CĐR 11




6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần
1 = Đóng góp ở mức độ nhớ.  2 = Đóng góp ở mức độ hiểu; 3 = Đóng góp ở mức độ áp dụng; 4 = Đóng góp ở mức độ phân tích; 5 = Đóng góp ở mức độ đánh giá; 6 = Đóng góp ở mức độ sáng tạo (Theo thang đo nhận thức Bloom)
	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kỹ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch
1
	Ch
2
	Ch
3
	Ch
4
	Ch
5
	Ch
6
	Ch
7
	

	Chương 1.
 Mở đầu
	1.1. Đối tượng nhiệm vụ của Động vật học.
	2
	
	
	
	
	2
	
	Thuyết trình kết hợp với hỏi đáp

	
	1.2. Vị trí của giới động vật trong sinh giới. 
	2
	
	
	
	
	
	2
	

	
	1.3. Hệ thống phân loại động vật.
	
	
	
	
	3
	
	2
	

	Chương 2. Các ngành động vật nguyên sinh (Protozoa)
	2.1. Đặc điểm chung của ĐVNS.
	2
	
	
	
	
	
	2
	Thuyết trình kết hợp với hỏi đáp và dạy học theo nhóm nhỏ

	
	2.2. Động vật nguyên sinh có lông bơi. 
	
	3
	
	2
	
	
	
	

	
	2.3. Động vật nguyên sinh có roi bơi.
	
	3
	
	2
	
	
	
	

	
	2.4. Động vật nguyên sinh có chân giả.
	
	3
	
	2
	
	
	
	

	
	2.5. Động vật nguyên sinh có bào tử.
	
	3
	
	2
	
	
	
	

	Chương 3. Phân giới động vật đa bào (Metazoa)
	3.1. Ngành thân lỗ (Porifera) 
	3
	
	
	
	
	2
	
	Thuyết trình kết hợp với hỏi đáp và dạy học theo nhóm nhỏ

	
	3.2. Ngành ruột khoang (Coelenterata)
	3
	
	
	
	
	2
	
	

	
	3.3. Ngành sứa lược (Ctenophora) 
	
	3
	
	
	
	
	2
	

	
	3.4. Ngành giun dẹp (Platyhelminthes)
	
	3
	
	
	
	
	2
	

	
	3.5. Ngành giun vòi (Nemertea)
	
	3
	
	
	
	
	2
	

	
	3.6. Ngành giun tròn (Nematoda)
	
	3
	
	
	
	
	2
	

	Chương 4. Động vật có miệng nguyên sinh (Protostomia) và Động vật có miệng thứ sinh (Deuterostomia)
	4.1. Ngành giun đốt (Annelida)
	3
	
	3
	
	
	
	
	
Thuyết trình kết hợp với hỏi đáp và dạy học theo nhóm nhỏ

	
	4.2. Ngành chân khớp (Arthropoda)
	3
	
	
	
	
	
	2
	

	
	4.3. Ngành thân mềm (Molluscs)
	
	3
	
	
	
	
	2
	

	
	4.4. Ngành da gai (Echinoderms)
	
	3
	
	
	
	
	2
	

	Chương 5. Ngành Nửa sống (Hemichordata) và Ngành Dây sống (Chordata)
	5.1. Ngành nửa dây sống (Hemichordata)
	
	3
	
	
	
	2
	
	Thuyết trình kết hợp với hỏi đáp và dạy học theo nhóm nhỏ

	
	5.2. Ngành dây sống (Chordata)
	
	3
	
	
	
	2
	
	

	
	5.3. Phân ngành có bao (Tunicata)
	
	3
	
	
	
	2
	
	

	
	5.4. Phân ngành đầu sống (Cephalochordata)
	
	3
	
	
	
	2
	
	

	Chương 6. Phân ngành Động vật có xương sống (Vertebrata)
	6.1. Đặc điểm cấu tạo thích nghi tiến hóa
	2
	
	
	
	3
	
	
	Thuyết trình kết hợp với hỏi đáp và dạy học theo nhóm nhỏ

	
	6.2. Lớp cá 
	2
	
	
	
	3
	
	
	

	
	6.3. Lớp lưỡng cư (Amphibia)
	2
	
	
	
	3
	
	
	

	
	6.4. Lớp bò sát (Reptilia)
	2
	
	
	
	3
	
	
	

	
	6.5. Lớp chim (Aves)
	
	
	3
	
	3
	
	
	

	
	6.6. Lớp thú (Mammalia)
	
	
	3
	
	3
	
	
	


7. Tóm tắt nội dung học phần
[bookmark: _Hlk177597677]Học phần gồm các kiến thức về cơ bản về cấu tạo và hoạt động sinh lý của các hệ cơ quan trong các ngành động vật. Phân loại, nguồn gốc tiến hóa của các ngành động vật. Đặc điểm sống và ý nghĩa thực tiễn của chúng trong tự nhiên và đời sống con người.
8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số tiết
	Yêu cầu đối với sinh viên
	Thời gian, địa điểm
	Ghi chú

	TÍN CHỈ 1
	
	
	
	

	
	Chương 1. Mở đầu 
	01
	
	
	

	Lý thuyết
	1.1. Đối tượng nhiệm vụ của Động vật học.
1.2. Vị trí của giới động vật trong sinh giới. 
1.3. Hệ thống phân loại động vật.
	01
	Đọc học liệu số 1;Tham khảo thêm các học liệu số 2, 3.
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng để hiểu sâu hơn về động vật.
	02
	Nắm vững lý thuyết, Nêu những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 2. Các ngành động vật nguyên sinh (Protozoa)
	04
	
	
	

	Lý thuyết
	2.1. Đặc điểm chung của ĐVNS.
2.2. Động vật nguyên sinh có lông bơi. 
2.3. Động vật nguyên sinh có roi bơi.
2.4. Động vật nguyên sinh có chân giả.
2.5. Động vật nguyên sinh có bào tử.
	04
	Đọc học liệu số 1; Tham khảo thêm các học liệu số 2, 3.
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng để hiểu sâu hơn về động vật.
	06
	Nắm vững lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 3. Phân giới động vật đa bào (Metazoa)
	07
	
	
	

	Lý thuyết
	3.1. Ngành thân lỗ (Porifera) 
3.2. Ngành ruột khoang (Coelenterata)
3.3. Ngành sứa lược (Ctenophora) 
3.4. Ngành giun dẹp (Platyhelminthes)
3.5. Ngành giun vòi (Nemertea)
3.6. Ngành giun tròn (Nematoda)
	06
	Đọc học liệu số 1; Tham khảo thêm các học liệu số 2, 3.
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Bài tập
	1. Đặc điểm cấu tạo cơ thể, sinh sản và phát triển của Ruột khoang.
2. Đặc điểm cấu tạo cơ thể, sinh sản và phát triển của của ngành sứa lược.
3. Đặc điểm cấu tạo cơ thể, sinh sản và phát triển của Giun dẹp.
	01
	Đọc học liệu số 1; Tham khảo thêm các học liệu số 2, 3.
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng để hiểu sâu hơn về động vật.
	10
	Nắm vững lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 4. Động vật có miệng nguyên sinh (Protostomia) và Động vật có miệng thứ sinh (Deuterostomia)
	03
	
	
	

	Lý thuyết
	4.1. Ngành giun đốt (Annelida)
4.2. Ngành chân khớp (Arthropoda)
4.3. Ngành thân mềm (Molluscs)
4.4. Ngành da gai (Echinoderms)
	03
	Đọc học liệu số 1; Tham khảo thêm các học liệu số 2, 3.
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng để hiểu sâu hơn về động vật.
	5
	Nắm vững lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	TÍN CHỈ 2
	
	
	
	

	Lý thuyết
	Chương 4. Động vật có miệng nguyên sinh (Protostomia) và Động vật có miệng thứ sinh (Deuterostomia)
	7
	
	
	

	
	4.1. Ngành giun đốt (Annelida)
4.2. Ngành chân khớp (Arthropoda)
4.3. Ngành thân mềm (Molluscs)
4.4. Ngành da gai (Echinoderms)
	5
	Đọc học liệu số 1; Tham khảo thêm các học liệu số 2, 3.
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Bài tập
	1. Chứng minh chiều hướng tiến hóa của các lớp trong ngành giun đốt (Annelida).
2. Chứng minh chiều hướng tiến hóa của các lớp trong ngành thân mềm (Molluscs), ngành chân khớp (Arthropoda)
	02
	Đọc học liệu số 1; Tham khảo thêm các học liệu số 2, 3.
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng để hiểu sâu hơn về động vật.
	19
	Nắm vững lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 5. Ngành Nửa sống (Hemichordata) và Ngành Dây sống (Chordata)
	05
	
	
	

	Lý thuyết
	5.1. Ngành nửa dây sống (Hemichordata)
5.2. Ngành dây sống (Chordata)
5.3. Phân ngành có bao (Tunicata)
5.4. Phân ngành đầu sống (Cephalochordata)
	04
	Đọc học liệu số 1; Tham khảo thêm các học liệu số 2, 3.
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Bài tập
	Những đặc điểm giống và khác nhau của Sống đầu và Sống đuôi
	01
	Đọc học liệu số 1; Tham khảo thêm các học liệu số 2, 3.
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng để hiểu sâu hơn về động vật.
	10
	Nắm vững lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 6. Phân ngành Động vật có xương sống (Vertebrata)
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	6.1. Đặc điểm cấu tạo thích nghi tiến hóa
6.2. Lớp cá 
6.3. Lớp lưỡng cư (Amphibia)
6.4. Lớp bò sát (Reptilia)
6.5. Lớp chim (Aves)
6.6. Lớp thú (Mammalia)
	2
	Đọc học liệu số 1; Tham khảo thêm các học liệu số 2, 3.
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng để hiểu sâu hơn về động vật.
	4
	Nắm vững lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Kiểm tra 1 tiết
	
	
	
	

	TÍN CHỈ 3
	
	
	
	

	
	Chương 6. Phân ngành Động vật có xương sống (Vertebrata)
	12
	
	
	

	
	6.1. Đặc điểm cấu tạo thích nghi tiến hóa
6.2. Lớp cá 
6.3. Lớp lưỡng cư (Amphibia)
6.4. Lớp bò sát (Reptilia)
6.5. Lớp chim (Aves)
6.6. Lớp thú (Mammalia)
	12
	Đọc học liệu số 1; Tham khảo thêm các học liệu số 2, 3.
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Bài tập
	1. So sánh những đặc điểm cơ bản của phân ngành Động vật có xương sống với các phân ngành Sống đuôi, Sống đầu.
2. So sánh đặc điểm cấu tạo cơ thể và hoạt động sống của các lớp cá
3. Phân loại lớp chim và lớp thú
	02
	Đọc học liệu số 1; Tham khảo thêm các học liệu số 2, 3.
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	
	Kiểm tra 1 tiết
	1
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng để hiểu sâu hơn về động vật.
	32
	Nắm vững lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	


9. Tài liệu học tập
9.1. Tài liệu bắt buộc
[1] Thái Trần Bái (2004), Động vật học không xương sống, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
[2] Lê Vũ Khôi (2008), Động vật học Có xương sống. Nxb Giáo dục, Hà Nội.
9.2. Tài liệu tham khảo
 [3] Thái Trần Bái (2010), Động vật học, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể
	Tuần
	Giảng viên lên lớp (Giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (Giờ)

	
	Lý thuyết
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	3
	
	
	
	
	7

	2
	3
	
	
	
	
	7

	3
	3
	
	
	
	
	7

	4
	2
	
	1
	
	
	7

	5
	3
	
	
	
	
	7

	6
	3
	
	
	
	
	7

	7
	2
	
	1
	
	
	7

	8
	2
	
	1
	
	
	7

	9
	2
	
	1
	
	
	7

	10
	2
	1
	
	
	
	7

	11
	3
	
	
	
	
	7

	12
	3
	
	
	
	
	7

	13
	3
	
	
	
	
	7

	14
	3
	
	
	
	
	7

	15
	
	1
	2
	
	
	7

	Tổng cộng
	37
	2
	6
	
	
	105


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
11.1. Thang điểm đánh giá
Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.
11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm
	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR
của HP
	Điểm
tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận, trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)
Trong đó:
- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)
- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)
- Có chú ý, ít tham gia (1%)
- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch1 đến Ch7
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)
Nếu vắng 01 buổi trừ 1%
Vắng quá 20% tổng số tiết của học phần 0 điểm
	Ch1 đến Ch7
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	Học phần 2 tín chỉ: 01 điểm
	Ch1 đến Ch7
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	4
	Tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 đến Ch7
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi
	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	Đề thi gồm 3 câu:
Câu 1 (3 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu, cấp độ áp dụng và phân tích, cấp độ đánh giá và sáng tạo.
Câu 2 (5 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu, cấp độ áp dụng và phân tích, cấp độ đánh giá và sáng tạo.
Câu 3 (2 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu, cấp độ áp dụng và phân tích, cấp độ đánh giá và sáng tạo.
Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần
Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu, 50% Áp dụng và phân tích, 20% đánh giá và sáng tạo
	60 phút


						
Tuyên Quang, ngày     tháng    năm 2024     
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                    TS. Vũ Thị Kiều Trang  
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Di truyền và tiến hóa
Mã học phần: TN2.1.472.3
1. Thông tin về học phần
- Số tín chỉ: 03
- Loại học phần: Bắt buộc
- Điều kiện tiên quyết: TN2.1.469.2; 
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 150 giờ
+ Học lý thuyết trên lớp: 33 giờ
+ Thực hành: 10 giờ
+ Kiểm tra: 2 giờ
+ Tự học, tự nghiên cứu: 105 giờ 
- Đơn vị phụ trách học phần: 
+ Bộ môn: Hóa - Sinh 
+ Khoa: Sư phạm
2. Thông tin về giảng viên
	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	ThS. Quan Thị Dung
	0915212985
	tse_quanthidung@tuyenquang.edu.vn 

	2
	TS. Ninh Thị Bạch Diệp
	0984597789
	diepnt@gmail.com

	3
	TS. Hoàng Thị Lệ Thương
	0983 586 193
	hoangthilethuong@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt) 
-  Mục tiêu chung: Đào tạo sinh viên chuyên ngành Khoa học Tự nhiên có kiến thức cơ bản về môn Di truyền học và tiến hóa. 
- Mục tiêu cụ thể: 
Mt1: Có những kiến thức cơ bản về: cơ sở vật chất và cơ chế di truyền ở các cấp độ phân tử và tế bào và các quy luật di truyền cơ bản.
Mt2: Rèn luyện các kĩ năng thực hành thí nghiệm về hiện tượng di truyền và biến dị trong môn di truyền.
Mt3: Phát triển năng lực làm việc độc lập, làm việc nhóm, phương pháp học tập khoa học, chủ động xây dựng kế hoạch học tập phù hợp với bản thân và ngành đào tạo. 
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:
0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 
	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	TN2.1.472.3
	Di truyền học và tiến hóa
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	2
	2
	
	
	1
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)
	Mục tiêu của HP
	CĐR của học phần
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1: Phân tích được các đặc điểm cơ bản về vật chất, cơ chế di truyền, biến dị và các quy luật di truyền cơ bản; cơ chế tiến hóa thích nghi, sự đa dạng của các loài.
	CĐR 2

	
	Ch2: Giải thích được cơ sở khoa học và triển vọng ứng dụng kiến thức di truyền học và tiến hóa trong thực tiễn nông lâm ngư nghiệp, y sinh học.
	CĐR 2

	
	Ch3: Chỉ ra được logic phát triển kiến thức, kĩ năng ở các phần trong môn KHTN: di truyền, tiến hóa thích nghi và ứng dụng thực tiễn.
	CĐR 2

	Kĩ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt2
	Ch4: Thực hiện thành thạo một số thí nghiệm và sử dụng được một số học liệu đa phương tiện trong dạy học các kiến thức đặc trưng của bộ môn.
	CĐR 6

	Kĩ năng mềm

	Mt2
	Ch5: Vận dụng được một số kiến thức, kĩ năng cơ sở về di truyền học và tiến hóa đáp ứng được việc dạy học môn KHTN cũng như yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông.
	CĐR 6

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt3
	Ch6: Hình thành được quan niệm đúng đắn về thế giới sống đa dạng và thích nghi, về nguồn gốc của sự sống trên trái đất, ứng xử có trách nhiệm với thiên nhiên và môi trường xung quanh.
	CĐR 11



6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần
1= Đóng góp ở mức độ nhớ; 2= Đóng góp ở mức độ hiểu; 3 = Đóng góp ở mức độ áp dụng; 4 = Đóng góp ở mức độ phân tích; 5 = Đóng góp ở mức độ đánh giá; 6 = Đóng góp ở mức độ sáng tạo (Theo thang đo nhận thức Bloom)
	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Thái độ, năng lực tự chủ, chịu trách nhiệm
	

Phương pháp dạy học

	Chương
	Kiến thức
	
	
	
	

	
	
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch 1
	Ch 2
	Ch 3
	Ch 
4
	Ch 
5
	Ch 
6
	

	Chương 1. Vật chất di truyền
	1.1. Đặc điểm chung về vật chất di truyền ở các nhóm sinh vật 
	3
	
	
	
	
	2
	Thuyết trình, Vấn đáp, hoạt động nhóm

	
	1.2. Cấp độ phân tử - Axit nucleic
	3
	
	
	
	3
	
	

	
	1.3. Cấp độ tế bào - Nhiễm sắc thể
	3
	
	
	
	3
	
	

	Chương 2: Cơ chế di truyền cấp độ phân tử

	2.1. Nhân đôi ADN
	3
	
	
	
	
	2
	
Thuyết trình, Vấn đáp, hoạt động nhóm

	
	2.2. Phiên mã (tổng hợp ARN)
	3
	
	
	
	1
	
	

	
	2.3. Khái niệm và đặc tính mã di truyền (DT)
	3
	
	
	
	1
	
	

	
	2.4. Dịch mã (tổng hợp protein)
	3
	
	
	
	1
	
	

	
	2.5. Điều hòa sinh tổng hợp protein
	3
	
	
	
	1
	
	

	Chương 3: Cơ chế di truyền cấp độ tế bào

	3.1. Nguyên phân
	3
	
	
	
	
	3
	Thuyết trình, Vấn đáp, hoạt động nhóm

	
	3.2. Giảm phân
	3
	
	
	
	
	3
	

	Chương 4: Biến đổi của vật chất DT
	4.1. Khái niệm và phân loại biến dị
	3
	
	
	
	2
	
	Thuyết trình, Vấn đáp, hoạt động nhóm

	
	4.2. Phân loại đột biến
	3
	
	
	2
	
	
	

	
	4.3. Tác nhân và cơ chế đột biến
	3
	
	
	1
	
	
	

	
	4.4. Các cơ chế sửa chữa ADN
	3
	
	
	1
	
	
	

	
	4.5. Đột biến gen (ĐBG)
	3
	
	
	2
	
	
	

	
	4.6. Đột biến cấu trúc NST
	3
	
	
	2
	
	
	

	
	4.7. Đột biến số lượng NST
	3
	
	
	2
	
	
	

	Chương 5. Thường biến
	5.1. Khái niệm và cơ chế của thường biến
	3
	
	
	
	
	2
	Thuyết trình, Vấn đáp, hoạt động nhóm

	
	5.2. Mức phản ứng
	3
	
	
	
	
	2
	

	
	5.3. ý nghĩa của thường biến
	3
	
	
	
	
	2
	

	Chương 6: Các quy luật về hiện tượng di truyền
	6.1. Các quy luật di truyền của Mendel
	3
	
	
	
	
	3
	Thuyết trình, Vấn đáp, hoạt động nhóm

	
	6.2. Các quy luật di truyền sau Mendel
	3
	
	
	
	
	3
	

	
	6.3. Di truyền học giới tính và di truyền liên kết giới tính
	
	
	
	
	
	
	

	Chương 7. Di truyền ngoài NST
	7.1. Đặc điểm cấu tạo gen ngoài NST
	3
	
	
	
	2
	
	Thuyết trình, Vấn đáp, hoạt động nhóm

	
	7.2. Di truyền lạp thể
	3
	
	
	
	2
	
	

	
	7.3. Di truyền ti thể
	3
	
	
	
	2
	
	

	
	7.4. Đặc điểm di truyền ngoài NST 
	3
	
	
	
	2
	
	

	Chương 8. Di truyền quần thể
	8.1. Một số khái niệm và thuật ngữ
	
	
	3
	
	
	2
	Thuyết trình, Vấn đáp, hoạt động nhóm

	
	8.2. Cấu trúc DT của quần thể 
	
	
	3
	
	
	2
	

	
	8.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến trạng thái cân bằng trong quần thể.
	
	
	3
	
	
	2
	

	Chương 9. Di truyền học người
	9.1. Đặc điểm bộ NST và hệ gen người 
	
	
	3
	
	2
	
	Thuyết trình, Vấn đáp, hoạt động nhóm

	
	9.2. Các phương pháp nghiên cứu di truyền học người
	
	
	3
	
	3
	
	

	
	9.3. Bệnh di truyền ở người 
	
	
	3
	
	3
	
	

	Chương 10. Học thuyết tiến hóa cổ điển
	 10.1. Tư tưởng tiến hóa trước Đacuyn.
	
	
	3
	
	
	2
	Thuyết trình, Vấn đáp, hoạt động nhóm

	
	10.2. Học thuyết tiến hóa của S.R.Đacuyn

	
	
	3
	
	
	2
	

	Chương 11. Học thuyết tiến hóa tổng hợp – Tiến hóa nhỏ
	11.1. Quần thể - Đơn vị tiến hóa cơ bản
	3
	
	3
	
	
	
	Thuyết trình, Vấn đáp, hoạt động nhóm

	
	11.2. Khái niệm tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn
	
	
	3
	
	
	2
	

	
	11.3. Các nhân tố tiến hóa cơ bản
	
	
	3
	
	
	2
	

	
	11.4. Sự hình thành quần thể sinh vật thích nghi
	
	
	3
	
	
	2
	

	Chương 12. Học thuyết tiến hóa tổng hợp – Tiến hóa lớn
	12.1. Phân li tính trạng và sự hình thành các nhóm phân loại
	
	
	3
	
	
	2
	Thuyết trình, Vấn đáp, hoạt động nhóm

	
	12.2. Chiều hướng tiến hóa chung của sinh giới
	
	
	3
	
	
	2
	

	
	12.3. Chiều hướng tiến hóa của từng nhóm loài
	
	
	3
	
	
	2
	

	
	12.4. Bằng chứng tiến hóa và sự phát sinh, phát triển sự sống trên Trái Đất
	
	
	3
	
	
	2
	

	Chương 13. Tiến hóa hệ gen và nguồn gốc loài người
	13.1. Tiến hóa hệ gen
	
	3
	
	
	
	2
	Thuyết trình, Vấn đáp, hoạt động nhóm

	
	13.2. Người và mối quan hệ di truyền với các loài linh trưởng cỡ lớn
	
	3
	
	
	
	2
	

	
	13.3. Hệ gen người và nguồn gốc loài người theo bằng chứng phân tử
	
	3
	
	
	2
	
	


7. Tóm tắt nội dung học phần. 
[bookmark: _Hlk177599533]Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Di truyền và tiến hóa: cơ sở vật chất và các cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử, tế bào; Mã di truyền -Mối liên hệ giữa ADN, ARN và prôtêin; các qui luật di truyền và biến dị; các cơ chế tái tổ hợp di truyền ở sinh vật; những kiến thức cơ bản về di truyền học người, di truyền học quần thể; ứng dụng của Di truyền học trong thực tiễn chọn giống.
8. Nội dung chi tiết học phần 
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số tiết
	Yêu cầu
đối với
sinh viên
	Thời gian,
địa điểm
	Ghi chú

	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	
	Chương 1: Vật chất di truyền  
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1.1. Đặc điểm chung về vật chất di truyền ở các nhóm sinh vật 
1.2. Axit nucleic
1.3. Nhiễm sắc thể
	2



	Học học liệu 1, và tham khảo các học liệu khác

	Theo TKB
Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để thực hành
	5
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 2: Cơ chế di truyền cấp độ phân tử
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	2.1. Khái niệm và đặc tính mã di truyền
2.2. Nhân đôi ADN
2.3. Phiên mã (tổng hợp ARN)
2.4. Dịch mã (tổng hợp protein)
2.5. Điều hòa sinh tổng hợp protein
	
2

	Học học liệu 1, và tham khảo các học liệu khác

	Theo TKB
Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để thực hành
	5
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 3: Cơ chế di truyền cấp độ
 tế bào
	8
	
	
	

	Lý thuyết
	3.1. Nguyên phân
3.2. Giảm phân

	2
	Học học liệu 1, và tham khảo các học liệu khác
	
Theo TKB
Lớp học
	

	

Thực hành
	Bài 1: Nghiên cứu hình thái và số lượng NST ở thực vật qua nguyên phân
	4
	Đọc nội dung bài thực hành trong học liệu số 4
	Phòng TH
	

	
	Bài 2: Nghiên cứu hình thái và số lượng NST ở thực vật qua giảm phân
	4
	Đọc nội dung bài thực hành trong học liệu số 4
	Phòng TH
	

	
	Bài 3: Nghiên cứu hình thái và số lượng NST ở động vật qua giảm phân
	4
	Đọc nội dung bài thực hành trong học liệu số 4
	Phòng TH
	

	Kiểm tra
	
	1
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu

	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để thực hành
	
20

	Làm bài về nhà sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 4: Biến đổi của vật chất DT
	6
	
	
	

	Lý thuyết
	4.1. Khái niệm và phân loại biến dị
4.2. Phân loại đột biến
4.3. Tác nhân và cơ chế đột biến
4.4. Các cơ chế sửa chữa ADN
4.5. Đột biến gen (ĐBG)
 4.6. Đột biến cấu trúc NST
4.7. Đột biến số lượng NST 
	2






	Học học liệu 1, và tham khảo các học liệu khác

	Theo TKB
Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu

	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để thực hành
	
5

	Làm bài về nhà sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	Tín chỉ 2
	15
	
	
	

	
	Bài 4. Quan sát NST khổng lồ ở tế bào tuyến nước bọt ấu trùng ruồi giấm
	4
	Đọc nội dung bài thực hành trong học liệu số 4
	Phòng TH
	

	
	Bài 5. Ngiên cứu đột biến NST ở thực vật qua nguyên phân
	4
	Đọc nội dung bài thực hành trong học liệu số 4
	Phòng TH
	

	Tự học, tự nghiên cứu

	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để thực hành
	8

	Làm bài về nhà sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 5: Thường biến
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	5.1. Khái niệm và cơ chế của thường biến
5.2. Mức phản ứng
5.3. Ý nghĩa của thường biến 
	2

	Học học liệu 1, và tham khảo các học liệu khác
	Theo TKB
Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu

	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để thực hành
	5

	Học bài về nhà sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 6: Các quy luật về hiện tượng di truyền
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	6.1. Các quy luật di truyền của Mendel
6.2. Các quy luật di truyền sau Mendel
6.3. Di truyền học giới tính và di truyền liên kết giới tính
6.4. Di truyền liên kết hoàn toàn và không hoàn toàn


	3
	Học học liệu 1, và tham khảo các học liệu khác
Chuẩn bị các câu hỏi cho những phần chưa hiểu kĩ.
	

Theo TKB
Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu

	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để thực hành
	
7

	Làm bài về nhà sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 7: Di truyền ngoài NST
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	7.1. Đặc điểm cấu tạo gen ngoài NST
7.2. Di truyền lạp thể
7.3. Di truyền ti thể
7.4. Đặc điểm di truyền ngoài NST 
	
2


	Học học liệu 1, và tham khảo các học liệu khác

	Theo TKB
Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để thực hành
	5
	Làm bài ở nhà sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 8: Di truyền quần thể 
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	8.1. Một số khái niệm và thuật ngữ
8.2. Cấu trúc DT của quần thể 
8.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến trạng thái cân bằng trong quần thể.
	
2

	Học học liệu 1, và tham khảo các học liệu khác

	Theo TKB
Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để trả lời các câu hỏi ôn tập
	5
	Làm bài về nhà sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 9: Di truyền học người
	2
	
	
	

	Lý thuyết

	9.1. Đặc điểm bộ NST và hệ gen người
9.2. Các phương pháp nghiên cứu di truyền học người
9.3. Bệnh di truyền ở người
	
2

	Học học liệu 1, và tham khảo các học liệu khác

	Theo TKB
Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để trả lời các câu hỏi ôn tập và giải thích thực tế
	5
	Làm bài sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	Tín chỉ 3
	15
	
	
	

	
	 Chương 10. Học thuyết tiến hóa cổ điển 
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	10.1. Tư tưởng tiến hóa trước Đacuyn.
10.2. Học thuyết tiến hóa của S.R.Đacuyn

	
3


	Học giáo trình số 1,2 và tham khảo giáo trình khác
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu

	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để trả lời các câu hỏi ôn tập
	8


	Trả lời tốt các câu hỏi ôn tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra được những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 11. Học thuyết tiến hóa tổng hợp – Tiến hóa nhỏ
	4
	
	
	

	Lý thuyết

	2.1. Quần thể - Đơn vị tiến hóa cơ bản
2.2. Khái niệm tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn
2.3. Các nhân tố tiến hóa cơ bản
2.4. Sự hình thành quần thể sinh vật thích nghi
	
4

	Học giáo trình số 1 tham khảo giáo trình khác
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để trả lời các câu hỏi ôn tập
	9
	
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 12. Học thuyết tiến hóa tổng hợp – Tiến hóa lớn
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	3.1. Phân li tính trạng và sự hình thành các nhóm phân loại
3.2. Chiều hướng tiến hóa chung của sinh giới
3.3. Chiều hướng tiến hóa của từng nhóm loài
3.4. Bằng chứng tiến hóa và sự phát sinh, phát triển sự sống trên Trái Đất
	4





	Học giáo trình số 1 Tham khảo giáo trình khác
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để trả lời các câu hỏi ôn tập
	9
	Trả lời tốt các câu hỏi ôn tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra được những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 13. Tiến hóa hệ gen và nguồn gốc loài người
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	13.1. Tiến hóa hệ gen
13.2. Người và mối quan hệ di truyền với các loài linh trưởng cỡ lớn
13.3. Hệ gen người và nguồn gốc loài người theo bằng chứng phân tử
	3
	Học giáo trình số 1 và tham khảo giáo trình khác
	Lớp học
	

	Kiểm tra
	
	1
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết, hoàn thành bài thuyết trình, nộp bản word và powerpoint theo nhóm
	9
	Trả lời tốt các câu hỏi của giáo viên và các nhóm khác
	Thư viện, ở nhà
	



9. Tài liệu học tập: 
9.1. Tài liệu bắt buộc
 [1] Phan Cự Nhân (chủ biên) (2011, 2012), Di truyền học tập I và II, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
9.2. Tài liệu tham khảo
[2] Lê Đình Lương, Phan Cự Nhân (2000) Cơ sở di truyền học. Nxb Giáo dục, Hà Nội.
[3] Phan Cự nhân (2003), Hướng dẫn tự học sách di truyền học, Nxb Đại học Sư phạm.
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể 
	Tuần
	Giảng viên lên lớp (tiết)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (tiết)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn, khoá luận tốt nghiệp
	

	1
	3
	
	
	
	
	7

	2
	3
	
	
	
	
	7

	3
	
	
	
	4
	
	4

	4
	
	
	
	4
	
	4

	5
	
	
	
	4
	
	4

	6
	2
	1
	
	
	
	7

	7
	
	
	
	4
	
	4

	8
	
	
	
	4
	
	4

	9
	3
	
	
	
	
	7

	10
	3
	
	
	
	
	7

	11
	3
	
	
	
	
	7

	12
	3
	
	
	
	
	7

	13
	3
	
	
	
	
	7

	14
	3
	
	
	
	
	7

	15
	2
	1
	
	
	
	7

	Tổng cộng
	33
	2
	0
	20
	0
	105


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
11.1. Thang điểm đánh giá
Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.
11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm
	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR của HP
	Điểm tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)
Trong đó:
- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)
- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)
- Có chú ý, ít tham gia (1%)
- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch6 
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)
Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%
Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	Ch6 
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, điểm thực hành, điểm tiểu luận, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	Học phần 3 tín chỉ: 02 điểm; 
	Ch1 đến ch6
	4

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	4
	Tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 đến Ch6
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi
	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	Đề thi gồm 4 câu:
Câu 1 (3 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu
Câu 2 (2 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích
Câu 3 (3 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích
Câu 4 (2 điểm): Cấp độ đánh giá và sáng tạo
Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần
- Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu; 50% áp dụng và phân tích; 20% đánh giá và sáng tạo.
	90 phút
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Con người và sức khỏe
Mã học phần: TN2.1.473.2
1. Thông tin về học phần
- Số tín chỉ: 02
- Loại học phần: Bắt buộc
- Điều kiện tiên quyết: TN2.1.469.2
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 100 giờ
+ Học lý thuyết trên lớp: 15 giờ
+ Bài tập: 4 giờ
+ Thực hành: 8 giờ
+ Thảo luận: 12 giờ
+ Kiểm tra: 1 giờ
+ Tự học, tự nghiên cứu: 105 giờ 
- Đơn vị phụ trách học phần: 
+ Bộ môn: Hóa – Sinh
2. Thông tin về giảng viên
	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	Ths. Quan Thị Dung
	0915212985
	quanthidungk19@mail.com

	2
	Ths. Nguyễn Kiều Linh
	0917317467
	nguyenkieulinh84tq@gmail.com

	3
	Đoàn Thị Phương Lý
	0914400017
	ly.pktdaihoctantrao@@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần
-  Mục tiêu chung: Đào tạo sinh viên chuyên ngành Khoa học tự nhiên có kiến thức chung về  giải phẫu, sinh lí người.
- Mục tiêu cụ thể: 
Mt1: Khái quát được đặc điểm cấu tạo phù hợp với chức năng sinh lí của các hệ cơ quan ở cơ thể người.
Mt2: Vận dụng các đặc điểm cấu tạo và hoạt động sinh lí của các hệ cơ quan trong cơ thể để làm cơ sở chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và học sinh trong tương lai. 
Mt3: Rèn luyện kĩ năng quan sát, nhận biết, so sánh đặc điểm cấu tạo của các cơ quan trong cơ thể; các thao tác thực hành thí nghiệm về chức năng sinh lý của các cơ quan, hệ cơ quan trong cơ thể người và động vật. 
Mt4: Phát triển năng lực làm việc độc lập, làm việc nhóm, phương pháp học tập khoa học, chủ động xây dựng kế hoạch học tập phù hợp với bản thân và ngành đào tạo. 
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:
1= Đóng góp ở mức độ thấp; 2 = Đóng góp ở mức độ trung bình; 3 = Đóng góp ở mức độ cao
	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	TN2.1.473.2

	Con người và sức khỏe
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	3
	
	
	2

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	
	
	1
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)
	Mục tiêu của HP
	CĐR của học phần
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt 1
	Ch1: Phân tích được các đặc điểm cấu tạo của các hệ cơ quan ở cơ thể người.
	CĐR 3

	
	Ch2: Chứng minh được sự phù hợp giữa cấu tạo với chức năng sinh lí của các hệ cơ quan ở cơ thể người.
	CĐR 3

	Mt 2

	Ch3: Vận dụng các đặc điểm cấu tạo và hoạt động sinh lí của các hệ cơ quan trong cơ thể làm cơ sở chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và học sinh.
	CĐR 3

	Kĩ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt3
	Ch4: Thực hiện thành thạo các kĩ năng thực hành thí nghiệm đặc trưng của bộ môn.
	CĐR 5

	
	Kĩ năng mềm
	

	Mt3
	Ch5: Giám sát hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục bảo vệ sức khỏe.
	CĐR 5

	Thái độ, năng lực tự chủ, chịu trách nhiệm

	Mt 4

	Ch6: Phát triển năng lực tự học, làm việc theo nhóm, chủ động xây dựng kế hoạch học tập phù hợp với bản thân và ngành đào tạo.
	CĐR 11



6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần
1= Đóng góp ở mức độ thấp; 2 = Đóng góp ở mức độ trung bình; 3 = Đóng góp ở mức độ cao
	

NỘI DUNG HỌC PHẦN
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Thái độ, năng lực tự chủ

	CHƯƠNG
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	Chương 1. Khái quát về cơ thể người
	1.1. Đại cương về cấu tạo cơ thể người
1.2. Cấu tạo và chức năng các loại mô ở người
Cơ thể người là một khối thống nhất về cấu tạo, chức năng 
	1
	
	
	
	
	2

	
	Tại sao nói cơ thể người là một khối thống nhất
	3
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	Chương 2. Hệ vận động
	2.1. Khái niệm, chức năng và đặc điểm chung của hệ xương
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	2.2. Cấu tạo hệ xương
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	2.1. 2.3. Các loại khớp
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	2.4. Khái niệm, chức năng và đặc điểm chung của hệ cơ
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	2.5. Sự hoạt động của cơ
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	2.6. Cấu tạo hệ cơ
	3
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	2.7. Các bệnh ở hệ vận động
	
	
	
	
	
	

	
	2.8. Vệ sinh hệ vận động
	
	
	
	
	
	

	
	Sơ cứu khi bị gãy xương, trật khớp.
	3
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	Chương 3. Hệ tiêu hóa, trao đổi chất và năng lượng
	3.1. Sơ lược về hệ tiêu hóa
	3
	
	
	
	2
	

	
	3.2. Cấu tạo và chức năng của ống tiêu hóa
	3
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	3.3. Cấu tạo và chức năng của tuyến tiêu hóa
	3
	
	
	3
	
	

	
	3.4. Sự tiêu hóa, hấp thu và vận chuyển các chất dinh dưỡng, thải phân
	3
	
	
	3
	
	

	
	3.5. Các bệnh thường gặp ở hệ
	3
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	tiêu hóa,vệ sinh hệ tiêu hóa. 
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	3.6. Trao đổi chất và năng lượng
	
	3
	
	
	
	3

	
	Lựa chọn thức ăn an toàn, xây dựng khẩu phần ăn theo cá nhân hóa (tuổi, giới, bệnh)
	
	3
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	Chương 4.
Hệ tuần hoàn
	4.1. Sơ lược về hệ tuần hoàn
	3
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	4.2. Cấu tạo, chức năng sinh lý của máu, nhóm máu, truyền máu và các bệnh liên quan
	3
	
	
	
	
	3

	
	4.3. Cấu tạo, chức năng sinh lý tim, hệ mạch và các bệnh liên quan
	3
	
	
	3
	
	

	
	4.4. Cấu tạo, chức năng sinh lý hệ miễn dịch và các bệnh liên quan
	3
	
	
	
	2
	

	
	4.5. Vệ sinh bảo vệ sức khỏe hệ tuần hoàn
	
	
	
	
	
	

	
	Băng bó vết thương khi chảy máu nhiều. 
Đo huyết áp, cấp cứu người bị tai biến, đột quỵ.
	3
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	Chương 5.
Hệ hô hấp

	5.1. Sơ lược về hệ hô hấp
	3
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	5.2. Cấu tạo và chức năng các phần của hệ hô hấp
	3
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	5.3. Trao đổi và vận chuyển khí trong hô hấp
	3
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	5.4. Các bệnh ở hệ hô hấp
	3
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	5.5. Hoạt động hô hấp
	3
	
	
	
	
	

	
	5.6. Vệ sinh và bảo vệ sức khỏe hệ hô hấp
	3
	
	
	
	
	3

	
	Thực hành: Hô hấp nhân tạo, cứu người đuối nước
	3
	
	
	
	
	3

	
	Thảo luận: Tác hại của thuốc lá, bụi đối với hệ hô hấp
	3
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	Chương 6.
Hệ bài tiết

	6.1. Sơ lược về hệ bài tiết
	3
	
	
	
	
	2

	
	6.2. Cấu tạo thận và đơn vị thận
	3
	
	
	
	3
	

	
	6.3. Cơ chế hình thành và bài tiết nước tiểu
	3
	
	
	
	3
	

	
	6.4. Điều hòa khối lượng và nồng độ nước tiểu
	3
	
	
	
	
	1

	
	6.5. Sự vận chuyển của nước tiểu
	3
	
	
	2
	
	

	
	6.6. Vệ sinh và một số bệnh đường tiết niệu
	3
	
	
	
	
	3

	
	Thảo luận: Tìm hiểu về chạy thân nhân tạo và ghép thận
	3
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	Chương 7.
Da và điều hòa thân nhiệt

	7.1. Cấu tạo da và chức năng của da
	2
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	7.2. Sự bài tiết qua da
	3
	
	
	
	
	2

	
	7.3. Thân nhiệt và sự điều hòa thân nhiệt
	
	3
	
	
	3
	

	
	7.4. Các bệnh thường gặp ở da 
	
	3
	
	
	
	2

	
	Thực hành: Đo thân nhiệt, phương pháp hạ sốt, rửa mặt đúng cách
	
	3
	
	
	
	2

	
	Thảo luận: Nguyên nhân và cách phòng, chữa bệnh trứng cá trên da.
	
	2
	
	
	
	2

	Chương 8.
Hệ nội tiết

	8.1. Đại cương về tuyến nội tiết
	
	3
	3
	
	
	

	
	8.2. Các hormone và tác động của chúng lên cơ thể
	
	3
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	8.3. Cấu tạo và chức năng sinh lý của các tuyến nội tiết
	
	3
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	8.4. Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết
	
	3
	
	
	3
	

	
	8.5. Các bệnh liên quan đến nội tiết
	
	3
	
	
	
	3

	
	Bài tập: Tìm hiểu về một số bệnh nội tiết: đái tháo đường, bướu cổ, buồng trứng đa nang.
	3
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	Thảo luận: Tìm hiểu về cách phòng tránh bệnh đái tháo đường, bướu cổ.
	3
	
	
	
	
	3

	Chương 9.
Hệ sinh dục

	9.1. Sơ lược về sinh sản
	1
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	9.2. Cấu tạo và chức năng hệ sinh dục nam
	
	3
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	9.3. Cấu tạo và chức năng hệ sinh dục nữ
	
	3
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	9.4. Sự tạo giao tử
	
	3
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	9.5. Sự thụ tinh, thụ thai và phát triển của phôi thai
	
	3
	
	
	
	1

	
	9.6. Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai
	
	3
	
	
	1
	

	
	9.7. Các bệnh lây truyền qua đường sinh dục
	3
	
	
	
	
	3

	
	Thảo luận: Tình dục an toàn
	3
	
	
	
	
	3

	
	Bài tập: Thiết kế poster giúp tăng hiểu biết về sức khỏe sinh sản cho
	3
	
	
	
	
	3

	Chương 10. Hệ thần kinh và giác quan

	10.1. Cấu tạo, chức năng của hệ thần kinh
	3
	
	
	2
	
	

	
	10.2. Đặc điểm phát triển của hệ thần kinh
	3
	
	
	2
	
	

	
	10.3. Cấu tạo, chức năng của các giác quan (xúc giác, vị giác, thị giác, thính giác, khứu giác)
	3
	
	
	2
	
	

	
	10.4. Bảo vệ, chăm sóc hệ thần kinh, giác quan
	3
	
	
	2
	
	

	
	Thảo luận: Cách phòng tránh mắt cận thị
	3
	
	
	
	
	3

	
	Bài tập: Thực hành điều tra tỷ lệ cận thị ở lớp, trường.
	3
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7. Tóm tắt nội dung học phần. 
[bookmark: _Hlk177599837]Học phần bao gồm những kiến thức về cấu tạo và hoạt động sinh lý của các hệ cơ quan chính trong cơ thể làm cơ sở cho công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục sức khỏe của bản thân, gia đình.
8. Nội dung chi tiết học phần 
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số tiết
	Yêu cầu đối với sinh viên
	Thời gian, địa điểm
	Ghi chú

	Tín chỉ 1
	15
	
	
	

	
	Chương 1. Khái quát về
cơ thể người
	2
	
	
	

	

Lý thuyết
	1.3. Đại cương về cấu tạo cơ thể người
1.4. Cấu tạo và chức năng các loại mô ở người
Cơ thể người là một khối thống nhất về cấu tạo, chức năng 
	2




	Học học liệu số 1,2 và tham khảo các học liệu khác

	Lớp học
	




	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để thực hành
	5
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 2. Hệ vận động
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	2.2. Khái niệm, chức năng và đặc điểm chung của hệ xương
2.3. Cấu tạo hệ xương
2.4. Các loại khớp
2.5. Khái niệm, chức năng và đặc điểm chung của hệ cơ
2.6. Sự hoạt động của cơ
2.7. Cấu tạo hệ cơ
2.8. Các bệnh ở hệ vận động
2.9. Vệ sinh hệ vận động
	1
	Đọc tài liệu để trả lời câu hỏi, tóm lược nội dung.

	Lớp học
	

	Thực hành
	Sơ cứu khi bị gãy xương, trật khớp.
	2
	Chuẩn bị dụng cụ, tiến hành thực hành sơ cứutrong trường hợp gãy xương, trật khớp.
	Phòng thực hành
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để thực hành
	5
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 3. Hệ tiêu hóa, trao đổi chất và năng lượng
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	 3.1. Sơ lược về hệ tiêu hóa
3.2. Cấu tạo và chức năng của ống tiêu hóa
3.3. Cấu tạo và chức năng của tuyến tiêu hóa
3.4. Sự tiêu hóa, hấp thu và vận chuyển các chất dinh dưỡng, thải phân
3.5. Các bệnh thường gặp ở hệ
tiêu hóa,vệ sinh hệ tiêu hóa. 
3.6. Trao đổi chất và năng lượng
	1
	Học học liệu số 1,2 và tham khảo các học liệu khác
Đọc tài liệu để trả lời câu hỏi, tóm lược nội dung.

	Lớp học
	

	Bài tập
	Lựa chọn thức ăn an toàn vệ sinh thực phẩm, xây dựng khẩu phần ăn theo cá nhân hóa (tuổi, giới, bệnh)
	1
	Thực hiện lập khẩu phần và nộp bài tập cho GV.
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để thực hành
	5
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 4. Hệ tuần hoàn
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	4.1. Sơ lược về hệ tuần hoàn
4.2. Cấu tạo, chức năng sinh lý của máu, nhóm máu, truyền máu và các bệnh liên quan
4.3. Cấu tạo, chức năng sinh lý tim, hệ mạch và các bệnh liên quan
4.4. Cấu tạo, chức năng sinh lý hệ miễn dịch và các bệnh liên quan
4.5. Vệ sinh bảo vệ sức khỏe hệ tuần hoàn
	2
	Đọc tài liệu để trả lời câu hỏi, tóm lược nội dung.

	Lớp học
	

	Thực hành
	Băng bó vết thương khi chảy máu nhiều. 
Đo huyết áp, cấp cứu người bị tai biến, đột quỵ.
	2
	- Học học liệu số 3
· Thực hiện băng bó vết thương trong trường hợp chảy máu nhiều.
- Thực hành đo huyết áp, sơ cứu người bị tai biến, đột quỵ.
	Phòng thực hành
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để thực hành
	7
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 5. Hệ hô hấp
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	5.1. Sơ lược về hệ hô hấp
5.2. Cấu tạo và chức năng các phần của hệ hô hấp
5.3. Hoạt động hô hấp
5.4. Trao đổi và vận chuyển khí trong hô hấp
5.5. Các bệnh ở hệ hô hấp
5.6. Vệ sinh và bảo vệ sức khỏe hệ hô hấp
	1
	- Học học liệu số 1, 2 và tham khảo các học liệu khác
- Đọc tài liệu, trả lời câu hỏi, tóm lược nội dung.



	Lớp học
	

	Thực hành
	Hô hấp nhân tạo, cứu người đuối nước
	2
	· Thực hành hô hấp nhân tạo trong trường hợp đuối nước.
	Phòng thực hành
	

	Thảo luận
	Tác hại của thuốc lá, bụi đối với hệ hô hấp
	2
	· Thảo luận, trả lời câu hỏi liên quan đến tác hại
của thuốc lá.
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để thực hành
	7
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 6. Hệ bài tiết
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	6.1. Sơ lược về hệ bài tiết
6.2. Cấu tạo thận và đơn vị thận
6.3. Cơ chế hình thành và bài tiết nước tiểu
6.4. Điều hòa khối lượng và nồng độ nước tiểu
6.5. Sự vận chuyển của nước tiểu
6.6. Vệ sinh và một số bệnh đường tiết niệu
	1
	Học học liệu số 1,2 và tham khảo các học liệu khác
· Đọc tài liệu, trả lời câu hỏi, tóm lược nội dung.


	Lớp học
	

	Thảo luận
	Tìm hiểu về chạy thân nhân tạo và ghép thận
	2
	Chuẩn bị nội dung thảo luận, trao đổi và trả lời các câu hỏi liên quan đến chạy thận nhân tạo và ghép thận
	Lớp học
	

	Kiểm tra
	
	1
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để thực hành
	
7
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	Tín chỉ 2
	15
	
	
	

	
	Chương 7. Da và điều hòa 
thân nhiệt
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	7.1. Cấu tạo da và chức năng của da
7.2. Sự bài tiết qua da
7.3. Thân nhiệt và sự điều hòa thân nhiệt
7.4. Các bệnh thường gặp ở da 
	1
	Học học liệu số 1, 2 và tham khảo các học liệu khác
· Đọc tài liệu, trả lời câu hỏi, tóm lược nội dung.
	Lớp học
	

	Thực hành
	Đo thân nhiệt, phương pháp hạ sốt, rửa mặt đúng cách
	2
	· Thực hành đo thân nhiệt và phương pháp hạ sốt.
	Phòng thực hành
	

	Thảo luận
	Nguyên nhân và cách phòng, chữa bệnh trứng cá trên da.
	2
	· Thảo luận, trao đổi và trả lời các câu hỏi liên quan về cách phòng, chữa bệnh trứng cá trên da
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để thực hành
	7
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 8. Hệ nội tiết
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	8.1. Đại cương về tuyến nội tiết
8.2. Các hormone và tác động của chúng lên cơ thể
8.3. Cấu tạo và chức năng sinh lý của các tuyến nội tiết
8.4. Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết
8.5. Các bệnh liên quan đến nội tiết
	2
	Học học liệu số 1,2 và tham khảo các học liệu khác



	Lớp học
	






	Bài tập
	Tìm hiểu về một số bệnh nội tiết: đái tháo đường, bướu cổ, buồng trứng đa nang.
	1
	· Làm bài tập tìm hiểu về một số bệnh nội tiết được giao.
	Lớp học
	

	Thảo luận
	Tìm hiểu về cách phòng tránh bệnh đái tháo đường, bướu cổ.
	2
	Thảo luận, trao đổi, trả lời các câu hỏi liên quan về cách phòng tránh bệnh đái tháo đường, bướu cổ
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu

	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để thực hành
	
9

	Làm bài về nhà sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 9. Hệ sinh dục
	4
	
	
	

	Lý thuyết

	9.1. Sơ lược về sinh sản
9.2. Cấu tạo và chức năng hệ sinh dục nam
9.3. Cấu tạo và chức năng hệ sinh dục nữ
9.4. Sự tạo giao tử
9.5. Sự thụ tinh, thụ thai và phát triển của phôi thai
9.6. Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai
9.7. Các bệnh lây truyền qua đường sinh dục
	2
	Học học liệu số 1,2 và tham khảo các học liệu khác



	Lớp học
	

	Thảo luận
	Tình dục an toàn
	2
	Học học liệu số 3
	Phòng thực hành
	

	Bài tập
	Thiết kế poster giúp tăng hiểu biết về sức khỏe sinh sản cho trẻ vị thành niên.
	1
	Học học liệu số 1,2 và tham khảo các học liệu khác
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để trả lời các câu hỏi ôn tập và giải thích thực tế
	9
	Làm bài sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 10. Hệ thần kinh và giác quan
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	10.1. Cấu tạo, chức năng của hệ thần kinh
10.2. Đặc điểm phát triển của hệ thần kinh
10.3. Cấu tạo, chức năng của các giác quan (xúc giác, vị giác, thị giác, thính giác, khứu giác)
10.4. Bảo vệ, chăm sóc hệ thần kinh, giác quan
	2
	Học học liệu số 1, 2 và tham khảo các học liệu khác
Đọc tài liệu, trả lời câu hỏi, tóm lược nội dung.
	Lớp học
	

	Thảo luận
	Cách phòng tránh mắt cận thị
	2
	Học học liệu số 1,2 và tham khảo các học liệu khác
	Lớp học
	

	Bài tập
	Điều tra tỷ lệ cận thị ở lớp, trường.
	1
	Học học liệu số 1,2 và tham khảo các học liệu khác
	Lớp học, ở nhà
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để trả lời các câu hỏi ôn tập và giải thích thực tế
	9
	Làm bài sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	


9. Tài liệu học tập
9.1. Giáo trình bắt buộc 
[1]. Võ Văn Toàn, Lê Thị Phượng (2013), Giáo trình Giải phẫu sinh lí người và động vật, Nxb Giáo dục Việt Nam;
 [2]. Vũ Văn Hùng (tổng chủ biên) (2023), SGK Khoa học tự nhiên 8, Nxb Giáo dục Việt Nam;
 [3] Tạ Thúy Lan, Trần Thị Loan (2022), Giáo trình Thực hành Sinh lí học Người và động vật, Nxb Đại học Sư phạm;
9.2. Tài liệu tham khảo
[4]. Trần Thúy Nga (2003), Giải phẫu người, Nxb Giáo dục, Hà Nội;
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể 
	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn, khoá luận tốt nghiệp
	

	1
	2
	
	
	
	
	5

	2
	1
	
	
	2
	
	5

	3
	1
	
	1
	
	
	5

	4
	1
	
	
	2
	
	5

	5
	
	
	
	4
	
	5

	6
	1
	
	
	2
	
	5

	7
	1
	
	1
	
	
	5

	8
	1
	
	
	2
	
	5

	9
	2
	
	
	
	
	5

	10
	1
	1
	
	
	
	5

	11
	
	
	
	         2
	
	4

	12
	1
	
	1
	
	
	4

	13
	1
	
	
	2
	
	4

	14
	1
	
	
	2
	
	4

	15
	1
	
	1
	2
	
	4

	Tổng cộng
	15
	1
	4
	20
	
	70


11. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần
- Yêu cầu của giảng viên về điều kiện tổ chức giảng dạy
+ Phòng học có máy chiếu projector.
- Yêu cầu của giảng viên đối với sinh viên
+ Dự lớp các buổi học trên lớp theo đúng qui chế; Chuẩn bị tốt các bài tập giáo viên giao. 
+ Tích cực phát biểu và thảo luận trong giờ học.
+ Tích cực đọc, nghiên cứu tài liệu ở nhà.
+ Thực hiện đầy đủ các bài kiểm tra.
12. Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học 
- Thuyết trình. Mục đích để cung cấp kiến thức giúp sinh viên đạt các chuẩn về kiến thức từ Ch1 đến Ch3.
- Tổ chức thảo luận. Mục đích để giúp sinh viên lĩnh hội, củng cố, mở rộng kiến thức và rèn luyện kỹ năng thuyết trình, sử dụng Tin học, làm việc nhóm và tư duy phản biện để đạt các chuẩn từ Ch1 đến Ch5. 
- Thực hành thí nghiệm. Mục đích để giúp sinh viên củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng để đạt các chuẩn Ch1 đến Ch4.
- Hướng dẫn sinh viên tự học, đọc tài liệu và làm bài tập. Mục đích để giúp sinh viên lĩnh hội được kiến thức và rèn luyện năng lực tự học, tự nghiên cứu để đạt các chuẩn từ Ch1 đến Ch6.
13. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
13.1. Thang điểm đánh giá
Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.
13.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm
	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR
của HP
	Điểm
tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận, trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)
Trong đó:
- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)
- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)
- Có chú ý, ít tham gia (1%)
- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch5 đến Ch6
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)
Nếu vắng 01 buổi trừ 1%
	Ch5 đến Ch6
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, điểm thực hành, điểm tiểu luận, trọng số 30%

	2
	Thực hành
	30%

	Thời gian, nội dung và chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu (4%)
	Ch1 đến Ch6
	4

	
	
	
	Kỹ năng thao tác và năng lực trình bày báo cáo (3%)
	Ch4 đến Ch5
	3

	
	
	
	Năng lực hợp tác, tương tác, chia sẻ (2%)
	Ch6
	2

	
	
	
	Có sáng tạo (1%)
	Ch6 
	1

	3
	Bài kiểm tra
	
	Theo đáp án, thang điểm của giảng viên
	Ch1 đến Ch6
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	4
	Thi tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 đến Ch6
	10


13.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi
	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	Đề thi gồm 4 câu:
Câu 1 (3 điểm): nội dung tương ứng tín chỉ 1.
Câu 2 (3 điểm): nội dung tương ứng tín chỉ tín chỉ 2.
Câu 3 (4 điểm): nội dung tương ứng tín chỉ tín chỉ 2.
Cấp độ nhận thức: 20% nhận biết, 60% thông hiểu, 15% vận dụng thấp, 5% vận dụng cao
	60 phút



		 Tuyên Quang, ngày   tháng  năm 2024 
	TRƯỞNG KHOA





TS. Vũ Thị Kiều Trang
	HIỆU TRƯỞNG





TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 
Tên học phần: Thực tập nghiên cứu thiên nhiên
Mã học phần: TN2.1.475.2
1. Thông tin về học phần
- Số tín chỉ: 02
- Loại học phần: Bắt buộc
- Điều kiện tiên quyết: TN2.1.474.2
- Tiết tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 
+ Học lý thuyết trên lớp: 3 giờ
+ Thực tế: 27 giờ
+ Bài báo cáo: 5 giờ 
+ Thực hành: 20 giờ
+ Tự học, tự nghiên cứu: 20 giờ 
- Đơn vị phụ trách môn học: 
+ Bộ Môn: Hóa – Sinh 
+ Khoa: Sư phạm
2. Thông tin về giảng viên 
	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	TS. Ninh Thị Bạch Diệp
	0972997176
	ninhdiep.tq@mail.com

	2
	Ths. Nguyễn Thị Tuyết
	0983045661
	tuyettq71@mail.com

	3
	TS. Hoàng Thị Lệ Thương
	0983 586 193
	hoangthilethuong@gmail.com   


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu MT)
- Mục tiêu chung: 
Đào tạo sinh viên chuyên ngành Sư phạm KHTN mở rộng hiểu biết kiến thức thực tế về hệ sinh thái, tính đa dạng sinh học, một số loài thực vật - động vật điển hình, quy trình sản xuất chất hóa học và xử lý ô nhiễm môi trường. 
- Mục tiêu cụ thể: 
MT1: Tổ chức thực tập nghiên cứu thiên nhiên ở các cảnh quan, cơ sở sản xuất và xử lý ô nhiễm môi trường để mở rộng hiểu biết kiến thức thực tế về hệ sinh thái, tính đa dạng sinh học, một số loài thực vật - động vật điển hình, quy trình sản xuất chất hóa học và xử lý ô nhiễm môi trường. 
MT 2: Có kỹ năng như quan sát, theo dõi, ghi chép, thu thập, xử lý, bảo quản mẫu vật, xây dựng sưu tập, viết báo cáo thu hoạch. 
MT3: Giải quyết các tình huống phát sinh trong thực tiễn.
MT4: Có khả năng làm việc độc lập, hợp tác; ý thức bảo vệ môi trường sống, nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:
0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 
	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	TN2.1.475.2
	Thực tập nghiên cứu thiên nhiên 
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	
	3
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	3
	
	1
	
	1
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)
	Mã CĐR
	CĐR của HP
	CĐR của CTĐT

	Về kiến thức

	MT1
	Ch1. Phân biệt được các hệ sinh thái: rừng nguyên sinh, rừng ngập mặn, rừng trên núi đá vôi, rừng ngập nước trên núi; một số loài thực vật và động vật điển hình.
	CĐR 4

	
	Ch2. Phân tích được tính đa dạng sinh học, sự thích nghi của sinh vật với điều kiện sống ngoài thiên nhiên. 
	CĐR 4

	Về kỹ năng

	Kỹ năng cứng

	MT2

	Ch4. Thực hiện quan sát ngoài thiên nhiên; theo dõi, ghi chép, thu thập, xử lý, bảo quản mẫu vật, xây dựng sưu tập, viết báo cáo thu hoạch. 
	CĐR 7

	Kỹ năng mềm

	MT3
	Ch5. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn.
	CĐR 9

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	MT4
	Ch6. Phát triển năng lực làm việc độc lập, hợp tác trong học tập và nghiên cứu.
	CĐR 11

	
	Ch7. Vận dụng kiến thức vào thực tiễn để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học tại địa phương. 
	CĐR 11


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần
0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 
	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kỹ năng
	Năng lực tự chủ và trách nhiệm
	Phươg pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch 1
	Ch 2
	Ch 3
	Ch 4
	Ch 5
	Ch
6
	

	Chương 1. Công việc và các hoạt động chuẩn bị cho thực tập nghiên cứu thiên nhiên
	1.1. Thời gian 
	
	
	
	2
	2
	
	

	
	1.2. Địa điểm
	
	
	
	2
	2
	
	

	
	1.3. Phương tiện đi lại
	
	
	
	2
	2
	
	

	
	1.4. Dụng cụ, vật liệu dùng cho Thực tập nghiên cứu thiên nhiên.
	
	
	
	2
	2
	
	

	
	1.5. Chuẩn bị trước khi lên đường thực tập nghiên cứu thiên nhiên.
	
	
	
	2
	2
	
	

	
	1.6. Quan trắc thời tiết, thủy triều quan sát sinh vật biển gồm động vật, thực vật
	
	
	
	3
	3
	
	

	
	1.7. Cách tiến hành quan sát ngoài thiên nhiên:
	
	
	
	4
	3
	
	

	Chương 2. Tổ chức thực tập nghiên cứu thiên nhiên ở các cảnh quan khác nhau
	2.1. Vùng rừng nhiệt đới Rừng nguyên sinh; Rừng thứ sinh.
	3
	
	3
	
	
	
	

	
	2.2. Vùng ven biển hay rừng ven biển
	3
	
	3
	
	
	
	

	
	2.3. Vùng rừng núi đá vôi 
	3
	
	3
	
	
	
	

	
	2.4. Vùng thung lũng giữa các núi đá, vùng sông suối.
	3
	
	3
	
	
	
	

	Chương 3. Cách tổ chức, theo dõi nghiên cứu đề tài nhỏ
	3.1. Nghiên cứu đề tài ở dạng nhóm
	
	4
	
	
	3
	
	

	
	3.2. Các vấn đề nghiên cứu của đề tài: Đối với động vật: Nghiên cứu về phân loại, về hình thái, về đặc điểm thích nghi
	
	3
	
	
	
	2
	

	Chương 4. Cách tổ chức định loại mẫu vật, khai thác tài liệu làm tường trình và báo cáo thu hoạch
	4.1. Cách tổ chức định loại mẫu vật
	
	
	3
	
	
	2
	

	
	4.2. Cách khai thác tư liệu làm tường trình và báo cáo thu hoạch 
	
	
	4
	
	3
	
	

	
	4.3. Cách viết thu hoạch và báo cáo kết quả nghiên cứu
	
	
	4
	
	3
	
	


7. Tóm tắt nội dung học phần:
[bookmark: _Hlk177600353]Học phần gồm nội dung đi thực tế thiên nhiên để củng cố kiến thức về thực vật học, động vật học, sinh thái học, đa dạng sinh học. Sinh viên làm quen với quan sát thiên nhiên, hiểu biết các quy luật Sinh thái, ham thích nghiên cứu, thu thập xử lý các mẫu vật để sử dụng cho giảng dạy. Phát triển các kỹ năng quan sát, điều tra khảo sát, các phương pháp làm việc ngoài thực địa, có ý thức trong việc bảo vệ môi trường và bảo vệ đa dạng sinh học.   
8. Nội dung chi tiết học phần: 
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu đối với SV
	Thời gian, địa điểm
	Ghi chú

	Tín chỉ 1

	
	Chương 1. Công việc và các hoạt động chuẩn bị cho thực tập nghiên cứu thiên nhiên
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	1.1. Thời gian 
1.2. Địa điểm
1.3. Phương tiện đi lại
1.4. Dụng cụ, vật liệu dùng cho Thực tập nghiên cứu thiên nhiên.
1.5. Chuẩn bị trước khi lên đường thực tập nghiên cứu thiên nhiên.
1.6. Quan trắc thời tiết, thủy triều quan sát sinh vật biển gồm động vật, thực vật
1.7. Cách tiến hành quan sát ngoài thiên nhiên:
- Đối với môi trường rừng nguyên sinh, thứ sinh nhiệt đới:
+ Quan sát về số loài thực vật, sự phân tầng, đặc điểm đặc trưng của thực vật phù hợp với môi trường 
+ Quan sát và tìm hiểu số loài động vật có ở môi trường bao gồm cả động vật không xương sống và có xương sống
+ Nghiên cứu về đặc điểm sinh thái của rừng để thấy được sự thích nghi của sinh vật 
- Đối với môi trường rừng ngập mặn: 
+ Quan sát và phân biệt số loài thực vật, động vật khu rừng ngập mặn
+ Nghiên cứu đặc điểm sinh thái rừng ngập mặn, so sánh rừng ngập mặn ở khu vực phía bắc và khu vực phía nam của Việt Nam.
- Đối với vùng biển:
+ Quan sát sinh vật biển vùng ven bờ (thực vật, động vật)
+ Quan sát sinh vật vùng ngoài khơi (thực vật, động vật)
- Thu thập mẫu quan sát, hướng dẫn cách xử lí mẫu thu thập
* Các lĩnh vực cần nghiên cứu:
Giải phẫu hình thái thực vật:.
Phân loại thực vật.
Động vật học không xương sống. 
Động vật có xương sống.
Sinh thái học và môi trường.
	3
	Đọc lại các phần lý thuyết chỉ ra được những vấn đề cần giải đáp
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đi thực tế
	7
	Đọc lại các phần lý thuyết chỉ ra được những vấn đề cần giải đáp
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 2. Tổ chức thực tập nghiên cứu thiên nhiên ở các cảnh quan khác nhau
	12
	
	
	

	Thực tế
	2.1. Vùng rừng nhiệt đới 
- Rừng nguyên sinh: Cúc Phương, Pù Mát, Vụ Quang
- Rừng thứ sinh: Ba Vì, Tam Đảo, Cát Bà, Cát Tiên, Đảo Phú Quốc, Yên Tử
2.2. Vùng ven biển hay rừng ven biển 
Vùng ven biển đơn thuần gồm rừng ngập mặn, rừng đầm lầy
Vùng biển ngoài khơi
3.1. Vùng rừng núi đá vôi 
Thác Bản Giốc (Cao Bằng), Hồ Ba Bể (Bắc Kạn), Cát Bà (Hải Phòng), Vịnh Hạ long (Quảng Ninh), Phong Nha (Quảng Bình), Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng), Cúc Phương (Ninh Bình).
3.2. Vùng thung lũng giữa các núi đá, vùng sông suối.
	12
	Đọc lại các phần lý thuyết chỉ ra được những vấn đề cần giải đáp
	Ngoài lớp học
	

	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	
	Chương 3. Cách tổ chức, theo dõi nghiên cứu đề tài nhỏ
	15
	
	
	

	Thực tế
	4.1. Nghiên cứu đề tài ở dạng nhóm
4.2. Các vấn đề nghiên cứu của đề tài: - Đối với động vật: Nghiên cứu về phân loại, về hình thái, về đặc điểm thích nghi.
	15
	Đọc lại các phần lý thuyết chỉ ra được những vấn đề cần giải đáp
	Ngoài lớp học
	

	
	Tín chỉ 3
	15
	
	
	

	
	Chương 4. Cách tổ chức định loại mẫu vật và khai thác tài liệu làm tường trình và báo cáo thu hoạch
	15
	
	
	

	Thực hành
	5.1. Cách tổ chức định loại mẫu vật
5.2. Cách khai thác tư liệu làm tường trình và báo cáo thu hoạch 
5.3. Cách viết thu hoạch và báo cáo kết quả nghiên cứu
	20
	Đọc tài liệu số 1, 2
	
	

	Báo cáo
	Nội dung bài thu hoạch hay báo cáo kết quả nghiên cứu.
* Phần mở đầu: nêu lí do, tầm quan trọng và giới hạn vấn đề thu hoạch hay báo cáo.
* Phần địa điểm, thời gian và phương pháp nghiên cứu.
Địa điểm thời gian có ghi khí hậu thời tiết ảnh hưởng đến động vật, thực vật  
* Phần kết quả nghiên cứu 
Nội dung nghiên cứu
Kết quả nghiên cứu.
	5
	Đọc tài liệu số 1, 2
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đi thực tế
	13
	Đọc lại các phần lý thuyết chỉ ra được những vấn đề cần giải đáp
	Thư viện, ở nhà
	


9. Tài liệu học tập
9.1. Giáo trình bắt buộc: 
[1] Nguyễn Văn Khang (2007),  Thực tế thiên nhiên, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội. 
9.2. Tài liệu tham khảo
 [2] Nguyễn Nghĩa Thìn. Đa dạng sinh học và Tài nguyên di truyền thực vật, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, 2005; 
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể
	Tuần
	Giảng viên lên lớp (Giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (Giờ)

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn, khóa luận tốt nghiệp
	

	1
	3
	
	
	
	20
	7

	2
	
	
	
	20
	12
	13

	Tổng
	3
	
	7
	
	
	20


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
Điểm đánh giá học phần là điểm bài thu hoạch hay báo cáo nghiên cứu khoa học.
11.1. Thang điểm đánh giá
Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.
11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm
	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR
của HP
	Điểm
tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận, trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia các hoạt động
	10%
	Thái độ tham dự (2%)
Trong đó:
- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)
- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)
- Có chú ý, ít tham gia (1%)
- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch6 đến Ch7
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)
Nếu vắng 01 buổi trừ 1%
	Ch6 đến Ch7
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, điểm thực hành, điểm tiểu luận, trọng số 30%

	2
	Bài tập, thảo luận
	10%
	Thời gian, nội dung và chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu (4%)
	Ch1 đến Ch7
	4

	
	
	
	Kỹ năng thao tác và năng lực trình bày báo cáo (3%)
	Ch4 đến Ch7
	3

	
	
	
	Năng lực hợp tác, tương tác, chia sẻ (2%)
	Ch6 đến Ch7
	2

	
	
	
	Có sáng tạo (1%)
	Ch3 đến Ch4
	1

	3
	Mẫu vật, tư liệu
	20%
	Theo đáp án, thang điểm của giảng viên
	Ch1 đến Ch7
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	4
	Báo cáo thu hoạch và báo cáo kết quả nghiên cứu.
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 đến Ch7
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi
Điểm đánh giá học phần là điểm bài thu hoạch hay báo cáo nghiên cứu khoa học.
	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	Câu 1: Thu thập mẫu vật, tư liệu: (3 điểm)
Câu 2: Báo cáo thu hoạch và báo cáo kết quả nghiên cứu: (7 điểm)
Cấp độ nhận thức: 20% nhận biết, 60% thông hiểu, 15% vận dụng thấp, 5% vận dụng cao 
	Sau 05 ngày 
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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO
            KHOA SƯ PHẠM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Lịch sử vật lí
Mã học phần: TN2.1.275. 2
1. Thông tin về học phần 
- Số tín chỉ: 02
- Loại học phần: Tự chọn
- Điều kiện tiên quyết: Không
- Tiết tín chỉ đối với các hoạt động học tập
+ Học lý thuyết trên lớp: 18 giờ
+ Bài tập trên lớp: 11 giờ
+ Kiểm tra trên lớp: 01 giờ
+ Tự học, tự nghiên cứu: 60 giờ
- Đơn vị phụ trách học phần: 
+ Bộ môn: Vật lý
+ Khoa: Sư Phạm
2. Thông tin về giảng viên
	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	ThS. Nguyễn Thúy Nga
	0919244926
	thuyngacdtq@gmail.com

	2
	TS. Trịnh Phi Hiệp
	0984597789
	trinhphihieptq@gmail.com

	3
	TS. Vũ Quang Thọ
	0962151110
	quangthogv@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần 
- Mục tiêu chung
Đào tạo sinh viên ngành sư phạm Khoa học tự nhiên có kiến thức cơ bản về những quy luật cơ bản, các qui luật nội tại của sự phát triển khoa học Vật lí trong các giai đoạn. Có khả năng đánh giá sự phát triển của khoa học vật lí trong các giai đoạn từ những sự kiện trong sự phát triển của vật lý học. Rút ra được những bài học kinh nghiệm cho việc nghiên cứu và giảng dạy vật lí.
- Mục tiêu cụ thể
Mt 1: Có những kiến thức cơ bản về những quy luật cơ bản, các qui luật nội tại của sư phát triển khoa học Vật lí.
Mt 2: So sánh được  trình phát triển của khoa học Vật lí trong các giai đoạn
Mt 3: Có khả năng phân tích đánh giá sự phát triển của khoa học vật lí trong các giai đoạn,
Mt4: Từ những sự kiện trong sự phát triển của vật lý học để làm sáng tỏ các qui luật của sự phát triển, đúc kết kinh nghiệm để hình thành tư duy lôgic, tư duy phân tích, tổng hợp và tư duy sáng tạo trong học tập.
Mt5: Có động cơ học tập đúng đắn, có phương pháp học tập khoa học, chủ động xây dựng kế hoạch học tập phù hợp với bản thân và ngành đào tạo.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:
 1 = Đóng góp ở mức độ thấp; 2 = Đóng góp ở mức độ trung bình; 3 = Đóng góp ở mức độ cao.
	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	TN2.1.275. 2
	Lịch sử vật lí
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	
	3
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	2
	
	
	1


5. Chuẩn đầu ra của học phần 
	Mục tiêu của HP
	CĐR của HP
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Vận dụng được những được những kiến thức cơ bản về: những quy luật cơ bản, các qui luật nội tại của sư phát triển khoa học Vật lí làm nền tảng cho việc giảng dạy vật lí ở trường phổ thông.
	CĐR 4

	
	
	
	

	Mt2
	Ch2. So sánh được quá trình phát triển của khoa học Vật lí trong các giai đoạn
	

	Kỹ năng

	Mt3
	Kỹ năng cứng
	CĐR 9


	
	Ch3. Phân tích được sự tiến triển của khoa học vật lí trong các giai đoạn; vận bài học kinh nghiệm cho việc nghiên cứu và giảng dạy vật lí.
	

	Mt4
	Kỹ năng mềm
	

	
	Ch4. Làm sáng tỏ những sự kiện trong sự phát triển của vật lý học để các qui luật của sự phát triển đó
	

	Thái độ, năng lực tự chủ, chịu trách nhiệm


	Mt5
	Ch5. Tổ chức học tập đúng đắn,  khoa học, chủ động xây dựng kế hoạch học tập phù hợp với bản thân và ngành đào tạo.
	CĐR 12


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần
1 = Đóng góp ở mức độ thấp; 2 = Đóng góp ở mức độ trung bình; 3 = Đóng góp ở mức độ cao
	NỘI DUNG HỌC PHẦN
	CHUẨN ĐẦU RA

	Chương
	Nội dung
	Kiến thức
	Kỹ năng
	TĐ, NL tự chủ
	Phương pháp dạy học

	
	
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	

	Chương 1.  Vật lý học thời cổ đại
	1.1. Sự phát sinh những tri thức đầu tiên
	3
	
	2
	
	
	Thuyết trình kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	1.2. Khoa học phương đông cổ đại và triết học cổ Hy Lạp
	3
	
	
	2
	
	

	
	1.3. Nguyên tử luận của Đêmôcrit và vật lý học của Arixtôt
	3
	
	
	2
	
	

	
	1.4. Vật lý học thời Hy lạp hóa
	3
	
	
	2
	
	

	
	Thảo luận
	
	
	
	2
	1
	

	Chương 2. Vật lý học thời trung đại
	2.1. Khoa học châu Âu trung đại sơ kì
	3
	
	2
	
	
	Thuyết  trình kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	2.2. Khoa học phương đông trung đại
	3
	
	2
	
	
	

	
	2.3. Khoa học châu Âu trung đại trung
	3
	
	2
	
	
	

	
	Thảo luận
	
	
	
	2
	1
	

	Chương 3. Vật lý học thời kì phục hưng. Cuộc cách mạng khoa học lần thứ nhất
	3.1. Sự khởi đầu cuộc cách mạng khoa học lần thứ nhất.
	3
	3
	
	
	
	Thuyết  trình  kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	3.2. Galilê và sự ra đời của vật lý học thực nghiệm
	3
	3
	
	
	
	

	
	3.3. Phương pháp mới và tổ chức mới trong khoa học
	3
	3
	
	
	
	

	
	3.4. Những thành tựu ban đầu của vật lý học thực nghiệm
	3
	3
	
	
	
	

	
	Thảo luận
	
	
	
	2
	1
	

	Chương 4. Cơ học Niutơn và sự hoàn thành cuộc CM KH

	4.1. Vũ trụ học của Đề các.
	3
	3
	
	
	
	Thuyết  trình  kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	4.2. Niutơn và cơ học Niutơn.
	3
	3
	
	
	
	

	
	4.3. Thế giới quan của Niutơn và ảnh hưởng  của nó trong sự phát triển vật lí học.
	3
	3
	
	
	
	

	
	4.4. Phương pháp thực nghiệm trong vật lý học
	3
	
	3
	
	
	

	
	Thảo luận
	
	
	
	2
	1
	

	Chương 5.  Bước đầu  hình thành vật lý học cổ điển

	5.1. Cơ học thế kỷ XVIII.
	3
	
	3
	
	
	Thuyết  trình  kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	5.2. Nhiệt học.
	3
	
	3
	
	
	

	
	5.3. Quang học.
	3
	
	3
	
	
	

	
	5.4. Điện học và từ học
	3
	
	3
	
	
	

	
	Thảo luận
	
	
	
	2
	1
	

	Chương 6. Vật lí thời kỳ phát triển công nghiệp tư bản chủ nghĩa
	6.1. Quang học sóng.
	3
	
	3
	
	
	Thuyết  trình  kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	6.2.  Những bước đầu tiên của điện động lực học.
	3
	
	3
	
	
	

	
	6.3. Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng
	3
	
	3
	
	
	

	
	Thảo luận
	
	
	
	2
	1
	

	Chương 7. Sự hoàn chỉnh vật lý học cổ điển
	7.1. Nhiệt động lực học 
	3
	
	3
	
	
	Thuyết  trình kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	7.2. Thuyết động học phân tử 
	3
	
	3
	
	
	

	
	7.3. Vật lý thống kê
	3
	
	3
	
	
	

	
	7.4. Điện động lực học Măcxoen
	3
	
	3
	
	
	

	
	7.5. Những đặc trưng của vật lí học cổ điển
	3
	3
	
	
	
	

	
	Thảo luận
	
	
	
	2
	1
	

	Chương 8. Sơ lược về vật lí học thế kỉ XX
	8.1. Cuộc cách mạng mới trong vật lý
	3
	3
	
	
	
	Thuyết  trình  kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	8.2. Sự hình thành và phát triển thuyết tương đối
	3
	
	3
	
	
	

	
	8.3. Sự hình thành và phát triển thuyết lượng tử 
	3
	
	3
	
	
	

	
	8.4. Sự nghiên cứu thế giới vi mô
	3
	
	3
	
	
	

	
	8.5. Sự nghiên cứu vũ trụ 
	3
	
	3
	
	
	

	
	8.6. Sự ứng dụng những thành tựu của vật lý học thế kỉ XX
	3
	
	3
	
	
	

	
	Thảo luận
	
	
	
	2
	1
	


7. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần bao gồm các nội dung cơ bản về quy luật cơ bản của sự phát triển vật lí học; các quy luật nội tại của sự phát triển đó. Môn học trình bày lịch sử vật lí học cổ điển (trọng tâm); lịch sử vật lí học hiện đại cho tới thế kỷ XX; Tóm tắt sự phát triển vật lý học trong giai đoạn gần đây nhất.	
8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu
đối với
sinh viên
	Thời gian,
địa điểm
	Ghi chú

	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	
	Chương 1.  Vật lý học thời cổ đại
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	1.1. Sự phát sinh những tri thức đầu tiên
1.2. Khoa học phương đông cổ đại và triết học cổ Hy Lạp
1.3. Nguyên tử luận của Đêmôcrit và vật lý học của Arixtôt
1.4. Vật lý học thời Hy lạp hóa
	2
	

Đọc tài liệu [1]
	
Trên lớp
	

	Bài tập
	Nghiên cứu thảo luận sự đóng góp của Đêmôcrit và Arixtôt cho vật lý hoc thời kỳ Hy lạp hóa 
	1
	Đọc tài liệu [1]
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để thảo luận.
	7
	Đọc lý thuyết,
liên hệ những vấn đề cần giải đáp thực tế.
	Thư viện, ở nhà.
	

	
	Chương 2. Vật lý học thời trung đại
	3
	
	
	

	    Lý thuyết
	2.1. Khoa học châu Âu trung đại sơ kì
2.2. Khoa học phương đông trung đại
2.3. Khoa học châu Âu trung đại trung 
	2
	
Đọc tài liệu [1]
	Lớp học
	

	Bài tập
	Dựa vào quá trình hình thành và phát triển khoa học thời cổ đại và trung đại, hãy chứng tỏ rằng chính sản xuất đã đạt yêu cầu và và tạo điều kiện cho kho học phát triển
	1
	Đọc tài liệu [1]
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	7
	Liên hệ những vấn đề thực tế cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 3. Vật lý học thời kì phục hưng. Cuộc cách mạng khoa học lần thứ nhất
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	3.1.Sự khởi đầu cuộc cách mạng khoa học lần thứ nhất.
3.2. Galilê và sự ra đời của vật lý học thực nghiệm
3.3. Phương pháp mới và tổ chức mới trong khoa học
3.4. Những thành tựu ban đầu của vật lý học thực nghiệm
	2
	

Đọc tài liệu [1]
	

Lớp học
	

	Bài tập
	Nghiên cứu những đóng góp của Galilê cho vật lý học thực nghiệm
	1
	Đọc tài liệu [1]
	
	

	Tự học, nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	7
	Nghiên cứu kỹ lý thuyết  sau khi nghe giảng, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 4. Cơ học Niutơn và sự hoàn thành cuộc CM KH 
	3
	
	
	

	
Lý thuyết
	4.1. Vũ trụ học của Đề các.	
4.2. Niutơn và cơ học Niutơn.
4.3. Thế giới quan của Niutơn và ảnh hưởng  của nó trong sự phát triển vật lí học.
4.4. Phương pháp thực nghiệm trong vật lý học
	2
	

Đọc tài liệu [1]
	Lớp học
	

	Bài tập
	Phân tích thế giới quan của Niutơn. Do đâu mà Niutơn có thế giới quan như vậy? Tại sao với thế giới quan đó mà Niutơn vẫn đi đến được những phát minh có giá trị.
	1
	Đọc tài liệu [1]
	Lớp học
	

	Tự học, nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	7
	Nghiên cứu kỹ lý thuyết  sau khi nghe giảng, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 5.  Bước đầu  hình thành vật lý học cổ điển
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	5.1. Cơ học thế kỷ XVIII.
5.2. Nhiệt học.	
5.3. Quang học.
5.4. Điện học và từ học.
	2
	

Đọc tài liệu [1]
	
Lớp học
	

	Bài tập
	Giới thiệu phương pháp thực nghiệm bằng những dẫn chứng cụ thể rút ra từ quá trình phát triển vật lý học trong các thế kỷ XVIII và XIX
	1
	Đọc tài liệu [1]
	
	

	Tự học, nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng
	7
	Đọc tài liệu [1], [2], [3].
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	
	Chương 6. Vật lí thời kỳ phát triển công nghiệp tư bản chủ nghĩa
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	6.1. Quang học sóng.
6.2.  Những bước đầu tiên của điện động lực học.
6.3. Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng
	2
	


Đọc tài liệu [1]
	Lớp học
	

	Bài tập
	- Phân tích những khó khăn của sự hình thành và khẳng định định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng
- Tại sao định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng lại do những nhà vật lý không chuyên khởi xướng và lúc đầu không được các nhà vật lý chuyên nghiệp thừa nhận
	2
	Đọc tài liệu [1]
	Lớp học
	

	Tự học, nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng
	9
	Đọc tài liệu [1], [2], [3].
	
	

	
	Chương 7. Sự hoàn chỉnh vật lý học cổ điển
	5
	
	
	

	Lý thuyết
	7.1. Nhiệt động lực học 
7.2. Thuyết động học phân tử 
7.3. Vật lý thống kê
7.4. Điện động lực học Măcxoen
7.5. Những đặc trưng của vật lí học cổ điển
	3
	


Đọc tài liệu [1]
	
	

	Bài tập
	Nghiên cứu những kiến thức đã và đang học có liên quan  đến nhiệt động lực học, lí thuyết trường điện từ
	2
	Chuẩn bị nội dung thảo luận
	
	

	Tự học, nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng
	12
	Chú ý khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	
	

	
	Chương 8. Sơ lược về vật lí học thế kỉ XX
	6
	
	
	

	Lý thuyết
	8.1. Cuộc cách mạng mới trong vật lý
8.2. Sự hình thành và phát triển thuyết tương đối
8.3. Sự hình thành và phát triển thuyết lượng tử 
8.4. Sự nghiên cứu thế giới vi mô
8.5. Sự nghiên cứu vũ trụ 
8.6. Sự ứng dụng những thành tựu của vật lý học thế kỉ XX
	3
	


Đọc tài liệu [1]
	

Lớp học
	

	Bài tập 
	Nghiên cứu sự phát triển của vật lý thế kỷ XX
	2
	
	Lớp học
	

	Kiểm tra
	
	1
	
	
	

	Tự học, nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	14
	Chú ý khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	


9. Tài liệu học tập
9.1. Giáo trình bắt buộc
[1]  Đào Văn Phúc (2013), Giáo trìnhLịch sử Vật lí học, Nxb Đại học sư phạm;
9.2. Tài liệu tham khảo
[2]  Hoàng Nam Nhật, (2006), cơ học đại cương từ Aritxtot đến Newton; Nxb Giáo dục, Hà Nội. 
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể
	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập, ôn tập
	Thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	2
	
	
	
	
	4

	2
	1
	
	1
	
	
	4

	3
	1
	
	1
	
	
	4

	4
	2
	
	
	
	
	4

	5
	1
	
	1
	
	
	4

	6
	1
	
	1
	
	
	4

	7
	2
	
	
	
	
	4

	8
	1
	
	1
	
	
	4

	9
	1
	
	1
	
	
	4

	10
	2
	
	
	
	
	4

	11
	
	
	2
	
	
	4

	12
	1
	
	1
	
	
	4

	13
	2
	
	
	
	
	4

	14
	1
	
	1
	
	
	4

	15
	
	1
	1
	
	
	4

	Tổng cộng
	18
	1
	11
	
	
	60


Trong đó, số tiết thực dạy 1 tín chỉ bằng 15 tiết lý thuyết, bài tập, kiểm tra; bằng 30 tiết thực hành, thảo luận; bằng 45 tiết thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn, khoá luận tốt nghiệp.
11. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần
- Yêu cầu về điều kiện tổ chức dạy học: có phòng học, phòng chờ, văn phòng phẩm theo qui định.
- Yêu cầu đối với sinh viên: Tự giác học tập tự học, hoàn thành một số yêu cầu của giảng viên theo qui định của chương trình.
12. Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học 
- Thuyết trình: Truyền đạt, cung cấp toàn bộ nội dung kiến thức của học phần cho sinh viên nhằm áp dụng cho các nội dung đáp ứng cho chuẩn 1-4 của học phần.
- Tổ chức thảo luận: Hướng dẫn sinh viên trả lời các câu hỏi ôn tập, tư duy phản biện nhằm áp dụng cho các nội dung đáp ứng cho chuẩn 3-5 của học phần.
- Thực hành thí nghiệm: Không
- Hướng dẫn sinh viên tự học, đọc tài liệu và làm bài tập: Giúp sinh viên rèn luyện kĩ năng tự học, tự nghiên cứu, chủ động lĩnh hội, nắm bắt kiến thức nhằm áp dụng cho các nội dung đáp ứng cho chuẩn 1-4 của học phần.
13. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
13.1. Thang điểm đánh giá
Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.
13.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm
	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR
của HP
	Điểm
tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận,trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)
Trong đó:
- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)
- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)
- Có chú ý, ít tham gia (1%)
- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch5
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)
Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%
Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, điểm thực hành, điểm tiểu luận, trọng số 30%

	2
	Bài tập, thảo luận
	10%
	Thời gian, nội dung và chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu (4%)
	Ch1 đến Ch5
	4

	
	
	
	Kỹ năng và năng lực trình bày báo cáo (3%)
	
	3

	
	
	
	Năng lực hợp tác, tương tác, chia sẻ (2%)
	
	2

	
	
	
	Có sáng tạo (1%)
	
	1

	3
	Tiểu luận
	20%
	Theo đáp án, thang điểm của giảng viên
	
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	4
	Thi tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 đến Ch8
	10


13.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi
	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	Cấp độ nhận thức: 10% nhận biết, 40% thông hiểu, 40% vận dụng thấp, 10% vận dụng cao 
Đề thi gồm 3 câu
 Câu 1:  3 điẻm có nội dung tương ứng tín chỉ 1;
Câu 2: 3 điểm có nội dung tương ứng tín chỉ 2;
Câu 3: 4 điểm có nội dung tương ứng tín chỉ 1-2;
	60 phút


						Tuyên Quang, ngày     tháng 7  năm 2024    
	TRƯỞNG KHOA




TS. Vũ Thị Kiều Trang 
	P. HIỆU TRƯỞNG




TS. Phạm Duy Hưng
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3. Mục tiêu của học phần
Mục tiêu chung
Đào tạo người học có kiến thức chuyên sâu về cấu trúc nguyên tử, hạt nhân; Các hiệu ứng gây nên cấu trúc tinh tế và siêu tinh tế của phổ nguyên tử. Rèn luyện kĩ năng phân tích, so sánh và đánh giá cũng như tìm ra mối liên hệ giữa lí thuyết cổ điển và lí thuyết lượng tử trong các vấn đề của môn học. Rèn luyện ý thức chuyên cần, khả năng tự học, độc lập nghiên cứu.
Mục tiêu cụ thể  
Mt1: Sinh viên có những kiến thức chuyên sâu về cấu tạo và tính chất của nguyên tử, hạt nhân nguyên tử thông qua các định nghĩa, định lí, định luật, công thức có trong học phần.
Mt 2: Đánh giá được mối liên hệ giữa lý thuyết đã học với các hiện tượng trong tự nhiên và các ứng dụng của hạt nhân, nguyên tử trong khoa học kĩ thuật, đời sống hàng ngày.
Mt 3: Vận dụng những kiến thức đã học để giải bài tập, giải thích thực tế liên quan tới chi thức khoa học về hạt nhân, nguyên tử. 
Mt 4: Rèn luyện kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm, tự học tự nghiên cứu. Kỹ năng phát hiện vấn đề và nghiên cứu giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tiễn.
Mt 5: Tạo cho sinh viên có động cơ học tập và làm việc đúng đắn, có thái độ hợp tác, ý thức tự giác và khả năng tự học, tự nghiên cứu. 
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:
1= Đóng góp ở mức độ thấp; 2 = Đóng góp ở mức độ trung bình; 3 = Đóng góp ở mức độ cao
	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	TN2.1.273. 3
	Vật lý nguyên tử và hạt nhân
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	3
	
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	2
	
	
	1
	


5. Chuẩn đầu ra 
	Mục tiêu của HP
	CĐR của học phần
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1.
	Ch1. Đánh giá được bản chất, đặc điểm, cấu trúc của nguyên tử, hạt nhân.
	CĐR 3

	
	Ch2. Phân tích chi tiết nội hàm của các khái niệm, định nghĩa, định lý, công thức; chứng minh được các định lý, xây dựng được công thức.
	

	Mt2
	Ch3. Đánh giá được bản chất các hiện tượng, sự việc diễn ra trong thực tế công việc và đời sống liên quan tới cấu trúc, tính chất nguyên tử, hạt nhân.
	

	
	Ch4. Phân tích được các ứng dụng của lý thuyết về nguyên tử, hạt nhân trong khoa học kĩ thuật và đời sống hàng ngày, đặc biệt là các vấn đề liên quan tới ảnh hưởng của chúng đến môi trường sống và sự hình thành phân tử.
	

	Kỹ năng

	Kỹ năng cứng

	Mt3
	Ch5. Vận dụng lý thuyết đã học để giải các bài toán từ cơ bản đến nâng cao liên quan tới kiến thức về nguyên tử, hạt nhân.
	CĐR 8

	
	Ch6. Vận dụng kiến thức vào giải quyết những vấn đề mới do thực tiễn đặt ra trong quá trình công tác liên quan tới lĩnh vực hạt nhân, nguyên tử.
	CĐR 8

	Kỹ năng mềm

	Mt4
	Ch7. Vận dụng kỹ năng phản biện để đánh giá, giải quyết các tình huống nảy sinh trong thực tiễn hoạt động chuyên môn, giao tiếp và hội nhập.
	
CĐR 8

	Thái độ, năng lực tự chủ, chịu trách nhiệm

	Mt5
	Ch8. Tổ chức học tập đúng đắn, khoa học, chủ động xây dựng kế hoạch học tập phù hợp với bản thân và ngành đào tạo.
	CĐR 11


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần
0= Không đóng góp; 1= Đóng góp ở mức độ thấp; 2 = Đóng góp ở mức độ trung bình; 3 = Đóng góp ở mức độ cao
	Nội dung học phần
	CHUẨN ĐẦU RA
	TĐ, NL tự chủ
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	Kiến thức
	Kỹ năng
	
	

	
	
	
	Cứng
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	Chương 1. Cấu trúc nguyên tử theo thuyết cổ điển
	1. Cấu tạo vật chất 
	3
	
	
	
	
	
	2
	
	Thuyết trình kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	2. Các lực tương tác bên trong nguyên tử
	3
	
	
	
	
	
	2
	
	

	
	3. Mẫu nguyên tử cổ điển của Thomson và thí nghiệm Rutherford
	3
	
	
	
	
	
	2
	
	

	
	4. Mô hình nguyên tử Rutherford
	3
	
	
	
	
	
	2
	
	

	
	5. Quang phổ hiđrô
	3
	
	3
	
	
	
	
	
	

	
	6. Thuyết Bohr
	3
	
	
	
	
	
	2
	
	

	
	7. Nguyên tử hiđrô theo thuyết Bohr
	3
	
	3
	
	
	
	
	
	

	
	8. Cấu trúc của các ion tượng tự hiđrô
	3
	
	3
	
	
	
	
	
	

	
	9. Sự ion hóa nguyên tử
	
	
	3
	2
	
	
	
	
	

	
	10. Bài tập
	
	
	
	
	3
	
	
	1
	

	Chương 2. Phương trình Schorodinger cho nguyên tử hiđrô và các ion tương tự
	1. Phương trình chuyển động của electron trong nguyên tử
	
	3
	
	
	
	
	2
	
	Thuyết trình kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	2. Lời giải của phương trình Schodinger
	
	3
	
	
	
	
	2
	
	

	
	3. Kết luận về các trạng thái của electron trong nguyên tử tương tự hiđrô
	
	
	
	
	
	3
	2
	
	

	
	4. Ý nghĩa của các số lượng tử xuất hiện từ việc giải phương trình Schodinger
	
	
	
	
	
	3
	2
	
	

	
	5. Nhận xét chung
	
	
	
	
	
	3
	
	1
	

	
	6. Xác suất tìm thấy electron tại một điểm trong nguyên tử
	
	3
	
	
	
	
	2
	
	

	
	7. Mô men từ của nguyên tử hiđrô
	
	3
	
	
	
	
	2
	
	

	
	8. Hiệu ứng Zeeman
	
	3
	
	
	
	
	2
	
	

	
	9. Thí nghiệm Stern – Gerlach
	
	3
	
	
	
	
	2
	
	

	
	10. Spin – momen động lượng riêng của electron. Mô men từ riêng
	3
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	11. Mô men động lượng tổng cộng J
	3
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	12. Kết luận về các trạng thái lượng tử. Kí hiệu trạng thái của nguyên tử
	
	
	
	
	3
	
	
	2
	

	
	Bài tập
	
	
	
	
	3
	
	
	1
	

	Chương 3. Nguyên tử nhiều electron. Bảng tuần hoàn Menđeleev
	1. Phương trình Schodinger cho các nguyên tử nhiều điện tử
	3
	3
	
	
	
	
	
	
	Thuyết trình kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	2. Nguyên lí loại trừ Pauli và nguyên lí năng lượng
	3
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. Kí hiệu phổ về cấu hình electron của các nguyên tử
	3
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	4. Cấu hình electron của các nguyên tử
	3
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	5. Bảng cấu hình electron của các nguyên tử
	
	3
	
	3
	
	
	
	
	

	
	6. Các trạng thái của nguyên tử, quy tắc Hund
	
	3
	
	3
	
	
	
	
	

	
	7. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Menđeleev
	
	3
	
	3
	
	
	
	
	

	
	8. Tia Roengen (Tia X) trong nghiên cứu nguyên tử
	
	
	3
	3
	
	
	
	
	

	
	Bài tập
	
	
	
	
	3
	
	
	1
	

	Chương 4. Cấu trúc phân tử
	1. Các liên kết trong phân tử lưỡng nguyên tử
	3
	
	3
	
	
	
	
	
	Thuyết trình kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	2. Các dạng thu nhận năng lượng khi phân tử bị kích thích
	3
	
	3
	
	
	
	
	
	

	
	3. Phổ phân tử. Quy tắc lọc lựa
	3
	
	3
	
	
	
	
	
	

	
	Bài tập
	
	
	
	
	3
	
	
	1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Chương 5. Các tính chất cơ bản của hạt nhân bền và lực  hạt nhân
	1. Số khối A và điện tích hạt nhân
	3
	3
	
	
	
	
	
	
	Thuyết trình kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	2. Khối lượng hạt nhân và khối lượng của các nuclêôn
	3
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. Năng lượng liên kết và tính bền vững của hạt nhân
	3
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	4. Bán kính hạt nhân
	3
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	5.Spin và mô men từ của hạt nhân.
	3
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	6. Tính chẵn lẻ, định luật bảo toàn chẵn lẻ
	3
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	7. Mô men tứ cực điện
	3
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bài tập chương
	
	
	
	
	3
	
	
	1
	

	Chương 6. Phản ứng hạt nhân
	1. Một số khái niệm
	
	3
	3
	
	
	
	
	
	Thuyết trình kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	2. Các định luật bảo toàn
	
	3
	3
	
	
	
	
	
	

	
	3. Cơ cấu của phản ứng  hạt nhân
	
	3
	3
	
	
	
	
	
	

	
	Bài tập
	
	
	
	
	3
	
	
	1
	


7. Tóm tắt nội dung học phần:
Nội dung học phần vật lý nguyên tử gồm: Cấu trúc nguyên tử theo thuyết cổ điển, phương trình Schorodinger cho nguyên tử hiđrô và các ion tương tự, nguyên tử nhiều electron, bảng tuần hoàn Menđeleev, cấu trúc phân tử; Các tính chất cơ bản của hạt nhân bền và lực  hạt nhân, các mẫu hạt nhân, sự biến đổi phóng xạ của các hạt nhân, tương tác của các  hạt  và bức xạ với vật chất, phản ứng hạt nhân, tương tác nơtrôn với  hạt nhân, sự phân chia và tổng hợp vật chất.
8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu
đối với
sinh viên
	Thời gian,
địa điểm
	Ghi chú

	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	
	Chương 1. Cấu trúc nguyên tử theo thuyết cổ điển
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Mở đầu: Cấu tạo vật chất
2. Các lực tương tác bên trong nguyên tử
3. Mẫu nguyên tử cổ điển Thomson và thí nghiệm Rutherford
4. Mô hình nguyên tử Rutherford
5. Quang phổ hiđrô
6. Thuyết Bohr
7. Nguyên tử hiđrô theo thuyết Bohr
8. Cấu trúc của các ion tượng tự hiđrô
9. Sự ion hóa nguyên tử
	2
	

  Đọc tài liệu [1], [3].
	


Lớp học
	

	Bài tập 
	Bài tập tương ứng của Chương 1 trong tài liệu số 2.
	1
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải bài tập. 
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	7
	Làm bài tập, liên hệ những vấn đề cần giải đáp thực tế.
	
	

	
	Chương 2. Phương trình Schorodinger cho nguyên tử hiđrô và các ion tương tự 
	6
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Phương trình chuyển động của electron trong nguyên tử
2. Lời giải của phương trình Schodinger
3. Kết luận về các trạng thái của electron trong nguyên tử tương tự hiđrô
4. Ý nghĩa của các số lượng tử xuất hiện từ việc giải phương trình Schodinger
5. Nhận xét chung
6. Xác suất tìm thấy electron tại một điểm trong nguyên tử
7. Mô men từ của nguyên tử hiđrô
8. Hiệu ứng Zeeman
9. Thí nghiệm Stern – Gerlach
10. Spin – momen động lượng riêng của electron. Mô men từ riêng
11. Mô men động lượng tổng cộng J
12. Kết luận về các trạng thái lượng tử. Kí hiệu trạng thái của nguyên tử
	





4
	



Đọc tài liệu [1], [3].
	







Lớp học
	

	Bài tập
	Bài tập tương ứng của Chương 3 trong tài liệu số 2
	2
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải bài tập
	Lớp học
	

	Tự học, nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	13
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 3. Nguyên tử nhiều electron. Bảng tuần hoàn Menđeleev
	6
	
	
	

	
Lý thuyết
	1. Phương trình Schodinger cho các nguyên tử nhiều điện tử
2. Nguyên lí loại trừ Pauli và nguyên lí năng lượng
3. Kí hiệu phổ về cấu hình electron của các nguyên tử
4. Cấu hình electron của các nguyên tử
5. Bảng cấu hình electron của các nguyên tử
6. Các trạng thái của nguyên tử, quy tắc Hund
7. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Menđeleev
8. Tia Roengen (Tia X) trong nghiên cứu nguyên tử
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Đọc tài liệu [1], [3].
	
Lớp học
	

	Bài tập
	Bài tập tương ứng của Chương 4 trong tài liệu số 2.
	2
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải bài tập
	Lớp học
	

	Kiểm tra
	Kiểm tra giữa kỳ
	1
	
	Lớp học
	

	Tự học, nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	15
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	
	Chương 4. Cấu trúc phân tử
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Các liên kết trong phân tử lưỡng nguyên tử
2. Các dạng thu nhận năng lượng khi phân tử bị kích thích
3. Phổ phân tử. Quy tắc lọc lựa
	3
	
Đọc tài liệu [1], [3].
	Lớp học
	

	Bài tập
	Bài tập tương ứng của Chương 5 trong tài liệu số 2.
	1
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải bài tập
	Lớp học
	

	Tự học, nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập
	8
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	



	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số tiết
	Yêu cầu
đối với
sinh viên
	Thời gian,
địa điểm
	Ghi chú

	
	Chương 5. Các tính chất cơ bản của hạt nhân bền và lực  hạt nhân
	6
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Số khối A và điện tích hạt nhân
2. Khối lượng hạt nhân và khối lượng của các nuclêôn
3. Năng lượng liên kết và tính bền vững của hạt nhân
5.Spin và mô men từ của hạt nhân.
6. Tính chẵn lẻ, định luật bảo toàn chẵn lẻ
7. Mô men tứ cực điện
	3
	


Đọc tài liệu [1], [2], [4].
	


Trên
lớp
	

	Bài tập, kiểm tra
	Bài tập tương ứng của Chương 1 trong tài liệu số 3, 5.
	3
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải bài tập.
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	14
	Làm bài tập, liên hệ những vấn đề cần giải đáp thực tế.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 6. Phản ứng hạt nhân
	5
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Một số khái niệm
2. Các định luật bảo toàn
3. Cơ cấu của phản ứng  hạt nhân
	3
	Đọc tài liệu [1], [2], [4].
	
	

	Bài tập
	Bài tập tương ứng của Chương 5 trong tài liệu số 3, 5
	
2
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải bài tập
	
	

	Tự học, nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập
	7
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	
	



9. Tài liệu học tập
9.1. Giáo trình bắt buộc
 [1] Nguyễn Bá Đức (2014), Vật lý nguyên tử và hạt nhân, Nxb Đại học Thái Nguyên.
[2] Lương Duyên Bình (chủ biên), Nguyễn Hữu Hồ, Lê Văn Nghĩa (2002), Bài tập vật lý đại cương, Nxb Giáo dục;
[3]. Nguyễn Minh Thủy(2011), Vật lý nguyên tử, nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
9.2. Tài liệu tham khảo
[4] Đặng Duy Uyên (2008), Vật lý hạt nhân, NXB ĐHQG Hà Nội;
[5] Yung-Kuo Lim (2010), Bài tập và lời giải vật lý  nguyên tử, hạt nhân và các hạt cơ bản, NXB Giáo dục;
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể
	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập, ôn tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	2
	
	
	
	
	4

	2
	1
	
	1
	
	
	5

	3
	1
	
	1
	
	
	4

	4
	1
	
	1
	
	
	5

	5
	2
	
	
	
	
	4

	6
	1
	
	1
	
	
	5

	7
	1
	
	1
	
	
	5

	8
	1
	1
	
	
	
	5

	9
	2
	
	
	
	
	5

	10
	1
	
	1
	
	
	4

	11
	
	
	2
	
	
	5

	12
	2
	
	
	
	
	4

	13
	1
	
	1
	
	
	5

	14
	2
	
	
	
	
	5

	15
	
	
	2
	
	
	5

	Tổng cộng
	18
	1
	11
	
	
	70


Trong đó, số tiết thực dạy 1 tín chỉ bằng 15 tiết lý thuyết, bài tập, kiểm tra; bằng 30 tiết thực hành, thảo luận; bằng 45 tiết thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn, khoá luận tốt nghiệp.
11. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần
- Yêu cầu về điều kiện tổ chức dạy học: có phòng học, phòng chờ, văn phòng phẩm theo qui định.
- Yêu cầu đối với sinh viên: Tự giác học tập tự học, hoàn thành một số yêu cầu của giảng viên theo qui định của chương trình.
12. Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học 
- Thuyết trình: Truyền đạt, cung cấp toàn bộ nội dung kiến thức của học phần cho sinh viên nhằm áp dụng cho các nội dung đáp ứng cho chuẩn 1-6 của học phần.
- Tổ chức thảo luận: Hướng dẫn sinh viên trả lời các câu hỏi ôn tập, tư duy phản biện nhằm áp dụng cho các nội dung đáp ứng cho chuẩn 5-8 của học phần.
- Thực hành thí nghiệm: Không
- Hướng dẫn sinh viên tự học, đọc tài liệu và làm bài tập: Giúp sinh viên rèn luyện kĩ năng tự học, tự nghiên cứu, chủ động lĩnh hội, nắm bắt kiến thức nhằm áp dụng cho các nội dung đáp ứng cho chuẩn 1-7 của học phần.
13. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
13.1. Thang điểm đánh giá
Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.
13.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm
	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR
của HP
	Điểm
tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận,trọng số 10%;

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)
Trong đó:
- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)
- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)
- Có chú ý, ít tham gia (1%)
- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch8
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)
Nếu vắng 01 buổi trừ 1%
	Ch8
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, điểm thực hành, điểm tiểu luận, trọng số 30%

	2
	Bài tập.
	10%
	Thời gian, nội dung và chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu (4%)
	Ch1-8
	4

	
	
	
	Kỹ năng thao tác và năng lực trình bày báo cáo (3%)
	Ch1-8
	3

	
	
	
	Năng lực hợp tác, tương tác, chia sẻ (2%)
	Ch1-8
	2

	
	
	
	Có sáng tạo (1%)
	Ch1-8
	1

	3
	Bài kiểm tra
	20%
	Theo đáp án, thang điểm của giảng viên
	Ch1-8
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	4
	 Thi tự luận 
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1-8
	10


13.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi
	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	Cấp độ nhận thức: 10% nhận biết, 30% thông hiểu, 30% vận dụng, 20% phân tích, 10% đánh giá
Đề thi gồm 3 câu
Câu 1 (3 điểm): nội dung tương ứng tín chỉ 1;
Câu 2 (3 điểm): nội dung tương ứng tín chỉ 2;
Câu 3 (4 điểm): nội dung tương ứng tín chỉ 1-2
	60 phút


Tuyên Quang, ngày 14  tháng 8 năm 2024  
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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO                              KHOA SƯ PHẠM

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
Tên học phần: Danh pháp hợp chất hữu cơ
Mã học phần: TN3.1.361.2
1. Thông tin về học phần
- Số tín chỉ: 2
- Loại học phần: Tự chọn
- Điều kiện tiên quyết: TN2.1.354.3
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 100 giờ 
+ Học lý thuyết trên lớp: 15giờ
+ Bài tập: 14 giờ
+ Kiểm tra: 01 giờ
+ Tự học, tự nghiên cứu: 70 giờ 
- Đơn vị phụ trách môn học: 
+ Bộ Môn Hóa – Sinh, Khoa Khoa Sư phạm
2. Thông tin về giảng viên
	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	Ths. Nguyễn Thị Tuyết
	0983045661
	tuyettq71@mail.com

	2
	Ths. Vũ Thị Tâm Hiếu
	0912.716.160
	vutamhieu@gmail.com

	3
	TS. Trần Đức Đại
	0982.925.330
	ducdaitq@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)
-  Mục tiêu chung:
Đào tạo sinh viên chuyên ngành Sư phạm Khoa học Tự nhiên có kiến thức đại cương về danh pháp hợp chất hữu cơ, các quy tắc gọi tên theo danh pháp IUPAC. 
- Mục tiêu cụ thể: 
Mt1: Có các kiến thức cơ bản về về danh pháp hợp chất hữu cơ, các quy tắc gọi tên theo danh pháp IUPAC; các quy tắc gọi tên theo danh pháp hiđrocacbon, các ion và gốc tự do; các dẫn xuất của hiđrocacbon.
Mt 2: Vận dụng các quy tắc chung để gọi tên hiđrocacbon và dẫn xuất theo danh pháp IUPAC và gọi tên các hợp chất hữu cơ thông thường trong chương trình Đại học và phổ thông.
Mt 3: Có kĩ năng giao tiếp để thực hiện chia sẻ hiểu biết về danh pháp hợp chất hữu cơ của bản thân với đồng nghiệp.
Mt 4: Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm; tự tích lũy kiến thức, đúc kết kinh nghiệm để  thực hiện giảng dạy hóa hữu cơ ở phổ thông và nghiên cứu.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau: 1= Đóng góp ở mức độ thấp; 2 = Đóng góp ở mức độ trung bình; 3 = Đóng góp ở mức độ cao
	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	TN2.1.361.2
	Danh pháp hợp chất hữu cơ
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	1
	
	
	1


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)
	Mục tiêu của HP
	CĐR của HP
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt 1
	Ch1: Phát triển các kiến thức cơ bản về kiến thức cơ bản về danh pháp hợp chất hữu cơ, các quy tắc gọi tên theo danh pháp IUPAC
	CĐR2

	
	Ch2: Thực hiện các quy tắc gọi tên theo danh pháp hiđrocacbon, danh pháp các ion và gốc tự do, các dẫn xuất của hiđrocacbon.
	CĐR2

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt 2
	Ch3: Vận dụng các quy tắc gọi tên hợp chất hữu cơ theo danh pháp IUPAC và gọi tên các hợp chất hữu cơ thông thường trong chương trình Đại học và phổ thông.  
	CĐR9

	Kĩ năng mềm
	

	Mt 3
	Ch4: Thực hiện kĩ năng giao tiếp để chia sẻ hiểu biết về danh pháp hợp chất hữu cơ của bản thân với đồng nghiệp.
	CĐR 9

	Thái độ, năng lực tự chủ, chịu trách nhiệm

	Mt 4

	Ch5: Phát triển được năng lực làm việc độc lập và hợp tác trong học tập và nghiên cứu.
	CĐR 12

	
	Ch6: Lập kế hoạch thường xuyên tự tích lũy kiến thức, đúc kết kinh nghiệm để thực hiện giảng dạy hóa hữu cơ ở phổ thông và nghiên cứu.
	CĐR 12


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần
1= Đóng góp ở mức độ thấp; 2 = Đóng góp ở mức độ trung bình; 3 = Đóng góp ở mức độ cao 
	

NỘI DUNG HỌC PHẦN
	Kiến thức
	Kỹ năng
	Năng lực tự chủ và trách nhiệm

	CHƯƠNG
	NỘI DUNG
	
	
	

	
	
	
	Cứng
	Mềm
	

	
	
	Ch
1
	Ch
2
	Ch
3
	Ch
4
	Ch
5
	Ch
6

	Chương 1: Đại cương về danh pháp hữu cơ

	1. Mở đầu:
1.1. Quá trình hình thành và phát triển danh pháp hữu cơ trên thế giới.
1.2. Tình hình sử dụng thuật ngữ và danh pháp hữu cơ ở nước ta.
	1
	
	
	1
	
	

	
	2. Phân loại:
2.1. Phân loại chung về danh pháp hữu cơ.
2.2. Phân loại danh pháp IUPAC
	1
	
	
	2
	
	

	
	3. Các quy định về sử dụng chỉ số vị trí và các loại dấu trong danh pháp IUPAC
	2
	
	
	2
	
	

	
	4. Tiền tố, hiđrua nền, nhóm đặc trưng.
	2
	
	
	2
	
	

	
	5. Quy tắc chung gọi tên hiđrocacbon và dẫn xuất theo danh pháp thay thế.
	
	3
	
	2
	
	

	
	6. Danh pháp đồng phân cấu hình.
	
	2
	
	2
	
	

	Chương 2: Danh pháp hiđrocacbon, các ion và gốc tự do

	1. Hiđrocacbon no mạch hở
	
	3
	3
	
	
	

	
	2. Hiđrocacbon không no mạch hở
	
	3
	3
	
	
	

	
	3. Hiđrocacbon no và không no đơn vòng
	
	3
	
	
	2
	

	
	4. Hiđrocacbon đa vòng dãy spiro và dãy bixiclo
	
	3
	
	
	2
	

	
	5. Hiđrocacbon thơm.
	
	3
	3
	
	
	

	
	6. Gốc tự do và ion Hiđrocacbon
	
	3
	
	
	2
	

	Chương 3: Danh pháp các dẫn xuất của hiđrocacbon

	1. Dẫn xuất halogen và hợp chất nitro
	
	3
	
	
	
	2

	
	2. Ancol, phenol và ete
	
	3
	3
	
	
	

	
	3. Andehit và xeton
	
	3
	3
	
	
	

	
	4. Axit cacboxylic và các dẫn xuất
	
	3
	3
	
	
	

	
	5. Amin và một số chức chứa hai nguyên tố nitơ
	
	3
	2
	
	
	

	
	6. Aminoaxit và peptit
	
	3
	
	
	
	2

	
	7.  Saccarit (gluxit)
	
	3
	
	
	
	2


7. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần gồm các kiến thức về danh pháp hợp chất hữu cơ; danh pháp hiđrocacbon, các ion và gốc tự do; danh pháp các dẫn xuất của hiđrocacbon.
8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu đối với
sinh viên
	Thời gian,
địa điểm
	Ghi chú

	TÍN CHỈ 1

	
	Chương 1: Đại cương về danh pháp hữu cơ
	10
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Mở đầu:
1.1. Quá trình hình thành và phát triển danh pháp hữu cơ trên thế giới.
1.2. Tình hình sử dụng thuật ngữ và danh pháp hữu cơ ở nước ta.
2. Phân loại:
2.1. Phân loại chung về danh pháp hữu cơ.
2.2. Phân loại danh pháp IUPAC
3. Các quy định về sử dụng chỉ số vị trí và các loại dấu trong danh pháp IUPAC
3.1. Chỉ số vị trí
3.2. Dấu phẩy và dấu chấm
3.3. Các dấu móc đóng
4. Tiền tố, hiđrua nền, nhóm đặc trưng.
4.1. Tiền tố về độ bội và tiền tố cấu tạo
4.2. Khái niệm về hiđua nền
4.3. Nhóm đặc trưng: phân loại và thứ tự ưu tiên.
5. Quy tắc chung gọi tên hiđrocacbon và dẫn xuất theo danh pháp thay thế.
5.1. Hiđrocacbon.
5.2. Các dẫn xuất của hiđrocacbon
6. Danh pháp đồng phân cấu hình.
6.1. Đồng phân hình học
6.2. Đồng phân quang học
	5
	Đọc học liệu số 1; Tham khảo các học liệu số 2
	Lớp học
	


	Bài tập
	Làm bài tập trong học liệu số 1. Tham khảo các học liệu số 2, 3, 4, 5, 6.
	5
	Nắm vững lí thuyết để vận dụng giải bài tập
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lí thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập
	22
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lí thuyết, chỉ ra những vần đề cần giải đáp
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 2: Danh pháp hiđrocacbon, các ion và gốc tự do 
	5
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Hiđrocacbon no mạch hở.
1.1. Ankan không nhánh
1.2.  Ankan có nhánh
1.3.  Nhóm hay gốc ankyl hoá trị một
1.4.  Nhóm hay gốc ankyl đa hoá trị
2. Hiđrocacbon không no mạch hở.
2.1. Hiđrocacbon không no
2.2.  Nhóm hay gốc hiđrocacbon không no.
3. Hiđrocacbon no và không no đơn vòng.
3.1. Hiđrocacbon no đơn vòng và nhóm hay gốc tương ứng
3.2. Hiđrocacbon không no đơn vòng và nhóm hay gốc tương ứng.
4. Hiđrocacbon đa vòng dãy spiro và dãy bixiclo
4.1.  Dãy spiro
4.2.  Dãy bixiclo
5. Hiđrocacbon thơm.
5.1. Hiđrocacbon thơm
5.2. Nhóm hay gốc Hiđrocacbon thơm.
6. Gốc tự do và ion Hiđrocacbon.
6.1. Gốc cacbo tự do
6.2. Cacbocation
6.3. Cacbanion
	4
	Đọc học liệu số 1; Tham khảo các học liệu số 2
	Lớp học
	

	Bài tập
	Làm bài tập trong học liệu số 1. Tham khảo các học liệu số 2, 3, 4, 5, 6.
	1
	Nắm vững lí thuyết để vận dụng giải bài tập
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lí thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập
	12
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lí thuyết, chỉ ra những vần đề cần giải đáp
	Thư viện, ở nhà
	

	
	TÍN CHỈ 2
	
	
	
	

	
	Chương 2: Danh pháp hiđrocacbon, các ion và gốc tự do
(tiếp)
	3
	
	
	

	Bài tập
	Làm bài tập trong học liệu số 1. Tham khảo các học liệu số 2, 3, 4, 5, 6.
	2
	Nắm vững lí thuyết để vận dụng giải bài tập
	Lớp học
	

	Kiểm tra
	1 tiết
	1
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lí thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập
	10
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lí thuyết, chỉ ra những vần đề cần giải đáp
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 3: Danh pháp các dẫn xuất của hiđrocacbon
	12
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Dẫn xuất halogen và hợp chất nitro
1.1 Các loại danh pháp dẫn xuất halogen của hiđrocacbon.
1.2. Danh pháp hợp chất nitro
2. Ancol, phenol và ete.
2.1. Ancol
2.2. Phenol
2.3. Ete
3. Andehit và xeton
3.1. Anđehit
3.2. Xeton
3.3. Một số dẫn xuất ở nhóm chứa của anđehit và xeton
4. Axit cacboxylic và các dẫn xuất.
4.1. Axit caboxylic và nhóm (gốc) axyl.
4.2. Dẫn xuất ở nhóm chức của axit
4.3. Triglixerit.
5. Amin và một số chức chứa hai nguyên tố nitơ.
5.1. Amin bậc I
5.2.  Amin bậc II và amin bậc III
5.3.  Hợp chất azo và hợp chất điazo.
6. Aminoaxit và peptit.
6.1. α - Aminoaxit và nhóm axyl tương ứng.
6.2. Peptit.
7.  Saccarit (gluxit)
7.1. Monosaccarit và các dẫn xuất
7.2. Đisaccarit
	6
	Đọc học liệu số 1; Tham khảo các học liệu số 2
	
	

	Bài tập
	Làm bài tập trong học liệu số 1. Tham khảo các học liệu số 2, 3, 4, 5, 6.
	6
	Nắm vững lí thuyết để vận dụng giải bài tập
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lí thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	22
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lí thuyết, chỉ ra những vần đề cần giải đáp
	Thư viện, ở nhà
	


9. Tài liệu học tập  	
9.1. Giáo trình bắt buộc
[1] Trần Quốc Sơn, Trần Thị Tửu (2000), Danh pháp hợp chất hữu cơ, NXBGD Hà Nội. 
9.2. Tài liệu tham khảo
 [2] Nguyễn Duy Ái, Nguyễn Tinh Dung, Trần Thành Huế, Trần Quốc Sơn, Nguyễn Văn Tòng (1999), Một số vấn đề chọn lọc của Hóa Học. NXBGD Hà nội.
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể
	

Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (Giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành,  thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn, khóa luận tốt nghiệp
	

	1
	2
	 
	 
	
	
	4

	2
	2
	 
	 
	
	
	4

	3
	1
	 
	1
	
	
	4

	4
	 
	 
	2
	
	
	5

	5
	 
	 
	2
	
	
	5

	6
	2
	 
	 
	
	
	4

	7
	2
	 
	 
	
	
	4

	8
	 
	 
	2
	
	
	6

	9
	 
	1
	1
	
	
	6

	10
	2
	 
	 
	
	
	4

	11
	 
	 
	2
	
	
	6

	12
	2
	 
	 
	
	
	4

	13
	 
	 
	2
	
	
	5

	14
	2
	 
	 
	
	
	4

	15
	 
	 
	2
	
	
	5

	Tổng
	15
	1
	14
	
	
	70


11. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần
- Yêu cầu của giảng viên về điều kiện tổ chức giảng dạy
+ Phòng học có máy chiếu projector.
- Yêu cầu của giảng viên đối với sinh viên
+ Dự lớp các buổi học trên lớp theo đúng qui chế; Chuẩn bị tốt các bài tập giáo viên giao. 
+ Tích cực phát biểu và thảo luận trong giờ học.
+ Tích cực đọc, nghiên cứu tài liệu ở nhà.
+ Thực hiện đầy đủ các bài kiểm tra.
12. Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học 
- Thuyết trình. Mục đích để cung cấp kiến thức giúp sinh viên đạt các chuẩn về kiến thức từ Ch 1 đến Ch 2.
- Tổ chức thảo luận. Mục đích để giúp sinh viên lĩnh hội, củng cố, mở rộng kiến thức và rèn luyện kỹ năng thuyết trình, sử dụng học, làm việc nhóm và tư duy phản biện để đạt các chuẩn từ Ch1 đến Ch6. 
- Hướng dẫn sinh viên tự học, đọc tài liệu và làm bài tập. Mục đích để giúp sinh viên lĩnh hội được kiến thức và rèn luyện năng lực tự học, tự nghiên cứu để đạt các chuẩn từ Ch 1 đến Ch 6.
13. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
13.1. Thang điểm đánh giá
Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.
13.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm
	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR
của HP
	Điểm
tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận, trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)
Trong đó:
- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)
- Có chú ý, có tham gia (1,5%)
- Có chú ý, ít tham gia (1%)
- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch5 đến Ch6
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)
Nếu vắng 01 buổi trừ 1%
	Ch5 đến Ch6
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, điểm thực hành, điểm tiểu luận, trọng số 30%

	2
	Bài tập, thảo luận.
	10%
	Thời gian, nội dung và chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu (4%)
	Ch1 đến Ch 2
	4

	
	
	
	Kỹ năng thao tác và năng lực trình bày báo cáo (3%)
	Ch 4
	3

	
	
	
	Năng lực hợp tác, tương tác, chia sẻ (2%)
	Ch 5
	2

	
	
	
	Có sáng tạo (1%)
	Ch3 đến Ch6
	1

	3
	Bài kiểm tra
	20%
	Theo đáp án, thang điểm của giảng viên
	Ch1 đến Ch6
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	4
	Thi tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 đến Ch6
	10



13.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi
	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	Đề thi gồm 3 câu:
Câu 1 (3 điểm): nội dung tương ứng tín chỉ 1
Câu 2 (3 điểm): nội dung tương ứng tín chỉ 2
Câu 3 (4 điểm): nội dung tương ứng tín chỉ 1,2
Cấp độ nhận thức: 20% nhận biết, 60% thông hiểu, 15% vận dụng thấp, 5% vận dụng cao 
	60 phút


			
Tuyên Quang, ngày 8 tháng 8 năm 2024 
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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO
KHOA SƯ PHẠM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
Tên học phần: Hóa học phân tích 
Mã học phần: TN3.1.369.2
1. Thông tin về học phần
- Số tín chỉ: 02
- Loại học phần: Tự chọn
- Điều kiện tiên quyết: TN2.1.365.3  
- Tiết tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 100 tiết 
+ Học lý thuyết trên lớp: 15 tiết
+ Bài tập trên lớp: 14 tiết
+ Kiểm tra: 01 tiết
+ Tự học, tự nghiên cứu: 70 tiết
- Đơn vị phụ trách môn học: 
+ Bộ Môn: Hóa – Sinh
+ Khoa: Khoa Sư phạm
2. Thông tin về giảng viên
	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	Ths. Nguyễn Thị Tuyết
	0983045661
	tuyettq71@mail.com

	2
	Ths. Vũ Thị Tâm Hiếu
	0912.716.160
	vutamhieu@gmail.com

	3
	TS. Trần Đức Đại
	0982.925.330
	ducdaitq@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu MT)
- Mục tiêu chung: 
Đào tạo sinh viên chuyên ngành Sư phạm Khoa học Tự nhiên có kiến thức cơ bản về phân tích định tính và định lượng để xử lý mẫu phân tích một cách chính xác và tối ưu nhất.
- Mục tiêu cụ thể: 
MT1: Có các kiến thức cơ bản về phân tích định tính và định lượng để xử lý mẫu phân tích một cách chính xác và tối ưu nhất.
MT2: Xác định được hàm lượng của cấu tử có trong mẫu phân tích thông qua phương pháp chuẩn độ axit – bazơ, chuẩn độ oxy hóa khử, chuẩn độ tạo phức, chuẩn độ kết tủa.
MT3: Lựa chọn được phương pháp định lượng phù hợp như phương pháp phân tích thể tích, phương pháp phân tích khối lượng, phương pháp phân tích công cụ dựa theo yêu cầu về độ chính xác, giá thành của một mẫu, bản chất của cấu tử.
MT4: Có kỹ năng giao tiếp ứng xử và giải quyết các tình huống phát sinh trong  thực tiễn.
MT 5: Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm; đánh giá được vị trí, vai trò của Hóa học phân tích trong nghiên cứu cho các học phần chuyên ngành Khoa học Tự nhiên.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:
0= Không đóng góp; 1= Đóng góp ở mức độ thấp; 2 = Đóng góp ở mức độ trung bình; 3 = Đóng góp ở mức độ cao
	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	TN2.1.369.2
	Hóa học phân tích 
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	3
	
	
	2

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	
	
	1
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)
	Mã CĐR
	CĐR của HP
	CĐR của CTĐT

	Về kiến thức

	MT1
	Ch 1. Khái quát được các kiến thức cơ bản về phân tích định tính
	CĐR 3

	
	Ch 2. Vận dụng các kiến thức cơ bản về định lượng để xử lý mẫu phân tích một cách chính xác và tối ưu nhất góp phần phục vụ cho những môn học chuyên ngành Khoa học cây trồng 
	CĐR 3

	MT2
	Ch 3. Đánh giá được hàm lượng của cấu tử có trong mẫu phân tích thông qua phương pháp chuẩn độ axit – bazơ, chuẩn độ oxy hóa khử, chuẩn độ tạo phức, chuẩn độ kết tủa.
	CĐR 3

	Về kỹ năng

	Kỹ năng cứng

	MT3

	Ch 4. Lựa chọn được phương pháp định lượng phù hợp như phương pháp phân tích thể tích, phương pháp phân tích khối lượng, phương pháp phân tích công cụ dựa theo yêu cầu về độ chính xác, giá thành của một mẫu, bản chất của cấu tử.
	CĐR 6

	Kỹ năng mềm

	MT4
	Ch 5. Thực hiện kỹ năng giao tiếp ứng xử và giải quyết các tình huống phát sinh trong  thực tiễn.
	CĐR 6

	Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

	MT5
	Ch 6. Phát triển được năng lực làm việc độc lập và hợp tác trong học tập và nghiên cứu.
	CĐR 11

	
	Ch 7. Lập kế hoạch thường xuyên tích lũy kiến thức, đúc kết kinh nghiệm, liên hệ kiến thức Hóa đại cương vào lĩnh vực Quản lý đất đai, Khoa học Tự nhiên.
	CĐR 11


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần
0= Không đóng góp; 1= Đóng góp ở mức độ thấp; 2 = Đóng góp ở mức độ trung bình; 3 = Đóng góp ở mức độ cao5. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần
	NỘI DUNG HỌC PHẦN
	Kiến thức
	Kỹ năng
	NLTC & 
TN

	CHƯƠNG
	NỘI DUNG 
	
	Cứng
	MềM
	

	
	
	Ch
1
	Ch 2
	Ch 3
	Ch
4
	Ch 5
	Ch 
6
	Ch 
7

	Chương 1. Các khái niệm cơ bản trong hóa phân tích

	1. Hóa phân tích và vai trò của nó
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. Phân loại phương pháp phân tích
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. Chọn lựa phương pháp phân tích
	
	
	
	
	
	
	

	
	4. Các bước cơ bản trong hóa phân tích
	1
	
	
	
	
	
	

	
	5. Lấy mẫu và xử lý mẫu
	
	2
	
	
	
	
	

	
	6. Các loại nồng độ thường dùng trong hóa phân tích
	
	2
	
	
	
	
	

	Chương 2. Hóa phân tích định tính

	1. Phản ứng phân tích
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2. Phân tích định tính các ion
	2
	
	
	
	
	
	

	
	3. Phân tích định tính các cation bằng phương pháp axit - bazơ
	
	
	2
	
	
	
	

	
	4. Phân tích định tính các anion
	
	
	2
	
	
	
	

	
	5. Phân tích riêng
	
	
	
	
	
	
	1

	Chương 3. Đại cương về phương pháp phân tích khối lượng


	1. Các khái niệm cơ bản trong phân tích khối lượng
	
	
	1
	
	
	
	

	
	2. Phương pháp phân tích khối lượng kết tủa
	
	
	2
	
	
	
	

	
	3. Một số kỹ thuật trong phương pháp phân tích khối lượng kết tủa
	
	
	2
	2
	
	
	

	
	4. Ưu nhược điểm của phương pháp phân tích khối lượng
	
	
	2
	
	
	
	1

	Chương 4. Đại cương về phương pháp phân tích thể tích
	1. Nguyên tắc chung của phương pháp phân tích thể tích 
	
	
	
	2
	1
	
	

	
	2. Yêu cầu của phản ứng dùng trong phân tích thể tích
	
	
	
	
	
	1
	

	
	3. Phân loại các phương pháp phân tích thể tích
	1
	
	
	
	
	
	1

	
	4. Các cách chuẩn độ thông dụng trong phân tích thể tích
	
	
	2
	2
	
	
	

	
	5. Cách tính kết quả trong phân tích thể tích
	
	
	2
	2
	
	
	

	Chương 5: Giới thiệu một số phương pháp phân tích công cụ
	1. Phương pháp phân tích trắc quang
	
	
	
	
	
	1
	1

	
	2. Phương pháp phân tích điện hóa
	
	
	
	
	
	1
	1


7. Tóm tắt nội dung môn học 
Học phần này trang bị cho người học các kiến thức về các khái niệm cơ bản trong hóa phân tích; Hóa học phân tích định tính; Hóa học phân tích định lượng; Giới thiệu một số phương pháp phân tích công cụ.
Học phần gồm các kiến thức về lý thuyết cân bằng ion: Các định luật cơ bản của hoá học áp dụng cho hệ chất điện li; cân bằng axit - bazơ; Cân bằng tạo phức trong dung dịch; Cân bằng oxihóa - khử; Cân bằng trong dung dịch chứa hợp chất ít tan; Cân bằng phân bố chất tan giữa hai pha không trộn lẫn.
8. Nội dung chi tiết môn học
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu
đối với
sinh viên
	Thời gian, địa điểm
	Ghi chú

	Tín chỉ 1
	15
	
	
	

	
	Chương 1. Các khái niệm cơ bản trong hóa phân tích
	6
	
	
	

	Lý thuyết
	1.1. Hóa phân tích và vai trò của nó
1.2. Phân loại phương pháp phân tích
1.2.1. Phương pháp phân tích hóa học
1.2.2. Phương pháp phân tích công cụ
1.3. Chọn lựa phương pháp phân tích
1.4. Các bước cơ bản trong hóa phân tích
1.5. Lấy mẫu và xử lý mẫu
1.5.1. Lấy mẫu
1.5.2. Cách lập hồ sơ mẫu
1.5.3. Khoáng hoá mẫu phân tích
1.6. Các loại nồng độ thường dùng trong hóa phân tích
1.6.1. Nộng độ mol/l
1.6.2. Nồng độ đương lượng
1.6.3. Nồng độ phần trăm theo khối lượng
1.6.4. Nồng độ phần triệu (ppm - part per million) và nồng độ phần tỷ (ppb -part per bimillion) 
1.6.5. Độ chuẩn T
1.6.6. Độ chuẩn theo chất cần xác định
1.6.7. Nồng độ molan Cmolan
1.6.8. Tính nồng độ khi pha trộn, pha loãng dung dịch dựa vào quy tắc đường chéo
	3
	Học học liệu số 3, tham khảo học liệu số 6 chương 1 .
	Lớp học
	

	Bài tập
	Bài tập tương ứng của  Chương 1 trong học liệu số 1, tham khảo các bài tập thuộc các tiểu chủ đề  1.2-1.3 của học liệu 2
	3
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải bài tập
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	14
	Đưa ra những vấn đề cần giải đáp (nếu có). Làm bài tập.
	
	

	
	Chương 2. Hóa phân tích định tính
	9
	
	
	

	Lý thuyết
	2.1. Phản ứng phân tích
2.1.1. Phản ứng nhóm
2.1.2. Phản ứng chọn lọc
2.1.3. Phản ứng đặc trưng
2.2. Phân tích định tính các ion
2.2.1. Phương pháp hiđrosunfua (H2S) 
2.2.2. Phương pháp axit - bazơ
2.3. Phân tích định tính các cation bằng phương pháp axit - bazơ
2.3.1. Cách tách nhóm I và nhận biết từng cation
2.3.2. Cách tách nhóm II và nhận biết từng cation
2.3.3. Cách tách nhóm III và nhận biết từng cation
2.3.4. Cách tách nhóm IV và nhận biết từng cation
2.3.5. Tách và nhận biết từng cation nhóm V
2.3.6. Nhận biết từng cation nhóm VI
2.4. Phân tích định tính các anion
2.5. Phân tích riêng
	4
	Học học liệu số 1; tham khảo học liệu số 6 chương 2.
	Lớp học
	

	Bài tập
	Bài tập tương ứng của  Chương 2 trong học liệu số 1, tham khảo các bài tập thuộc các chủ đề  2.2 – 2.3 của học liệu 2.
	
5
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải bài tập.
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu

	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	
20

	Đưa ra những vấn đề cần giải đáp (nếu có). Làm bài tập.
	Thư viện, ở nhà
	

	Tín chỉ 2
	15
	
	
	

	
	Chương 3. Đại cương về phương pháp phân tích khối lượng
	4
	
	
	

	Lý thuyết

	3.1. Các khái niệm cơ bản trong phân tích khối lượng
3.2. Phương pháp phân tích khối lượng kết tủa
3.2.1. Yêu cầu của dạng kết tủa
3.2.2. Yêu cầu của dạng cân
3.3. Một số kỹ thuật trong phương pháp phân tích khối lượng kết tủa
3.3.1. Chọn thuốc thử làm kết tủa
3.3.2. Làm kết tủa
3.3.3. Lọc kết tủa
3.3.4. Rửa kết tủa
3.3.5. Sấy và nung kết tủa
3.3.6. Cách tính toán kết quả trong phân tích khối lượng
3.4. Ưu nhược điểm của phương pháp phân tích khối lượng
	
2

	Học học liệu số 2; tham khảo học liệu số 6 chương 3.
	Lớp học
	

	Bài tập
	Bài tập tương ứng của  Chương 3 trong học liệu số 1, tham khảo các bài tập thuộc các chủ đề  3.3 – 3.4 của học liệu 2.
	2
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải bài tập
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập
	10
	Đưa ra những vấn đề cần giải đáp (nếu có). Làm bài tập.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 4. Đại cương về phương pháp phân tích thể tích
	8
	
	
	

	Lý thuyết
	4.1. Nguyên tắc chung của phương pháp phân tích thể tích 
4.1.1. Nguyên tắc chung của phương pháp
4.1.2. Các khái niệm liên quan 
a.Dung dịch chuẩn
b.Dung dịch định phân
c.Điểm tương đương
d.Điểm cuối
4.2. Yêu cầu của phản ứng dùng trong phân tích thể tích
4.3. Phân loại các phương pháp phân tích thể tích
4.3.1. Phương pháp chuẩn độ acid – bazơ
4.3.2. Phương pháp chuẩn độ oxy hóa – khử
4.3.3. Phương pháp chuẩn độ tạo phức.
4.3.4. Phương pháp chuẩn độ kết tủa.
4.4. Các cách chuẩn độ thông dụng trong phân tích thể tích
4.4.1. Chuẩn độ trực tiếp 
4.4.2. Chuẩn độ ngược
4.4.3. Chuẩn độ thay thế
4.4.4. Chuẩn độ gián tiếp
4.5. Cách tính kết quả trong phân tích thể tích
	4
	Học học liệu số 2; tham khảo học liệu số 6 chương 4.
	Lớp học
	

	Bài tập
	Bài tập tương ứng của  Chương 4 trong học liệu số 1, các tiểu chủ đề tương ứng trong học liệu số 2, tham khỏa các học liệu khác.
	
4
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải bài tập
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	18
	Đưa ra những vấn đề cần giải đáp (nếu có). Làm bài tập
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 5: Giới thiệu một số phương pháp phân tích công cụ
	3
	
	
	

	
	5.1. Phương pháp phân tích trắc quang
5.1.1. Định nghĩa
5.1.2. Các đại lượng đặc trưng của dung dịch màu
5.1.3. Hệ số hấp thu phân tử gam
5.1.4. Phổ hấp thu của dung dịch màu
5.1.5. Phổ hấp thu của dung dịch so sánh
5.1.6. Phân tích định lượng bằng phương pháp trắc quang
5.2. Phương pháp phân tích điện hóa
5.2.1. Phân loại các phương pháp phân tích điện hóa 
5.2.2. Phương pháp đo thế
a) Các loại điện cực thông dụng trong phương pháp đo thế
- Điện cực chỉ thị (điện cực kim loại, điện cực oxy hóa - khử, điện cực màng chọn lọc ion – điện cực thủy tinh đo pH, đầu dò khí )
- Điện cực so sánh (điện cực calomel, điện cực bạc clorur)
b) Nguyên tắc chung của phương pháp đo thế
c) Các cách định lượng bằng  phương pháp đo thế
- Phương pháp đo trực tiếp (phép đo pH ; phép đo nồng độ ion)
- Phương pháp chuẩn độ điện thế.
	2
	Học học liệu số 4; tham khảo học liệu số 6 chương 5.
	Lớp học
	

	Bài tập
	Bài tập tương ứng của Chương 5 trong học liệu số 1, tham khảo trong học liệu 2:  chương 4; Tiểu chủ đề 5.2  và các học liệu khác…
	1
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải bài tập
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập
	6
	Đưa ra những vấn đề cần giải đáp (nếu có). Làm bài tập
	Thư viện, ở nhà
	



9. Tài liệu tham khảo
9.1. Giáo trình bắt buộc
 [1] Nguyễn Tinh Dung (2011), Hóa học phân tích định tính, Nhà xuất bản Giáo Dục.
 [2] Nguyễn Tinh Dung (2011), Hóa học phân tích định lượng, Nhà xuất bản Giáo Dục.
 [3 Trần Từ Hiếu (2005), Giáo trình Hóa phân tích, Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia.
 [4] Hồ Viết Quý (2009), Các phương pháp phân tích công cụ trong hóa học hiện đại, Nhà xuất bản  Đại Học Sư Phạm	
9.2. Tài liệu tham khảo
 [5] Bài giảng Phân tích (2010), bộ môn Hóa - Sinh khoa KHCB trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể 
	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn, khoá luận tốt nghiệp
	

	1
	2
	 
	 
	
	
	4

	2
	1
	 
	1
	
	
	4

	3
	 
	 
	2
	
	
	6

	4
	2
	 
	 
	
	
	4

	5
	2
	 
	 
	
	
	4

	6
	 
	 
	2
	
	
	6

	7
	 
	 
	2
	
	
	6

	8
	1
	1
	 
	
	
	6

	9
	1
	 
	1
	
	
	4

	10
	1
	 
	1
	
	
	4

	11
	2
	 
	 
	
	
	4

	12
	1
	 
	1
	
	
	4

	13
	 
	 
	2
	
	
	6

	14
	1
	 
	1
	
	
	4

	15
	1
	 
	1
	
	
	4

	Tổng cộng
	15
	1
	14
	
	
	70


11. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần
- Yêu cầu của giảng viên về điều kiện tổ chức giảng dạy
+ Phòng học có máy chiếu projector.
- Yêu cầu của giảng viên đối với sinh viên
+ Dự lớp các buổi học trên lớp theo đúng qui chế; Chuẩn bị tốt các bài tập giáo viên giao. 
+ Tích cực phát biểu và thảo luận trong giờ học.
+ Tích cực đọc, nghiên cứu tài liệu ở nhà.
+ Thực hiện đầy đủ các bài kiểm tra.
12. Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học 
- Thuyết trình. Mục đích để cung cấp kiến thức giúp sinh viên đạt các chuẩn về kiến thức từ Ch 1 đến Ch 3.
- Tổ chức thảo luận. Mục đích để giúp sinh viên lĩnh hội, củng cố, mở rộng kiến thức và rèn luyện kỹ năng thuyết trình, sử dụng học, làm việc nhóm và tư duy phản biện để đạt các chuẩn từ Ch1 đến Ch 7. 
- Hướng dẫn sinh viên tự học, đọc tài liệu và làm bài tập. Mục đích để giúp sinh viên lĩnh hội được kiến thức và rèn luyện năng lực tự học, tự nghiên cứu để đạt các chuẩn từ Ch 1 đến Ch 7.
13. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
13.1. Thang điểm đánh giá
Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.
13.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm
	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR
của HP
	Điểm
tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận, trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)
Trong đó:
- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)
- Có chú ý, có tham gia (1,5%)
- Có chú ý, ít tham gia (1%)
- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch 6
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)
Nếu vắng 01 buổi trừ 1%
	Ch 6
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, điểm thực hành, điểm tiểu luận, trọng số 30%

	2
	Bài tập, thảo luận, thực hành, thí nghiệm.
	10%
	Thời gian, nội dung và chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu (4%)
	Ch1 đến Ch 3
	4

	
	
	
	Kỹ năng thao tác và năng lực trình bày báo cáo (3%)
	Ch 4
	3

	
	
	
	Năng lực hợp tác, tương tác, chia sẻ (2%)
	Ch 5
	2

	
	
	
	Có sáng tạo (1%)
	Ch4đến Ch6
	1

	3
	Bài kiểm tra, tiểu luận
	20%
	Theo đáp án, thang điểm của giảng viên
	Ch1 đến Ch7
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	4
	Thi vấn đáp/ Thi tự luận/ Thi trắc nghiệm
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 đến Ch7
	10


13.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi
	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	Đề thi gồm 3 câu:
Câu 1 (3 điểm): nội dung tương ứng tín chỉ 1
Câu 2 (4 điểm): nội dung tương ứng tín chỉ 2
Câu 3 (3 điểm): nội dung tương ứng tín chỉ 1,2
Cấp độ nhận thức: 20% nhận biết, 60% thông hiểu, 15% vận dụng thấp, 5% vận dụng cao 
	60 phút
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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO                              KHOA SƯ PHẠM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
Tên học phần: Công nghệ sinh học
Mã học phần: TN2.1.420.2
1. Thông tin về học phần
- Số tín chỉ: 02
- Loại học phần: Thay thế khóa luận tốt nghiệp
- Điều kiện tiên quyết: Không
- Tiết tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 100 giờ
+ Học lý thuyết trên lớp: 15 giờ
+ Thảo luận, thực hành trên lớp: 28 giờ
+ Kiểm tra trên lớp: 01 giờ
+ Tự học, tự nghiên cứu: 70  giờ
- Đơn vị phụ trách môn học: 
+ Bộ Môn: Hóa – Sinh, Khoa Khoa học Cơ bản
2. Thông tin về giảng viên
	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	Th.s. Ma A Sim
	0915 212 985
	maasimxh@gmail.com   

	2
	Th.s Nguyễn Kiều Linh
	0917317467
	nguyenkieulinh84tq@gmail.com   

	3
	Th.s. Trần Thị Thanh Vân
	035.4180.475
	thanhvancdsp@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)
- Mục tiêu chung: Đào tạo sinh viên có những kiến thức chung về Công nghệ sinh học, các phương pháp trong nghiên cứu, thành tựu, ứng dụng và các triển vọng của ngành Công nghệ sinh học.
- Mục tiêu cụ thể:
Mt1: Có kiến thức cơ bản về các nội dung chính của học phần công nghệ sinh học; các phương pháp cơ bản trong nghiên cứu Sinh học phân tử và những ứng dụng của vi sinh vật trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, y học và bảo vệ môi trường.
Mt 2: Vận dụng những kiến thức đã học để điều tra thu mẫu, quan sát, sử dụng thành thạo kính hiển vi, thực hành được các thao tác kỹ thuật chủ yếu trong công nghệ sinh học để sản xuất các sản phẩm có nguồn gốc trong tự nhiên nhờ các tác nhân sinh học.
Mt 3: Có thái độ làm việc nghiêm túc, độc lập, biết cập nhật, vận dụng những kiến thức mới; sử dụng thời gian để tiến hành thí nghiệm đạt hiệu quả.
Mt 4: Phát triển, định hướng tốt cho công tác nghiên cứu sinh học hiện đại cũng như thực hiện tốt công tác giảng dạy ở phổ thông.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:
0= Không đóng góp; 1= Đóng góp ở mức độ thấp; 2 = Đóng góp ở mức độ trung bình; 3 = Đóng góp ở mức độ cao
	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	TN2.1.420.2
	Công nghệ sinh học

	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	3
	
	1
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	
	
	
	1


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)
	Mục tiêu của HP
	CĐR của HP
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt 1
	Ch1: Khái quát được các nội dung chính của học phần công nghệ sinh học và các phương pháp cơ bản trong nghiên cứu Sinh học phân tử
	CĐR 3

	
	Ch2: Nghiên cứu những ứng dụng của công nghệ vi sinh trong sản xuất insulin, vacin, trong chế biến thực phẩm, sản xuất acid hữu cơ, thuốc trừ sâu vi sinh và bảo vệ môi trường; sản xuất các sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp, y học và sản phẩm bảo vệ môi trường.
	CĐR 3

	Kỹ năng

	Kỹ năng cứng

	Mt 2
	Ch3: Thực hành điều tra thu mẫu, quan sát, sử dụng thành thạo kính hiển vi, sử dụng có hiệu quả các kỹ năng chủ yếu trong công nghệ sinh học.
	CĐR 5

	Kỹ năng mềm

	Mt 3
	Ch4: Thực hiện kỹ năng sử dụng thời gian hiệu quả để tiến hành các thí nghiệm.
	CĐR 5

	
	Ch5: Tiến hành các thao tác thực hành thu mẫu đạt chất lượng và hiệu quả cao.
	CĐR 5

	Thái độ, năng lực tự chủ, chịu trách nhiệm

	Mt 4
	Ch6: Phát triển, định hướng tốt cho công tác nghiên cứu sinh học hiện đại cũng như thực hiện tốt công tác giảng dạy ở phổ thông.
	CĐR 12


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần
0= Không đóng góp; 1= Đóng góp ở mức độ thấp; 2 = Đóng góp ở mức độ trung bình; 3 = Đóng góp ở mức độ cao
	NỘI DUNG HỌC PHẦN
	Kiến thức
	Kỹ năng
	Thái độ, NLTC, CTN
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	
	
	

	
	
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch
1
	Ch 2
	Ch 3
	Ch
4
	Ch
5
	Ch
6
	

	Chương 1: Đại cương về công nghệ sinh học

	1. Khái niệm về công nghệ sinh học
	3
	
	
	
	
	1
	Thuyết trình kết hợp với hỏi đáp, hoạt động nhóm

	
	2. Phân loại công nghệ sinh học
	2
	
	
	
	
	1
	

	
	3. Quá trình phát triển công nghệ sinh học
	2
	
	
	
	
	1
	

	
	4. Những thành tựu của công nghệ sinh học
	2
	
	
	
	
	1
	

	
	5.Triển vọng công nghệ sinh học thế kỷ XXI.
	2
	
	
	
	
	1
	

	Chương 2: Các kỹ thuật chủ yếu trong phân  tích axit nucleic
	1. Khái quát chung về DNA tái tổ hợp
	2
	
	
	
	
	1
	



Thuyết trình kết hợp với hỏi đáp, hoạt động nhóm

	
	2. Các công cụ của kỹ thuật DNA tái tổ hợp
	2
	
	
	
	
	1
	

	
	3. Tạo, tách và chọn lọc dòng DNA tái tổ hợp
	2
	
	
	
	1
	
	

	
	4. Các phương pháp tách chiết DNA và RNA
	2
	
	1
	
	
	
	

	
	5. Một số phương pháp phân tích DNA
	2
	
	1
	
	
	
	

	
	6. Phương pháp PCR
	2
	
	1
	
	
	
	

	
	7. Các phương pháp phân tích DNA phụ thuộc PCR
	2
	
	1
	
	
	
	

	
	8. Kỹ thuật tạo cDNA
	2
	
	
	
	1
	
	

	
	9. Một số phương pháp lai axit nucleic
	2
	
	
	
	1
	
	

	
	10. Phương pháp giải trình tự DNA và RNA
	2
	
	
	
	1
	
	

	Chương 3: Công nghệ sinh học thực vật

	1. Khái quát về công nghệ sinh học thực vật.
	2
	
	
	
	
	1
	Thuyết trình kết hợp với hỏi đáp, hoạt động nhóm

	
	2. Nuôi cấy mô và cơ quan thực vật
	2
	
	
	
	
	1
	

	
	3. Các ứng dụng của nuôi cấy mô tế bào
	
	2
	
	1
	
	
	

	
	4. Nuôi tế bào thực vật
	2
	
	
	
	1
	
	

	Chương 4: Công nghệ sinh học động vật
	1. Khái quát về công nghệ tế bào người và động vật
	2
	
	
	
	
	1
	

Thuyết trình kết hợp với hỏi đáp, hoạt động nhóm

	
	2. Nuôi cấy tế bào động vật
	2
	
	
	
	1
	
	

	
	3. Tạo dòng hay nhân bản vô tính ở động vật
	2
	
	1
	
	
	
	

	
	4. Tế bào gốc phôi và tế bào gốc soma
	2
	
	
	
	
	1
	

	
	5. Các ứng dụng.
	
	2
	
	1
	
	
	

	
	6. Công nghệ gen động vật.
	2
	
	
	
	
	
	

	
	7. Ghép cơ quan động vật.
	2
	
	
	
	
	
	

	
	8. Các công nghệ sinh sản nhân tạo ở người.
	
	2
	
	1
	
	
	

	

Chương 5: Công nghệ protein và enzym

	1. Cấu trúc protein
	2
	
	
	
	1
	
	
Thuyết trình kết hợp với hỏi đáp, hoạt động nhóm

	
	2. Các biến đổi sau dịch mã
	2
	
	
	
	1
	
	

	
	3. Biểu hiện và xác định mức độ biểu hiện protein tái tổ hợp
	2
	
	
	
	1
	
	

	
	4. Tách chiết và tinh sạch protein
	2
	
	
	
	1
	
	

	
	5. Một số sản phẩm của công nghệ protein
	2
	
	
	
	
	1
	

	
	6. Các enzyme công nghiệp
	2
	
	
	
	
	1
	

	
	7. Cố định enzyme và tế bào
	2
	
	1
	
	
	
	

	Chương 6: Công nghệ vi sinh
	1. Đặc điểm chung của vi sinh vật
	2
	
	
	
	
	1
	Thuyết trình kết hợp với hỏi đáp, hoạt động nhóm

	
	2. Công nghệ lên men vi sinh vật
	2
	
	1
	
	
	
	

	
	3. Công nghiệp vaccine
	2
	
	
	
	
	
	

	
	4. Công nghệ thuốc kháng sinh
	2
	
	1
	
	
	
	

	
	5. Công nghiệp rượu bia và cồn nhiên liệu
	
	2
	
	1
	
	
	


7. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần này bao gồm những kiến thức cơ bản về ngành công nghệ sinh học và ứng dụng cơ bản trong sinh học phân tử, ứng dụng của công nghệ vi sinh trong sản xuất insulin, vacin, trong chế biến thực phẩm, sản xuất acid hữu cơ, thuốc trừ sâu vi sinh và các sản phẩm bảo vệ môi trường.
8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số tiết
	Yêu cầu đối với sinh viên
	Thời gian, Địa điểm
	Ghi chú

	Tín chỉ 1
	15
	
	
	

	Chương 1: Đại cương về công nghệ sinh học
	3
	
	
	

	Lý thuyết


	1.1. Khái niệm về công nghệ sinh học
1.2. Phân loại công nghệ sinh học 
1.3. Quá trình phát triển công nghệ sinh học
1.4. Những thành tựu của công nghệ sinh học 
1.5.Triển vọng công nghệ sinh học thế kỷ XXI.	
	2


	Học tài liệu số [1], [2], [3] và tham khảo các tài liệu khác
	Lớp học

	

	Thảo luận
	Các thành tựu về mới công nghệ sinh học.
	1
	Đọc tài liệu số [1], [2], [3]  và tham khảo các tài liệu khác.
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng để hiểu sâu hơn về công nghệ sinh học.
	6
	Làm bài ở nhà sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,
ở nhà
	

	Chương 2: Các kỹ thuật chủ yếu trong phân  tích axit nucleic 
	5
	
	
	

	Lý thuyết
	2.1. Khái quát chung về DNA tái tổ hợp
2.2. Các công cụ của kỹ thuật DNA tái tổ hợp
2.3. Tạo, tách và chọn lọc dòng DNA tái tổ hợp
2.4. Các phương pháp tách chiết DNA và RNA
2.5. Một số phương pháp phân tích DNA
2.6. Phương pháp PCR
2.7. Các phương pháp phân tích DNA phụ thuộc PCR 
2.8. Kỹ thuật tạo cDNA
2.9. Một số phương pháp lai axit nucleic
2.10. Phương pháp giải trình tự DNA và RNA
	4
	Học tài liệu số [1], [2], [3] và tham khảo các tài liệu khác
	Lớp học
	

	
Thảo luận
	
Các ứng dụng của công nghệ gen
	
1
	Đọc tài liệu số [1], [2], [3]  và tham khảo các tài liệu khác.
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng để hiểu sâu hơn về công nghệ gen.
	12
	Làm bài ở nhà sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	Chương 3: Công nghệ sinh học thực vật
	6
	
	
	

	Lý thuyết
	3.1. Khái quát về công nghệ sinh học thực vật.
3.2. Nuôi cấy mô và cơ quan thực vật
3.3. Các ứng dụng của nuôi cấy mô tế bào 
3.4. Nuôi tế bào thực vật
	2
	Học tài liệu số [1], [5], [6] và tham khảo các tài liệu khác.
	Lớp học
	

	
Thảo luận
	
Các thành tựu về chọn công nghệ sinh học thực vật
	
4
	Đọc tài liệu số [1], [5], [6]  và tham khảo các tài liệu khác.
	Lớp học
	

	Thực hành
	
Bài 1: Nuôi cấy mô thực vật

	
4
	Nắm vững lí thuyết chương 3. Đọc tài liệu số [1], [5], [6].
	Phòng thí nghiệm
	

	Tự học, tự nghiên cứu

	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng để hiểu sâu hơn về công nghệ sinh học thực vật.
	12
	Làm bài ở nhà sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Kiểm tra 
	1
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu

	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng để hiểu sâu hơn về công nghệ sinh học thực vật.
	4
	Làm bài ở nhà sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
Thảo luận
	
Các thành tựu về chọn công nghệ sinh học thực vật
	
4
	Đọc tài liệu số [1], [5], [6]  và tham khảo các tài liệu khác.
	Lớp học
	

	Tín chỉ 2
	15
	
	
	

	Chương 4: Công nghệ sinh học động vật
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	4.1. Khái quát về công nghệ tế bào người và động vật
4.2. Nuôi cấy tế bào động vật
4.3. Tạo dòng hay nhân bản vô tính ở động vật
4.4. Tế bào gốc phôi và tế bào gốc soma
4.5. Các ứng dụng.
4.6. Công nghệ gen động vật.
4.7. Ghép cơ quan động vật.
4.8. Các công nghệ sinh sản nhân tạo ở người.
	3
	Học tài liệu số [1], [4] và tham khảo các tài liệu khác.
	Lớp học
	

	
Thảo luận
	
Các thành tựu mới về công nghệ sinh học động vật
	
2
	Đọc tài liệu số [1], [4] và tham khảo các tài liệu khác.
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu

	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng để hiểu sâu hơn về công nghệ sinh học động vật.
	10
	Làm bài ở nhà sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	Chương 5: Công nghệ protein và enzym
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	5.1. Cấu trúc protein
5.2. Các biến đổi sau dịch mã
5.3. Biểu hiện và xác định mức độ biểu hiện protein tái tổ hợp
5.4. Tách chiết và tinh sạch protein
5.5. Một số sản phẩm của công nghệ protein
5.6. Các enzyme công nghiệp
5.7. Cố định enzyme và tế bào
	2
	Học tài liệu số [1], [2], [3]  và tham khảo các tài liệu khác.
	Lớp học
	

	
Thảo luận
	
Các thành tựu trong công nghệ protein và enzym
	2
	Đọc tài liệu số [1], [2], [3]  và tham khảo các tài liệu khác.
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu

	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng để hiểu sâu hơn về công nghệ sinh protein.
	8
	Làm bài ở nhà sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	Chương 6: Công nghệ vi sinh
	8
	
	
	

	Lý thuyết
	6.1. Đặc điểm chung của vi sinh vật
6.2. Công nghệ lên men vi sinh vật
6.1. Công nghiệp vaccine
6.1. Công nghệ thuốc kháng sinh
6.1. Công nghiệp rượu bia và cồn nhiên liệu
	2
	Học tài liệu số [1], [7], [8]  và tham khảo các tài liệu khác.
	Lớp học
	

	Thảo luận
	Sử dụng vi sinh vật trong đấu tranh sinh học, thuốc trừ sâu có nguồn gốc từ vi khuẩn
	4
	Đọc học tài liệu số [1], [7], [8]  và tham khảo các  liệu khác.
	Lớp học
	

	Thực hành
	Bài 2: Công nghệ nuôi trồng nấm thực phẩm 
Bài 3: Công nghệ nuôi trồng nấm dược liệu
	4
	Nắm vững lí thuyết chương 6. Đọc tài liệu số [1], [7], [8].
	Phòng thí nghiệm
	

	Tự học, tự nghiên cứu

	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng để hiểu sâu hơn về công nghệ sinh vi sinh.
	18
	Làm bài ở nhà sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	


9. Tài liệu học tập
9.1. Tài liệu bắt buộc
[1]. Nguyễn Như Hiền, Vũ Văn Vụ, Nguyễn Mộng Hùng, Lê Hồng Điệp, Phạm Thị Trân Châu, Phan Tuấn Nghĩa, Trịnh Đình Đạt, Phạm Văn Ty, Công nghệ sinh học (bộ sách 5 tập), Nxb Giáo dục, 2006.
9.2. Tài liệu tham khảo
 [2]. Phạm Thành Hổ, Nhập môn công nghệ sinh học. Nxb Giáo dục, 2005.
 [3]. Hồ Huỳnh Thuỳ Dương, 2008, Sinh học phân tử, Nxb Giáo dục.
 [4]. Lương Đức Phẩm, Công nghệ vi sinh, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, 2004.
 [5]. Phạm Văn Ty, Vũ Nguyên Thành, Công nghệ sinh học, tập 5, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2007.
	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn, khóa luận tốt nghiệp
	

	1
	2
	
	
	
	
	4

	2
	1
	
	
	2
	
	4

	3
	2
	
	
	
	
	4

	4
	1
	
	
	2
	
	4

	5
	2
	
	
	
	
	4

	6
	
	
	
	4
	
	4

	7
	
	
	
	4
	
	5

	8
	1
	1
	
	
	
	6

	9
	2
	
	
	
	
	5

	10
	1
	
	
	2
	
	5

	11
	2
	
	
	
	
	5

	12
	1
	
	
	2
	
	5

	13
	1
	
	
	2
	
	5

	14
	
	
	
	4
	
	5

	15
	
	
	
	4
	
	5

	Tổng cộng
	15
	1
	
	28
	
	70


11. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần
- Yêu cầu của giảng viên về điều kiện để tổ chức giảng dạy môn học:
+ Phòng học có máy chiếu  projector.
- Yêu  cầu của giảng viên đối với sinh viên: 
+ Dự lớp các buổi học trên lớp theo đúng qui chế; nghiên cứu trước các phần lý thuyết trước khi đến lớp
+ Tích cực phát biểu và thảo luận trong giờ học.
+ Tích cực đọc, nghiên cứu tài liệu ở nhà.
+ Thực hiện đầy đủ các bài kiểm tra.
12. Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học
- Thuyết trình. Mục đích để cung cấp kiến thức giúp sinh viên đạt các chuẩn về kiến thức từ Ch1 đến Ch6.
- Tổ chức thảo luận. Mục đích để giúp sinh viên lĩnh hội, củng cố, mở rộng kiến thức và rèn luyện kỹ năng thuyết trình, sử dụng Tin hóa học, làm việc nhóm và tư duy phản biện để đạt các chuẩn từ Ch1 đến Ch6. 
- Thực hành thí nghiệm Mục đích để giúp sinh viên củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng để đạt các chuẩn Ch1 đến Ch6.
- Hướng dẫn sinh viên tự học, đọc tài liệu và làm bài tập. Mục đích để giúp sinh viên lĩnh hội được kiến thức và rèn luyện năng lực tự học, tự nghiên cứu để đạt các chuẩn từ Ch1 đến Ch6
13. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
13.1. Thang điểm đánh giá
Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.
13.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm
	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR
của HP
	Điểm
tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận, trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)
Trong đó:
- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)
- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)
- Có chú ý, ít tham gia (1%)
- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch1 đến Ch6
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)
Nếu vắng 01 buổi trừ 1%
	Ch1 đến Ch6
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, điểm thực hành, điểm tiểu luận, trọng số 30%

	2
	Bài tập, thảo luận, thực hành, thí nghiệm.
	10%
	Thời gian, nội dung và chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu (4%)
	Ch1 đến Ch6
	4

	
	
	
	Kỹ năng thao tác và năng lực trình bày báo cáo (3%)
	Ch6 đến Ch6
	3

	
	
	
	Năng lực hợp tác, tương tác, chia sẻ (2%)
	Ch1 đến Ch6
	2

	
	
	
	Có sáng tạo (1%)
	Ch1 đến Ch6
	1

	3
	Bài kiểm tra, tiểu luận
	20%
	Theo đáp án, thang điểm của giảng viên
	Ch1 đến Ch6
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	4
	Thi vấn đáp/ Thi tự luận/ Thi trắc nghiệm
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 đến Ch6
	10


13.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi
	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	Câu 1: Với nội dung thuộc tín chỉ 1: (5 điểm)
Câu 2: Với nội dung thuộc tín chỉ 2: (5 điểm)
	60 phút
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
Tên học phần: Sinh học và phát triển bền vững
Mã học phần: TN2.1.449.2
1. Thông tin về học phần
- Số tín chỉ: 2
- Loại học phần: Tự chọn
- Điều kiện tiên quyết: TN2.1.474.2.
- Tiết tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 100 giờ 
+ Học lý thuyết trên lớp: 25 giờ;
+ Bài tập trên lớp: 4 giờ; 
+ Kiểm tra trên lớp: 01 giờ;
+ Tự học, tự nghiên cứu: 70 giờ;
- Đơn vị phụ trách môn học: Bộ môn Hóa học - Sinh học
2. Thông tin về giảng viên
	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	TS. Ninh Thị Bạch Diệp
	0972997176
	ninhdiep.tq@mail.com

	2
	Ths. Đoàn Thị Phương Lý
	0914400017
	ly.pktdaihoctantrao@gmail.com

	3
	Ths. Hoàng Thị Lệ Thương
	0983586193
	hoangthilethuong@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)
-  Mục tiêu chung: Đào tạo sinh viên chuyên ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên có các kiến thức chuyên sâu về hệ sinh thái, môi trường; mối quan hệ giữa hệ sinh thái và môi trường; cũng như tác động của con người đến sự đa dạng sinh học và nguồn tài nguyên thiên nhiên.
- Mục tiêu cụ thể: 
Mt1: Có những kiến thức chuyên sâu về hệ sinh thái, môi trường; mối quan hệ giữa hệ sinh thái và môi trường.
Mt 2: Đánh giá được sự tác động của con người đến sự đa dạng sinh học và nguồn tài nguyên thiên nhiên.
Mt 3: Có khả năng phân tích, ứng dụng các kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống, sử dụng các kiến thức đó vào dạy học môn Khoa học tự nhiên ở trường THCS.
Mt 4: Phát triển năng lực chuyên môn, rèn luyện khả năng phân tích, tư duy phản biện, kỹ năng học tập suốt đời.
Mt 5: Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, tự chịu trách nhiệm, tự lựa chọn và tổ chức các hoạt động dạy học môn Khoa học tự nhiên ở trường THCS.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:
0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 
	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	TN2.1.449.2

	Sinh học và phát triển bền vững
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	2
	
	
	2

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	3
	
	
	
	
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)
	Mục tiêu của HP
	CĐR của học phần
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt 1
	Ch1: Giải thích được bản chất, nguyên lý sinh thái, đa dạng sinh học, tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm, biến đổi khía hậu và phát triển bền vững.
	CĐR 3

	
	Ch2: Phân tích được mối quan hệ giữa con người với môi trường, thực trạng cúa vấn đề môi trường theo khía cạnh sinh thái học.
	CĐR 3

	Mt 2
	Ch3: Vận dụng các kiến thức đã được học đánh giá sự tác động của con người đến đa dạng sinh học và tài nguyên thiên nhiên.
	CĐR 3

	Kỹ năng

	Kỹ năng cứng

	Mt 3
	Ch4: Rèn luyện các kỹ năng quan sát, nhận biết, liên hệ lý thuyết với thực tiễn sinh học và phát triển; vận dụng vào dạy học môn Khoa học tự nhiên ở trường THCS
	CĐR 6

	Mt 4
	Ch5: Phân tích, tổng hợp, đánh giá toàn diện trong việc bảo tồn đa dạng sinh học.
	CĐR 6

	Kỹ năng mềm

	Mt 4
	Ch6: Xây dựng được kế hoạch đánh giá hiệu quả hoạt động dạy học môn Khoa học tự nhiên ở THCS.
	CĐR 7

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt 5
	Ch7: Phát triển năng lực làm việc độc lập, làm việc nhóm trong học tập. 
	CĐR 7

	
	Ch8: Xây dựng kế hoạch tự thiết kế kế hoạch và tổ chức hoạt động dạy học môn Khoa học tự nhiên ở THCS. 
	CĐR 7


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần
0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 
	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kỹ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch 1
	Ch 2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch 6
	Ch
7
	Ch 8
	

	Chương 1. Những vấn đề cơ bản về môi trường
	1.1. Môi trường là gì?
	3
	
	
	
	
	
	
	
	Thuyết trình kết hợp với hỏi đáp, dạy học theo nhóm nhỏ

	
	1.2. Cấu trúc hệ thống môi trường
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.3. Chức năng của hệ thống môi trường - ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.4. An ninh môi trường và an toàn môi trường
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.5. Nghèo khó và môi trường
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.6. Dân số và môi trường
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.7. Những vấn đề môi trường toàn cầu
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.8. Những vấn đề môi trường bức xúc ở Việt Nam
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chương 2. Phát triển bền vững
	2.1. Khái niệm và nội dung phát triển bền vững
	3
	
	
	
	
	
	
	
	Thuyết trình kết hợp với hỏi đáp, dạy học theo nhóm nhỏ

	
	2.2. Các mục tiêu của phát triển bền vững
	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.3. Tổng hợp những quan điểm khác biệt giữa hai hướng phát triển
	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	Chương 3. Môi trường và phát triển bền vững ở các vùng kinh tế - sinh thái cơ bản
	3.1. Phát triển bền vững nông thôn
	3
	
	
	
	
	
	
	2
	Thuyết trình kết hợp với hỏi đáp, dạy học theo nhóm nhỏ

	
	3.2. Phát triển bền vững đô thị
	
	3
	2
	
	
	
	
	
	

	Chương 4. Những khó khăn trong bảo vệ môi trường và phát triển bền vững
	4.1. Những thách thức chính trị
	3
	
	
	
	
	2
	
	
	Thuyết trình kết hợp với hỏi đáp, dạy học theo nhóm nhỏ

	
	4.2. Phát triển cực đoan
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.3. Quan điểm môi trường cực đoan
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.4. Tệ tham nhũng và lối sống tiêu thụ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.5. Bùng nổ dân số
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.6. Mặt trái của khoa học - công nghệ
	3
	
	
	
	
	2
	
	
	

	Chương 5. Đánh giá độ bền vững
	5.1. Mười tiêu chuẩn chung của phát triển bền vững
	
	
	
	
	2
	
	
	
	Thuyết trình kết hợp với hỏi đáp, dạy học theo nhóm nhỏ

	
	5.2. Bộ chỉ thị về phát triển bền vững của Việt Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5.3. Thước đo độ bền vững BS nhằm xác định và so sánh các vùng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5.4. Đánh giá phát triển cộng đồng bằng chỉ số bền vững địa phương
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	Chương 6. Định hướng chiến lược bảo vệ môi trường và phát triển bền vững ở Việt Nam
	6.1. Mục tiêu và định hướng bảo vệ môi trường
	
	
	
	
	
	2
	
	
	Thuyết trình kết hợp với hỏi đáp, dạy học theo nhóm nhỏ

	
	6.2. Kế hoạch phát triển bền vững của nước ta
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6.3. Những thách thức cần phải vượt qua để đạt được phát triển bền vững ở nước ta
	
	
	
	
	
	
	2
	
	



7. Tóm tắt nội dung học phần
[bookmark: _Hlk178027478]Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức về đa dạng sinh học, sinh thái học, môi trường, bảo tồn và phát triển bền vững. Từ những nguyên lý cơ bản, các mối quan hệ về sinh thái học được áp dụng để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn để bảo vệ môi trường và phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên. Các kiến thức về ứng dụng sinh học trong phát triển bền vững được thể hiện qua việc xây dựng các kiến thức về đạo đức môi trường, sinh thái nhân văn, kinh tế tri thức, nông nghiệp bền vững.
8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số tiết
	Yêu cầu đối với người học
	Thời gian, địa điểm
	Ghi chú

	TÍN CHỈ 1
	
	
	
	

	
	Chương 1. Những vấn đề cơ bản về môi trường
	09
	
	
	

	Lý thuyết
	1.1. Môi trường là gì?
1.2. Cấu trúc hệ thống môi trường
1.3. Chức năng của hệ thống môi trường - ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường
1.4. An ninh môi trường và an toàn môi trường
1.5. Nghèo khó và môi trường
1.6. Dân số và môi trường
1.7. Những vấn đề môi trường toàn cầu
1.8. Những vấn đề môi trường bức xúc ở Việt Nam
	09
	Đọc học liệu số 1; Tham khảo thêm các học liệu số 2, 3, 4.
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	


	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để làm bài tập/chuẩn bị nội dung thảo luận hoặc thực hành.
	21
	Đọc các tài liệu tham khảo sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 2. Phát triển bền vững
	06
	
	
	

	Lý thuyết
	2.1. Khái niệm và nội dung phát triển bền vững
2.2. Các mục tiêu của phát triển bền vững
2.3. Tổng hợp những quan điểm khác biệt giữa hai hướng phát triển
	06
	Đọc học liệu số 1; Tham khảo thêm các học liệu số 2, 3, 4.
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để làm bài tập/chuẩn bị nội dung thảo luận hoặc thực hành.
	14
	Đọc các tài liệu tham khảo sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	TÍN CHỈ 2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Chương 3. Môi trường và phát triển bền vững ở các vùng kinh tế - sinh thái cơ bản 
	5
	
	
	

	Lý thuyết
	3.1. Phát triển bền vững nông thôn
3.2. Phát triển bền vững đô thị
	03
	Đọc học liệu số 1; Tham khảo thêm các học liệu số 2, 3, 4.
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Bài tập
	Vấn đề di dân nông thôn - đô thị và nông thôn - nông thôn có quan hệ như thế nào với phát triển bền vững
	01
	Nắm vững lí thuyết để thực hiện nội dung thảo luận.
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Kiểm tra
	Kiểm tra giữa kỳ
	01
	
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để làm bài tập/chuẩn bị nội dung thảo luận hoặc thực hành.
	10
	Đọc các tài liệu tham khảo sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 4. Những khó khăn trong bảo vệ môi trường và phát triển bền vững
	03
	
	
	

	Lý thuyết
	4.1. Những thách thức chính trị
4.2. Phát triển cực đoan
4.3. Quan điểm môi trường cực đoan
4.4. Tệ tham nhũng và lối sống tiêu thụ
4.5. Bùng nổ dân số
4.6. Mặt trái của khoa học - công nghệ
	02
	Đọc học liệu số 1; Tham khảo thêm các học liệu số 2, 3, 4.
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Bài tập
	Phân tích mặt trái của sự phát triển khoa học - công nghệ đối với phát triển bền vững
	01
	Nắm vững lí thuyết để thực hiện nội dung thảo luận.
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để làm bài tập/chuẩn bị nội dung thảo luận hoặc thực hành.
	06
	Đọc các tài liệu tham khảo sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 5. Đánh giá độ bền vững
	03
	
	
	

	Lý thuyết
	5.1. Mười tiêu chuẩn chung của phát triển bền vững
5.2. Bộ chỉ thị về phát triển bền vững của Việt Nam
5.3. Thước đo độ bền vững BS nhằm xác định và so sánh các vùng
5.4. Đánh giá phát triển cộng đồng bằng chỉ số bền vững địa phương
	02
	Đọc học liệu số 1; Tham khảo thêm các học liệu số 2, 3, 4.
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Bài tập
	Đánh giá độ phát triển bền vững ở Việt Nam
	01
	Nắm vững lí thuyết để thực hiện nội dung thảo luận.
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để làm bài tập/chuẩn bị nội dung thảo luận hoặc thực hành.
	06
	Đọc các tài liệu tham khảo sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 6. Định hướng chiến lược bảo vệ môi trường và phát triển bền vững ở Việt Nam
	04
	
	
	

	Lý thuyết
	6.1. Mục tiêu và định hướng bảo vệ môi trường
6.2. Kế hoạch phát triển bền vững của nước ta
6.3. Những thách thức cần phải vượt qua để đạt được phát triển bền vững ở nước ta
	03
	Đọc học liệu số 1; Tham khảo thêm các học liệu số 2, 3, 4.
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Bài tập
	Những thách thức cần phải vượt qua để đạt được phát triển bền vững ở nước ta
	01
	Nắm vững lí thuyết để thực hiện nội dung thảo luận.
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để làm bài tập/chuẩn bị nội dung thảo luận hoặc thực hành.
	08
	Đọc các tài liệu tham khảo sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	


9. Tài liệu học tập
9.1. Tài liệu bắt buộc
[1] Nguyễn Đình Hòe (2007), Môi trường và phát triển bền vững, Nxb Giáo dục.
9.2. Tài liệu tham khảo
[2] Lương Thị Thuý Vân, Nguyễn Thị Quỳnh Anh (2021), Giáo trình Môi trường và phát triển, Nxb Đại học Thái Nguyên.
[3] Lê Văn Khoa (Chủ biên), Đoàn Văn Tiến, Nguyễn Song Tùng, Nguyễn Quốc Việt (2007), Môi trường và phát triển bền vững, Nxb Giáo dục Việt Nam.
[4] Vũ Quang Mạnh (Chủ biên), Hoàng Duy Chúc (2011), Môi trường và con người sinh thái học nhân văn, Nxb Đại học sư phạm.
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể
	Tuần
	Giảng viên lên lớp (Giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (Giờ)

	
	Lý thuyết
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn, khóa luận tốt nghiệp
	

	1
	2
	
	
	
	
	4

	2
	2
	
	
	
	
	4

	3
	2
	
	
	
	
	6

	4
	2
	
	
	
	
	4

	5
	2
	
	
	
	
	4

	6
	2
	
	
	
	
	6

	7
	2
	
	
	
	
	6

	8
	1
	1
	
	
	
	6

	9
	2
	
	
	
	
	4

	10
	1
	
	1
	
	
	4

	11
	2
	
	
	
	
	4

	12
	1
	
	1
	
	
	4

	13
	2
	
	
	
	
	6

	14
	1
	
	1
	
	
	4

	15
	1
	
	1
	
	
	4

	Tổng
	25
	1
	4
	
	
	70



11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
11.1. Thang điểm đánh giá
Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.
11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR
của HP
	Điểm
tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận, trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)
Trong đó:
- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)
- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)
- Có chú ý, ít tham gia (1%)
- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch1 đến Ch8
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)
Nếu vắng 01 buổi trừ 1%
Vắng quá 20% tổng số tiết của học phần 0 điểm
	Ch1 đến Ch8
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	Học phần 2 tín chỉ: 01 điểm
	Ch1 đến Ch8
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	4
	Tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 đến Ch8
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi
	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	Đề thi gồm 3 câu:
Câu 1 (3 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu, cấp độ áp dụng và phân tích, cấp độ đánh giá và sáng tạo.
Câu 2 (5 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu, cấp độ áp dụng và phân tích, cấp độ đánh giá và sáng tạo.
Câu 3 (2 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu, cấp độ áp dụng và phân tích, cấp độ đánh giá và sáng tạo.
Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần
Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu, 50% Áp dụng và phân tích, 20% đánh giá và sáng tạo
	60 phút


					Tuyên Quang, ngày     tháng     năm 2024  
	TRƯỞNG KHOA



TS. Vũ Thị Kiều Trang
	HIỆU TRƯỞNG



TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO                              KHOA SƯ PHẠM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Tập tính học động vật
Mã học phần: TN2.1.425.2

1. Thông tin về học phần
- Số tín chỉ: 2
- Loại học phần: Tự chọn.
- Điều kiện tiên quyết: TN2.1.471.3
- Tiết tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 100 giờ
+ Học lý thuyết trên lớp: 19 giờ;
+ Bài tập: 10 giờ;
+ Kiểm tra: 01 giờ;
+ Tự học, tự nghiên cứu: 70 giờ;
- Đơn vị phụ trách môn học: Bộ Môn: Hóa - Sinh
2. Thông tin về giảng viên
	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	Ths. Quan Thị Dung
	0915212985
	tse_quanthidung@tuyenquang.edu.vn

	2
	Ths. Nguyễn Kiều Linh
	0917317467
	nguyenkieulinh84tq@gmail.com

	3
	Ths. Hoàng Thị Lệ Thương
	0983586193
	hoangthilethuong@gmail.com   



3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu là Mt)
-  Mục tiêu chung: Đào tạo sinh viên chuyên ngành Khoa học tự nhiên có kiến thức cơ bản về các loại tập tính động vật.
- Mục tiêu cụ thể: 
Mt1: Có kiến thức về đặc điểm của một số loại tập tính cơ bản ở động vật
Mt2: Phân tích cơ chế và sự tiến hóa của các loại tập tính động vật. 
Mt3: Có kỹ năng quan sát, mô tả đặc điểm của một số loại tập tính ở động vật. Phân tích được các cơ chế, quá trình hoạt động của các loại tập tính. 
Mt4: Có năng lực làm việc độc lập, làm việc nhóm, phương pháp học tập khoa học, chủ động xây dựng kế hoạch học tập phù hợp với bản thân và ngành đào tạo.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
[bookmark: _Hlk111691646]Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:
0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo
	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	TN2.1.425.2

	Tập tính học động vật

	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	
	3
	2
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	
	
	1
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)
	Mục tiêu của HP
	CĐR của học phần
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt 1
	Ch1: Phân tích được đặc điểm của một số loại tập tính cơ bản ở động vật
	CĐR 3

	Mt 2
	Ch2: Chứng minh được cơ chế và sự tiến hóa của tập tính động vật.
	CĐR 3

	
	Ch3: Giải thích được những ứng dụng của việc hiểu biết về tập tính học trong thực tiễn
	CĐR 3

	Kĩ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt 3
	Ch4: Thực hiện thành thạo các kĩ năng của bộ môn để quan sát, mô tả và phân tích cơ chế một số loại tập tính ở động vật.
	CĐR 5

	Kĩ năng mềm

	Mt 3
	Ch5: Lập kế hoạch đánh giá hiệu quả việc vận dụng kiến thức về tập tính học vào thực tiễn đời sống.
	CĐR 5

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt 4
	Ch6: Phát triển năng lực tự học, làm việc theo nhóm, chủ động xây dựng kế hoạch học tập phù hợp với bản thân và ngành đào tạo.
	CĐR 11




6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần
1= Đóng góp ở mức độ nhớ; 2= Đóng góp ở mức độ hiểu; 3 = Đóng góp ở mức độ áp dụng; 4 = Đóng góp ở mức độ phân tích; 5 = Đóng góp ở mức độ đánh giá; 6 = Đóng góp ở mức độ sáng tạo (Theo thang đo nhận thức Bloom)

	

NỘI DUNG HỌC PHẦN
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Thái độ, năng lực tự chủ
	


Phương pháp dạy học

	CHƯƠNG
	NỘI DUNG 
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch
1
	Ch
2
	Ch
3
	Ch
4
	Ch
5
	Ch
6
	

	Chương 1: Tiếp cận với tập tính động vật
	1.1. Khái niệm cơ bản về tập tính
	3
	
	
	
	
	1
	Thuyết trình kết hợp vấn đáp, hoạt động nhóm

	
	1.2. Vài nét về lịch sử phát triển tập tính học
	3
	
	
	
	
	2
	

	
	1.3. Sơ lược phát triển và triển vọng của tập tính học ở Việt Nam
	3
	
	
	
	
	2
	

	
	1.4. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
	3
	
	
	
	
	2
	

	Chương 2. Tiếp xúc với ngoại cảnh
	2.1. Sự tiếp xúc của động vật với môi trường xung quanh
	
	3
	
	
	
	2
	Thuyết trình kết hợp vấn đáp, hoạt động nhóm

	
	2.2. Cơ quan xúc giác
	
	3
	
	
	
	1
	

	
	2.3. Cơ quan đường bên
	
	3
	
	
	
	1
	

	
	2.4. Cơ quan thụ cảm hóa học: vị giác, khứu giác
	
	3
	
	
	
	2
	

	
	2.5. Cơ quan thụ cảm âm thanh – thính giác
	
	3
	
	
	
	2
	

	
	2.6. Cơ quan thụ cảm ánh sáng – thị giác
	
	3
	
	
	
	2
	

	Chương 3: Các loại tập tính thích nghi của động vật
	3.1. Tập tính định hướng và vận động của động vật
	
	
	3
	
	3
	
	Thuyết trình kết hợp vấn đáp, hoạt động nhóm

	
	3.2. Tập tính kiếm ăn và lựa chọn nơi sống
	
	
	3
	
	3
	
	

	
	3.3. Tập tính hôn phối
	
	
	3
	
	3
	
	

	
	3.4. Tập tính xã hội
	
	
	3
	
	3
	
	

	Chương 4: Cơ chế và sự phát triển của tập tính
	4.1. Tiến hóa cấu tạo của hệ thần kinh
	
	2
	
	
	
	2
	Thuyết trình kết hợp vấn đáp, hoạt động nhóm

	
	4.2. Tập tính bẩm sinh và học tập ở động vật non
	
	
	
	
	3
	
	

	
	4.3. Sự thay đổi tập tính
	
	2
	
	
	
	2
	

	
	4.4. Các cá thể trưởng thành cũng luôn phải học tập và tiếp thu những kinh nghiệm sống mới
	
	3
	
	
	
	2
	

	
	4.5. Nguyên nhân phát triển tập tính
	
	3
	
	
	
	2
	

	
	4.6. Sự phát triển tập tính ở người
	
	3
	
	
	
	2
	

	
	4.7. Cơ chế của tập tính động vật
	
	3
	
	
	
	2
	

	Chương 5:  Sự tiến hóa của tập tính 
	5.1. Khái niệm chung
	
	3
	
	
	
	2
	Thuyết trình kết hợp vấn đáp, hoạt động nhóm

	
	5.2. Biến dị và chọn lọc tác động tới tập tính
	
	3
	
	
	
	2
	

	
	5.3. Tập tính và gen
	
	3
	
	
	
	2
	

	
	5.4. Tập tính và chọn lọc nhân tạo
	
	3
	
	
	
	2
	

	
	5.5. Tập tính và môi trường
	
	3
	
	
	
	2
	

	
	5.6. Giá trị sinh tồn của tập tính
	
	3
	
	3
	
	
	

	
	5.7. Sự phát tán của động vật cũng có giá trị thích nghi
	
	3
	
	3
	
	
	

	
	5.8. Tập tính tích trữ thức ăn cũng là một kiểu tự vệ
	
	3
	
	3
	
	
	

	
	5.9. Sống thành xã hội là một hình thức tự vệ của động vật
	
	3
	
	3
	
	
	

	
	5.10. Những sai sót của tập tính thích nghi
	
	3
	
	3
	
	
	

	
	5.11. Sự tiến hóa tập tính của người
	
	3
	
	3
	
	
	

	Chương 6: Ứng dụng tập tính động vật
	6.1. Cơ sở khoa học của việc ứng dụng tập tính động vật
	
	
	3
	
	
	2
	Thuyết trình kết hợp vấn đáp, hoạt động nhóm

	
	6.2. Ứng dụng tập tính học trong đời sống, sản xuất và bảo tồn động vật
	
	
	3
	
	
	2
	


7. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tập tính, các giác quan và vai trò của hệ thần kinh trong tiếp xúc của động vật với ngoại cảnh bằng các tập tính cụ thể. Đồng thời, giải thích cơ chế và sự phát triển của tập tính, ứng dụng nghiên cứu của tập tính học động vật vào trong sản xuất và đời sống.
8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu đối với
sinh viên
	Thời gian,
địa điểm
	Ghi chú

	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	
	Chương 1: Tiếp cận với tập tính động vật
	2
	
	
	

	Lý thuyết

	1.1. Khái niệm cơ bản về tập tính
1.2. Vài nét về lịch sử phát triển tập tính học
1.3. Sơ lược phát triển và triển vọng của tập tính học ở Việt Nam
1.4. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
	
2


	Học học liệu số 1 và tham khảo các học liệu khác.
	Theo TKB,
Lớp học

	

	Tự học,
tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng để hiểu sâu hơn về tập tính động vật.
	5
	Nắm vững lí thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 2: Sự tiếp xúc ngoại cảnh
	2
	
	
	

	Lý thuyết

	2.1. Sự tiếp xúc của động vật với môi trường xung quanh
2.2. Cơ quan xúc giác
2.3. Cơ quan đường bên
2.4. Cơ quan thụ cảm hóa học: vị giác, khứu giác
2.5. Cơ quan thụ cảm âm thanh – thính giác
2.6. Cơ quan thụ cảm ánh sáng – thị giác
	2
	Học học liệu số 1 và tham khảo các học liệu khác.
	Theo TKB,
Lớp học

	

	Tự học,
tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng để hiểu sâu hơn về tập tính động vật.
	5
	Nắm vững lí thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 3: Các loại tập tính thích nghi của động vật
	7
	
	
	

	Lý thuyết

	3.1. Tập tính định hướng và vận động của động vật
3.2. Tập tính kiếm ăn và lựa chọn nơi sống
3.3. Tập tính hôn phối
3.4. Tập tính xã hội
	4
	Học học liệu số 1 và tham khảo các học liệu khác.
	Theo TKB,
Lớp học

	

	Bài tập
	- Nghiên cứu một số tập tính di chuyển, tập tính dinh dưỡng và tập tính lựa chọn nơi sống.
- Nghiên cứu một số tập tính hôn phối ở côn trùng, cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú.
	

3
	Đọc học liệu số 1 và tham khảo các học liệu khác.
	Theo TKB,
Lớp học

	

	Tự học,
tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng để hiểu sâu hơn về tập tính động vật.
	15
	Nắm vững lí thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 4: Cơ chế và sư phát triển của tập tính
	4
	
	
	

	Lý thuyết

	4.1. Tiến hóa cấu tạo của hệ thần kinh
4.2. Tập tính bẩm sinh và học tập ở động vật non
4.3. Sự thay đổi tập tính
4.4. Các cá thể trưởng thành cũng luôn phải học tập và tiếp thu những kinh nghiệm sống mới
4.5. Nguyên nhân phát triển tập tính
4.6. Sự phát triển tập tính ở người
4.7. Cơ chế của tập tính động vật
	4
	Học học liệu số 1 và tham khảo các học liệu khác.
	Theo TKB,
Lớp học

	

	Kiểm tra
	
	1
	
	
	

	Tự học,
tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng để hiểu sâu hơn về tập tính động vật.
	12
	Nắm vững lí thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	
	Chương 4: Cơ chế và sư phát triển của tập tính (Tiếp)
	3
	
	
	

	Bài tập
	- Lựa chọn thành phần thức ăn có phải là tập tính không?
- Ăn thịt bạn tình sau giao phối ở côn trùng có phải là tập tính trong hôn phối không?
Nghiên cứu một số tập tính bẩm sinh và tập tính học tập ở động vật non, động vật trưởng thành.
	
3
	Học học liệu số 1 và tham khảo các học liệu khác.
	Theo TKB,
Lớp học

	

	Tự học,
tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng để hiểu sâu hơn về tập tính động vật.
	7
	Nắm vững lí thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 5:  SỰ TIẾN HÓA CỦA TẬP TÍNH
	6
	
	
	

	Lý thuyết

	5.1. Khái niệm chung
5.2. Biến dị và chọn lọc tác động tới tập tính
5.3. Tập tính và gen
5.4. Tập tính và chọn lọc nhân tạo
5.5. Tập tính và môi trường
5.6. Những sai sót của tập tính thích nghi
5.7. Sự tiến hóa tập tính của người
	4
	Học học liệu số 1 và tham khảo các học liệu khác.
	Theo TKB,
Lớp học

	

	Bài tập
	Sự tiến hóa tập tính của người và các nhóm động vật
	2
	Đọc học liệu số 1 và tham khảo các học liệu khác.
	Theo TKB,
Lớp học
	

	Tự học,
tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng để hiểu sâu hơn về tập tính động vật.
	14
	Nắm vững lí thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 6: Ứng dụng tập tính động vật
	5
	
	
	

	Lý thuyết

	6.1. Cơ sở khoa học của việc ứng dụng tập tính động vật
6.2. Ứng dụng tập tính học trong đời sống, sản xuất và bảo tồn động vật
	3
	Học học liệu số 1 và tham khảo các học liệu khác.
	Theo TKB,
Lớp học

	

	Bài tập
	Ứng dụng của tập tính học động vật vào chăn nuôi và phòng trừ dịch hại.
	2
	Đọc học liệu số 1 và tham khảo các học liệu khác.
	Theo TKB,
Lớp học
	

	Tự học,
tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng để hiểu sâu hơn về tập tính động vật.
	12
	Nắm vững lí thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	



9. Tài liệu học tập 
9.1. Giáo trình bắt buộc
[1] Lê Vũ Khôi, Lê Nguyên Ngật (2012), Giáo trình tập tính học động vật, Nxb Giáo dục;
9.2. Tài liệu tham khảo
[2] Vũ Quang Mạnh (2000), Tập tính học động vật, Nxb Giáo dục;
[3] Phan Cự Nhân (1998), Cơ sở di truyền tập tính, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể
	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (Giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn, khoá luận tốt nghiệp
	

	1
	2
	
	
	
	
	5

	2
	2
	
	
	
	
	5

	3
	2
	
	
	
	
	5

	4
	2
	
	
	
	
	5

	5
	
	
	2
	
	
	5

	6
	1
	
	1
	
	
	5

	7
	2
	
	
	
	
	5

	8
	1
	1
	
	
	
	5

	9
	
	
	2
	
	
	5

	10
	2
	
	
	
	
	5

	11
	
	
	2
	
	
	4

	12
	2
	
	
	
	
	4

	13
	
	
	2
	
	
	4

	14
	1
	
	1
	
	
	4

	15
	2
	
	
	
	
	4

	Tổng cộng
	19
	1
	10
	0
	0
	70



11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
11.1. Thang điểm đánh giá
Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.
11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm
	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR
của HP
	Điểm
tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận, trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)
Trong đó:
- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)
- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)
- Có chú ý, ít tham gia (1%)
- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch1 đến Ch6
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)
Nếu vắng 01 buổi trừ 1%
Vắng quá 20% số tiết của học phần 0 điểm
	Ch1 đến Ch6
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	
30%

	
Học phần 2 tín chỉ: 01 điểm

	Ch1 đến Ch6
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Thi tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 đến Ch6
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi
	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	Đề thi gồm 3 câu:
Câu 1 (3 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu.
Câu 2 (3 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích
Câu 3 (4 điểm): Cấp độ đánh giá và sáng tạo.
Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần
- Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu; 50% áp dụng và phân tích; 20% đánh giá và sáng tạo.
	60 phút
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TS. Vũ Thị Kiều Trang
	HIỆU TRƯỞNG




TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO
BỘ MÔN HÓA - SINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Đa dạng thế giới sống
Mã học phần: TN2.1.461.2
1. Thông tin về học phần
- Số tín chỉ: 2
- Loại học phần: Tự chọn
- Điều kiện tiên quyết: TN2.1.464.2
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 100 giờ
+ Học lý thuyết trên lớp: 18 giờ;
+ Bài tập trên lớp: 1 giờ;
+ Thảo luận trên lớp: 4 giờ;
+ Thực hành ngoài thực địa: 24 giờ;
+ Kiểm tra trên lớp: 1 giờ;
+ Tự học, tự nghiên cứu: 52 giờ. 

- Đơn vị phụ trách môn học: Bộ môn Hóa - Sinh
2. Thông tin về giảng viên
	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	Ths. Quan Thị Dung
	0915 212 985
	quanthidungk19@gmail.com   

	2
	Ths. Đoàn Thị Phương Lý
	0914 400 017
	ly.pktdaihoctantrao@gmail.com

	3
	TS. Hoàng Thị Lệ Thương
	0983586193
	hoangthilethuong@gmail.com   


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)
- Mục tiêu chung: Đào tạo sinh viên chuyên ngành Sư phạm Sinh học có kiến thức về giá trị của đa dạng sinh học, những tác động ảnh hưởng đến đa dạng sinh học, trên cơ sở đó đánh giá được thực trạng của đa dạng sinh học và việc bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam. 
- Mục tiêu cụ thể: 
Mt1: Vận dụng được các khái niệm cơ bản về đa dạng sinh học, các phương pháp nghiên cứu về đa dạng sinh học để giải thích các vấn đề thực tiễn, có biện pháp góp phần bảo vệ sự đa dạng sinh học của đất nước và địa phương.
Mt 2: Phân tích được giá trị của đa dạng sinh học đối với con người và sự sống.
Mt 3: Phân tích những tác động ảnh hưởng đến đa dạng sinh học, trên cơ sở đó đánh giá được thực trạng và việc bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam. 
Mt 4: Thực hiện các kỹ năng phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, làm việc nhóm; Bồi dưỡng kĩ năng tự học, tự nghiên cứu bộ môn.
Mt 5: Có phương pháp học tập khoa học, chủ động xây dựng kế hoạch học tập phù hợp với bản thân và ngành đào tạo; thực hiện tốt việc tuyên truyền về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. 
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:
0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 
	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	TN2.1.461.2

	Đa dạng thế giới sống
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	3
	
	2
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	
	
	2
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Ký hiệu Ch)
	Mục tiêu của HP
	CĐR của học phần
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt 1
	
Ch1: Vận dụng được các khái niệm cơ bản về đa dạng sinh học và các phương pháp nghiên cứu về đa dạng sinh học.
	CĐR 3

	Mt 2
	Ch2: Phân tích được những giá trị của đa dạng sinh học đối với con người và sự sống.
	CĐR 3

	Mt 3
	Ch3: Phân tích được những tác động ảnh hưởng đến đa dạng sinh học.
	CĐR 3

	
	Ch4: Giải thích các vấn đề thực tiễn liên quan đến đa dạng sinh học, thực hiện các biện pháp bảo tồn đa dạng sinh học.
	CĐR 3

	
	Ch5: Đánh giá được độ đa dạng sinh học ở Việt Nam và vấn đề bảo vệ đa dạng sinh học ở Việt Nam.
	CĐR 3

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt 4
	Ch6: Nghiên cứu đa dạng sinh học tại một địa điểm cụ thể trong quá trình đi thực địa. 
	CĐR 5

	Kĩ năng mềm

	Mt 4
	Ch7: Thực hiện các kỹ năng phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, làm việc nhóm; Bồi dưỡng kĩ năng tự học, tự nghiên cứu bộ môn.
	CĐR 5

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt 5
	Ch8: Thực hiện tốt việc tuyên truyền về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. 
	CĐR 11


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần
0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 
	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kỹ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch 1
	Ch 2
	Ch 3
	Ch 4
	Ch 5
	Ch
6
	Ch
7
	Ch
8
	

	Chương 1. Các khái niệm cơ bản
	1. Đa dạng sinh học 
	2
	
	
	
	
	
	
	
	Thuyết trình, hỏi đáp

	
	2.  Các loại đa dạng sinh học
	
	2
	2
	
	
	
	
	
	

	Chương 2. Phương pháp nghiên cứu
	1. Nghiên cứu đa dạng về thành phần loài
	
	2
	
	
	2
	
	
	
	
Thuyết trình, hỏi đáp

	
	2. Nghiên cứu đa dạng hệ sinh thái
	
	2
	
	
	2
	
	
	
	

	
	3. Nghiên cứu đa dạng di truyền
	
	2
	
	
	2
	
	
	
	

	Chương 3. Giá trị của đa dạng sinh học
	1. Giá trị trực tiếp
	
	2
	
	
	
	
	2
	
	
Thuyết trình, hỏi đáp

	
	2. Giá trị gián tiếp
	
	2
	
	
	
	
	2
	
	

	
	3. Giá trị lựa chọn cho tương lai
	
	2
	
	
	
	
	2
	
	

	Chương 4. Những tác động ảnh hưởng đến đa dạng sinh học

	1. Sự tuyệt chủng của sinh vật
	
	
	2
	2
	
	
	
	
	
Thuyết trình, hỏi đáp, thảo luận nhóm

	
	2. Nơi cư trú bị phá huỷ và ô nhiễm
	
	
	2
	2
	
	
	
	
	

	
	3. Sự khai thác quá mức
	
	
	2
	2
	
	
	
	
	

	
	4. Sự du nhập các loài ngoại lai
	
	
	2
	2
	
	
	
	
	

	
	5. Sự lây lan của dịch bệnh
	
	
	2
	2
	
	
	
	
	

	
	6. Các nguy cơ khác
	
	
	2
	2
	
	
	
	
	

	Chương 5. Bảo tồn đa dạng sinh học
	1. Khái niệm về Sinh học bảo tồn
	1
	
	
	
	2
	
	
	
	
Thuyết trình, hỏi đáp

	
	2. Bảo tồn nguồn gen, thành phần loài và các hệ sinh thái
	
	
	
	2
	
	
	2
	
	

	
	3. Thực hiện công ước Ramsar và nguyên lý phát triển bền vững
	
	
	
	
	2
	2
	
	
	

	Chương 6. ĐDSH và bảo tồn ĐDSH ở Việt Nam
	1. Đa dạng các cảnh quan và hệ sinh thái.
	
	
	
	
	2
	2
	
	
	Thuyết trình, hỏi đáp, thảo luận nhóm

	
	2.  Phân vùng địa lý sinh học và vùng phân bố tự nhiên của Việt Nam.
	
	
	
	
	2
	2
	
	
	

	
	3. Sự suy thoái về đa dạng sinh học của Việt Nam và nguyên nhân suy thoái.
	
	
	
	
	3
	
	2
	
	

	
	4. Bảo vệ đa dạng sinh học ở Việt Nam và thực hiện công ước Ramsar.
	
	
	
	
	
	
	
	2
	




7. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần bao gồm khái niệm về đa dạng sinh học, các loại đa dạng sinh học, đa dạng sinh học trên thế giới và ở Việt Nam. Những tác động ảnh hưởng đến đa dạng sinh học và giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học trên thế giới và ở Việt Nam.
8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số tiết
	Yêu cầu đối với người học
	Thời gian, địa điểm
	Ghi chú

	TÍN CHỈ 1
	
	
	
	

	
	Chương 1: Các khái niệm cơ bản
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1.1. Đa dạng sinh học
1.2.  Các loại đa dạng sinh học
1.2.1. Đa dạng di truyền
1.2.2. Đa dạng loài
1.2.3. Đa dạng hệ sinh thái 
	2
	Đọc học liệu số 1, 2; Tham khảo thêm các học liệu số 3, 4.

	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các nội dung lí thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức lý thuyết để giải thích các hiện tượng trong thực tế. 
	5
	Đọc học liệu số 1, 2; Tham khảo thêm các học liệu số 3, 4.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 2: Phương pháp nghiên cứu
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	2.1. Nghiên cứu đa dạng về thành phần loài
2.2. Nghiên cứu đa dạng hệ sinh thái
2.3. Nghiên cứu đa dạng di truyền
	2
	Đọc học liệu số 1, 2; Tham khảo thêm các học liệu số 3, 4.

	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Nghiên cứu lý thuyết về nội dung các phương pháp nghiên cứu đa dạng sinh học
	4
	Đọc học liệu số 1, 2; Tham khảo thêm các học liệu số 3, 4.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 3: Giá trị của đa dạng sinh học
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	3.1. Giá trị trực tiếp
3.2. Giá trị gián tiếp
3.3. Giá trị lựa chọn cho tương lai
	3
	Đọc học liệu số 1, 3; Tham khảo thêm các học liệu số 2, 4.
	Lớp học
	

	Thảo luận
	Tầm quan trọng của đa dạng sinh học trên thế giới, tại Việt Nam và tại địa phương. Các vấn đề nảy sinh trong nghiên cứu và những đề xuất mới.
	2
	Nắm vững lí thuyết chương 1, 2,3
	Lớp học, nhóm hoạt động
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Nghiên cứu, tìm hiểu giá trị của các loại đa dạng sinh học trên thế giới và ở Việt Nam.
	8
	Đọc học liệu số 1, 3; Tham khảo thêm các học liệu số 2, 4.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 4: Những tác động ảnh hưởng đến đa dạng sinh học  
	5
	
	
	

	Lý thuyết
	4.1. Sự tuyệt chủng của sinh vật
4.2. Nơi cư trú bị phá huỷ và ô nhiễm
4.3. Sự khai thác quá mức
4.4. Sự du nhập các loài ngoại lai
4.5. Sự lây lan của dịch bệnh
4.6. Các nguy cơ khác
	4
	Đọc học liệu số 1, 3; Tham khảo thêm các học liệu số 2, 4.
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Thảo luận 
	Thảo luận về ảnh hưởng của môi trường sống đến đa dạng sinh học.
Thảo luận về tình hình bảo tồn đa dạng sinh học tại tỉnh Tuyên Quang
	2
	
	Theo thời khóa biểu, Lớp học, nhóm hoạt động
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Tự đọc trước các nội dung về những tác động ảnh hưởng đến đa dạng sinh học.
	11
	Đọc học liệu số 1, 3; Tham khảo thêm các học liệu số 2, 4.
	Thư viện, ở nhà
	

	TÍN CHỈ 2
	
	
	
	

	Kiểm tra
	Kiểm tra giữa kỳ
	1
	
	
	

	
	Chương 5. Bảo tồn đa dạng sinh học
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	5.1. Khái niệm về Sinh học bảo tồn
5.2. Bảo tồn nguồn gen, thành phần loài và các hệ sinh thái
5.3. Thực hiện công ước Ramsar và nguyên lý phát triển bền vững
	2
	Đọc học liệu số 3; Tham khảo thêm các học liệu số 1, 2, 4.
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Tự đọc trước các nội dung về bảo tồn nguồn gen, bảo tồn hệ sinh thái và thực hiện nguyên lý phát triển bền vững.
	4
	Đọc học liệu số 1, 3; Tham khảo thêm các học liệu số 2, 4.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 6: Đa dạng sinh học và bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam
	14
	
	
	

	Lý thuyết
	6.1. Đa dạng các cảnh quan và hệ sinh thái.
6.2.  Phân vùng địa lý sinh học và vùng phân bố tự nhiên của Việt Nam.
6.3. Sự suy thoái về đa dạng sinh học của Việt Nam và nguyên nhân suy thoái.
6.4. Bảo vệ đa dạng sinh học ở Việt Nam và thực hiện công ước Ramsar.
	5
	Đọc học liệu số 3, 4; Tham khảo thêm các học liệu số 1, 2.
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Bài tập
	Nguyên nhân gây suy thoái đa dạng sinh học và đề xuất các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học tại Việt Nam.

	1

	Đọc học liệu số 3; Tham khảo thêm các học liệu số 1, 2, 4.
	Theo thời khóa biểu, Lớp học, nhóm hoạt động
	

	Thực địa
	Tham quan học tập tại khu Bảo tồn thiên nhiên Na Hang.
	24
	Chuẩn bị theo hướng dẫn của GV
	Ngoài thực địa
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc lý thuyết các nội dung về  đa dạng sinh học, thực trạng đa dạng sinh học và bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam. 
	17
	Đọc học liệu số 1, 3, 4; Tham khảo thêm các học liệu số 2.
	Thư viện, ở nhà
	


9. Tài liệu học tập 
9.1. Tài liệu bắt buộc
[1] Phạm Bình Quyền - (chủ biên), (2002),  Đa dạng sinh học, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội;
[2] Tôn Thất Pháp (2008), Đa dạng sinh học, Đại học Huế;
9.2. Tài liệu tham khảo
[3] Võ Hành (2009), Đa dạng sinh học, Nxb Khoa học kỹ thuật Hà Nội;
[4]. Nguyễn Nghĩa Thìn, (2005). Đa dạng sinh học và Tài nguyên di truyền thực vật, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể
	Tuần
	Giảng viên lên lớp (Giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu 

	
	Lý thuyết
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn, khóa luận tốt nghiệp
	

	1
	2
	
	
	
	
	5

	2
	2
	
	
	
	
	4

	3
	2
	
	
	
	
	5

	4
	
	
	
	2
	
	1

	5
	2
	
	
	
	
	5

	6
	2
	
	
	
	
	5

	7
	
	
	
	2
	
	2

	8
	1
	1
	
	
	
	4

	9
	2
	
	
	
	
	5

	10
	2
	
	
	
	
	4

	11
	2
	
	
	
	
	5

	12
	1
	
	1
	
	
	4

	13
	
	
	
	
	Trong thời gian từ tuần 13 đến tuần 15 bố trí cho SV đi thực địa 3 ngày = 24 tiết  
	3

	14
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	18
	1
	1
	4
	24
	52



11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
11.1. Thang điểm đánh giá
Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.
11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm
	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR của HP
	Điểmtối  đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)
Trong đó:
- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)
- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)
- Có chú ý, ít tham gia (1%)
- Không chú ý, không tham gia (0%)
	




	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)
Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%
Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	Học phần 2 tín chỉ: 01 điểm
Theo đáp án và thang điểm đề kiểm tra
	
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi
	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	Đề thi gồm 2 câu:
Câu 1 (4 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu, cấp độ áp dụng và phân tích, cấp độ đánh giá và sáng tạo.
Câu 2 (6 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu, cấp độ áp dụng và phân tích, cấp độ đánh giá và sáng tạo.
Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần.
Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu, 50% Áp dụng và phân tích, 20% đánh giá và sáng tạo.
	       60 phút


				
Tuyên Quang, ngày   tháng 8  năm 2024
	TRƯỞNG KHOA




TS. Vũ Thị Kiều Trang
	HIỆU TRƯỞNG




TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn



	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO
KHOA SƯ PHAM

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Vật lý và Lý sinh
Mã học phần: TN2.1.276.2

1. Thông tin về học phần
- Số tín chỉ: 02
- Loại học phần: bắt buộc 
- Điều kiện tiên quyết: TN2.1.289.2.
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 100 giờ
+ Học lý thuyết trên lớp: 15 giờ
+ Bài tập trên lớp: 14 giờ
+ Kiểm tra trên lớp:1 giờ
+ Tự học, tự nghiên cứu: 70 giờ
- Đơn vị phụ trách học phần:  Sư Phạm
2. Thông tin về giảng viên
	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	TS. Trịnh Phi Hiệp
	0984.597.789
	hieptrinhphi@gmail.com

	2
	TS. Vũ Quang Thọ
	0962151110
	quangthogv@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)
3. Mục tiêu chung
-  Mục tiêu chung:
Đào tạo cho người học có được những kiến thức cơ bản nhất về cơ học, nhiệt học và điện học, quang học trong cơ thể sống. Vận dụng lý thuyết đã học để giải các vấn đề liên quan đến chuyên ngành đào tạo. Xác lập một thái độ, động cơ học tập đúng đắn, chủ động trong học tập, nghiên cứu, làm nền tảng cho hoạt động nghề nghiệp trong tương lai..
- Mục tiêu cụ thể: 
- Về kiến thức: 
Mt1: Người học hiểu về sự biến đổi năng lượng trên cơ thể, sự vận chuyển vật chất trong cơ thể sống, các hiện tượng điện sinh học và ứng dụng, các hiện tượng âm trên cơ thể sống, ánh sáng và tác dụng quang học trên cơ thể sống, bức xạ ion hóa và cơ thể sống.
Mt 2: Đánh giá được mối liên hệ giữa lý thuyết đã học với các hiện tượng vật lý cơ bản trong tự nhiên và các ứng dụng của chúng đối với khoa học kĩ thuật và đời sống hàng ngày.
- Về kĩ năng: 
Mt 3: Phân tích và chứng minh được các quy luật, các hiện tượng và quá trình vật lí cơ bản xảy ra trong cơ thể sống; trình bày được các nguyên lí của các ứng dụng kĩ thuật vật lí trong phương pháp chẩn đoán và điều trị bệnh; mô tả và nắm vững một số cơ chế và nguyên lí hoạt động của một số thiết bị liên quan ngành y tế ứng dụng trong chẩn đoán và điều trị bệnh.
- Về thái độ, năng lực tự chủ, chịu trách nhiệm:
Mt 4:  Người học xác định rõ được tầm quan trọng của môn học và có ý thức trong việc học hỏi nắm bắt nội dung học phần; phát huy tối đa khả năng chủ động, tích cực, sáng tạo trong học tập.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:
0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 
	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	ĐD2.1.004.2
	Vật lý và Lý sinh
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	2
	1
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	2
	
	
	
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)
	Mục tiêu của HP
	CĐR của HP
	Nội dung CĐR của học phần
	CĐR của CTĐT

	Về kiến thức

	Mt1
	Ch1
	Vận dụng được các kiến thức đã thấy được bản chất các khái niệm, định luật, định lý, công thức cơ bản của cơ học, nhiệt học và điện học, quang học và bức xạ ion.
	    CĐR 3

	Mt2
	Ch 2
	Phân tích được mối liên hệ giữa lý thuyết với các hiện tượng tự nhiên, đặc biệt là các vấn đề liên quan tới các hoạt động của cơ thể sống.
	

	
	Ch 3
	Đánh giá được bản chất các hiện tượng, sự việc diễn ra trong thực tế công việc và đời sống liên quan tới kiến thức vật lý cơ bản.
	

	Về kỹ năng

	Mt 3

	Ch 4
	Vận dụng được kiến thức đã học để giải thích được các hiện tượng các hiện tượng, sự vật, sự việc trong hoạt động của cơ thể sống
	CĐR 4

	
	Ch 5
	Vận dụng các kiến thức đã học giải thích nguyên lý hoạt động của các thiết bị đo đạc, phân tích trong lĩnh vực chuyên ngành.
	

	
	Ch 6
	Tạo kỹ năng nghiên cứu, đánh giá các hiện tượng vật lý 
	

	Về thái độ, năng lực tự chủ

	Mt 4
	Ch 7
	Có thói quen học tập và làm việc theo nhóm; tích cực, chủ động trong học tập và nghiên cứu.
	CĐR 8



6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần
0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 
	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kỹ năng
	TĐ, NL tự chủ
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	
	
	

	
	
	Ch
1
	Ch
2
	Ch
3
	Ch
4
	Ch
5
	Ch
6
	Ch
7
	

	Chương 1.
Sự biến đổi năng lượng trên cơ thể sống
	1. Nhiệt độ và nhiệt lượng
	3
	
	
	
	
	2
	
	Thuyết trình kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	2. Nguyên lí thứ nhất của nhiệt động lực học
	3
	
	3
	
	
	2
	
	

	
	3. Bài tập chương
	3
	
	
	
	
	2
	2
	

	Chương 2.
Sự vận chuyển vật chất trong cơ thể sống

	1. Phân tử và dung dịch trong cơ thể sinh vật
	3
	
	
	
	
	2
	
	Thuyết trình kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	2. Các hiện tượng vận chuyển cơ bản trong cơ thể
	3
	
	
	
	2
	2
	
	

	
	3. Vận chuyển vật chất qua màng tế bào
	
	
	
	3
	2
	
	1
	

	
	4. Bài tập chương
	3
	
	
	
	2
	2
	
	

	Chương 3. Các hiện tượng điện trên cơ thể sống

	1. Các loại điện thế sinh vật cơ bản
	
	3
	3
	
	2
	
	
	Thuyết trình kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	2. Cơ chế hiện tượng điện sinh vật
	3
	
	
	
	2
	2
	
	

	
	3. Lí sinh hiện tượng co cơ
	3
	3
	
	
	2
	
	
	

	
	4. Ghi điện sinh vật
	3
	
	
	
	2
	2
	
	

	
	5. Đại cương về kích thích cơ và thần kinh
	2
	
	
	3
	1
	
	1
	

	
	6. Đại cương về tác dụng sinh vật của dòng điện và ứng dụng của dòng điện trong điều trị
	3
	
	2
	
	
	
	
	

	
	7. Bài tâp chương
	3
	
	
	
	2
	
	
	

	Chương 4. Các hiện tượng âm ở cơ thể sống

	l. Dao động cơ học
	3
	
	
	
	2
	
	
	Thuyết trình kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	2. Sóng cơ học trong môi trường đàn hồi
	3
	
	
	
	2
	
	
	

	
	3. Bản chất vật lí của âm, siêu âm
	3
	
	2
	
	
	
	
	

	
	4. Ứng dụng âm và siêu âm trong y sinh học
	
	3
	
	
	2
	
	
	

	
	5. Bài tập chương
	
	
	
	3
	
	
	1
	

	Chương 5.
Ánh sáng và cơ thể sống
	1. Quang hình học
	3
	
	2
	
	
	
	
	Thuyết trình kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	2. Mắt và dụng cụ hỗ trợ
	
	3
	
	2
	2
	
	
	

	
	3. Bản chất của ánh sáng
	
	3
	
	
	2
	
	
	

	
	4. Tác dụng của ánh sáng lên cơ thể sống
	3
	
	
	
	2
	1
	
	

	
	5. Phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử
	3
	
	
	1
	2
	
	
	

	
	6. Khái niệm về laser và ứng dụng
	3
	
	
	
	2
	
	
	

	
	7. Bài tập chương
	
	
	
	3
	2
	
	1
	

	Chương 6
Bức xạ ion hóa và cơ thể sống
	1. Cấu tạo nguyên tử và hạt nhân nguyên tử
	3
	
	
	
	2
	
	
	Thuyết trình kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	2. Tia Rơnghen (Tia X)
	3
	
	
	
	2
	
	
	

	
	3. Hiện tượng phóng xạ, bản chất, nguồn gốc tia phóng xạ
	3
	
	
	
	2
	
	
	

	
	4. Tương tác của bức xạ ion hóa và vật chất
	3
	
	2
	
	
	
	
	

	
	5. Tác dụng sinh vật của bức xạ ion hóa
	
	3
	
	
	2
	
	
	

	
	6. Ứng dụng một số kỹ thuật vật lý nguyên tử và hạt nhân vào sinh học
	
	
	
	
	3
	
	
	

	
	7. Bài tập chương
	
	
	
	
	2
	
	2
	



7. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần này bao gồm các nội dung: Những kiến thức vật lý cơ bản trên cơ thể sống ;sự biến đổi năng lượng, Sự vận chuyển vật chất, Các hiện tượng điện, Các hiện tượng âm, Quang học, Bức xạ ion. 
8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu
đối với
sinh viên
	Thời gian,
địa điểm
	Ghi chú

	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	Chương 1.
Sự biến đổi năng lượng trên cơ thể sống
	12
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Nhiệt độ và nhiệt lượng
	1
	Đọc tài liệu [1]
	Theo thời khoá biểu, lớp học
	

	
	2. Nguyên lí thứ nhất của nhiệt động lực học
	
	
	
	

	Bài tập, thí nghiệm
	Bài tập tương ứng của Chương 1 trong tài liệu số  [1]
	1
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải bài tập.
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	
10
	Làm bài tập, liên hệ những vấn đề cần giải đáp thực tế.
	Thư viện, ở nhà
	

	Chương 2.
Sự vận chuyển vật chất trong cơ thể sống
	
13
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Phân tử và dung dịch trong cơ thể sinh vật
	2
	Đọc tài liệu [1]
	Theo thời khoá biểu, lớp học
	

	
	2. Các hiện tượng vận chuyển cơ bản trong cơ thể
	
	
	
	

	
	3. Vận chuyển vật chất qua màng tế bào
	
	
	
	

	Bài tập, thí nghiệm
	Bài tập tương ứng của Chương 2 trong tài liệu số  [1]
	1
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải bài tập.
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	
10
	Làm bài tập, liên hệ những vấn đề cần giải đáp thực tế.
	Thư viện, ở nhà
	

	Chương 3. Các hiện tượng điện trên cơ thể sống
	15
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Các loại điện thế sinh vật cơ bản
	3
	Đọc tài liệu [1]
	Theo thời khoá biểu, lớp học
	

	
	2. Cơ chế hiện tượng điện sinh vật
	
	
	
	

	
	3. Lí sinh hiện tượng co cơ
	
	
	
	

	
	4. Ghi điện sinh vật	
	
	
	
	

	
	5. Đại cương về kích thích cơ và thần kinh
	
	
	
	

	
	6. Đại cương về tác dụng sinh vật của dòng điện và ứng dụng của dòng điện trong điều trị
	
	
	
	

	Bài tập, thí nghiệm
	Bài tập tương ứng của Chương 3 trong tài liệu số  [1]
	2
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải bài tập.
	Theo thời khoá biểu, lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	
10
	Làm bài tập, liên hệ những vấn đề cần giải đáp thực tế.
	Thư viện, ở nhà
	

	Chương 4.
Các hiện tượng âm ở cơ thể sống
	
15
	
	
	

	Lý thuyết
	l. Dao động cơ học
	2
	Đọc tài liệu [1]
	Theo thời khoá biểu, lớp học
	

	
	2. Sóng cơ học trong môi trường đàn hồi
	
	
	
	

	
	3. Bản chất vật lí của âm, siêu âm
	
	
	
	

	
	4. Ứng dụng âm và siêu âm trong y sinh học
	
	
	
	

	Bài tập, thí nghiệm
	Bài tập tương ứng của Chương 4 trong tài liệu số  [1]
	3
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải bài tập.
	Theo thời khoá biểu, lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	
10
	Làm bài tập, liên hệ những vấn đề cần giải đáp thực tế.
	Thư viện, ở nhà
	

	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	Chương 5.
Ánh sáng và cơ thể sống
	
22
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Quang hình học
	3
	Đọc tài liệu [1]
	Theo thời khoá biểu, lớp học
	

	
	2. Mắt và dụng cụ hỗ trợ
	
	
	
	

	
	3. Bản chất của ánh sáng
	
	
	
	

	
	4. Tác dụng của ánh sáng lên cơ thể sống
	
	
	
	

	
	5. Phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử
	
	
	
	

	
	6. Khái niệm về laser và ứng dụng
	
	
	
	

	Bài tập, thí nghiệm
	Bài tập tương ứng của Chương 5 trong tài liệu số  [1]
	4
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải bài tập.
	Theo thời khoá biểu, lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	
15
	Làm bài tập, liên hệ những vấn đề cần giải đáp thực tế.
	Thư viện, ở nhà
	

	Chương 6
Bức xạ ion hóa và cơ thể sống
	23
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Cấu tạo nguyên tử và hạt nhân nguyên tử
	4
	Đọc tài liệu [1]
	Theo thời khoá biểu, lớp học
	

	
	2. Tia Rơnghen (Tia X)
	
	
	
	

	
	3. Hiện tượng phóng xạ, bản chất, nguồn gốc tia phóng xạ
	
	
	
	

	
	4. Tương tác của bức xạ ion hóa và vật chất
	
	
	
	

	
	5. Tác dụng sinh vật của bức xạ ion hóa
	
	
	
	

	
	6. Ứng dụng một số kỹ thuật vật lý nguyên tử và hạt nhân vào sinh học
	
	
	
	

	Bài tập, thí nghiệm
	Bài tập tương ứng của Chương 6 trong tài liệu số  [1]
	3
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải bài tập.
	Theo thời khoá biểu, lớp học
	

	Kiểm tra
	1
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	
15
	Làm bài tập, liên hệ những vấn đề cần giải đáp thực tế.
	Thư viện, ở nhà
	


9. Tài liệu học tập
9.1. Tài liệu bắt buộc
[1]. Phan Sĩ An (2019), Lí sinh y học, NXB Y học.
[2]. Học Viện Quân Y (2002), Giáo trình Vật lí - Lí sinh, NXB Y học Quân sự.
9.2. Tài liệu tham khảo
[3]. Phan Sĩ An (2006), Vật lí - Lí sinh Y học, NXB Y học 
[4]. Đoàn Suy Nghĩ, Lê Văn Trọng (2006), Lí sinh, NXB Đại học Huế. 
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể
	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	1
	
	1
	
	
	4

	2
	2
	
	
	
	
	4

	3
	1
	
	1
	
	
	4

	4
	2
	
	
	
	
	4

	5
	
	
	2
	
	
	4

	6
	2
	
	
	
	
	5

	7
	
	
	2
	
	
	5

	8
	1
	
	1
	
	
	5

	9
	2
	
	
	
	
	5

	10
	
	
	2
	
	
	5

	11
	
	
	2
	
	
	5

	12
	2
	
	
	
	
	5

	13
	2
	
	
	
	
	5

	14
	
	
	2
	
	
	5

	15
	
	1
	1
	
	
	5

	Tổng cộng
	15
	1
	14
	
	
	70


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
11.1. Thang điểm đánh giá
Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.
11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm
	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR
của HP
	Điểm
tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)
Trong đó:
- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)
- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)
- Có chú ý, ít tham gia (1%)
- Không chú ý, không tham gia (0%)
	


Ch1-Ch7

	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)
Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%
Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	01 điểm

	Ch1-Ch7

	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1-Ch7

	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi
	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm 3 câu:
+ Câu 1 (3 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu
+ Câu 2 (3 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích
+ Câu 3(4 điểm): Cấp độ đánh giá và sáng tạo
Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần:
- Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu; 50% áp dụng và phân tích; 20% đánh giá và sáng tạo.
	60 phút


					
Tuyên Quang, ngày     tháng  8  năm 2024     
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	KHOA SƯ PHẠM
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở Trung học cơ sở
Mã học phần: TN2.1.510.2
1. Thông tin về học phần
- Số tín chỉ: 02
- Loại học phần: Bắt buộc
- Điều kiện tiên quyết: TN2.1.501.2; TN2.1.277.3
- Tiết tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 100 giờ
+ Học lý thuyết trên lớp: 15 giờ
+ Bài tập: 14 giờ
+ Kiểm tra: 01 giờ
+ Tự học, tự nghiên cứu: 70 giờ
- Đơn vị phụ trách học phần: 
+ Bộ môn Tin học - Khoa Sư phạm
2. Thông tin về giảng viên
	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	ThS. Vũ Thanh Bình
	0359.460.491
	vuthanhbinhdhtt@gmail.com

	2
	ThS. Trần Thị Hồng Dung
	0949.198.118
	tranhongdungcdtq@gmail.com

	3
	PGS. TS. Lê Văn Hùng
	0973.512.275
	lehung231187@gmail.com

	4
	ThS. Bùi Trung Minh
	0983.789.102
	trungminhtq@gmail.com

	5
	ThS. Ma Thị Hồng Thu
	0978.066.984
	thutq7@gmail.com

	6
	ThS. Vũ Thị Khánh Trình
	0978.090.017
	trinhvtk.dhtt@gmail.com

	7
	ThS. Tống Xuân Trường
	0336.101.931
	cntruongty@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)
- Mục tiêu chung 
Giải thích được xu hướng, tác động của công nghệ thông tin (CNTT) trong Giáo dục và Đào tạo; phân tích được cơ sở lí luận của việc ứng dụng công nghệ thông tin (UDCNTT) trong dạy học ở bậc THCS; vận dụng, khai thác được một số phần mềm công cụ và phần mềm giáo dục để xây dựng các hoạt động dạy học, các kịch bản và thiết kế được bài dạy có ứng dụng CNTT trong dạy học.
- Mục tiêu cụ thể 
Mt1: Sinh viên giải thích được được được xu hướng, tác động của CNTT trong Giáo dục và Đào tạo; phân tích được cơ sở lí luận của việc ứng dụng CNTT trong dạy học ở THCS; Phân biệt được các chức năng chính của một số phần mềm công cụ, phần mềm giáo dục.
Mt 2: Có kỹ năng vận dụng, khai thác được một số phần mềm công cụ, phần mềm giáo dục để xây dựng các hoạt động dạy học, các kịch bản và thiết kế bài giảng có ứng dụng CNTT trong dạy học.
Mt 3: Có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có năng lực làm việc độc lập, làm việc nhóm; có ý tưởng sáng tạo, tự chủ và tinh thần trách nhiệm cao trong học tập và thực hành. Biết phát huy sở trường của cá nhân để tích luỹ kiến thức, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng nghề nghiệp.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:
0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ thấp; 2 = Đóng góp ở mức độ trung bình; 3 = Đóng góp ở mức độ cao
	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	TN2.1.510.2
	Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở THCS
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	
	3
	
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)
	[bookmark: _Hlk54295025]Mục tiêu của HP
	CĐR của HP
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1:
	Ch1 Trình bày được xu hướng, tác động của CNTT trong Giáo dục và Đào tạo.
	CĐR 2

	
	Ch2 Giải thích được cơ sở lí luận của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục ở THCS.
	CĐR 10

	
	Ch3 Phân biệt được các chức năng chính của một số phần mềm công cụ, phần mềm giáo dục phục vụ cho giảng dạy ở THCS.
	CĐR 10

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt 2
	Ch4 Xác định được các yêu cầu cơ bản của việc ứng dụng CNTT trong dạy học từ đó ứng dụng một số phần mềm công cụ vào giảng dạy ở THCS.
	CĐR 10

	
	Ch5 Vận dụng các chức năng chính của một số phần mềm giáo dục để thiết kế bài giảng có ứng dụng CNTT ở THCS.
	CĐR 10

	Kĩ năng mềm

	
	Ch6 Vận dụng tốt kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm để thực hiện những nhiệm vụ giáo dục ở THCS.
	CĐR 10

	Thái độ, năng lực tự chủ, chịu trách nhiệm

	Mt 3:
	Ch7 Có động cơ học tập đúng đắn, tích cực; khả năng tích lũy kiến thức, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng nghề nghiệp.
	CĐR 10

	
	Ch8 Có phương pháp học tập khoa học. Chủ động xây dựng kế hoạch học tập phù hợp với bản thân và ngành đào tạo.
	CĐR 10



6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần
0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ thấp; 2 = Đóng góp ở mức độ trung bình; 3 = Đóng góp ở mức độ cao
	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Thái độ, năng lực tự chủ, chịu trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Kiến thức
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch 1
	Ch 2
	Ch 3
	Ch 4
	Ch 58
	Ch 6
	Ch 7
	

	Chương 1: Những vấn đề chung về ứng dụng CNTT trong dạy học THCS
	1. Xu hướng phát triển CNTT.
	3
	
	
	
	
	
	
	Thuyết trình, thảo luận nhóm.

	
	2. Tác động của CNTT trong Giáo dục và Đào tạo.
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. Ứng dụng CNTT trong dạy học ở THCS.
	
	3
	
	
	
	
	
	

	Chương 2 
Sử dụng một số phần mềm công cụ thông dụng
	1. Phần mềm trình chiếu PowerPoint với tính năng nâng cao
	
	
	
	3
	
	
	
	Thuyết trình, vận dụng làm bài tập

	
	2. Khai thác và ứng dụng phần mềm Violet trong soạn giảng bậc THCS.
	
	
	
	3
	
	
	
	

	Chương 3 
Sử dụng một số phần mềm trong dạy học ở THCS
	I. Một số phần mềm trong dạy học ở THCS
	
	
	
	
	
	
	
	Thuyết trình, vận dụng làm bài tập

	
	1. Phần mềm Anatomy
	
	
	
	3
	
	
	
	

	
	2. Phần mềm Crocodile Physics
	
	
	
	3
	
	
	
	

	
	3. Phần mềm ChemSketch
	
	
	
	
	
	
	3
	

	
	II. Một số phần mềm dạy học trực tuyến
	
	
	
	3
	
	
	
	

	Chương 4 
Ứng dụng CNTT trong dạy học ở THCS
	1. Một số yêu cầu cơ bản về ứng dụng CNTT trong dạy học ở THCS.
	
	
	3
	
	
	
	
	Thuyết trình, vận dụng làm bài tập

	
	2. Xây dựng quy trình thiết kế bài giảng có ứng dụng CNTT trong dạy học ở THCS.
	
	
	3
	
	
	
	3
	

	
	3. Cấu trúc một bài giảng trên máy tính.
	
	
	3
	
	
	
	3
	

	
	4. Tập thiết kế bài giảng có ứng dụng CNTT ở THCS.
	
	
	3
	
	
	
	3
	


7. Tóm tắt nội dung học phần
Giải thích được xu hướng, tác động của công nghệ thông tin (CNTT) trong Giáo dục và Đào tạo; phân tích được cơ sở lí luận của việc ứng dụng công nghệ thông tin (UDCNTT) trong dạy học ở THCS; vận dụng, khai thác được một số phần mềm công cụ và phần mềm giáo dục để xây dựng các hoạt động dạy học, các kịch bản và thiết kế được bài dạy có ứng dụng CNTT trong dạy học.
8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số tiết
	Yêu cầu
đối với
sinh viên
	Thời gian,
địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	
	Chương 1: Những vấn đề chung về ứng dụng CNTT trong dạy học ở THCS
	7
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Xu hướng phát triển CNTT.
2. Tác động của CNTT trong Giáo dục và Đào tạo.
3. Ứng dụng CNTT trong dạy học ở THCS.
	2
	Học liệu số 1
	Lớp học.
	




	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng để: biết vai trò và hiểu được tại sao CNTT lại có vai trò to lớn đối với giáo dục nói riêng và cuộc sống nói chung; phân tích được xu hướng của ứng dụng CNTT trong lĩnh vực giáo dục và đánh giá được hiệu quả của chúng
	5
	Học liệu số 1
	Thư viện,
ở nhà.
	

	
	Chương 2: Sử dụng một số phần mềm công cụ thông dụng
	28
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Phần mềm trình chiếu PowerPoint với tính năng nâng cao
2. Khai thác và ứng dụng phần mềm Violet
	4
	Học liệu số 1, 2,  3.
	Lớp học, phòng máy tính.
	

	Bài tập, thảo luận, kiểm tra
	Sinh viên khai thác và ứng dụng được các tính năng nâng cao của phần mềm Microsoft PowerPoint, phần mềm Violet.
	4
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng làm bài tập
	Phòng máy tính.

	

	Tự học, tự nghiên cứu

	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng và vận dụng;
	20
	Sinh viên thành thạo khi khai thác và vận dụng được các tính năng nâng cao của phần mềm Microsoft PowerPoint để làm bài tập, soạn giảng.
	Thư viện,
ở nhà.
	

	
	Chương 3: Sử dụng một số phần mềm trong dạy học ở THCS
	14
	
	
	

	Lý thuyết

	I. Một số phần mềm trong dạy học ở THCS
1. Phần mềm anatomy 
2. Phần mềm Crocodile Physics 
	3
	Học liệu số 4, 5, 6, 7
	Lớp học, phòng máy tính.
	

	Bài tập, thảo luận, kiểm tra
	Sinh viên sử dụng được các phần mềm ứng dụng phục vụ cho giảng dạy ở THCS.
	1

	Nắm vững lý thuyết để vận dụng làm bài tập
	Phòng máy tính
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Sinh viên đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng và vận dụng sử dụng phần mềm Proshow producer và Yenka để khai thác và ứng dụng trong thiết kế và tổ chức dạy học ở THCS
	10
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, 
ở nhà.
	

	Kiểm tra
	Kiểm tra giữa kỳ
	1
	Bài kiểm tra
	Theo Thời khóa biểu, Lớp học.
	

	
	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	
	Chương 3: Sử dụng một số phần mềm giáo dục trong dạy học ở THCS
	29
	
	
	

	Lý thuyết

	3. Phần mềm ChemSketch
II. Một số phần mềm dạy học trực tuyến 
	3
	Học liệu số 4, 5, 6, 7
	Lớp học, phòng máy tính.
	

	Bài tập, thảo luận, kiểm tra
	Sử dụng được phần mềm ChemSketch phục vụ cho giảng dạy ở THCS. Vận dụng được một số phần mềm giáo dục trong thiết kế và tổ chức dạy học ở THCS.
	6

	Nắm vững lý thuyết để vận dụng làm bài tập
	Phòng máy tính
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng phần mềm ChemSketch để khai thác và ứng dụng trong thiết kế và tổ chức dạy học ở THCS.
	20
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, 
ở nhà.
	

	
	Chương 4: Ứng dụng CNTT trong dạy học ở THCS

	21
	
	
	

	Lý thuyết

	1. Một số yêu cầu cơ bản về ứng dụng CNTT trong dạy học ở THCS.
2. Khai thác một số ứng dụng dạy học trực tuyến
3. Các công cụ đánh giá trực tuyến
4. Ứng dụng CNTT vào thiết kế bài giảng
	3
	Học liệu số 1, 3, 4, 5, 6, 7

	Phòng máy tính.
	

	Bài tập, thảo luận, kiểm tra
	Sinh viên biết cách khai thác một số ứng dụng dạy học trực tuyến; các công cụ đánh giá trực tuyến; Ứng dụng CNTT vào thiết kế bài giảng.
	3
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng làm bài tập
	Phòng máy tính.
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng kiến thức để thiết kế bài giảng, thí nghiệm ứng dụng CNTT.
	15
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,
ở nhà.
	


9. Tài liệu học tập
[1] Vũ Thị Khánh Trình (2024), Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở Mầm non, Tiểu học, NXB Lao động.
9.2. Tài liệu tham khảo
[2] Bộ môn Tin học (2015), Microsoft PowerPoint 2010, Lưu hành nội bộ
[3] https://baigiang.violet.vn/present/huong-dan-su-dung-phan-mem-violet-1843092.html 
[4] https://vietjack.com/tai-lieu-mon-hoa/phan-mem-phet.jsp
[5] https://sites.google.com/a/trungtamdaotao.vn/phan-mem-day-hoc/phan-mem-thi-nghiem-hoa-yenka
[6] https://vietjack.com/tai-lieu-mon-hoa/phan-mem-chemsketch.jsp
[7] https://www.youtube.com/watch?v=ygXpzVWXzCs
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể
	Tuần
	Giảng viên lên lớp (tiết)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (Giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập, ôn tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn, khoá luận tốt nghiệp
	

	1
	2
	
	0
	
	
	5

	2
	1
	
	1
	
	
	5

	3
	1
	
	1
	
	
	5

	4
	1
	
	1
	
	
	5

	5
	1
	
	1
	
	
	4

	6
	1
	
	1
	
	
	4

	7
	1
	
	1
	
	
	4

	8
	0
	1
	1
	
	
	4

	9
	1
	
	1
	
	
	5

	10
	1
	
	1
	
	
	5

	11
	1
	
	1
	
	
	4

	12
	0
	
	2
	
	
	5

	13
	1
	
	1
	
	
	5

	14
	1
	
	1
	
	
	5

	15
	1
	
	1
	
	
	5

	Tổng cộng
	14
	1
	15
	
	
	70


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
11.1. Thang điểm đánh giá
Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.
11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm
	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR
của HP
	Điểm
tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận, trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)
Trong đó:
- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)
- Có chú ý, có tham gia (1,5%)
- Có chú ý, ít tham gia (1%)
- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch 6 đến Ch7
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)
Nếu vắng 01 buổi trừ 1%
Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	Ch 6 đến Ch7

	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, điểm thực hành, điểm tiểu luận, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra, tiểu luận
	30%
	Theo đáp án, thang điểm của giảng viên
	Ch1 đến Ch7
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Thi thực hành
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 đến Ch7
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi
	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	Đề thi gồm 2 câu 
Câu 1 (5 điểm): nội dung tương ứng tín chỉ 1.
Câu 2 (5 điểm): nội dung tương ứng tín chỉ tín chỉ 2.
Cấp độ nhận thức: 5 % nhận biết, 15% thông hiểu, 50% vận dụng thấp, 30% vận dụng cao 
	60 phút


						Tuyên Quang, ngày     tháng      năm 2024
	TRƯỞNG KHOA





TS. Vũ Kiều Trang
	HIỆU TRƯỞNG





TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn





	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO                              KHOA SƯ PHẠM 
BỘ MÔN: HÓA - SINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
Tên học phần: Lý luận dạy học Khoa học tự nhiên
Mã học phần: TN2.1.277.3
1. Thông tin về học phần
- Số tín chỉ: 3
- Loại học phần: Bắt buộc
- Điều kiện tiên quyết: Không.
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 135 giờ;
+ Học lý thuyết trên lớp: 27 giờ;
+ Bài tập trên lớp: 16 giờ;
+ Kiểm tra trên lớp: 02 giờ;
+ Tự học, tự nghiên cứu: 90 giờ;
- Đơn vị phụ trách môn học: Bộ môn Hóa - Sinh
2. Thông tin về giảng viên
	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	TS. Ninh Thị Bạch Diệp
	0972997176
	ninhdiep.tq@mail.com

	2
	Th. Nguyễn Thị Tuyết
	0983045661
	chvinamilktrungmon.tq@gmail.com

	3
	Ths. Nguyễn Thúy Nga
	0919244926
	thuyngacdtq@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)
-  Mục tiêu chung: Đào tạo sinh viên chuyên ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên có các kiến thức cơ bản về lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Khoa học tự nhiên ở trường THCS.
- Mục tiêu cụ thể: 
Mt1: Có những kiến thức cơ bản về mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung, phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức, đánh giá kết quả, xây dựng kế hoạch dạy học trong dạy học môn Khoa học tự nhiên ở trường THCS.  
Mt 2: Hiểu được bản chất, các bước tổ chức dạy học các chủ đề (bài học) trong môn Khoa học tự nhiên ở trường THCS. 
Mt 3: Vận dụng kiến thức lý luận để lựa chọn phương pháp phù hợp với các chủ đề (bài học) trong môn Khoa học tự nhiên ở trường THCS. 
Mt 4: Có kỹ năng phân tích, vận dụng kiến thức đã học để tìm kiếm, khai thác, xử lí và vận dụng thông tin về những kiến thức liên quan đến môn học để xác định mục tiêu, lựa chọn phương pháp dạy học, phương tiện dạy học, xây dựng kế hoạch dạy học. 
Mt 5: Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, tự chịu trách nhiệm, tự thiết kế các hoạt động dạy học phù hợp trong dạy học Khoa học tự nhiên ở trường THCS.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:
0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 
	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	TN2.1.277.3
	Lý luận dạy học Khoa học tự nhiên
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	
	2
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	2
	
	
	
	2
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)
	Mục tiêu của HP
	CĐR của học phần
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt 1
	Ch1: Phân tích được mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung, phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức, đánh giá kết quả, xây dựng kế hoạch dạy học trong dạy học môn Khoa học tự nhiên ở trường THCS.  
	CĐR 4

	Mt 2
	Ch2: Phân tích bản chất, các bước tổ chức dạy học các chủ đề (bài học) trong môn Khoa học tự nhiên ở trường THCS.
	CĐR 4

	Mt 3
	Ch3: Lựa chọn phương pháp phù hợp với các chủ đề (bài học) trong môn Khoa học tự nhiên ở trường THCS. 
	CĐR 4

	
	Ch4: Vận dụng kiến thức đã học để thiết kế, tổ chức được kế hoạch dạy học cho chủ đề (bài học) trong môn Khoa học tự nhiên ở trường THCS. 
	CĐR 4

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt 4
	Ch5: Phân tích các kiến thức cơ bản về Vật lý, Hóa học, Sinh học và Lý luận dạy học Khoa học tự nhiên để thiết kế và tổ chức kế hoạch dạy học cho một cho chủ đề (bài học) trong môn Khoa học tự nhiên ở trường THCS. 
	CĐR 7

	
	Ch6: Vận dụng được các kỹ năng cơ bản để thiết kế và tổ chức kế hoạch dạy học cho một chủ đề (bài học) trong môn Khoa học tự nhiên ở trường THCS. 
	CĐR 7

	Kĩ năng mềm

	Mt 4
	Ch7: Xây dựng được kế hoạch đánh giá hiệu quả tổ chức hoạt động dạy học cho một chủ đề (bài học) trong môn Khoa học tự nhiên ở trường THCS. 
	CĐR 7

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt 5
	Ch8: Phát triển năng lực làm việc độc lập, làm việc nhóm trong học tập, tự chịu trách nhiệm, tự thiết kế các hoạt động dạy học phù hợp trong dạy học môn Khoa học tự nhiên ở trường THCS.
	CĐR 11


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần
0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 
	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kỹ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch 1
	Ch 2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch 6
	C
h
7
	C
h 
8
	

	Chương 1. Khái quát về chương trình môn Khoa học tự nhiên ở THCS
	1.1. Đặc điểm môn Khoa học tự nhiên
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	Thuyết trình kết hợp với hỏi đáp

	
	1.2. Quan điểm xây dựng chương trình môn Khoa học tự nhiên
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.3. Mục tiêu của môn Khoa học tự nhiên
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.4. Nhiệm vụ của môn Khoa học tự nhiên
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	

	Chương 2. Cấu trúc và nội dung chương trình môn Khoa học tự nhiên ở THCS
	2.1. Cấu trúc chương trình môn Khoa học tự nhiên
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	Thuyết trình kết hợp với hỏi đáp

	
	2.2. Nội dung chương trình môn Khoa học tự nhiên
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.3. Yêu cầu cầu đạt về phẩm chất và năng lực
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	Chương 3. Phương pháp dạy học môn Khoa học tự nhiên ở THCS
	3.1. Định hướng về phương pháp dạy học, giáo dục trong dạy học môn Khoa học tự nhiên
	
	
	2
	2
	
	
	
	
	Thuyết trình kết hợp với hỏi đáp

	
	3.2. Mối quan hệ giữa yêu cầu cần đạt với nội dung dạy học, phương pháp và kỹ thuật dạy học trong dạy học môn Khoa học tự nhiên
	
	
	2
	2
	
	
	
	
	

	
	3.3. Một số kỹ thuật dạy học trong dạy học môn Khoa học tự nhiên
	
	
	2
	2
	
	
	
	
	

	
	3.4. Một số phương pháp dạy học trong dạy học môn Khoa học tự nhiên
	
	
	2
	2
	
	
	
	
	

	
	3.5. Lựa chọn, sử dụng phương pháp và kỹ thuật dạy học, giáo dục chủ đề (bài học) trong dạy học môn Khoa học tự nhiên
	
	
	2
	2
	
	
	
	
	

	Chương 4. Kiểm tra, đánh giá học sinh trong dạy học môn Khoa học tự nhiên ở THCS
	4.1. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực
	
	
	
	
	2
	
	2
	
	Thuyết trình, thực hành

	
	4.2. Các hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh trong dạy học môn Khoa học tự nhiên
	
	
	
	
	2
	
	2
	
	

	
	4.3. Các phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh trong dạy học môn Khoa học tự nhiên
	
	
	
	
	2
	
	2
	
	

	
	4.4. Xây dựng bộ công cụ kiểm tra, đánh giá quả học tập của học sinh trong dạy học môn Khoa học tự nhiên
	
	
	
	
	2
	
	2
	
	

	
	4.5. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá trong dạy học chủ đề (bài học) trong dạy học môn Khoa học tự nhiên
	
	
	
	
	2
	
	2
	
	

	Chương 5. Tổ chức dạy học và xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục trong dạy học môn Khoa học tự nhiên ở THCS
	5.1. Những hình thức tổ chức dạy học môn Khoa học tự nhiên ở THCS
	
	
	
	
	
	2
	
	
	Thuyết trình, thực hành

	
	5.2. Những vấn đề chung về xây dựng kế hoạch giáo dục trong nhà trường
	
	
	
	
	
	2
	
	
	

	
	5.3. Xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn Khoa học tự nhiên
	
	
	
	
	
	2
	
	2
	

	
	5.4. Xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên
	
	
	
	
	
	2
	
	2
	

	
	5.5. Xây dựng kế hoạch chủ đề (bài học) trong dạy học môn Khoa học tự nhiên
	
	
	
	
	
	2
	
	2
	


7. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức về lí luận dạy học Khoa học tự nhiên như: mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung, phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức, đánh giá kết quả, xây dựng kế hoạch dạy học… làm cơ sở để xây dựng kế hoạch dạy học một chủ đề (bài học) trong dạy học môn Khoa học tự nhiên ở trường THCS.
8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số tiết
	Yêu cầu đối với sinh viên
	Thời gian, địa điểm
	Ghi chú

	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	
	Chương 1. Khái quát về chương trình môn Khoa học tự nhiên ở THCS
	06
	
	
	

	Lý thuyết
	1.1. Đặc điểm môn Khoa học tự nhiên 
1.2. Quan điểm xây dựng chương trình môn Khoa học tự nhiên
1.3. Mục tiêu của môn Khoa học tự nhiên
1.4. Nhiệm vụ của môn Khoa học tự nhiên
	04
	Đọc học liệu số 1; Tham khảo thêm các học liệu số 2, 3, 4, 5, 6.
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Bài tập
	1. Phân tích mục tiêu của môn Khoa học tự nhiên trong chương trình giáo dục phổ thông.
2. Phân tích nhiệm vụ môn  Khoa học tự nhiên trong chương trình giáo dục phổ thông.
	02
	Nắm vững lí thuyết để thực hiện nội dung thảo luận.
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để làm bài tập/chuẩn bị nội dung thảo luận hoặc thực hành.
	12
	Đọc các học liệu và tài liệu tham khảo sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp với giảng viên.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 2. Cấu trúc và nội dung chương trình môn Khoa học tự nhiên ở THCS
	07
	
	
	

	Lý thuyết
	2.1. Cấu trúc chương trình môn Khoa học tự nhiên
2.2. Nội dung chương trình môn Khoa học tự nhiên
2.3. Yêu cầu cầu đạt về phẩm chất và năng lực
	05

	Đọc học liệu số 1; Tham khảo thêm các học liệu số 2, 3, 4, 5, 6.
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Bài tập
	1. Phân tích cấu trúc, nội dung chương trình môn Khoa học tự nhiên ở THCS
2. Phân tích những yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực trong dạy học môn Khoa học tự nhiên ở THCS
	02
	Nắm vững lí thuyết để thực hiện nội dung thảo luận.
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để làm bài tập/chuẩn bị nội dung thảo luận hoặc thực hành.
	14
	Đọc các học liệu và tài liệu tham khảo sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp với giảng viên.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 3. Phương pháp dạy học môn Khoa học tự nhiên ở THCS
	02
	
	
	

	Lý thuyết
	3.1. Định hướng về phương pháp dạy học, giáo dục trong dạy học môn Khoa học tự nhiên
3.2. Mối quan hệ giữa yêu cầu cần đạt với nội dung dạy học, phương pháp và kỹ thuật dạy học trong dạy học môn Khoa học tự nhiên
	02
	Đọc học liệu số 2; Tham khảo thêm các học liệu số 1, 3, 4, 5, 6.
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để làm bài tập/chuẩn bị nội dung thảo luận hoặc thực hành.
	04
	Đọc các học liệu và tài liệu tham khảo sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp với giảng viên.
	Thư viện, ở nhà
	

	TÍN CHỈ 2
	
	
	
	

	Kiểm tra
	Kiểm tra tín chỉ 1
	01
	
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	
	Chương 3. Phương pháp dạy học môn Khoa học tự nhiên ở THCS
	08
	
	
	

	Lý thuyết
	3.3. Một số kỹ thuật dạy học trong dạy học môn Khoa học tự nhiên
3.4. Một số phương pháp dạy học trong dạy học môn Khoa học tự nhiên
3.5. Lựa chọn, sử dụng phương pháp và kỹ thuật dạy học, giáo dục chủ đề (bài học) trong dạy học môn Khoa học tự nhiên
	04
	Đọc học liệu số 2; Tham khảo thêm các học liệu số 1, 3, 4, 5, 6.
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Bài tập
	Lựa chọn 1 chủ đề (bài học) để vận dụng các kỹ thuật dạy học hoặc phương pháp dạy học dạy học trong dạy học môn Khoa học tự nhiên.
	04
	Nắm vững lí thuyết để thực hiện nội dung thảo luận.
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để làm bài tập/chuẩn bị nội dung thảo luận hoặc thực hành.
	18
	Đọc các học liệu và tài liệu tham khảo sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp với giảng viên.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 4. Kiểm tra, đánh giá học sinh trong dạy học môn Khoa học tự nhiên ở THCS
	06
	
	
	

	Lý thuyết
	4.1. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực
4.2. Các hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh trong dạy học môn Khoa học tự nhiên
4.3. Các phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh trong dạy học môn Khoa học tự nhiên
4.4. Xây dựng bộ công cụ kiểm tra, đánh giá quả học tập của học sinh trong dạy học môn Khoa học tự nhiên
4.5. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá trong dạy học chủ đề (bài học) trong dạy học môn Khoa học tự nhiên
	06
	Đọc học liệu số 3; Tham khảo thêm các học liệu số 1, 2, 4, 5, 6.

	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để làm bài tập/chuẩn bị nội dung thảo luận hoặc thực hành.
	12
	Đọc các học liệu và tài liệu tham khảo sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp với giảng viên.
	Thư viện, ở nhà
	

	TÍN CHỈ 3
	
	
	
	

	Kiểm tra
	Kiểm tra tín chỉ 2
	01
	
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	
	Chương 4. Kiểm tra, đánh giá học sinh trong dạy học môn Khoa học tự nhiên ở THCS
	04
	
	
	

	Bài tập
	1. Xây dựng bộ công cụ kiểm tra, đánh giá quả học tập của học sinh trong dạy học môn Khoa học tự nhiên.
2. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá trong dạy học chủ đề (bài học) trong dạy học môn Khoa học tự nhiên.
	04
	Nắm vững lí thuyết để thực hiện nội dung thảo luận.
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để làm bài tập/chuẩn bị nội dung thảo luận hoặc thực hành.
	08
	Đọc các học liệu và tài liệu tham khảo sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp với giảng viên.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 5. Tổ chức dạy học và xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục trong dạy học môn Khoa học tự nhiên ở THCS
	10
	
	
	

	Lý thuyết
	5.1. Những hình thức tổ chức dạy học môn Khoa học tự nhiên ở THCS
5.2. Những vấn đề chung về xây dựng kế hoạch giáo dục trong nhà trường
5.3. Xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn Khoa học tự nhiên
5.4. Xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên
5.5. Xây dựng kế hoạch chủ đề (bài học) trong dạy học môn Khoa học tự nhiên
	06
	Đọc học liệu số 4; Tham khảo thêm các học liệu số 1, 2, 3, 5, 6.


	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Bài tập
	1. Xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên
2. Xây dựng kế hoạch chủ đề (bài học) trong dạy học môn Khoa học tự nhiên
	04
	Nắm vững lí thuyết để thực hiện nội dung thảo luận.
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để làm bài tập/chuẩn bị nội dung thảo luận hoặc thực hành.
	20
	Đọc các học liệu và tài liệu tham khảo sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp với giảng viên.
	Thư viện, ở nhà
	


9. Tài liệu học tập
9.1. Tài liệu bắt buộc
[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018), Chương trình giáo dục phổ thông môn Khoa học tự nhiên, Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo.
[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2020), Sử dụng phương pháp dạy học, giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trung học cơ sở môn Khoa học tự nhiên, Tài liệu hướng dẫn bồi dưỡng giáo viên phổ thông đại trà.
[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2020), Kiểm tra, đánh giá học sinh THCS theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực môn Khoa học tự nhiên, Tài liệu hướng dẫn bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán.
[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2021), Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trung học cơ sở môn Khoa học tự nhiên, Tài liệu hướng dẫn bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán.
9.2. Tài liệu tham khảo
[5] Nguyễn Cương (chủ biên), Nguyễn Mạnh Dung (2005), Phương pháp dạy học hoá học, tập 1, Nxb Đại học Sư phạm. 
[6] Sách giáo khoa, sách giáo viên Sinh học lớp 6 đến lớp 9, Nxb Giáo dục.
[7] Trần Bá Hoành, Trịnh Nguyên Giao (2002), Đại cương phương pháp dạy học Sinh học, Nxb Giáo dục.
[8] Nguyễn Đức Thâm, Nguyễn Ngọc Hưng, Phạm Xuân Quế (2002). PPGD vật lý ở trường phổ thông,  Nxb Đại học sư phạm Hà Nội;
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể
	Tuần
	Giảng viên lên lớp (Giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (Giờ)

	
	Lý thuyết
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	3
	
	
	
	
	6

	2
	1
	
	2
	
	
	6

	3
	3
	
	
	
	
	6

	4
	2
	
	1
	
	
	6

	5
	2
	
	1
	
	
	6

	6
	2
	1
	
	
	
	6

	7
	2
	
	1
	
	
	6

	8
	
	
	3
	
	
	6

	9
	3
	
	
	
	
	6

	10
	3
	
	
	
	
	6

	11
	
	1
	2
	
	
	6

	12
	1
	
	2
	
	
	6

	13
	3
	
	
	
	
	6

	14
	2
	
	1
	
	
	6

	15
	
	
	3
	
	
	6

	Tổng cộng
	27
	2
	16
	
	
	90


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
11.1. Thang điểm đánh giá
Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.
11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm
	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR
của HP
	Điểm
tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận, trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)
Trong đó:
- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)
- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)
- Có chú ý, ít tham gia (1%)
- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch1 đến Ch8
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)
Nếu vắng 01 buổi trừ 1%
Vắng quá 20% tổng số tiết của học phần 0 điểm
	Ch1 đến Ch8
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	Học phần 3 tín chỉ: 02 điểm
	Ch1 đến Ch8
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	4
	Tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 đến Ch8
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi
	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	Đề thi gồm 3 câu:
Câu 1 (3 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu, cấp độ áp dụng và phân tích, cấp độ đánh giá và sáng tạo.
Câu 2 (5 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu, cấp độ áp dụng và phân tích, cấp độ đánh giá và sáng tạo.
Câu 3 (2 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu, cấp độ áp dụng và phân tích, cấp độ đánh giá và sáng tạo.
Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần
Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu, 50% Áp dụng và phân tích, 20% đánh giá và sáng tạo
	90 phút


Tuyên Quang, ngày     tháng    năm 2024     
	TRƯỞNG KHOA SƯ PHẠM



                        
                    TS. Vũ Thị Kiều Trang  
	HIỆU TRƯỞNG




TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn



	

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO                              KHOA SƯ PHẠM
BỘ MÔN HÓA – SINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
Tên học phần: PPDH các chủ đề trong môn KHTN
Mã học phần: TN2.1.279.3
1. Thông tin về học phần
- Số tín chỉ: 03
- Loại học phần: Bắt buộc
- Điều kiện tiên quyết: TN2.1.277.3
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 150 giờ 
+ Học lý thuyết trên lớp: 24 giờ
+ Bài tập trên lớp: 20 giờ
+ Kiểm tra: 1 giờ
+ Tự học, tự nghiên cứu: 105 giờ 
- Đơn vị phụ trách môn học: 
+ Bộ Môn: Hóa – Sinh 
+ Khoa: Khoa Sư phạm
2. Thông tin về giảng viên
	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	Ths. Nguyễn Thị Tuyết
	0983045661
	tuyettq71@mail.com

	2
	Ths. Nguyễn Thuý Nga
	0919244926
	thuyngacdtq@gmail.com

	3
	TS. Ninh Thị Bạch Diệp
	0972997176
	ninhdiep.tq@mail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)
[bookmark: _Hlk175584381]-  Mục tiêu chung: Đào tạo sinh viên chuyên ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên có các kiến thức cơ bản về phương pháp dạy học các chủ đề trong KHTN và thiết kế được các kế hoạch tổ chức hoạt động dạy học các chủ đề trong KHTN ở trường THCS.
-  Mục tiêu cụ thể:
Mt 1: Có những kiến thức về cấu trúc, nội dung dạy học các các chủ đề Khoa học Tự nhiên; các phương thức dạy học đặc trưng của các chủ đề Khoa học tự nhiên theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh cấp THCS.
Mt 2: Vận dụng các kiến thức đã học để thiết kế và tổ chức hoạt động dạy - học các chủ đề về Khoa học Tự nhiên ở trường THCS.
Mt 3: Có kỹ năng phân tích cấu trúc, nội dung cốt lõi vận dụng kiến thức đã học để tìm kiếm, khai thác, xử lí và vận dụng thông tin về những kiến thức liên quan đến môn học. 
Mt 4: Có kỹ năng xác định mục tiêu, lựa chọn phương pháp và kỹ thuật dạy học hợp lý, thiết kế phương tiện dạy học; soạn giáo án và tập giảng với giáo án đã soạn. 
Mt 5: Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, tự chịu trách nhiệm, tự thiết kế các hoạt động dạy học phù hợp trong dạy học các chủ đề về Khoa học Tự nhiên ở trường THCS.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau: 0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 
	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	TN2.1.279.3
	PPDH các chủ đề trong môn KHTN
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	3
	
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	
	1
	1
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)
	Mục tiêu của HP
	CĐR của HP
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt 1
	Ch1: Khái quát được mục tiêu, nhiệm vụ, cấu trúc, nội dung, các chủ đề trong Khoa học Tự nhiên.
	CĐR 6

	
	Ch 2: Sử dụng phương pháp dạy học các chủ đề của Khoa học Tự nhiên theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực.
	CĐR 6

	Mt 2
	Ch 3: Lập kế hoạch dạy học cho một số bài chủ đề về Khoa học Tự nhiên ở trường THCS.
	CĐR 6

	Kỹ năng

	
	Kỹ năng cứng
	

	Mt 3
	Ch 4: Tổng hợp các kiến thức cơ bản về Sinh học, Vật Lý, Hoá học và Lý luận dạy học KHTN để thiết kế, tổ chức kế hoạch dạy học các chủ đề trong Khoa học Tự nhiên ở trường THCS.
	CĐR 6

	
	Ch 5: Tổ chức hoạt động dạy - học các chủ đề trong Khoa học Tự nhiên ở trường THCS.
	CĐR 6

	
		Kỹ năng mềm
	

	Mt 4
	Ch 6: Xây dựng được kế hoạch đánh giá hiệu quả tổ chức hoạt động dạy học cho bài cụ thể chủ đề Khoa học Tự nhiên ở trường THCS.
	CĐR 6

	Thái độ, năng lực tự chủ, chịu trách nhiệm

	Mt 5

	Ch 7: Phát triển được năng lực làm việc độc lập, hợp tác trong học tập và tự chịu trách nhiệm, tự thiết kế các hoạt động dạy học phù hợp trong dạy học các chủ đề về Khoa học Tự nhiên ở trường THCS.
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	CĐR 6


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần
0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 
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	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
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	Chương 1: Hướng dẫn dạy học chủ đề Chất và biến đổi của chất
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	Lý thuyết
	1.1. Mục tiêu dạy học của chủ đề “Chất và sự biến đổi của chất”
1.1.1. Mục tiêu dạy học của chủ đề “Chất và sự biến đổi của chất” trong môn Khoa học tự nhiên lớp 6
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1.2.3. Cấu trúc nội dung của chủ đề “Chất và sự biến đổi của chất” trong môn Khoa học tự nhiên lớp 8
1.2.4. Cấu trúc nội dung của chủ đề “Chất và sự biến đổi của chất” trong môn Khoa học tự nhiên lớp 9
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1.3.2. Vận dụng các phương pháp dạy học để xây dựng kế hoạch dạy học các chủ đề trong môn Khoa học tự nhiên lớp 7
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1.4 Kế hoạch bài dạy minh họa
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	Đọc học liệu số 1; Tham khảo các học liệu khác.
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	Bài tập
	Làm bài tập trong học liệu số 1; Tham khảo các học liệu khác.
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	Nắm vững lí thuyết để vận dụng giải bài tập
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lí thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập
	35
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lí thuyết, chỉ ra những vần đề cần giải đáp
	Thư viện, ở nhà
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	Đọc học liệu số 1; Tham khảo các học liệu khác.
	Lớp học
	

	Bài tập
	Làm bài tập trong học liệu số 1; 2; Tham khảo các học liệu khác.
	5
	Nắm vững lí thuyết để vận dụng giải bài tập
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
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	Lý thuyết
	3.1. Mục tiêu dạy học của chủ đề Năng lượng và sự biến đổi 
3.1.1. Khoa học tự nhiên lớp 6
3.1.2. Khoa học tự nhiên lớp 7
3.1.3 Khoa học tự nhiên lớp 8
3.1.4 Khoa học tự nhiên lớp 9
3.2 Cấu trúc nội dung của chủ đề Năng lượng và sự biến đổi 
3.2.1. Các phép đo
3.2.2  Lực và chuyển động
3.2.3  Khối lượng riêng và áp suất
3.2.4 Năng lượng và cuộc sống
3.2.5 Âm thanh
3.2.6 Ánh sáng
3.2.7. Điện
3.2.8 Từ
	3
	Đọc học liệu số 1; Tham khảo các học liệu khác.
	
	

	Bài tập
	Làm bài tập trong học liệu số 1; Tham khảo các học liệu khác.
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	Nắm vững lí thuyết để vận dụng giải bài tập
	Lớp học
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	1
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	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lí thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
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3.3.1 Dạy học các khái niệm Vật lý
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	Nắm vững lí thuyết để vận dụng giải bài tập
	Lớp học
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	Lý thuyết
	4.1. Mục tiêu dạy học của chủ đề Trái Đất và bầu trời
4.1.1. Khoa học tự nhiên lớp 6
4.1.2. Khoa học tự nhiên lớp 8
4.1.3 Khoa học tự nhiên lớp 9
4.2. Cấu trúc nội dung của chủ đề Trái Đất và bầu trời
4.3. Vận dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy học để xây dựng kế hoạch dạy học chủ đề Trái đất và bầu trời
4.3.1 Phương pháp, kĩ thuật dạy học và kiểm tra đánh giá cho một số nội dung chủ đề “Trái đất và Bầu Trời”
4.3.2 Kế hoạch bài dạy học minh họa chủ đề Trái đất và Bầu trời
	6
	Đọc học liệu số 1; Tham khảo các học liệu khác.
	
	

	Bài tập
	Làm bài tập trong học liệu số 1; Tham khảo các học liệu khác.
	4
	Nắm vững lí thuyết để vận dụng giải bài tập
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lí thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	35
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lí thuyết, chỉ ra những vần đề cần giải đáp
	Thư viện, ở nhà
	


9. Tài liệu học tập
9.1. Giáo trình bắt buộc 
[1] Phan Đức Duy, Đặng Thị Thuận An, Phạm Thị Phương Anh, Trần Thị Ngọc Ánh, Quách Nguyễn Bảo Nguyên, Hoàng Xuân Thảo, Nguyễn Thị Thùy Trang, Lê Thị Cẩm Tú (2022), Phương pháp dạy học Khoa học tự nhiên, Nxb Đại học Sư phạm Huế;
9.2. Tài liệu tham khảo
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[3] Nguyễn Đức Thâm, Nguyễn Ngọc Hưng, Phạm Xuân Quế (2002). PPGD vật lý ở trường phổ thông,  Nxb Đại học sư phạm Hà Nội;
[4] Đinh Quang Báo, Nguyễn Đức Thành (2003), Lí luận dạy học Sinh học (phần đại cương), Nxb Giáo dục.
[5] Phan Đức Duy (2012), Kỹ thuật dạy học Sinh học, Trung tâm Đào tạo từ xa, Đại học Huế.
[6] Nguyễn Lăng Bình, Đỗ Hương Trà (2009), Dạy và học tích cực một số phương pháp và kỹ thuật dạy học, Nxb Đại học Sư phạm.
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể
	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (Giờ)

	
	Lý thuyết
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành,  thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn, khóa luận tốt nghiệp
	

	1
	3
	
	
	
	
	7

	2
	1
	
	2
	
	
	7

	3
	2
	
	1
	
	
	7

	4
	2
	
	2
	
	
	7

	5
	1
	
	2
	
	
	7

	6
	3
	
	
	
	
	7

	7
	1
	
	2
	
	
	7

	8
	
	
	3
	
	
	7

	9
	2
	
	1
	
	
	7

	10
	1
	1
	1
	
	
	7

	11
	3
	
	
	
	
	7

	12
	1
	
	2
	
	
	7

	13
	3
	
	
	
	
	7

	14
	2
	
	1
	
	
	7

	15
	
	
	3
	
	
	7

	Tổng
	24
	1
	20
	
	
	105


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
11.1. Thang điểm đánh giá
Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.
11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm
	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR
của HP
	Điểm
tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận, trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)
Trong đó:
- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)
- Có chú ý, có tham gia (1,5%)
- Có chú ý, ít tham gia (1%)
- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch 7 đến Ch8

	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)
Nếu vắng 01 buổi trừ 1%
Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	Ch 7 đến Ch8

	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, điểm thực hành, điểm tiểu luận, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra, tiểu luận
	20%
	Theo đáp án, thang điểm của giảng viên
	Ch1 đến Ch8
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Thi tự luận/ Thi trắc nghiệm
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 đến Ch8
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi
	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	Đề thi gồm 3 câu:
Câu 1 (3 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu
Câu 2 (5  điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích
Câu 3 (2 điểm): Cấp độ đánh giá 
Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần
- Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu; 50% áp dụng và phân tích; 20% đánh giá và sáng tạo.
	90 phút



Tuyên Quang, ngày     tháng    năm 2024     
	TRƯỞNG KHOA SƯ PHẠM



                        
                    TS. Vũ Thị Kiều Trang  
	HIỆU TRƯỞNG




TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn





	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO
KHOA SƯ PHẠM

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm Khoa học tự nhiên
Mã học phần: TN2.1.278.3
1. Thông tin về học phần
- Số tín chỉ: 03
- Loại học phần: Bắt buộc
- Điều kiện tiên quyết: TN2.1.277.3, TN2.1.279.3.
- Tiết tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 135 giờ 
+ Học lý thuyết trên lớp: 23 giờ;
+ Thực hành trên lớp: 20 giờ;
+ Kiểm tra trên lớp: 02 giờ;
+ Tự học, tự nghiên cứu: 90 giờ;
- Đơn vị phụ trách môn học: 
+ Bộ Môn: Hóa - Sinh.
+ Khoa: Khoa học Cơ bản
2. Thông tin về giảng viên 
	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	TS. Ninh Thị Bạch Diệp
	0972997176
	ninhdiep.tq@mail.com

	2
	Ths. Nguyễn Thị Tuyết
	0983045661
	tuyettq71@mail.com

	3
	Ths. Nguyễn Thuý Nga
	0919244926
	thuyngacdtq@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu MT)
- Mục tiêu chung: 
Đào tạo sinh viên chuyên ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên có hệ thống kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp vững vàng, giáo dục lòng yêu nghề, say mê lao động, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, phát triển năng lực nhận thức và hành động trong cuộc sống. 
- Mục tiêu cụ thể: 
MT1: Có những kiến thức về nghiệp vụ sư phạm: Tâm lý học, Giáo dục học, Phương pháp dạy học bộ môn… và rèn luyện các kỹ năng sư phạm cơ bản và chuyên biệt. 
MT 2: Khả năng phát triển được các kỹ năng nghề nghiệp, thiết kế và tổ chức các hoạt động dạy học môn Khoa học tự nhiên ở trường THCS theo định hướng phát triển năng lực. 
MT3: Kỹ năng sử dụng thiết bị dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin để thiết kế và tổ chức các hoạt động dạy học; kỹ năng phân tích, tổng hợp, phản biện và xử lý thông tin; kỹ năng giao tiếp, tự học và tự chủ.
MT4: Hình thành phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, trách nhiệm cá nhân trong học tập và nghiên cứu.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:
1= Đóng góp ở mức độ thấp; 2 = Đóng góp ở mức độ trung bình; 3 = Đóng góp ở mức độ cao
	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	TN2.1.278.3
	Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm Khoa học tự nhiên
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	3
	
	
	1
	1


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)
	Mã CĐR
	CĐR của HP
	CĐR của CTĐT

	Về kiến thức

	MT1
	Ch1. Trình bày được các kiến thức về rèn luyện nghiệp vụ sư phạm và nội dung chương trình rèn luyện nghiệp vụ sư phạm.
	CĐR 8

	
	Ch2. Thực hành được các kỹ năng nghiệp vụ sư phạm cơ bản và kỹ năng sư phạm chuyên biệt.
	CĐR 8

	Về kỹ năng

	Kỹ năng cứng

	MT3

	Ch3. Kết hợp được các kỹ năng nghiên cứu chương trình, thiết kế và tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục, quản lý lớp học, kiểm tra và đánh giá các hoạt động giáo dục trong nhà trường.
	CĐR 8

	
	Ch4. Liên hệ được lý luận và thực tiễn trong công tác giảng dạy và giáo dục học sinh trong nhà trường.
	

	Kỹ năng mềm

	MT3
	Ch5. Giải quyết các tình huống phát sinh trong quá trình dạy - học.
	CĐR 8

	
	Ch6. Ứng dụng được công nghệ thông tin trong thiết kế kế hoạch dạy học; hình thành và phát triển kỹ năng tìm kiếm, phản hồi thông tin, kỹ năng thuyết trình, giao tiếp, tự chủ, tự học.
	CĐR 8

	Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

	MT4
	Ch7. Thể hiện tinh thần trách nhiệm và khả năng làm việc hợp tác trong quá trình làm việc nhóm; tác phong làm việc, học tập chuyên nghiệp.
	CĐR 11

	
	Ch8. Xây dựng hình ảnh nhà giáo gương mẫu, tuân thủ các quy định của ngành.   
	CĐR 12


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần 
1= Đóng góp ở mức độ thấp; 2 = Đóng góp ở mức độ trung bình; 3 = Đóng góp ở mức độ cao
	NỘI DUNG HỌC PHẦN
	Kiến thức
	Kỹ năng
	Thái độ, năng lực tự chủ

	CHƯƠNG
	NỘI DUNG 
	
	
	

	
	
	
	Cứng
	Mềm
	

	
	
	Ch 1
	Ch
2
	Ch 3
	Ch 4
	Ch 5
	Ch 6
	Ch
7
	Ch
8

	Chương 1. Những vấn đề chung về rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ sư phạm
	1.1. Cơ sở khoa học của việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm
	
	3
	
	
	
	
	
	2

	
	1.2. Khái niệm rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ sư phạm
	3
	
	
	
	
	
	
	2

	
	1.3. Nội dung cơ bản của rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ sư phạm
	3
	
	
	
	
	
	
	2

	
	1.4. Lựa chọn phương pháp và biện pháp thích hợp cho từng loại kiến thức
	3
	
	
	
	
	
	
	2

	
	1.5. Quy trình rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ sư phạm
	
	
	2
	
	
	2
	
	

	Chương 2. Kỹ năng trình bày bảng
	2.1. Vai trò, ý nghĩa cơ bản của rèn luyện kỹ năng trình bày bảng
	
	
	2
	
	
	2
	
	

	
	2.2. Rèn luyện kỹ năng trình bày bảng
	
	2
	2
	
	
	
	
	

	
	2.3. Các bước trình bày bảng
	
	2
	2
	
	
	
	
	

	
	2.4. Kỹ năng trình bày bảng
	
	2
	2
	
	
	
	
	

	
	2.5. Yêu cầu và kỹ thuật vẽ hình trên bảng
	
	
	2
	
	
	2
	
	

	Chương 3. Kỹ năng thuyết trình
	3.1. Ý nghĩa của rèn luyện kỹ năng thuyết trình
	3
	3
	
	
	
	
	
	

	
	3.2. Các tình huống cần thuyết trình
	
	
	
	2
	
	2
	
	

	
	3.3. Các tiêu chí đánh giá một bài thuyết trình
	3
	3
	
	
	
	
	
	

	
	3.4. Những lỗi thường gặp khi thuyết trình
	
	
	
	
	3
	
	
	

	
	3.5. Các bước xây dựng bài thuyết trình
	
	
	
	
	3
	
	
	

	
	3.6. Kỹ năng thuyết trình hiệu quả
	
	
	
	2
	2
	
	
	

	Chương 4. Kỹ năng sử dụng thiết bị dạy học
	4.1. Hệ thống các thiết bị dạy học
	
	
	2
	
	
	
	2
	

	
	4.2. Nguyên tắc chung khi kết nối, sử dụng các thiết bị dùng chung trong dạy học
	
	
	
	2
	2
	
	
	

	
	4.3. Kết nối, sử dụng thiết bị dùng chung chủ yếu trong dạy học
	
	
	
	
	3
	
	
	

	
	4.4. Xử lý tình huống khi kết nối, sử dụng thiết bị dùng chung trong dạy học
	
	
	
	
	3
	
	
	

	Chương 5. Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tích cực
	5.1. Khai thác các công cụ xây dựng học liệu
	
	
	
	
	
	3
	
	

	
	5.2. Quản lý không gian học tập
	
	
	
	
	
	3
	
	


7. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức về nghiệp vụ sư phạm, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên thông qua các kỹ năng sư phạm cơ bản như giao tiếp sư phạm, thực hành kỹ năng nghe, nói, viết ở trường THCS từ đó sinh viên có sơ hội rèn luyện các kỹ năng sư phạm cần thiết mà một giáo viên cần trang bị nhằm phục vụ cho công tác tập giảng, thực tập sư phạm tại các trường THCS.
8. Nội dung chi tiết học phần 
	Hình thức tổ chức
dạy học
	Nội dung chính
	Số tiết
	Yêu cầu đối với người học
	Thời gian, địa điểm
	Ghi chú

	TÍN CHỈ 1
	15
	
	
	

	
	Chương 1. Những vấn đề chung về rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ sư phạmthường
	04
	
	
	

	Lý thuyết
	1.1. Cơ sở khoa học của việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm
1.2. Khái niệm rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ sư phạm
1.3. Nội dung cơ bản của rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ sư phạm
1.4. Lựa chọn phương pháp và biện pháp thích hợp cho từng loại kiến thức
1.5. Quy trình rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ sư phạm
	04
	Đọc học liệu số 1; Tham khảo thêm các học liệu số 2, 3, 4.
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	



	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để làm bài tập/chuẩn bị nội dung thảo luận hoặc thực hành.
	08
	Đọc các tài liệu tham khảo sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 2. Kỹ năng trình bày bảng
	10
	
	
	

	Lý thuyết
	2.1. Vai trò, ý nghĩa cơ bản của rèn luyện kỹ năng trình bày bảng
2.2. Rèn luyện kỹ năng trình bày bảng
2.3. Các bước trình bày bảng
2.4. Kỹ năng trình bày bảng
2.5. Yêu cầu và kỹ thuật vẽ hình trên bảng
	05
	Đọc học liệu số 1; Tham khảo thêm các học liệu số 2, 3, 4.
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	


	Thực hành
	Thực hành các kỹ năng trình bày bảng
	05
	Thực hành được các kỹ năng trình bày bảng, vẽ hình trên bảng
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Kiểm tra
	Kiểm tra giữa kỳ
	1
	
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	22
	Đọc các tài liệu tham khảo sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	TÍN CHỈ 2
	15
	
	
	

	
	Chương 3. Kỹ năng thuyết trình
	10
	
	
	

	Lý thuyết
	3.1. Ý nghĩa của rèn luyện kỹ năng thuyết trình
3.2. Các tình huống cần thuyết trình
3.3. Các tiêu chí đánh giá một bài thuyết trình
3.4. Những lỗi thường gặp khi thuyết trình
3.5. Các bước xây dựng bài thuyết trình
3.6. Kỹ năng thuyết trình hiệu quả
	05
	Đọc học liệu số 1; Tham khảo thêm các học liệu số 2, 3, 4.
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Thực hành
	Thực hành các kỹ năng trình thuyết trình
	05
	Thực hành được các kỹ năng thuyết trình
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	20
	Đọc các tài liệu tham khảo sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 4. Kỹ năng sử dụng thiết bị dạy học
	04
	
	
	

	Lý thuyết
	4.1. Hệ thống các thiết bị dạy học
4.2. Nguyên tắc chung khi kết nối, sử dụng các thiết bị dùng chung trong dạy học
4.3. Kết nối, sử dụng thiết bị dùng chung chủ yếu trong dạy học
4.4. Xử lý tình huống khi kết nối, sử dụng thiết bị dùng chung trong dạy học
	04
	Đọc học liệu số 1; Tham khảo thêm các học liệu số 2, 3, 4.
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	


	Kiểm tra
	Kiểm tra giữa kỳ
	1
	
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	08
	Đọc các tài liệu tham khảo sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	TÍN CHỈ 3
	15
	
	
	

	
	Chương 4. Kỹ năng sử dụng thiết bị dạy học
	05
	
	
	

	Thực hành
	Thực hành các kỹ năng sử dụng một số thiết bị dạy học thông dụng trong dạy học Khoa học tự nhiên
	05
	Thực hành được các kỹ năng sử dụng một số thiết bị dạy học thông dụng trong dạy học Khoa học tự nhiên
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	10
	Đọc các tài liệu tham khảo sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 5. Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tích cực
	10
	
	
	

	Lý thuyết
	5.1. Khai thác các công cụ xây dựng học liệu
5.2. Quản lý không gian học tập
	05
	Đọc học liệu số 1; Tham khảo thêm các học liệu số 2, 3, 4.
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Thực hành
	Thực hành các kỹ năng khai thác và ứng dụng các học liệu, phần mềm dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn Khoa học tự nhiên ở trường THCS
	05
	Thực hành được các kỹ năng về khai thác và sử dụng các học liệu, phần mềm dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn Khoa học tự nhiên ở trường THCS
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	20
	Đọc các tài liệu tham khảo sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	


9. Tài liệu học tập
9.1. Tài liệu bắt buộc
[1] Nguyễn Thị Thế Bình, Vũ Thị Mai Hường, Nguyễn Thị Mai Lan, Kiều Phương Thùy (2024), Rèn luyện kĩ năng nghiệp vụ sư phạm trong đào tạo giáo viên, Nxb Đại học Sư phạm.
9.2. Tài liệu tham khảo
[2] Nguyễn Lăng Bình (Chủ biên), Đỗ Hương Trà (2021), Dạy và học tích cực một số phương pháp và kỹ thuật dạy học, Nxb Đại học Sư phạm.
[3] Mai Sĩ Tuấn, Nguyễn Văn Khánh, Đặng Thị Oanh, Lê Đức Ánh, Trần Khánh Vân (2021), Hướng dẫn dạy học môn Khoa học tự nhiên theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, Nxb Đại học Sư phạm.
[4] Sách giáo khoa Khoa học tự nhiên lớp 6, 7, 8, 9.
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể
	Tuần
	Giảng viên lên lớp (Giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (Giờ)

	
	Lý thuyết
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn, khóa luận tốt nghiệp
	

	1
	3
	
	
	
	
	6

	2
	3
	
	
	
	
	6

	3
	3
	
	
	
	
	6

	4
	
	
	
	3
	
	6

	5
	
	1
	
	2
	
	6

	6
	3
	
	
	
	
	6

	7
	2
	
	
	1
	
	6

	8
	
	
	
	3
	
	6

	9
	2
	
	
	1
	
	6

	10
	2
	1
	
	
	
	6

	11
	
	
	
	3
	
	6

	12
	1
	
	
	2
	
	6

	13
	3
	
	
	
	
	6

	14
	1
	
	
	2
	
	6

	15
	
	
	
	3
	
	6

	Tổng
	23
	2
	
	20
	
	90


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
11.1. Thang điểm đánh giá
Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.
11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm
	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR
của HP
	Điểm
tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận, trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)
Trong đó:
- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)
- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)
- Có chú ý, ít tham gia (1%)
- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch1 đến Ch8
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)
Nếu vắng 01 buổi trừ 1%
Vắng quá 20% tổng số tiết của học phần 0 điểm
	Ch1 đến Ch8
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	Học phần 3 tín chỉ: 02 điểm
	Ch1 đến Ch8
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	4
	Tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 đến Ch8
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi
	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	Đề thi gồm 3 câu:
Câu 1 (3 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu, cấp độ áp dụng và phân tích, cấp độ đánh giá và sáng tạo.
Câu 2 (5 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu, cấp độ áp dụng và phân tích, cấp độ đánh giá và sáng tạo.
Câu 3 (2 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu, cấp độ áp dụng và phân tích, cấp độ đánh giá và sáng tạo.
Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần
Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu, 50% Áp dụng và phân tích, 20% đánh giá và sáng tạo
	90 phút
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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO
KHOA SƯ PHẠM

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



      
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Giải bài tập Khoa học tự nhiên 1
Mã học phần: TN2.1.291.2
1. Thông tin về học phần
- Số tín chỉ: 02
- Loại học phần: Bắt buộc
- Điều kiện tiên quyết: TN2.1.289.2
- Giờ  tín chỉ đối với các hoạt động học tập:
+ Học lý thuyết trên lớp: 13 giờ
+  Bài tập trên lớp: 16 giờ
+ kiểm tra trên lớp: 01 giờ
+ Tự học, tự nghiên cứu: 60 tiết
- Đơn vị phụ trách học phần: 
+ Bộ môn Vật lý -  Khoa Sư phạm.
2. Thông tin về giảng viên
	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	ThS. Nguyễn Thúy Nga
	0919244926
	thuyngacdtq@gmail.com

	2
	TS. Vũ Quang Thọ
	0962915110
	quangthogv@gmail.com

	3
	TS. Trịnh Phi Hiep
	0984597789
	Trinhphihieptq@gmail.com


3. Mục tiêu học phần
- Mục tiêu chung:
Đào tạo sinh viên chuyên ngành Sư phạm KHTN có kiến thức sâu về nội dung và phương pháp giải một số đề tài cơ bản của chương trình KHTN ở phổ thông. Tóm  tắt được nội dung bài tập cơ bản của từng chương, giải được các bài tập thuộc chương trình.  
- Mục tiêu cụ thể:
Mt1: Có kiến thức cơ bản về nội dung và phương pháp giải một số đề tài cơ bản của chương trình KHTN ở phổ thông.
Mt 2: Đánh giá được mối liên hệ giữa lý thuyết đã học với các hiện tượng trong tự nhiên và các ứng dụng của KHTN đối với khoa học kĩ thuật và đời sống hàng ngày.
Mt3: Vận dụng được những kiến thức đã học để giải bài tập, giải thích thực tế liên quan tới tri thức khoa học về lĩnh vực KHTN.
Mt 4: Có kĩ năng giao tiếp để thực hiện chia sẻ hiểu biết về lý thuyết cơ bản về các nguyên lí, các quy luật cơ bản của KHTN với đồng nghiệp
 Mt5: Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm; đánh giá được vị trí, vai trò của giải bài tập KHTN trong nghiên cứu, giảng dạy, học tập môn KHTN.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:
1 = Đóng góp ở mức độ thấp; 2 = Đóng góp ở mức độ trung bình; 3 = Đóng góp ở mức độ cao
	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	TN2.1.278.3
	Giải bài tập KHTN
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	3
	
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	

	
	
	
	1
	
	2
	
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)
	Mục tiêu của HP
	CĐR của học phần
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1: Phân tích nội dung và phương pháp giải một số đề tài cơ bản của chương trình KHTN ở phổ thông
	
CĐR3

	Mt2
	Ch2: Giải được các bài tập vật lý thuộc chương trình KHTN ở cấp THCS.
	

	
	Ch3: Nghiên cứu chương trình KHTN ở phổ thông để sáng tỏ các nội dung dạy học bằng các kiến thức SV đã được trang bị ở trường ĐH
	

	Kỹ năng

	Kỹ năng cứng

	Mt3
	Ch4: Thực hiện được các kỹ năng phân tích, so sánh, tổng hợp để giải thích các hiện tượng vật lí có liên quan đến đời sống, sản xuất. 
	CĐR3

	
	Ch5: Phân tích và phân loại các bài toán vật lí ở trường phổ thông
	

	Kỹ năng mềm

	Mt4
	Ch6: Vận dụng kỹ năng phản biện để đánh giá, giải quyết các tình huống nảy sinh trong thực tiễn hoạt động chuyên môn, giao tiếp và hội nhập.
	CĐR 8

	Thái độ, năng lực tự chủ, chịu trách nhiệm

	Mt5
	Ch7: Tổ chức học tập đúng đắn, khoa học, chủ động xây dựng kế hoạch học tập phù hợp với bản thân và ngành đào tạo.
	CĐR 10

	
	Ch8: Lập kế hoạch thường xuyên cập nhật các thông tin về kiến thức KHTN và phương pháp dạy học phục vụ cho giảng dạy ở phổ thông.
	CĐR 10



6. Nội dung kiến thức với chuẩn đầu ra học phần
1 = Đóng góp ở mức độ thấp; 2 = Đóng góp ở mức độ trung bình; 3 = Đóng góp ở mức độ cao
	NỘI DUNG HỌC PHẦN
	CHUẨN ĐẦU RA
	Phương pháp dạy học

	CHƯƠNG
	KIẾN THỨC
	Kiến thức
	Kỹ năng
	Thái độ, năng lực tự chủ
	
	

	
	
	
	Cứng
	Mềm
	
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	Ch7
	Ch8
	

	Chương 1. Bài  tập phần vật lý lớp 6
	1.1. Nội dung cơ bản
	3
	
	2
	
	
	
	
	
	Thuyết trinh kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	1.2 PP Giải
	
	2
	
	
	3
	
	
	
	

	Chương 2. Bài tập phần vật lý lớp 7
	1.1. Nội dung cơ bản
	3
	
	
	
	
	
	
	2
	Thuyết trinh kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	1.2 PP Giải
	
	
	
	2
	
	2
	
	
	

	Chương 3. Bài tập phần vật lý lớp 8
	1.1. Nội dung cơ bản
	3
	
	
	
	2
	
	
	
	Thuyết trinh kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	1.2 PP Giải
	
	
	
	2
	
	
	2
	
	

	Chương 4. Bài tập phần vật lý lớp 9
	1.1. Nội dung cơ bản
	3
	
	
	
	
	
	
	2
	Thuyết trinh kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	1.2 PP Giải
	
	
	
	2
	2
	
	
	
	


7. Tóm tắt nội dung học phần
 Học phần hướng dẫn người học nghiên cứu về nội dung và phương pháp giải bài tập các dạng bài tập KHTN, trọng tâm là bài tập vật lý và hóa học. Tóm  tắt được nội dung bài tập cơ bản của từng chương, hướng dẫn học sinh giải được các bài tập KHTN thuộc chương trình THCS.     
8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu
đối với
sinh viên
	Thời gian,
địa điểm
	Ghi chú

	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	
	Chương 1. Đại cương về bài tập Vật lý
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Ý nghĩa, tác dụng của bài tập đối với việc dạy học Vật lý. 
2. Phân loại bài tập Vật lý.
3. Bản chất của việc giải một bài toán Vật lý.
	2
	Đọc học liệu số [1], [2],[3].
	Lớp học
	


	Bài tập, thảo luận, kiểm tra
	Các dạng bài tập theo chủ đề trong các sách tham khảo.
	2
	Làm các dạng bài tập theo chủ đề trong các sách tham khảo.
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Dạng bài tập theo chủ đề trong các sách tham khảo.
	8
	Sưu tầm các dạng bài tập theo chủ đề trong các sách tham khảo.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 2. Bài tập tự luận
	5
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Cơ sở phân loại bài tập vật lý tự luận
2. Một số phương pháp giải một bài toán Vật lý
	3
	Đọc học liệu số [1], [2],[3].
	Lớp học
	

	Bài tập, thảo luận, kiểm tra
	Các dạng bài tập theo chủ đề trong các sách tham khảo.
Giải các dạng bài tập tự luận theo chủ đề
	2
	Làm các dạng bài tập theo chủ đề trong các sách tham khảo.
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Dạng bài tập theo chủ đề trong các sách tham khảo.
	10
	Sưu tầm các dạng bài tập theo chủ đề trong các sách tham khảo.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 3. Bài tập trắc nghiệm
	6
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Các loại câu trắc nghiệm
2. Phối hợp giữa câu trắc nghiệm khách quan và tự luận
3. Kỹ thuật soạn thảo một số bài trắc nghiệm khách quan
4. Phân tích và đánh giá một bài trắc nghiệm khách quan loại câu hỏi nhiều lựa chọn
5. Ưu, nhược điểm của trắc nghiệm khách quan
6. So sánh trắc nghiệm khách quan và trắc nghiệm tự luận
7 Trắc nghiệm khách quan tiêu chuẩn hóa và ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan
8. Cách tổ chức thi bằng phương pháp trắc nghiệm khách quan
9. Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan để xemina
10. Đáp số các bài toán và các câu trắc nghiệm
	


4
	Đọc học liệu số [1], [2],[3].
	Lớp học
	

	Bài tập, thảo luận, kiểm tra
	Các dạng bài tập theo chủ đề trong các sách tham khảo.
Các dạng bài tập trắc nghiệm theo chủ đề
	2
	Làm các dạng bài tập theo chủ đề trong các sách tham khảo.
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Dạng bài tập theo chủ đề trong các sách tham khảo.
	12
	Sưu tầm các dạng bài tập theo chủ đề trong các sách tham khảo.
	Thư viện, ở nhà
	

	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	
	Chương 4. Bài  tập vật lý SGK KHTN lớp 6
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Nội dung cơ bản
2  PP Giải
	
1
	Đọc tài liệu [1], [2],[3].
	Trên     
  lớp
	

	 Bài tập
	 Thực hành giải
	2
	Đọc tài liệu [1], [2],[3].
	Trên     
  lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi làm bài tập
	6
	Liên hệ lý thuyết với những vấn đề cần giải đáp thực tế.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 5. Bài tập vật lý sách KHTN lớp 7
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Nội dung cơ bản
2  PP Giải
	
1
	Đọc tài liệu [1], [2],[3].
	Trên     
  lớp
	

	 Bài tập
	 Thực hành giải
	2
	Đọc tài liệu [1], [2],[3].
	Trên     
  lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi làm bài tập
	6
	Liên hệ lý thuyết với những vấn đề cần giải đáp thực tế.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 6. Bài tập vật lý sách KHTN lớp 8
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Nội dung cơ bản
2  PP Giải
	
1
	Đọc tài liệu [1], [2],[3].
	Trên     
  lớp
	

	Bài tập
	 Thực hành giải
	2
	Đọc tài liệu [1], [2],[3].
	Trên     
  lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi làm bài tập
	7
	Liên hệ lý thuyết với những vấn đề cần giải đáp thực tế.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 7. Bài tập vật lý sách KHTN lớp 9
	6
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Nội dung cơ bản
2  PP Giải
	
1
	Đọc tài liệu [1], [2],[3].
	Trên     
  lớp
	

	Bài tập
	 Thực hành giải
	4
	
	Trên     
  lớp
	

	Kiểm tra
	01 bài
	1
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng Giải bài tập
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi làm bài tập.
	12
	Liên hệ lý thuyết với những vấn đề cần giải đáp thực tế.
	Thư viện, ở nhà
	


9. Tài liệu học tập
9.1. Giáo trình bắt buộc
[1] Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
[2] Sách giáo khoa KHTN lớp 6,7,8,9, sách bài tập KHTN lớp 6,7,8,9
9.2. Tài liệu tham khảo
[3] Nguyễn Đức Thâm, Nguyễn Ngọc Hưng, Phạm Xuân Quế (2002), Phương pháp dạy học vật lý ở trường phổ thông, Nxb ĐHSP Hà Nội
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể
	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	 Bài tập, ôn tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn, khóa luận tốt nghiệp
	

	1
	2
	
	
	
	
	

	2
	
	
	2
	
	
	

	3
	2
	
	
	
	
	

	4
	1
	
	1
	
	
	

	5
	1
	
	1
	
	
	

	6
	2
	
	
	
	
	

	7
	1
	
	1
	
	
	

	8
	1
	
	1
	
	
	

	9
	
	
	2
	
	
	

	10
	1
	
	1
	
	
	

	11
	1
	
	1
	
	
	

	12
	
	
	2
	
	
	

	13
	1
	
	1
	
	
	

	14
	
	
	2
	
	
	

	15
	
	1
	1
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	


11. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần
- Yêu cầu về điều kiện tổ chức dạy học: có phòng học, phòng chờ, văn phòng phẩm theo qui định.
- Yêu cầu đối với sinh viên: Tự giác học tập tự học, hoàn thành một số yêu cầu của giảng viên theo qui định của chương trình.
12. Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học
- Thuyết trình: Mục đích để cung cấp kiến thức giúp sinh viên đạt các chuẩn về kiến thức từ Ch1 đến Ch3.
- Tổ chức thảo luận: Mục đích để giúp sinh viên lĩnh hội, củng cố, mở rộng kiến thức và rèn luyện kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm và tư duy phản biện để đạt các chuẩn từ Ch1 đến Ch8. 
- Thực hành thí nghiệm: Không
- Hướng dẫn sinh viên tự học, đọc tài liệu và làm bài tập: Mục đích để giúp sinh viên lĩnh hội được kiến thức và rèn luyện năng lực tự học, tự nghiên cứu để đạt các chuẩn từ Ch1 đến Ch8.
13. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
13.1. Thang điểm đánh giá
Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.
13.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm
	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR
của HP
	Điểm
tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận,
trọng số 10%;

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)
Trong đó:
- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)
- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)
- Có chú ý, ít tham gia (1%)
- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch 7,8
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)
Nếu vắng 01 buổi trừ 1%
	Ch 7,8
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, điểm thực hành, điểm tiểu luận, trọng số 30%

	2
	Bài tập, thảo luận, thực hành, thí nghiệm.
	10%
	Thời gian, nội dung và chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu (4%)
	Ch1-4
	4

	
	
	
	Kỹ năng thao tác và năng lực trình bày báo cáo (3%)
	Ch 1-4
	3

	
	
	
	Năng lực hợp tác, tương tác, chia sẻ (2%)
	Ch 1-4
	2

	
	
	
	Có sáng tạo (1%)
	Ch 1-4
	1

	3
	Bài kiểm tra, tiểu luận
	20%
	Theo đáp án, thang điểm của giảng viên
	Ch 1-4
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	4
	Thi tự luận hoặc thi trắc nghiệm
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1-8
	10


13.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi
	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Cấp độ nhận thức: 20% nhận biết, 50% thông hiểu, 20% vận dụng thấp, 10% vận dụng cao
Đề thi gồm 3 câu
Câu 1 (3 điểm): nội dung tương ứng tín chỉ 1;
Câu 2 (3 điểm): nội dung tương ứng tín chỉ 2;
Câu 3 ( 4 điểm): nội dung tương ứng tín chỉ 1-2.

	60 phút
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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO                              KHOA SƯ PHẠM
BỘ MÔN HÓA – SINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
Tên học phần: Giải bài tập KHTN 2
Mã học phần: TN2.1.369.2
1. Thông tin về học phần
- Số tín chỉ: 02
- Loại học phần: Bắt buộc
- Điều kiện tiên quyết: TN2.1.279.3
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 150 giờ 
+ Học lý thuyết trên lớp: 24 giờ
+ Bài tập trên lớp: 20 giờ
+ Kiểm tra: 1 giờ
+ Tự học, tự nghiên cứu: 105 giờ 
- Đơn vị phụ trách môn học: 
+ Bộ Môn: Hóa – Sinh 
[bookmark: _Hlk175583531]+ Khoa: Khoa Sư phạm
2. Thông tin về giảng viên
	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	Ths. Nguyễn Thị Tuyết
	0983045661
	tuyettq71@mail.com

	2
	Ths. Vũ Thị Tâm Hiếu
	0912.716.160
	vutamhieu@gmail.com

	3
	TS. Trần Đức Đại
	0982.925.330
	ducdaitq@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)
-  Mục tiêu chung: Đào tạo sinh viên chuyên ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên có các kiến thức cơ bản về bài tập hóa học; có khả năng lựa chọn, giải, xây dựng bài tập hóa học mới và sử dụng bài tập trong dạy học hóa học ở phổ thông.
- Mục tiêu cụ thể: 
Mt 1: Ý nghĩa, tác dụng của bài tập hoá học đối với việc dạy học khoa học tự nhiên. 
Mt 2: Có khả năng lựa chọn, giải, xây dựng bài tập hóa học mới, nhận xét ưu nhược điểm và sử dụng các dạng bài tập trong dạy học hóa học ở phổ thông.
Mt 3: Giải bài tập hóa học bằng nhiều phương pháp.
Mt 4: Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm; đánh giá được vị trí, vai trò của bài tập hóa học trong nghiên cứu, giảng dạy hóa học ở trường phổ thông. 
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:
0= Không đóng góp; 1= Đóng góp ở mức độ thấp; 2 = Đóng góp ở mức độ trung bình; 3 = Đóng góp ở mức độ cao
	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	TN2.1.369.3
	Giải bài tập KHTN 2
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	2
	
	3
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	
	
	1
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)
	Mục tiêu của HP
	CĐR của HP
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt 1
	Ch 1: Phân tích  ý nghĩa, tác dụng của bài tập trong dạy học hóa học ở trường phổ thông.  
	C5

	Mt 2
	Ch 2: Thực hiện giải bài tập bằng nhiều cách, nhận xét được ưu, nhược điểm của mỗi cách.
	C5

	
	Ch 3: Xây dựng bài tập tự luận, câu hỏi trắc nghiệm khách quan mới.
	C5

	
	Ch 4: Lựa chọn hình thức, thiết kế bài kiểm tra kết quả phù hợp với đối tượng và nội dung từng phần học cụ thể.
	C5

	Kỹ năng

	Kỹ năng cứng

	Mt 3
	Ch 5: Phân tích ưu nhược điểm các dạng bài tập hóa học dùng các  phương pháp giải khác nhau.
	

	Thái độ, năng lực tự chủ, chịu trách nhiệm

	Mt 4

	Ch 6: Đánh giá được vị trí, vai trò của bài tập hóa học trong nghiên cứu, giảng dạy hóa học ở trường phổ thông. 
	C12

	
	Ch 7: Phát triển được năng lực làm việc độc lập và hợp tác trong học tập và nghiên cứu.
	C11


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần
0= Không đóng góp; 1= Đóng góp ở mức độ thấp; 2 = Đóng góp ở mức độ trung bình; 3 = Đóng góp ở mức độ cao

	Nội dung học phần
	CHUẨN ĐẦU RA

	Chương
	Nội dung
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm 
	Phươg pháp dạy học

	
	
	
	Cứng
	
	

	
	
	Ch 1
	Ch 2
	Ch 3
	Ch 4
	Ch
5
	Ch 6
	Ch 7
	

	Chương 1. Đại cương về bài tập hoá học

	1. Ý nghĩa, tác dụng của bài tập đối với việc dạy học hoá học
	2
	
	
	
	
	2
	
	Thuyết trình kết hợp với hỏi đáp, dùng sách, thực hành giải bài tập

	
	2. Phân loại bài tập hoá học
	2
	
	
	2
	
	
	
	

	
	3. Bản chất của việc giải một bài toán hoá học
	2
	
	
	
	
	
	
	

	Chương 2. Bài tập tự luận
	1. Cơ sở phân loại bài tập hóa học tự luận
	2
	
	
	
	
	
	2
	Thuyết trình kết hợp với hỏi đáp, dùng sách, thực hành giải bài tập

	
	2. Một số phương pháp giải một bài toán hoá học
	
	3
	
	
	3
	
	
	

	Chương 3. Bài tập trắc nghiệm
	1. Các loại câu trắc nghiệm
	
	
	3
	
	2
	
	
	Thuyết trình kết hợp với hỏi đáp, dùng sách, thực hành giải bài tập

	
	2. Phối hợp giữa câu trắc nghiệm khách quan và tự luận
	
	2
	
	
	2
	
	
	

	
	3. Kỹ thuật soạn thảo một số bài trắc nghiệm khách quan
	
	3
	
	
	
	
	
	

	
	4. Phân tích và đánh giá một bài trắc nghiệm khách quan loại câu hỏi nhiều lựa chọn
	
	2
	
	
	2
	
	
	

	
	5. Ưu, nhược điểm của trắc nghiệm khách quan
	
	2
	
	
	2
	
	
	

	
	6. So sánh trắc nghiệm khách quan và trắc nghiệm tự luận
	2
	
	
	
	2
	
	
	

	
	7. Trắc nghiệm khách quan tiêu chuẩn hóa và ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan
	2
	
	
	
	
	
	2
	

	
	8. Cách tổ chức thi bằng phương pháp trắc nghiệm khách quan
	
	
	
	3
	
	3
	
	

	
	9. Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan để xemina
	
	
	
	2
	
	
	3
	

	
	10. Đáp số các bài toán và các câu trắc nghiệm
	
	3
	
	
	2
	
	
	

	Chương 4. Sử dụng bài tập trong quá trình dạy học Hóa học
	1. Lựa chọn và sử dụng bài tập trong dạy học hóa học
	3
	
	
	
	
	3
	
	Thuyết trình kết hợp với hỏi đáp, dùng sách, thực hành giải bài tập

	
	2. Xây dựng bài tập hoá học mới
	
	
	3
	
	
	3
	
	

	
	3. Bài tập dùng để xemina
	3
	
	
	
	
	
	3
	


7. Tóm tắt nội dung học phần
[bookmark: _Hlk178028858]Học phần gồm các kiến thức về ý nghĩa, tác dụng của bài tập trong dạy học Khoa học ở trường phổ thông. Các phương pháp giải toán hóa học ở trường phổ thông. Cách xây dựng bài tập hóa học mới và sử dụng bài tập trong dạy học Khoa học tự nhiên.
8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số tiết
	Yêu cầu đối với
sinh viên
	Thời gian,
địa điểm
	Ghi chú

	
	TÍN CHỈ 1
	15
	
	
	

	
	Chương 1. Đại cương về bài tập hoá học
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	1.1. Ý nghĩa, tác dụng của bài tập đối với việc dạy học hoá học. 
1.2. Phân loại bài tập hoá học.
1.3. Bản chất của việc giải một bài toán hoá học.
	2
	Đọc học liệu số 1; 2.
	Lớp học
	


	Bài tập, thảo luận, kiểm tra
	Các dạng bài tập theo chủ đề trong các sách tham khảo.
	2
	Làm các dạng bài tập theo chủ đề trong các sách tham khảo.
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Dạng bài tập theo chủ đề trong các sách tham khảo.
	8
	Sưu tầm các dạng bài tập theo chủ đề trong các sách tham khảo.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 2. Bài tập tự luận
	11
	
	
	

	Lý thuyết
	2.1. Cơ sở phân loại bài tập hóa học tự luận
2.2. Một số phương pháp giải một bài toán hoá học
	4
	Đọc học liệu số 1; 2.
	Lớp học
	

	Bài tập, thảo luận, kiểm tra
	Các dạng bài tập theo chủ đề trong các sách tham khảo.
Giải các dạng bài tập tự luận theo chủ đề
	7
	Làm các dạng bài tập theo chủ đề trong các sách tham khảo.
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Dạng bài tập theo chủ đề trong các sách tham khảo.
	22
	Sưu tầm các dạng bài tập theo chủ đề trong các sách tham khảo.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	TÍN CHỈ 2
	15
	
	
	

	
	Chương 3. Bài tập 2rắc nghiệm
	6
	
	
	

	Lý thuyết
	3.1. Các loại câu trắc nghiệm
3.2. Phối hợp giữa câu trắc nghiệm khách quan và tự luận
3.3. Kỹ thuật soạn thảo một số bài trắc nghiệm khách quan
3.4. Phân tích và đánh giá một bài trắc nghiệm khách quan loại câu hỏi nhiều lựa chọn
3.5. Ưu, nhược điểm của trắc nghiệm khách quan
3.6. So sánh trắc nghiệm khách quan và trắc nghiệm tự luận

3.7 Trắc nghiệm khách quan tiêu chuẩn hóa và ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan
3.8. Cách tổ chức thi bằng phương pháp trắc nghiệm khách quan
3.9. Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan để xemina
3.10. Đáp số các bài toán và các câu trắc nghiệm
	2
	Đọc học liệu số 1; 2.
	Lớp học
	

	Bài tập, thảo luận, kiểm tra
	Các dạng bài tập theo chủ đề trong các sách tham khảo.
Các dạng bài tập trắc nghiệm theo chủ đề
	4
	Làm các dạng bài tập theo chủ đề trong các sách tham khảo.
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Dạng bài tập theo chủ đề trong các sách tham khảo.
	12
	Sưu tầm các dạng bài tập theo chủ đề trong các sách tham khảo.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 4: Sử dụng bài tập trong quá trình dạy học Hóa học
	9
	
	
	

	Lý thuyết
	4.1. Lựa chọn và sử dụng bài tập trong dạy học hóa học
4.2. Xây dựng bài tập hoá học mới
4.3. Bài tập dùng để xemina
	2
	Đọc học liệu số 1; 2.
	Lớp học
	

	Bài tập, thảo luận, kiểm tra
	- Các dạng bài tập theo chủ đề trong các sách tham khảo.
- Sử dụng các dạng bài tập theo chủ đề
	7
	- Làm các dạng bài tập theo chủ đề trong các sách tham khảo.
- Thiết kế sử dụng các dạng bài tập trong từng bài.
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Dạng bài tập theo chủ đề trong các sách tham khảo.
	18
	Sưu tầm các dạng bài tập theo chủ đề trong các sách tham khảo.
	Thư viện, ở nhà
	


9. Tài liệu học tập
9.1. Giáo trình bắt buộc
[1] Nguyễn Xuân Trường (2012), Sử dụng bài tập trong dạy học Hóa học ở trường phổ thông, NXB Đại học sư phạm.
[2] Nguyễn Xuân Trường (1997), Bài tập Hóa học ở trường phổ thông, NXB Đại học sư phạm – Đại học Quốc gia Hà Nội;
[3] Sách giáo khoa KHTN lớp 6,7,8,9, sách bài tập KHTN lớp 6,7,8,9
9.2. Tài liệu tham khảo
[4]. Bộ giáo dục và đào tạo, Tài liệu bồi dưỡng giáo viên (thực hiện chương trình, sách giáo khoa lớp 10, 11, 12 trung học phổ thông theo chương trình SGK Hóa nâng cao và SGK Hóa chuẩn).
[5] Nguyễn Cương (chủ biên), Nguyễn Mạnh Dung (2005), Phương pháp dạy học hoá học, tập 1, Nxb Đại học Sư phạm;
[6] Nguyễn Cương (chủ biên), Nguyễn Mạnh Dung (2007), Phương pháp dạy học hoá học, tập 2, Nxb Đại học Sư phạm;
[7]. Giáo trình hoá Đai cương - Vô cơ - Hữu cơ.
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể
	Tuần
	Giảng viên lên lớp (tiết)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (Giờ)

	
	Lý thuyết
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành,  thảo luận
	THực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn, khóa luận tốt nghiệp
	

	1
	2
	
	
	
	
	4

	2
	
	
	2
	
	
	4

	3
	2
	
	
	
	
	4

	4
	
	
	2
	
	
	4

	5
	2
	
	
	
	
	4

	6
	
	
	
	
	2
	5

	7
	
	
	2
	
	
	5

	8
	1
	
	1
	
	
	5

	9
	
	
	1
	
	1
	5

	10
	1
	
	
	
	1
	5

	11
	1
	
	1
	
	
	5

	12
	1
	
	1
	
	
	5

	13
	
	
	2
	
	
	5

	14
	
	
	2
	
	
	5

	15
	
	1
	
	
	1
	5

	Tổng
	10
	1
	14
	
	5
	70


11. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần
- Yêu cầu của giảng viên về điều kiện tổ chức giảng dạy
+ Phòng học có máy chiếu projector.
- Yêu cầu của giảng viên đối với sinh viên
+ Dự lớp các buổi học trên lớp theo đúng qui chế; Chuẩn bị tốt các bài tập giáo viên giao. 
+ Tích cực phát biểu và thảo luận trong giờ học.
 + Tích cực đọc, nghiên cứu tài liệu ở nhà.
+ Thực hiện đầy đủ các bài kiểm tra.
12. Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học 
- Thuyết trình. Mục đích để cung cấp kiến thức giúp sinh viên đạt các chuẩn về kiến thức từ Ch1 đến Ch5.
- Tổ chức thảo luận. Mục đích để giúp sinh viên lĩnh hội, củng cố, mở rộng kiến thức và rèn luyện kỹ năng thuyết trình, sử dụng Tin hóa học, làm việc nhóm và tư duy phản biện để đạt các chuẩn từ Ch1 đến Ch11. 
- Hướng dẫn sinh viên tự học, đọc tài liệu và làm bài tập. Mục đích để giúp sinh viên lĩnh hội được kiến thức và rèn luyện năng lực tự học, tự nghiên cứu để đạt các chuẩn từ Ch1 đến Ch11.
13. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
13.1. Thang điểm đánh giá
Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.
13.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm
	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR
của HP
	Điểm
tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận, trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)
Trong đó:
- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)
- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)
- Có chú ý, ít tham gia (1%)
- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch7 đến Ch8
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)
Nếu vắng 01 buổi trừ 1%
	Ch7 đến Ch8
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, điểm thực hành, điểm tiểu luận, trọng số 30%

	2
	Bài tập, thảo luận, thực hành, thí nghiệm.
	10%
	Thời gian, nội dung và chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu (4%)
	Ch1 đến Ch8
	4

	
	
	
	Kỹ năng thao tác và năng lực trình bày báo cáo (3%)
	Ch5 đến Ch8
	3

	
	
	
	Năng lực hợp tác, tương tác, chia sẻ (2%)
	Ch7 đến Ch8
	2

	
	
	
	Có sáng tạo (1%)
	Ch5 đến Ch8
	1

	3
	Bài kiểm tra, tiểu luận
	20%
	Theo đáp án, thang điểm của giảng viên
	Ch1 đến Ch8
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	4
	Thi vấn đáp/ Thi tự luận/ Thi trắc nghiệm
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 đến Ch8
	10


13.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi
	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	Câu 1: Với nội dung thuộc tín chỉ 1: (5 điểm)
Câu 2: Với nội dung thuộc tín chỉ 2: (5 điểm)
	60 phút
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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO
KHOA SƯ PHẠM

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Giải bài tập Khoa học tự nhiên 3
Mã học phần: TN2.1.481.2

1. Thông tin về học phần
- Số tín chỉ: 02
- Loại học phần: Bắt buộc
- Điều kiện tiên quyết: TN2.1.479.3
- Giờ  tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 100 giờ
+ Học lý thuyết trên lớp: 11 giờ
+  Bài tập trên lớp: 18 giờ
+ Kiểm tra trên lớp: 01 giờ
+ Tự học, tự nghiên cứu: 70 giờ
- Đơn vị phụ trách học phần: 
+ Bộ môn Hóa - Sinh 
2. Thông tin về giảng viên
	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	Ths. Nguyễn Thị Tuyết
	0983045661
	tuyettq71@mail.com

	2
	Ths. Nguyễn Thuý Nga
	0919244926
	thuyngacdtq@gmail.com

	3
	TS. Ninh Thị Bạch Diệp
	0984597789
	diepnt@gmail.com


3. Mục tiêu học phần
- Mục tiêu chung:
Đào tạo sinh viên chuyên ngành Sư phạm KHTN có kiến thức sâu về nội dung và phương pháp giải một số bài tập cơ bản của chương trình KHTN ở phổ thông. Tóm  tắt được nội dung bài tập cơ bản của từng chương, giải được các bài tập thuộc chương trình.  
- Mục tiêu cụ thể:
Mt1: Có kiến thức cơ bản về nội dung và phương pháp giải một số đề tài cơ bản của chương trình KHTN ở phổ thông.
Mt 2: Đánh giá được mối liên hệ giữa lý thuyết đã học với các hiện tượng trong tự nhiên và các ứng dụng của KHTN đối với khoa học kĩ thuật và đời sống hàng ngày.
Mt3: Vận dụng được những kiến thức đã học để giải bài tập, giải thích thực tế liên quan tới tri thức khoa học về lĩnh vực KHTN.
Mt 4: Có kĩ năng giao tiếp để thực hiện chia sẻ hiểu biết về lý thuyết cơ bản về các nguyên lí, các quy luật cơ bản của KHTN với đồng nghiệp
 Mt5: Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm; đánh giá được vị trí, vai trò của giải bài tập KHTN trong nghiên cứu, giảng dạy, học tập môn KHTN.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:
1 = Đóng góp ở mức độ thấp; 2 = Đóng góp ở mức độ trung bình; 3 = Đóng góp ở mức độ cao
	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	TN2.1.278.3
	Giải bài tập KHTN
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	3
	
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	

	
	
	
	1
	
	2
	
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)
	Mục tiêu của HP
	CĐR của học phần
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1: Phân tích nội dung và phương pháp giải một số chuyên đề cơ bản của chương trình KHTN ở phổ thông
	
CĐR3

	Mt2
	Ch2: Giải được các bài tập sinh học thuộc chương trình KHTN ở cấp THCS.
	

	
	Ch3: Nghiên cứu chương trình KHTN ở phổ thông để sáng tỏ các nội dung dạy học bằng các kiến thức SV đã được trang bị ở trường ĐH
	

	Kỹ năng

	Kỹ năng cứng

	MT3
	Ch4: Phân tích và phân loại các bài toán sinh học ở trường phổ thông
	CĐR 3

	Kỹ năng mềm

	Mt4
	Ch5: Vận dụng kỹ năng phản biện để đánh giá, giải quyết các tình huống nảy sinh trong thực tiễn hoạt động chuyên môn, giao tiếp và hội nhập.
	CĐR 8

	Thái độ, năng lực tự chủ, chịu trách nhiệm

	Mt5
	Ch6: Tổ chức học tập đúng đắn, khoa học, chủ động xây dựng kế hoạch học tập phù hợp với bản thân và ngành đào tạo.
	CĐR 10

	
	Ch7: Lập kế hoạch thường xuyên cập nhật các thông tin về kiến thức KHTN và phương pháp dạy học phục vụ cho giảng dạy ở phổ thông.
	CĐR 10


6. Nội dung kiến thức với chuẩn đầu ra học phần
1 = Đóng góp ở mức độ thấp; 2 = Đóng góp ở mức độ trung bình; 3 = Đóng góp ở mức độ cao
	NỘI DUNG HỌC PHẦN
	CHUẨN ĐẦU RA

	CHƯƠNG
	KIẾN THỨC
	Kiến thức
	Kỹ năng
	Thái độ, năng lực tự chủ

	
	
	
	Cứng
	Mềm
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	Ch7

	Chương 1. Cơ thể người
	1.1. Khái quát về cơ thể người
	3
	
	2
	
	
	
	

	
	1.2. Các hệ cơ quan trong cơ thể người
	3
	2
	
	
	
	
	

	Chương 2. Sinh thái
	2.1. Môi trường và các nhân tố sinh thái
	3
	
	
	
	
	
	2

	
	2.2. Quần thể, quần xã, hệ sinh thái
	3
	
	
	
	2
	
	

	
	2.3. Cân bằng tự nhiên 
	3
	
	
	
	2
	
	

	
	2.4. Bảo vệ môi trường
	3
	
	
	
	2
	
	

	
	2.5. Sinh quyển
	3
	
	
	
	
	
	3

	Chương 3. Mendel và Quy luật di truyền
	3.1. Quy luật phân li
	3
	2
	
	
	
	
	

	
	3.2. Quy luật phân li độc lập
	3
	2
	
	
	
	
	

	Chương 4. Từ Gen đến Protein
	4.1. ADN
	3
	2
	
	
	
	
	

	
	4.2. ARN
	3
	2
	
	
	
	
	

	
	4.3. Tái bản ADN 
	3
	2
	
	
	
	
	2

	
	4.4. Phiên mã ARN
	3
	2
	
	2
	
	
	

	
	4.5. Dịch mã - Protein
	3
	2
	
	
	
	
	

	Chương 5. Nhiễm sắc thể và di truyền nhiễm sắc thể
	5.1. Nhiễm sắc thể
	3
	
	
	
	
	2
	

	
	5.2. Nguyên phân
	3
	2
	
	
	
	
	

	
	5.3. Giảm phân
	3
	2
	
	
	
	
	

	
	5.4. Di truyền liên kết 
	3
	2
	
	
	
	
	

	Chương 6. Biến dị
	6.1. Đột biến gen
	3
	2
	
	
	
	
	2

	
	6.2. Đột biến NST
	3
	2
	
	
	
	
	

	Chương 7. Di truyền học với con người và đời sống
	7.1. Di truyền học với con người
	3
	
	
	
	
	
	2

	
	7.2. Ứng dụng công nghệ di truyền vào đời sống 
	3
	
	
	
	
	2
	

	Chương 8. Tiến hóa
	8.1. Khái niệm tiến hóa và các hình thức chọn lọc
	3
	
	
	
	2
	
	

	
	8.2. Các cơ chế tiến hóa
	3
	
	
	2
	
	
	

	
	8.3. Sự phát sinh và phát triển sự sống trên trái đất 
	3
	
	
	2
	
	
	3


7. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần hướng dẫn người học nghiên cứu về nội dung và phương pháp giải bài tập các dạng bài tập KHTN, trọng tâm là bài tập Sinh học. Tóm  tắt được nội dung bài tập cơ bản của từng chương, hướng dẫn học sinh giải được các bài tập KHTN thuộc chương trình THCS.     
8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu
đối với
sinh viên
	Thời gian,
địa điểm
	Ghi chú

	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	
	Chương 1. Cơ thể người
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	1.1. Khái quát về cơ thể người
1.2. Các hệ cơ quan trong cơ thể người
	
1
	Đọc tài liệu [1], [2],[3],[4].
	Trên   lớp
	

	Bài tập
	Thực hiện giải bài tập luyện tập
	2
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Nghiên cứu các phần lý thuyết trước khi làm bài tập
	7
	Liên hệ lý thuyết với những vấn đề cần giải đáp thực tế.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 2. Sinh thái
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	2.1. Môi trường và các nhân tố sinh thái
2.2. Quần thể, quần xã, hệ sinh thái
2.3. Cân bằng tự nhiên 
2.4. Bảo vệ môi trường
2.5. Sinh quyển
	
1
	Đọc tài liệu [1], [2],[3],[4].
	Trên     
  lớp
	

	Bài tập
	 Thực hiện giải bài tập
	2
	Đọc tài liệu [1], [2],[3],[4].
	Trên     
  lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Nghiên cứu các phần lý thuyết trước khi làm bài tập
	7
	Liên hệ lý thuyết với những vấn đề cần giải đáp thực tế.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 3. Mendel và Quy luật di truyền
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	3.1. Quy luật phân li
3.2. Quy luật phân li độc lập
	
1
	Đọc tài liệu [1], [2],[3],[4].
	Trên     
  lớp
	

	Bài tập
	 Thực hiện giải bài tập
	2
	Đọc tài liệu [1], [2],[3],[4].
	Trên     
  lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Nghiên cứu các phần lý thuyết trước khi làm bài tập
	7
	Liên hệ lý thuyết với những vấn đề cần giải đáp thực tế.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 4. Từ Gen đến Protein
	6
	
	
	

	Lý thuyết
	Chương 4. Từ Gen đến Protein 4.1. ADN
4.2. ARN
4.3. Tái bản ADN 
4.4. Phiên mã ARN
4.5. Dịch mã - Protein
	
2
	Đọc tài liệu [1], [2],[3],[4].
	Trên     
  lớp
	

	Bài tập
	 Thực hiện giải bài tập
	3
	Đọc tài liệu [1], [2],[3],[4].
	Trên     
  lớp
	

	Kiểm tra
	
	1
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi làm bài tập
	14
	Liên hệ lý thuyết với những vấn đề cần giải đáp thực tế.
	Thư viện, ở nhà
	

	Tín chỉ 2
	15
	
	
	

	
	Chương 5. Nhiễm sắc thể và di truyền nhiễm sắc thể
	6
	
	
	

	Lý thuyết
	Chương 5. Nhiễm sắc thể và di truyền nhiễm sắc thể 
5.1. Nhiễm sắc thể
5.2. Nguyên phân
5.3. Giảm phân
5.4. Di truyền liên kết 
	
3
	Đọc tài liệu [1], [2],[3],[4].
	Trên     
  lớp
	

	Bài tập
	 Thực hành giải bài tập
	3
	Đọc tài liệu [1], [2],[3],[4].
	Trên     
  lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi làm bài tập
	14
	Liên hệ lý thuyết với những vấn đề cần giải đáp thực tế.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 6. Biến dị
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	6.1. Đột biến gen
6.2. Đột biến NST
	1
	Đọc tài liệu [1], [2],[3],[4].
	Trên     
  lớp
	

	Bài tập
	 Thực hành giải bài tập
	2
	
	Trên     
  lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi làm bài tập.
	7
	Liên hệ lý thuyết với những vấn đề cần giải đáp thực tế.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 7. Di truyền học với con người và đời sống
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	7.1. Di truyền học với con người
7.2. Ứng dụng công nghệ di truyền vào đời sống 
	
1
	Đọc tài liệu [1], [2],[3],[4].
	Trên     
  lớp
	

	Bài tập
	 Thực hà nh giải bài tập
	2
	Đọc tài liệu [1], [2],[3],[4].
	Trên     
  lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi làm bài tập
	7
	Liên hệ lý thuyết với những vấn đề cần giải đáp thực tế.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 8. Tiến hóa
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	8.1. Khái niệm tiến hóa và các hình thức chọn lọc
8.2. Các cơ chế tiến hóa
8.3. Sự phát sinh và phát triển sự sống trên trái đất 
	
1
	Đọc tài liệu [1], [2],[3],[4].
	Trên     
  lớp
	

	Bài tập
	 Thực hành giải bài tập
	2
	Đọc tài liệu [1], [2],[3],[4].
	Trên     
  lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi làm bài tập
	7
	Liên hệ lý thuyết với những vấn đề cần giải đáp thực tế.
	Thư viện, ở nhà
	


9. Tài liệu học tập
9.1. Giáo trình bắt buộc
[1] Phan Khắc Nghệ, Hồ Văn Thắng (2023), Bồi dưỡng học sinh giỏi sinh học 8, (Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành) NXB Đại học Sư phạm;
[2] Phan Khắc Nghệ, Hồ Văn Thắng (2023), Bồi dưỡng học sinh giỏi sinh học 9, (Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành) NXB Đại học Sư phạm;
9.2. Tài liệu tham khảo
[3] Phan Khắc Nghệ (2020), Phương pháp giải nhanh các dạng bài tập Sinh học, NXB Đại học Quốc Gia.
[4] Sách giáo khoa, sách bài tập Khoa học tự nhiên 8, 9.
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể
	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	 Bài tập, ôn tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn, khóa luận tốt nghiệp
	

	1
	1
	
	1
	
	
	4.67

	2
	1
	
	1
	
	
	4.67

	3
	1
	
	1
	
	
	4.67

	4
	1
	
	1
	
	
	4.67

	5
	1
	
	1
	
	
	4.67

	6
	1
	
	1
	
	
	4.67

	7
	1
	
	1
	
	
	4.67

	8
	1
	
	1
	
	
	4.67

	9
	1
	
	1
	
	
	4.67

	10
	1
	
	1
	
	
	4.67

	11
	1
	
	1
	
	
	4.67

	12
	
	
	2
	
	
	4.67

	13
	
	
	2
	
	
	4.67

	14
	
	
	2
	
	
	4.67

	15
	
	1
	1
	
	
	4.67

	Tổng cộng
	11
	1
	18
	
	
	70


11. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần
- Yêu cầu về điều kiện tổ chức dạy học: có phòng học, phòng chờ, văn phòng phẩm theo qui định.
- Yêu cầu đối với sinh viên: Tự giác học tập tự học, hoàn thành một số yêu cầu của giảng viên theo qui định của chương trình.
12. Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học
- Thuyết trình: Mục đích để cung cấp kiến thức giúp sinh viên đạt các chuẩn về kiến thức từ Ch1 đến Ch3.
- Tổ chức thảo luận: Mục đích để giúp sinh viên lĩnh hội, củng cố, mở rộng kiến thức và rèn luyện kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm và tư duy phản biện để đạt các chuẩn từ Ch1 đến Ch8. 
- Thực hành thí nghiệm: Không
- Hướng dẫn sinh viên tự học, đọc tài liệu và làm bài tập: Mục đích để giúp sinh viên lĩnh hội được kiến thức và rèn luyện năng lực tự học, tự nghiên cứu để đạt các chuẩn từ Ch1 đến Ch8.
13. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
13.1. Thang điểm đánh giá
Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.
13.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm
	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR
của HP
	Điểm
tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận, trọng số 10%;

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)
Trong đó:
- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)
- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)
- Có chú ý, ít tham gia (1%)
- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch 7
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)
Nếu vắng 01 buổi trừ 1%
	Ch 7
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, điểm thực hành, điểm tiểu luận, trọng số 30%

	2
	Bài tập, thảo luận, thực hành, thí nghiệm.
	10%
	Thời gian, nội dung và chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu (4%)
	Ch1-4
	4

	
	
	
	Kỹ năng thao tác và năng lực trình bày báo cáo (3%)
	Ch 1-4
	3

	
	
	
	Năng lực hợp tác, tương tác, chia sẻ (2%)
	Ch 1-4
	2

	
	
	
	Có sáng tạo (1%)
	Ch 1-4
	1

	3
	Bài kiểm tra, tiểu luận
	20%
	Theo đáp án, thang điểm của giảng viên
	Ch 1-4
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	4
	Thi tự luận hoặc thi trắc nghiệm
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	
Ch1-7
	10


13.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi
	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	Đề thi gồm 3 câu:
Câu 1 (3 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu
Câu 2 (3 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích
Câu 3 (4 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích
Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần
- Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu; 50% áp dụng và phân tích; 20% đánh giá và sáng tạo.
	60 phút


		Tuyên Quang, ngày     tháng     năm 2024
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Phương trình toán lý
Mã học phần: TN2.1.280.2
1. Thông tin về học phần
- Số tín chỉ: 02
- Loại học phần: Tự chọn
- Điều kiện tiên quyết: TN2.1.191.3
- Tiết tín chỉ đối với các hoạt động học tập:
+ Học lý thuyết trên lớp:  18 giờ
+ Bài tập trên lớp:  11 giờ
+ Kiểm tra trên lớp: 01 giờ
+ Thảo luận, thực hành trên lớp: 0 giờ
+ Tự học, tự nghiên cứu: 70 giờ
- Đơn vị phụ trách học phần: 
+ Bộ môn: Vật lý
+ Khoa: Khoa Sư phạm
2. Thông tin về giảng viên
	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	TS. Vũ Quang Thọ
	0962151110
	quangthogv@gmail.com

	2
	ThS. Nguyễn Thúy Nga
	0919244926
	thuyngacdtq@gmail.com

	3
	TS. Trịnh Phi Hiệp
	0984597789
	trinhphihieptq@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần
Mục tiêu chung
Đào tạo người học có kiến thức về giải tích véc tơ trong tọa độ cong để áp dụng vào lập và giải các phương trình sóng một chiều, dao động của màng, truyền nhiệt, Laplace. Chuyên cần trong học tập, yêu thích môn học. Có động cơ học tập đúng đắn. Có thái độ hợp tác và ý thức tự giác, tự học, tự nghiên cứu.
Mục tiêu cụ thể 
Mt 1: Có kiến thức về giải tích véc tơ trong tọa độ cong, phương trình sóng một chiều, dao động của màng, truyền nhiệt, Laplace. 
Mt 2: Vận dụng được những kiến thức đã học để lập và giải các phương trình sóng một chiều, dao động của màng, truyền nhiệt, Laplace. 
Mt 3: Nâng cao ý thức chuyên cần trong học tập, yêu thích môn học. Có động cơ học tập đúng đắn, thái độ hợp tác, ý thức tự giác, tự học, tự nghiên cứu. 
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:
1= Đóng góp mức độ thấp; 2 = Đóng góp mức độ trung bình; 3 = đóng góp mức độ cao
	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	TN2.1.209.3
	Phương trình toán lý
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	3
	
	
	
	2

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	
	
	1
	


5. Chuẩn đầu ra
	Mục tiêu của HP
	CĐR của HP
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1

	Ch1. Đánh giá bản chất toán học và vật lý của các phương trình sóng một chiều, phương trình dao động của màng. Phương trình truyền nhiệt, phương trình Laplace.
	CĐR 2

	
	Ch2. Phân tích được các ứng dụng của lý thuyết về phương trình toán lý trong nghiên cứu, trong khoa học kĩ thuật và đời sống hàng ngày.
	

	Kỹ năng

	Kỹ năng cứng

	Mt2
	Ch3. Nghiên cứu các phương trình toán cho vật lý, các phương trình sóng một chiều, phương trình dao động của màng. Phương trình truyền nhiệt, phương trình Laplace.
	CĐR 6

	Kỹ năng mềm

	Mt4
	Ch4. Vận dụng kiến thức vào giải quyết những vấn đề mới do thực tiễn đặt ra trong quá trình công tác liên quan tới các phương trình toán lý.
	CĐR 6

	Thái độ, năng lực tự chủ, chịu trách nhiệm

	Mt5

	Ch5. Tổ chức học tập đúng đắn,  khoa học, chủ động xây dựng kế hoạch học tập phù hợp với bản thân và ngành đào tạo.
	CĐR 11


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần
1= Đóng góp ở mức độ thấp; 2 = Đóng góp ở mức độ trung bình; 3 = Đóng góp ở mức độ cao

	NỘI DUNG HỌC PHẦN
	CHUẨN ĐẦU RA
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	Kiến thức
	Kỹ năng
	TĐ, NL tự chủ
	

	
	
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	

	Chương 1. Trường vô hướng và trường véc tơ

	1.1. Khái niệm về trường vô hướng và trường véc tơ.
	3
	
	
	
	
	Thuyết trình kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	1.2. Hệ tọa độ cong.
	3
	
	
	
	
	

	
	1.3. Tọa độ cong trực giao.
	3
	
	
	
	
	

	
	1.4. Các toán tử vi phân.
	3
	
	
	
	
	

	
	1.5. Các định lý tích phân.
	3
	
	
	
	
	

	
	Bài tập chương
	
	
	3
	
	1
	

	Chương 2. Phương trình sóng một chiều.

	2.1. Đại cương về các phương trình vật lý toán cơ bản.
	3
	3
	
	
	
	Thuyết trình kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	2.2. Lập phương trình dao động của dây.
	3
	3
	
	
	
	

	
	2.3. Dao động của dây vô hạn. Bài toán Cosi.
	3
	3
	
	
	
	

	
	2.4. Dao động tự do của sợi dây hữu hạn.
	3
	3
	
	
	
	

	
	2.5. Dao động cưỡng bức của sợi dây hữu hạn.
	3
	3
	
	
	
	

	
	2.6. Tính duy nhất nghiệm của bài toán hỗn hợp.
	3
	3
	
	
	
	

	
	Bài tập chương
	
	
	3
	
	1
	

	Chương 3. Phương trình dao động của màng.

	3.1. Thiết lập phương trình.
	3
	
	
	
	
	Thuyết trình kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	3.2. Dao động của màng chữ nhật.
	3
	3
	
	
	
	

	
	3.3. Các đường nút trên màng chữ nhật.
	3
	
	
	2
	
	

	
	3.4. Dao động của màng tròn và hàm Bet-xen
	3
	3
	
	
	
	

	
	Bài tập chương
	
	
	3
	
	1
	

	Chương 4. Phương trình truyền nhiệt.

	4.1. Thiết lập phương trình.
	3
	3
	
	
	
	Thuyết trình kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	4.2. Bài toán Cosi đối với phương trình truyền nhiệt một chiều trong thanh vô hạn.
	3
	3
	
	
	
	

	
	4.3. Ý nghĩa vật lý của nghiệm cơ bản. Hàm Delta.
	3
	
	
	3
	
	

	
	Bài tập chương
	
	
	3
	
	1
	

	Chương 5. Phương trình Laplace


	5.1. Thiết lập phương trình.
	3
	
	
	
	
	Thuyết trình kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	5.2. Phương pháp Grin để giải bài toán Dirichle.
	3
	
	
	
	
	

	
	5.3. Giải bài toán Dirichle đối với quả cầu.
	3
	
	
	2
	
	

	
	5.4. Giải bài toán Dirichle đối với nửa không gian
	3
	
	
	2
	
	

	
	5.5. Đa thức Lơgiăngđrơ và phép tách biến trong tọa độ cầu.
	3
	
	
	2
	
	

	
	5.6. Hàm cầu.
	3
	
	
	2
	
	

	
	5.7. Tính chất trực giao của hàm cầu.
	3
	
	
	2
	
	

	
	5.8. Hàm Betsen hạng bán nguyên.
	3
	
	
	2
	
	

	
	Bài tập chương
	
	
	3
	
	1
	


7. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần bao gồm các nội dung chính sau: Các khái niệm bổ trợ về trường vô hướng và trường véc tơ; Phương trình sóng một chiều, dao động của màng, truyền nhiệt và phương trình Laplace. Tùy theo từng chương sau các tiết lý thuyết có tiết bài tập trên lớp để củng cố, có phần lý thuyết, bài tập cho sinh viên tự học, tự nghiên cứu.
8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu
đối với
sinh viên
	Thời gian,
địa điểm
	Ghi chú

	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	
	Chương 1. Trường vô hướng và trường véc tơ
	6
	
	
	

	Lý thuyết
	1.1. Khái niệm về trường vô hướng và trường véc tơ.
1.2. Hệ tọa độ cong.
1.3. Tọa độ cong trực giao.
1.4. Các toán tử vi phân.
1.5. Các định lý tích phân.
	4
	- SV học lý thuyết trên lớp phải có vở, ghi chép bài đầy đủ.
	Thời gian theo thời khóa biểu. Địa điểm lớp học.
	

	Bài tập
	Chữa bài tập chương 1


	2
	SV làm bài tập trước khi đến lớp
	Thời gian theo thời khóa biểu. Địa điểm lớp học.
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Tổng kết lý thuyết và tự là bài tập  chương 1

	14
	SV trình bày lời giải ra vở bài tập
	Thời gian và địa điểm do SV bố trí.
	

	
	Chương 2. Phương trình sóng một chiều.
	9
	
	
	

	Lý thuyết
	2.1. Đại cương về các phương trình vật lý toán cơ bản.
2.2. Lập phương trình dao động của dây.
2.3. Dao động của dây vô hạn. Bài toán Cosi.
2.4. Dao động tự do của sợi dây hữu hạn.
2.5. Dao động cưỡng bức của sợi dây hữu hạn.
2.6. Tính duy nhất nghiệm của bài toán hỗn hợp.
	5
	- SV học lý thuyết trên lớp phải có vở ghi, chép bài đầy đủ.
	Thời gian theo thời khóa biểu. Địa điểm lớp học.
	

	Bài tập
	Chữa bài tập chương 2

	3
	SV làm bài tập trước khi đến lớp
	Thời gian theo thời khóa biểu. Địa điểm lớp học.
	

	Kiểm tra thường xuyên
	Kiểm tra kiến thức tín chỉ 1
	1
	Thực hiện theo quy chế thi, kiểm tra hiện hành.
	Tại lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Bài tập chương 2
	21
	SV trình bày lời giải ra vở bài tập
	SV tự bố trí
	

	
	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	
	Chương 3. Phương trình dao động của màng.
	5
	
	
	

	Lý thuyết
	3.1. Thiết lập phương trình.
3.2. Dao động của màng chữ nhật.
3.3. Các đường nút trên màng chữ nhật.
3.4. Dao động của màng tròn và hàm Bet-xen.
	3
	Có vở ghi chép bài đầy đủ.

	Thời gian theo thời khóa biểu. Địa điểm lớp học.
	

	Bài tập
	Chữa bài tập chương 3
	2
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Tổng kết lý thuyết và là bài tập chương 3
	11
	SV trình bày ra vở bài tập
	SV tự bố trí
	

	
	Chương 4. Phương trình truyền nhiệt.
	5
	
	
	

	Lý thuyết
	4.1. Thiết lập phương trình.
4.2. Bài toán Cosi đối với phương trình truyền nhiệt một chiều trong thanh vô hạn.
4.3. Ý nghĩa vật lý của nghiệm cơ bản. Hàm Delta.
4.4. Phương trình truyền nhiệt không thuần nhất.
4.5. Sự truyền nhiệt trong thanh hữu hạn.
	3

	- Có vở ghi chép bài đầy đủ.

	Thời gian theo thời khóa biểu. Địa điểm lớp học.

	

	Bài tập
	Chữa bài tập chương 4
	2
	SV làm bài tập trước khi đến lớp
	Thời gian theo thời khóa biểu. Địa điểm lớp học.
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Bài tập chương 4
	11
	SV trình bày phần lời giải ra vở bài tập
	SV tự bố trí
	

	
	Chương 5. Phương trình Laplace
	5
	
	
	

	Lý thuyết
	5.1. Thiết lập phương trình.
5.2. Phương pháp Green để giải bài toán Dirichle.
5.3. Giải bài toán Dirichle đối với quả cầu.
5.4. Giải bài toán Dirichle đối với nửa không gian.
5.5. Đa thức Lơgiăngđrơ và phép tách biến trong tọa độ cầu.
5.6. Hàm cầu.
5.7. Tính chất trực giao của hàm cầu.
5.8. Hàm Betsen hạng bán nguyên.
	3
	- Có vở ghi chép bài đầy đủ.

	



Thời gian theo thời khóa biểu. Địa điểm lớp học.
	

	Bài tập
	Chữa bài tập chương 5.
	2
	SV làm bài tập trước khi đến lớp
	Thời gian theo thời khóa biểu. Địa điểm lớp học.
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Bài tập chương 5
	13
	SV trình bày ra vở bài tập
	SV tự bố trí
	


9. Tài liệu học tập
9.1. Giáo trình bắt buộc
 [1] Đỗ Đình Thanh (2017), Phương pháp toán lý. NXB Giáo dục.
9.2. Tài liệu tham khảo
[2] Phan Huy Thiện (2011), Phương pháp toán lý. Viện năng lượng nguyên tử Việt Nam
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể
	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	2
	
	
	
	
	4

	2
	2
	
	
	
	
	5

	3
	
	
	2
	
	
	4

	4
	2
	
	
	
	
	5

	5
	2
	
	
	
	
	4

	6
	1
	
	1
	
	
	5

	7
	
	
	2
	
	
	5

	8
	1
	1
	
	
	
	5

	9
	2
	
	
	
	
	5

	10
	
	
	2
	
	
	4

	11
	2
	
	
	
	
	5

	12
	1
	
	1
	
	
	4

	13
	1
	
	1
	
	
	5

	14
	2
	
	
	
	
	5

	15
	
	
	2
	
	
	4

	Tổng cộng
	18
	1
	11
	
	
	70


Trong đó, số tiết thực dạy 1 tín chỉ bằng 15 tiết lý thuyết, bài tập, kiểm tra; bằng 30 tiết thực hành, thảo luận; bằng 45 tiết thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn, khoá luận tốt nghiệp.
11. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần
- Yêu cầu về điều kiện tổ chức dạy học: có phòng học, phòng chờ, văn phòng phẩm theo qui định.
- Yêu cầu đối với sinh viên: Tự giác học tập tự học, hoàn thành một số yêu cầu của giảng viên theo qui định của chương trình.
12.  Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học 
- Thuyết trình: Truyền đạt, cung cấp toàn bộ nội dung kiến thức của học phần cho sinh viên nhằm áp dụng cho các nội dung đáp ứng cho chuẩn 1-4 của học phần.
- Tổ chức thảo luận: Hướng dẫn sinh viên trả lời các câu hỏi ôn tập, tư duy phản biện nhằm áp dụng cho các nội dung đáp ứng cho chuẩn 1-4 của học phần.
- Thực hành thí nghiệm: Không
- Hướng dẫn sinh viên tự học, đọc tài liệu và làm bài tập: Giúp sinh viên rèn luyện kĩ năng tự học, tự nghiên cứu, chủ động lĩnh hội, nắm bắt kiến thức nhằm áp dụng cho các nội dung đáp ứng cho chuẩn 1-5của học phần.
13. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
13.1. Thang điểm đánh giá
Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.


13.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm
	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR
của HP
	Điểm
tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận,trọng số 10%;

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)
Trong đó:
- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)
- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)
- Có chú ý, ít tham gia (1%)
- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch 5
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)
Nếu vắng 01 buổi trừ 1%
	Ch 5
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, điểm thực hành, điểm tiểu luận, trọng số 30%

	2
	Bài tập
	10%
	Thời gian, nội dung và chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu (4%)
	Ch 1-4
	4

	
	
	
	Kỹ năng thao tác và năng lực trình bày (3%)
	Ch 4
	3

	
	
	
	Năng lực hợp tác, tương tác, chia sẻ (2%)
	Ch 5
	2

	
	
	
	Có sáng tạo (1%)
	Ch 5
	1

	3
	Bài kiểm tra
	20%
	Theo đáp án, thang điểm của giảng viên
	Ch 1-4
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	4
	 Thi tự luận 
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch 1-5
	10


13.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi
	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	Cấp độ nhận thức: 10% nhận biết, 30% thông hiểu, 40% vận dụng thấp, 20% vận dụng cao
Đề thi gồm 4 câu
Câu 1 (3 điểm): nội dung tương ứng tín chỉ 1;
Câu 2 (3 điểm): nội dung tương ứng tín chỉ 2;
Câu 3 (4 điểm): nội dung tích hợp tín chỉ 1, 2
	60 phút
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Vật lý thống kê
Mã học phần: TN2.1.281.2
1. Thông tin về học phần
- Số tín chỉ: 02
- Loại học phần: Tự chọn
- Điều kiện tiên quyết: TN2.1.280.2
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập:
+ Học lý thuyết trên lớp: 20 giờ
+ Bài tập trên lớp: 09 giờ
+ kiểm tra trên lớp: 01 giờ
+ Thực hành, thảo luận trên lớp: 0 giờ
+ Tự học, tự nghiên cứu: 70 giờ
- Đơn vị phụ trách học phần: 
+ Bộ môn Vật lý - Khoa Sư phạm
2. Thông tin về giảng viên
	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	PGS. TS. Nguyễn Bá Đức
	0903216482
	ducnb@daihoctantrao.edu.vn

	2
	TS. Cao Tuấn Anh
	0912274355
	ctanh.iop@gmail.com

	3
	ThS. Vũ Quang Thọ
	0962151110
	quangthogv@gmail.com


3. Mục tiêu chung của học phần
Mục tiêu chung:
Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các phân bố thống kê cổ điển và lượng tử của vật lí thống kê. Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, phương pháp tư duy của Vật lí lí thuyết và Vật lí toán. Rèn luyện cho sinh viên khả năng tự học, tự tìm hiểu, nghiên cứu. 
Mục tiêu cụ thể:
Mt1: Người học có những kiến thức cần thiết, có hệ thống về các phân bố thống kê cổ điển và lượng tử đồng thời hiểu rõ phương pháp nghiên cứu hệ nhiều hạt của vật lí thống kê.
Mt2: Áp dụng kiến thức của học phần vào phương pháp nghiên cứu hệ nhiều hạt.
Mt3: Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, phương pháp tư duy của Vật lí lí thuyết và Vật lí toán.
Mt4: Rèn luyện cho sinh viên khả năng tự học, tự tìm hiểu, nghiên cứu và áp dụng các kết quả đã học vào việc giải quyết các tình huống thực tế. 
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:
0= Không đóng góp; 1= Đóng góp ở mức độ thấp; 2 = Đóng góp ở mức độ trung bình; 3 = Đóng góp ở mức độ cao
	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	TN2.1.281.2
	Vật lý
thống kê
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	3
	
	
	
	2

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	
	
	1
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần
	Mục tiêu của HP
	CĐR của học phần
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Áp dụng những kiến thức về thống kê vật lý để thấy được tính chất, đặc điểm của các hệ vật lý vi mô.
	CĐR 2

	Mt2
	Ch2. Phân tích chi tiết nội hàm của các khái niệm, định nghĩa, định lý, công thức; chứng minh được các định lý, xây dựng được công thức.
	

	Kỹ năng

	

Mt3
	Kỹ năng cứng
	

CĐR 6

	
	Ch3. Vận dụng phương pháp nghiên cứu hệ nhiều hạt trong vật lí thống kê.
	

	
	Kỹ năng mềm
	

	
	Ch4. Nghiên cứu các bài toán thực tế về thống kê vật lý cho các hệ hạt.
	

	Thái độ, năng lực tự chủ, chịu trách nhiệm

	Mt4
	Ch5. Thực hiện được vào việc giải quyết các tình huống thực tế một cách độc lập.
	CĐR 11




6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần
0= Không đóng góp; 1= Đóng góp ở mức độ thấp; 2 = Đóng góp ở mức độ trung bình; 3 = Đóng góp ở mức độ cao
	NỘI DUNG HỌC PHẦN
	CHUẨN ĐẦU RA
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Mục
	Kiến thức
	Kỹ năng
	TĐ, NL tự chủ
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	

	Chương 1. Trạng thái nhiệt động, quá trình thay đổi trạng thái
	1.1. Trạng thái nhiệt động và phương pháp thống kê
	3
	3
	
	
	
	Thuyết trình kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	1.2. Các đặc điểm của cân bằng nhiệt động
	3
	3
	
	
	
	

	
	1.3. Tương tác giữa các hệ vĩ mô và quá trình thay đổi trạng thái
	3
	3
	
	
	
	

	
	Bài tập
	
	
	
	3
	2
	

	Chương 2. Định lý Liouville, ma trận mật độ. Phương trình chuyển động của ma trận mật độ
	2.1. Định lý Liouville
	3
	3
	
	
	
	Thuyết trình kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	2.2. Ma trận mật độ
	3
	3
	
	
	
	

	
	2.3. Phương trình chuyển động của ma trận mật độ
	3
	3
	
	
	
	

	
	Bài tập
	
	
	
	3
	2
	

	Chương 3. Trọng số thống kê – Entropi – Nhiệt độ
	3.1. Trọng số thống kê của trạng thái vĩ mô
	3
	3
	
	
	
	Thuyết trình kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	3.2. Entropi
	3
	3
	
	
	
	

	
	3.3. Nhiệt độ
	3
	3
	
	
	
	

	
	Bài tập
	
	
	
	3
	2
	

	Chương 4. Vật lý thống kê và nhiệt động học

	4.1. Vật lý thống kê và các đại lượng nhiệt động
	
	3
	3
	
	 
	Thuyết trình kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	4.2. Các thế nhiệt động
	
	3
	3
	
	
	

	
	4.3. Đạo hàm của những đại lượng nhiệt động
	
	3
	3
	
	
	

	
	4.4. Quá trình Joule – Thomson
	
	3
	3
	
	
	

	
	4.5. Các bất đẳng thức nhiệt động
	
	3
	3
	
	
	

	
	4.6. Nguyên lý độ không tuyệt đối
	
	3
	3
	
	
	

	
	Bài tập
	
	
	
	3
	2
	

	Chương 5. Phân bố Gibbs

	5.1. Phân bố chính tắc Gibbs
	
	3
	3
	
	
	Thuyết trình kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	5.2. Phân bố Gibbs cổ điển
	
	3
	3
	
	
	

	
	5.3. Phân bố Gibbs suy rộng
	
	3
	3
	
	
	

	
	5.4. Năng lượng tự do trong phân bố Gibbs
	
	3
	3
	
	
	

	
	Bài tập
	
	
	
	3
	2
	

	Chương 6: Phân bố Maxwell – Boltzmann. Phân bố Fermi – Dirac. Phân bố Bose – Einstein

	6.1. Phân bố Maxwell – Boltzmann
	3
	
	3
	
	
	Thuyết trình kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	6.2. Hệ hạt không tương tác
	3
	
	3
	
	
	

	
	6.3. Phân bố bose – Eisntein, phân bố Fermi- Dirac và phân bố Boltzmann
	3
	
	3
	
	
	

	
	6.4. Khí điện tử tự do trong kim loại
	3
	
	3
	
	
	

	
	6.5. Hệ các hạt Boson ở nhiệt độ thấp
	3
	
	3
	
	
	

	
	Bài tập
	
	
	
	3
	2
	

	Chương 7. Quá trình không cân bằng theo lý thuyết cổ điển

	7.1. Hàm phân bố không cân bằng
	3
	
	3
	
	
	Thuyết trình kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	7.2. Phương trình Bogoliubov
	3
	
	3
	
	
	

	
	7.3. Hệ phương trình Vlasov
	3
	
	3
	
	
	

	
	7.4. Phương trình động học Boltzmann. Phương pháp gần đúng theo thời gian
	3
	
	3
	
	
	

	
	Bài tập
	
	
	
	3
	2
	

	Chương 8. Quá trình không cân bằng theo lý thuyết lượng

	8.1. Phương trình Liouville
	
	
	
	
	
	Thuyết trình kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	8.2. Lý thuyết phản ứng tuyến tính
	
	
	
	
	
	

	
	8.3. Lý thuyết phản ứng không tuyến tính
	
	
	
	
	
	

	Chương 9. Phương pháp toán tử sinh hạt và hủy hạt

	9.1. Phương pháp toán tử sinh hạt và hủy hạt boson và fermion
	3
	
	3
	
	
	Thuyết trình kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	9.2. Hệ các dao động tử điều hòa
	3
	
	3
	
	
	

	
	9.3. Haminltonian của hệ điện tử 
	3
	
	3
	
	
	

	
	9.4. Haminltonian của hệ điện tử - Photon
	3
	
	3
	
	
	

	
	Bài tập, thảo luận
	
	
	
	3
	2
	


7. Tóm tắt nội dung học phần 
Nội dung học phần vật lý thống kê gồm: Trạng thái nhiệt động, quá trình thay đổi trạng thái,  định lý Liouville, ma trận mật độ. Phương trình chuyển động của ma trận mật độ, Trọng số thống kê – Entropi – Nhiệt độ, vật lý thống kê và nhiệt động học, phân bố Gibbs, phân bố Maxwell – Boltzmann. Phân bố Fermi – Dirac. Phân bố Bose – Einstein, Quá trình không cân bằng theo lý thuyết cổ điển, quá trình không cân bằng theo lý thuyết lượng tử,  phương pháp toán tử sinh hạt và hủy hạt.
8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu
đối với
sinh viên
	Thời gian,
địa điểm
	Ghi chú

	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	
	Chương 1. Trạng thái nhiệt động, quá trình thay đổi trạng thái
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	1.1. Trạng thái nhiệt động và phương pháp thống kê
1.1.1. Trạng thái vi mô, trạng thái vĩ mô
1.1.2. Nghiên cứu hệ vĩ mô bằng phương pháp thống kê
1.2. Các đặc điểm của cân bằng nhiệt động
1.2.1. Trạng thái cân bằng nhiệt động và thời gian
1.2.2. Trạng thái cân bằng nhiệt động và trạng thái ban đầu của hệ vĩ mô
1.2.3. Mức độ ngẫu nhiên của trạng thái cân bằng nhiệt động
1.3. Tương tác giữa các hệ vĩ mô và quá trình thay đổi trạng thái
1.3.1. Tương tác nhiệt
1.3.2. Tương tác cơ học, công
1.3.3. Tương tác thông qua trao đổi vật chất
	2
	Đọc tài liệu [1], [2], [4]
	Trên lớp
	

	Bài tập, thí nghiệm
	Bài tập tương ứng của Chương 1 trong tài liệu số 3
	1

	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải bài tập. 
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	7
	Làm bài tập, liên hệ những vấn đề cần giải đáp thực tế.
	
	

	
	Chương 2. Định lý Liouville, ma trận mật độ. Phương trình chuyển động của ma trận mật độ
	
4
	
	
	

	Lý thuyết
	2.1. Định lý Liouville
2.1.1. Hàm phân bố xác suất
2.1.2. Định lý Liouville
2.1.3. Hệ quả 
2.1.4. Vai trò của năng lượng
2.2. Ma trận mật độ
2.2.1. Ma trận mật độ
2.2.2. Các tính chất của ma trận mật độ
2.3. Phương trình chuyển động của ma trận mật độ
2.3.1. Phương trình chuyển động của ma trận mật độ
2.3.2. Hệ quả
2.3.3. So sánh khái niệm thống kê cổ điển và thống kê lượng tử
	3
	Đọc tài liệu [1]
	Lớp học
	

	Bài tập, thí nghiệm
	Bài tập tương ứng của  Chương 2 trong học liệu số [3].
	
1
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải bài tập.
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	
9
	Làm bài tập, liên hệ những vấn đề thực tế cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 3. Trọng số thống kê – Entropi – Nhiệt độ
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	3.1. Trọng số thống kê của trạng thái vĩ mô
3.1.1. Trọng số thống kê
3.1.2. Liên hệ giữa năng lượng và trọng số thống kê
3.2. Entropi
3.2.1. Entropi
3.2.2. Các tính chất của Entropi
3.3. Nhiệt độ
3.3.1. Sự phân bố năng lượng giữa hệ cấu thành hệ cô lập
3.3.2. Nhiệt độ tuyết đối
3.3.3. Câc tính chất của nhiệt độ tuyệt đối
3.3.4. Sự truyền nhiệt lượng khi hai vật tiếp xúc nhau
3.3.5. Biến thiên của Entropi khi trao đổi nhiệt
	


3
	Đọc tài liệu [1]
	Lớp học
	

	Bài tập, thí nghiệm
	Bài tập tương ứng của  Chương 3 trong học liệu số [3].
	
1
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải bài tập.
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	9

	Làm bài tập, liên hệ những vấn đề thực tế cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 4. Vật lý thống kê và nhiệt động học
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	4.1. Vật lý thống kê và các đại lượng nhiệt động
4.1.1. Quan hệ giữa nhiệt động học với vật lý thống kê
4.1.2. Các đại lượng nhiệt động
4.2. Các thế nhiệt động
4.2.1. Hàm nhiệt (entanpi)
4.2.2. Năng lượng tự do và các thế nhiệt động
4.3. Đạo hàm của những đại lượng nhiệt động
4.4. Quá trình Joule – Thomson
4.4.1. Quá trình Joule – Thomson
4.4.2. Quá trình thuận nghịch
4.5. Các bất đẳng thức nhiệt động
4.6. Nguyên lý độ không tuyệt đối
4.6.1. Nguyên lý độ không tuyệt đối
4.6.2. Tính chất của một số đại lượng nhiệt động ở độ không tuyệt đối
4.7. Các đại lượng nhiệt động và số hạt
	2
	Đọc tài liệu [1]
	Lớp học
	

	Bài tập
	Bài tập tương ứng của Chương 4 trong tài liệu số [3]
	1
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải bài tập
	Lớp học
	

	Kiểm tra
	Kiến thức chương 1-3
	1
	Có kiến thức cơ bản và biết vận dụng
	Lớp học
	

	Tự học, nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	10
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	
	Chương 5. Phân bố Gibbs
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	5.1. Phân bố chính tắc Gibbs
5.1.1. Nguyên lý đẳng xác suất, phân bố không chính tắc
5.1.2. Phân bố Gibbs
5.2. Phân bố Gibbs cổ điển
5.2.1. Điều kiện áp dụng phép gần đúng cổ điển
5.2.2. Biểu thức phân bố Gibbs cổ điển
5.3. Phân bố Gibbs suy rộng
5.4. Năng lượng tự do trong phân bố Gibbs
5.4.1. Hệ thức giữa năng lượng tự do và nội năng của hệ trong phân bố Gibbs
5.4.2. Hệ thức giữa năng lượng trung bình, năng lượng tự do và entropi trong phân bố Gibbs
	2
	Đọc tài liệu [1]
	Lớp học
	

	Bài tập
	Bài tập tương ứng của Chương 5 trong tài liệu số [3]
	1
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải bài tập
	Lớp học
	

	Tự học, nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	7
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 6: Phân bố Maxwell – Boltzmann. Phân bố Fermi – Dirac. Phân bố Bose – Einstein
	3
	
	
	

	
Lý thuyết
	6.1. Phân bố Maxwell – Boltzmann
6.1.1. Phân bố Maxwell – Boltzmann
6.1.2. Công thức  phân bố Maxwell
6.1.3. Công thức phân bố Boltzmann
6.2. Hệ hạt không tương tác
6.2.1. Hàm sóng của hệ lý tưởng
6.2.2. Đối với hệ các hạt fermion độc lập
6.2.3. Đối với hệ các hạt boson độc lập
6.3. Phân bố bose – Eisntein, phân bố Fermi- Dirac và phân bố Boltzmann
6.3.1. Số hạt trung bình
6.3.2. Phân bố bose – Eisntein
6.3.3. Phân bố Fermi- Dirac
6.3.4. Phân bố Boltzmann
6.4. Khí điện tử tự do trong kim loại
6.4.1. Đặc điểm của khí điện tử tự do
6.4.2. Khí điện tử tự do ở độ không tuyệt đối
6.4.3. Khí điện tử tự do ở nhiệt độ thấp
6.5. Hệ các hạt Boson ở nhiệt độ thấp
	2
	Đọc tài liệu [1]
	Lớp học
	

	Bài tập, 
	Bài tập tương ứng của Chương 6 trong tài liệu số [3].
	1
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải bài tập
	Lớp học
	

	Tự học, nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	7
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 7. Quá trình không cân bằng theo lý thuyết cổ điển
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	7.1. Hàm phân bố không cân bằng
7.2. Phương trình Bogoliubov
7.3. Hệ phương trình Vlasov
7.4. Phương trình động học Boltzmann
Phương pháp gần đúng theo thời gian
7.4.1. Phương trình động học Boltzmann
7.4.2. Phương pháp gần đúng theo thời gian
	2
	Đọc tài liệu [1]
	Lớp học
	

	Bài tập
	Bài tập tương ứng của Chương 5 trong tài liệu số [3].
	1
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải bài tập
	Lớp học
	

	Tự học, nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập
	7
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	
	

	
	Chương 8. Quá trình không cân bằng theo lý thuyết lượng tử
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	8.1. Phương trình Liouville
8.2. Lý thuyết phản ứng tuyến tính
8.3. Lý thuyết phản ứng không tuyến tính
	2
	Đọc tài liệu [1]
	
	

	Kiểm tra
	Kiểm tra giữa kỳ
	1
	
	Lớp học
	

	Tự học, nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập
	
7
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	
	

	
	Chương 9. Phương pháp toán tử sinh hạt và hủy hạt
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	9.1. Phương pháp toán tử sinh hạt và hủy hạt boson và fermion
9.2. Hệ các dao động tử điều hòa
9.3. Haminltonian của hệ điện tử 
9.4. Haminltonian của hệ điện tử - Photon
	3
	Đọc tài liệu [1]
	Lớp học
	

	Bài tập, thí nghiệm
	Bài tập tương ứng của Chương 9 trong tài liệu số 2, 3. 
	1
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải bài tập
	Lớp học
	

	Tự học, nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập
	7
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	
	


9. Tài liệu học tập
9.1. Giáo trình bắt buộc
[1] Nguyễn Bá Đức (2012), Giáo trình vật lý thống kê, Nhà xuất bản  ĐH Thái Nguyên;
 [2] Nguyễn Hữu Mình, Tạ Duy Lợi, Đỗ Đình Thanh (1996), Bài tập Vật lý lý thuyết – Tập 2, NXB ĐHQG Hà Nội.
9.2. Tài liệu tham khảo
[3] Vũ Thanh Khiết (1997), Vật lý thống kê, Nhà xuất bản ĐHQG Hà Nội;
[4] Vũ Thanh Khiết (2002), Nhiệt động lực học và Vật lý thống kê, Nhà xuất bản ĐHQG Hà Nội.
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể
	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	2
	
	
	
	
	7

	2
	1
	
	1
	
	
	7

	3
	2
	
	
	
	
	7

	4
	1
	
	1
	
	
	7

	5
	2
	
	
	
	
	7

	6
	1
	
	1
	
	
	7

	7
	1
	
	1
	
	
	7

	8
	1
	1
	
	
	
	7

	9
	1
	
	1 
	
	
	7

	10
	2
	
	
	
	
	7

	11
	1
	
	1
	
	
	7

	12
	1
	
	1
	
	
	7

	13
	2
	
	
	
	
	7

	14
	1
	
	1
	
	
	7

	15
	1
	
	1
	
	
	7

	Tổng cộng
	20
	1
	9
	
	
	105


Trong đó, số tiết thực dạy 1 tín chỉ bằng 15 tiết lý thuyết, bài tập, kiểm tra; bằng 30 tiết thực hành, thảo luận; bằng 45 tiết thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn, khoá luận tốt nghiệp.
11. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần
- Yêu cầu của giảng viên về điều kiện để tổ chức giảng dạy môn học: Phòng học có projector.
- Yêu  cầu của giảng viên đối với sinh viên: Đọc trước các phần lý thuyết trước khi đến lớp, tham gia học tập trên lớp ít nhất 80% thời gian học, chuẩn bị tốt bài ở nhà theo quy định và yêu cầu của giảng viên. 
12. Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học 
- Thuyết trình: Truyền đạt, cung cấp toàn bộ nội dung kiến thức của học phần cho sinh viên nhằm áp dụng cho các nội dung đáp ứng cho chuẩn 1-3 của học phần.
- Tổ chức thảo luận: Hướng dẫn sinh viên trả lời các câu hỏi ôn tập, tư duy phản biện nhằm áp dụng cho các nội dung đáp ứng cho chuẩn 1-4 của học phần.
- Thực hành thí nghiệm: Không
- Hướng dẫn sinh viên tự học, đọc tài liệu và làm bài tập: Giúp sinh viên rèn luyện kĩ năng tự học, tự nghiên cứu, chủ động lĩnh hội, nắm bắt kiến thức nhằm áp dụng cho các nội dung đáp ứng cho chuẩn 1-5 của học phần.
13. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
13.1. Thang điểm đánh giá
Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.
13.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm
	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR
của HP
	Điểm
tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận,trọng số 10%;

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)
Trong đó:
- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)
- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)
- Có chú ý, ít tham gia (1%)
- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch 5
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)
Nếu vắng 01 buổi trừ 1%
	Ch 5
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, điểm thực hành, điểm tiểu luận, trọng số 30%

	2
	Bài tập, thảo luận.
	10%
	Thời gian, nội dung và chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu (4%)
	Ch 1-5
	4

	
	
	
	Kỹ năng thao tác và năng lực trình bày báo cáo (3%)
	Ch 4-5
	3

	
	
	
	Năng lực hợp tác, tương tác, chia sẻ (2%)
	Ch 5
	2

	
	
	
	Có sáng tạo (1%)
	Ch 1-3
	1

	3
	Bài kiểm tra
	20%
	Theo đáp án, thang điểm của giảng viên
	Ch 1-5
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	4
	 Thi tự luận 
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch 1-5
	10


13.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi
	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	Cấp độ nhận thức: 10% nhận biết, 30% thông hiểu, 40% vận dụng thấp, 20% vận dụng cao
Đề thi gồm 4 câu
Câu 1 3 điểm): nội dung tương ứng tín chỉ 1;
Câu 2 (3 điểm): nội dung tương ứng tín chỉ 2;
Câu 3 4 điểm): nội dung tương ứng tín chỉ 1-2
	60 phút
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO                              BỘ MÔN: HÓA - SINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Vi sinh vật học
Mã học phần: TN2.1.451.2
1. Thông tin về học phần
- Số tín chỉ: 02
- Loại học phần: Bắt buộc
- Điều kiện tiên quyết:
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 100 giờ
+ Học lý thuyết trên lớp: 18  giờ 
+ Bài tập, tiểu luận trên lớp: 1 giờ
+ Kiểm tra trên lớp: 1giờ
+ Thực hành: 20 giờ 
+ Tự học, tự nghiên cứu: 60 giờ 
- Đơn vị phụ trách học phần: Bộ môn Hóa – Sinh, khoa Khoa học Cơ bản
2. Thông tin về giảng viên 
	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	TS. Hoàng Thị Lê Thương
	0983 586 193
	hoangthilethuong@gmail.com

	2
	Th.S Đoàn Thị Phương Lý
	0914400017
	ly.pktdaihoctantrao@gmail.com

	3
	Th.S Nguyễn Kiều Linh
	0917317467
	nguyenkieulinh84tq@gmail.com   



3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)
- Mục tiêu chung: Đào tạo sinh viên chuyên ngành Khoa học tự nhiên các kiến thức cơ bản về vi sinh vật. Ứng dụng của vi sinh vật trong chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất bảo vệ môi trường.
- Mục tiêu riêng
Mt 1: Hệ thống hóa được những kiến thức cơ bản về vi sinh vật. Đánh giá được quá trình trao đổi chất, hoạt động sinh lý, sự trao đổi chất qua màng, sự đa dạng của các nhóm vi sinh vật trong tự nhiên, các quá trình lên men, truyền nhiễm miễn dịch, trao đổi chất…liên quan đến vi sinh vật. 
Mt 2: Có kỹ năng đánh giá vai trò của các kiến thức về vi sinh vật học. Chuẩn bị được các thí nghiệm trong thực hành vi sinh vật học.
Mt 3: Có thái độ chủ động sáng tạo trong nghiên cứu các vấn đề khoa học thuộc học phần vi sinh vật học.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau: 0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 
	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	TN2.1.451.2
	Vi sinh vật học
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	0
	0
	2
	0
	0
	0

	
	
	CĐR 7
	8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	0
	2
	0
	0
	2
	0


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)
	Mục tiêu của HP
	CĐR của HP
	CĐR của CTĐT 

	Kiến thức

	Mt 1
	 Ch 1. Khái quát hóa kiến thức đại cương về vi sinh vật gồm: hình thái, cấu tạo tế bào của các nhóm vi khuẩn, nấm men, nấm mốc, xạ khuẩn, vi rút
	CĐR 3

	
	Ch 2. Trình bày được quá trình trao đổi chất, hoạt động sinh lý, sự trao đổi chất qua màng, sự đa dạng của các nhóm vi sinh vật trong tự nhiên, các quá trình lên men, truyền nhiễm miễn dịch, kháng nguyên kháng thể; ứng dụng của vi sinh vật trong chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất công nghiệp thực phẩm, sản xuất nguyên liệu, công nghiệp dược
	CĐR 3

	
	Ch 3. Vận dụng các kiến thức đã được trang bị để giải thích các hiện tượng liên quan đến vi sinh vật
	CĐR 3

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt 2

	Ch 4. Trình bày được các bước cơ bản khi tiến hành một phân tích, thao tác trong nghiên cứu vi sinh
	CĐR 3

	Kĩ năng mềm

	Mt 2
	Ch 5. Xây dựng được kế hoạch nghiên cứu khoa học, quản lý thời gian học tập.
	CĐR8

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt 3
	Ch 6. Tạo ra được một số sản phẩm nghiên cứu vi sinh học cụ thể 
	CĐR11


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần
0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 
	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	
	
	

	
	
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch
1
	Ch
2
	Ch
3
	Ch
4
	Ch
5
	Ch
6
	

	Chương 1. Mở đầu

	1.1. Đối tượng và nhiệm vụ của vi sinh vật học
	1
	
	2
	
	
	
	Thuyết trình kết hợp vấn đáp, hoạt động nhóm

	
	1.2. Các phương pháp nghiên cứu 
	1
	
	2
	
	
	
	

	
	1.3. Sơ lược về lịch sử phát triển môn học.
	1
	
	2
	
	
	
	

	
	1.4. Vị trí của vi sinh vật trong tự nhiên và đời sống
	1
	
	2
	
	
	
	

	Chương 2. Cấu tạo của tế bào vi sinh vật

	2.1. Vi sinh vật nhân chuẩn
	2
	
	
	2
	
	2
	Thuyết trình kết hợp vấn đáp, hoạt động nhóm

	
	2.2. Vi sinh vật nhân nguyên thuỷ
	1
	
	
	
	
	2
	

	
	2.3. Một số nhóm vi khuẩn
	2
	
	2
	2
	
	2
	

	
	2.4. Nấm
	2
	
	
	
	
	2
	

	Chương 3. Virut

	3.1. Cấu tạo và thành phần hoá học của Phage
	1
	

	

	2
	
	2
	Thuyết trình kết hợp vấn đáp, hoạt động nhóm

	
	3.2. Chu trình sống của Phage
	
	2
	
	
	2
	
	

	
	3.3. Virut động vật, thực vật
	1
	
	2
	
	
	
	

	
	3.4. Interferol và phản ứng bảo vệ cơ thể
	1
	
	2
	
	2
	2
	

	Chương 4. Sinh trưởng vi sinh vật

	4.1. Nhu cầu về các yếu tố hoá học là chất dinh dưỡng
	1
	2
	
	
	2
	
	Thuyết trình kết hợp vấn đáp, hoạt động nhóm

	
	4.2. Các điều kiện môi trường ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật
	1
	2
	
	
	
	
	

	
	4.3. Phân loại dinh dưỡng của vi sinh vật
	1
	

	2
	
	
	
	

	
	4.4. Sinh sản của vi khuẩn
	1
	
	
	
	
	
	

	
	4.5. Sinh trưởng của quần thể vi khuẩn
	2
	2
	
	
	
	
	

	
	4.6.  Sinh trưởng của quần thể vi sinh vật trong nuôi cấy liên tục, nuôi cấy đồng bộ
	2
	2
	

	

	
	

	

	
	4.7. Các tác nhân kháng khuẩn
	2
	2
	
	
	
	
	

	Chương 5. Trao đổi chất
	5.1. Những con đường phân giải Glucoza
	1
	2
	

	2
	
	
	Thuyết trình kết hợp vấn đáp, hoạt động nhóm

	
	5.2. Sự vận chuyển chất dinh dưỡng qua màng tế bào vi khuẩn
	

	2
	2
	2
	
	1
	

	
Chương 6. Các quá trình lên men


	6.1. Lên men rượu êtylic
	1
	
	
	
	2
	
	Thuyết trình kết hợp vấn đáp, hoạt động nhóm

	
	6.2. Lên men lactic
	1
	2
	
	
	
	
	

	
	6.3. Lên men propionic
	1
	2
	
	
	
	
	

	
	6.4. Lên men foocmic
	1
	2
	
	
	
	
	

	
	6.5. Lên men mêtan
	1
	2
	
	
	
	
	

	
	6.6. Mối quan hệ giữa lên men và hô hấp
	1
	2
	2
	
	
	
	

	
	6.7. Tổng quát về quá trình lên men
	1
	2
	
	
	
	
	

	Chương 7. Di truyền và biến dị
	7.1. Sao chép (Replication)
	1
	
	
	2
	
	
	Thuyết trình kết hợp vấn đáp, hoạt động nhóm

	
	7.2. Phiên mã (Trancription)
	1
	
	
	2
	
	
	

	
	7.3. Phiên dịch (Translation)
	1
	2
	
	
	
	
	

	
	7.4. Đột biến và sự phát sinh đột biến.
	1
	
	
	
	
	2
	

	
	7.5. Sự chuyển tính trạng và tái tổ hợp
	
	
	2
	
	
	
	

	Chương 8. Truyền nhiễm, miễn dịch, các chất có hoạt tính sinh học
	8.1. Các mối quan hệ giữa sinh vật
	2
	
	
	2
	
	2
	Thuyết trình kết hợp vấn đáp, hoạt động nhóm

	
	8.2. Bệnh truyền nhiễm và độc lực
	2
	
	
	
	
	2
	

	
	8.3. Miễn dịch, kháng nguyên và kháng thể
	1
	
	
	
	
	
2
	

	
	8.4. Các chất có hoạt tính sinh học
	1
	
	
	
	
	2
	

	Chương 9. Thực hành


	Bài 1: Pha chế môi trường, phân lập và nuôi cấy vi sinh vật 
	1
	
	2
	
	
	3
	Thuyết trình kết hợp vấn đáp, hoạt động nhóm

	
	Bài 2: Hình dạng tế bào vi sinh vật - Nhuộm đơn
	1
	
	
	
	2
	3
	

	
	Bài 3: Cấu tạo tế bào vi sinh vật - Nhuộm kép
	1
	
	
	2
	
	3
	

	
	Bài 4: Lên men rượu, lên men lactic.
	1
	
	
	2
	
	3
	

	
	Bài 5: Sự chuyển hoá các hợp chất chứa nitơ
	1
	
	2
	
	
	3
	


7. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần gồm các kiến thức về về hình thái, cấu tạo tế bào, sinh trưởng, sự trao đổi chất và hoạt động sinh lý rất đa dạng của vi sinh vật. Một số ứng dụng trong chăn nuôi, trồng trọt, công nghiệp thực phẩm, sản xuất nguyên liệu, công nghiệp dược phẩm. 
8. Nội dung chi tiết học phần 
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu đối với SV
	Thời gian, địa điểm
	Ghi chú

	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	

Lý thuyết
	Chương 1. Mở đầu
	2
	
	
	

	
	1.1. Đối tượng và nhiệm vụ của vi sinh vật học
1.2. Các phương pháp nghiên cứu
1.3. Sơ lược về lịch sử phát triển môn học.
1.4. Vị trí của vi sinh vật trong tự nhiên và đời sống
	
2
	Đọc giáo trình số 1. Tham khảo giáo trình số 3
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để trả lời các câu hỏi ôn tập
	4
	Trả lời tốt các câu hỏi ôn tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra được những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 2. Cấu tạo của tế bào vi sinh vật
	5
	
	
	

	Lý thuyết
	2.1. Vi sinh vật nhân chuẩn
- Vách tế bào
- Màng tế bào chất
- Các bào quan
-Tiên mao (flagellum) và tiêm mao (cilium)
- Bào tử
2.2. Vi sinh vật nhân nguyên thuỷ
- Vách tế bào vi khuẩn chuẩn, vách tế bào vi khuẩn cổ
- Màng tế bào
- Glycocalyx
- Tiên mao (flagellum) và tiêm mao (pilies,fimbria)
- Nội bào tử
- Chất dự trữ và thể ẩn nhập
- Nhân
2.3. Một số nhóm vi khuẩn
2.4. Nấm
2.4.1. Mốc nhầy
2.4.2. Nấm bậc thấp có tiên mao
2.4.3. Nấm bất toàn (Deuteromycetes)
	5
	Đọc giáo trình số 1









Đọc giáo trình số 1, 2
	Lớp học









Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để trả lời các câu hỏi ôn tập
	10
	Trả lời tốt các câu hỏi ôn tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra được những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 3. Virut
	5
	
	
	

	Lý thuyết
	3.1. Cấu tạo và thành phần hoá học của Phage
3.2. Chu trình sống của Phage
3.3. Virut động vật, thực vật
3.4. Interferol và phản ứng bảo vệ cơ thể
	
5
	
Đọc giáo trình số 1, tham khảo giáo trình số 2
	
Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để trả lời các câu hỏi ôn tập
	10
	Trả lời tốt các câu hỏi ôn tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra được những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 4. Sinh trưởng vi sinh vật
	5
	
	
	

	Lý thuyết
	4.1. Nhu cầu về các yếu tố hoá học là chất dinh dưỡng
4.2. Các điều kiện môi trường ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật
4.3. Phân loại dinh dưỡng của vi sinh vật
4.4. Sinh sản của vi khuẩn
4.5. Sinh trưởng của quần thể vi khuẩn
4.6.  Sinh trưởng của quần thể vi sinh vật trong nuôi cấy liên tục, nuôi cấy đồng bộ
4.6.1. Nuôi cấy liên tục
4.6.2. Nuôi cấy đồng bộ
4.7. Các tác nhân kháng khuẩn
4.7.1. Nhân tố vật lý
4.7.2. Các nhân tố hoá học
	5
	Đọc giáo trình số 1, 2, 3
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để trả lời các câu hỏi ôn tập
	10
	Trả lời tốt các câu hỏi ôn tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra được những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 5. Trao đổi chất
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	5.1. Những con đường phân giải Glucose
5.2. Sự vận chuyển chất dinh dưỡng qua màng tế bào vi khuẩn
	4
	Đọc giáo trình số 2,3
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để trả lời các câu hỏi ôn tập
	8
	Trả lời tốt các câu hỏi ôn tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra được những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 6. Các quá trình lên men
	5
	
	
	

	Lý thuyết
	6.1. Lên men rượu êtylic
6.2. Lên men lactic
6.3. Lên men propionic
6.4. Lên men foocmic
6.5. Lên men mêtan
6.6. Mối quan hệ giữa lên men và hô hấp
6.7. Tổng quát về quá trình lên men
	5
	Đọc giáo trình số 2, 3

	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để trả lời các câu hỏi ôn tập
	10
	Trả lời tốt các câu hỏi ôn tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra được những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	Tín chỉ 2

	
	Chương 7. Di truyền và biến dị
	5
	
	
	

	Lý thuyết
	7.1. Sao chép (Replication)
7.2. Phiên âm (Trancription)
7.3. Phiên dịch (Translation)
7.4. Đột biến và sự phát sinh đột biến.
7.5. Sự chuyển tính trạng và tái tổ hợp
7.5.1. Tái tổ hợp di truyền
7.5.2. Tiếp hợp (Confugation)
7.5.3. Chuyển nạp (Transformation)
7.5.4. Những ứng dụng thực tiễn
	5
	Đọc giáo trình số 2,3

	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để trả lời các câu hỏi ôn tập
	10
	Trả lời tốt các câu hỏi ôn tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra được những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 8. Truyền nhiễm, miễn dịch, các chất có hoạt tính sinh học
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	8.1. Các mối quan hệ giữa sinh vật
8.2. Bệnh truyền nhiễm và độc lực
8.3. Miễn dịch, kháng nguyên và kháng thể
8.4. Các chất có hoạt tính sinh học
	3
	Đọc giáo trình số 2,3
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để trả lời các câu hỏi ôn tập
	6
	Trả lời tốt các câu hỏi ôn tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra được những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 9. Thực hành
	20
	
	
	

	Thực hành
	Bài 1: Pha chế môi trường, phân lập và nuôi cấy vi sinh vật
Bài 2: Hình dạng tế bào vi sinh vật - Nhuộm đơn
Bài 3: Cấu tạo tế bào vi sinh vật - Nhuộm kép
Bài 4: Lên men rượu, lên men lactic.
Bài 5: Sự chuyển hoá các hợp chất chứa nitơ
	20
	Nắm vững lí thuyết chương
2,4,6,8
Đọc giáo trình số 2.
	Lớp học
	

	Bài tập
	1. So sánh vi sinh vật nhân chuẩn và vi sinh vật nhân sơ.
2. Chu trình sống của phage
3. Sinh trưởng của quần thể vi sinh vật trong nuôi cấy liên tục, nuôi cấy đồng bộ.
4. Các quá trình lên men
	1
	Nắm vững kiến thức chương 2,3,4,6.
	Lớp học, nhóm hoạt động
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để trả lời các câu hỏi ôn tập
	20
	Trả lời tốt các câu hỏi ôn tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra được những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	


9. Tài liệu học tập
9.1. Tài liệu bắt buộc
 [1]. Nguyễn Thành Đạt (2013), Cơ sở sinh học vi sinh vật, tập 1. Nxb Đại học Quốc gia, Nxb ĐHSP Hà Nội.
[2]. Nguyễn Thành Đạt (2013), Cơ sở sinh học vi sinh vật, tập 2. Nxb Đại học Quốc gia, Nxb ĐHSP Hà Nội.
9.2. Tài liệu tham khảo
 [3]. Lương Đức Phẩm, Đinh Thị Kim Nhung, Trần Cẩm Vân (2009), Cơ sở vi sinh trong công nghệ bảo vệ môi trường, Nxb Giáo Dục Việt Nam. 
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể 
	Tuần
	Giảng viên lên lớp (tiết)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	2
	
	
	
	
	5

	2
	2
	
	
	
	
	5

	3
	2
	
	
	
	
	4

	4
	2
	
	
	
	
	5

	5
	2
	
	
	
	
	4

	6
	2
	
	
	
	
	5

	7
	2
	
	
	
	
	5

	8
	1
	1
	
	
	
	4

	9
	2
	
	
	
	
	5

	10
	1
	
		1
	
	
	5

	11
	
	
	
	4
	
	2

	12
	
	
	
	4
	
	3

	13
	
	
	
	4
	
	3

	14
	
	
	
	4
	
	2

	15
	
	
	
	4
	
	3

	Tổng 
	18
	1
	1
	20
	
	60


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
11.1. Thang điểm đánh giá
Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.
11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm
	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR
của HP
	Điểm
tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận,trọng số 10%;

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)
Trong đó:
- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)
- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)
- Có chú ý, ít tham gia (1%)
- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch 1 đến Ch 2
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)
Nếu vắng 01 buổi trừ 1%
Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	Ch 3 đến Ch 6
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, điểm thực hành, điểm tiểu luận, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	Học phần 3 tín chỉ: 02 điểm
	Ch 1 đến Ch 3
	4

	
	
	
	
	Ch 4 đến Ch 6
	3

	
	
	
	
	Ch 1 đến Ch 6
	2

	
	
	
	
	Ch 3 đến Ch 6
	1

	3
	Bài kiểm tra
	20%
	Theo đáp án, thang điểm của giảng viên
	Ch 1 đến Ch 6
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	4
	Thi tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 đến Ch 6
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi
	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	Đề thi gồm 2 câu:
Câu 1 (4 điểm): Cấp độ nhớ , hiểu,  áp dụng và phân tích
Câu 2 (2 điểm): Cấp độ đánh giá và sáng tạo
Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần
Cấp độ nhận thức: 20% nhận biết, 60% thông hiểu, 15% vận dụng thấp, 5% vận dụng cao
	90 phút
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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO                              KHOA SƯ PHẠM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
Tên học phần: Hóa sinh học
Mã học phần: TN2.1.464.2
1. Thông tin về học phần
- Số tín chỉ: 02
- Loại học phần: Tự chọn
- Yêu cầu đầu vào: TN2.1.354.3
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 100 giờ
+ Học lý thuyết trên lớp: 15 giờ
+ Kiểm tra: 01 giờ		
+ Bài tập: 12 giờ
+ Thực hành, thảo luận trên lớp: 4 giờ
+ Tự học, tự nghiên cứu: 68 giờ 
- Đơn vị phụ trách môn học: 
+ Bộ Môn: Hóa – Sinh
+ Khoa: Khoa Sư phạm
2. Thông tin về giảng viên
	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	TS. Đỗ Công Ba
	0916549990
	congbacdsp@gmail.com

	2
	Ths. Quan Thị Dung
	0915212885
	quanthidungk19@gmail.com   

	3
	Ths. Hoàng Thị Lệ Thương
	0983586193
	hoangthilethuong@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)
-  Mục tiêu chung:
Đào tạo sinh viên chuyên ngành Sư phạm Khoa học Tự nhiên có kiến thức đại cương về các chất trong tế bào và cơ thể sống.
- Mục tiêu cụ thể: 
Mt1: Có được các kiến thức cơ bản về cấu tạo, thành phần, tính chất lý hóa học, sự trao đổi chất, chức năng, của các chất  protein, axit nucleic, xacarit, enzim, hoocmon, lipit, vitamin.
Mt2: Phân tích được quá trình trao đổi chất và năng lượng, mối liên quan giữa sự trao đổi xacarit, lipit, protein, axit nucleic.
Mt3: Định tính định lượng một số chất trong cơ thể sống, giải thích được các câu hỏi và bài tập liên quan đến nội dung học phần. 
Mt4: Có kĩ năng giao tiếp để thực hiện chia sẻ hiểu biết về kiến thức hóa sinh học của bản thân với đồng nghiệp.
Mt5: Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm; tự tích lũy kiến thức, đúc kết kinh nghiệm để thực hiện giảng dạy sinh học ở phổ thông và nghiên cứu.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:
0= Không đóng góp; 1= Đóng góp ở mức nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo.
	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	TN2.1.464.2
	Hóa sinh học
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	2
	
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	2
	
	
	1
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)
	Mục tiêu của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1: Khái quát được các kiến thức cơ bản về đặc tính, vai trò, nguồn gốc, cấu tạo, tính chất, phân nhóm của protein, thành phần cấu tạo của Bazơ nitơ và Pentoz, tính chất và phân loại axit nucleic, định nghĩa về xacarit, vai trò và các tính chất của xacarit.
	CĐR3

	
	Ch2: Khái quát được các kiến thức cơ bản về cấu tạo hoá học, tính chất đặc hiệu, cơ chế tác dụng, cách gọi tên và phân loại enzim; khái niệm, vai trò sinh học của hoocmon; lipit đơn giản, lipit phức tạp, vitamin tan trong nước, vitamin tan trong chất béo.
	CĐR3

	Mt2
	Ch3: Phân tích được tính chất và phản ứng phát hiện aa, hoạt tính một số enzyme, sự trao đổi chất, sự trao đổi năng lượng, sự tổng hợp, phân giải xacarit, lipit, protein, axit nucleic, mối liên quan giữa sự trao đổi xacarit, lipit, protein và axit nucleic với nhau.     
	CĐR3

	Kỹ năng

	Kỹ năng cứng

	Mt3
	Ch4: Vận dụng được các kiến thức lý thuyết để định tính định lượng các chất axit nucleic, saccharid, lipid, cacbohidrate.
	CĐR3

	
	Ch5: Vận dụng được nội dung lý thuyết của môn học vào trả lời và giải được các câu hỏi, bài tập.
	

	Kỹ năng mềm

	Mt4
	Ch6: Thực hiện kĩ năng giao tiếp để chia sẻ hiểu biết về kiến thức hóa sinh học của bản thân với đồng nghiệp.
	CĐR8

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt5
	Ch7: Phát triển được năng lực làm việc độc lập và hợp tác trong học tập và nghiên cứu.
	CĐR11

	
	Ch8: Lập kế hoạch thường xuyên tích lũy kiến thức, đúc kết kinh nghiệm để thực hiện giảng dạy sinh học ở phổ thông và nghiên cứu.
	CĐR11


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần
0= Không đóng góp; 1= Đóng góp ở mức nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo.
	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kỹ năng
	Thái độ, NLTC, CTN
	PP dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch
1
	Ch
2
	Ch
3
	Ch
4
	Ch 5
	Ch
6
	Ch 7
	Ch 8
	

	Chương 1. Protein
	1. Đặc tính chung và vai trò sinh học của protein, nguồn protein.
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	Thuyết trình

	
	2. Cấu tạo phân tử protein.
	1
	
	
	
	2
	
	
	
	

	
	3. Một số tính chất quan 
	1
	
	
	
	2
	
	
	
	

	
	4. Phân nhóm protein.
	1
	
	
	
	2
	
	
	
	

	Chương 2. Axit nucleic
	1. Thành phần cấu tạo.
	1
	
	
	
	2
	
	
	
	Thuyết trình

	
	2. Liên kết photphodieste giữa các mononucleotit trong chuỗi polinucleotit.
	1
	
	
	
	2
	
	
	
	

	Chương 3. Xacarit
	1. Monoxacarit.
	1
	
	
	
	2
	
	
	
	Thuyết trình, thảo luận nhóm

	
	2. Oligoxacarit.
	1
	
	
	
	2
	
	
	
	

	
	3. Xác định tính chất và phản ứng phát hiện aa, protein trong nguyên liệu
	
	
	1
	2
	
	
	
	
	

	
	4. Các phản ứng định tính và định lượng axit nucleic
	
	
	
	2
	
	
	1
	
	

	
	5. Xác định tính chất và định lượng saccharid trong một số nguyên liệu
	
	
	
	2
	
	
	1
	
	

	Chương 4. Lypit
	1. Lipit đơn giản.
	
	1
	
	
	
	2
	
	
	Thuyết trình

	
	2. Lipit phức tạp
	
	1
	
	
	
	2
	
	
	

	Chương 5. Vitamin

	1.Các vitamin tan trong nước.
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	Thuyết trình

	
	2.Các vitamin tan trong chất béo.
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	Chương 6. Enzim
	1. Cấu tạo hoá học của enzim.
	
	1
	
	
	2
	
	
	
	Thuyết trình, thảo luận nhóm

	
	2. Tính chất đặc hiệu của enzim
	
	1
	
	
	2
	
	
	
	

	
	3. Cơ chế tác dụng của enzim.
	
	1
	
	
	2
	
	
	
	

	
	4.  Zimogen và sự  hoạt hóa của zimogen.
	
	1
	
	
	2
	
	
	
	

	
	5. Các yếu tố ảnh hưởng đến vận tố phản ứng enzim.
	
	1
	
	
	2
	
	
	
	

	
	6. Cách gọi tên và phân loại enzim.
	
	1
	
	
	2
	
	
	
	

	
	7. Xác định tính chất và định lượng lipid trong một số nguyên liệu
	
	
	
	2
	
	
	1
	
	

	
	8. Các phản ứng định tính và định lựơng vitamin trong một số nguyên liệu
	
	
	
	2
	
	
	1
	
	

	
	9. Xác định hoạt tính một số enzyme trong tế bào động vật, thực vật
	
	
	2
	
	2
	
	
	
	

	Chương 7. Hoocmon
	1. Khái niệm chung
	
	1
	
	
	
	2
	
	
	Thuyết trình

	
	2. Vai trò sinh học của hoocmon
	
	1
	
	
	
	2
	
	
	

	
	3. Phân loại hoocmon
	
	1
	
	
	2
	
	
	
	

	Chương 8. Khái niệm chung về sự trao đổi chất và năng lượng
	1. Sự trao đổi chất
	
	
	2
	
	2
	
	
	
	Thuyết trình

	
	2. Sự trao đổi năng lượng
	
	
	2
	
	2
	
	
	
	

	Chương 9. Trao đổi Xacarit
	1. Sự phân giải xacarit
	
	
	2
	
	2
	
	
	
	Thuyết trình

	
	2. Sự tổng hợp xacarit
	
	
	2
	
	2
	
	
	
	

	Chương 10. Trao đổi Lipit
	1. Sự phân giải lipit.
	
	
	2
	
	2
	
	
	
	Thuyết trình

	
	2. Sinh tổng hợp lipit.
	
	
	2
	
	2
	
	
	
	

	Chương 11. Trao đổi Protein
	1. Sự phân giải protein.
	
	
	2
	
	2
	
	
	
	Thuyết trình

	
	2. Sinh tổng hợp axit amin.
	
	
	2
	
	2
	
	
	
	

	
	3. Sinh tổng hợp protein
	
	
	2
	
	2
	
	
	
	

	Chương 12. Trao đổi axit nucleic
	1. Sự phân giải axit nucleic
	
	
	2
	
	2
	
	
	
	Thuyết trình

	
	2. Sinh tổng hợp nucleic purin
	
	
	2
	
	2
	
	
	
	

	
	3. Sinh tổng hợp nucleic pirimidin
	
	
	2
	
	2
	
	
	
	

	
	4. Sinh tổng hợp ADN.
	
	
	2
	
	
	2
	
	
	

	
	5. Sinh tổng hợp ARN.
	
	
	2
	
	
	2
	
	
	

	Chương 13. Mối liên quan giữa sự trao đổi xacarit, lypit, axit nucleic và protein
	1. Mối liên quan giữa sự trao đổi xacarit và lipit.
	
	
	2
	
	2
	
	
	
	Thuyết trình

	
	2. Mối liên quan giữa sự trao đổi xacarit và protein.
	
	
	2
	
	2
	
	
	
	

	
	3. Mối liên quan giữa sự trao đổi lipit và protein.
	
	
	2
	
	2
	
	
	
	

	
	4. Mối liên quan giữa sự trao đổi xacarit và axit nucleic.
	
	
	2
	
	2
	
	
	
	

	
	5. Mối liên quan giữa sự trao đổi protein và axit nucleic.
	
	
	2
	
	2
	
	
	
	

	
	6. Mối liên quan giữa sự trao đổi lipit và axit nucleic.
	
	
	2
	
	2
	
	
	
	




7. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần gồm các kiến thức về: Cấu tạo, thành phần hoá học, tính chất lý hóa và quá trình trao đổi của các chất trong tế bào và cơ thể sống như: Protein, Axit nucleic, Xacarit, Lypit, Vitamin, Enzim, Hoocmon. 
8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu đối với sinh viên
	Thời gian, địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
	15
	
	
	

	
	Chương 1. Protein
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	1.1. Đặc tính chung và vai trò sinh học của protein, nguồn protein.
1.2. Cấu tạo phân tử protein.
1.2.1.Thành phần nguyên tố của protein.
1.2.2.Đơn vị cấu tạo cơ sở của protein.
1.2.3.Các bậc cấu trúc của phân tử protein.
1.3.Một số tính chất quan trọng của protein.
1.4. Phân nhóm protein.
1.4.1. Protein đơn giản.
1.4.2. Protein phức tạp.
	
2

	Học học liệu số 1 và  tham khảo các học liệu khác
	Lớp học
	

	Bài tập
	- Vai trò sinh học của protein, nguồn protein.
- Một số tính chất quan trọng của protein.
	1
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng trả lời các câu hỏi, bài tập
	Lớp học.
Ở nhà
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để trả lời các câu hỏi ôn tập
	8
	Trả lời tốt các câu hỏi ôn tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra được những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 2. Axit nucleic 
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	2.1. Thành phần cấu tạo.
2.1.1. Bazơ nitơ.
2.1.2. Pentoz.
2.1.3. Cách liên kết giữa các thành phần cấu tạo của mononuclêotit.
2.2. Liên kết photphodieste giữa các mononucleotit trong chuỗi polinucleotit.
2.2.1. Phân loại axit nucleic.
2.2.2. Một số tính chất của axit nucleic.
	1
	Học học liệu số 1, tham khảo các học liệu khác
	Lớp học
	

	Bài tập
	 Trình bày các bậc cấu trúc không gian của phân tử ADN?
	1
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng trả lời các câu hỏi, nội dung thảo luận
	Lớp học.
Ở nhà
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để trả lời các câu hỏi ôn tập
	4
	Trả lời tốt các câu hỏi ôn tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra được những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 3. Xacarit
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	3.1. Monoxacarit.
3.1.1. Định nghĩa về xacarit
3.1.2. Vai trò của xacarit trong sự sống 
3.1.3. Các tính chất của xaccarit 
3.1.4. Vấn đề đồng phân và mạch vòng của monoxacarit
3.1.5. Các mono xacarit phổ biến 
3.2. Oligoxacarit.
3.2.1. Đixacarit.
3.2.2. Trixacarit
3.2.3. Polixacarit
	2
	Học học liệu số 1, tham khảo các học liệu khác
	Lớp học
	

	Thực hành, thảo luận
	1. Xác định tính chất và phản ứng phát hiện aa, protein trong nguyên liệu
2. Các phản ứng định tính và định lượng axit nucleic
3. Xác định tính chất và định lượng saccharid trong một số nguyên liệu

	1
	TH các phản ứng đặc trưng của aminoacid, protein axit nucleic và saccharid. Phương pháp định lượng protein, axit nucleeic và sacharid
	Phòng thí nghiêm Sinh học, Lớp học.
Ở nhà
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để trả lời các câu hỏi ôn tập
	6
	Trả lời tốt các câu hỏi ôn tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra được những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 4. Lypit
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	4.1. Lipit đơn giản.
4.1.1. Triaxilglixerol
4.1.2. Sáp
4.1.3. Sterit
4.2. Lipit phức tạp
4.2.1. Glixerolphotpholipit
4.2.2. Glixeroglicolipit
4.2.3. Sphingophotpholipit
4.2.4. Sphingoglicolipit
	1
	Học học liệu số1, tham khảo các học liệu khác
	
	

	Bài tập
	- Trả lời các câu hỏi về lipit đơn giản và lipit phức tạp.
	1
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng trả lời các câu hỏi, bài tập
	Lớp học.
Ở nhà
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để trả lời các câu hỏi ôn tập
	4
	Trả lời tốt các câu hỏi ôn tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra được những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 5. Vitamin
	2
	
	
	

	
Lý thuyết
	5.1.  Các vitamin tan trong nước.
5.1.1.Vitamin B, (Tiamin, areorin, vitamin chống viêm thần kinh)
5.1.2. Acid pantotenic (vitamin B3) 
5.1.3. Vitamin PP 
5.1.4. Vitamin B6 
5.1.5. Acid folic (vitamin Bc) 
5.1.6. Vitamin B12 (xyancobalamin, vitamin chống thiếu máu ác tính)
5.1.7.Vitamin C (Acid ascorbic)
5.2.Các vitamin tan trong chất béo.
5.2.1.Nhóm vitamin A 
5.2.2. Nhóm vitamin D 
5.2.3. Nhóm vitamin E 
5.2.4. Nhóm vitamin K 
	1
	
Học học liệu số1, tham khảo các học liệu khác
	
Lớp học
	

	Bài tập
	- Vitamin và vấn đề dinh dưỡng. 
- Những bệnh liên quan đến thừa - thiếu vitamin.
	1
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng trả lời các câu hỏi, bài tập.
	Ở nhà, lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để trả lời các câu hỏi ôn tập
	4
	Trả lời tốt các câu hỏi ôn tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra được những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 6. Enzim 
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	6.1.Cấu tạo hoá học của enzim.
6.2. Tính chất đặc hiệu của enzim.
6.3.Cơ chế tác dụng của enzim.
6.4.Zimogen và sự hoạt hóa của zimogen.
6.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến vận tố phản ứng enzim.
6.6. Cách gọi tên và phân loại enzim.
	1
	
	
	

	Bài tập
	- Trả lời các câu hỏi cấu tạo hoá học, tính chất, cơ chế tác dụng của enzim.
	1
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng trả lời các câu hỏi, bài tập.
	Ở nhà, lớp học
	

	
	Kiểm tra giữa kỳ
	1
	
	Trên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để trả lời các câu hỏi ôn tập
	6
	Trả lời tốt các câu hỏi ôn tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra được những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Tín chỉ 2
	15
	
	
	

	Thực hành, thảo luận
	1.Xác định tính chất và định lượng lipid trong một số nguyên liệu
2.Các phản ứng định tính và định lựơng vitamin trong một số nguyên liệu
3.Xác định hoạt tính một số enzyme trong tế bào động vật, thực vật
	1
	TH các phản ứng đặc trưng của  lypid,vitamin và enzyme, nguyên tắc định lượng lypid
	Phòng thí nghiêm Sinh học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để trả lời các câu hỏi ôn tập
	2
	Trả lời tốt các câu hỏi ôn tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra được những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 7. Hoocmon 
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	7.1. Khái niệm chung
7.2. Vai trò sinh học của hoocmon
7.3. Phân loại hoocmon
7.3.1. Hoocmon động vật
7.3.2. Hoocmon thực vật
	1
	Học học liệu số 1: chương 7, tham khảo các học liệu khác
	Lớp học
	

	Bài tập
	 Cơ chế tác dụng của hormon? Bệnh liên quan đến rối loạn hormon ở cơ thể người.
	1
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng trả lời các câu hỏi, bài tập.
	Ở nhà, lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu

	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để trả lời các câu hỏi ôn tập
	4


	Trả lời tốt các câu hỏi ôn tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra được những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 8. Khái niệm chung về sự trao đổi chất và năng lượng
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	8.1. Sự trao đổi chất
8.2. Sự trao đổi năng lượng
8.2.1. Năng lượng sinh học
8.2.2. Đặc tính năng lượng của sự trao đổi chất
8.2.3. Các hợp chất cao năng
Định tính, định lượng cacbohidrate và lypid
	1
	
	Phòng thí nghiệm Sinh học
	

	Bài tập
	- Trả lời các câu hỏi trao đổi chất, chất trao đổi năng lượng.

	1
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng trả lời các câu hỏi, bài tập.
	Ở nhà, lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để trả lời các câu hỏi ôn tập
	4
	Trả lời tốt các câu hỏi ôn tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra được những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 9. Trao đổi Xacarit 
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	9.1. Sự phân giải xacarit
9.1.1. Phân giải polixacarit và đixacarit
9.1.2.Sự oxi hoá monoxacarit
9.2. Sự tổng hợp xacarit
9.2.1.Tổng hợp xacarit đơn giản. Quá trình quang hợp.
9.2.2. Tổng hợp oligoxacarit
	1
	Học học liệu số 1: chương 9, tham khảo các học liệu khác
	Lớp học
	

	Bài tập
	- Trả lời các câu hỏi về trao đổi Xacarit.

	1
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng trả lời các câu hỏi, bài tập.
	Ở nhà, lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để trả lời các câu hỏi ôn tập
	4
	Trả lời tốt các câu hỏi ôn tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra được những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 10. Trao đổi Lipit 
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	10.1. Sự phân giải lipit.
10.1.1. Sự phân giải lipit đơn giản
10.1.2.Sự phân giải lipit phức tạp
10.1.3. Sự phân giải glixerol
10.1.4. Sự oxi hoá axit béo
10.2. Sinh tổng hợp lipit.
10.2.1.Sinh tổng hợp axit béo
10.2.2.Sinh tổng hợp triaxilglixerit, glixerophotpholipit và sterit
	1
	Học học liệu số 1: chương 10, tham khảo các học liệu khác
	
	

	Bài tập
	- Trả lời các câu hỏi về trao đổi lipit.

	1
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng trả lời các câu hỏi, bài tập.
	Ở nhà, lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để trả lời các câu hỏi ôn tập
	4
	Trả lời tốt các câu hỏi ôn tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra được những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 11. Trao đổi Protein
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	11.1. Sự phân giải protein.
11.1.1. Thuỷ phân protein
11.1.2.Sự phân giải axit amin
11.2.Sinh tổng hợp axit amin.
11.3. Sinh tổng hợp protein.
	1
	Học học liệu số 1: chương 11, tham khảo các học liệu khác
	
	

	Bài tập
	Quá trình tổng hợp và phân giải Glycogen? Những hormon điều khiển quá trình này? 
	1


	Nắm vững lý thuyết để vận dụng trả lời các câu hỏi, bài tập.
	Ở nhà, lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để trả lời các câu hỏi ôn tập
	4
	Trả lời tốt các câu hỏi ôn tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra được những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 12. Trao đổi axit nucleic
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	12.1.Sự phân giải axit nucleic.
12.2.Sinh tổng hợp nucleic purin.
12.3.Sinh tổng hợp nucleic pirimidin.
12.4. Sinh tổng hợp ADN.
12.5. Sinh tổng hợp ARN.
	1
	Học học liệu số 1: chương 12, tham khảo các học liệu khác
	
	

	Bài tập
	- Trả lời các câu hỏi về trao đổi axit nucleic.

	1
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng trả lời các câu hỏi, bài tập.
	Ở nhà, lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để trả lời các câu hỏi ôn tập
	4
	Trả lời tốt các câu hỏi ôn tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra được những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 13: Mối liên quan giữa sự trao đổi xacarit, lypit, axit nucleic và protein
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	13.1.Mối liên quan giữa sự trao đổi xacarit và lipit.
13.2. Mối liên quan giữa sự trao đổi xacarit và protein.
13.3. Mối liên quan giữa sự trao đổi lipit và protein.
13.4. Mối liên quan giữa sự trao đổi xacarit và axit nucleic.
13.5. Mối liên quan giữa sự trao đổi protein và axit nucleic.
13.6. Mối liên quan giữa sự trao đổi lipit và axit nucleic.
	1
	Học học liệu số 1: chương 13, tham khảo các học liệu khác
	
	

	Bài tập
	Trình bày cơ chế hoá sinh của một số bệnh liên quan đến chuyển hoá.
	1
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng trả lời các câu hỏi, bài tập
	Ở nhà, lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để trả lời các câu hỏi ôn tập
	4
	Trả lời tốt các câu hỏi ôn tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra được những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	


9. Tài liệu học tập
9.1. Giáo trình bắt buộc
[1]. Phạm Thị Trân Châu (chủ biên), Trần Thị Áng (2008), Hóa sinh học, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
9.2. Tài liệu tham khảo
[2]. Phạm Thị Trân Châu (chủ biên), Nguyễn Thị Hiền, Phùng Gia Tường (1998), Thực hành Hóa sinh học.Nxb Giáo dục, Hà Nội. 
[3]. Nguyễn Xuân Thắng, Đào Kim Chi (2008). Hoá sinh học, Nxb Y học, Hà Nội.
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể
	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu 

	
	Lý thuyết
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận 
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	2
	
	
	
	
	4

	2
	1
	
	1
	
	
	5

	3
	1
	
	1
	
	
	5

	4
	2
	
	
	
	
	4

	5
	
	
	
	2
	
	5

	6
	1
	
	1
	
	
	4

	7
	1
	
	1
	
	
	5

	8
	1
	
	1
	
	
	4

	9
	
	1
	1
	
	
	5

	10
	1
	
	1
	
	
	4

	11
	1
	
	1
	
	
	5

	12
	1
	
	1
	
	
	4

	13
	1
	
	1
	
	
	5

	14
	1
	
	1
	
	
	4

	15
	1
	
	1
	
	
	5

	Tổng cộng
	15
	1
	12
	4
	
	68


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
11.1. Thang điểm đánh giá
Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.
11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm
	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐRcủa HP
	Điểm tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)
Trong đó:
- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)
- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)
- Có chú ý, ít tham gia (1%)
- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch1 đến
Ch5
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)
Nếu vắng 01 giờ  trừ 1%
Vắng quá 20%  tổng số giờ của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên	
	30%
	Học phần 2 tín chỉ: 01 điểm; 

	Ch1 đến Ch5
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 đến Ch4
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi
	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm 02 câu:
+ Câu 1 (05 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu
+ Câu 2 (05 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích
Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần
- Cấp độ nhận thức: 50% nhớ và hiểu ; 50% áp dụng và phân tích.
	60 phút


					Tuyên Quang, ngày        tháng        năm 2024 
	TRƯỞNG KHOA


TS. Vũ Thị Kiều Trang
	HIỆU TRƯỞNG


TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn




	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO
KHOA SƯ PHẠM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
Tên học phần: Hóa nông học
Mã học phần: TN2.1.359.2
1. Thông tin về học phần
- Số tín chỉ: 02
- Loại học phần: 
+ Tự chọn
- Điều kiện tiên quyết: TN2.1.354.3
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 105 giờ
+ Học lý thuyết trên lớp: 24 giờ
+ Kiểm tra: 1giờ
+ Thảo luận trên lớp: 10 giờ 
+ Tự học, tự nghiên cứu: 70 giờ 
- Đơn vị phụ trách học phần: 
+ Bộ môn Hóa – Sinh, Khoa Khoa Sư phạm
2. Thông tin về giảng viên
	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	TS. Trần Đức Đại
	0982.925.330
	ducdaitq@gmail.com

	2
	ThS. Nguyễn Thị Tuyết
	0983045661
	tuyettq71@mail.com

	3
	ThS. Vũ Thị Tâm Hiếu
	0912716160
	vutamhieu@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần
- Mục tiêu chung:
Đào tạo sinh viên chuyên ngành Sư phạm Khoa học Tự nhiên có kiến thức lý thuyết cơ bản về đất phân bón và các loại nông dược dùng trong nông nghiệp gồm: thành phần hoá học, sự chuyển hoá và cách bảo quản, sử dụng chúng. 
- Mục tiêu cụ thể:
Mt1: Có các kiến thức lý thuyết cơ bản về: Đất, nước, phân bón và các hoá chất được dùng trong nông nghiệp, cách bảo quản, sử dụng chúng.
Mt2: Phân tích thành phần hoá học và sự chuyển hoá phân bón trong đất.
Mt3: Giải thích các hiện tượng chuyển các chất hoá học, các thành phần đất và phân bón trong đất. 
Mt4: Liên hệ vai trò hóa nông học trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu hóa học.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:
(1= Đóng góp ở mức độ thấp; 2 = Đóng góp ở mức độ trung bình; 3 = Đóng góp ở mức độ cao)
	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	TN2.1.359.2
	Hóa nông học
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	3
	
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	1
	
	
	1
	
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)
	Mục tiêu của HP
	CĐR của học phần
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt 1
	Ch 1: Khái quát các tính chất hóa – lý của: Đất, nước, phân bón. 
	CĐR 3

	
	Ch 2: Lựa chọn các hoá chất được dùng trong nông nghiệp.
	CĐR 3

	Mt 2
	Ch 3: Giải thích thành phần hoá học của đất, các yếu tố dinh dưỡng trong đất.
	CĐR 3

	
	Ch 4: Giải thích thành phần hoá học và sự chuyển hoá phân bón trong đất.
	CĐR 3

	Mt 3
	Ch 5: Giải thích các hiện tượng chuyển các chất hoá học các thành phần đất và phân bón trong đất. 
	CĐR 3

	Kỹ năng

	Mt 3
	Kỹ năng cứng
	

	
	Ch6: Lựa chọn cách bảo quản, sử dụng một số loại thuốc bảo vệ thực vật. 
	CĐR 5

	
	Kỹ năng mềm
	

	
	Ch 7: Phân tích thành phần hóa học, dinh dưỡng đất và thuốc bảo vệ thực vật.
	CĐR 10

	Thái độ, năng lực tự chủ, chịu trách nhiệm

	Mt4
	Ch 8: Liên hệ được vị trí, vai trò của hóa nông học trong nghiên cứu, giảng dạy, học tập các môn chuyên ngành hóa học, sinh học. 
	CĐR 10


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần 
(1= Đóng góp ở mức độ thấp; 2 = Đóng góp ở mức độ trung bình; 3 = Đóng góp ở mức độ cao)
	NỘI DUNG HỌC PHẦN
	CHUẨN ĐẦU RA

	CHƯƠNG
	NỘI DUNG
	Kiến thức
	Kỹ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phươg pháp dạy học

	
	
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch
1
	Ch
2
	Ch
3
	Ch
4
	Ch
5
	Ch
6
	Ch
7
	Ch
8
	

	Chương 1: Đối tượng nghiên cứu của nông học
	Đối tượng nghiên cứu của nông học
	3
	
	
	
	
	
	
	2
	Thuyết trình kết hợp với hỏi đáp, dùng sách

	Chương 2: Thành phần hóa học và dinh dưỡng của cây trồng
	1. Thành phần hoá học của cây trồng
	
	2
	3
	
	
	
	
	
	Thuyết trình kết hợp với hỏi đáp, dùng sách

	
	2. Quá trình dinh dưỡng của cây trồng
	
	
	3
	
	
	2
	
	
	

	Chương 3: Thành phần và tính chất nông hóa của đất
	1. Thành phần hoá học của đất
	
	
	
	3
	2
	
	
	
	Thuyết trình kết hợp với hỏi đáp, dùng sách

	
	2. Tính chất nông hoá của đất
	
	
	
	3
	
	
	2
	
	

	Chương  4. Phương pháp cải tạo đất
	1. Cải tạo đất chua
	
	
	
	3
	2
	
	
	
	Thuyết trình kết hợp với hỏi đáp, dùng sách

	
	2. Cải tạo đất kiềm
	
	
	
	3
	2
	
	
	
	

	
	3. Đất mặn và phương pháp cải tạo đất mặn
	
	
	
	3
	2
	
	
	
	

	
	4. Đất phèn và phương pháp cải tạo đất phèn
	
	
	
	3
	2
	
	
	
	

	Chương  5. Hóa học về phân bón
	1. Vai trò và đặc điểm của các loại phân bón
	
	2
	
	
	
	
	
	2
	Thuyết trình kết hợp với hỏi đáp, dùng sách

	
	2. Phân đạm
	
	
	
	3
	
	2
	
	
	

	
	3. Phân lân
	
	
	
	3
	
	2
	
	
	

	
	5. Phân vi lượng và phân sinh vật
	
	
	
	3
	
	2
	
	
	

	
	6. Phân hỗn hợp và phân phức hợp
	
	
	
	3
	
	2
	
	
	

	
	7. Phân hữu cơ
	
	
	
	3
	
	2
	
	
	

	
	8. Chế độ bón phân, phương pháp xác định lượng phân cần bón.
	
	
	
	
	
	
	2
	2
	

	Chương 6. Thuốc bảo vệ thực vật
	3.1. Đại cương về hoá học bảo vệ thực vật
	3
	2
	
	
	
	
	
	
	Thuyết trình kết hợp với hỏi đáp, dùng sách

	
	3.2. Một số thuốc hoá học bảo vệ thực vật thường sử dụng
	
	
	
	
	
	3
	2
	
	


7. Tóm tắt nội dung học phần 
Học phần gồm các kiến thức về đất phân bón và các loại hoá được dùng trong nông nghiệp gồm: thành phần hoá học, sự chuyển hoá các chất dinh dưỡng trong đất và cách bảo quản, sử dụng chúng.
8. Nội dung chi tiết học phần 
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu đối với sinh viên
	Thời gian, địa điểm
	Ghi chú

	TÍN CHỈ 1

	TÍN CHỈ 1
	
	
	
	

	Lý thuyết
	Chương 1: Đối tượng nghiên cứu của nông học
	1
	Đọc học liệu số 1; Tham khảo các học liệu số 2.
	Thư viện,
ở nhà
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	2
	Đọc học liệu số 1; Tham khảo các học liệu khác.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 2: Thành phần hóa học và dinh dưỡng của cây trồng
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	2.1. Thành phần hoá học của cây trồng
2.2. Quá trình dinh dưỡng của cây trồng
2.1. Dinh dưỡng của cây xanh trong không khí
2.2. Dinh dưỡng của cây trồng trong đất 
2.2. Dinh dưỡng của cây trồng trong đất 
	2
	Đọc học liệu số 1; Tham khảo các học liệu khác.
	Thư viện, ở nhà
	



	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; 
	4
	Chuẩn bị bài trước khi nghe giảng, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 3: Thành phần và tính chất nông hóa của đất
	7
	
	
	

	Lý thuyết
	3.1. Thành phần hoá học của đất
3.1.1. Thành phần khí
3.1.2. Dung dịch đất
3.1.3. Thành phần rắn của đất
3.1.4. Hàm lượng chất dinh dưỡng và khả năng cung cấp chất dinh dưỡng của đất.
3.2. Tính chất nông hoá của đất
3.2.1. Tính chất hấp thụ chất dinh dưỡng của đất
3.2.2. Các dạng hấp thụ của đất
3.2.3. Tính chất chua, kiềm và phản ứng của dung dịch đất
3.2.4. Tính chất đệm của đất
	7
	Đọc học liệu số 1; Tham khảo các học liệu khác.
	Thư viện, ở nhà
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; 
	16
	Chuẩn bị bài trước khi nghe giảng, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương  4: Phương pháp cải tạo đất
	5
	
	
	

	Lý thuyết
	4.1. Cải tạo đất chua
4.2. Cải tạo đất kiềm
4.3. Đất mặn và phương pháp cải tạo đất mặn
4.4. Đất phèn và phương pháp cải tạo đất phèn
	3
	Đọc học liệu số 1; Tham khảo các học liệu khác.
	Thư viện, ở nhà
	

	Xemina
	1. Thành phần hoá học và dinh dưỡng của cây trồng.
2. Thành phần và tính chất nông hóa của đất.
3. Phương pháp cải tạo đất.
	4
	
	Phòng học nhóm
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; 
	12
	Chuẩn bị bài trước khi nghe giảng, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	TÍN CHỈ 2
	
	
	
	

	
	Chương  5: Hóa học về phân bón
	10
	
	
	

	Lý thuyết
	2.1. Vai trò và đặc điểm của các loại phân bón
2.1.1. Các loại phân bón
2.1.2. Vai trò của phân bón
2.1.3. Đặc điểm của phân bón
2.2. Phân đạm
2.2.1. Vai trò của nitơ đối với cây trồng
2.2.2. Nitơ trong đất và biến đổi hoá học các hợp chất của chúng.
2.2.3. Chu trình biến đổi nitơ trong tự nhiên và vấn đề cân bằng đạm trong sản xuất nông nghiệp.
2.2.4. Các dạng phân đạm
2.3. Phân lân
2.3.1. Vai trò của photpho đối với thực vật
2.3.2. Khả năng cung cấp photpho của đất
2.3.3. Sự hấp thụ photpho của đất
2.3.4. Các loại phân lân
2.4. Phân kali
2.4.1. Kali với cây trồng
2.4.2. Kali trong đất
2.4.3. Các loại phân kali
2.4.4. Cách sử dụng phân kali
2.5. Phân vi lượng và phân sinh vật
2.6. Phân hỗn hợp và phân phức hợp
2.7. Phân hữu cơ
2.8. Chế độ bón phân, phương pháp xác định lượng phân cần bón.
	
7
	Đọc học liệu số 1; Tham khảo các học liệu khác.
	Lớp học
	

	Xemina
	1. Vai trò và đặc điểm của các loại phân bón.
2. Chế độ bón phân, phương pháp xác định lượng phân cần bón.
	4
	
	Phòng học nhóm
	

	Kiểm tra
	1 tiết
	1
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; 
	22
	Chuẩn bị bài trước khi nghe giảng, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 6: Thuốc bảo vệ thực vật
	5
	
	
	

	Lý thuyết
	3.1. Đại cương về hoá học bảo vệ thực vật
3.1.1. Khái niệm
3.1.2. Tác động của chất độc
3.1.3. Quan vệ giữa cấu tạo hoá học và tính độc.
3.1.4. Thành phần thương phẩm của thuốc bảo vệ thực vật
3.1.5. Qui tắc sử dụng an toàn và có hiệu quả
3.2. Một số thuốc hoá học bảo vệ thực vật thường sử dụng
3.2.1. Thuốc trừ sâu
3.2.2. Thuốc trừ nấm
3.2.3. Thuốc trừ cỏ dại
	

4
	Đọc học liệu số 1; Tham khảo các học liệu khác.
	
	

	Xemina
	1. Thành phần thương phẩm của thuốc bảo vệ thực vật
2. Qui tắc sử dụng an toàn và có hiệu quả
	2
	
	Phòng học nhóm
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; 
	12
	Chuẩn bị bài trước khi nghe giảng, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	



9. Tài liệu học tập 
9.1. Giáo trình bắt buộc 
 [1] Đào Văn Bảy, Phùng Tiến Đạt (2007), Hoá nông học, Nxb ĐHSP. 
9.2. Tài liệu tham khảo
 [2]. Margarita Stoytcheva and Roumen Zlatev (2013), Agricultural Chemistry. InTech. 
 [3] Nguyễn Ngọc Nông (1999), Nông hóa học, NXB Nông nghiệp Hà Nội.
 [4] Lê Văn Căn (1968), Nông hoá học, NXB Khoa học, Hà Nội;
 [5] Lê Viết Phùng (1987), Hoá nông học, NXB Giáo dục, Hà Nội;
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể 
	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập, ôn tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn, khoá luận tốt nghiệp
	

	1
	2
	
	
	
	
	4

	2
	2
	
	
	
	
	4

	3
	2
	
	
	
	
	4

	4
	2
	
	
	
	
	4

	5
	2
	
	
	
	
	4

	6
	2
	
	
	
	
	4

	7
	
	
	
	4
	
	8

	8
	1
	1
	
	
	
	4

	9
	2
	
	
	
	
	4

	10
	2
	
	
	
	
	4

	11
	2
	
	
	
	
	4

	12
	1
	
	
	2
	
	6

	13
	1
	
	
	2
	
	6

	14
	2
	
	
	
	
	4

	15
	1
	
	
	2
	
	6

	Tổng
	24
	1
	
	10
	
	70


11. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần
- Yêu cầu của giảng viên về điều kiện tổ chức giảng dạy
+ Phòng học có máy chiếu.
- Yêu cầu của giảng viên đối với sinh viên
+ Dự lớp các buổi học trên lớp; Chuẩn bị tốt các bài tập giáo viên giao. 
+ Tích cực phát biểu và thảo luận trong giờ học.
+ Tích cực đọc, nghiên cứu tài liệu ở nhà.
+ Thực hiện đầy đủ các bài kiểm tra.
12. Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học 
- Thuyết trình. Mục đích để cung cấp kiến thức giúp sinh viên đạt các chuẩn về kiến thức Ch 1, Ch 2.
- Tổ chức thảo luận. Mục đích để giúp sinh viên lĩnh hội, củng cố, mở rộng kiến thức và rèn luyện kỹ năng thuyết trình, sử dụng học, làm việc nhóm và tư duy phản biện để đạt các chuẩn từ Ch1 đến Ch 8. 
- Hướng dẫn sinh viên tự học, đọc tài liệu, làm bài tập, chuẩn bị đề cương và báo cáo kết quả thực hành trước và sau buổi thực hành. Mục đích để giúp sinh viên lĩnh hội được kiến thức và rèn luyện năng lực tự học, tự nghiên cứu để đạt các chuẩn từ Ch 1 đến Ch 8.
13. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
13.1. Thang điểm đánh giá
Sử dụng thang điểm 10 
13.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm
	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR của HP
	Điểm tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận, trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)
Trong đó:
- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)
- Có chú ý, có tham gia (1,5%)
- Có chú ý, ít tham gia (1%)
- Không chú ý, không tham gia (0%)
	
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)
Nếu vắng 01 buổi trừ 1%
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, điểm thực hành, điểm tiểu luận, trọng số 30%

	2
	Bài tiểu luận
	10%
	Thời gian, nội dung và chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu (4%)
	Ch 1 đến Ch 8
	4

	
	
	
	Kỹ năng thao tác và năng lực trình bày báo cáo (3%)
	Ch 6 
	3

	
	
	
	Năng lực hợp tác, tương tác, chia sẻ (2%)
	Ch 8
	2

	
	
	
	Có sáng tạo (1%)
	Ch 1 đến Ch 8
	1

	3
	Bài kiểm tra
	20%
	Theo đáp án, thang điểm của giảng viên
	Ch 1 đến Ch 8
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	4
	Thi tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch 1 đến Ch 8
	10


13.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi
	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	Đề thi gồm 3 câu:
Câu 1 (3 điểm): Nội dung tương ứng tín chỉ 1
Câu 2 (4 điểm): Nội dung tương ứng tín chỉ 2
Câu 3 (3 điểm): Nội dung tương ứng tín chỉ 1,2
Cấp độ nhận thức: 20% nhận biết, 60% thông hiểu, 15% vận dụng thấp, 5% vận dụng cao 
	60 phút
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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO            KHOA SƯ PHẠM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Năng lượng và biến đổi khí hậu
Mã học phần: TN2.1.292.2
1. Thông tin về học phần
- Số tín chỉ: 02
- Loại học phần: Thay thế khóa luận tốt nghiệp
- Điều kiện tiên quyết: 
- Tiết tín chỉ đối với các hoạt động học tập
+ Học lý thuyết trên lớp: 15 giờ
+ Bài tập trên lớp: 14 giờ
 + Kiểm tra trên lớp: 01 giờ
+ Tự học, tự nghiên cứu: 70 giờ
- Đơn vị phụ trách học phần:
+ Bộ môn: Vật lý
+ Khoa: Sư Phạm
2. Thông tin về giảng viên
	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	ThS. Nguyễn Thúy Nga
	0919244926
	thuyngacdtq@gmail.com

	2
	TS. Vũ Quang Thọ
	0962151110
	quangthogv@gmail.com

	3
	TS. Trịnh Phi Hiệp
	0984597789
	trinhphihieptq@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần
- Mục tiêu chung:
3. Mục tiêu của học phần
Mục tiêu chung
Học phần cung cấp cho người học những hiểu biết cơ bản nhất về khí hậu và biến đổi khí hậu, sơ lược lịch sử của biến đổi khí hậu, các hiệp định quốc tế về biến đổi khí hậu. Học phần cũng trang bị cho người học các kỹ năng nhằm xác định và phân tích các tác động của biến đổi khí hậu đối với hoạt động con người từ đó xác định và chọn lựa các giải pháp chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu hiện nay. Ngoài ra, những thông tin về tác động của biến đổi khí hậu ở Việt Nam và các chiến lược thích ứng được áp dụng cũng sẽ được nghiên cứu trong học phần này.	
Mục tiêu cụ thể
- Về kiến thức:
Mt1: a) Phân tích được vai trò của các thành tố cấu tạo nên hệ thống khí hậu và đánh giá ảnh hưởng của chúng đến hệ thống khí hậu 
b) Phân tích được vai trò của các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến đổi khí hậu tự nhiên 
c) Giải thích được bản chất và đánh giá được vai trò của hiệu ứng nhà kính đối với hệ thống khí hậu và sinh quyển 
d) Phân tích và đánh giá các hoạt động con người đang góp phần gây ra hiện tượng biến đổi khí hậu 
e) Phân tích được hiệu quả của các chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu trên thế giới 
Mt2: Đánh giá được mối liên hệ giữa lý thuyết đã học với các hiện tượng thực tế trong tự nhiên, tại Việt Nam.
- Về kỹ năng: 
Mt3: Vận dụng các kiến thức đã học để có định hướng giải pháp ứng phó với tình hình biến đổi khí hậu hiện này nhằm hướng đến sự phát triển bền vững.
- Về thái độ, năng lực tự chủ, chịu trách nhiệm:
Mt4: Có động cơ học tập đúng đắn, có phương pháp học tập khoa học, chủ động xây dựng kế hoạch học tập phù hợp với bản thân và ngành đào tạo.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:
1 = Đóng góp ở mức độ thấp; 2 = Đóng góp ở mức độ trung bình; 3 = Đóng góp ở mức độ cao
	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	TN2.1.292.2
	Năng lượng và biến đổi khí hậu
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	3
	
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	2
	
	
	
	1
	


5. Chuẩn đầu ra: 
	Mục tiêu của HP
	CĐR của học phần
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1

	Ch1. Phân tích được vai trò của các thành tố cấu tạo nên hệ thống khí hậu và vai trò của các thành tố đó gây ra sự biến đổi khí hậu.
	

CĐR 3



	
	Ch2. Phân tích và đánh giá các hoạt động con người đang góp phần gây ra hiện tượng biến đổi khí hậu.
	

	
	Ch3. Phân tích được hiệu quả của các chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu trên thế giới cũng như Việt Nam.
	

	Kỹ năng 

	

Mt2
	Kỹ năng cứng
	CĐR 7

	
	Ch4. Phân tích và dự báo các tác động của biến đổi khí hậu đối với hoạt động kinh tế xã hội Việt Nam
	

	
	Kỹ năng mềm
	

	
	Ch5. Đánh giá tính hiệu quả các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam.
	

	Thái độ, năng lực tự chủ, chịu trách nhiệm

	Mt5

	Ch6. Tổ chức học tập đúng đắn, khoa học, chủ động xây dựng kế hoạch học tập phù hợp với bản thân và ngành đào tạo.
	CĐR 11


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần
1 = Đóng góp ở mức độ thấp; 2 = Đóng góp ở mức độ trung bình; 3 = Đóng góp ở mức độ cao
	NỘI DUNG HỌC PHẦN
	CHUẨN ĐẦU RA
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nộ dung
	Kiến thức
	Kỹ năng
	TĐ, NL tự chủ
	

	
	
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	

	Chương 1. Các khái niệm cơ bản về khí hậu và biến đổi khí hậu tự nhiên
	1.1. Các khái niệm chung về hệ thống khí hậu 
	3
	
	
	
	
	
	Thuyết trình kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	1.2. Các yếu tố cơ bản của khí hậu
	3
	
	
	
	
	
	

	
	1.3. Các nhân tố hình thành khí hậu
	3
	
	
	
	
	
	

	
	1.4. Sự biến đổi khí hậu tự nhiên
	3
	
	
	
	
	
	

	
	1.5 Các hiểm hoạ tự nhiên tác động đối với con người
	3
	
	
	
	
	
	

	




Chương 2. Các hoạt động con người đang góp phần gây biến đổi khí hậu

	2.1 Khai thác và sử dụng nhiên liệu hoá thạch 
	3
	3
	
	
	
	2
	


Thuyết trình kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	2.2. Khai thác quá mức nguồn tài nguyên rừng 
	3
	3
	
	
	
	2
	

	
	2.3. Các hoạt động sản xuất: 
Công nghiệp, dân dụng, nông nghiệp
	3
	3
	
	
	
	2
	

	
	2.4 Sự gia tăng khí nhà kính trong bầu khí quyển và hiện tượng hiệu ứng nhà kính
	3
	3
	3
	3
	
	
	

	Chương 3. Tác động biến đối khí hậu đổi khí hậu đối với hoạt động phát triển kinh tế - xã hội toàn cầu 
	3.1. Tác động biến đổi khí hậu đối với các hoạt động sản xuất nông nghiệp
	3
	
	
	3
	
	
	Thuyết trình kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	3.2. Tác động của biến đổi khí hậu đối với khai thác và sử dụng tài nguyên nước ngọt
	3
	
	
	3
	
	
	

	
	3.3. Tác động biến đổi khí hậu đối với các hệ sinh thái và môi trường 
	3
	
	
	3
	
	
	

	
	3.4 Tác động của biến đổi khí hậu đối và thiên tai đối với hoạt động phát triển kinh tế
	3
	
	
	2
	3
	1
	

	
	3.5 Tác động biến đổi khí hậu đối với hoạt động khai thác và sử dụng năng lượng. Tác động của biến đổi khí hậu đối với sinh kế,… sức khoẻ cộng đồng. 
	3
	
	
	2
	
	3
	

	Chương 4: Giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng
	4.1. Chiến lược và chính sách ứng phó với biến đối khí hậu trên thế giới 
	3
	
	
	2
	
	2
	Thuyết trình kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	4.2. Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu
	
	
	
	3
	3
	
	

	
	4.3 Kịch bản biến đổi khí hậu nước biển dâng nước ta
	
	
	
	3
	3
	
	

	
	4.4. Các giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu
	
	
	
	3
	3
	
	

	
	4.5. Các giải pháp giảm nhẹ tác động biển đổi khí hậu
	3
	3
	
	
	3
	
	

	
	4.6. Các biện pháp giảm thiểu phát thải khí nhà kính
	3
	3
	
	
	2
	
	

	Chương 5:
Ảnh hưởng của biến đối khí hậu đến hoạt động phát triển kinh tế xã hội Việt Nam 
	5.1 Đặc điểm khí hậu Việt Nam
	3
	
	
	
	
	
	Thuyết trình kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	5.2. Phân tích biểu hiện biến đổi khí hậu nước ta.
	3
	
	
	3
	3
	3
	

	
	5.3 Hiện trạng nước biển dâng các khu vực và tác động đối với nước ta
	3
	
	
	3
	3
	3
	

	
	5.4. Một số giải pháp ứng phó với biển đổi khí hậu và nước biển dâng đang áp dụng ở Việt Nam
	3
	
	
	2
	3
	3
	




7. Tóm tắt nội dung học phần:
Học phần cung cấp cho người học những hiểu biết cơ bản nhất về khí hậu và biến đổi khí hậu, sơ lược lịch sử của biến đổi khí hậu, các hiệp định quốc tế về biến đổi khí hậu. Học phần cũng trang bị cho người học các kỹ năng nhằm xác định và phân tích các tác động của biến đổi khí hậu đối với hoạt động con người từ đó xác định và chọn lựa các giải pháp chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu hiện nay. Ngoài ra, những thông tin về tác động của biến đổi khí hậu ở Việt Nam và các chiến lược thích ứng được áp dụng cũng sẽ được nghiên cứu trong học phần này
8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu
đối với
sinh viên
	Thời gian,
địa điểm
	Ghi chú

	Tín chỉ 1
	15
	
	
	

	
	Chương 1. Các khái niệm cơ bản về khí hậu và biến đổi khí hậu tự nhiên
	6
	
	
	

	Lý thuyết
	1.1Các khái niệm chung về hệ thống khí hậu.
1.2. Các yếu tố cơ bản của khí hậu
1.3. Các nhân tố hình thành khí hậu.
1.4. Sự biến đổi khí hậu tự nhiên
1.5. 5 Các hiểm hoạ tự nhiên tác động đối với con người
	3
	- SV học lý thuyết trên lớp phải có vở, ghi chép bài đầy đủ.
- Đọc tài liệu 1-2
	Thời gian theo thời khóa biểu. Địa điểm lớp học.
	

	Bài tập
	Thảo luận nhóm về tính dễ bị tổn thương: người nghèo/nước nghèo/đang phát triển 
	3
	SV làm bài tập trước khi đến lớp
	Thời gian theo thời khóa biểu. Địa điểm lớp học.
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Tự nghiên cứu nội dung thảo luận

	12
	SV trình bày 
	Thời gian và địa điểm do SV bố trí.
	

	
	Chương 2. Các hoạt động con người đang góp phần gây biến đổi khí hậu
	6
	
	
	

	Lý thuyết
	2.1 Khai thác và sử dụng nhiên liệu hoá thạch
2.2. Khai thác quá mức nguồn tài nguyên rừng.
2.3. Các hoạt động sản xuất: 
Công nghiệp, dân dụng, nông nghiệp 
2.4 Sự gia tăng khí nhà kính trong bầu khí quyển và hiện tượng hiệu ứng nhà kính
	3
	- SV học lý thuyết trên lớp phải có vở ghi, chép bài đầy đủ.

- Đọc tài liệu 1-2
	Thời gian theo thời khóa biểu. Địa điểm lớp học.
	

	Bài tập
	Thảo luận nhóm tại lớp: 
+ Hiệu ứng nhà kính gia tăng 
+ Du lịch và môi trường 
+ Phát triển kinh tế và Bảo vệ môi trường 
	3
	SV làm bài tập trước khi đến lớp
	Thời gian theo thời khóa biểu. Địa điểm lớp học.
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Tự nghiên cứu làm báo cáo thảo luận
	12
	SV trình bày 
	SV tự bố trí
	

	
	Chương 3. Tác động biến đối khí hậu đổi khí hậu đối với hoạt động phát triển kinh tế - xã hội toàn cầu
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	3.1. Tác động biến đổi khí hậu đối với các hoạt động sản xuất nông nghiệp.
3.2. Tác động của biến đổi khí hậu đối với khai thác và sử dụng tài nguyên nước ngọt
3.3. Tác động biến đổi khí hậu đối với các hệ sinh thái và môi trường
3.4 Tác động của biến đổi khí hậu đối và thiên tai đối với hoạt động phát triển kinh tế.
3.5 Tác động biến đổi khí hậu đối với hoạt động khai thác và sử dụng năng lượng. Tác động của biến đổi khí hậu đối với sinh kế,… sức khoẻ cộng đồng.
	3
	Có vở ghi chép bài đầy đủ.
- Đọc tài liệu 1-2
	Thời gian theo thời khóa biểu. Địa điểm lớp học.
	

	Tín chỉ 2
	15
	
	
	

	Bài tập
	- Thảo luận tại lớp: 
+ Tác động BĐKH đến nông nghiệp
+ Tác động BĐKH đến tài nguyên nước
+ Tác động BĐKH đến việc khai thác và sử dụng năng lượng 
+ Tác động BĐKH đế sinh kế và sức khỏe cộng đồng 
+ Tác động BĐKH đến sản xuất công nghiệp
	3
	
	Thời gian theo thời khóa biểu. Địa điểm lớp học.
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Tự nghiên cứu nội dung thảo luận 
	12
	SV trình bày 
	SV tự bố trí
	

	
	Chương 4. Giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng
	6
	
	
	

	Lý thuyết
	4.1 Chiến lược và chính sách ứng phó với biến đối khí hậu trên thế giới 
4.2. Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu 4.3. Kịch bản biến đổi khí hậu nước biển dâng nước ta 
4.4. Các giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu Các giải pháp giảm nhẹ tác động biển đổi khí hậu 
4.5. Các biện pháp giảm thiểu phát thải khí nhà kính
	3
	- Có vở ghi chép bài đầy đủ.
- Đọc tài liệu 1-2

	Thời gian theo thời khóa biểu. Địa điểm lớp học.
	

	Bài tập
	Tự nghiên cứu nội dung thảo luận
	3
	Sv trình bày
	Thời gian theo thời khóa biểu. Địa điểm lớp học.
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Tự nghiên cứu nội dung thảo luận 
	12
	SV nghiên cứu nội dung thảo luận 
	SV tự bố trí
	

	
	Chương 5. Ảnh hưởng của biến đối khí hậu đến hoạt động phát triển kinh tế xã hội Việt Nam
	6
	
	
	

	Lý thuyết
	1.1.Đặc điểm khí hậu Việt Nam
1.2.Phân tích biểu hiện biến đổi khí hậu nước ta 
1.3.Hiện trạng nước biển dâng các khu vực và tác động đối với nước ta 
1.4.Một số giải pháp ứng phó với biển đổi khí hậu và nước biển dâng đang áp dụng ở Việt Nam.
	3
	- Có vở ghi chép bài đầy đủ.
- Đọc tài liệu 1-2

	Thời gian theo thời khóa biểu. Địa điểm lớp học.
	

	Bài tập
	- Thảo luận: các giải pháp ứng phó với BĐKH tại VN
- Kiểm tra
	3
	Sv trình bày
	Thời gian theo thời khóa biểu. Địa điểm lớp học.
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Tự nghiên cứu nội dung thảo luận 

	12
	SV nghiên cứu nội dung thảo luận 
	SV tự bố trí
	


9. Tài liệu học tập
9.1. Giáo trình bắt buộc
[1] Lê Văn Khoa  (2012), Giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu,  Nhà xuất bản Giáo dục;
9.2. Tài liệu tham khảo
[2] Bộ Tài nguyên và môi trường (2008),  Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường.
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể
	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	2
	
	
	
	
	4

	2
	1
	
	1
	
	
	4

	3
	2
	
	
	
	
	4

	4
	1
	
	1
	
	
	4

	5
	2
	
	
	
	
	4

	6
	1
	
	1
	
	
	4

	7
	2
	
	
	
	
	4

	8
	1
	
	1
	
	
	4

	9
	2
	
	
	
	
	4

	10
	1
	
	1
	
	
	4

	11
	2
	
	
	
	
	4

	12
	1
	
	1
	
	
	4

	13
	2
	
	
	
	
	4

	14
	1
	
	1
	
	
	4

	15
	
	1
	1
	
	
	5

	Tổng cộng
	15
	1
	14
	
	
	60


Trong đó, số tiết thực dạy 1 tín chỉ bằng 15 tiết lý thuyết, bài tập, kiểm tra; bằng 30 tiết thực hành, thảo luận; bằng 45 tiết thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn, khoá luận tốt nghiệp.
11. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần
- Yêu cầu về điều kiện tổ chức dạy học: có phòng học, phòng chờ, văn phòng phẩm theo qui định.
- Yêu cầu đối với sinh viên: Tự giác học tập tự học, hoàn thành một số yêu cầu của giảng viên theo qui định của chương trình.
12. Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học 
- Thuyết trình: Truyền tải tới sinh viên các kiến thức hàn lâm nhằng áp dụng cho các nội dung đáp ứng cho chuẩn 1-4 của học phần.
- Tổ chức thảo luận: Cho SV thảo luận nhóm hoặc tập thể các vấn đề do GV gợi mở nhằm áp dụng cho các nội dung đáp ứng cho chuẩn 1-6 của học phần.
- Hướng dẫn sinh viên tự học, đọc tài liệu và làm bài tập: Hướng dẫn SV cách tự đọc, khai thác tài liệu nhằm và làm bài tập áp dụng cho các nội dung đáp ứng cho chuẩn 1-6 của học phần.
13. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
13.1. Thang điểm đánh giá
Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.
13.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR
của HP
	Điểm
tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận, trọng số 10%;

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)
Trong đó:
- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)
- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)
- Có chú ý, ít tham gia (1%)
- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch 6
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)
Nếu vắng 01 buổi trừ 1%
	Ch 6
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, điểm thực hành, điểm tiểu luận, trọng số 30%

	2
	Bài tập thực hành
	10%
	Thời gian, nội dung và chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu (4%)
	Ch 1-6
	4

	
	
	
	Kỹ năng thao tác và năng lực trình bày báo cáo (3%)
	Ch 1-6
	3

	
	
	
	Năng lực hợp tác, tương tác, chia sẻ (2%)
	Ch 1-6
	2

	
	
	
	Có sáng tạo (1%)
	Ch 1-6
	1

	3
	Bài kiểm tra
	20%
	Theo đáp án, thang điểm của giảng viên
	Ch 1-6
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	4
	 Trắc nghiệm
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch 1-6
	10


13.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi
	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	Cấp độ nhận thức: 20% nhận biết, 60% thông hiểu, 15% vận dụng thấp, 5% vận dụng cao.
Đề thi gồm 02 câu
01 câu nội dung tương ứng tín chỉ 1;
01 câu nội dung tương ứng tín chỉ 2;
	60 phút


Tuyên Quang, ngày 14  tháng 8  năm 2024
	TRƯỞNG KHOA


TS. Vũ Thị Kiều Trang
	         P. HIỆU TRƯỞNG


        TS. Phạm Duy Hưng



	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO
KHOA SƯ PHẠM
BỘ MÔN: HÓA - SINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
Tên học phần: Dạy học STEM dạy học Khoa học tự nhiên
Mã học phần: TN2.1.482.2

1. Thông tin về học phần
- Số tín chỉ: 2
- Loại học phần: Bắt buộc
- Điều kiện tiên quyết: TN2.1.277.3, TN2.1.279.3.
- Tiết tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 100 giờ 
+ Học lý thuyết trên lớp: 17 giờ;
+ Thực hành trên lớp: 06 giờ;
+ Bài tập trên lớp: 06 giờ; 
+ Kiểm tra trên lớp: 01 giờ;
+ Tự học, tự nghiên cứu: 70 giờ;
- Đơn vị phụ trách môn học: Bộ môn Hóa - Sinh
2. Thông tin về giảng viên
	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	TS. Ninh Thị Bạch Diệp
	0972997176
	ninhdiep.tq@mail.com

	2
	Ths. Nguyễn Thị Tuyết
	0983045661
	tuyettq71@mail.com

	3
	Ths. Nguyễn Thuý Nga
	0919244926
	thuyngacdtq@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)
-  Mục tiêu chung: Đào tạo sinh viên chuyên ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên có các kiến thức cơ bản về STEM, tổ chức dạy học STEM trong dạy học môn Khoa học tự nhiên cấp THCS, vận dụng dạy học STEM nhằm phát triển năng lực cho học sinh trong dạy học môn Khoa học tự nhiên ở trường THCS.
- Mục tiêu cụ thể: 
Mt1: Có những kiến thức cơ bản về dạy học STEM, nhiệm vụ của dạy học tích hợp trong dạy học môn Khoa học tự nhiên ở trường THCS.
Mt 2: Vận dụng các kiến thức đã học để thiết kế kế hoạch và tổ chức hoạt động dạy học STEM nhằm phát triển năng lực cho học sinh trong dạy học môn Khoa học tự nhiên ở trường THCS.
Mt 3: Có kỹ năng thiết kế các hoạt động STEM nhằm phát triển năng lực cho học sinh trong dạy học môn Khoa học tự nhiên ở trường THCS.
Mt 4: Có kỹ năng tổ chức các hoạt động STEM nhằm phát triển năng lực cho học sinh trong dạy học môn Khoa học tự nhiên ở trường THCS.
Mt 5: Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, tự chịu trách nhiệm, tự lựa chọn và tổ chức các hoạt động giáo dục STEM trong dạy học sao cho phù hợp với đối tượng học sinh THCS.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:
0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 
	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	TN2.1.482.2

	Dạy học STEM dạy học Khoa học tự nhiên
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	3
	2
	
	
	
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)
	Mục tiêu của HP
	CĐR của học phần
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt 1
	Ch1: Phân tích được khái niệm, mục tiêu, phân loại, chủ đề giáo dục STEM nhằm phát triển năng lực cho học sinh trong dạy học môn Khoa học tự nhiên ở trường THCS.
	CĐR 3

	
	Ch2: Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực để thiết kế một số chủ đề STEM trong Khoa học tự nhiên ở trường THCS.
	CĐR 7

	Mt 2
	Ch3: Vận dụng các kiến thức đã được học để lựa chọn, thiết kế và tổ chức hoạt động dạy học STEM trong dạy học môn Khoa học tự nhiên ở trường THCS.
	CĐR 7

	Kỹ năng

	Kỹ năng cứng

	Mt 3
	Ch4: Thực hiện thành thạo các kỹ năng để thiết kế các chủ đề STEM trong dạy học môn Khoa học tự nhiên ở trường THCS.
	CĐR 7

	Mt 4
	Ch5: Thực hiện thành thạo các kỹ năng để tổ chức hoạt động dạy học STEM trong dạy học môn Khoa học tự nhiên ở trường THCS.
	CĐR 8

	Kỹ năng mềm

	Mt 4
	Ch6: Xây dựng được kế hoạch đánh giá hiệu quả hoạt động dạy học các chủ đề STEM trong dạy học môn Khoa học tự nhiên ở trường THCS.
	CĐR 8

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt 5
	Ch7: Phát triển năng lực làm việc độc lập, làm việc nhóm trong học tập. 
	CĐR 8

	
	Ch8: Xây dựng kế hoạch tự thiết kế kế hoạch và tổ chức các chủ đề STEM trong dạy học môn Khoa học tự nhiên ở trường THCS. 
	CĐR 7


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần
0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 
	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kỹ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch 1
	Ch 2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch 6
	C
h
7
	Ch 8
	

	Chương 1. Cơ sở lý luận về giáo dục STEM trong trường THCS
	1.1. Lý thuyết về giáo dục STEM trong trường THCS
	3
	
	
	
	2
	
	
	
	Thuyết trình kết hợp với hỏi đáp, thực hành

	
	1.2. Phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh thông qua giáo dục STEM
	3
	
	
	
	2
	
	
	
	

	
	1.3. Phát triển tư duy kỹ thuật cho học sinh thông qua giáo dục STEM
	3
	
	
	
	2
	
	
	
	

	
	1.4. Phát triển năng lực hướng nghiệp của học sinh thông qua giáo dục STEM
	3
	
	
	
	2
	
	
	
	

	Chương 2. Vận dụng dạy học dự án và dạy học mở mang tính thiết kế để tổ chức dạy học chủ đề STEM
	2.1. Dạy học dự án chủ đề STEM hướng nghiệp
	3
	3
	
	
	
	
	
	
	Thuyết trình kết hợp với hỏi đáp, thực hành

	
	2.2. Dạy học mở mang tính thiết kế chủ đề STEM phát triển năng lực sáng tạo
	
	3
	2
	
	
	
	
	
	

	Chương 3. Xây dựng một số chủ đề giáo dục STEM trong dạy học Khoa học tự nhiên ở trường THCS
	3.1. Xây dựng chủ đề STEM theo hướng phát triển năng lực sáng tạo của học sinh
	
	
	3
	2
	
	
	
	
	Thuyết trình kết hợp với hỏi đáp, thực hành

	
	3.2. Xây dựng chủ đề STEM theo hướng phát triển năng lực hướng nghiệp của học sinh
	
	
	3
	2
	
	
	
	
	

	Chương 4. Thực hành tổ chức dạy học một số chủ đề giáo dục STEM trong dạy học Khoa học tự nhiên ở trường THCS
	4.1. Thực hành tổ chức dạy học chủ đề STEM trong dạy học Khoa học tự nhiên 6
	
	
	
	
	
	2
	2
	2
	Thực hành

	
	4.2. Thực hành tổ chức dạy học chủ đề STEM trong dạy học Khoa học tự nhiên 7
	
	
	
	
	
	2
	2
	2
	

	
	4.3. Thực hành tổ chức dạy học chủ đề STEM trong dạy học Khoa học tự nhiên 8
	
	
	
	
	
	2
	2
	2
	

	
	4.4. Thực hành tổ chức dạy học chủ đề STEM trong dạy học Khoa học tự nhiên 9
	
	
	
	
	
	2
	2
	2
	



7. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức về dạy học STEM và dạy học STEM hợp trong dạy học môn Khoa học tự nhiên, thiết kế và tổ chức dạy học một số chủ đề STEM trong dạy học môn Khoa học tự nhiên ở trường THCS nhằm phát triển năng lực cho người học.
8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số tiết
	Yêu cầu đối với
người học
	Thời gian,
địa điểm
	Ghi chú

	TÍN CHỈ 1
	
	
	
	

	
	Chương 1. Cơ sở lý luận về giáo dục STEM trong trường THCS
	03
	
	
	

	Lý thuyết
	1.1. Lý thuyết về giáo dục STEM trong trường THCS
1.2. Phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh thông qua giáo dục STEM
1.3. Phát triển tư duy kỹ thuật cho học sinh thông qua giáo dục STEM
1.4. Phát triển năng lực hướng nghiệp của học sinh thông qua giáo dục STEM
	03
	Đọc học liệu số 1; Tham khảo thêm các học liệu số 2, 3, 4.
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	


	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để làm bài tập/chuẩn bị nội dung thảo luận hoặc thực hành.
	06
	Đọc các tài liệu tham khảo sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 2. Vận dụng dạy học dự án và dạy học mở mang tính thiết kế để tổ chức dạy học chủ đề STEM
	6
	
	
	

	Lý thuyết
	2.1. Dạy học dự án chủ đề STEM hướng nghiệp
2.2. Dạy học mở mang tính thiết kế chủ đề STEM phát triển năng lực sáng tạo
	04
	Đọc học liệu số 1; Tham khảo thêm các học liệu số 2, 3, 4.
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Bài tập
	Lựa chọn nội dung kiến thức trong môn Khoa học tự nhiên cấp THCS để vận dụng thiết kế chủ đề STEM cho các phương pháp đã học.
	02

	Nắm vững lí thuyết để thực hiện nội dung thảo luận.
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để làm bài tập/chuẩn bị nội dung thảo luận hoặc thực hành.
	12
	Đọc các tài liệu tham khảo sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 3. Xây dựng một số chủ đề giáo dục STEM trong dạy học Khoa học tự nhiên ở trường THCS
	06
	
	
	

	Lý thuyết
	3.1. Xây dựng chủ đề STEM theo hướng phát triển năng lực sáng tạo của học sinh
3.2. Xây dựng chủ đề STEM theo hướng phát triển năng lực hướng nghiệp của học sinh
	06
	Đọc học liệu số 1; Tham khảo thêm các học liệu số 2, 3, 4.
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để làm bài tập/chuẩn bị nội dung thảo luận hoặc thực hành.
	12
	Đọc các tài liệu tham khảo sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	TÍN CHỈ 2
	
	
	
	

	Kiểm tra
	Kiểm tra giữa kỳ
	1
	
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	
	Chương 3. Xây dựng một số chủ đề giáo dục STEM trong dạy học Khoa học tự nhiên ở trường THCS
	04
	
	
	

	Bài tập
	Xây dựng các chủ đề STEM trong dạy học Khoa học tự nhiên ở trường THCS.
	04

	Nắm vững lí thuyết để thực hiện nội dung thảo luận.
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để làm bài tập/chuẩn bị nội dung thảo luận hoặc thực hành.
	10
	Đọc các tài liệu tham khảo sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 4. Thực hành tổ chức dạy học một số chủ đề giáo dục STEM trong dạy học Khoa học tự nhiên ở trường THCS
	10
	
	
	

	Lý thuyết
	4.1. Thực hành tổ chức dạy học chủ đề STEM trong dạy học Khoa học tự nhiên 6
4.2. Thực hành tổ chức dạy học chủ đề STEM trong dạy học Khoa học tự nhiên 7
4.3. Thực hành tổ chức dạy học chủ đề STEM trong dạy học Khoa học tự nhiên 8
4.4. Thực hành tổ chức dạy học chủ đề STEM trong dạy học Khoa học tự nhiên 9
	04
	Đọc học liệu số 1; Tham khảo thêm các học liệu số 2, 3, 4.
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Thực hành
	Tổ chức dạy học chủ đề STEM trong môn Khoa học tự nhiên 6, 7, 8, 9.
	06

	Tổ chức dạy học được các chủ đề STEM đã thiết kế.
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để làm bài tập/chuẩn bị nội dung thảo luận hoặc thực hành.
	20
	Đọc các tài liệu tham khảo sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	


9. Tài liệu học tập
9.1. Tài liệu bắt buộc
[1] Nguyễn Thanh Nga (Chủ biên), Phùng Việt Hải, Nguyễn Quang Linh, Hoàng Phước Muội (2017), Thiết kế và tổ chức chủ đề giáo dục STEM cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông, Nxb Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.
9.2. Tài liệu tham khảo
[2] Nguyễn Thanh Nga (Chủ biên), Trần Thị Gái, Tạ Hoàng Anh Khoa, Lê Nguyên Thảo Trang, Lê Thanh Trúc (2020), Hướng dẫn thực hiện một số kế hoạch dạy học chủ đề giáo dục STEM ở trường THCS và THPT, Nxb Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.
[3] Đoàn Thị Cúc (Chủ biên), Đỗ Công Ba, Hồ Thị Thùy Dung (2023), Phát triển năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động giáo dục STEM cho giáo viên đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 2018, Nxb Khoa học và kỹ thuật.
[4] Nguyễn Thanh Nga (Chủ biên), Phùng Việt Hải, Dương Xuân Quý, Ngô Trọng Tuệ, Nguyễn Quang Linh, Trần Thị Gái, Trần Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Thị Thu Trang, Tạ Hoàng Anh Khoa, Tạ Thanh Trung (2021), Giáo dục STEM Hướng dẫn thực hiện kế hoạch bài dạy đáp ứng yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trung học, Nxb Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể
	Tuần
	Giảng viên lên lớp (Giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu 
(Giờ)

	
	Lý thuyết
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn, khóa luận tốt nghiệp
	

	1
	2
	
	
	
	
	4

	2
	2
	
	
	
	
	4

	3
	2
	
	
	
	
	4

	4
	1
	
	1
	
	
	4

	5
	1
	
	1
	
	
	4

	6
	2
	
	
	
	
	5

	7
	2
	
	
	
	
	5

	8
	1
	1
	
	
	
	5

	9
	
	
	2
	
	
	5

	10
	
	
	2
	
	
	5

	11
	2
	
	
	
	
	5

	12
	2
	
	
	
	
	5

	13
	
	
	
	2
	
	5

	14
	
	
	
	2
	
	5

	15
	
	
	
	2
	
	5

	Tổng
	17
	1
	6
	6
	
	70


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
11.1. Thang điểm đánh giá
Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.
11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm
	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR
của HP
	Điểm
tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận, trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)
Trong đó:
- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)
- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)
- Có chú ý, ít tham gia (1%)
- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch1 đến Ch8
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)
Nếu vắng 01 buổi trừ 1%
Vắng quá 20% tổng số tiết của học phần 0 điểm
	Ch1 đến Ch8
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	Học phần 2 tín chỉ: 01 điểm
	Ch1 đến Ch8
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	4
	Tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 đến Ch8
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi
	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	Đề thi gồm 3 câu:
Câu 1 (3 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu, cấp độ áp dụng và phân tích, cấp độ đánh giá và sáng tạo.
Câu 2 (5 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu, cấp độ áp dụng và phân tích, cấp độ đánh giá và sáng tạo.
Câu 3 (2 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu, cấp độ áp dụng và phân tích, cấp độ đánh giá và sáng tạo.
Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần
Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu, 50% Áp dụng và phân tích, 20% đánh giá và sáng tạo
	60 phút


Tuyên Quang, ngày     tháng    năm 2024     
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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO                         KHOA SƯ PHẠM
BỘ MÔN: HÓA - SINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
Tên học phần: Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học Khoa học tự nhiên
Mã học phần: TN2.1.483.2

1. Thông tin về học phần
- Số tín chỉ: 2
- Loại học phần: Tự chọn
- Điều kiện tiên quyết: TN2.1.277.3, TN2.1.279.3.
- Tiết tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 100 giờ 
+ Học lý thuyết trên lớp: 17 giờ;
+ Thực hành trên lớp: 04 giờ;
+ Bài tập trên lớp: 8 giờ; 
+ Kiểm tra trên lớp: 01 giờ;
+ Tự học, tự nghiên cứu: 70 giờ;
- Đơn vị phụ trách môn học: Bộ môn Sinh học - Hóa học
2. Thông tin về giảng viên
	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	TS. Ninh Thị Bạch Diệp
	0972997176
	ninhdiep.tq@mail.com

	2
	Th. Nguyễn Thị Tuyết
	0983045661
	chvinamilktrungmon.tq@gmail.com

	3
	Ths. Nguyễn Thúy Nga
	0919244926
	thuyngacdtq@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)
-  Mục tiêu chung: Đào tạo sinh viên chuyên ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên có các kiến thức cơ bản về mục tiêu, nội dung, hình thức, kiểm tra đánh giá, thiết kế kế hoạch, tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học Khoa học tự nhiên ở trường THCS.
- Mục tiêu cụ thể: 
Mt1: Có những kiến thức cơ bản về mục tiêu, nội dung, hình thức, kiểm tra đánh giá hoạt động trải nghiệm trong dạy học Khoa học tự nhiên ở trường THCS.
Mt 2: Vận dụng các kiến thức đã học để thiết kế kế hoạch và tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học Khoa học tự nhiên ở trường THCS.
Mt 3: Có kỹ năng thiết kế các hoạt động trải nghiệm trong dạy học Khoa học tự nhiên ở trường THCS.
Mt 4: Có kỹ năng tổ chức các hoạt động trải nghiệm trong dạy học Khoa học tự nhiên ở trường THCS.
Mt 5: Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, tự chịu trách nhiệm, tự lựa chọn và tổ chức các hoạt động trải nghiệm phù hợp trong dạy học Khoa học tự nhiên ở trường THCS.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:
0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 
	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	TN2.1.483.2
	Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học Khoa học
tự nhiên
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	3
	2
	
	
	
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)
	Mục tiêu của HP
	CĐR của học phần
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt 1
	Ch1: Phân tích được khái niệm, mục tiêu, nội dung, hình thức, đánh giá kết quả hoạt động trải nghiệm trong dạy học Khoa học tự nhiên ở trường THCS.
	CĐR 7

	
	Ch2: Phân tích được các nguyên tắc và quy trình xây dựng chủ đề hoạt động trải nghiệm trong dạy học Khoa học tự nhiên ở trường THCS.
	CĐR 7

	Mt 2
	Ch3: Vận dụng các kiến thức đã được học để lựa chọn, thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học Khoa học tự nhiên ở trường THCS.
	CĐR 7

	Kỹ năng

	Kỹ năng cứng

	Mt 3
	Ch4: Thực hiện thành thạo các kỹ năng để thiết kế kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học Khoa học tự nhiên ở trường THCS.
	CĐR 7

	Mt 4
	Ch5: Thực hiện thành thạo các kỹ năng để tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học Khoa học tự nhiên ở trường THCS.
	CĐR 8

	Kỹ năng mềm

	Mt 4
	Ch6: Xây dựng được kế hoạch đánh giá hiệu quả hoạt động trải nghiệm trong dạy học Khoa học tự nhiên ở trường THCS.
	CĐR 8

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt 5
	Ch7: Phát triển năng lực làm việc độc lập, làm việc nhóm trong học tập. 
	CĐR 8

	
	Ch8: Xây dựng kế hoạch tự thiết kế kế hoạch và tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học Khoa học tự nhiên ở trường THCS. 
	CĐR 7


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần
0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 
	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kỹ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch 1
	Ch 2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch 6
	C
h
7
	Ch 8
	

	Chương 1. Hoạt động trải nghiệm trong dạy học Khoa học tự nhiên ở trường THCS
	1.1. Hoạt động trải nghiệm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	Thuyết trình kết hợp với hỏi đáp, thực hành

	
	1.2. Chu trình học tập thông qua trải nghiệm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.3. Các hình thức hoạt động trải nghiệm trong dạy học Khoa học tự nhiên ở trường THCS
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.4. Các loại hình hoạt động trải nghiệm theo hướng nghiên cứu trong môn Khoa học tự nhiên
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.5. Thực hành viết báo cáo nghiên cứu trong hoạt động trải nghiệm môn Khoa học tự nhiên
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.6. Quy trình tổ chức hoạt động trải nghiệm trong học tập môn Khoa học tự nhiên ở trường THCS
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.7. Đánh giá năng lực trong hoạt động trải nghiệm môn Khoa học tự nhiên
	
	
	3
	
	
	
	
	2
	

	Chương 2. Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong chủ đề “Năng lượng và sự biến đổi”
	2.1. Mục tiêu
	3
	
	
	
	
	
	
	
	Thuyết trình kết hợp với hỏi đáp, thực hành

	
	2.2. Các hoạt động trải nghiệm trong chủ đề
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.3. Hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chương 3. Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong chủ đề “Vật sống”
	3.1. Mục tiêu
	3
	
	
	
	
	
	
	2
	Thuyết trình kết hợp với hỏi đáp, thực hành

	
	3.2. Các hoạt động trải nghiệm trong chủ đề
	
	3
	2
	
	
	
	
	
	

	
	3.3. Hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm
	
	3
	2
	
	
	
	
	
	

	Chương 4. Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong chủ đề “Chất và sự biến đổi của chất”
	4.1. Mục tiêu
	3
	
	
	
	
	2
	
	
	Thuyết trình kết hợp với hỏi đáp, thực hành

	
	4.2. Các hoạt động trải nghiệm trong chủ đề
	3
	
	
	
	
	2
	
	
	

	
	4.3. Hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm
	
	
	
	3
	2
	
	
	
	

	Chương 5. Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong chủ đề “Trái đất và bầu trời”
	5.1. Mục tiêu
	3
	
	
	
	
	2
	
	
	Thuyết trình kết hợp với hỏi đáp, thực hành

	
	5.2. Các hoạt động trải nghiệm trong chủ đề
	3
	
	
	
	
	2
	
	
	

	
	5.3. Hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm
	
	
	
	3
	2
	
	
	
	


7. Tóm tắt nội dung học phần
[bookmark: _Hlk178030006]Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức về hoạt động trải nghiệm trong dạy học nói chung và dạy học Khoa học tự nhiên ở trường THCS nói riêng, đồng thời rèn luyện cho sinh viên các kĩ năng cơ bản để thiết kế kế hoạch và tổ chức được các hoạt động trải nghiệm trong dạy học Khoa học tự nhiên ở trường THCS.
8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số tiết
	Yêu cầu đối với
người học
	Thời gian,
địa điểm
	Ghi chú

	TÍN CHỈ 1
	
	
	
	

	
	Chương 1. Hoạt động trải nghiệm trong dạy học Khoa học tự nhiên ở trường THCS
	05
	
	
	

	Lý thuyết
	1.1. Hoạt động trải nghiệm
1.2. Chu trình học tập thông qua trải nghiệm
1.3. Các hình thức hoạt động trải nghiệm trong dạy học Khoa học tự nhiên ở trường THCS
1.4. Các loại hình hoạt động trải nghiệm theo hướng nghiên cứu trong môn Khoa học tự nhiên
1.5. Thực hành viết báo cáo nghiên cứu trong hoạt động trải nghiệm môn Khoa học tự nhiên
1.6. Quy trình tổ chức hoạt động trải nghiệm trong học tập môn Khoa học tự nhiên ở trường THCS
1.7. Đánh giá năng lực trong hoạt động trải nghiệm môn Khoa học tự nhiên
	05
	Đọc học liệu số 1; Tham khảo thêm các học liệu số 2, 3, 4.
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	


	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để làm bài tập/chuẩn bị nội dung thảo luận hoặc thực hành.
	10
	Đọc các tài liệu tham khảo sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 2. Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong chủ đề “Năng lượng và sự biến đổi”
	06
	
	
	

	Lý thuyết
	2.1. Mục tiêu
2.2. Các hoạt động trải nghiệm trong chủ đề
2.3. Hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm
	03
	Đọc học liệu số 1; Tham khảo thêm các học liệu số 2, 3, 4.
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Bài tập
	1. Đề xuất nội dung hoạt động trải nghiệm trong dạy học chủ đề “Năng lượng và sự biến đổi”.
2. Xác định các hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học chủ đề “Năng lượng và sự biến đổi”.
3. Lấy ví dụ minh họa cho các hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm trong trong dạy học chủ đề “Năng lượng và sự biến đổi”.
	02

	Nắm vững lí thuyết để thực hiện nội dung thảo luận.
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Thực hành
	Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong trong dạy học chủ đề “Năng lượng và sự biến đổi”.
	01
	Tổ chức được hoạt động trải nghiệm trong dạy học chủ đề “Năng lượng và sự biến đổi”.
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để làm bài tập/chuẩn bị nội dung thảo luận hoặc thực hành.
	12
	Đọc các tài liệu tham khảo sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 3. Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong chủ đề “Vật sống”
	04
	
	
	

	Lý thuyết
	3.1. Mục tiêu
3.2. Các hoạt động trải nghiệm trong chủ đề
3.3. Hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm

	03
	Đọc học liệu số 1; Tham khảo thêm các học liệu số 2, 3, 4.
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Bài tập
	1. Đề xuất nội dung hoạt động trải nghiệm trong dạy học chủ đề “Vật sống”.
2. Xác định các hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học chủ đề “Vật sống”.
	01

	Nắm vững lí thuyết để thực hiện nội dung thảo luận.
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để làm bài tập/chuẩn bị nội dung thảo luận hoặc thực hành.
	08
	Đọc các tài liệu tham khảo sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	TÍN CHỈ 2
	
	
	
	

	
	Chương 3. Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong chủ đề “Vật sống” (Tiếp)
	02
	
	
	

	Bài tập
	3. Lấy ví dụ minh họa cho các hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm trong trong dạy học chủ đề “Vật sống”.
	01
	Nắm vững lí thuyết để thực hiện nội dung thảo luận.
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Thực hành
	Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong trong dạy học chủ đề “Vật sống”.
	01
	Tổ chức được hoạt động trải nghiệm trong dạy học chủ đề “Vật sống”.
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để làm bài tập/chuẩn bị nội dung thảo luận hoặc thực hành.
	04
	Đọc các tài liệu tham khảo sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	Kiểm tra
	Kiểm tra giữa kỳ
	01
	
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	
	Chương 4. Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong chủ đề “Chất và sự biến đổi của chất”
	06
	
	
	

	Lý thuyết
	4.1. Mục tiêu
4.2. Các hoạt động trải nghiệm trong chủ đề
4.3. Hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm
	03
	Đọc học liệu số 1; Tham khảo thêm các học liệu số 2, 3, 4.
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Bài tập
	1. Đề xuất nội dung hoạt động trải nghiệm trong dạy học chủ đề “Chất và sự biến đổi của chất”.
2. Xác định các hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học chủ đề “Chất và sự biến đổi của chất”.
3. Lấy ví dụ minh họa cho các hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm trong trong dạy học chủ đề “Chất và sự biến đổi của chất”.
	02

	Nắm vững lí thuyết để thực hiện nội dung thảo luận.
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Thực hành
	Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong trong dạy học chủ đề “Chất và sự biến đổi của chất”.
	01
	Tổ chức được hoạt động trải nghiệm trong dạy học chủ đề “Chất và sự biến đổi của chất”.
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để làm bài tập/chuẩn bị nội dung thảo luận hoặc thực hành.
	12
	Đọc các tài liệu tham khảo sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 5. Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong chủ đề “Trái đất và bầu trời”
	06
	
	
	

	Lý thuyết
	5.1. Mục tiêu
5.2. Các hoạt động trải nghiệm trong chủ đề
5.3. Hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm

	03
	Đọc học liệu số 1; Tham khảo thêm các học liệu số 2, 3, 4.
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Bài tập
	1. Đề xuất nội dung hoạt động trải nghiệm trong dạy học chủ đề “Trái đất và bầu trời”.
2. Xác định các hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học chủ đề “Trái đất và bầu trời”.
3. Lấy ví dụ minh họa cho các hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm trong trong dạy học chủ đề “Trái đất và bầu trời”.
	02

	Nắm vững lí thuyết để thực hiện nội dung thảo luận.
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Thực hành
	Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong trong dạy học chủ đề “Trái đất và bầu trời”.
	01
	Tổ chức được hoạt động trải nghiệm trong dạy học chủ đề “Trái đất và bầu trời”.
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để làm bài tập/chuẩn bị nội dung thảo luận hoặc thực hành.
	12
	Đọc các tài liệu tham khảo sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	


9. Tài liệu học tập
9.1. Tài liệu bắt buộc
[1] Cao Thị Sông Hương (Chủ biên), Nguyễn Thanh Nga, Mai Hoàng Phương (2019), Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học Khoa học tự nhiên ở trường trung học cơ sở, Nxb Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.
9.2. Tài liệu tham khảo
[2] Đinh Thị Kim Thoa (Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp, Lê Thái Hưng, Nguyễn Thị Bích Liên, Vũ Thanh Thủy, Lê Thế Tình  (2020), Hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp trung học cơ sở theo chương trình giáo dục phổ thông mới, Nxb Đại học Sư phạm.
[3] Đinh Thị Kim Thoa (Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp, Lê Thái Hưng, Lại Thị Yến Ngọc, Trần Thị Quỳnh Trang, Lê Thế Tình  (2023), Hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm tiểu học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, Nxb Đại học Sư phạm.
[4] Khoa học Tự nhiên 6, 7, 8, 9.
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể
	Tuần
	Giảng viên lên lớp (Giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (Giờ)

	
	Lý thuyết
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn, khóa luận tốt nghiệp
	

	1
	2
	
	
	
	
	4

	2
	2
	
	
	
	
	4

	3
	2
	
	
	
	
	4

	4
	2
	
	
	
	
	4

	5
	
	
	2
	
	
	4

	6
	1
	
	
	1
	
	5

	7
	2
	
	
	
	
	5

	8
	
	
	2
	
	
	5

	9
	
	1
	
	1
	
	5

	10
	2
	
	
	
	
	5

	11
	1
	
	1
	
	
	5

	12
	
	
	1
	1
	
	5

	13
	2
	
	
	
	
	5

	14
	1
	
	1
	
	
	5

	15
	
	
	1
	1
	
	5

	Tổng
	17
	1
	8
	4
	
	70


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
11.1. Thang điểm đánh giá
Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.
11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm
	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR của HP
	Điểm tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận, trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)
Trong đó:
- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)
- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)
- Có chú ý, ít tham gia (1%)
- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch1 đến Ch8
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)
Nếu vắng 01 buổi trừ 1%
Vắng quá 20% tổng số tiết của học phần 0 điểm
	Ch1 đến Ch8
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	Học phần 2 tín chỉ: 01 điểm
	Ch1 đến Ch8
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	4
	Tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 đến Ch8
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi
	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	Đề thi gồm 3 câu:
Câu 1 (3 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu, cấp độ áp dụng và phân tích, cấp độ đánh giá và sáng tạo.
Câu 2 (5 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu, cấp độ áp dụng và phân tích, cấp độ đánh giá và sáng tạo.
Câu 3 (2 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu, cấp độ áp dụng và phân tích, cấp độ đánh giá và sáng tạo.
Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần
Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu, 50% Áp dụng và phân tích, 20% đánh giá và sáng tạo
	60 phút


Tuyên Quang, ngày     tháng    năm 2024     
	TRƯỞNG KHOA SƯ PHẠM



                        
                    TS. Vũ Thị Kiều Trang  
	HIỆU TRƯỞNG




TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn





	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO                              KHOA SƯ PHẠM
 BỘ MÔN: HÓA - SINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
Tên học phần: Đánh giá năng lực, phẩm chất của học sinh 
trong dạy học Khoa học tự nhiên
Mã học phần: TN2.1.484.2

1. Thông tin về học phần
- Số tín chỉ: 2
- Loại học phần: Tự chọn
- Điều kiện tiên quyết: TN2.1.277.3, TN2.1.279.3.
- Tiết tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 90 giờ 
+ Học lý thuyết trên lớp: 19 giờ;
+ Bài tập trên lớp: 10 giờ; 
+ Kiểm tra trên lớp: 01 giờ;
+ Tự học, tự nghiên cứu: 60 giờ;
- Đơn vị phụ trách môn học: Bộ môn Sinh học - Hóa học
2. Thông tin về giảng viên
	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	TS. Ninh Thị Bạch Diệp
	0972997176
	ninhdiep.tq@mail.com

	2
	Ths. Nguyễn Thị Tuyết
	0983045661
	tuyettq71@mail.com

	3
	ThS. Nguyễn Thúy Nga
	0919244926
	thuyngacdtq@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)
-  Mục tiêu chung: Đào tạo sinh viên chuyên ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên có các kiến thức cơ bản về đánh giá năng lực, phẩm chất của học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông 2018; xây dựng được quy trình kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học sinh; lựa chọn những phương pháp và công cụ phù hợp để đánh giá năng lực, phẩm chất của học sinh trong dạy học môn Khoa học tự nhiên ở trường THCS.
- Mục tiêu cụ thể: 
Mt1: Có những kiến thức cơ bản về lý luận và các hình thức kiểm tra, đánh giá năng lực, phẩm chất của học sinh.
Mt 2: Vận dụng các kiến thức đã học để xây dựng quy trình đánh giá theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh trong dạy học Khoa học tự nhiên ở trường THCS.
Mt 3: Sử dụng các công cụ, phương pháp phù hợp để đánh giá năng lực, phẩm chất cho học sinh trong trong dạy học Khoa học tự nhiên ở trường THCS.
Mt 4: Có kỹ năng kiểm tra, đánh giá năng lực người học, đánh giá câu hỏi, đánh giá đề kiểm tra trong dạy học Khoa học tự nhiên ở trường THCS.
Mt 5: Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, tự chịu trách nhiệm, tự lựa chọn và tổ chức các hoạt động kiểm tra - đánh giá trong dạy học sao cho phù hợp với đối tượng học sinh.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:
0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 
	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	TN2.1.484.2
	Đánh giá năng lực, phẩm chất của học sinh trong dạy học Khoa học tự nhiên

	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	2
	
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	3
	2
	
	
	
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)
	Mục tiêu của HP
	CĐR của học phần
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt 1
	Ch1: Trình bày được cơ sở lý luận về đánh giá năng lực, phẩm chất của học sinh trong dạy học nói chung và dạy học Khoa học tự nhiên ở trường THCS nói riêng.
	CĐR 3

	
	Ch2: Phân tích được ưu điểm, nhược điểm của những phương pháp kiểm tra - đánh giá để sử dụng thích hợp trong đánh giá phẩm chất, năng lực của học sinh.
	CĐR 7

	Mt 2
	Ch3: Phân tích được các nguyên tắc và quy trình đánh giá theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh trong dạy học Khoa học tự nhiên ở trường THCS.
	CĐR 7

	Kỹ năng

	Kỹ năng cứng

	Mt 3
	Ch4: Thực hiện thành thạo các kỹ năng để thiết kế các công cụ, phương pháp để đánh giá năng lực, phẩm chất cho học sinh trong dạy học Khoa học tự nhiên ở trường THCS.
	CĐR 7

	Mt 4
	Ch5: Thực hiện thành thạo các kỹ năng kiểm tra, đánh giá năng lực người học, đánh giá câu hỏi, đánh giá đề kiểm tra trong dạy học Khoa học tự nhiên ở trường THCS.
	CĐR 8

	Kỹ năng mềm

	Mt 4
	Ch6: Xây dựng được kế hoạch đánh giá hiệu quả năng lực người học, đánh giá câu hỏi và đánh giá đề kiểm tra trong dạy học Khoa học tự nhiên ở trường THCS.
	CĐR 8

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt 5
	Ch7: Phát triển năng lực làm việc độc lập, làm việc nhóm trong học tập. 
	CĐR 8

	
	Ch8: Xây dựng kế hoạch tự thiết kế kế hoạch và tổ chức hoạt động kiểm tra - đánh giá trong dạy học Khoa học tự nhiên ở trường THCS.. 
	CĐR 7


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần
0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 
	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kỹ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch 1
	Ch 2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch 6
	C
h
7
	Ch 8
	

	Chương 1. Một số vấn đề cơ bản về đánh giá năng lực, phẩm chất học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông 2018
	1.1. Các khái niệm có liên quan đến đánh giá năng lực, phẩm chất học sinh
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	Thuyết trình kết hợp với hỏi đáp, dạy học theo nhóm nhỏ.

	
	1.2. Cơ sở khoa học của đánh giá năng lực, phẩm chất học sinh
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.3. Nguyên tắc đánh giá theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh
	
	
	3
	
	2
	
	
	
	

	
	1.4. Quy trình đánh giá theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	
	1.5. Loại hình đánh giá năng lực, phẩm chất học sinh
	
	
	
	2
	
	
	
	
	

	Chương 2. Phương pháp đánh giá năng lực, phẩm chất học sinh
	2.1. Phương pháp quan sát
	
	
	2
	3
	
	
	
	
	Thuyết trình kết hợp với hỏi đáp, dạy học theo nhóm nhỏ, thực hành

	
	2.2. Phương pháp hỏi - đáp
	
	
	2
	3
	
	
	
	
	

	
	2.3. Phương pháp kiểm tra viết
	
	
	2
	3
	
	
	
	
	

	
	2.4. Phương pháp đánh giá hồ sơ học tập
	
	
	2
	3
	
	
	
	
	

	
	2.5. Phương pháp đánh giá sản phẩm học tập
	
	
	2
	3
	
	
	
	
	

	Chương 3. Công cụ đánh giá năng lực, phẩm chất học sinh 
	3.1. Câu hỏi vấn đáp
	
	
	
	
	2
	2
	
	
	Thuyết trình kết hợp với hỏi đáp, dạy học theo nhóm nhỏ, thực hành

	
	3.2. Các loại bảng hỏi, bảng kiểm
	
	
	
	
	
	
	2
	2
	

	
	3.3. Các loại ma trận
	
	
	
	
	
	2
	2
	
	

	
	3.4. Đề kiểm tra
	
	
	
	
	
	2
	2
	
	

	
	3.5. Rubric
	
	
	
	
	
	
	2
	2
	

	
	3.6. Hồ sơ và sản phẩm học tập
	
	
	
	
	
	2
	2
	
	

	Chương 4. Đánh giá sự tiến bộ của học sinh theo đường phát triển năng lực, phẩm chất 
	4.1. Phân loại đường phát triển năng lực, phẩm chất
	
	
	
	
	
	3
	
	3
	Thuyết trình kết hợp với hỏi đáp, dạy học theo nhóm nhỏ, thực hành

	
	4.2. Đánh giá sự tiến bộ của học sinh theo đường phát triển năng lực
	
	
	
	
	
	3
	
	3
	

	
	4.3. Đánh giá phẩm chất học sinh
	
	
	
	
	
	3
	
	3
	


7. Tóm tắt nội dung học phần
[bookmark: _Hlk178030288]Học phần cung cấp cho sinh viên cơ sở lý luận về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh; Sinh viên vận dụng kiến thức đã học để xây dựng câu hỏi và thiết kế đề kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh trong dạy học Khoa học tự nhiên ở trường THCS theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất; Biết cách xây dựng tiêu chí để đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh; Biết cách phân tích và đánh giá câu hỏi, đề kiểm tra trong dạy học Khoa học tự nhiên ở trường THCS đảm bảo công tâm, nghiêm minh, không thiên vị, bình đẳng.
8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số tiết
	Yêu cầu đối với
người học
	Thời gian,
địa điểm
	Ghi chú

	TÍN CHỈ 1
	
	
	
	

	
	Chương 1. Một số vấn đề cơ bản về đánh giá năng lực, phẩm chất học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông 2018
	05
	
	
	

	Lý thuyết
	1.1. Các khái niệm có liên quan đến đánh giá năng lực, phẩm chất học sinh
1.2. Cơ sở khoa học của đánh giá năng lực, phẩm chất học sinh
1.3. Nguyên tắc đánh giá theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh
1.4. Quy trình đánh giá theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh
1.5. Loại hình đánh giá năng lực, phẩm chất học sinh
	04
	Đọc học liệu số 1; Tham khảo thêm các học liệu số 2, 3, 4.
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	


	Bài tập
	Xác định năng lực, phẩm chất chung, năng lực chuyên biệt và yêu cầu cần đạt cho bài học/chủ đề trong dạy học Khoa học tự nhiên ở trường THCS.
	01
	Nắm vững lí thuyết để thực hiện nội dung thảo luận.
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để làm bài tập/chuẩn bị nội dung thảo luận hoặc thực hành.
	10
	Đọc các tài liệu tham khảo sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 2. Phương pháp đánh giá năng lực, phẩm chất học sinh
	10
	
	
	

	Lý thuyết
	2.1. Phương pháp quan sát
2.2. Phương pháp hỏi - đáp
2.3. Phương pháp kiểm tra viết
2.4. Phương pháp đánh giá hồ sơ học tập
2.5. Phương pháp đánh giá sản phẩm học tập
	06
	Đọc học liệu số 1; Tham khảo thêm các học liệu số 2, 3, 4.
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Bài tập
	Vận dụng, lựa chọn các phương pháp đánh giá năng lực phẩm chất học sinh phù hợp với bài học/chủ đề trong dạy học Khoa học tự nhiên ở trường THCS.
	04

	Nắm vững lí thuyết để thực hiện nội dung thảo luận.
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để làm bài tập/chuẩn bị nội dung thảo luận hoặc thực hành.
	20
	Đọc các tài liệu tham khảo sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	TÍN CHỈ 2
	
	
	
	

	Kiểm tra
	Kiểm tra giữa kỳ
	01
	
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	
	Chương 3. Công cụ đánh giá năng lực, phẩm chất học sinh 
	10
	
	
	

	Lý thuyết
	3.1. Câu hỏi vấn đáp
3.2. Các loại bảng hỏi, bảng kiểm
3.3. Các loại ma trận
3.4. Đề kiểm tra
3.5. Rubric
3.6. Hồ sơ và sản phẩm học tập
	06
	Đọc học liệu số 1; Tham khảo thêm các học liệu số 2, 3, 4.
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Bài tập
	1. Đánh giá thực trạng kiểm tra, đánh giá trong dạy học môn Khoa học tự nhiên hiện nay
2. Đánh giá theo năng lực có gì khác với đánh giá theo kiên thức, kỹ năng.
3. Xác định độ khó, độ phân biệt, phân tích câu nhiễu trong đánh giá câu hỏi.
4. Xác định độ khó, độ giá trị, độ tin cây trong đánh giá đề thi.
5. Xây dựng ma trận, xây dựng đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết trong dạy học Khoa học tự nhiên ở trường THCS.
6. Xây dựng đề thi theo đánh giá năng lực.
	04
	Nắm vững lí thuyết để thực hiện nội dung thảo luận.
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để làm bài tập/chuẩn bị nội dung thảo luận hoặc thực hành.
	20
	Đọc các tài liệu tham khảo sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 4. Đánh giá sự tiến bộ của học sinh theo đường phát triển năng lực, phẩm chất 
	04
	
	
	

	Lý thuyết
	4.1. Phân loại đường phát triển năng lực, phẩm chất
4.2. Đánh giá sự tiến bộ của học sinh theo đường phát triển năng lực
4.3. Đánh giá phẩm chất học sinh
	03
	Đọc học liệu số 1; Tham khảo thêm các học liệu số 2, 3, 4.
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Bài tập
	1. Xây dựng khung đánh giá năng lực của học sinh trong dạy học Khoa học tự nhiên.
2. Lập báo cáo (giả định) về sự tiến bộ của học sinh trong dạy học Khoa học tự nhiên.
	01
	Nắm vững lí thuyết để thực hiện nội dung thảo luận.
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để làm bài tập/chuẩn bị nội dung thảo luận hoặc thực hành.
	08
	Đọc các tài liệu tham khảo sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	



9. Tài liệu học tập
9.1. Tài liệu bắt buộc
[1] Trịnh Thúy Giang, Nguyễn Thị Thanh Hồng, Nguyễn Nam Phương, Nguyễn Đức Sơn, Nguyễn Thị Thanh Trà, Trần Bá Trình (2023), Đánh giá năng lực, phẩm chất học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, Nxb Đại học Sư phạm.
9.2. Tài liệu tham khảo
[2] Nguyễn Công Khanh (Chủ biên), Đào Thị Oanh, Lê Mỹ Dung (2014), Kiểm tra đánh giá trong giáo dục, Nxb Đại học Sư phạm.
[3] Nguyễn Đình Nhâm, Vũ Đình Luận (2016), Giáo trình Kiểm tra đánh giá trong dạy học Sinh học, Nxb Đại học Vinh.
[4] Lâm Quang Thiệp (2010), Đo lường trong giáo dục – Lý thuyết và Ứng dụng, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể
	Tuần
	Giảng viên lên lớp (Giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (Giờ)

	
	Lý thuyết
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn, khóa luận tốt nghiệp
	

	1
	2
	
	
	
	
	4

	2
	2
	
	
	
	
	4

	3
	1
	
	1
	
	
	4

	4
	2
	
	
	
	
	4

	5
	2
	
	
	
	
	4

	6
	1
	
	1
	
	
	5

	7
	
	
	2
	
	
	5

	8
	
	1
	1
	
	
	5

	9
	2
	
	
	
	
	5

	10
	2
	
	
	
	
	5

	11
	2
	
	
	
	
	5

	12
	
	
	2
	
	
	5

	13
	
	
	2
	
	
	5

	14
	2
	
	
	
	
	5

	15
	1
	
	1
	
	
	5

	Tổng
	19
	1
	10
	
	
	70



11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
11.1. Thang điểm đánh giá
Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.
11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm
	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR
của HP
	Điểm
tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận, trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)
Trong đó:
- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)
- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)
- Có chú ý, ít tham gia (1%)
- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch1 đến Ch8
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)
Nếu vắng 01 buổi trừ 1%
Vắng quá 20% tổng số tiết của học phần 0 điểm
	Ch1 đến Ch8
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	Học phần 2 tín chỉ: 01 điểm
	Ch1 đến Ch8
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	4
	Tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 đến Ch8
	10



11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi
	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	Đề thi gồm 3 câu:
Câu 1 (3 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu, cấp độ áp dụng và phân tích, cấp độ đánh giá và sáng tạo.
Câu 2 (5 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu, cấp độ áp dụng và phân tích, cấp độ đánh giá và sáng tạo.
Câu 3 (2 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu, cấp độ áp dụng và phân tích, cấp độ đánh giá và sáng tạo.

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần
Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu, 50% Áp dụng và phân tích, 20% đánh giá và sáng tạo
	60 phút


						Tuyên Quang, ngày     tháng    năm 2024     
	TRƯỞNG KHOA SƯ PHẠM



                        
                    TS. Vũ Thị Kiều Trang  
	HIỆU TRƯỞNG




TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn





TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA SƯ PHẠM                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Tiếng Anh chuyên ngành Khoa học Tự nhiên
                                       Mã học phần: NN2.1.028.3

1. Thông tin về học phần
- Số tín chỉ: 03
- Loại học phần: bắt buộc
- Điều kiện tiên quyết: NN2.1.003.3 
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập:
+ Học lý thuyết: 22 giờ
+ Bài tập: 22 giờ
+ Kiểm tra: 01 giờ
+ Tự học, tự nghiên cứu: 105 giờ
- Đơn vị phụ trách học phần: 
+ Bộ môn: Ngoại ngữ
+ Khoa: Khoa học cơ bản
2. Thông tin về giảng viên
	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	Tạ Thị Thanh Huyền
	0978090131
	icystar150884@gmail.com

	2
	Bùi Thị Lan
	03 33103 938
	builan.ngoaingu@gmail.com

	3
	Phạm Thục Anh 
	0915591268	
	thucanhcdtq@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)
- Mục tiêu chung: 
- Mục tiêu chung: có kiến thức cơ bản về ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh chuyên ngành vật lý, hóa học, sinh học; đọc hiểu các tài liệu và diễn đạt các vấn đề cơ bản có liên quan đến chuyên ngành bằng tiếng Anh, có ý thức tự giác trong học tập và tự định hướng học tập trong tương lai
- Mục tiêu cụ thể: 
Mt1: Có hiểu biết cơ bản về chuyên ngành vật lý, hóa học và sinh học bằng tiếng Anh
Mt 2: Dịch được các tài liệu cơ bản về chuyên ngành vật lý, hóa học và sinh học.
Mt 3: Giải thích được các khái niệm cơ bản về chuyên ngành vật lý, hóa học và sinh học bằng tiếng Anh
Mt 4: Có năng lưc làm việc nhóm, làm việc độc lập để giải quyết vấn đề trong học tập và hoạt động nghề nghiệp.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:
0= Không đóng góp; 1= Đóng góp ở mức độ thấp; 2 = Đóng góp ở mức độ trung bình; 3 = Đóng góp ở mức độ cao
	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	NN2.1.028.3
	Tiếng Anh chuyên ngành Khoa học tự nhiên
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6
	CĐR 7
	CĐR 8

	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12
	
	
	
	

	
	
	
	3
	2
	
	
	
	
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch) 
	Mục tiêu của HP
	CĐR của HP
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1 Trình bày các hiểu biết chung về chuyên ngành vật lý, hóa học và sinh học bằng tiếng Anh. 
	CĐR 2

	
	Ch2 Ghi nhớ thuật ngữ cơ bản chuyên ngành vật lý, hóa học và sinh học bằng tiếng Anh. 
	

	
	Ch3 Giải thích được một một số khái niệm học thuật chuyên vật lý, hóa học và sinh học bằng tiếng Anh. 
	

	
	Ch4 Phát âm chính xác các thuật ngữ căn bản tiếng Anh chuyên ngành vật lý, hóa học và sinh học.
	

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt2
	Ch5 Vận dụng hiểu biết về tiếng Anh chuyên ngành vật lý, hóa học và sinh học trong học tập và trong thực hành nghề nghiệp và nghiên cứu
	
CĐR 10


	
	Ch6 Vận dụng thuật ngữ cơ bản chuyên ngành vật lý, hóa học và sinh học bằng tiếng Anh trong học tập và nâng cao trình độ về chuyên ngành tương đương
	

	Kĩ năng mềm

	Mt 3
	Ch7 Giải quyết được các tình huống phát sinh trong giao tiếp thông thường.  
	CĐR 10

	Thái độ, năng lực tự chủ, chịu trách nhiệm

	Mt 4
	Ch8 Thực hiện làm việc độc lập, làm việc nhóm việc giải quyết các chủ đề bài học và ứng dụng vào học tập trong công việc chuyên môn.
	CĐR 11


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần
0= Không đóng góp; 1= Đóng góp ở mức độ thấp; 2 = Đóng góp ở mức độ trung bình; 3 = Đóng góp ở mức độ cao
	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Kiến thức
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch 1
	Ch 2
	Ch 3
	Ch 4
	Ch 5
	Ch 6
	Ch 7
	Ch 8
	

	
	Part 1 : PHYSICS
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Unit 1. Science

	Reading: Science and fields of science
	3
	
	
	
	
	1
	
	
	Thuyết trình: Truyền đạt, cung cấp toàn bộ nội dung kiến thức của học phần cho sinh viên nhằm đáp ứng các chuẩn về kiến thức (từ Ch1 đến chuẩn Ch4).

	
	Vocabulary
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	English – Vietnamese translation
	
	3
	
	
	2
	
	
	
	

	
	Vietnamese – English translation
	
	3
	
	
	
	
	
	2
	

	
	Extra reading passage
	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	Unit 2: Physics
	Reading: Physics and scopes of Physics
	
	3
	
	
	
	
	2
	
	 Thuyết trình: Truyền đạt, cung cấp toàn bộ nội dung kiến thức (từ Ch1 đến chuẩn Ch4). Hướng dẫn sinh viên tổng hợp, vận dụng kiến thức đã học để phát triển đồng thời 4 kĩ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết, thảo luận, chia sẻ kiến thức, xử lý các tình huống nhằm đáp ứng các chuẩn: Ch5, Ch6, Ch7.

	
	Vocabulary
	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	- English – Vietnamese translation
	
	3
	
	
	2
	
	
	2
	

	
	Vietnamese – English translation
	
	3
	
	
	
	1
	
	
	

	
	- Extra reading passage
	
	3
	
	
	
	
	2
	
	

	
	Part 2: CHEMISTRY
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chapter 1: What is chemistry
	1. Some basic definitions
	2
	3
	
	
	
	
	
	 2
	Thuyết trình: Truyền đạt, cung cấp toàn bộ nội dung kiến thức (từ Ch1 đến chuẩn Ch4). Hướng dẫn sinh viên tổng hợp, vận dụng kiến thức đã học để phát triển đồng thời 4 kĩ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết, thảo luận, chia sẻ kiến thức, xử lý các tình huống nhằm đáp ứng các chuẩn: Ch5, Ch6, Ch7.


	
	2. Chemistry as a science
	
	2
	3
	
	
	
	
	
	

	Chapter 2: Measurements

	2.1 Expressing Numbers 
	
	2
	3
	
	
	
	
	
	

	
	2.2 Expressing Units Significant Figures 

	
	2
	3
	
	
	
	
	
	

	
	2.3 Converting Units 
	
	2
	3
	
	
	
	
	
	

	Chapter 3: Atoms, Molecules, and Ions 
	3.1 Atomic Theory
	2
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.2 Molecules and Chemical Nomenclature 
	
	2
	3
	
	
	
	
	
	

	
	3.3 Masses of Atoms and Molecules
	
	2
	3
	
	
	
	
	
	

	
	3.4 Ions and Ionic Compound
	
	2
	3
	
	
	
	
	
	

	
	PART 3: BIOLOGY
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thuyết trình: Truyền đạt, cung cấp toàn bộ nội dung kiến thức (từ Ch1 đến chuẩn Ch4). Hướng dẫn sinh viên tổng hợp, vận dụng kiến thức đã học để phát triển đồng thời 4 kĩ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết, thảo luận, chia sẻ kiến thức, xử lý các tình huống nhằm đáp ứng các chuẩn: Ch5, Ch6, Ch7.


	Unit 1: A view of life:
	Texts 
	
	
	
	3
	
	1
	
	2
	

	
	Biological terms
	
	
	
	3
	
	
	1
	
	

	
	Grammar
	
	
	
	3
	
	
	1
	
	

	
	Exercises
	
	
	
	3
	
	1
	
	
	

	
	New words
	
	
	3
	
	
	
	
	1
	

	Unit 2: Cellular organization

	Texts 
	
	
	3
	
	
	1
	
	
	

	
	Biological terms
	
	
	
	3
	
	
	1
	
	

	
	Grammar
	
	
	
	3
	
	
	1
	
	

	
	Exercises
	
	
	
	2
	
	1
	
	
	

	
	New words
	
	
	
	2
	
	
	
	1
	




7. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần cung cấp kiến thức về ngôn ngữ chuyên ngành vật lý, hóa học và sinh học, và các chiến lược tư duy phản biện cần thiết cho chuyên môn và công việc. 
8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số tiết
	Yêu cầu
đối với
sinh viên
	Thời gian,
địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
	
	
	Trên lớp
	

	
	PART  1: PHYSICS
	
	
	
	

	Lý thuyết
	Unit 1. Science 
Reading: Science and fields of science
	7
	- Học liệu số 1: Trang 5-8.
	Lớp học
	

	
	Vocabulary
	
	- Học liệu số 1: Trang 17, 18.
	Lớp học
	

	
	Unit 2. Physics 
Reading: Physics and scopes of Physics
	
	- Học liệu số 1: Trang 21-28.
	Lớp học

	

	
	Vocabulary
	
	- Học liệu số 1: Trang 32, 33.
	
	

	Bài tập
	- English – Vietnamese translation
- Vietnamese – English translation
- Extra reading passage
	8
	- Học liệu số 1 các phần tương ứng với mục lý thuyết.
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần tương ứng với nội dung kiến thức trước khi đến lớp; Tự tra từ mới ở nhà, ghi rõ các mục cần hỏi đối với phần chưa hiểu.
	35
	Làm bài tập, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà.
	

	
	Tín chỉ 2 
	
	
	
	

	
	PART 2: CHEMISTRY 
	
	
	
	

	Lý thuyết
	Chapter 1: What is chemistry?
1.1 Some basic definitions
1.2 Chemistry as a science
	8

	Đọc, nghiên cứu, thảo luận thảo các câu hỏi do giảng viên đưa ra liên quan đến bài học  
	Trên lớp
	

	
	Chapter 2: Measurements
2.1 Expressing Numbers 
2.2 Expressing Units Significant Figures 
2.3 Converting Units 
	
	Đọc, nghiên cứu, thảo luận thảo các câu hỏi do giảng viên đưa ra liên quan đến bài học  
	
	

	
	Chapter 3: Atoms, Molecules, and Ions 
3.1 Atomic Theory
3.2 Molecules and Chemical Nomenclature 
3.3 Masses of Atoms and Molecules
3.4 Ions and Ionic Compound
	
	Đọc, nghiên cứu, thảo luận thảo các câu hỏi do giảng viên đưa ra liên quan đến bài học  
	
	

	
	Bài tập tương ứng với nội dung kiến thức về phát âm, thuật ngữ tương đương trong tiếng Việt, 
	
	Vận dụng kiến thức lý thuyết để thực hiện bài tập
	Trên lớp
	

	Bài tập
	Nghiên cứu trước bài học; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để làm các bài tập.
	7
	Làm các bài tập sau khi học lý thuyết, chỉ ra các vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Nghiên cứu trước bài học, tra từ mới trước khi lên lớp; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để làm các bài tập.
	35
	Làm các bài tập sau khi học lý thuyết, thực hành làm bài tập; chỉ ra các vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Tín chỉ 3
	
	
	
	

	
	PART 3: BIOLOGY 
	
	
	
	

	Lý thuyết
	Unit 1: A view of life: Texts 
	7
	· Học học liệu số 1: Đọc và làm các bài tập tương ứng
	Trên lớp
	

	
	Biological terms
	
	· Học học liệu số 1: Đọc và làm các bài tập tương ứng
	Trên lớp
	

	
	Unit 2: Cellular organization
Texts 
	
	· Học học liệu số 1: Đọc và làm các bài tập tương ứng
	
	

	
	Biological terms
	
	· Học học liệu số 1: Đọc và làm các bài tập tương ứng
	Trên lớp
	

	Bài tập
	Bài tập tương ứng trong học liệu số 1 (Textbook) 
	7
	Vận dụng kiến thức lí thuyết để thực hiện bài tập tương ứng với phần lý thuyết
	Trên lớp
	

	Kiểm tra
	Bài kiểm tra 1 tiết
	1
	Vận dụng kiến thức lí thuyết tích hợp lĩnh vực vật lý, hóa học và sinh học để làm bài tập
	Trên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Nghiên cứu trước bài học, tra từ mới trước khi lên lớp; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để làm các bài tập.
	35
	Làm các bài tập sau khi học lý thuyết, thực hành làm bài tập; chỉ ra các vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	


9. Tài liệu học tập                
9.1. Giáo trình bắt buộc
[1] Hồ Huyền (2007).  English for students of Physics – Vol 1NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
[2] Andy Schmitz (2012),  Beginning Chemistry.  
[3] Kiều Hữu Ảnh (2018), Giáo trình tiếng Anh sinh học (cuốn 1), Nhà Xuất bản Khoa học và kỹ thuật Hà Nội
9.2. Tài liệu tham khảo	
[4] Hồ Huyền, English for students of Physics – Vol 2(2007), NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
[5]  Robert Winston . 2020, All About Biology, Dorling Kindersley Ltd
	10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể
	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết
	kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn, khoá luận tốt nghiệp
	

	1
	2
	
	1
	
	
	7

	2
	2
	
	1
	
	
	7

	3
	1
	
	2
	
	
	7

	4
	1
	
	2
	
	
	7

	5
	2
	
	1
	
	
	7

	6
	2
	
	1
	
	
	7

	7
	1
	
	2
	
	
	7

	8
	1
	
	2
	
	
	7

	9
	2
	
	1
	
	
	7

	10
	1
	
	2
	
	
	7

	11
	2
	
	1
	
	
	7

	12
	1
	
	2
	
	
	7

	13
	1
	
	2
	
	
	7

	14
	2
	
	1
	
	
	7

	15
	1
	1
	1
	
	
	7

	Tổng cộng
	22
	1
	22
	
	
	105



11. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần
- Yêu cầu của giảng viên về điều kiện để tổ chức giảng dạy học phần: giảng đường phấn, bảng, mic và máy chiếu hỗ trợ giảng dạy. 
- Yêu cầu của giảng viên đối với sinh viên: chuẩn bị tốt bài ở nhà theo quy định và yêu cầu của giảng viên, thực hiện 01 bài kiểm tra trên lớp, tham gia học tập trên lớp ít nhất 80% thời gian học.
12. Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học 
- Thuyết trình: Truyền đạt, cung cấp toàn bộ nội dung kiến thức của học phần cho sinh viên nhằm đáp ứng các chuẩn về kiến thức (từ Ch1 đến chuẩn Ch4). Hướng dẫn sinh viên tổng hợp, vận dụng kiến thức đã học để nghiên cứu học tập nâng cao về Hình thái học tiếng Anh nhằm đáp ứng các chuẩn: Ch5, Ch6, Ch7.
- Thảo luận: Hướng dẫn sinh viên làm việc theo cặp, nhóm để trao đổi về các đơn vị bài học Hình thái học tiếng Anh nhằm đáp ứng các chuẩn: Ch6, Ch7, Ch8.
- Hướng dẫn sinh viên tự học, đọc tài liệu và làm bài tập: để chủ động lĩnh hội, nắm bắt kiến thức; rèn luyện kĩ năng tự học, tự nghiên cứu đáp ứng từ Ch1 đến Ch8.
13. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
13.1. Thang điểm đánh giá
Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.
13.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm	
	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR
của HP
	Điểm
tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập
	10%
	Thái độ tham dự (4%)
Trong đó:
- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)
- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)
- Có chú ý, ít tham gia (1%)
- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch8
	4

	
	
	
	Thời gian tham dự (6%)
Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%
Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	6

	Điểm thành phần 2:  Điểm kiểm tra thường xuyên (01 bài) – trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra 
	30% 
	Theo đáp án, thang điểm của đề bài 
	Từ Ch1 đến Ch8
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần- trọng số 60%

	
	Tự luận, trắc nghiệm
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Từ Ch1 đến Ch8
	10





13.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi
	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	01 đề thi viết gồm 2 hình thức trắc nghiệm và tự luận. Trong đó: Phần thi trắc nghiệm chiếm 50% tổng số điểm, tự luận chiếm 50% tổng số điểm
Cấp độ nhận thức: 10% nhận biết, 20% thông hiểu, 40% vận dụng thấp, 30% vận dụng cao 
Nội dung bài thi tương ứng tín chỉ 1, 2, 3
	60 phút 



						       Tuyên Quang, ngày 20 tháng  12  năm 2024     
	TRƯỞNG MÔN





Lương Mạnh Hà 
	HIỆU TRƯỞNG





Nguyễn Minh Anh Tuấn



















	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO                              KHOA SƯ PHẠM
BỘ MÔN: HÓA - SINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Thực tập 2
                                Mã học phần: TN2.1.011.4
1. Thông tin về học phần
- Số tín chỉ: 04
- Loại học phần: bắt buộc 
- Điều kiện tiên quyết: TN2.1.278.3
 - Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập
+ Thực tế, thực tập: 180 giờ
- Đơn vị phụ trách học phần: 
+ Khoa: Khoa Khoa học cơ bản.
2. Thông tin về giảng viên
	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	ThS. Nguyễn Thúy Nga
	0979.409.679  
	Thuyngatq@gmail.com.

	2
	ThS. Nguyễn  Thị Tuyết
	0983.981.399
	Tuyetnguyen71@gmail.com.

	3
	TS. Ninh Thị Bạch Diệp
	0966.338.828
	Bachdieptq@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)
-  Mục tiêu chung:
Thực hành thành thạo về nghiệp vụ chuyên môn của người giáo viên bậc học Phổ thông, kĩ năng sư phạm để lập kế hoạch, tố chức và đánh giá các hoạt động dạy học và giáo dục ở trường Phổ thông.
-  Mục tiêu cụ thể: 
Mt 1: Có hiểu biết về các văn bản, tài liệu quy định về trường phổ thông và thực tiễn các hoạt động dạy học, giáo dục ở trường Phổ thông. 
Mt 2: Xây dựng kế hoạch, tổ chức và đánh giá các hoạt động về chuyên môn và giáo dục ở trường Phổ thông.
Mt 3: Có kĩ năng giao tiếp sư phạm để trao đổi chuyên môn và phối hợp với phụ huynh, các tổ chức xã hội trong việc đánh giá học sinh Phổ thông theo quy định của Bộ GD&ĐT. 
Mt 4: Phát triển tư duy sáng tạo, kĩ năng phân tích, đánh giá trong giáo dục, làm việc độc lập, làm việc nhóm và giải quyết các vấn đề liên quan đến giáo dục ở trường Phổ thông.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:
0= Không đóng góp; 1= Đóng góp ở mức độ thấp; 2 = Đóng góp ở mức độ trung bình; 3 = Đóng góp ở mức độ cao
	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	TN2.1.001.4

	Thực tập 1
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	
	
	3
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 11

	
	
	
	
	
	
	
	3


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)
	Mục tiêu của HP
	CĐR của học phần
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	
Mt1
	Ch1. Đánh giá được các văn bản, tài liệu quy định liên quan đến cấp học  phổ thông; các hoạt động về chuyên môn và giáo dục, công tác chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông
	CĐR 5

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt2
	Ch2. Triển khai được kế hoạch bài học và việc tổ chức các bước lên lớp trong dạy học. 
	CĐR 5

	
	Ch3. Thiết kế được kế hoạch và việc tổ chức các hoạt động giáo dục, cách xử lí các tình huống sư phạm xảy ra ở trường phổ thông.
	CĐR 5

	Kĩ năng mềm

	Mt3
	Ch4. Phát triển các kĩ năng giao tiếp sư phạm để để trao đổi về chuyên môn với đồng nghiệp; phối hợp với phụ huynh và các tổ chức xã hội trong hoạt động giáo dục học sinh phổ thông.
	CĐR 5

	
	Ch5. Đánh giá được năng lực và phẩm chất học sinh phổ thông theo quy định của Bộ GD&ĐT và việc tổ chức các hoạt động giáo dục, cách xử lí các tình huống sư phạm xảy ra ở trường phổ thông.
	CĐR 5

	Thái độ, năng lực tự chủ, chịu trách nhiệm

	Mt4
	Ch6. Đổi mới tư duy, sáng tạo, năng lực làm việc độc lập, làm việc nhóm; khả năng phân tích, phát hiện, giải quyết vấn đề và tự ra quyết định; có ý thức tự chủ, học hỏi, cầu thị, chia sẻ và hợp tác trong việc thực hiện các nhiệm vụ. 
	CĐR 12


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần
Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:
0= Không đóng góp; 1= Đóng góp ở mức độ thấp; 2 = Đóng góp ở mức độ trung bình; 3 = Đóng góp ở mức độ cao.
	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Thái độ, NLTC, CTN

	
Chương
	
Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	

	
	
	Ch1
	Ch5
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6

	Chương 1: Tìm hiểu thực tế 
giáo dục
	1.1. Tìm hiểu thực tế trường phổ thông và phong trào giáo dục ở địa phương (nơi thực tập), nghe 03 báo cáo.
	2
	
	
	
	
	1

	
	1.2. Tìm hiểu nội dung công việc của người giáo viên phổ thông và tổ bộ môn ở trường phổ thông.
	2
	
	
	
	
	1

	
	1.3. Tìm hiểu các loại hồ sơ học sinh, sổ sách lớp học, cách đánh giá, phân loại năng lực, phẩm chất của học sinh và các tài liệu hồ sơ chuyên môn khác ở phổ thông
	2
	
	
	
	
	1

	


Chương 2: Thực hành công tác chủ nhiệm
	2.1. Dự các buổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt Đoàn, Đội và các hoạt động  ngoại khoá.
	
	
	2
	
	
	2

	
	2.2. Trực tiếp tham gia làm chủ nhiệm ở một lớp.
	
	
	3
	
	2
	

	
	2.3. Tham gia các buổi sinh hoạt lớp, Đoàn, Đội, tổ chức các buổi lao động, văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt đông khác ở trường phổ thông.
	
	
	3
	
	2
	

	Chương 3: Thực hành giảng dạy
	3.1. Dự giờ: 02 giờ/nhóm 
3.2. Nghe báo cáo và tìm hiểu quá trình rèn luyện phấn đấu của một giáo viên khá, giỏi ở tổ hay nhóm chuyên môn.
	
	2
	
	2
	
	

	
	3.3. Tập giảng (nội dung có trong chương trình phổ thông, Toán học và Vật lý). 
	
	3
	
	3
	
	

	Chương 4: Viết báo cáo thu hoạch
	4.1. Thu thập minh chứng để viết báo cáo thu hoạch 
	
	2
	
	
	
	2

	
	4.2. Viết báo cáo thu hoạch rút kinh nghiệm về 03 nội dung:
- Tìm hiểu thực tế (nơi thực tập).
- Thực hành chủ nhiệm.
- Thực  hành giảng dạy.
	
	
	1
	
	
	2


7. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần gồm các kiến thức và kĩ năng cơ bản về tìm hiểu thực tế giáo dục địa phương và ở trường phổ thông; thực hành công tác chủ nhiệm lớp và các hoạt động giáo dục; thực hành giảng dạy và các hoạt động chuyên môn khác; viết báo cáo rút kinh nghiệm để nhận thức, tích lũy và bổ sung các kỹ năng dạy học cho bản thân.
8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu
đối với
sinh viên
	Thời gian,
địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	
	Chương 1: Tìm hiểu thực tế giáo dục
1.1. Tìm hiểu thực tế trường phổ thông và phong trào giáo dục ở địa phương (nơi thực tập), nghe 03 báo cáo:
+ Báo cáo của Lãnh đạo trường phổ thông về cơ cấu tổ chức, nội dung công tác và tình hình thực tế của nhà trường.
+ Báo cáo của Ban chấp hành Đoàn về hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 
	15
	
	
	

	Thực tế, thực tập

	+ Báo cáo của giáo viên chủ nhiệm giỏi hay một giáo viên giỏi
1.2. Tìm hiểu các hoạt động của tổ chuyên môn, chức năng nghiệm vụ của giáo viên; các loại hồ sơ học sinh, sổ sách lớp học, các tài liệu hướng dẫn, hồ sơ chuyên môn của các cấp quản lý giáo dục đối với trường phổ thông
1.3. Tìm hiểu về đánh giá học sinh phổ thông.
	45
	Nắm được thực tế trường phổ thông và phong trào giáo dục ở địa phương; các vấn đề cơ bản về hồ sơ chuyên môn, hồ sơ chủ nhiệm của giáo viên phổ thông.
	 Trường phổ thông

	

	Tự học, tự nghiên cứu
	 Ghi chép, phân tích và nhận thức các nội dung về tìm hiểu trường phổ thông và địa phương 
	30
	Tìm hiểu một số vấn đề ở trường phổ thông và địa phương
	Trường phổ thông, ở nhà
	

	
	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	
	Chương 2: Thực hành công tác chủ nhiệm
	15
	
	
	

	Thực tế, thực tập

	2.1. Dự các buổi sinh hoạt lớp do giáo viên chủ nhiệm chủ trì, các buổi sinh hoạt Đội, Đoàn chủ trì và các buổi sinh hoạt ngoại khoá, văn thể do giáo viên bộ môn chủ trì. Sau mỗi buổi có tổ chức rút kinh nghiệm.
2.2. Trực tiếp tham gia làm chủ nhiệm ở một lớp: xây dựng kế hoạch công tác chủ nhiệm cho cả đợt và từng tuần; theo dõi tình hình về đạo đức, học tập, sức khỏe, sinh hoạt của lớp, của Đội, Đoàn có ghi chép nhận xét và tổ chức rút kinh nghiệm.

2.3. Tham gia các buổi sinh hoạt lớp, Đoàn, Đội, tổ chức các buổi lao động, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi, tham quan, cắm trại theo đặc trưng của trường phổ thông.
2.4. Phối hợp với phụ huynh học sinh, Hội phụ huynh, Đoàn, Đội để thực hiện công tác giáo dục học sinh.  
	45

	Nắm vững những vấn đề cơ bản về công tác chủ nhiệm lớp và các hoạt động khác ở trường phổ thông
	Trường phổ thông,

	

	
	
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Tìm hiểu về công tác chủ nhiệm lớp ở phổ thông (nơi thực tập)
	30
	Nghiên cứu về công tác chủ nhiệm lớp ở phổ thông
	Trường phổ thông, ở nhà
	

	
	Tín chỉ 3
	
	
	
	

	
	Chương 3: Thực hành giảng dạy
	15
	
	
	

	Thực tế, thực tập 
	3.1. Dự giờ: 02 tiết/nhóm 
3.2. Giáo viên phổ thông hướng dẫn soạn bài, chuẩn bị đồ dùng dạy học để thực hành dạy học trên lớp
3.3. Tập giảng 8 tiết (nội dung có trong chương trình Toán và Vật Lý tại thời điểm thực tập. 
	45


	- Sinh viên soạn giáo án trước ít nhất 01 ngày có chữ ký xác nhận của trưởng đoàn thực tập trước khi tiến hành dự giờ.
- Việc soạn bài và tập giảng dưới sự chỉ đạo của giáo viên hướng dẫn và kí duyệt trước ít nhất 03 ngày.
	

Trường phổ thông

	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Tìm hiểu về công tác giảng dạy ở phổ thông (nơi thực tập)
- Tập giảng theo nhóm
	30
	Vận dụng lí thuyết vào soạn giảng, tập giảng.
	Trường phổ thông, ở nhà
	

	
	Tín chỉ 4
	
	
	
	

	
	Chương 4:
Viết báo cáo thu hoạch
	15
	
	
	

	Bài tập lớn

	4.1. Thu thập minh chứng để viết báo cáo thu hoạch và bài tập nghiên cứu Tâm lý - Giáo dục học
4.2. Viết báo cáo thu hoạch rút kinh nghiệm về 03 nội dung:
- Tìm hiểu thực tế (nơi thực tập).
- Thực hành chủ nhiệm.
- Thực  hành giảng dạy.
	45

	Viết 01 báo cáo thu hoạch 
	Trường phổ thông

	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Thảo luận các nội dung về tìm hiểu hoạt động giảng dạy và giáo  dục ở trường phổ thông (nơi thực tập), nội dung liên quan đến báo cáo thu hoạch và bài tập Tâm lí- GD
	30
	Nghiên cứu, vận dụng lí thuyết để  viết 01 báo cáo thu hoạch và 01 bài tập nghiên cứu Tâm lý - Giáo dục.
	Trường phổ thông, ở nhà
	


9. Tài liệu học tập
[1] Quy định thực tập đối với khối ngành sư phạm (Áp dụng từ năm học 2017 – 2018) của trường Đại học Tân Trào.
[2] Phạm Trung Thanh (2007) Thực tập sư phạm năm thứ 2, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Hà Nội. 
[3] Bộ Sách giáo khoa môn Khoa học tự nhiên ở trường THCS hiện hành.
[4] Văn bản hướng dẫn thực hiện giảng dạy ôn KTTN ở trường THCS hiện hành.
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể
	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn, khoá luận tốt nghiệp
	

	1
	
	
	
	
	30
	15

	2
	
	
	
	
	30
	15

	3
	
	
	
	
	30
	15

	4
	
	
	
	
	30
	15

	5
	
	
	
	
	30
	15

	6
	
	
	
	
	30
	15

	Tổng cộng
	
	
	
	
	180
	90


11. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần
- Yêu cầu của giảng viên về điều kiện để tổ chức thực hiện học phần: Trường phổ thông đảm bảo về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên phổ thông hướng dẫn Sinh viên thực hành, thực tập. 
- Yêu cầu của giảng viên đối với người học: Người học phải chuẩn bị các điều kiện  đáp ứng thực hành thực tập tại trường phổ thông; có ý thức tổ chức kỉ luật, ý thức thực hành nghề nghiệp về các nội dung: tìm hiểu thực tế, giảng dạy, công tác chủ nhiệm lớp, viết báo cáo thu hoạch.
12. Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học 
- Thuyết trình: giúp sinh viên nắm vững các văn bản liên quan đến hoạt động chuyên môn và giáo dục ở trường phổ thông nhằm đáp ứng Ch1. 
 Phương pháp quan sát, giao tiếp: giúp sinh viên phân tích kiến thức lí thuyết để để vận dụng soạn giảng, tập giảng và tổ chức hoạt động giáo dục nhằm đáp ứng các chuẩn từ Ch2 đến Ch5.
- Phương pháp thực hành- thực tập: giúp sinh viên thực hiện soạn giáo án, tập giảng và lập kế hoạch, tổ chức các hoạt động giáo dục nhằm đáp ứng các chuẩn từ Ch2 đến Ch5.
-  Tổ chức hoạt động cá nhân hoặc nhóm: giúp sinh viên phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo để thực hiện các hoạt động chuyên môn và giáo dục ở trường phổ thông nhằm đáp ứng Ch6.
- Hướng dẫn sinh viên tự học, tự nghiên cứu: chủ động vận dụng kiến thức và kĩ năng để hoàn thành các nội dung thực tập, thực tế tại trường phổ thông nhằm đạt các chuẩn của học phần từ Ch1 đến Ch6.
13. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
13.1. Thang điểm đánh giá
 Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.
13.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và hệ số điểm thành phần.
- Điểm tổng hợp thực tập 2 (TT2) là điểm trung bình cộng các nội dung thực tập: Báo cáo thu hoạch (BCTH) hệ số 1, Ý thức tổ chức kỷ luật (TCKL) hệ số 1, Thực tập làm chủ nhiệm lớp (CNL) hệ số 2, Thực tập giảng dạy (GD) hệ số 3.
                          [(BCTH × 1) + (TCKL × 1) + (CNL × 2) + (GD × 3)]
Điểm TT2  
                                                                7
	- Hoạt động thực tập 2 của giáo sinh được đánh giá và xếp loại như sau:
	STT
	Thang điểm 10
	Thang điểm 4
	Đạt/Không đạt
	Xếp loại

	
	
	Điểm chữ
	Điểm số
	
	

	1
	Từ 8,5 đến 10
	A
	4,0
	Đạt
	Giỏi

	2
	Từ 8,0 đến 8,4
	B+
	3,5
	Đạt
	Khá

	3
	Từ 7,0 đến 7,9
	B
	3,0
	Đạt
	Khá

	4
	Từ 6,5 đến 6,9
	C+
	2,5
	Đạt
	Trung Bình - Khá


					
Tuyên Quang, ngày     tháng    năm 2024     
	TRƯỞNG KHOA SƯ PHẠM



                        
                    TS. Vũ Thị Kiều Trang  
	HIỆU TRƯỞNG




TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
Tên học phần: Công nghệ nano 
Mã học phần: TN2.1.282.2
1. Thông tin về học phần
- Số tín chỉ: 02
- Loại học phần: Thay thế khóa luận tốt nghiệp
- Điều kiện tiên quyết: Không
- Tiết tín chỉ đối với các hoạt động học tập
+ Học lý thuyết trên lớp: 29 giờ
+ Bài tập và kiểm tra trên lớp: 1 giờ 
+ Tự học, tự nghiên cứu: 70 giờ
- Đơn vị phụ trách học phần: 
+ Bộ môn Vật lý - Khoa Sư Phạm
2. Thông tin về giảng viên
	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	TS. Trịnh Phi Hiệp
	0984597789
	trinhphihieptq@gmail.com

	2
	TS. Vũ Quang Thọ
	0962151110
	quangthogv@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần
-  Mục tiêu chung:
Trang bị cho người học những kiến thức về vật lý nanô, phương pháp chế tạo nano, ứng dụng của vật liệu nano. Rèn luyện tư duy khoa học, rèn luyện cho sinh viên kĩ năng phân tích vấn đề, vận dụng các kiến thức đã được trang bị để giải quyết những vấn đề cơ bản. Xác lập một thái độ, động cơ học tập đúng đắn, chủ động trong học tập, nghiên cứu, làm nền tảng cho hoạt động nghề nghiệp trong tương lai.
-  Mục tiêu cụ thể:
Mt 1: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về tính chất vật lý, phương pháp chế tạo của các hệ vật chất có cấu trúc nano.
Mt 2: Đánh giá được mối liên hệ giữa lý thuyết đã học với các hiện tượng vật lý của các hệ vật chất có cấu trúc nano trong tự nhiên và các ứng dụng của chúng đối với khoa học kĩ thuật và đời sống hàng ngày.
Mt 3: Vận dụng được những kiến thức đã học để giải thích thực tế liên quan tới chi thức khoa học về lĩnh vực vật lý nano. 
Mt 4: Rèn luyện kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm, tự học, tự nghiên cứu. Kỹ năng phát hiện vấn đề và nghiên cứu giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tiễn.
Mt 5: Nâng cao ý thức chuyên cần trong học tập, yêu thích môn học. Có động cơ học tập đúng đắn. Và thái độ hợp tác. Có ý thức tự giác, tự học, tự nghiên cứu.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:
1 = Đóng góp ở mức độ thấp; 2 = Đóng góp ở mức độ trung bình; 3 = Đóng góp ở mức độ cao.
	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	TN2.1.234.4
	Vật lý nano
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	3
	
	
	
	2

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	
	
	1
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần
	Mục tiêu của HP
	CĐR của học phần
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1.
	Ch1. Đánh giá được tính chất vật lý của các hệ nano.
	
CĐR 2

	
	Ch2. Đề xuất các phương pháp chế tạo của các hệ vật chất có cấu trúc nano.
	

	Mt2
	Ch3. Đánh giá được bản chất các hiện tượng, sự việc diễn ra trong thực tế công việc và đời sống liên quan tới các hệ nano.
	


CĐR 2

	
	Ch4. Phân tích được mối liên hệ giữa lý thuyết với các hiện tượng tự nhiên, môi trường sống. 
	

	Kỹ năng

	Mt3
	Ch5. Chế tạo được một số loại vật liệu nano bằng phương pháp ăn mòn, lắng đọng.
	CĐR6

	
	Ch6. Vận dụng kiến thức vào giải quyết những vấn đề mới do thực tiễn đặt ra trong quá trình công tác liên quan tới các hệ có cấu trúc nano.
	

	Mt4
	Ch7. Đánh giá quá trình giảng dạy của giảng viên để hình thành tư duy lôgic, tư duy phân tích, tổng hợp và tư duy sáng tạo trong học tập, công việc và đời sống.
	

	Thái độ, năng lực tự chủ, chịu trách nhiệm

	Mt5
	Ch8. Vận dụng kỹ năng phản biện để đánh giá, giải quyết các tình huống nảy sinh trong thực tiễn hoạt động chuyên môn, giao tiếp và hội nhập.
	  CĐR 11



6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần Vật lý nano
1 = Đóng góp ở mức độ thấp; 2 = Đóng góp ở mức độ trung bình; 3 = Đóng góp ở mức độ cao.
	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kỹ năng
	TĐ, NL tự chủ
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	Ch7
	Ch8
	

	Chương 1.  Mở đầu
	1.1. Những khái niệm cơ bản của Vật lý nano
	3
	
	
	
	
	
	1
	
	Thuyết trình kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	1.2. Phân loại vật liệu nano
	3
	
	
	
	
	
	1
	
	

	
	1.3. Công nghệ nano
	
	3
	
	
	
	
	
	1
	

	
	1.4. Các phương pháp nghiên cứu  cấu trúc vật liệu nano
	
	3
	
	
	
	
	
	1
	

	Chương 2. Cơ sở lý thuyết về Vật lý nano
	2.1. Giới thiệu về các hệ Vật lý thấp chiều.
	3
	
	
	
	
	3
	
	
	Thuyết trình kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	2.2. Hiệu ứng giam giữ lượng tử trong các hệ bán dẫn thấp chiều 
	3
	
	
	
	
	3
	
	
	

	
	2.3.Mật độ trạng thái và năng lượng của các hạt tải trong các hệ bán dẫn thấp chiều. 
	3
	
	
	
	
	3
	
	
	

	
	2.4. Phonon trong các hệ bán dẫn thấp chiều.
	3
	
	
	
	
	
	1
	
	

	
	2.5. Tính chất và cơ chế truyền dẫn trong các hệ nano
	3
	
	
	
	
	
	1
	
	

	
	2.6. Điện tử nano - Quang học nano
	3
	
	
	
	
	
	1
	
	

	Chương 3. Các phương pháp chế tạo vật liệu nano
	3.1. Giới thiệu về hoá học nano
	3
	
	
	
	
	
	1
	
	Thuyết trình kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	3.2. Phương pháp Sol - Gel
	
	3
	
	
	3
	
	
	
	

	
	3.3. Phương pháp micell
	
	3
	
	
	3
	
	
	
	

	
	3.4. Phương pháp lắng đọng pha hơi.
	
	3
	
	
	3
	
	
	
	

	
	3.5. Phương pháp tự lắp gép phân tử
	
	3
	
	
	3
	
	
	
	

	
	3.6. Phương pháp ăn mòn
	
	3
	
	
	3
	
	
	
	

	Chương 4. Ứng dụng công nghệ nano
	4.1. Cơ sở lý thuyết cho nghiên cứu khoa học cơ bản 
	3
	
	
	
	
	
	1
	
	Thuyết trình kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	4.2. Chế tạo linh kiện điện tử
	
	
	3
	3
	
	
	
	
	

	
	4.3. Ứng dụng trong khoa học kỹ thuật 
	
	
	3
	3
	
	
	
	
	

	
	4.4. Ứng dụng trong xử lý môi trường
	
	
	3
	3
	
	
	
	
	

	
	4.5. Vật lý Nano trong tương lai
	
	
	3
	3
	
	
	
	
	


7. Tóm tắt nội dung học phần 
Học phần này gồm các nội dung cơ bản về tổng quan về vật lý nano, công nghệ nano; phương pháp nghiên cứu, phương pháp và công nghệ chế tạo các hệ nano; Tính chất truyền dẫn trong các hệ nano, Điện tử nano, Quang nano và các ứng dụng của vật liệu, thiết bị nano.
8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu
đối với
sinh viên
	Thời gian,
địa điểm
	Ghi chú

	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	
	Chương 1.  Mở đầu
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	1.1. Những khái niệm cơ bản của Vật lý nano
1.2. Phân loại vật liệu nano
1.3. Công nghệ nano
1.4. Các phương pháp nghiên cứu  cấu trúc vật liệu nano
	4
	Đọc tài liệu [1], [4]
	Trên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	10
	Nghiên cứu tài liệu bắt buộc, tham khảo trước và sau khi nghe giảng lý thuyết trên lớp. Liên hệ những vấn đề cần giải đáp thực tế.
	Ở thư viện và ở nhà
	

	
	Chương 2.
Cơ sở lý thuyết về Vật lý nano
	11
	
	
	

	Lý thuyết
	2.1. Giới thiệu về các hệ Vật lý thấp chiều.
2.2. Hiệu ứng giam giữ lượng tử trong các hệ bán dẫn thấp chiều 
2.3.Mật độ trạng thái và năng lượng của các hạt tải trong các hệ bán dẫn thấp chiều. 
2.4. Phonon trong các hệ bán dẫn thấp chiều.
2.5. Tính chất và cơ chế truyền dẫn trong các hệ nano
2.6. Điện tử nano - Quang học nano
	10
	Đọc tài liệu [1]
	Trên lớp
	

	Kiểm tra
	Kiểm tra tín chỉ 1
	1
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng làm bài kiểm tra
	Trên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	25
	Nghiên cứu tài liệu bắt buộc, tham khảo trước và sau khi nghe giảng lý thuyết trên lớp. Liên hệ những vấn đề cần giải đáp thực tế.
	Ở thư viện và ở nhà
	

	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	
	Chương 3. 
Các phương pháp chế tạo vật liệu nano
	8
	
	
	

	Lý tuyết
	3.1. Giới thiệu về hoá học nano
3.2. Phương pháp Sol - Gel
3.3. Phương pháp micell
3.4. Phương pháp lắng đọng pha hơi.
3.5. Phương pháp tự lắp gép phân tử
3.6. Phương pháp ăn mòn
	8
	Đọc tài liệu [3, 4] 
	Trên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	18
	Nghiên cứu tài liệu bắt buộc, tham khảo trước và sau khi nghe giảng lý thuyết trên lớp. Liên hệ những vấn đề cần giải đáp thực tế.
	Ở thư viện và ở nhà
	

	
	Chương 4. Ứng dụng công nghệ nano
	7
	
	
	

	Lý thuyết
	4.1. Cơ sở lý thuyết cho nghiên cứu khoa học cơ bản 
4.2. Chế tạo linh kiện điện tử
4.3. Ứng dụng trong khoa học kỹ thuật 
4.4. Ứng dụng trong xử lý môi trường
4.5. Vật lý Nano trong tương lai
	6
	Đọc tài liệu [2], [4], [5] 
	Trên lớp
	

	Tự học, nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	17
	Nghiên cứu tài liệu bắt buộc, tham khảo trước và sau khi nghe giảng lý thuyết trên lớp. Liên hệ những vấn đề cần giải đáp thực tế.
	Thư viện, ở nhà
	


9. Tài liệu học tập
9.1. Giáo trình bắt buộc
[1] Nguyễn Văn Liễn (2004), Vật lý các hệ nano, NXBĐHQG Hà Nội.
[2] Nguyễn Đức Nghĩa (2007), Hoá học nano Công nghệ nền và vật liệu nguồn, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội.
[3] Cao Tuấn  Anh (2017), TLTK Vật lý nano, Đại học Tân Trào.
9.2. Tài liệu tham khảo
[4] M. Kohler, W.  Fritzsche (2007), Nanotechnology, Wiley, USA.
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể
	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập, ôn tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	2
	
	
	
	
	4

	2
	2
	
	
	
	
	5

	3
	2
	
	
	
	
	4

	4
	2
	
	
	
	
	5

	5
	2
	
	
	
	
	4

	6
	2
	
	
	
	
	5

	7
	2
	
	
	
	
	5

	8
	1
	1
	
	
	
	5

	9
	
	
	
	
	
	5

	10
	2
	
	
	
	
	4

	11
	2
	
	
	
	
	5

	12
	2
	
	
	
	
	4

	13
	2
	
	
	
	
	5

	14
	2
	
	
	
	
	5

	15
	2
	
	
	
	
	5

	Tổng cộng
	29
	1
	
	
	
	60



11. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần	
- Yêu cầu của giảng viên về điều kiện để tổ chức giảng dạy môn học: Phòng học có projector.
- Yêu  cầu của giảng viên đối với sinh viên: Đọc trước các phần lý thuyết trước khi đến lớp, tham gia học tập trên lớp ít nhất 80% thời gian học, chuẩn bị tốt bài ở nhà theo quy định và yêu cầu của giảng viên. 
12. Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học  
- Thuyết trình: Truyền đạt, cung cấp toàn bộ nội dung kiến thức của học phần cho sinh viên nhằm áp dụng cho các nội dung đáp ứng cho chuẩn 1-4 của học phần.
- Tổ chức thảo luận: Hướng dẫn sinh viên trả lời các câu hỏi ôn tập, tư duy phản biện nhằm đáp ứng áp dụng cho các nội dung đáp ứng cho chuẩn 1-7 của học phần.
- Thực hành thí nghiệm: Hướng dẫn sinh viên tiến hành các kỹ thuật thực hành, đo đạc và xử lý các tình huống phát sinh nhằm áp dụng cho các nội dung đáp ứng cho chuẩn 5-8 của học phần.
- Hướng dẫn sinh viên tự học, đọc tài liệu và làm bài tập: Giúp sinh viên rèn luyện kĩ năng tự học, tự nghiên cứu, chủ động lĩnh hội, nắm bắt kiến thức nhằm áp dụng cho các nội dung đáp ứng cho chuẩn 1-6 của học phần.
13. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
13.1. Thang điểm đánh giá
Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.
13.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm
	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR
của HP
	Điểm
tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận,
trọng số 10%;


	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)
Trong đó:
- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)
- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)
- Có chú ý, ít tham gia (1%)
- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch 8
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)
Nếu vắng 01 buổi trừ 1%
	Ch 8
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, điểm thực hành, điểm tiểu luận, trọng số 30%

	2
	Bài tập, thảo luận, thực hành.
	10%
	Thời gian, nội dung và chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu (4%)
	Ch 1-8
	4

	
	
	
	Kỹ năng thao tác và năng lực trình bày báo cáo, bài tập (3%)
	Ch 1-8
	3

	
	
	
	Năng lực hợp tác, tương tác, chia sẻ (2%)
	Ch 1-8
	2

	
	
	
	Có sáng tạo (1%)
	Ch 1-8
	1

	3
	Bài tiểu luận
	20%
	Theo đáp án, thang điểm của giảng viên
	Ch 1-8
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	4
	 Thi tự luận 
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch 1-8
	10





13.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi
	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	Cấp độ nhận thức: 20% nhận biết, 60% thông hiểu, 15% vận dụng thấp, 5% vận dụng cao
Đề thi gồm 4 câu
Câu 1 (3 điểm): nội dung tương ứng tín chỉ 1;
Câu 2 (3  điểm): nội dung tương ứng tín chỉ 2;
Câu 3 (4  điểm): nội dung tương ứng tín chỉ 1-2;
	60 phút
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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO
KHOA SƯ PHẠM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Kỹ năng thực hành sinh học 
Mã học phần: TN2.1.420.2

1. Thông tin về học phần
- Số tín chỉ: 02 
- Loại học phần: Tự chọn (Học phần thay thế tốt nghiệp)
- Điều kiện tiên quyết: TN2.1.471.3
- Tiết tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 100 giờ		
+ Thực hành trong phòng thí nghiệm: 58 giờ
+ Kiểm tra: 1 giờ
+ Tự học, tự nghiên cứu: 70 giờ 
-  Đơn vị phụ trách học phần:		
 + Bộ môn Hóa – Sinh, Khoa Sư phạm 
2. Thông tin về giảng viên 
	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	ThS. Quan Thị Dung
	0915212985
	tse_quanthidung@tuyenquang.edu.vn 

	2
	TS. Ninh Thị Bạch Diệp
	0984597789
	diepnt@gmail.com

	3
	TS. Hoàng Thị Lệ Thương
	0983 586 193
	hoangthilethuong@gmail.com


3. Mục tiêu của môn học
Mục tiêu chung:  
Thực hành quan sát hình thái giải phẫu và phân loại thực vật ở cấp độ cơ quan, cơ thể. Quan sát đặc điểm cấu tạo và hoạt động sinh lí, chức năng của các cơ quan trong cơ thể động vật. Phân loại đến loài của động vật.
Mục tiêu riêng
Mt 1: Đánh giá được các kiến thức về mô, cơ quan, cơ thể thực vật, các phương pháp phân loại, đơn vị phân loại thực vật.
Mt 2: Phân tích được các đặc điểm hình thái, giải phẫu thực vật, vi trí phân loại,  thí nghiệm thực vật học. Tổ chức các thí nghiệm chứng minh mối quan hệ giữa cấu tạo và hoạt động sinh lý của cơ thể động vật.
Mt 3: : Lựa chọn được nội dung nghiên cứu khoa học thuộc học phần thực vật học, có kỹ năng phân loại các loài dựa vào đặc điểm hình thái của động vật.
Mt 4: Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm; ý thức bảo vệ các loài động vật quý hiếm và bảo vệ môi trường.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:
	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	TN2.1.420.2
	Kỹ năng thực hành sinh học
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	3
	
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	2
	
	
	2
	

	Ghi chú: 1= Đóng góp ở mức độ thấp; 2 = Đóng góp ở mức độ trung bình; 3 = Đóng góp ở mức độ cao



5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)
	Mục tiêu của HP
	CĐR của HP
	CĐR của CTĐT

	
	Kiến thức  Nội dung học phần

	Mt 1
	Ch 1. Khái quát được hình thái giải phẫu, vai trò phân loại thực vật học
	CĐR 3

	
	Ch 2. Tổ chức các thí nghiệm chứng minh mối quan hệ giữa cấu tạo và hoạt động sinh lý của cơ thể động vật.
	CĐR3

	
	Kỹ năng

	
	Kỹ năng cứng

	Mt 2
	Ch 3. Đánh giá được các bước cơ bản khi tiến hành thí nghiệm trong sinh học
	CĐR8

	Kỹ năng mềm

	Mt 2
	Ch 4. Xây dựng được kế hoạch nghiên cứu khoa học, quản lý thời gian học tập.
	CĐR8

	
	Thái độ, năng lực tự chủ, chịu trách nhiệm

	Mt 3
	Ch 5. Tạo ra được sản phẩm nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực sinh học
	CĐR11




6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần
	Nội dung kiến thưc
	Kiến thức
	Kỹ năng
	Thái độ, năng lực tự chủ

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	

	
	
	Ch
1
	Ch
2
	Ch
3
	Ch
4
	Ch
5
	Ch
6

	Chương 1. Thực vật
	Tín chỉ 1
	
	
	
	
	
	

	
	Bài 1. Hình thái Lá cây
	
	
	
	2
	
	2

	
	Bài 2. Cấu tạo giải phẫu của Lá cây
	
	
	
	2
	
	2

	
	Bài 3. Cấu tạo giải phẫu của Thân và Rễ cây
	
	
	
	2
	
	2

	
	Bài 4. Hình thái Hoa và Hoa tự
	
	
	
	2
	2
	

	
	Bài 5. Hình thái Quả và phân loại Quả
	
	
	
	2
	
	2

	
	Bài 6. Ngành Thông đất, Ngành Dương xỉ và Ngành Thông
	
	
	
	2
	
	2

	
	Bài 7. Phân lớp Ngọc lan, Phân lớp Sau sau, Phân lớp Sổ, Phân lớp Hoa hồng.
	
	
	
	2
	2
	

	
	Bài 8. Phân lớp Hoa môi, Phân lớp Cúc, Lớp Loa kèn
	
	
	
	2
	2
	

	
	Tín chỉ 2
	
	
	
	
	
	

	Chương 2: Động vật
	Bài 9. Thu thập, nuôi cấy, quan sát động vật nguyên sinh (Trùng lông bơi, trùng roi bơi, trùng chân giả).
	
	
	
	2
	
	2

	
	Bài 10. Quan sát hình thái ngoài, cấu tạo trong của Thủy tức và hình thái ngoài của một số Ruột khoang khác.
	
	
	
	2
	
	2

	
	Bài 11. Giải phẫu và quan sát cấu tạo cơ thể của giun đũa và giun đất.
	
	
	
	2
	2
	

	
	Bài 12. Giải phẫu và quan sát cấu tạo cơ thể của tôm càng (Macrobranchium nipponense).
	
	
	
	2
	
	2

	
	Bài 13. Giải phẫu và quan sát cấu tạo cơ thể của ốc nhồi (Pila polita) hoặc trai sông (Sinanodonta woodiana).
	
	
	
	2
	
	2

	
	Bài 14. Giải phẫu ếch đồng và thạch sùng
	
	
	
	2
	2
	

	
	Bài 15. Giải phẫu chim bồ câu và thỏ
	
	
	
	2
	2
	



7. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần gồm các bài thực hành về hình thái giải phẫu, phân loại, quá trình sinh trưởng, sinh sản, trao đổi chất, phát sinh hình thái, bệnh học thực vật, và tiến hóa thực vật. cấu tạo và hoạt động sinh lý của các hệ cơ quan trong các ngành động vật. Phân loại, nguồn gốc tiến hóa của các ngành động vật. Đặc điểm sống và ý nghĩa thực tiễn của chúng trong tự nhiên và đời sống con người.
8. Nội dung chi tiết học phần 
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số tiết
	Yêu cầu đối với sinh viên
	Thời gian, địa điểm
	Ghi chú

	Tín chỉ 1
	15
	
	
	

	Thực hành
	Bài 1. Cấu tạo giải phẫu của Thân và Rễ cây
	4
	Chuẩn bị mẫu vật, thực hành quan sát và giải phẫu
Làm báo cáo thực hành
	Phòng thực hành
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi thực hành
	5
	Nắm vững lí thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	Thực hành
	Bài 2. Cấu tạo giải phẫu của Lá cây 

	4
	Chuẩn bị mẫu vật, thực hành quan sát và giải phẫu
Làm báo cáo thực hành
	Phòng thực hành
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi thực hành
	5

	Nắm vững lí thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	Thực hành
	Bài 3. Hình thái Lá cây
	4
	Chuẩn bị mẫu vật, thực hành quan sát và giải phẫu
Làm báo cáo thực hành
	Phòng thực hành
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi thực hành
	5
	Nắm vững lí thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	Thực hành
	Bài 4. Hình thái Hoa và Hoa tự

	4
	Chuẩn bị mẫu vật, thực hành quan sát và giải phẫu
Làm báo cáo thực hành

	Phòng thực hành
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng để hiểu sâu hơn về thực vật.
	4
	Làm bài ở nhà sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp. Đọc tài liệu số 1,2
	Thư viện, ở nhà
	

	Thực hành
	Bài 5. Hình thái Quả và phân loại Quả
	4
	Chuẩn bị mẫu vật, thực hành quan sát và giải phẫu.
Làm báo cáo thực hành
	Phòng thực hành
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng để hiểu sâu hơn về thực vật.
	5
	Làm bài ở nhà sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp. Đọc tài liệu số 1,2
	Thư viện, ở nhà
	

	Thực hành
	Bài 6. Ngành Thông đất, Ngành Dương xỉ và Ngành Thông
	4
	Chuẩn bị mẫu vật, thực hành quan sát và giải phẫu
Làm báo cáo thực hành
	Phòng thực hành
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng để hiểu sâu hơn về thực vật.
	5
	Làm bài ở nhà sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp. Đọc tài liệu số 1,2
	Thư viện, ở nhà
	

	Thực hành
	Bài 7. Phân lớp Ngọc lan, Phân lớp Sau sau, Phân lớp Sổ, Phân lớp Hoa hồng.

	2
	Chuẩn bị mẫu vật, thực hành quan sát và giải phẫu
Làm báo cáo thực hành
	Phòng thực hành
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng để hiểu sâu hơn về thực vật.
	2
	Làm bài ở nhà sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp. Đọc tài liệu số 1,2

	Thư viện, ở nhà
	

	Thực hành
	Bài 8. Phân lớp Hoa môi, Phân lớp Cúc, Lớp Loa kèn.
	2
	Chuẩn bị mẫu vật, thực hành quan sát và giải phẫu.
Làm báo cáo thực hành
	Phòng thực hành
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng để hiểu sâu hơn về thực vật.
	2
	Làm bài ở nhà sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp. Đọc tài liệu số 1,2
	Thư viện, ở nhà
	

	Kiểm tra
	
	1
	
	Phòng thực hành
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng để hiểu sâu hơn về thực vật.
	1
	Làm bài ở nhà sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp. Đọc tài liệu số 1,2
	Thư viện, ở nhà
	

	Tín chỉ 2
	15
	
	
	

	Thực hành
	Bài 9. Thu thập, nuôi cấy, quan sát động vật nguyên sinh (Trùng lông bơi, trùng roi bơi, trùng chân giả).
	4
	Đọc tài liệu số 1 và tham khảo các tài liệu khác.
Chuẩn bị mẫu vật, giải phẫu và quan sát. Làm báo cáo thực hành
	Phòng thí nghiệm
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi thực hành
	5
	Nắm vững lí thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	Thực hành
	Bài 10. Quan sát hình thái ngoài, cấu tạo trong của Thủy tức và hình thái ngoài của một số Ruột khoang khác.
	4
	Đọc tài liệu số 1 và tham khảo các tài liệu khác.
Chuẩn bị mẫu vật, giải phẫu và quan sát. Làm báo cáo thực hành
	Phòng thí nghiệm
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi thực hành
	5
	Nắm vững lí thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	Thực hành
	Bài 11. Giải phẫu và quan sát cấu tạo cơ thể của giun đũa giun đất.
	4
	Đọc tài liệu số 1 và tham khảo các tài liệu khác.
Chuẩn bị mẫu vật, giải phẫu và quan sát. Làm báo cáo thực hành
	Phòng thí nghiệm
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi thực hành
	5
	Nắm vững lí thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	Thực hành
	Bài 12. Giải phẫu và quan sát cấu tạo cơ thể của tôm càng (Macrobranchium nipponense).
	4
	Đọc tài liệu số 1 và tham khảo các tài liệu khác.
Chuẩn bị mẫu vật, giải phẫu và quan sát. Làm báo cáo thực hành
	Phòng thí nghiệm
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi thực hành
	5
	Nắm vững lí thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	Thực hành
	Bài 13. Giải phẫu và quan sát cấu tạo cơ thể của ốc nhồi (Pila polita) hoặc trai sông (Sinanodonta woodiana).
	4
	Đọc tài liệu số 1 và tham khảo các tài liệu khác.
Chuẩn bị mẫu vật, giải phẫu và quan sát. Làm báo cáo thực hành
	Phòng thí nghiệm
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi thực hành
	5
	Nắm vững lí thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	Thực hành
	Bài 14. Giải phẫu ếch đồng và thạch sùng
	4
	Chuẩn bị mẫu vật, giải phẫu và quan sát. Làm báo cáo thực hành
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi thực hành
	5
	Nắm vững lí thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	Thực hành
	Bài 15. Giải phẫu chim bồ câu và thỏ
	3
	Chuẩn bị mẫu vật, giải phẫu và quan sát. Làm báo cáo thực hành
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi thực hành
	5
	Nắm vững lí thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	


9. Tài liệu học tập
9.1. Giáo trình bắt buộc 
[1] Hoàng Thị Sản, Nguyễn Phương Nga (2004), Hình thái giải phẫu học thực vật, NXBĐHSP, Hà Nội.
[2] Hoàng Thị Sản (2000), Phân loại thực vật, NXB Giáo dục, Hà Nội.
[3] Thái Trần Bái (2004), Động vật học không xương sống, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
[4] Lê Vũ Khôi (2008), Động vật học Có xương sống. Nxb Giáo dục, Hà Nội.
9.2. Giáo trình tham khảo
[5]. Thái Trần Bái (2010), Động vật học, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể 
	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành,  thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn, khóa luận tốt nghiệp
	

	1
	
	
	
	4
	
	4

	2
	
	
	
	4
	
	4

	3
	
	
	
	4
	
	4

	4
	
	
	
	4
	
	4

	5
	
	
	
	4
	
	4

	6
	
	
	
	4
	
	4

	7
	
	
	
	4
	
	5

	8
	
	1
	
	3
	
	6

	9
	
	
	
	4
	
	5

	10
	
	
	
	4
	
	5

	11
	
	
	
	4
	
	5

	12
	
	
	
	4
	
	5

	13
	
	
	
	4
	
	5

	14
	
	
	
	4
	
	5

	15
	
	
	
	4
	
	5

	Tổng
	
	1
	
	58
	
	70



11. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần
- Yêu cầu của giảng viên về điều kiện để tổ chức giảng dạy môn học: Phòng thực hành có chuẩn bị mẫu vật theo bài thực hành.
- Yêu cầu của giảng viên đối với sinh viên: Đọc trước các phần lý thuyết trước khi đến lớp, tham gia học tập trên lớp ít nhất 80% thời gian học, chuẩn bị tốt bài ở nhà theo quy định và yêu cầu của giảng viên.
12. Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học 
 - Tổ chức thảo luận: Mở rộng, củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng thuyết trình, sử dụng Tin hóa học, làm việc nhóm và tư duy phản biện để đạt các chuẩn từ Ch 1 đến Ch 5.
- Thực hành thí nghiệm. Rèn luyện kỹ năng để đạt các chuẩn Ch 3 đến Ch 5.
- Tự học: Rèn luyện năng lực tự học, tự nghiên cứu để đạt các chuẩn từ Ch 1 đến Ch 5
13. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
13.1. Thang điểm đánh giá
Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.
13.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR
của HP
	Điểm
tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận, trọng số 10%;

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)
Trong đó:
- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)
- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)
- Có chú ý, ít tham gia (1%)
- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch 6
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)
Nếu vắng 01 buổi trừ 1%
	Ch 7
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, điểm thực hành, điểm tiểu luận, trọng số 10%

	2
	Bài tập, thảo luận.
	10%
	Thời gian, nội dung và chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu (4%)
	Ch 1-6
	4

	
	
	
	Kỹ năng thao tác và năng lực trình bày báo cáo (3%)
	Ch 1-6
	3

	
	
	
	Năng lực hợp tác, tương tác, chia sẻ (2%)
	Ch 1-6
	2

	
	
	
	Có sáng tạo (1%)
	Ch 1-6
	1

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 80%

	2
	 Trung bình cộng của điểm các bài thực hành
	80%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch 1-6
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi: 
	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Điện tử học
Mã học phần: TN2.1.283.2

1. Thông tin về học phần
- Số tín chỉ: 02
- Loại học phần: Thay thế khóa luận tốt nghiệp
- Điều kiện tiên quyết: TN2.1.288.2
- Tiết tín chỉ đối với các hoạt động học tập
+ Học lý thuyết trên lớp: 21 giờ
+ Bài tập trên lớp: 08 giờ
 + Kiểm tra trên lớp: 01 giờ
+ Tự học, tự nghiên cứu: 70 giờ
- Đơn vị phụ trách học phần:
+ Bộ môn: Vật lý
+ Khoa: Sư Phạm
2. Thông tin về giảng viên
	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	ThS. Nguyễn Thúy Nga
	0919244926
	thuyngacdtq@gmail.com

	2
	TS. Vũ Quang Thọ
	0962151110
	quangthogv@gmail.com

	3
	TS. Trịnh Phi Hiệp
	0984597789
	trinhphihieptq@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần
- Mục tiêu chung:
Học phần này nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về điện tử học, các nguyên lý hoạt động và ứng dụng của các thiết bị điện tử. Thông qua học phần sẽ tạo cho người học sự yêu thích với ngành điện tử học và có thể ứng dụng nó vào đời sống.
- Mục tiêu cụ thể: 
Mt1: Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về những khái niệm cơ bản nhất về chất bán dẫn. Hiểu nội dung các định nghĩa, định lí, định luật, công thức có trong học phần. Các nguyên lý hoạt động của một số dụng cụ bán dẫn phổ biến. Có kiến thức cơ bản về vi mạch với tư cách là một mạch chức năng (function device).
Mt2: Nhận biết được nguyên lý hoạt động và một số ứng dụng của linh kiện điện tử và một số thành tựu mới nhất của điện tử học. Vận dụng những kiến thức đã học để thiết kế một số mạch điện tử đơn giản.
Mt3: Có động cơ học tập đúng đắn, thái độ hợp tác và ý thức tự giác, tự học, tự nghiên cứu.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:
1 = Đóng góp ở mức độ thấp; 2 = Đóng góp ở mức độ trung bình; 3 = Đóng góp ở mức độ cao
	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	TN2.1.218. 3
	Điện tử học
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	3
	
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	2
	
	
	
	1
	


5. Chuẩn đầu ra: 
	Mục tiêu của HP
	CĐR của học phần
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1

	Ch1. Phân tích chi tiết nội hàm của các khái niệm, định nghĩa, định lý, công thức;
	

CĐR 3



	
	Ch2. Vận dụng được những kiến thức về điện tử học để thấy được nguyên lý hoạt động của các thiết bị điện tử.
	

	
	Ch3. Phân tích được liên hệ giữa lý thuyết đã học với các ứng dụng quan trọng đối với khoa học kĩ thuật và đời sống hàng ngày của các mạnh điện tử.
	

	Kỹ năng 

	

Mt2
	Kỹ năng cứng
	CĐR 7

	
	Ch4. Phân tích được nguyên lý hoạt động của một số mạch điện tử đơn giản.
	

	
	Kỹ năng mềm
	

	
	Ch5. Thiết kế được một số mạch điện tử đơn giản.
	

	Thái độ, năng lực tự chủ, chịu trách nhiệm

	Mt5

	Ch6. Tổ chức học tập đúng đắn, khoa học, chủ động xây dựng kế hoạch học tập phù hợp với bản thân và ngành đào tạo.
	CĐR 11


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần
1 = Đóng góp ở mức độ thấp; 2 = Đóng góp ở mức độ trung bình; 3 = Đóng góp ở mức độ cao
	NỘI DUNG HỌC PHẦN
	CHUẨN ĐẦU RA
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nộ dung
	Kiến thức
	Kỹ năng
	TĐ, NL tự chủ
	

	
	
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	

	Chương 1. Cơ sở vật lý dụng cụ bán dẫn và các khái niệm cơ bản

	1.1.Lịch sử phát triển các dụng cụ điện tử
	3
	3
	
	
	
	
	Thuyết trình kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	1.2.Đại cương về chất bán dẫn
	3
	3
	
	
	
	
	

	
	1.3.Tiếp giáp P-N (pn)
	3
	3
	
	
	
	
	

	
	1.4. Ưu và khuyết điểm của dụng cụ bán dẫn
	
	
	3
	3
	
	
	

	
	Bài tập thực hành 1
	
	
	
	
	3
	1
	

	Chương 2. Các linh kiện R, C, L


	2.1. Điện trở
	3
	
	3
	
	
	
	Thuyết trình kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	2.2.Tụ điện
	3
	
	3
	
	
	
	

	
	2.3. Cuộn cảm L
	3
	
	3
	
	
	
	

	
	Bài tập thực hành
	
	
	
	
	3
	1
	

	Chương 3. Diode bán dẫn



	3.1. Diode chỉnh lưu
	3
	
	
	3
	
	
	Thuyết trình kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	3.2. Diode ổn áp (diode zener)
	3
	
	
	3
	
	
	

	
	3.3.Diode biến dung (varicap, variable capacitance diode)
	3
	
	
	3
	
	
	

	
	Bài tập thực hành
	
	
	
	
	3
	1
	

	Chương 4: Transistor lưỡng cực (BJT)
	4.1.Cấu tạo ký hiệuTransistor lưỡng cực (BJT) 
	3
	
	
	
	
	
	Thuyết trình kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	4.2.Nguyên lý hoạt động
	
	
	
	3
	3
	
	

	
	4.3. Nguyên lý khuếch đại tín hiệu của transistor
	
	
	
	3
	3
	
	

	
	4.4.Các cách mắc cơ bản của transistor
	
	
	
	3
	3
	
	

	
	4.5. Các họ đặc tuyến tĩnh của transistor
	3
	3
	
	
	
	
	

	
	4.6. Chế độ động của transistor
	3
	3
	
	
	
	
	

	
	4.7.Phân cực và ổn định điểm hoạt động Q cho transistor
	
	
	3
	3
	
	
	

	
	Bài tập thực hành
	
	
	
	
	3
	1
	

	Chương 5. Transistor hiệu ứng trường FET

	5.1. Transistor hiệu ứng trường  JFET (Junction FET)
	3
	
	3
	
	
	
	Thuyết trình kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	5.2.Transistor hiệu ứng trườngkim loại – ôxít - bán dẫn MOSFET (Metal OxytSemiconductor Field Effect Transistor)
	3
	
	3
	
	
	
	

	
	Bài tập thực hành
	
	
	
	
	3
	1
	

	Chương 6.Dụng cụ chỉnh lưu bán dẫncó điều khiển
	6.1. SCR (Silicon Controlled Rectifier)
	3
	
	3
	
	
	
	Thuyết trình kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	6.2. Triac (Triode for Alternating Current)
	3
	
	3
	
	
	
	

	
	Bài tập thực hành
	
	
	
	
	3
	1
	

	Chương 7. Dụng cụ quang điện tử bán dẫn
	7.1. Phân loại
	3
	3
	
	
	
	
	Thuyết trình kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	7.2. Sự hấp thụ ánh sáng của bán dẫn
	3
	3
	
	
	
	
	

	
	7.3. Điện trở quang (photoresistor)
	3
	
	3
	
	
	
	

	
	7.4. Diode phát sáng LED (Light Emetting Diode)
	3
	
	3
	
	
	
	

	
	7.5. Laser bán dẫn
	3
	
	3
	
	
	
	

	
	7.6. Bộ ngẫu hợp quang điện
	3
	
	3
	
	
	
	

	
	Bài tập thực hành
	
	
	
	
	3
	1
	

	Chương 8.Vi mạch ( I.C.)


	8.1.Khái niệm về vi mạch
	3
	3
	
	
	
	
	Thuyết trình kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	8.2.Vi mạch tuyến tính
	3
	3
	
	
	
	
	

	
	Bài tập thực hành
	
	
	
	
	3
	1
	



7. Tóm tắt nội dung học phần:
Nội dung chương trình bao gồm: khái niệm cơ bản nhất về chất bán dẫn làm nòng cốt để sinh viên nắm bắt được kiến thức của các chương sau; các dụng cụ bán dẫn chỉ có một tiếp giáp, các dụng cụ bán dẫn có hai tiếp giáp, các dụng cụ bándẫn có nhiều tiếp giáp và cuối cùng là các dụng cụ quang bán dẫn; khái niệ vi mạch va ứng dụng. Mỗi chương sau các tiết lý thuyết có tiết bài tậpthực hành trên lớp để củng cố, có phần lý thuyết, bài tập thực hành cho sinh viên tự học, tự nghiên cứu.
8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu
đối với
sinh viên
	Thời gian,
địa điểm
	Ghi chú

	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	
	Chương 1. Cơ sở vật lý dụng cụ bán dẫn và các khái niệm cơ bản
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	1.1.Lịch sử phát triển các dụng cụ điện tử
1.2.Đại cương về chất bán dẫn
1.3.Tiếp giáp P-N (pn junction)
1.4. Ưu và khuyết điểm của dụng cụ bán dẫn
	3
	- SV học lý thuyết trên lớp phải có vở, ghi chép bài đầy đủ.
- Đọc tài liệu 1-4
	Thời gian theo thời khóa biểu. Địa điểm lớp học.
	

	Bài tập
	Bài tập thực hành chương 1


	1
	SV làm bài tập trước khi đến lớp
	Thời gian theo thời khóa biểu. Địa điểm lớp học.
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Tự nghiên cứu làm Bài tập  chương 1

	9
	SV trình bày lời giải ra vở bài tập
	Thời gian và địa điểm do SV bố trí.
	

	
	Chương 2. Các linh kiện R, C, L
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	2.1. Điện trở
2.2.Tụ điện
2.3. Cuộn cảm L(Inductor L)

	3
	- SV học lý thuyết trên lớp phải có vở ghi, chép bài đầy đủ.
- Đọc tài liệu 1-4
	Thời gian theo thời khóa biểu. Địa điểm lớp học.
	

	Bài tập
	Bài tập thực hành chương 2

	1
	SV làm bài tập trước khi đến lớp
	Thời gian theo thời khóa biểu. Địa điểm lớp học.
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Tự nghiên cứu làm bài tập chương 2
	10
	SV trình bày lời giải ra vở bài tập
	SV tự bố trí
	

	
	Chương 3. Diode bán dẫn
	4
	

	
	

	Lý thuyết
	3.1. Diode chỉnh lưu
3.2. Diode ổn áp (diode zener)
3.3. Diode biến dung (varicap, variable capacitance diode)
	3
	Có vở ghi chép bài đầy đủ.
- Đọc tài liệu 1-4
	Thời gian theo thời khóa biểu. Địa điểm lớp học.
	

	Bài tập
	Bài tập thực hành chương 3
	1
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Tự nghiên cứu là bài tập chương 3
	10
	SV trình bày ra vở bài tập
	SV tự bố trí
	

	
	Chương 4. Transistor lưỡng cực (BJT)
	6
	
	
	

	Lý thuyết
	4.1.Cấu tạo ký hiệuTransistor lưỡng cực (BJT) 
4.2.Nguyên lý hoạt động
4.3. Nguyên lý khuếch đại tín hiệu của transistor
4.4.Các cách mắc cơ bản của transistor
4.5. Các họ đặc tuyến tĩnh của transistor
	3
	- Có vở ghi chép bài đầy đủ.
- Đọc tài liệu 1-4

	Thời gian theo thời khóa biểu. Địa điểm lớp học.
	

	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	Lý thuyết
	4.6. Chế độ động của transistor
4.7.Phân cực và ổn định điểm hoạt động Q cho transistor
	1
	- Có vở ghi chép bài đầy đủ.
- Đọc tài liệu 1-4
	Thời gian theo thời khóa biểu. Địa điểm lớp học.
	

	Bài tập
	Bài tập thực hành chương 4
	1
	SV làm bài tập trước khi đến lớp
	Thời gian theo thời khóa biểu. Địa điểm lớp học.
	

	Kiểm tra
	Kiểm tra giữa kỳ các kiến thức tín chỉ 1
	1
	Vận dụng kiến thức đã học làm được bài kiểm tra
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Tự nghiên cứu làm tập chương 4
	14
	SV trình bày phần lời giải ra vở bài tập
	SV tự bố trí
	

	
	Chương 5. Transistor hiệu ứng trường FET
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	5.1. Transistor hiệu ứng trường  JFET (Junction FET)
5.2.Transistor hiệu ứng trườngkim loại – ôxít - bán dẫn MOSFET (Metal OxytSemiconductor Field Effect Transistor)
	2
	- Có vở ghi chép bài đầy đủ.
- Đọc tài liệu 1-4

	Thời gian theo thời khóa biểu. Địa điểm lớp học.
	

	Bài tập
	Bài tập thực hành chương 5.
	1
	SV làm bài tập trước khi đến lớp
	Thời gian theo thời khóa biểu. Địa điểm lớp học.
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Tự nghiên cứu làm bài tập chương 5
	6
	SV trình bày ra vở bài tập
	SV tự bố trí
	

	
	Chương 6. Dụng cụ chỉnh lưu bán dẫn có điều khiển
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	6.1. SCR (Silicon Controlled Rectifier)
6.2. Triac (Triode for Alternating Current)

	2
	- Có vở ghi chép bài đầy đủ.
- Đọc tài liệu 1-4

	Thời gian theo thời khóa biểu. Địa điểm lớp học.
	

	Bài tập
	Bài tập thực hành chương 6.
	1
	SV làm bài tập trước khi đến lớp
	Thời gian theo thời khóa biểu. Địa điểm lớp học.
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Tự nghiên cứu làm bài tập chương 5
	7
	SV trình bày ra vở bài tập
	SV tự bố trí
	

	
	Chương 7. Dụng cụ quang điện tử bán dẫn
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	7.1. Phân loại
7.2. Sự hấp thụ ánh sáng của bán dẫn
7.3. Điện trở quang (photoresistor)
7.4. Diode phát sáng LED (Light Emetting Diode)
7.5. Laser bán dẫn
7.6. Bộ ngẫu hợp quang điện
	2
	- Có vở ghi chép bài đầy đủ.
- Đọc tài liệu 1-4

	Thời gian theo thời khóa biểu. Địa điểm lớp học.
	

	Bài tập
	Bài tập thực hành chương 7.
	1
	SV làm bài tập trước khi đến lớp
	Thời gian theo thời khóa biểu. Địa điểm lớp học.
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Tự nghiên cứu là bài tập thực hành chương 7
	7
	SV trình bày ra vở bài tập
	SV tự bố trí
	

	
	Chương 8.Vi mạch ( I.C.)
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	8.1.Khái niệm về vi mạch
8.2.Vi mạch tuyến tính

	2
	- Có vở ghi chép bài đầy đủ.
- Đọc tài liệu 1-4
	Thời gian theo thời khóa biểu. Địa điểm lớp học.
	

	Bài tập
	Bài tập thực hành chương 8.
	1
	SV làm bài tập trước khi đến lớp
	Thời gian theo thời khóa biểu, lớp học.
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Tự nghiên cứu là bài tập chương 8
	7
	SV trình bày ra vở bài tập
	SV tự bố trí
	


9. Tài liệu học tập
9.1. Giáo trình bắt buộc
[1]  Deneve Philippe, Desmarais Thierry (2009), Điện tử học, NXB Giáo dục
[2] Đỗ Xuân Thụ (2014), Kỹ thuật điện tử, NXB Giáo dục
9.2. Tài liệu tham khảo
[3]  Lê Văn Doanh (2008), Điện tử công suất, NXB Khoa học và kỹ thuật
[4] Nguyễn Viết Nguyên, Phạm Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Kim Ngân, Phạm Thị Quỳnh Trang (2009), Giáo trình linh kiện điện tử và ứng dụng, NXB Giáo dục.
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể
	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	2
	
	
	
	
	4

	2
	1
	
	1
	
	
	5

	3
	2
	
	
	
	
	4

	4
	1
	
	1
	
	
	5

	5
	2
	
	
	
	
	4

	6
	1
	
	1
	
	
	5

	7
	2
	
	
	
	
	5

	8
	2
	
	
	
	
	5

	9
	
	1
	1
	
	
	5

	10
	2
	
	
	
	
	4

	11
	1
	
	1
	
	
	5

	12
	1
	
	1
	
	
	4

	13
	2
	
	
	
	
	5

	14
	1
	
	1
	
	
	5

	15
	1
	
	1
	
	
	5

	Tổng cộng
	21
	1
	8
	
	
	70


Trong đó, số tiết thực dạy 1 tín chỉ bằng 15 tiết lý thuyết, bài tập, kiểm tra; bằng 30 tiết thực hành, thảo luận; bằng 45 tiết thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn, khoá luận tốt nghiệp.
11. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần
- Yêu cầu về điều kiện tổ chức dạy học: có phòng học, phòng chờ, văn phòng phẩm theo qui định.
- Yêu cầu đối với sinh viên: Tự giác học tập tự học, hoàn thành một số yêu cầu của giảng viên theo qui định của chương trình.
12. Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học 
- Thuyết trình: Truyền tải tới sinh viên các kiến thức hàn lâm nhằng áp dụng cho các nội dung đáp ứng cho chuẩn 1-4 của học phần.
- Tổ chức thảo luận: Cho SV thảo luận nhóm hoặc tập thể các vấn đề do GV gợi mở nhằm áp dụng cho các nội dung đáp ứng cho chuẩn 1-6 của học phần.
- Thực hành thí nghiệm: Tổ chức cho SV thực hành trên các thiết bị, dụng cụ nhằm ap dụng cho các nội dung đáp ứng cho chuẩn 5-6 của học phần.
- Hướng dẫn sinh viên tự học, đọc tài liệu và làm bài tập: Hướng dẫn SV cách tự đọc, khai thác tài liệu nhằm và làm bài tập áp dụng cho các nội dung đáp ứng cho chuẩn 1-6 của học phần.
13. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
13.1. Thang điểm đánh giá
Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.
13.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm
	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR
của HP
	Điểm
tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận,
trọng số 10%;

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)
Trong đó:
- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)
- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)
- Có chú ý, ít tham gia (1%)
- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch 6
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)
Nếu vắng 01 buổi trừ 1%
	Ch 6
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, điểm thực hành, điểm tiểu luận, trọng số 30%

	2
	Bài tập thực hành
	10%
	Thời gian, nội dung và chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu (4%)
	Ch 1-6
	4

	
	
	
	Kỹ năng thao tác và năng lực trình bày báo cáo (3%)
	Ch 1-6
	3

	
	
	
	Năng lực hợp tác, tương tác, chia sẻ (2%)
	Ch 1-6
	2

	
	
	
	Có sáng tạo (1%)
	Ch 1-6
	1

	3
	Bài kiểm tra
	20%
	Theo đáp án, thang điểm của giảng viên
	Ch 1-6
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	4
	 Trắc nghiệm
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch 1-6
	10



13.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi
	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	Cấp độ nhận thức: 20% nhận biết, 60% thông hiểu, 15% vận dụng thấp, 5% vận dụng cao.
Đề thi gồm 40 câu
15 câu nội dung tương ứng tín chỉ 1;
15 câu nội dung tương ứng tín chỉ 2;
10 câu nội dung tương ứng tín chỉ 1-2;
	60 phút


	
Tuyên Quang, ngày 14  tháng 8  năm 2024
	TRƯỞNG KHOA




TS. Vũ Thị Kiều Trang
	         P. HIỆU TRƯỞNG




        TS. Phạm Duy Hưng



















	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO
KHOA SƯ PHẠM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
Tên học phần: Hóa học xanh
Mã học phần: TN2.1.368.2
1. Thông tin về môn học
- Số tín chỉ: 02
- Loại môn học: Học phần thay thế tốt nghiệp 
- Điều kiện tiên quyết: TN2.1.354.3
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 100 giờ
+ Học lý thuyết trên lớp: 29 giờ
+ Kiểm tra: 1 giờ
+ Bài tập: 
+ Tự học, tự nghiên cứu: 70 giờ
- Đơn vị phụ trách môn học: 
+ Bộ Môn: Hóa - Sinh
+ Khoa: Khoa học Sư phạm
2. Thông tin về giảng viên
	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	ThS. Nguyễn Thị Tuyết
	0983045661
	tuyettq71@mail.com

	2
	TS. Trần Đức Đại
	0982.925.330
	ducdaitq@gmail.com

	3
	ThS. Vũ Thị Tâm Hiếu
	0912716160
	vutamhieu@gmail.com


3. Mục tiêu của môn học
- Mục tiêu chung:
Đào tạo sinh viên chuyên ngành Sư phạm Khoa học Tự nhiên có kiến thức lý thuyết cơ bản các nguyên tắc cơ bản của Hóa học xanh; đánh giá một quá trình dựa trên cơ sở các nguyên tắc hóa học xanh; nguồn nguyên liệu xanh; tác nhân phản ứng xanh; dung môi xanh; xúc tác xanh; điều kiện phản ứng xanh cùng với đó là các phản ứng thường được nghiên cứu trong Hóa học xanh.
- Mục tiêu cụ thể:
Mt1: Khái quát nguyên tắc cơ bản của Hóa học xanh, nguồn nguyên liệu xanh, tác nhân phản ứng xanh, môi trường xanh, xúc tác xanh, điều kiện phản ứng xanh và sản phẩm xanh. các phản ứng minh họa.
Mt2: Nội dung ý nghĩa của các nguyên tắc hóa học xanh và vận dụng nó để đánh giá một quá trình hóa học, kỹ thuật môi trường cùng các bài toán liên quan.
Mt3: Giải thích ưu nhược điểm, xác định yếu tố trọng tâm từ việc lựa chọn nguyên liệu, xúc tác, dung môi, điều kiện, các phản ứng trong sự thân thiện môi trường của các quá trình trong ngành công nghệ hóa học.
Mt4: Đánh giá được tổng thể vấn đề, phân tích lập luận và đưa ra các giải pháp của một số vấn đề thân thiện môi trường về công nghệ hóa học, xử lý môi trường.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:
0= Không đóng góp; 1= Đóng góp ở mức độ thấp; 2 = Đóng góp ở mức độ trung bình; 3 = Đóng góp ở mức độ cao
	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	TN2.1.367.2
	Hóa công nghệ 
môi trường
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	3
	
	3
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	3
	
	
	
	
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)
	Mục tiêu của HP
	CĐR của HP
	Nội dung CĐR của học phần
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt 1
	Ch 1: Khái quát nguyên tắc cơ bản của Hóa học xanh, nguồn nguyên liệu xanh, tác nhân phản ứng xanh, môi trường xanh, xúc tác xanh, điều kiện phản ứng xanh và sản phẩm xanh. các phản ứng minh họa.
	C3

	
	Ch 2: Khái quát hóa học bền vững, hóa học thân thiện với sinh thái, hóa học êm dịu với môi trường. 
	C3

	Mt 2
	Ch 3: Khái quát nội dung các kiến thức về nguồn nguyên liệu xanh; tác nhân phản ứng xanh; dung môi xanh; xúc tác xanh; Phân tích điều kiện phản ứng xanh; các phản ứng minh họa.
	C3

	
	Ch 4: Áp dụng các nguyên tắc của Hóa học xanh vào việc thực hiện phản ứng, ly trích, xử lý môi trường, chuyển hóa sinh khối, chất thải.
	C3

	Kỹ năng

	Mt 3
	Kỹ năng cứng
	

	
	Ch 5:  Giải thích ưu nhược điểm, xác định yếu tố trọng tâm từ việc lựa chọn nguyên liệu, xúc tác, dung môi, điều kiện, các phản ứng trong sự thân thiện môi trường của các quá trình trong công nghệ hóa học, xử lý môi trường.
	C5

	
	Kỹ năng mềm
	

	
	Ch 6: Khai thác thông tin về quy trình công nghệ sản xuất hóa chất, dây truyền sản xuất hóa chất. 
	C5

	Thái độ, năng lực tự chủ, chịu trách nhiệm

	Mt 4

	Ch 7: Phát triển được năng lực làm việc độc lập và hợp tác trong việc tìm hiểu công nghệ, quy trình sản xuất hóa chất.
	C7

	
	Ch 8: Đánh giá được vị trí, vai trò của hóa học xanh trong việc định hướng và thực hiện các hoạt động nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu của Phát Triển Bền Vững. 
	C7


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần 
0= Không đóng góp; 1= Đóng góp ở mức độ thấp; 2 = Đóng góp ở mức độ trung bình; 3 = Đóng góp ở mức độ cao
	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kỹ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phươg pháp dạy học

	Chương, bài
	Nội dung chính
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch
1
	Ch
2
	Ch
3
	Ch
4
	Ch
5
	Ch
6
	Ch
7
	Ch
8
	

	Chương 1: Mở đầu  

	1.1. Hiện trạng về hóa học trong mối quan hệ với phát triển bền vững.
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	Thuyết trình kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	1.2. Yêu cầu hành động vì sự phát triển bền vững.
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	1.3. Vai trò của các nhà hóa học.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chương 2: Giới thiệu chung về Hóa học xanh 
	2.1. Lịch sử ra đời của Hóa học xanh.
	3
	
	
	
	
	
	
	
	Thuyết trình kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	2.2. Định nghĩa Hóa học xanh.
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.3. Tầm quan trọng của hóa học trong thời đại mới và yêu cầu phát triển các mục tiêu Hóa học xanh.
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chương 3: Công cụ của Hóa học xanh 
	3.1. Sự thay thế nguyên liệu ban đầu.
	
	
	
	
	2
	
	
	
	Thuyết trình kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	3.2. Sự thay thế tác nhân phản ứng.
	
	3
	
	
	
	
	
	2
	

	
	3.3. Sự thay thế dung môi phản ứng.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.4. Sự thay thế sản phẩm và phân tử mục tiêu.
	
	3
	
	
	
	
	
	2
	

	
	3.5. Hóa học phân tích quá trình.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.6. Sự sử dụng và thay thế xúc tác.
	
	3
	
	
	
	
	
	2
	

	Chương 4.  Các nguyên tắc của Hóa học xanh 
	4.1. Nguyên tắc ngăn ngừa.
	
	
	
	
	2
	
	2
	
	Thuyết trình kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	4.2. Nguyên tắc kinh tế nguyên tử.
	
	
	2
	
	
	
	2
	
	

	
	4.3. Nguyên tắc tổng hợp ít nguy hại.
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.4. Nguyên tắc hóa chất an toàn hơn.
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.5. Nguyên tắc dung môi và các chất phụ trợ an toàn hơn.
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.6. Nguyên tắc sử dụng hiệu quả năng lượng.
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.7. Nguyên tắc sử dụng nguyên liệu có thể tái sinh.
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.8. Nguyên tắc giảm thiểu dẫn xuất.
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.9. Nguyên tắc sử dụng xúc tác.
	
	3
	
	
	
	
	
	2
	

	
	4.10. Nguyên tắc tính toán, thiết kế để sản phẩm có thể phân hủy sau sử dụng.
	
	3
	
	
	
	
	
	2
	

	
	4.11. Nguyên tắc phân tích thời gian hữu ích để ngăn ngừa ô nhiễm. 
	
	
	
	2
	
	2
	
	
	

	
	4.12. Nguyên tắc hóa học an toàn hơn để đề phòng các sự cố.
	
	
	
	2
	
	2
	
	
	

	Chương 5: Đánh giá ảnh hưởng
	5.1. Ảnh hưởng hóa học: Độc tính và ô nhiễm.
	
	
	3
	
	2
	
	
	
	Thuyết trình kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	5.2. Nguyên liệu.
	
	
	3
	
	2
	
	
	
	

	
	5.3. Loại phản ứng.
	
	
	3
	
	2
	
	
	
	

	
	5.4. Phương pháp thiết kế hóa chất.
	
	
	3
	
	2
	
	
	
	

	Chương 6: Các minh họa về Hóa học xanh
	6.1. Nguyên liệu xanh.
	
	
	3
	
	2
	
	
	
	Thuyết trình kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	6.2. Phản ứng Hóa học xanh.
	
	
	3
	
	2
	
	
	
	

	
	6.3. Tác nhân phản ứng xanh.
	
	
	3
	
	2
	
	
	
	

	
	6.4. Dung môi xanh.
	
	
	3
	
	2
	
	
	
	

	
	6.5. Điều kiện phản ứng xanh.
	
	
	3
	
	2
	
	
	
	

	
	6.6. Sản phẩm Hóa học xanh.
	
	
	3
	
	2
	
	
	
	

	Chương 7: Các xu hướng của Hóa học xanh 

	7.1. Xúc tác và tác nhân oxy hóa.
	
	
	
	
	
	2
	
	3
	Thuyết trình kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	7.2. Tác nhân đa nhóm chức.
	
	
	
	
	
	2
	
	3
	

	
	7.3. Hóa học xanh tổ hợp.
	
	
	
	
	
	
	3
	3
	

	
	7.4. Ngăn ngừa thảm họa và giải quyết ô nhiễm hiện tại.
	
	
	
	
	
	
	3
	3
	

	
	7.5. Phản ứng không dung môi.
	
	
	
	
	
	
	3
	3
	

	
	 7.6. Vấn đề năng lượng.
	
	
	
	
	
	
	3
	3
	


7. Tóm tắt nội dung môn học 
Học phần gồm các kiến thức về các nguyên tắc cơ bản của Hóa học xanh; đánh giá ảnh hưởng hóa học; nguồn nguyên liệu xanh; xúc tác xanh..
8. Nội dung chi tiết môn học
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số tiết
	Yêu cầu đối với sinh viên
	Thời gian,
địa điểm
	Ghi chú

	
	TÍN CHỈ 1
	15
	
	
	

	
	Chương 1: Mở đầu  
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1.1. Hiện trạng về hóa học trong mối quan hệ với phát triển bền vững.
1.2. Yêu cầu hành động vì sự phát triển bền vững.
1.3. Vai trò của các nhà hóa học.
	2
	Đọc học liệu số 1; Tham khảo các học liệu số 2.
	Lớp ọc
	

	
Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; 
	5
	Chuẩn bị bài trước khi nghe giảng, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 2: Giới thiệu chung về Hóa học xanh
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	2.1. Lịch sử ra đời của Hóa học xanh.
2.2. Định nghĩa Hóa học xanh.
2.3. Tầm quan trọng của hóa học trong thời đại mới và yêu cầu phát triển các mục tiêu Hóa học xanh.
	5
	Đọc học liệu số 1; Tham khảo các học liệu số 2.
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; 
	4
	Chuẩn bị bài trước khi nghe giảng, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	
	

	
	Chương 3. Công cụ của Hóa học xanh
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	3.1. Sự thay thế nguyên liệu ban đầu.
3.2. Sự thay thế tác nhân phản ứng.
3.3. Sự thay thế dung môi phản ứng.
3.4. Sự thay thế sản phẩm và phân tử mục tiêu.
3.5. Hóa học phân tích quá trình.
3.6. Sự sử dụng và thay thế xúc tác.
	4
	Đọc học liệu số 1; Tham khảo các học liệu số 2.
	
	

	Bài tập
	Câu hỏi trong học liệu 1
	1
	Nắm vững lý thuyết
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; 
	9
	Chuẩn bị bài trước khi nghe giảng, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	
	

	
	Chương 4. Các nguyên tắc của Hóa học xanh
	7
	
	
	

	Lý thuyết
	4.1. Nguyên tắc ngăn ngừa.
4.2. Nguyên tắc kinh tế nguyên tử.
4.3. Nguyên tắc tổng hợp ít nguy hại.
4.4. Nguyên tắc hóa chất an toàn hơn.
4.5. Nguyên tắc dung môi và các chất phụ trợ an toàn hơn.
4.6. Nguyên tắc sử dụng hiệu quả năng lượng.
4.7. Nguyên tắc sử dụng nguyên liệu có thể tái sinh.
4.8. Nguyên tắc giảm thiểu dẫn xuất.
4.9. Nguyên tắc sử dụng xúc tác.
 4.10. Nguyên tắc tính toán, thiết kế để sản phẩm có thể phân hủy sau sử dụng. 4.11. Nguyên tắc phân tích thời gian hữu ích để ngăn ngừa ô nhiễm. 
4.12. Nguyên tắc hóa học an toàn hơn để đề phòng các sự cố.
	6
	Đọc học liệu số 1; Tham khảo các học liệu số 2.
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; 
	17
	Chuẩn bị bài trước khi nghe giảng, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	
	

	
	TÍN CHỈ 2
	15
	
	
	

	
	Chương 5. : Đánh giá ảnh hưởng
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	5.1. Ảnh hưởng hóa học: Độc tính và ô nhiễm.
5.2. Nguyên liệu.
5.3. Loại phản ứng.
5.4. Phương pháp thiết kế hóa chất.
	3
	Đọc học liệu số 1; Tham khảo các học liệu số 2.
	
	

	Kiểm tra
	1 tiết
	1
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; 
	9
	Chuẩn bị bài trước khi nghe giảng, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	
	

	
	Chương 6. Các minh họa về Hóa học xanh
	6
	
	
	

	Lý thuyết
	6.1. Nguyên liệu xanh.
6.2. Phản ứng Hóa học xanh.
6.3. Tác nhân phản ứng xanh.
6.4. Dung môi xanh.
6.5. Điều kiện phản ứng xanh.
6.6. Sản phẩm Hóa học xanh.
	6
	Đọc học liệu số 1; Tham khảo các học liệu số 2.
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý huyết trước khi nghe giảng; 
	14



	Chuẩn bị bài trước khi nghe giảng, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	
	

	
	Chương 7: Các xu hướng của Hóa học xanh
	5
	
	
	

	Lý thuyết
	7.1. Xúc tác và tác nhân oxy hóa.
7.2. Tác nhân đa nhóm chức.
7.3. Hóa học xanh tổ hợp.
7.4. Ngăn ngừa thảm họa và giải quyết ô nhiễm hiện tại.
7.5. Phản ứng không dung môi.
  7.6. Vấn đề năng lượng.
	5
	Đọc học liệu số 1; Tham khảo các học liệu số 2, 3.
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; 
	12

	Chuẩn bị bài trước khi nghe giảng, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	


9. Tài liệu học tập 
9.1. Giáo trình bắt buộc
[1]  Lê Thị Thanh Hương (2015) Giáo trình Hóa học xanh, NXB ĐHQG Hà Nội.
9.2. Tài liệu tham khảo
[2] Phan Thanh Sơn Nam (2018), Giáo trình Hóa học xanh, NXB ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh.
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể
	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (Giờ)

	
	Lý thuyết
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành,  thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn, khóa luận tốt nghiệp
	

	1
	2
	
	
	
	
	4

	2
	2
	
	
	
	
	4

	3
	2
	
	
	
	
	4

	4
	2
	
	
	
	
	5

	5
	2
	
	
	
	
	5

	6
	2
	
	
	
	
	5

	7
	2
	
	
	
	
	5

	8
	2
	
	
	
	
	4

	9
	2
	
	
	
	
	4

	10
	1
	1
	
	
	
	5

	11
	2
	
	
	
	
	5

	12
	2
	
	
	
	
	5

	13
	2
	
	
	
	
	5

	14
	2
	
	
	
	
	5

	15
	2
	
	
	
	
	5

	Tổng
	29
	1
	
	
	
	70


11. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần
- Yêu cầu của giảng viên về điều kiện tổ chức giảng dạy: Phòng học có máy chiếu.
- Yêu cầu của giảng viên đối với sinh viên:
+ Dự lớp các buổi học trên lớp theo đúng qui chế; Chuẩn bị tốt các bài tập giáo viên giao. 
+ Tích cực phát biểu và thảo luận trong giờ học.
+ Tích cực đọc, nghiên cứu tài liệu ở nhà.
+ Thực hiện đầy đủ các bài kiểm tra.
+ Tải và đọc trước bài giảng  Elearning trên cổng thông tin điện tử của Nhà trường
12. Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học 
Phương pháp thuyết trình, thảo luận nhóm và phương pháp hình thành các khái niệm.
Hướng dẫn sinh viên tự học, đọc tài liệu và làm bài tập:
13. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
13.1. Thang điểm đánh giá
Sử dụng thang điểm 10 
13.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm
	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR của HP
	Điểm tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận, trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)
Trong đó:
- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)
- Có chú ý, có tham gia (1,5%)
- Có chú ý, ít tham gia (1%)
- Không chú ý, không tham gia (0%)
	
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)
Nếu vắng 01 buổi trừ 1%
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, điểm thực hành, điểm tiểu luận, trọng số 30%

	2
	Bài tập, thảo luận, thực hành, thí nghiệm.
	10%
	Thời gian, nội dung và chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu (4%)
	Ch1 đến Ch 8
	4

	
	
	
	Kỹ năng thao tác và năng lực trình bày báo cáo (3%)
	Ch 5 
	3

	
	
	
	Năng lực hợp tác, tương tác, chia sẻ (2%)
	Ch 8
	2

	
	
	
	Có sáng tạo (1%)
	Ch1 đến Ch8
	1

	3
	Bài kiểm tra, tiểu luận
	20%
	Theo đáp án, thang điểm của giảng viên
	Ch1 đến Ch8
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	4
	Thi vấn đáp/ Thi tự luận/ Thi trắc nghiệm
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 đến Ch8
	10


13.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi
	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	Đề thi gồm 4 câu:
Câu 1 (5 điểm): Nội dung tương ứng tín chỉ 1
Câu 2 (5 điểm): Nội dung tương ứng tín chỉ 2
Cấp độ nhận thức: 20% nhận biết, 60% thông hiểu, 15% vận dụng thấp, 5% vận dụng cao 
	60 phút


Tuyên Quang, ngày     tháng    năm 2024     
	TRƯỞNG KHOA SƯ PHẠM

                        



                    TS. Vũ Thị Kiều Trang  
	HIỆU TRƯỞNG





TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Những vấn đề sinh học hiện đại
Mã học phần: TN2.1.474.2
1. Thông tin về học phần
- Số tín chỉ: 02
- Loại học phần: Bắt buộc
- Điều kiện tiên quyết: Không
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 100 giờ 
+ Học lý thuyết trên lớp: 27  giờ 
+ Bài tập, tiểu luận: 2 giờ
+ Kiểm tra: 1 giờ 
+ Tự học, tự nghiên cứu: 70 giờ 
- Đơn vị phụ trách học phần: 
+ Khoa: Khoa học Cơ bản
2. Thông tin về giảng viên 
	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	TS. Hoàng Thị Lệ Thương
	0983 586 193
	hoangthilethuong@gmail.com

	2
	Th.S Quan Thị Dung
	0915 212 985
	quanthidungk19@mail.com

	3
	Th.S Đoàn Thị Phương Lý
	0914 400 017
	ly.pktdaihoctantrao@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)
Mục tiêu chung: 
Đào tạo sinh viên chuyên ngành KHTN có kiến thức cơ bản về những thành tựu của sinh học hiện nay, các định hướng nghiên cứu và ứng dụng trong tương lai như: Những ứng dụng trong tương lai của cây trồng chuyển gen, vấn đề cải tiến chất lượng và dinh dưỡng thực phẩm; Công nghệ xử lý ô nhiễm sinh học và phương pháp tiếp cận xanh, bền vững để khôi phục ô nhiễm môi trường; Công nghệ enzyme và ứng dụng; Sinh học tế bào gốc và các ứng dụng trong tương lai; Sinh học tổng hợp, hướng phát triển và ứng dụng.
Mục tiêu cụ thể: 
Mt 1: Trình bày được các thành tựu của sinh học hiện nay
Mt 2: Phân tích được các định hướng và nghiên cứu ứng dụng trong tương lai
Mt 3: Vận dụng được các kiến thức cơ bản về Những ứng dụng trong tương lai của cây trồng chuyển gen, vấn đề cải tiến chất lượng và dinh dưỡng thực phẩm; Công nghệ xử lý ô nhiễm sinh học và phương pháp tiếp cận xanh, bsn vững để khôi phục ô nhiễm môi trường; Công nghệ enzyme và ứng dụng; Sinh học tế bào gốc và các ứng dụng trong tương lai; Sinh học tổng hợp, hướng phát triển và ứng dụng.
Mt 4: Làm việc độc lập, hợp tác trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên
Vận dụng được kiến thức về các vấn đề sinh học hiện đại một cách đa chiều đáp ứng việc dạy môn học Khoa học tự nhiên trong chương trình GDPT 2018. 
MT 5: Phát triển kiến thức, kỹ năng ở các phần trong môn Khoa học tự nhiên ở lớp 7: sinh học cơ thể thực vật, động vật và ứng dụng thực tiễn trong trồng trọt, chăn nuôi.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	TN2.1.474.2
	Những vấn đề sinh học hiện đại

	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	1
	
	
	1
	

	Ghi chú: Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau: 
1= Đóng góp ít; 2 = Đóng góp nhiều 


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)
	Mục tiêu của HP
	Chuẩn đầu ra của  HP
	CĐR của CTĐT

	
	Kiến thức

	Mt 1
	Ch1: Khái quát được những kiến thức cơ bản về những vấn đề sinh học hiện đại
	CĐR 2

	
	Kỹ năng

	
	Kỹ năng cứng

	Mt 2
	Ch2: Vận dụng được các kiến thức về công nghệ chuyển gen, ứng dụng cây trồng biến đổi gen phục vụ chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp ở nước ta trong tương lai, công nghệ xử lý môi trường sinh học trong thực tế hiện nay; hướng tiếp cận phân tử trong xử lý sinh học.
	CĐR 2

	
	Kỹ năng mềm

	Mt 3
	Ch 3: Điều khiển được các ứng dụng sinh học tổng hợp
	CĐR 8

	
	Ch 4: Nghiên cứu khoa học, cuộc sống và giảng dạy tốt các môn học có liên quan ở trường trung học.
	

	
	Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

	Mt 4
	Ch 5: Phát triển được năng lực làm việc độc lập, hợp tác trong học tập và nghiên cứu chuyên ngành sinh học
	CĐR 11


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần
	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Thái độ, năng lực tự chủ

	Chương
	Nội dung
	
	
	

	
	
	
	Cứng
	Mềm
	

	
	
	Ch 1
	Ch 2
	Ch 3
	Ch 4
	Ch 5

	Chương 1. Những ứng dụng trong tương lai của cây trồng chuyển gen
	1.1. tương lai của cây trồng chuyển gen
1.2. 1.1. Công nghệ chuyển gen
1.3. 1.2. Những nghiên cứu tiêu biểu về cây trồng biến đổi gen tại Việt Nam
1.4. 1.3. Vấn đề cải tiến chất lượng và dinh dưỡng thực phẩm
1.5. 1.4. Công nghệ sản xuất vaccine thực phẩm ở thực vật chuyển gen
1.6. 1.5. Chuyển gen tăng sức đề kháng cho cây trồng
1.7. 1.6. Nghiên cứu cây trồng biến đổi gen để thu nhận sinh khối và hợp chất thứ cấp
1.8. 1.7. Định hướng việc ứng dụng cây trồng biến đổi gen phục vụ chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp ở nước ta trong tương lai
	1
	2
	2
	2
	1

	Chương 2. Công nghệ xử lý ô nhiễm sinh học và phương pháp tiếp cận xanh, bền vững để khôi phục ô nhiễm môi trường
	2.1. Các phương pháp xử lý môi trường sinh học trong thực tế hiện nay
2.2. Phương pháp xử lý sinh học bằng vi sinh vật
2.3. Các công nghệ và quy trình xử lý sinh học
2.4. Công tác giám sát hiệu quả xử lý sinh học
2.5. Phương pháp xử lý ô nhiễm môi trường thực vật
2.6. Tiếp cận phân tử trong xử lý sinh học

	
	2
	2
	2
	

	Chương 3. Công nghệ enzyme và ứng dụng
	Chương 3. Công nghệ enzyme và ứng dụng
3.1. Lịch sử nghiên cứu công nghệ enzyme
3.2. Khái niệm mới về xúc tác sinh học – cố định enzyme
3.3. Các nghiên cứu mở rộng ứng dụng của enzyme
3.4. Công nghệ tái tổ hợp – kỷ nguyên mới trong xúc tác enzyme và công nghệ enzyme
3.5. Chiến lược hiện tại để tìm kiếm và thiết kế các chất xúc tác sinh học
	
	
	2
	
	1

	Chương 4: Sinh học tế bào gốc và ứng dụng trong tương lai

	4.1. Các khái niệm
4.2. Các nghiên cứu và ứng dụng về tế bào gốc 
4.3. Các dòng sản phẩm tế bào gốc ứng dụng trong y học và thẩm mỹ
4.4. Nguồn gốc tế bào mầm từ ICM 
4.5. Đặc tính cơ bản của tế bào hESC
4.6. Các ứng dụng tương lai trong liệu pháp kỹ thuật mô
	1
	
	1
	2
	

	Chương 5. Sinh học tổng hợp

	5.1. Các khái niệm về sinh học tổng hợp
5.2. Sự sống tổng hợp
5.3. Những ứng dụng của sinh học tổng hợp
5.4. Chọn lọc và đánh giá các ứng dụng của sinh học tổng hợp
5.5. Các hướng phát triển mới trong sinh học tổng hợp
	
	
	2
	2
	2

	Ghi chú:  1= Đóng góp ở mức độ thấp; 2 = Đóng góp ở mức độ trung bình; 3 = Đóng góp ở mức độ cao



7. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần Một số vấn đề sinh học hiện đại trang bị các kiến thức chung nhất về những thành tựu của sinh học hiện nay, các định hướng nghiên cứu và ứng dụng trong tương lai như: Những ứng dụng trong tương lai của cây trồng chuyển gen, vấn đề cải tiến chất lượng và dinh dưỡng thực phẩm; Công nghệ xử lý ô nhiễm sinh học và phương pháp tiếp cận xanh, bền vững để khôi phục ô nhiễm môi trường; Công nghệ enzyme và ứng dụng; Sinh học tế bào gốc và các ứng dụng trong tương lai; Sinh học tổng hợp, hướng phát triển và ứng dụng.
8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số tiết
	Yêu cầu đối với sinh viên
	Thời gian, địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
	15
	
	
	

	Lý thuyết
	Chương 1. Những ứng dụng trong tương lai của cây trồng chuyển gen
1.1. Công nghệ chuyển gen
1.2. Những nghiên cứu tiêu biểu về cây trồng biến đổi gen tại Việt Nam
1.3. Vấn đề cải tiến chất lượng và dinh dưỡng thực phẩm
1.4. Công nghệ sản xuất vaccine thực phẩm ở thực vật chuyển gen
1.5. Chuyển gen tăng sức đề kháng cho cây trồng
1.6. Nghiên cứu cây trồng biến đổi gen để thu nhận sinh khối và hợp chất thứ cấp
1.7. Định hướng việc ứng dụng cây trồng biến đổi gen phục vụ chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp ở nước ta trong tương lai
	7
	Học giáo trình,   tham khảo các học liệu khác
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để trả lời các câu hỏi ôn tập
	14
	Trả lời tốt các câu hỏi ôn tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra được những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	Lý thuyết
	nhiễm sinh học và phương pháp tiếp cận xanh, bền vững để khôi phục ô nhiễm môi trường
2.1. Các phương pháp xử lý môi trường sinh học trong thực tế hiện nay
2.2. Phương pháp xử lý sinh học bằng vi sinh vật
2.3. Các công nghệ và quy trình xử lý sinh học
2.4. Công tác giám sát hiệu quả xử lý sinh học
2.5. Phương pháp xử lý ô nhiễm môi trường thực vật
2.6. Tiếp cận phân tử trong xử lý sinh học
	8
	Học giáo trình,   tham khảo các học liệu khác
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để trả lời các câu hỏi ôn tập
	16
	Trả lời tốt các câu hỏi ôn tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra được những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Tín chỉ 2
	15
	
	
	

	
	Kiểm tra 
	1 tiết
	
	
	

	Lý thuyết
	Chương 3. Công nghệ enzyme và ứng dụng
3.1. Lịch sử nghiên cứu công nghệ enzyme
3.2. Khái niệm mới về xúc tác sinh học – cố định enzyme
3.3. Các nghiên cứu mở rộng ứng dụng của enzyme
3.4. Công nghệ tái tổ hợp – kỷ nguyên mới trong xúc tác enzyme và công nghệ enzyme
3.5. Chiến lược hiện tại để tìm kiếm và thiết kế các chất xúc tác sinh học
	6
	Học giáo trình,   tham khảo các học liệu khác
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để trả lời các câu hỏi ôn tập
	14
	Trả lời tốt các câu hỏi ôn tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra được những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	Lý thuyết
	Chương 4: Sinh học tế bào gốc và ứng dụng trong tương lai
4.1. Các khái niệm
4.2. Các nghiên cứu và ứng dụng về tế bào gốc 
4.3. Các dòng sản phẩm tế bào gốc ứng dụng trong y học và thẩm mỹ
4.4. Nguồn gốc tế bào mầm từ ICM 
4.5. Đặc tính cơ bản của tế bào hESC
4.6. Các ứng dụng tương lai trong liệu pháp kỹ thuật mô
	5
	Học giáo trình,   tham khảo các học liệu khác
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để trả lời các câu hỏi ôn tập
	10
	Trả lời tốt các câu hỏi ôn tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra được những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	Lý thuyết
	Chương 5. Sinh học tổng hợp
5.1. Các khái niệm về sinh học tổng hợp
5.2. Sự sống tổng hợp
5.3. Những ứng dụng của sinh học tổng hợp
5.4. Chọn lọc và đánh giá các ứng dụng của sinh học tổng hợp
5.5. Các hướng phát triển mới trong sinh học tổng hợp
	3
	Học giáo trình,   tham khảo các học liệu khác
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để trả lời các câu hỏi ôn tập
	6
	Trả lời tốt các câu hỏi ôn tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra được những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	




9. Tài liệu học tập
9.1. Giáo trình bắt buộc
[bookmark: _Hlk175839899][1]. Phạm Thị Trân Châu, Phan Tuấn Nghĩa (2006), Công nghệ Sinh học. Tập 3: Emzyme và ứng dụng, Nhà xuất bản Giáo dục.
[2]. Phạm Văn Ty, Vũ Nguyên Thành (2009), Công nghệ Sinh học, tập 5: Công nghệ vi sinh và môi trường , Nhà xuất bản Giáo dục.
9.2. Tài liệu tham khảo
[3]. Khuất Hữu Thanh  (2006), Cơ sở công nghệ tế bào động vật & ứng dụng , Nhà xuất bản Thanh niên.
[4]. Phan Kim Ngọc (Chủ biên), Phạm Văn Phúc, Trương Định  (2018), Công nghệ tế bào gốc, Nhà xuất bản Giáo dục. 
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể
	Tuần
	Giảng viên lên lớp (tiết)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành,  thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn, khóa luận tốt nghiệp
	

	1
	2
	
	
	
	
	5

	2
	2
	
	
	
	
	5

	3
	2
	
	
	
	
	5

	4
	2
	
	
	
	
	5

	5
	2
	
	
	
	
	5

	6
	2
	
	
	
	
	5

	7
	
	
	2
	
	
	5

	8
	1
	1
	
	
	
	5

	9
	2
	
	
	
	
	5

	10
	2
	
	
	
	
	5

	11
	2
	
	
	
	
	4

	12
	2
	
	
	
	
	4

	13
	2
	
	
	
	
	4

	14
	2
	
	
	
	
	4

	15
	2
	
	
	
	
	4

	Tổng cộng
	27
	1
	2
	
	
	70


11. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần
- Yêu cầu của giảng viên về điều kiện để tổ chức giảng dạy môn học: Phòng học có projector.
- Yêu cầu của giảng viên đối với sinh viên: Đọc trước các phần lý thuyết trước khi đến lớp, tham gia học tập trên lớp ít nhất 80% thời gian học, chuẩn bị tốt bài ở nhà theo quy định và yêu cầu của giảng viên.
12. Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học 
- Thuyết trình.  Mục đích để cung cấp kiến thức giúp sinh viên đạt các chuẩn về kiến thức từ Ch 1 đến Ch 2
 - Tổ chức thảo luận. Mục đích để giúp sinh viên lĩnh hội, củng cố, mở rộng kiến thức và rèn luyện kỹ năng thuyết trình, sử dụng Tin hóa học, làm việc nhóm và tư duy phản biện để đạt các chuẩn Ch 3, Ch 5.
- Thực hành thí nghiệm. Mục đích để giúp sinh viên củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng để đạt các chuẩn Ch 4
 - Hướng dẫn sinh viên tự học, đọc tài liệu và làm bài tập. Mục đích để giúp sinh viên lĩnh hội được kiến thức và rèn luyện năng lực tự học, tự nghiên cứu để đạt các chuẩn từ Ch 1 đến Ch 5.
13. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
13.1. Thang điểm đánh giá
- Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.
13.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm
	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR của HP
	Điểm tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận,
trọng số 10%;

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)
Trong đó:
- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)
- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)
- Có chú ý, ít tham gia (1%)
- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch 1 đến Ch 2
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)
Nếu vắng 01 buổi trừ 1%
	Ch 3 đến Ch 5
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, điểm thực hành, điểm tiểu luận, trọng số 30%

	2
	Thảo luận
	10%
	Thời gian, nội dung và chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu (4%)
	Ch 1 đến Ch 2
	4

	
	
	
	Kỹ năng thao tác và năng lực trình bày báo cáo (3%)
	Ch 3
	3

	
	
	
	Năng lực hợp tác, tương tác, chia sẻ (2%)
	Ch 4
	2

	
	
	
	Có sáng tạo (1%)
	Ch 5
	1

	3
	Bài kiểm tra
	20%
	Theo đáp án, thang điểm của giảng viên
	Ch 1 đến Ch 5
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	4
	Thi tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch 1 đến Ch 5
	10


	
13.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi
	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	Đề thi gồm 3 câu:
Câu 1: Nội dung thuộc tín chỉ 1, chương 1, 2 : (4 điểm)
Câu 2: Nội dung thuộc tín chỉ 2, chương 3, 4: (4 điểm)
Câu 3: Nội dung thuộc tín chỉ 2, chương 5: (2 điểm)	
Cấp độ nhận thức: 20% nhận biết, 20% thông hiểu, 55% vận dụng thấp, 5% vận dụng cao.
	60 phút


						Tuyên Quang, ngày        tháng        năm 2024      
	TRƯỞNG KHOA




TS. Vũ Thị Kiều Trang
	HIỆU TRƯỞNG




TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn





	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO                              KHOA SƯ PHẠM 
BỘ MÔN: HÓA - SINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
Tên học phần: Dạy học tích hợp phát triển năng lực 
trong dạy học Khoa học tự nhiên
Mã học phần: TN2.1.478.2

1. Thông tin về học phần
- Số tín chỉ: 2
- Loại học phần: Tự chọn (Học phần thay thế tốt nghiệp)
- Điều kiện tiên quyết: TN2.1.277.3, TN2.1.279.3.
- Tiết tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 90 giờ 
+ Học lý thuyết trên lớp: 22 giờ;
+ Thực hành trên lớp: 04 giờ;
+ Bài tập trên lớp: 03 giờ; 
+ Kiểm tra trên lớp: 01 giờ;
+ Tự học, tự nghiên cứu: 75 giờ;
- Đơn vị phụ trách môn học: Bộ môn Hóa - Sinh
2. Thông tin về giảng viên
	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	TS. Ninh Thị Bạch Diệp
	0972997176
	ninhdiep.tq@mail.com

	2
	Th. Nguyễn Thị Tuyết
	0983045661
	chvinamilktrungmon.tq@gmail.com

	3
	Ths. Nguyễn Thúy Nga
	0919244926
	thuyngacdtq@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)
-  Mục tiêu chung: Đào tạo sinh viên chuyên ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên có các kiến thức cơ bản về tích hợp, tổ chức dạy học tích hợp, vận dụng dạy học tích hợp nhằm phát triển năng lực cho học sinh trong dạy học môn Khoa học tự nhiên ở trường THCS.
- Mục tiêu cụ thể: 
Mt1: Có những kiến thức cơ bản về dạy học tích hợp, nhiệm vụ của dạy học tích hợp trong dạy học môn Khoa học tự nhiên ở trường THCS.
Mt 2: Vận dụng các kiến thức đã học để thiết kế kế hoạch và tổ chức hoạt động dạy học theo hướng tích hợp nhằm phát triển năng lực cho học sinh trong dạy học môn Khoa học tự nhiên ở trường THCS.
Mt 3: Có kỹ năng thiết kế các hoạt động dạy học tích hợp nhằm phát triển năng lực cho học sinh trong dạy học môn Khoa học tự nhiên ở trường THCS.
Mt 4: Có kỹ năng tổ chức các hoạt động dạy học tích hợp nhằm phát triển năng lực cho học sinh trong dạy học môn Khoa học tự nhiên ở trường THCS.
Mt 5: Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, tự chịu trách nhiệm, tự lựa chọn và tổ chức các hoạt động tích hợp trong dạy học sao cho phù hợp với đối tượng học sinh THCS.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:
0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 
	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	TN2.1.478.2
	Dạy học tích hợp phát triển năng lực trong dạy học Khoa học tự nhiên
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	3
	2
	
	
	
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)
	Mục tiêu của HP
	CĐR của học phần
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt 1
	Ch1: Phân tích được khái niệm, mục tiêu, nội dung, hình thức thực hiện các nội dung tích hợp nhằm phát triển năng lực cho học sinh trong dạy học môn Khoa học tự nhiên ở trường THCS.
	CĐR 3

	
	Ch2: Phân tích được các nguyên tắc và quy trình xây dựng chủ đề hoạt động tích hợp trong dạy học môn Khoa học tự nhiên ở trường THCS.
	CĐR 7

	Mt 2
	Ch3: Vận dụng các kiến thức đã được học để lựa chọn, thiết kế và tổ chức hoạt động dạy học tích hợp trong dạy học môn Khoa học tự nhiên ở trường THCS.
	CĐR 7

	Kỹ năng

	Kỹ năng cứng

	Mt 3
	Ch4: Thực hiện thành thạo các kỹ năng để thiết kế kế hoạch tổ chức các hoạt động tích hợp trong dạy học môn Khoa học tự nhiên ở trường THCS.
	CĐR 7

	Mt 4
	Ch5: Thực hiện thành thạo các kỹ năng để tổ chức hoạt động dạy học tích hợp trong dạy học môn Khoa học tự nhiên ở trường THCS.
	CĐR 8

	Kỹ năng mềm

	Mt 4
	Ch6: Xây dựng được kế hoạch đánh giá hiệu quả hoạt động dạy học tích hợp trong dạy học môn Khoa học tự nhiên ở trường THCS.
	CĐR 8

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt 5
	Ch7: Phát triển năng lực làm việc độc lập, làm việc nhóm trong học tập. 
	CĐR 8

	
	Ch8: Xây dựng kế hoạch tự thiết kế kế hoạch và tổ chức hoạt động dạy học tích hợp trong dạy học môn Khoa học tự nhiên ở trường THCS. 
	CĐR 7


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần
0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo
	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kỹ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch 1
	Ch 2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch 6
	C
h
7
	Ch 8
	

	Chương 1. Dạy học tích hợp - Phương thức dạy học theo định hướng phát triển năng lực
	1.1. Dạy học theo định hướng phát triển năng lực
	3
	
	
	
	
	
	
	
	Thuyết trình kết hợp với hỏi đáp, thực hành

	
	1.2. Lý luận chung về dạy học tích hợp
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chương 2. Tổ chức dạy học tích hợp
	2.1. Lựa chọn nội dung bài học tích hợp
	3
	
	
	
	
	
	
	
	Thuyết trình kết hợp với hỏi đáp, thực hành

	
	2.2. Quy trình tổ chức dạy học tích hợp
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.3. Một số phương pháp và hình thức tổ chức dạy học tích hợp
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.4. Đánh giá năng lực của học sinh trong dạy học tích hợp
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chương 3. Thiết kế một số chủ đề tích hợp theo định hướng phát triển năng lực trong dạy học môn Khoa học tự nhiên ở THCS 
	3.1. Chủ đề tích hợp ở mức độ lồng ghép/liên hệ
	3
	
	
	
	
	
	
	2
	Thuyết trình kết hợp với hỏi đáp, thực hành

	
	3.2. Chủ đề tích hợp ở mức độ hội tụ - vận dụng kiến thức liên môn
	
	3
	2
	
	
	
	
	
	

	
	3.3. Chủ đề tích hợp ở mức độ hòa trộn (liên môn và xuyên môn)
	
	3
	2
	
	
	
	
	
	

	
	3.4. Chủ đề tích hợp dựa trên các nguyên lý vận động, phát triển chung của giới tự nhiên
	
	
	
	3
	2
	
	
	
	


7. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức về dạy học tích hợp và dạy học tích hợp trong dạy học môn Khoa học tự nhiên, thiết kế và tổ chức dạy học một số chủ đề tích hợp dạy học môn Khoa học tự nhiên ở trường THCS nhằm phát triển năng lực cho người học.
8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số tiết
	Yêu cầu đối với
người học
	Thời gian,
địa điểm
	Ghi chú

	TÍN CHỈ 1
	
	
	
	

	
	Chương 1. Dạy học tích hợp - Phương thức dạy học theo định hướng phát triển năng lực
	05
	
	
	

	Lý thuyết
	1.1. Dạy học theo định hướng phát triển năng lực
1.2. Lý luận chung về dạy học tích hợp
	04
	Đọc học liệu số 1, 2; Tham khảo thêm các học liệu số 3, 4, 5, 6.
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	


	Bài tập
	Đánh giá thực trạng vận dụng dạy học tích hợp trong dạy học môn Khoa học tự nhiên nhằm phát triển năng lực cho học sinh
	01
	Nắm vững lí thuyết để thực hiện nội dung thảo luận.
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để làm bài tập/chuẩn bị nội dung thảo luận hoặc thực hành.
	10
	Đọc các tài liệu tham khảo sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 2. Tổ chức dạy học tích hợp
	10
	
	
	

	Lý thuyết
	2.1. Lựa chọn nội dung bài học tích hợp
2.2. Quy trình tổ chức dạy học tích hợp
2.3. Một số phương pháp và hình thức tổ chức dạy học tích hợp
2.4. Đánh giá năng lực của học sinh trong dạy học tích hợp
	08
	Đọc học liệu số 1, 2; Tham khảo thêm các học liệu số 3, 4, 5, 6.
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Bài tập
	1. Lập bảng phân tích ưu điểm, nhược điểm của một số phương pháp và hình thức tổ chức dạy học tích hợp
2. Thiết kế công cụ đánh gia năng lực cho học sinh trong dạy học tích hợp môn Khoa học tự nhiên
	02

	Nắm vững lí thuyết để thực hiện nội dung thảo luận.
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để làm bài tập/chuẩn bị nội dung thảo luận hoặc thực hành.
	20
	Đọc các tài liệu tham khảo sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	TÍN CHỈ 2
	
	
	
	

	Kiểm tra
	Kiểm tra giữa kỳ
	1
	
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	
	Chương 3. Thiết kế một số chủ đề tích hợp theo định hướng phát triển năng lực trong dạy học môn Khoa học tự nhiên ở THCS 
	14
	
	
	

	Lý thuyết
	3.1. Chủ đề tích hợp ở mức độ lồng ghép/liên hệ
3.2. Chủ đề tích hợp ở mức độ hội tụ - vận dụng kiến thức liên môn
3.3. Chủ đề tích hợp ở mức độ hòa trộn (liên môn và xuyên môn)
3.4. Chủ đề tích hợp dựa trên các nguyên lý vận động, phát triển chung của giới tự nhiên
	10
	Đọc học liệu số 1, 2; Tham khảo thêm các học liệu số 3, 4, 5, 6.
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Thực hành
	Tổ chức dạy học một số chủ đề tích hợp phát triển năng lực cho học sinh trong dạy học môn Khoa học tự nhiên ở THCS.
	04
	Tổ chức dạy học được các chủ đề đã thiết kế
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để làm bài tập/chuẩn bị nội dung thảo luận hoặc thực hành.
	30
	Đọc các tài liệu tham khảo sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	


9. Tài liệu học tập
9.1. Tài liệu bắt buộc
[1] Đỗ Hương Trà (Chủ biên), Nguyễn Văn Biên, Trần Khánh Ngọc, Trần Trung Ninh, Trần Thị Thanh Thủy, Nguyễn Công Khanh, Nguyễn Vũ Bích Hiền (2016), Dạy học tích hợp phát triển năng lực học sinh quyển 1 khoa học tự nhiên, Nxb Đại học Sư phạm.
[2] Trần Thị Thanh Thủy (Chủ biên), Nguyễn Công Khanh, Nguyễn Văn Ninh, Nguyễn Mạnh Hưởng, Bùi Xuân Anh, Lưu Thị Thu Hà (2018), Dạy học tích hợp phát triển năng lực học sinh quyển 2 Nxb Đại học Sư phạm.
9.2. Tài liệu tham khảo
[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2014), Tài liệu tập huấn Dạy học tích hợp ở trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, Nxb Đại học Sư phạm.
[4] Phạm Đức Quang, Lê Anh Vinh (Đồng chủ biên), Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thế Sơn (2018), Thiết kế và tổ chức dạy học tích hợp môn Toán ở trường phổ thông, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.
[5] Trần Trung Ninh (Chủ biên), Phan Thị Thanh Hội, Nguyễn Văn Biên, Đặng Thị Thuận An (2017), Dạy học tích hợp Hóa học - Vật lý - Sinh học, Nxb Đại học Sư phạm.
[6] Nguyễn Thanh Nga (Chủ biên), Hoàng Phước Muội, Nguyễn Đắc Thanh, Phạm Đình Văn, Trịnh Lê Hồng Phương (2019), Dạy học tích hợp phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn cho học sinh trung học, Nxb Đại học Sư phạm thành Phố Hồ Chí Minh.
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể
	Tuần
	Giảng viên lên lớp (Giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (Giờ)

	
	Lý thuyết
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn, khóa luận tốt nghiệp
	

	1
	2
	
	
	
	
	5

	2
	2
	
	
	
	
	5

	3
	1
	
	1
	
	
	5

	4
	2
	
	
	
	
	5

	5
	2
	
	
	
	
	5

	6
	2
	
	
	
	
	5

	7
	1
	
	1
	
	
	5

	8
	
	1
	1
	
	
	5

	9
	2
	
	
	
	
	5

	10
	2
	
	
	
	
	5

	11
	2
	
	
	
	
	4

	12
	2
	
	
	
	
	4

	13
	2
	
	
	
	
	4

	14
	
	
	
	2
	
	4

	15
	
	
	
	2
	
	4

	Tổng
	22
	1
	3
	4
	
	70


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
11.1. Thang điểm đánh giá
Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm
	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR
của HP
	Điểm
tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận, trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)
Trong đó:
- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)
- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)
- Có chú ý, ít tham gia (1%)
- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch1 đến Ch8
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)
Nếu vắng 01 buổi trừ 1%
Vắng quá 20% tổng số tiết của học phần 0 điểm
	Ch1 đến Ch8
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	Học phần 2 tín chỉ: 01 điểm
	Ch1 đến Ch8
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	4
	Tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 đến Ch8
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi
	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	Đề thi gồm 3 câu:
Câu 1 (3 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu, cấp độ áp dụng và phân tích, cấp độ đánh giá và sáng tạo.
Câu 2 (5 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu, cấp độ áp dụng và phân tích, cấp độ đánh giá và sáng tạo.
Câu 3 (2 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu, cấp độ áp dụng và phân tích, cấp độ đánh giá và sáng tạo.
Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần
Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu, 50% Áp dụng và phân tích, 20% đánh giá và sáng tạo
	[bookmark: _GoBack]60 phút


						Tuyên Quang, ngày        tháng        năm 2024      
	TRƯỞNG KHOA


TS. Vũ Thị Kiều Trang
	HIỆU TRƯỞNG


TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn
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